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2. Nghề “Chạm khắc đá” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 1b;
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4. Nghề “Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b;

5. Nghề “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 3a;

6. Nghề “Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 3b;

7. Nghề “Lái tàu đường sắt” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 4a;

8. Nghề “Lái tàu đường sắt” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 4b;

9. Nghề “Thông tin tín hiệu đường sắt” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 5a;

10. Nghề “Thông tin tín hiệu đường sắt” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 5b;

11. Nghề “Điều hành chạy tàu hỏa” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 6a;

12. Nghề “Điều hành chạy tàu hỏa” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 6b;

13. Nghề “Gò” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 7a;

14. Nghề “Gò” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 7b;

15. Nghề “Luyện gang” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 8a;

16. Nghề “Luyện gang” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 8b;
17. Nghề “Luyện thép” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 9a;

18. Nghề “Luyện thép” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 9b;

19. Nghề “Công nghệ cán, kéo kim loại” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 10a;

20. Nghề “Công nghệ cán, kéo kim loại” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 10b;
21. Nghề “Công nghệ sơn tàu thủy” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 11a;

22. Nghề “Công nghệ sơn tàu thủy” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 11b.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chạm khắc đá trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Chạm khắc đá ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT - BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chạm khắc đá

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 30 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 31 đến bảng 42) dùng để bổ sung cho bảng 30.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chạm khắc đá trình độ cao đẳng nghề

	Các trường đào tạo nghề Chạm khắc đá, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 30. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).





































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu hình khối cơ bản 

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ hình khối

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		1 

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		2 

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mỗi cạnh:

 ≥ 130mm                                                                         



		3 

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 150mm                                                                 



		4 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		- Cạnh chéo: (210÷230)mm

- Đường kính đáy: (160÷170)mm



		5 

		Khối lục lăng

		Chiếc

		01

		

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Bán kính: (50÷60)mm



		6 

		Khối hộp chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (230÷250) mm

- Rộng: (150÷180)mm

- Cao: (150 ÷180)mm



		7 

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Đường kính: (100÷120) mm



		2

		Phù điêu hoa văn trang trí

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ các hoa văn trang trí 

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hình vuông

		Mẫu

		01

		

		



		

		Hình tròn

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đường diềm

		Mẫu

		01

		

		



		
3

		Mẫu tượng con giống

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ con giống

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Voi

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (200 ÷250)mm

- Rộng: (150÷200)mm



		

		Ngựa

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150 ÷200)mm

- Rộng: (100÷150)mm



		

		Hổ

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm - Dài:(150 ÷200)mm - Rộng:(100÷150)mm



		

		Nghê 

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (400÷450)mm 

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Sư tử

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm 

- Dài: (200÷250)mm 

- Rộng: (150÷200)mm



		4

		Mẫu tượng người

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ tượng người

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Phật Di Lặc

		Mẫu

		01

		 

		- Cao: (500÷550)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Phật A Di Đà

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phật Quan Âm Bồ Tát đứng

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (900÷1000)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Cô gái

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài: (300÷400)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Em bé

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷170)mm 

- Rộng: (100÷120)mm



		5

		Bục bệ

		Chiếc

		02

		Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: (1000÷1100)mm



		6

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ mỹ thuật

		- Dài: (600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm

- Chân sau cao:

(1500÷1600)mm



		7

		Bảng vẽ

		Chiếc

		18

		

		- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm



		8

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		9 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		 

		Phạm vi đo:

(0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		10 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		11 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		12 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước: ≥ khổ giấy A3

- Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật

		



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: (10÷150)mm



		3 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		5 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		6 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		Loại 900 và 1200



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		18 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU NGHỀ CHẠM KHẮC ĐÁ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu đá cơ bản

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại đá thường dùng

		- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá sa thạch

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá granit

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Mẫu màu đá

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại đá thường dùng

		- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá xanh

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá trắng 

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá hồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá hoa vân

		Mẫu

		01

		

		



		3

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn quan sát đặc điểm cấu tạo của đá

		Độ phóng đại: 

(3÷ 5) X



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Bộ dụng cụ đắp, nặn đất

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng và phạm vi sử dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Bàn xoay

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: ≥ 1000 mm

- Bán kính: ≥ 400 mm



		

		Dùi đập đất

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu: gỗ



		

		Dao gọt

		Chiếc

		04

		

		Vật liệu: gỗ và thép



		2

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng và phạm vi sử dụng

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		3

		Vồ 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng và phạm vi sử dụng

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		4

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, phạm vi sử dụng và cách bảo quản

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		 

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		5

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, phạm vi sử dụng và cách bảo quản

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		 

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		6

		Đục bạt răng 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, phạm vi sử dụng và cách bảo quản

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		7

		Đục bạt 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		8

		Đục gọt 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		9

		Đục tách 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng,

phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5 ÷ 7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 4)mm 



		13

		Chổi sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		16

		Máy cưa cắt cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 32 kW

- Đường kính lưỡi: 

(1200 ÷2500)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(24÷30) kW

- Đường kính lưỡi: 

(800 ÷1200)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≤ 22kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 800mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

(180÷230)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

(150÷180)mm,  có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy cưa xẻ di động 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: (150÷180)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: (0,75÷1,2)kW

- Đường kính lưỡi:

(125÷150)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (7,5÷9)kW, có đầy đủ phụ kiện  kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy dùi cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất: (0,1÷0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất:  

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi:

(10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		25

		Máy trổ nền

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: (0,9÷1,2)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		01

		Giới thiệu tính năng tác dụng, cách sử dụng, và bảo dưỡng

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		27

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng cách sử dụng, vận hành

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		28

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		29

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		30

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Dài: ≥ 10 m



		31

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: 

(15÷24) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		32

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		33

		Pa lăng xích điện 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		34

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên Thiết bị

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		2

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công phôi

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		3

		Vồ

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		4

		Máy cưa cắt cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 32 kW

- Đường kính lưỡi: (1200 ÷2500)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:(24÷30) kW

- Đường kính lưỡi: 

(800 ÷1200)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≤ 22kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 800mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Máy cưa xẻ di động

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn xẻ phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		7

		Pa lăng xích điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		8

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		10

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU CÓ NỀN MẶT PHẲNG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu có nền mặt phẳng

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		Vật liệu: thạch cao 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phù điêu hoa văn

		Mẫu

		01

		

		- Dài: (400÷450)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(50÷70)mm



		

		Phù điêu hoa sen

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu hoa cúc

		Mẫu

		01

		

		- Dài: (650÷750)mm

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(50÷70)mm



		

		Phù điêu hoa mai

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu con rồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu con phượng

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4)kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		23

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		24

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU CÓ NỀN MẶT CONG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu có nền mặt cong

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: (350÷400)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phù điêu mùa xuân

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu mùa hạ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu mùa thu

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu mùa đông

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu tứ linh

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để  hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75) kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75) kW

- Đường kính mũi:

(6÷10) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,1÷0,45) kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: 

(0,57÷1,8) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		23

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		24

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		
25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU THỦNG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu thủng

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: 350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phù điêu chữ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây tùng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây hoa hồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây hoa phù dung

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây trúc

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để đánh nhẵn sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: (7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân: 

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm,  có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4)kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất: 

(0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi:

 ≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		25

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		26

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON GIỐNG



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng con giống

		Bộ

		02

		Dùng để làm mẫu trực quan

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Voi

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (200÷250)mm

- Rộng:(150÷200)mm



		

		 Ngựa

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷200)mm

- Rộng:(100÷150)mm



		

		 Hổ

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷200)mm

- Rộng:(100÷150)mm



		

		Nghê 

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (400÷450)mm 

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Sư tử

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm 

- Dài: (200÷250)mm 

- Rộng:(150÷200)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: 250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn thực hành đục tạo phá thô

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân:

 35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa xẻ di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn gia công cắt pha phôi

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,54÷0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:(0,1÷0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		22

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		27

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens












Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC TƯỢNG NGƯỜI DÂN GIAN 



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu thực hành

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phật Di Lặc

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (500÷550)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Phật A Di Đà

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phật Quan Âm Bồ Tát đứng

		Mẫu

		01

		

		- Cao:(900÷1000)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Thánh gióng

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(300÷400)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		15 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		16 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		17 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		18 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm nhẵn sản phẩn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		9

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		10

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		11

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		12

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		13

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		14

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm



		15

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		16

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		17

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		18

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		21

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		22

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC TƯỢNG NGƯỜI HIỆN ĐẠI 



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết



		1

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cô gái 

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài: (300÷400)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Trần Hưng Đạo 

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(250÷300)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Kim Đồng

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (600÷800)mm

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng:(250÷280)mm                                                                         



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		21 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		22 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		23 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		24 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		
3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		6

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm nhẵn sản phẩn

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch sản phẩn

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		9

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		10

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		11

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		12

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		13

		Đục bạt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		14

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		15

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		16

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		17

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		18

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		21

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		22

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC SẢN PHẨM



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phun bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW



		

		Đầu súng phun sơn

		Chiếc

		06

		

		- Lưu lượng đầu ra:

 ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 lít



		4

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens


































































Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỊNH HƯỚNG SẢN PHẨM



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN LOẠI ĐÓNG GÓI NHẬP KHO SẢN PHẨM



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo kích thước đóng gói

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		2

		Pa lăng xích điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ MẪU SẢN PHẨM



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành vẽ mẫu sản phẩm

		- Cao:(600÷1800)mm

- Rộng:(600÷650)mm 

- Chân sau cao:  

(1500÷1600)mm



		2

		Bảng vẽ

		Chiếc

		18

		

		- Dài: (600÷650)mm

- Rộng:(400÷450)mm



		3

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bộ dụng cụ đắp, nặn đất gồm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đắp nặn mẫu sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn xoay

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: ≥ 1000 mm

- Bán kính: ≥ 400 mm



		

		Dùi đập đất

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu: gỗ



		

		Dao gọt

		Chiếc

		04

		

		Vật liệu: gỗ và thép



		5

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		27 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		28 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		29 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		30 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		6

		Chổi sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân:

35 mm



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: 

(10 ÷ 70)mm



		11

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		12

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		13

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		14

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		15





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		16

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		17

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		18

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		22

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: (0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		27

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		28

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		29

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		30

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		31

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng Anh hùng tương ngộ

		Mẫu

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan và hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Dài: (250÷350)mm

- Rộng:(100÷150)mm

- Dày: (100÷150)mm



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		32 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		33 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		34 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		35 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		36 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch bề mặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12






		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

-Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		
18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON TRÂU



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng con Trâu

		Mẫu

		01

		Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài:(150÷200)mm

- Rộng:(200÷300)mm

- Dày: (100÷150)mm



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

-Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		20

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		24

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		25

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		27

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU 

LƯỠNG LONG TRANH CHÂU



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu lưỡng long tranh châu

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan cho thực hành

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng:(350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch khe kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi: (6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		26

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		27

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






 Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG VUA LÝ THÁI TỔ 



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng Vua Lý Thái Tổ

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu thạch cao

- Cao:(550÷650)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		7

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		11





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		12

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi:

(10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

 (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		13

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất:

(15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		16

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		17

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG VUA ĐINH TIÊN HOÀNG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

	

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng Vua Đinh Tiên Hoàng

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu thạch cao

- Cao:(550÷650)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		7

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: 

(10 ÷ 70)mm



		11





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		12

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		13

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		16

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		17

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG THIẾU NỮ 



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng thiếu nữ

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu thạch cao

- Cao:(550÷650)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		7

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		11





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		12

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi: (6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		13

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		16

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		17

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC MỘ ĐÁ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mộ đá

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu hướng dẫn thực hành

		Vật liệu: thạnh cao





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mộ không mái

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (150÷300)mm

- Rộng: (50÷100)mm

- Dài: (120÷200)mm



		

		Mộ có mái

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (250÷400)mm

- Rộng: (50÷100)mm

- Dài: (120÷200)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân:

 15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		14

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		16

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo    



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		26

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		27

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BÀN THỜ ĐÁ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thờ đá

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Cao: (150÷200)mm

- Rộng: (80÷120)mm

- Dài: (200÷300)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng:(1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất:

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU TỨ LINH 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phù điêu Tứ linh

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Dài: (550÷650)mm  

- Rộng:(300÷400)mm

- Dầy: (50 ÷60) mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng:(250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		
18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khoan và phun tạo bề mặt nhám

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(15÷24) kW



		

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		

		Áp suất: (8÷12) at



		

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG ĐÀI 

“CẢM TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH” 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”                     

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Cao: (800÷1200)mm

- Rộng: (650÷700)mm

- Dầy: (250÷280)mm                                                                              



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng:(250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng:(1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi:

 ≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : (7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khoan và phun tạo bề mặt nhám

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW



		

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		

		Áp suất: (8÷12) at



		

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC CẢNH NON BỘ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mẫu Cảnh non bộ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành

		- Vật liệu: Thạch cao

- Cao: (500÷700)mm

- Rộng: (200÷300)mm

- Dài: (400÷600)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng:(250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng:(1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi:

 ≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khoan và phun tạo bề mặt nhám

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW



		

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		

		Áp suất: (8÷12) at



		

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens




























Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BỂ CẢNH



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mẫu bể cảnh

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: Thạch cao

- Cao: (80÷100)mm

- Rộng: (100÷150)mm

- Dài: (200÷300)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng:(250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng:(1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi:

 ≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi: (6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn khoan và phun tạo bề mặt nhám

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(15÷24) kW



		

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		

		Áp suất: (8÷12) at



		

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens
































































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 30. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Chạm khắc đá

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		I

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		11 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		13 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		14 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		15 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		16 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		17 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		18 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		II

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		19 4

		Mẫu hình khối cơ bản

		Bộ

		02

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		21 

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm                                                                       



		22 

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 150 mm                                                                



		23 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		- Cạnh chéo:( 210÷230)mm

- Đường kính đáy: (160÷170)mm



		24 

		Khối lục lăng

		Chiếc

		01

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Bán kính: (50÷60)mm



		25 

		Khối hộp chữ nhật

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: (230÷250) mm

- Chiều rộng: (150÷180)mm

- Chiều cao: (150 ÷180)mm



		26 

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Đường kính: (100÷120) mm



		27 5

		Phù điêu hoa văn trang trí

		Bộ

		02

		- Vật liệu: thạch cao màu trắng

- Loại phổ biến trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		29 

		Hình vuông

		Mẫu

		01

		



		30 

		Hình tròn

		Mẫu

		01

		



		31 

		Đường diềm

		Mẫu

		01

		



		32 5

		Bục bệ 

		Chiếc

		02

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: (1000÷1100) mm



		33 6

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		- Cao: (600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm

- Chân sau cao:

(1500÷1600)mm



		34 7

		Bảng vẽ

		Chiếc

		18

		- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm



		35 8

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 9



		Bộ thước

		Bộ

		18

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		38 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		39 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		40 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		41 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		42 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:( 0÷350)mm



		43 10

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước: ≥ khổ giấy A2

- Loại thông dụng trên thị trường



		44 11



		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		46 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính: (10÷150)mm



		47 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		49 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		50 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		Loại 900 và 1200



		51 12

		Bộ dụng cụ đắp, nặn đất

		Bộ

		18

		



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		53 

		Bàn xoay

		Chiếc

		01

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: ≥ 1000 mm

- Bán kính: ≥ 400 mm



		

		Dùi đập đất

		Chiếc

		01

		Vật liệu: gỗ



		54 

		Dao gọt

		Chiếc

		04

		Vật liệu: gỗ và thép



		55 13

		Mẫu màu đá

		Bộ

		03

		



- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		57 

		Đá xanh

		Mẫu

		01

		



		58 

		Đá trắng 

		Mẫu

		01

		



		59 

		Đá hồng

		Mẫu

		01

		



		60 

		Đá hoa vân

		Mẫu

		01

		



		61 14

		Mẫu đá cơ bản

		Bộ

		03

		- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Đá vôi

		Mẫu

		01

		



		64 

		Đá sa thạch

		Mẫu

		01

		



		65 

		Đá granit

		Mẫu

		01

		



		66 

		Mẫu phù điêu có nền mặt phẳng

		Bộ

		01

		Vật liệu: thạch cao 



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Phù điêu hoa văn trang trí

		Mẫu

		01

		- Dài: (400÷450)mm 

- Rộng:(250÷300)mm  

- Dầy:(50÷70)mm



		69 

		Phù điêu hoa sen

		Mẫu

		01

		



		70 

		Phù điêu hoa cúc

		Mẫu

		01

		- Dài: (650÷750)mm

- Rộng:(250÷300)mm 

- Dầy:(50÷70)mm



		71 

		Phù điêu hoa mai

		Mẫu

		01

		



		72 

		Phù điêu con rồng

		Mẫu

		01

		



		73 

		Phù điêu con phượng

		Mẫu

		01

		



		74 16

		Mẫu phù điêu có nền mặt cong

		Bộ

		01

		- Vật liệu: thạch cao 

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷400)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		76 

		Phù điêu mùa xuân

		Mẫu

		01

		



		77 

		Phù điêu mùa hạ

		Mẫu

		01

		



		78 

		Phù điêu mùa thu

		Mẫu

		01

		



		79 

		Phù điêu mùa đông

		Mẫu

		01

		



		80 

		Phù điêu tứ linh

		Mẫu

		01

		



		81 17

		Mẫu phù điêu thủng

		Bộ

		01

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		83 

		Phù điêu chữ

		Mẫu

		01

		



		84 

		Phù điêu cây tùng

		Mẫu

		01

		



		85 

		Phù điêu cây hoa hồng

		Mẫu

		01

		



		86 

		Phù điêu cây hoa phù dung

		Mẫu

		01

		



		87 

		Phù điêu cây trúc

		Mẫu

		01

		



		88 18

		Mẫu tượng con giống

		Bộ

		02

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		90 

		 Voi

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (200 ÷250)mm

- Rộng: (150÷200)mm



		91 

		 Ngựa

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150 ÷200)mm

- Rộng: (100÷150)mm



		92 

		 Hổ

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150 ÷200)mm

- Rộng: (100÷150)mm



		93 

		Nghê 

		Mẫu

		01

		- Cao: (400÷450)mm 

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		94 

		Sư tử

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm 

- Dài: (200÷250)mm 

- Rộng: (150÷200)mm



		95 19

		Mẫu tượng người

		Bộ

		02

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		96 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		97 

		Phật Di Lặc

		Mẫu

		01

		- Cao: (500÷550)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		98 

		Phật A Di Đà

		Mẫu

		01

		



		99 

		Phật Quan Âm Bồ Tát đứng

		Mẫu

		01

		- Cao: (900÷1000)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		100 

		Cô gái

		Mẫu

		01

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài: (300÷400)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		101 

		Em bé

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷170)mm 

- Rộng: (100÷120)mm



		102 

		Thánh gióng

		Mẫu

		01

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(300÷400)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		103 

		Trần Hưng Đạo

		Mẫu

		01

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(250÷300)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		104 

		Kim Đồng

		Mẫu

		01

		- Cao: (600÷800)mm

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (250÷280)mm                                                                         



		105 20

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		106 21

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		107 22

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		109 

		Loại to

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 35 mm



		110 

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 30 mm



		111 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 25 mm



		112 23

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		- Vật liệu: thép

- Chiều dài: (150÷200) mm



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Loại to

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 20 mm



		115 

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 15 mm



		116 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 10 mm



		117 24

		Đục bạt răng 

(01 bộ  từ 7 đến 10 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: thép

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70) mm



		118 25

		Đục bạt 

(01 bộ  từ 1 đến 5 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (6÷15) mm 

- Dài: (100÷200) mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷25)mm



		119 26

		Đục gọt 

(01 bộ  từ 1 đến 7 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷12)mm



		120 27

		Đục tách 

(01 bộ  từ 1 đến 3 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8÷15)mm



		121 28

		Đục tỉa 

(01 bộ  từ 1 đến 3 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷6)mm



		122 29



		Đục chạm 

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		123 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		124 

		Loại to

		Chiếc

		01

		- Đường kính thân:10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		125 

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		- Đường kính thân:8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		126 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		- Đường kính thân:6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		127 30

		Búa

		Chiếc

		18

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		128 31

		Vồ 

		Chiếc

		18

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		129 32

		Hộp đựng dụng cụ

		Bộ

		18

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		130 33





		Máy cưa cắt cố định

		Bộ

		01

		



		131 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		132 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 32 kW

- Đường kính lưỡi: (1200 ÷2500)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		133 

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		- Công suất: (24÷30) kW

- Đường kính lưỡi: (800 ÷1200)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		134 

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 22kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 800mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		135 35



		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		137 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: (180÷230)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		138 

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: (150÷180)mm,  có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		139 

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		140 



		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		



		141 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		142 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		143 

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		- Công suất: (5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: ≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		144 7

		Máy cưa xẻ di động

		Bộ

		01

		



		145 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		146 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		147 

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		- Công suất: (5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: ≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		148 38

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		149 39





		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Loại to

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: (150÷180)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		152 

		Loại vừa

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,75÷1,2)kW

- Đường kính lưỡi:(125÷150)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		153 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		18

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		154 



		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		



		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		156 

		Loại cố định 

		Chiếc

		01

		Công suất: (7,5÷9)kW, có đầy đủ phụ kiện  kèm theo



		157 

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		158 

		Máy dùi cầm tay

		Bộ

		01

		



		159 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		160 

		Loại to

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: (18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		161 

		Loại vừa

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính lưỡi: (12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		162 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi: (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		163 

		Loại mi ni

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,1÷0,2)kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		164 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		



		165 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		166 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: ≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		167 

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		168 

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: ≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		169 47

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,9÷1,2)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		170 49

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		171 50

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		01

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		172 52

		Máy bơm nước

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		173 53

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		03

		Dung tích: (800÷1200) lít



		174 54

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		Dài: ≥ 10 m



		175 55

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		



		176 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		177 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: (15÷24)kW



		178 

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		Áp suất: (8÷12)at



		179 

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		



		180 

		Đầu súng phun sơn

		Chiếc

		06

		- Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 lít



		181 59

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		182 60

		Pa lăng xích điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		183 62

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại: (3÷ 5) X



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		184 63

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		185 64

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens












                   





































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 



Tên nghề: Chạm khắc đá

 Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Tượng Anh hùng tương ngộ

		

Mẫu

		

02

		- Dài: (550÷650)mm 

- Rộng: (250÷300)mm

- Dầy: (250÷280)mm










Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON TRÂU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu Con  trâu

		Mẫu

		02

		- Dài: (550÷650)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(250÷280)mm










Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU 

LƯỠNG LONG TRANH TRÂU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu phù điêu  tranh lưỡng long tranh châu

		Mẫu

		01

		- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm












Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG VUA LÝ THÁI TỔ 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Tượng Vua Lý Thái tổ

		

Mẫu

		

01

		- Dài: (550÷650)mm

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm










Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG VUA ĐINH TIÊN HOÀNG 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu Tượng Vua Đinh Tiên Hoàng

		

Mẫu

		

01

		- Dài: (550÷650)mm

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm










Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG THIẾU NỮ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Tượng thiếu nữ

		Mẫu

		

01

		- Dài: (550÷650)mm

- Rộng:(300÷400)mm

- Dầy:(170÷200)mm










Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC MỘ ĐÁ 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		

Mẫu mộ đá bốn đao

		

Mẫu

		

01

		- Dài: 1500 mm

- Rộng: 1300 mm

- Cao: 700 mm










Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BÀN THỜ ĐÁ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu Bàn thờ đá

		Mẫu

		01

		- Dài: 1500 mm

- Rộng: 800 mm

- Cao: 1150 mm












Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU TỨ LINH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Phù điêu Tứ linh

		Mẫu

		01

		- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm










Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG ĐÀI 

“CẢM TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH” 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”

		Mẫu

		01

		- Dài: (550÷650)mm 

- Rộng: (250÷300)mm 

- Dầy: (200÷250)mm










Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC CẢNH NON BỘ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Hòn non bộ

		Mẫu

		01

		- Dài: 450 mm

- Rộng: 300 mm

- Cao: 170 mm










Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BỂ CẢNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu Bể cảnh

		Mẫu

		01

		- Dài: 450 mm

- Rộng: 300 mm

- Cao: 170 mm










DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, NGHỀ CHẠM KHẮC ĐÁ

Trình độ: Cao đẳng nghề



(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Vũ Hy Thiều

		Cử nhân Kinh tế học

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Võ Quang Lợi

		Cử nhân Mỹ thuật

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Đình Bảng

		Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp

		Ủy viên



		6

		Ông Lê Công Bằng

		Cử nhân cao đẳng điêu khắc

		Ủy viên



		7

		Ông Trịnh Đức Dự

		Kỹ sư Xây dựng

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH



	Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chạm khắc đá trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Chạm khắc đá ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT - BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

	I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chạm khắc đá

	1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 33) dùng để bổ sung cho bảng 24.

	II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chạm khắc đá trình độ trung cấp nghề

	Các trường đào tạo nghề Chạm khắc đá, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24). 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

	3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
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DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)












































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu hình khối cơ bản 

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ hình khối

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		1 

		Mỗi bộ bao gồm :

		

		



		2 

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mỗi cạnh:

 ≥ 130mm                                                                         



		3 

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≥ 150mm                                                                 



		4 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		- Cạnh chéo: (210÷230)mm

- Đường kính đáy: (160÷170)mm



		5 

		Khối lục lăng

		Chiếc

		01

		

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Bán kính: (50÷60)mm



		6 

		Khối hộp chữ nhật

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (230÷250) mm

- Rộng: (150÷180)mm

- Cao: (150 ÷180)mm



		7 

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Đường kính: (100÷120) mm



		2

		Phù điêu hoa văn trang trí

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ các hoa văn trang trí 

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Hình vuông

		Mẫu

		01

		

		



		

		Hình tròn

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đường diềm

		Mẫu

		01

		

		



		
3

		Mẫu tượng con giống

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ con giống

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Voi

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (200 ÷250)mm

- Rộng: (150÷200)mm



		

		Ngựa

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150 ÷200)mm

- Rộng: (100÷150)mm



		

		Hổ

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm - Dài:(150 ÷200)mm - Rộng:(100÷150)mm



		

		Nghê 

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (400÷450)mm 

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Sư tử

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm 

- Dài: (200÷250)mm 

- Rộng: (150÷200)mm



		4

		Mẫu tượng người

		Bộ

		02

		Dùng để  hướng dẫn thực hành vẽ tượng người

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Phật Di Lặc

		Mẫu

		01

		 

		- Cao: (500÷550)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Phật A Di Đà

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phật Quan Âm Bồ Tát đứng

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (900÷1000)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Cô gái

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài: (300÷400)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		

		Em bé

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷170)mm 

- Rộng: (100÷120)mm



		5

		Bục bệ

		Chiếc

		02

		Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: (1000÷1100)mm



		6

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ mỹ thuật

		- Dài: (600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm

- Chân sau cao:

(1500÷1600)mm



		7

		Bảng vẽ

		Chiếc

		18

		

		- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm



		8

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		9 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		 

		Phạm vi đo:

(0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		10 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		11 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		12 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 02.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước: ≥ khổ giấy A3

- Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật

		



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2 

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: (10÷150)mm



		3 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		5 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		6 

		Ê ke

		Chiếc

		02

		

		Loại 900 và 1200



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ 

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 03.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  cách phòng chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		10 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		

		



		18 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 04.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 05.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU NGHỀ CHẠM KHẮC ĐÁ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu đá cơ bản

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại đá thường dùng

		- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá sa thạch

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá granit

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Mẫu màu đá

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn nhận biết các loại đá thường dùng

		- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá xanh

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá trắng 

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá hồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Đá hoa vân

		Mẫu

		01

		

		



		3

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn quan sát đặc điểm cấu tạo của đá

		Độ phóng đại: 

(3÷ 5) X



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Bộ dụng cụ đắp, nặn đất

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng và phạm vi sử dụng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Bàn xoay

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: ≥ 1000 mm

- Bán kính: ≥ 400 mm



		

		Dùi đập đất

		Chiếc

		01

		

		Vật liệu: gỗ



		

		Dao gọt

		Chiếc

		04

		

		Vật liệu: gỗ và thép



		2

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng và phạm vi sử dụng

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		3

		Vồ 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng và phạm vi sử dụng

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		4

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, phạm vi sử dụng và cách bảo quản

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		 

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		5

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, phạm vi sử dụng và cách bảo quản

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		 

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		6

		Đục bạt răng 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng, phạm vi sử dụng và cách bảo quản

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		7

		Đục bạt 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		8

		Đục gọt 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		9

		Đục tách 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng, phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng,

phạm vi sử dụng, cách mài sửa

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5 ÷ 7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 4)mm 



		13

		Chổi sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		16

		Máy cưa cắt cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 32 kW

- Đường kính lưỡi: 

(1200 ÷2500)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(24÷30) kW

- Đường kính lưỡi: 

(800 ÷1200)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≤ 22kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 800mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

(180÷230)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

(150÷180)mm,  có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy cưa xẻ di động 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: (150÷180)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: (0,75÷1,2)kW

- Đường kính lưỡi:

(125÷150)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		 

		



		

		Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (7,5÷9)kW, có đầy đủ phụ kiện  kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy dùi cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất: (0,1÷0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất:  

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi:

(10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		



Chiếc

		



01

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		25

		Máy trổ nền

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: (0,9÷1,2)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		01

		Giới thiệu tính năng tác dụng, cách sử dụng, và bảo dưỡng

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		27

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu tính năng tác dụng cách sử dụng, vận hành

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		28

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		29

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		30

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Dài: ≥ 10 m



		31

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Công suất: 

(15÷24) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		32

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		33

		Pa lăng xích điện 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng, vận hành và bảo dưỡng

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		34

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		35

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên Thiết bị

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		2

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công phôi

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		3

		Vồ

		Chiếc

		01

		

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		4

		Máy cưa cắt cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 32 kW

- Đường kính lưỡi: (1200 ÷2500)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:(24÷30) kW

- Đường kính lưỡi: 

(800 ÷1200)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≤ 22kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 800mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		6

		Máy cưa xẻ di động

		Bộ 

		01

		Dùng để hướng dẫn xẻ phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		7

		Pa lăng xích điện

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		8

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		9

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		10

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU CÓ NỀN MẶT PHẲNG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu có nền mặt phẳng

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		Vật liệu: thạch cao 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phù điêu hoa văn

		Mẫu

		01

		

		- Dài: (400÷450)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(50÷70)mm



		

		Phù điêu hoa sen

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu hoa cúc

		Mẫu

		01

		

		- Dài: (650÷750)mm

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(50÷70)mm



		

		Phù điêu hoa mai

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu con rồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu con phượng

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4)kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		23

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		24

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU CÓ NỀN MẶT CONG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu có nền mặt cong

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: (350÷400)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phù điêu mùa xuân

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu mùa hạ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu mùa thu

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu mùa đông

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu tứ linh

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để  hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết

		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75) kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75) kW

- Đường kính mũi:

(6÷10) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,1÷0,45) kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: 

(0,57÷1,8) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		23

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		24

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		
25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU THỦNG 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu thủng

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: 350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phù điêu chữ

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây tùng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây hoa hồng

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây hoa phù dung

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phù điêu cây trúc

		Mẫu

		01

		

		



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để đánh nhẵn sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: (7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân: 

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm,  có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4)kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất: 

(0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi:

 ≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		25

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		26

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens










Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN(BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON GIỐNG



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng con giống

		Bộ

		02

		Dùng để làm mẫu trực quan

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Voi

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (200÷250)mm

- Rộng:(150÷200)mm



		

		 Ngựa

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷200)mm

- Rộng:(100÷150)mm



		

		 Hổ

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷200)mm

- Rộng:(100÷150)mm



		

		Nghê 

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (400÷450)mm 

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Sư tử

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (350÷400)mm 

- Dài: (200÷250)mm 

- Rộng:(150÷200)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: 250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn thực hành đục tạo phá thô

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân:

 35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa xẻ di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn gia công cắt pha phôi

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75 kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,54÷0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:(0,1÷0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		22

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		27

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẠM KHẮC TƯỢNG NGƯỜI DÂN GIAN 



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng người

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu thực hành

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phật Di Lặc

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (500÷550)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Phật A Di Đà

		Mẫu

		01

		

		



		

		Phật Quan Âm Bồ Tát đứng

		Mẫu

		01

		

		- Cao:(900÷1000)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng:(170÷200)mm



		

		Thánh gióng

		Mẫu

		01

		

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(300÷400)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		14 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		15 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		16 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		17 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		18 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm nhẵn sản phẩn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		9

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		10

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		11

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		12

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		13

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		14

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm



		15

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		16

		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		17

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		18

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		21

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		22

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		23

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		24

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC SẢN PHẨM



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị 

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		2

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		3

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phun bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW



		

		Đầu súng phun sơn

		Chiếc

		06

		

		- Lưu lượng đầu ra:

 ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 lít



		4

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn 



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON ĐẠI BÀNG



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng Con đại bàng

		Mẫu

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan và hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Dài: (150÷200)mm

- Rộng:(200÷300)mm

- Dày: (100÷150)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		20 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		21 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		22 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		23 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		24 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch bề mặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12






		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết



		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

-Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		
18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		26

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON DÊ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng con Dê

		Mẫu

		01

		Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài:(150÷200)mm

- Rộng:(200÷300)mm

- Dày: (100÷150)mm



		2

		Bộ thước

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đo sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

(0÷1000)mm



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải

		Chiếc

		01

		Dùng để làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		8

		Đục bạt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		9

		Đục gọt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		10

		Đục tách 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		11

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		12





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết



		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

-Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: 

(5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		20

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo 



		24

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		25

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		26

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		27

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		30

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU 

RỒNG PHUN NƯỚC



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật 

cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu rồng phun nước

		Mẫu 

		01

		

Dùng để làm mẫu trực quan cho thực hành



		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng:(350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		

Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn



		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch khe kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		6

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		7

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm





		8

		Đục bạt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm





		9

		Đục gọt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm





		10

		Đục tách 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 





		11

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm





		12





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết



		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi: (6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cưa vanh lọng

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		26

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		27

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






 Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON CÁ HEO



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng con cá heo

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu thạch cao

- Cao:(150÷200)mm 

- Rộng:(200÷300)mm

- Dầy:(100÷150)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo








		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		7

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		11





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết



		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		12

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi:

(10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

 (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		13

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất:

(15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		16

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		17

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU RỒNG VỜN MÂY 



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu phù điêu rồng vờn mây

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu thạch cao

- Cao:(500÷800)mm 

- Rộng:(350÷600)mm

- Dầy:(20÷60)mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo








		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		7

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: 

(10 ÷ 70)mm



		11





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết



		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		12

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		13

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		16

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		17

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU TỨ QUÝ



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tranh phù điêu tứ quý

		Mẫu 

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Dài: (550÷650)mm  

- Rộng:(300÷400)mm

- Dầy: (50 ÷60) mm



		2

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		3

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo








		4

		Máy dùi cầm tay 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dùi tạo hình khối

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

(18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:  

(0,75÷ 1,2) kW

- Đường kính lưỡi: 

(12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi:

 (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		



 Loại mi ni 

		



Chiếc

		



18

		

		- Công suất:

 (0,1 ÷ 0,2)kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		5

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		7

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		8

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		9

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		10

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		11





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết



		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		12

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi: (6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		13

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		14

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		15

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		16

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		17

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON CHÓ



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng con chó

		Mẫu

		01

		Dùng để làm mẫu hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài:(150÷200)mm

- Rộng:(200÷300)mm

- Dày: (100÷150)mm 



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm





		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân:

 15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13





		Đục chạm

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục chạm các chi tiết

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:

8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính thân:6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		14

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công thô



		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn phương pháp gia công tinh

		- Vật liệu gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		16

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		19

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo    



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành rút lõi 

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		24

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		25

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		26

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		27

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		28

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		29

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG QUAN ÂM BỒ TÁT NGỒI



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Cao: (550÷650)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dài: (200÷300)mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Vật liệu: thép

- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng:(1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg








		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất:

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo








		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất:

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

(800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		Công suất: (15÷24)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens








Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BÀN THỜ ĐÁ 



Tên nghề: Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu Bàn thờ đá

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Dài: (150÷200)mm  

- Rộng:(80÷120)mm

- Dài: (200÷300) mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng:(250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng: (1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng: (1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng: (1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo





		
18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:

(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : 

(7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m







		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW



		

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		

		Áp suất: (8÷12) at



		

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens






Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU TỨ LINH



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phù điêu Tứ linh

		Bộ

		01

		Dùng để làm mẫu trực quan hướng dẫn thực hành

		- Vật liệu: thạnh cao

- Dài: (550÷650)mm  

- Rộng:(300÷400)mm

- Dầy: (50 ÷60) mm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn xếp đựng dụng cụ 

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng:(250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		3

		Bộ thước 

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành đo hình mẫu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước rút

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0÷350)mm



		4

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn đánh nhẵn

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn làm sạch các khe, kẽ

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối lớn



		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

35 mm



		

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

30 mm



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

25 mm



		7

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các khối chi tiết 



		- Vật liệu: thép

- Dài: (150÷200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

20 mm



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

15 mm



		

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính thân: 

10 mm



		8

		Đục bạt răng 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo các mặt phẳng nền

		- Số lượng: 

(7÷10) chiếc

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70)mm



		9

		Đục bạt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tạo  các chi tiết

		- Số lượng:(1÷5) chiếc

- Đường kính thân: (6÷15)mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷ 25)mm



		10

		Đục gọt 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục gọt các chi tiết



		- Số lượng:(1÷7) chiếc

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 12)mm



		11

		Đục tách 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn đục tách  các chi tiết



		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8 ÷ 15)mm 



		12

		Đục tỉa 



		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn tỉa các chi tiết

		- Số lượng:(1÷3) chiếc

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2 ÷ 6)mm



		13

		Búa

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công thô

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		14

		Vồ 

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn gia công tinh

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		15

		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cắt tạo khối



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥2,5kW

- Đường kính lưỡi:

 ≤ 230mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: 

(2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		16

		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cưa cắt phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại to

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: 

≤600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		

		- Công suất:

(5,5÷7,5) kW

- Đường kính lưỡi: 

≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		17

		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: ≤180mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ≥ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi:

≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		18

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chế tác



		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại to 

		Chiếc

		01

		

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: 

≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại vừa 

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		 Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: 

(0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: 

≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		19

		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành  đánh bóng sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Loại cố định 

		Chiếc

		01

		

		Công suất : (7,5÷9,0) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		20

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành trổ nền

		Công suất: 

(0,9÷1,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		21

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành tỉa nét

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		22

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn phun nước làm mát đá

		Công suất: 

(0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		23

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: (800÷1200) lít



		24

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		

		Dài: ≥ 10 m



		25

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành khoan và phun tạo bề mặt nhám

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (15÷24)kW



		

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		

		Áp suất: (8÷12) at



		

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		

		



		26

		Pa lăng xích kéo tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành nâng hạ sản phẩm

		Tải trọng: ≤ 1 tấn



		27

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		28

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens





 


















































PHẦN B

TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
































Bảng 24. DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC



Tên nghề: Chạm khắc đá

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		I

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

		



		1 1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		4 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		6 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		7 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		8 2

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy





		9 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		10 

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		01

		



		11 

		Cuộn dây chữa cháy và vòi

		Cuộn

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		13 3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động





		14 

		Mỗi bộ bao gồm :

		



		15 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		16 

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		



		17 

		Găng tay 

		Đôi

		01

		



		18 

		Kính trắng

		Chiếc

		01

		



		II

		DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		19 4

		Mẫu hình khối cơ bản

		Bộ

		02

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		21 

		Khối lập phương

		Chiếc

		01

		Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm                                                                       



		22 

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 150 mm                                                                



		23 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		- Cạnh chéo:( 210÷230)mm

- Đường kính đáy: (160÷170)mm



		24 

		Khối lục lăng

		Chiếc

		01

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Bán kính: (50÷60)mm



		25 

		Khối hộp chữ nhật

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: (230÷250) mm

- Chiều rộng: (150÷180)mm

- Chiều cao: (150 ÷180)mm



		26 

		Khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		- Cao: (150 ÷180)mm

- Đường kính: (100÷120) mm



		27 5

		Phù điêu hoa văn trang trí

		Bộ

		02

		- Vật liệu: thạch cao màu trắng

- Loại phổ biến trên thị trường



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		29 

		Hình vuông

		Mẫu

		01

		



		30 

		Hình tròn

		Mẫu

		01

		



		31 

		Đường diềm

		Mẫu

		01

		



		32 5

		Bục bệ 

		Chiếc

		02

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: (1000÷1100) mm



		33 6

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		- Cao: (600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm

- Chân sau cao:

(1500÷1600)mm



		34 7

		Bảng vẽ

		Chiếc

		18

		- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm



		35 8

		Cặp vẽ

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 9



		Bộ thước

		Bộ

		18

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		38 

		Thước rút

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷5000)mm



		39 

		Thước thẳng 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: (500÷2000)mm



		40 

		Thước kẹp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷350)mm



		41 

		Thước vuông

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0÷1000)mm



		42 

		Com pa 

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:( 0÷350)mm



		43 10

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước: ≥ khổ giấy A2

- Loại thông dụng trên thị trường



		44 11



		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		46 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính: (10÷150)mm



		47 

		Dưỡng cong

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Dài:(300 ÷ 1000)mm



		49 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		50 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		Loại 900 và 1200



		51 12

		Bộ dụng cụ đắp, nặn đất

		Bộ

		18

		



		52 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		53 

		Bàn xoay

		Chiếc

		01

		- Vật liệu: gỗ

- Cao: ≥ 1000 mm

- Bán kính: ≥ 400 mm



		

		Dùi đập đất

		Chiếc

		01

		Vật liệu: gỗ



		54 

		Dao gọt

		Chiếc

		04

		Vật liệu: gỗ và thép



		55 13

		Mẫu màu đá

		Bộ

		03

		



- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		57 

		Đá xanh

		Mẫu

		01

		



		58 

		Đá trắng 

		Mẫu

		01

		



		59 

		Đá hồng

		Mẫu

		01

		



		60 

		Đá hoa vân

		Mẫu

		01

		



		61 14

		Mẫu đá cơ bản

		Bộ

		03

		- Dài: (90÷130)mm

- Rộng: (80÷90)mm

- Dầy: (30÷35)mm



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Đá vôi

		Mẫu

		01

		



		64 

		Đá sa thạch

		Mẫu

		01

		



		65 

		Đá granit

		Mẫu

		01

		



		66 

		Mẫu phù điêu có nền mặt phẳng

		Bộ

		01

		Vật liệu: thạch cao 



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		68 

		Phù điêu hoa văn trang trí

		Mẫu

		01

		- Dài: (400÷450)mm 

- Rộng:(250÷300)mm  

- Dầy:(50÷70)mm



		69 

		Phù điêu hoa sen

		Mẫu

		01

		



		70 

		Phù điêu hoa cúc

		Mẫu

		01

		- Dài: (650÷750)mm

- Rộng:(250÷300)mm 

- Dầy:(50÷70)mm



		71 

		Phù điêu hoa mai

		Mẫu

		01

		



		72 

		Phù điêu con rồng

		Mẫu

		01

		



		73 

		Phù điêu con phượng

		Mẫu

		01

		



		74 16

		Mẫu phù điêu có nền mặt cong

		Bộ

		01

		- Vật liệu: thạch cao 

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷400)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		76 

		Phù điêu mùa xuân

		Mẫu

		01

		



		77 

		Phù điêu mùa hạ

		Mẫu

		01

		



		78 

		Phù điêu mùa thu

		Mẫu

		01

		



		79 

		Phù điêu mùa đông

		Mẫu

		01

		



		80 

		Phù điêu tứ linh

		Mẫu

		01

		



		81 17

		Mẫu phù điêu thủng

		Bộ

		01

		- Vật liệu: thạch cao

- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		83 

		Phù điêu chữ

		Mẫu

		01

		



		84 

		Phù điêu cây tùng

		Mẫu

		01

		



		85 

		Phù điêu cây hoa hồng

		Mẫu

		01

		



		86 

		Phù điêu cây hoa phù dung

		Mẫu

		01

		



		87 

		Phù điêu cây trúc

		Mẫu

		01

		



		88 18

		Mẫu tượng con giống

		Bộ

		02

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		90 

		 Voi

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (200 ÷250)mm

- Rộng: (150÷200)mm



		91 

		 Ngựa

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150 ÷200)mm

- Rộng: (100÷150)mm



		92 

		 Hổ

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150 ÷200)mm

- Rộng: (100÷150)mm



		93 

		Nghê 

		Mẫu

		01

		- Cao: (400÷450)mm 

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		94 

		Sư tử

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm 

- Dài: (200÷250)mm 

- Rộng: (150÷200)mm



		95 19

		Mẫu tượng người

		Bộ

		02

		Vật liệu: thạch cao màu trắng



		96 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		97 

		Phật Di Lặc

		Mẫu

		01

		- Cao: (500÷550)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		98 

		Phật A Di Đà

		Mẫu

		01

		



		99 

		Phật Quan Âm Bồ Tát đứng

		Mẫu

		01

		- Cao: (900÷1000)mm

- Dài: (350÷400)mm 

- Rộng: (170÷200)mm



		100 

		Cô gái

		Mẫu

		01

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài: (300÷400)mm

- Rộng: (170÷200)mm



		101 

		Em bé

		Mẫu

		01

		- Cao: (350÷400)mm

- Dài: (150÷170)mm 

- Rộng: (100÷120)mm



		102 

		Thánh gióng

		Mẫu

		01

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(300÷400)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		103 

		Trần Hưng Đạo

		Mẫu

		01

		- Cao: (550÷650)mm 

- Dài:(250÷300)mm

- Rộng:(170÷200)mm



		104 

		Kim Đồng

		Mẫu

		01

		- Cao: (600÷800)mm

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (250÷280)mm                                                                         



		105 20

		Chổi sắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		106 21

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		107 22

		Đục sôn phá thô

		Bộ

		18

		- Vật liệu: thép

- Dài: (200÷300) mm



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		109 

		Loại to

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 35 mm



		110 

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 30 mm



		111 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 25 mm



		112 23

		Đục sôn chi tiết

		Bộ

		18

		- Vật liệu: thép

- Chiều dài: (150÷200) mm



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Loại to

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 20 mm



		115 

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 15 mm



		116 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính thân: 10 mm



		117 24

		Đục bạt răng 

(01 bộ  từ 7 đến 10 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: thép

- Đường kính thân: (8÷30) mm 

- Dài: (100÷200)mm

- Kích thước lưỡi đục: (10 ÷ 70) mm



		118 25

		Đục bạt 

(01 bộ  từ 1 đến 5 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (6÷15) mm 

- Dài: (100÷200) mm

- Kích thước lưỡi đục: (15÷25)mm



		119 26

		Đục gọt 

(01 bộ  từ 1 đến 7 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (6÷8)mm 

- Dài: (100÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷12)mm



		120 27

		Đục tách 

(01 bộ  từ 1 đến 3 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài: (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (8÷15)mm



		121 28

		Đục tỉa 

(01 bộ  từ 1 đến 3 chiếc)

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Đường kính thân: (4÷6)mm 

- Dài:  (120÷150)mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷6)mm



		122 29



		Đục chạm 

		Bộ

		18

		- Vật liệu: hợp kim

- Dài: (120÷150)mm



		123 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		124 

		Loại to

		Chiếc

		01

		- Đường kính thân:10 mm

 - Kích thước lưỡi đục: (8÷12)mm  



		125 

		Loại vừa

		Chiếc

		01

		- Đường kính thân:8 mm

- Kích thước lưỡi đục: (5÷7)mm  



		126 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		01

		- Đường kính thân:6 mm

- Kích thước lưỡi đục: (2÷4)mm 



		127 30

		Búa

		Chiếc

		18

		- Vật liệu: thép

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		128 31

		Vồ 

		Chiếc

		18

		- Vật liệu: gỗ 

- Trọng lượng: ≤ 5kg



		129 32

		Hộp đựng dụng cụ

		Bộ

		18

		- Dài: (400÷500)mm 

- Rộng: (250÷350)mm

- Dầy: (500÷700)mm



		130 33





		Máy cưa cắt cố định

		Bộ

		01

		



		131 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		132 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 32 kW

- Đường kính lưỡi: (1200 ÷2500)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		133 

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		- Công suất: (24÷30) kW

- Đường kính lưỡi: (800 ÷1200)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		134 

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤ 22kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 800mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		135 35



		Máy cắt cầm tay

		Bộ

		01

		



		136 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		137 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 2,5kW

- Đường kính lưỡi: (180÷230)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		138 

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		- Công suất: (2÷2,4) kW

- Đường kính lưỡi: (150÷180)mm,  có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		139 

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,75÷1,8) kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 150mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		140 



		Máy cưa cắt di động

		Bộ

		01

		



		141 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		142 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		143 

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		- Công suất: (5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: ≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		144 7

		Máy cưa xẻ di động

		Bộ

		01

		



		145 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		146 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 7,5 kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 600mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		147 

		Loại vừa 

		Chiếc

		01

		- Công suất: (5,5÷7,5) kW

-Đường kính lưỡi: ≤ 450mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		148 38

		Máy cưa vanh lọng

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 1,2 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		149 39





		Máy mài cầm tay

		Bộ

		01

		



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		151 

		Loại to

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: (150÷180)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		152 

		Loại vừa

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,75÷1,2)kW

- Đường kính lưỡi:(125÷150)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		153 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		18

		- Công suất: ≤ 0,75kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 125mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		154 



		Máy đánh bóng

		Bộ

		01

		



		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		156 

		Loại cố định 

		Chiếc

		01

		Công suất: (7,5÷9)kW, có đầy đủ phụ kiện  kèm theo



		157 

		Loại cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		158 

		Máy dùi cầm tay

		Bộ

		01

		



		159 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		160 

		Loại to

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,2kW

- Đường kính lưỡi: (18 ÷ 25)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		161 

		Loại vừa

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính lưỡi: (12÷18) mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		162 

		Loại nhỏ

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính lưỡi: (6 ÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		163 

		Loại mi ni

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,1÷0,2)kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 5mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		164 

		Máy khoan cầm tay

		Bộ

		01

		



		165 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		166 

		Loại to 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 1,2 kW

- Đường kính mũi: ≥ 20mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		167 

		Loại vừa 

		Chiếc

		03

		- Công suất: (0,75÷1,2) kW

- Đường kính mũi: (10÷20)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		168 

		Loại nhỏ 

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,54÷ 0,75)kW

- Đường kính mũi:(6÷10)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		

		Loại mi ni 

		Chiếc

		18

		- Công suất: (0,1÷0,45)kW

- Đường kính mũi: ≤ 6mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        



		169 47

		Máy trổ nền

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,9÷1,2)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		170 49

		Máy rút lõi di động

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≥ 1,5 kW

- Đường kính lưỡi: ≤ 100mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		171 50

		Máy tỉa nét

		Chiếc

		01

		Công suất: (0,57÷1,8)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		172 52

		Máy bơm nước

		Chiếc

		03

		Công suất: (0,75÷2,2) kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo



		173 53

		Bồn chứa nước

		Chiếc

		03

		Dung tích: (800÷1200) lít



		174 54

		Dây dẫn nước

		Cuộn

		18

		Dài: ≥ 10 m



		175 55

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		



		176 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		177 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Công suất: (15÷24)kW



		178 

		Đầu ống khoan

		Chiếc

		06

		Áp suất: (8÷12)at



		179 

		Đầu ống súng bắn silicat

		Chiếc

		06

		



		180 

		Đầu súng phun sơn

		Chiếc

		06

		- Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 lít



		181 59

		Pa lăng xích kéo tay 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≤1 tấn 



		182 60

		Pa lăng xích điện 

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 2 tấn 



		183 62

		Kính lúp

		Chiếc

		06

		Độ phóng đại: (3÷ 5) X



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		184 63

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		185 64

		Máy chiếu (projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumens












                   





































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

 THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC ANH HÙNG TƯƠNG NGỘ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc) 



Tên nghề: Chạm khắc đá

 Mã mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Tượng Anh hùng tương ngộ

		

Mẫu

		

02

		- Dài: (550÷650)mm 

- Rộng: (250÷300)mm

- Dầy: (250÷280)mm










Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG CON TRÂU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu Con  trâu

		Mẫu

		02

		- Dài: (550÷650)mm 

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(250÷280)mm










Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TRANH PHÙ ĐIÊU 

LƯỠNG LONG TRANH TRÂU

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu phù điêu  tranh lưỡng long tranh châu

		Mẫu

		01

		- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm












Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG VUA LÝ THÁI TỔ 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Tượng Vua Lý Thái tổ

		

Mẫu

		

01

		- Dài: (550÷650)mm

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm










Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG VUA ĐINH TIÊN HOÀNG 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Mẫu Tượng Vua Đinh Tiên Hoàng

		

Mẫu

		

01

		- Dài: (550÷650)mm

- Rộng:(250÷300)mm

- Dầy:(170÷200)mm










Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG THIẾU NỮ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		Tượng thiếu nữ

		Mẫu

		

01

		- Dài: (550÷650)mm

- Rộng:(300÷400)mm

- Dầy:(170÷200)mm










Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC MỘ ĐÁ 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

1

		

Mẫu mộ đá bốn đao

		

Mẫu

		

01

		- Dài: 1500 mm

- Rộng: 1300 mm

- Cao: 700 mm










Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BÀN THỜ ĐÁ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu Bàn thờ đá

		Mẫu

		01

		- Dài: 1500 mm

- Rộng: 800 mm

- Cao: 1150 mm












Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC PHÙ ĐIÊU TỨ LINH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Phù điêu Tứ linh

		Mẫu

		01

		- Dài: (500÷800)mm 

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm










Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC TƯỢNG ĐÀI 

“CẢM TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH” 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”

		Mẫu

		01

		- Dài: (550÷650)mm 

- Rộng: (250÷300)mm 

- Dầy: (200÷250)mm










Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC CẢNH NON BỘ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Hòn non bộ

		Mẫu

		01

		- Dài: 450 mm

- Rộng: 300 mm

- Cao: 170 mm










Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHẠM KHẮC BỂ CẢNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề : Chạm khắc đá

Mã mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Mẫu Bể cảnh

		Mẫu

		01

		- Dài: 450 mm

- Rộng: 300 mm

- Cao: 170 mm










DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Vũ Hy Thiều

		Cử nhân Kinh tế học

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Võ Quang Lợi

		Cử nhân Mỹ thuật

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Đình Bảng

		Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp

		Ủy viên



		6

		Ông Lê Công Bằng

		Cử nhân cao đẳng điêu khắc

		Ủy viên



		7

		Ông Trịnh Đức Dự

		Kỹ sư Xây dựng

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ cán, kéo kim loại, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 33 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 37) dùng để bổ sung cho bảng 33.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại

Các trường đào tạo nghề Công nghệ cán, kéo kim loại, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để vẽ kỹ thuật

		Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu

Kích thước mặt bàn


 ≥ Khổ A3  



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật các chi tiết cơ khí điển hình

		Bộ

		18

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết.






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		5

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		6

		Mô hình mối ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		7

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		8

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens

Kích thước phông chiếu

 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		 Bộ 

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén ≤ 50 kN



		2

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		 Bộ 

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu truyền động

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		 Bộ 

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		 Bộ 

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Cu lít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Man (MALTE)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý

		Mô tả các hoạt động theo chức năng làm việc của ổ, trục, khớp nối trên thực tế



		5

		Mô hình


thanh, dầm


chịu lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết và phântích được các lực, mô men tác động lên thanh, dầm chịu lực

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		6

		Mô hình mô


phỏng hệ lực


phẳng

		Chiếc

		01

		Mô tả rõ nét trạng


thái động một vật


chịu tác động của hệ lực phẳng

		Kích thước phù hợp


với giảng dạy



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 


ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại



Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dưỡng đo ren

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo ren

		Đường kính ren 

≤ 16mm



		2

		Căn mẫu

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lựa chọn kích thước căn lá để kiểm tra kích thước

		Số căn mẫu : ≤108



		3

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đo, kiểm tra chi tiết gia công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

0 mm÷300 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 

0 mm÷ 200 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


 ≤100 mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


: ≤ 75 mm



		

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 ≤50 mm



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 ≤ 150 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


300 mm ÷ 1000 mm





		

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài

2000 mm ÷ 7500 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo

00 ÷ 3600



		

		Ke góc 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước 


≥120 mm x 50 mm



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		4

		Chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để làm vật thật khi đo




		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Chi tiết trục

		Bộ

		01

		

		Chi tiết trục có kích thước chiều dài 100 mm;đường kính (10÷20) mm với cấp chính xác và độ nhám khác nhau



		

		Chi tiết ống

		Bộ

		01

		

		Chi tiết ống có kích thước chiều dài 100 mm;đường kính (10÷20) mm với cấp chính xác và độ nhám khác nhau



		5

		Các mối ghép cơ khí điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính mối ghép 

		Đảm bảo đúng đặc tính lắp ghép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		06

		

		



		

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		06

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		06

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành điện xoay chiều

		Bộ 

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp nguồn xoay chiều 1 pha và 3 pha 

		Uv=220/380V; 


Ura= 0 ÷ 380V 






		

		Đồng hồ cos( 




		Bộ 

		01

		Dùng để đo hệ số cosφ của tải

		Uđm ≥ 220V;


 Phạm vi đo: (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		01

		Dùng để đo dòng điện của tải

		U=220/380V; 


Phạm vi đo: (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5 



		

		Vonmet AC




		Bộ

		01

		Dùng để đo điện áp của tải

		U=220/380V; 


Phạm vi đo: (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều 

		Bộ

		01

		Sử dụng để lắp mạch tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung và tải hỗn hợp

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. 


R ≥ 10Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo thông số của các chế độ mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện 

		Loại roto lồng sóc


U=220/380V;


P ≥ 1kW



		2

		Bàn thực hành điện 1 chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp nguồn một chiều trong quá trình thực hành 

		Uv= (90÷250)V; 


Ura= (0÷110)V



		

		 Cầu đo điện trở 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đo điện trở tải

		Phạm vi đo (0÷50) kΩ.



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Dùng để đo dòng điện 1 chiều của tải.

		Phạm vi đo: (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5).



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		01

		Dùng để đo điện áp 1 chiều của tải.

		Phạm vi đo: 


(0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5).



		

		Mô đun tải một chiều 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm tải cho mạch điện trong quá trình thực hành lắp và đo thông số mạch điện 1 chiều.

		 Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện


Uđm = (6÷24) VDC 


R ≥ 100Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện một chiều 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều

		Uđm ≤ 100VDC 


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bào gồm

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp mạch đo

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch đo

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch đo

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		 Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Cờ lê

		Chiếc

		01

		Sử dụng để lắp đặt bảng điện.

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		4

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ THIẾT KẾ CÓ TRỢ GIÚP 


MÁY TÍNH (AUTOCAD)


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ trên máy vi tính

		Cài đặt được phần mềm AUTO CAD



		2

		Phần mềm AUTOCAD

		Bộ

		01

		

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		3

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy vi tính

		Kết nối được tối thiểu 18 máy tính 



		4

		Máy in 

		Bộ

		01

		Phục vụ quá trình thực hành in

		In đen trắng, khổ giấy


 ≥ A4



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIM LOẠI HỌC VÀ NHIỆT LUYỆN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén:


≤ 50 kN



		2

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại

		Tải trọng ép: 

500N ÷ 1500 N



		3

		Thiết bị thử độ dai va đập

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp thử độ dai va đập

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại

		Độ phóng đại 

≥ 50 lần



		5

		Lò nung trực tiếp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Nhiệt độ nung ≤13000C 



		6

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài, đánh bóng mẫu

		Đường kính đá 

≥ 150 mm



		7

		Máy đánh bóng mẫu

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ ≤ 600 vg/ph



		8

		Mô hình cấu trúc mạng tinh thể kim loại 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		9

		Kìm rèn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi



		

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		10

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Thép chịu nhiệt, 

Đường kính ≥ 150mm 



		11

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Thép chịu nhiệt, 

Đường kính ≥ 150mm



		12

		Khay 

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu

		Kích thước 

≥ 400mm x 600mm 


x 200m



		13

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội 

		Kích thước 

≥ 200mm x 400mm 


x 600m



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT CÁN KÉO KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Dùng thí nghiệm điều kiện ăn vào, hiện tượng vượt trước

		Đường kính trục 

≥ 100 mm



		2

		Máy kéo

		Bộ

		01

		Dùng giảng nguyên lý quá trình kéo

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		3

		Mô hình khuôn kéo 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của khuôn kéo

		Cắt bổ ½, thể hiện được cấu tạo các vùng của khuôn kéo 

Đường kính lỗ khuôn

 ≥ 10 mm



		4

		Bộ mẫu trục cán hình

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát, nhận biết hình dạng, cấu tạo của các loại trục cán hình thông dụng 

		Đường kính 

≥ 100 mm



		5

		Bộ mẫu sản phẩm cán

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát nhận biết các sản phẩm cán thông dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm thép cán thông dụng



		6

		Bộ mẫu sản phẩm kéo

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát, nhận biết các sản phẩm kéo thông dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam sản phẩm kéo thông dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ, CÁN KÉO KIM LOẠI

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã môn học: MH14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu ký thuật của thiết bị



		1

		Máy kéo

		Bộ

		01

		Dùng giảng nguyên lý quá trình kéo

		Đường kính dây kéo

 ≥ 1 mm



		2

		Khung giá cán 2 trục nằm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhận biết, phân loại giá cán

		Đường kính trục 


 ≥ 250mm đồng bộ 



		3

		Khung giá cán 3 trục

		Bộ

		01

		

		



		4

		Khung giá cán 2 trục đứng

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bộ mẫu sản phẩm cán

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại sản phẩm cán 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm thép cán thông dụng 






		6

		Bộ mẫu phôi cán

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại phôi cán 

		Số lượng mẫu ≥ 3 (phôi đúc, phôi tấm, phôi thỏi…)



		7

		Mô hình máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu trực quan cấu tạo nguyên lý hoạt động các loại máy cán

		Đường kính trục 

≥ 50mm



		8

		Mô hình máy cán 3 trục

		Bộ

		01

		

		



		9

		Dụng cụ thao tác cán

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu các loại dụng cụ thao tác công nghệ 

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Kìm cán mỏ dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mỏ kìm gắp được phôi tấm rộng ≥ 50mm



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		01

		

		Mỏ kìm gắp được phôi tròn đường kính ≤ 25mm



		

		Móc đỡ phôi

		Chiếc

		02

		

		Kích thước móc đỡ phù hợp với thao tác cán



		10

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu bộ dụng cụ điều chỉnh 

		



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≥ 800g



		11

		Dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo các kích thước công nghệ




		



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


 ≤ 150 mm


Độ chính xác: 


0,05 mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài ≥ 5m



		

		Thước điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm


Độ chính xác: 0,01mm



		12

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 0,6m 

x 0,4m x 0,2m



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥1800 mm x1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÒ NUNG KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã môn học: MH15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu phôi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại phôi cán

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phôi cán



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phôi vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phôi tấm

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Lò nung liên tục 3 vùng mini

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò nung liên tục 3 vùng

		Dung tích phù hợp với quy mô của cơ sở đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Sàn nạp phôi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy đẩy phôi vào lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy đẩy phôi ra lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thân lò có hệ thống đẩy phôi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống mỏ đốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống quạt gió

		bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống kiểm tra nhiệt độ lò

		bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

		bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình lò giếng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò giếng

		Dung tích lò ≥0,2 m3



		4

		Mỏ đốt, mỏ phun

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Mỏ đốt lồng ống

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của mỏ đốt

		



		

		Mỏ đốt tự hút

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ phun thấp áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc mỏ phun

		



		

		Mỏ phun cao áp

		Bộ

		01

		

		



		5

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành


- Dùng thí nghiệm nung phôi cán 

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		6

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		7

		Bộ mẫu gạch chịu nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại gạch dùng trong thể xây lò

		Các loại gạch chịu nhiệt phổ biến trên thị trường 



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CÁN KÉO KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 2 trục

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		2

		Mô hình máy cán 3 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 3 trục

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		3

		Mô hình máy cán 4 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 4 trục trong cán tấm

		Chiều dài thân trục 

≥ 300 mm



		4

		Mô hình máy cán 2 trục có trục cán thẳng đứng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 2 trục có trục đứng

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		5

		Máy cán liên tục cỡ nhỏ

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát phương pháp bố trí thiết bị, sơ đồ công nghệ trong nhà máy cán liên tục

		Đường kính danh nghĩa  ≥ 200 mm



		6

		Bộ mẫu trục truyền khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát hình dạng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại trục truyền khớp nối

		Đường kính trục truyền ≥ 50 mm



		7

		Bộ các loại dẫn hướng vào và ra

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc của các cơ cấu dẫn hướng

		



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Dẫn hướng vào má kẹp

		Bộ

		02

		

		Kích thước phù hợp với tiết diện vật cán vào ra sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		

		Dẫn hướng ra kiểu ống

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng ra dạng máng

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng vào dạng con lăn kẹp

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng dạng bàn vòng

		Bộ

		02

		

		Chiều rộng máng 


≤ 200 mm



		8

		Mô hình cơ cấu bàn vòng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu bàn vòng.

		Chiều rộng máng

 ≥ 200mm



		9

		Mô hình hộp phân lực cắt bổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, yêu cầu kỹ thuật của hộp phân lực

		Đường kính vòng chia hộp bánh răng truyền lực ≥ 100 mm



		10

		Máy cắt có lưỡi cắt song song

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt có lưỡi cắt song song

		Lực cắt ≥ 15 tấn



		11

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt đĩa

		Cắt được tấm có chiều dày ≥ 0,1mm



		12

		Mô hình máy cắt bay

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt bay

		Cắt được phôi có tốc độ ≥ 1 m/s



		13

		Mô hình máy lật thép và điều hướng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy lật thép và điều hư​ớng

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 0,5 kW



		14

		Mô hình sàn nguội kiểu xích kéo 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàn nguội kiểu xích kéo 

		Kích thước 

≥ 500 m x 1000 m



		15

		Mô hình sàn nguội thanh răng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàn nguội thanh răng

		Kích thước 

≥ 500 mmx 1000mm



		16

		Máy kéo dây

		Bộ

		01

		Dùng giảng dạy cấu tạo nguyên lý quá trình kéo

		Đường kính dây kéo ≥ 1 mm



		17

		Mô hình khuôn kéo 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của khuôn kéo

		Cắt bổ ½, 


Đường kính lỗ khuôn ≥ 10 mm



		18

		Máy chuẩn bị đầu kéo 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy chuẩn bị đầu kéo

		Đường kính ≥ 1 mm



		19

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy hàn chập

		Hàn chập được dây thép có đường kính 

≥ 1 mm 



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG DẺO KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo nén

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén 

≤ 50 kN



		4

		Mô hình cấu trúc mạng tinh thể kim loại 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng 



		5

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định kích thước mẫu thử

		Phạm vi đo: ≤ 150mm

Độ chính xác:0,05mm





		6

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Dùng để xác định kích thước mẫu thử

		Chiều dài ≤ 500 mm

Độ chính xác: 1mm



		7

		Dụng cụ vạch dấu mẫu

		Chiếc

		06

		Dùng để vạch dấu mẫu thử

		Loại thông dụng trên thị trường.



		8

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Dùng để chuẩn bị mẫu thử

		Loại thông dụng trên thị trường.



		9

		Dũa

		Chiếc

		06

		Dùng để chuẩn bị mẫu thử

		Loại thông dụng trên thị trường.



		10

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành chuẩn bị mẫu thử

		Có 18 vị trí làm việc; 

Mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở ≤ 250 mm 



		11

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		Dùng để xác định kích thước sản phẩm

		Phạm vi đo: 0÷150mm

 Độ chính xác: 0,01mm



		12

		Búa tay

		Chiếc

		06

		Dùng để là nắn mẫu

		Trọng lượng  ≥ 500g



		13

		Đe 

		Chiếc

		06

		Dùng để nắn mẫu khi chuẩn bị mẫu

		Trọng lượng ≥ 75 kg 



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG QUÁ TRÌNH CÁN KÉO KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 3 pha

		Bộ 

		01

		Dùng để giảng dạy nguyên lý và thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ 

		03

		

		Dùng biến áp tự ngẫu 3 pha; công suất ≥ 5kVA; Uv=220/380V; 


Ura= 0 ÷ 380V



		

		Đồng hồ cosφ 




		Bộ 

		03

		

		Uđm ≥ 220V;


 Phạm vi đo: (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		

		U=220/380V; Phạm vi đo: ≥ (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5 



		

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		

		U=220/380V; 


Phạm vi đo: (0÷500)V



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		

		Loại roto lồng sóc


U=220/380V;


P ≥ 1kW



		2

		Mô hình mạch điện điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy nguyên lý và thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		

		Dùng biến áp tự ngẫu Uv= (90÷250)V; 


Ura= (0÷110)V; 


Công suất ≥  20 kVA



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ (0÷30)A; cấp chính xác (0,5÷1,5).



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


≥ (0÷150)V; 


Cấp chính xác:0,5 ÷1,5



		

		Động cơ điện một chiều 

		Bộ

		03

		

		Uđm ≤ 100V. 


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Mô hình lập trình PLC điều khiển tự động cán kéo kim loại 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		PLC S7-200

		Bộ

		01

		Dùng để lập trình điều khiển hoạt động của hệ thống điện

		Loại AC/DC/Relays; CPU 224



		

		PLC S7-300

		Bộ

		01

		Dùng để lập trình điều khiển hoạt động của hệ thống điện

		CPU 315; Mô đun I/O số, analog và nguồn cung cấp hãng Siemens.



		

		PLC S7-400

		Bộ

		01

		Dùng để lập trình điều khiển hoạt động của hệ thống điện

		CPU 412; Mô đun I/O số, analog và nguồn cung cấp hãng Siemens.



		

		PLC CPM1A

		Bộ

		01

		Dùng để lập trình điều khiển hoạt động của hệ thống điện

		Loại 20CDR-A-V1



		

		PLC CPM2A

		Bộ

		01

		Dùng để lập trình điều khiển hoạt động của hệ thống điện

		Loại 20CDR-A



		

		Cáp PC-PPI

		Chiếc

		04

		Kết nối giữa các loại PLC với máy vi tính

		Cáp USB PPI



		

		Biến tần Omron

		Bộ

		01

		Dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ

		Loại 3G3JV; P ≥ 1kW



		

		Van thủy lực

		Chiếc

		03

		Mô tả chuyển động thủy lực

		Loại van điện một chiều



		

		Van khí nén

		Chiếc

		03

		Mô tả chuyển động khí nén

		Loại van điện một chiều



		

		Nguồn thủy lực

		Bộ

		01

		Tạo thủy lực

		Động cơ bơm dầu dạng trục vít



		

		Nguồn khí nén

		Bộ

		01

		Tạo nguồn khí nén

		Máy nén khí 10HP



		

		Lò nhiệt điện trở

		Bộ

		01

		Dùng để gia nhiệt

		Vỏ bằng thép inox



		

		Mô đun công tắc

		Bộ

		01

		Lấy tín hiệu đầu vào cho PLC

		Loại công tắc đơn



		

		Mô đun nút bấm

		Bộ

		01

		Lấy tín hiệu đầu vào cho PLC

		Loại nút bấm đơn



		

		Cảm biến hồng ngoại

		Chiếc

		03

		Lấy tín hiệu đầu vào cho PLC

		Hãng Omron



		

		Cảm biến tiệm cận

		Chiếc

		03

		Lấy tín hiệu đầu vào cho PLC

		Hãng Omron



		

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		01

		Dùng để lập trình cho PLC S7-300, 400

		Phù hợp với PLC sử dụng



		4

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		02

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN 


VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Tủ y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang, găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		

		Giày bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GANG THÉP


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ

		Đường kính lỗ khoan: 


≤14 mm



		2

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước, trọng lượng trung bình

		Đường kính lỗ khoan: 


≤25 mm



		3

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khoan tạo lỗ trên vật có kích thước, trọng lượng lớn

		Đường kính lỗ khoan:


≤ 25 mm



		4

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		5

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Sử dụng rèn luyện kỹ năng mài, sửa dụng cụ nguội

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		6

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tạo ren lỗ và trục 

		- Đường kính ren gia công: ≤ M12


- Đường kính mũi khoan: 3mm ( 12 mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		

		



		

		Tay quay-Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		7

		Bộ dụng cụ lấy dấu 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vạch dấu, chấm dấu

		Chiều dài từ


120 mm÷ 150 mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 


x 120mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm 


x 30 mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥400mm x 400 mm 



		8

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài từ


300 mm ÷ 1000 mm



		

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài từ 


2000 mm÷ 7000 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		02

		

		Giá trị đo: 00 ÷ 3600



		

		Ke góc 

		Chiếc

		02

		

		Kích thước 


≥120 mm x 50 mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		

		- Chiều dài 2 càng từ 


150 mm( 250 mm


- Phạm vi đo: từ 


0 mm ( 200 mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo bước ren

		Khoảng đo từ:


 0,25mm ÷ 6,00 mm



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kích thước ngoài, trong và đo sâu chi tiết 

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm 



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra góc chi tiết

		Các góc kiểm tra:300; 450; 900; 1200 ; 1350



		9

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nắn, uốn, và cắt kim loại

		Trọng lượng từ 


50 kg ÷ 75 kg



		

		Búa tạ




		Chiếc

		03




		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng từ 


2 kg ÷ 7 kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		03




		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ 

		Trọng lượng từ 


0,3 kg ÷ 1,5 kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt vật liệu chiều dày nhỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm sạch chi tiết 

		- Cán chổi cong, thẳng


- Cỡ sợi: ( 2mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài từ: 


200mm ÷ 400 mm 


Răng kép






		

		Dũa tròn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài từ 


120 mm÷ 150 mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		10

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp êtô và thực hành nguội

		Có 18 vị trí làm việc; 

Mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở ≤ 250 mm



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước phù hợp đào tạo



		12

		Máy cắt tốc độ cao

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Đường kính đá cắt ≤ 350 mm



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN, CẮT KIM LOẠI CƠ BẢN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang (xoay chiều)

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn cắt kim loại

		Dòng hàn ≤  300A



		2

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		3

		Bàn hàn

		Chiếc

		03

		Đặt phôi hàn, phôi cắt

		Kích thước ≥ 


800mm x 800mm x 800mm



		4

		Kính hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		09

		Dùng để che chắn nhiệt, hồ quang và bảo vệ mắt, da

		Độ sáng từ số 7÷8



		5

		Kìm hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kẹp que hàn, sử dụng kìm hàn

		Loại thông dụng có trên thị trường



		6

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm sạch xỉ hàn

		Đảm bảo chắc chắn, an toàn






		7

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Rèn luyện kỹ năng gõ xỉ hàn, cắt 

		Trọng lượng ≥ 800g



		8

		Đục nguội

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đục xỉ hàn, xỉ cắt 

		Loại đục bằng 



		9

		Thùng 

		Chiếc

		02

		Dùng để làm nguội phôi hàn, phôi cắt, mỏ hàn, mỏ cắt

		Kích thước ≥ (200mm x 400mm x 600m)



		10

		Thước lá

		Chiếc

		02

		Dùng để đo và kiểm tra kích thước 

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Mũi vạch

		Chiếc

		02

		Dùng để vạch dấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		02

		Dùng để đánh xỉ hàn 

		Che chắn được hồ quang và xỉ hàn 



		13

		Tạp dề da

		Chiếc

		02

		Dùng để che chắn xỉ hàn, hồ quang 

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ nghề hàn

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ PHÔI CÁN

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu phôi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại phôi cán

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phôi cán



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Phôi vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phôi tấm

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		3

		Bộ dụng cụ đo bao gồm: 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≥ 5000mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm/0,01mm



		4

		Máy hàn điện hồ quang (xoay chiều)

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý khuyết tật phôi cán

		Dòng hàn ≤  300A



		5

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn, rèn kỹ năng xử lý khuyết tật phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy cắt tốc độ cao

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng cắt phôi 

		Đường kính đĩa cắt ≤ 350mm



		7

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		Dùng để nắn chỉnh phôi cán

		Trọng lượng 2÷7 kg



		8

		Chổi sợi thép thô 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng làm sạch phôi thép tấm

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Búa tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng là nắn phôi

		Trọng kượng búa

 ≥ 500g



		10

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ thao tác, hiệu chỉnh máy

		Kích thước ≥ 600mm x 400mm x 200mm



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ điều chỉnh máy

		Kích thước phù hợp đào tạo



		12

		Cầu trục

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp và vận chuyển phôi

		Trọng lượng nâng 

≥ 1000kg



		13

		Xe nâng

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Bàn nắn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng nắn chỉnh phôi thép

		Phù hợp với điều kiện của cơ sở dạy nghề và chủng loại phôi



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH LÒ NUNG PHÔI CÁN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò buồng

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		2 

		Lò nung liên tục 3 vùng mini

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò nung liên tục 3 vùng

		Phù hợp với quy mô của cơ sở đào tạo



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Sàn nạp phôi

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với dung tích của lò



		5 

		Máy đẩy phôi vào lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Máy đẩy phôi ra lò

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thân lò có hệ thống đẩy phôi

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Hệ thống mỏ đốt

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Hệ thống quạt gió

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Hệ thống kiểm tra nhiệt độ lò

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mô hình lò giếng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò giếng

		Dung tích lò ≥ 0,2m3



		13 

		Mỏ đôt lồng ống

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác tháo, nắp, bảo dưỡng thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mỏ đốt tự hút

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mỏ phun thấp áp

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỏ phun cao áp

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Bộ dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để đo kích thước phôi

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài ≥ 5m



		21 

		Bộ dụng cụ điều chỉnh

		Bộ

		02

		Dùng để điều chỉnh thiết bị

		Loại thông dụng phù hợp với bulông, đai ốc



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		



		24 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Bộ dụng cụ thao tác lò

		Bộ

		02

		

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò nung




		Đầu móc phù hợp tiết diện phôi



		28 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính16 mm



		29 

		Càng cua

		Chiếc

		02

		

		Đầu càng cua phù hợp tiết diện phôi



		30 

		Kìm cán mỏ dẹt 

		Chiếc

		02

		

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều rộng phôi



		31 

		Kìm mỏ ống

		Chiếc

		02

		

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		32 

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		02

		

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		33 

		Mô hình nạp phôi kiểu máy đẩy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành thiết bị

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 0,5kW



		34 

		Mô hình ra phôi bằng máy tống

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Mô hình hệ thống khí nén lò nung

		Bộ

		01

		

		Áp suất khí nén 1bar



		36 

		Mô hình thiết bị đo nhiệt độ lò nung

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt lò nung

		Dải nhiệt đo 0oC÷2000oC



		37 

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		40 

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		44 

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		46 

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		47 

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		

		02

		

		



		48 

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		49 

		Hỏa kế quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp xác định nhiệt độ của lò

		Phạm vi đo: 

(600 ÷ 2000) 0C



		50 

		Nhiệt kế cặp nhiệt điện

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(500 ÷ 1600) 0C



		51 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp, bảo quản dụng cụ

		Kích thước phù hợp đào tạo



		52 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU CHỈNH MÁY CÁN THANH VÀ CÁN DÂY


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cán 2 trục

		Chiếc

		01

		 Dùng để rèn kỹ năng điều chỉnh động máy cán

		Đường kính trục 

 ≥ 100 mm



		2 

		Máy cán 3 trục

		Chiếc

		01

		

		Đường kính trục 

 ≥ 200 (mm)



		3 

		Khung giá cán 2 trục nằm

		Bộ

		03

		Dùng để rèn kỹ năng tháo, nắp, điều chỉnh tĩnh giá cán

		Đường kính trục 

≥ 250 mm 





		4 

		Khung giá cán 2 trục đứng

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Khung giá cán 3 trục

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		 Dùng để nung phôi thí nghiệm 

		- Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		7 

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		

		- Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		8 

		Dưỡng lỗ hình

		Bộ

		18

		Dung để rèn kỹ năng kiểm tra lỗ hình

		Kích thước phù hợp với hệ lỗ hình trên máy cán 2 trục và 3 trục



		9 

		Bộ các loại dẫn hướng vào và ra

		Bộ

		06

		Dùng để rèn kỹ năng tháo, lắp, đồng bộ dẫn hướng vào, ra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dẫn hướng vào má kẹp

		Bộ

		02

		

		Kích thước phù hợp với tiết diện vật cán vào ra sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		

		Dẫn hướng ra kiểu ống

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng ra dạng máng

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng vào dạng con lăn kẹp

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng dạng bàn vòng

		Bộ

		02

		

		Chiều rộng máng ≤ 200 mm



		10 

		Bàn tạo trùng đứng

		Bộ

		01

		Dung để giới thiệu, cấu tạo nguyên lý hoạt động của bàn tạo trùng

		Kích thước phù hợp với máy cán sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		11 

		Bàn tạo trùng ngang

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Bộ dụng cụ thao tác cán 

		Bộ

		03

		 Dùng để rèn kỹ năng thao tác 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cán mỏ dẹt 

		Chiếc

		06

		

		Mỏ kìm phù hợp với kích thước phôi



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		06

		

		



		

		Móc đỡ phôi

		Chiếc

		06

		

		Kích thước móc đỡ phù hợp với thao tác cán.



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Kích thước ≥ 20 x 2000 mm



		

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		

		Kích phù hợp với lò, đầu móc phù hợp với từng loại phôi



		14 

		Bộ dụng cụ điều chỉnh

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng hiệu chỉnh máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Bộ

		02

		

		Loại thông dụng phù hợp với bulông, đai ốc



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng ≥ 500g



		15 

		Bộ dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng đo kiểm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài ≥ 5000mm



		

		Thước điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm/0,01mm



		16 

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 600mm 

x 400mm x 200mm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY CÁN THANH VÀ CÁN DÂY


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán 2 trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cán 2 trục

		Đường kính trục 

 ≥ 100 mm



		2

		Máy cán 3 trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cán 3 trục

		Đường kính trục 

 ≥ 200 (mm)



		3

		Máy cán liên tục cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cán liên tục

		Đường kính danh nghĩa ≥ 200 mm



		4

		Mô hình hệ thống làm mát máy cán

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành làm mát máy cán 

		Áp lực nước làm mát


≥ 1 atm



		5

		Mô hình cơ cấu lật phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành điều chỉnh các cơ cấu lật phôi

		Công suất động cơ dẫn động 1 kW 



		6

		Mô hình cơ cấu bàn vòng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành điều chỉnh cơ cấu bàn vòng

		Chiều rộng máng

 ≥ 200mm



		7

		Mô hình bàn nâng hạ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành bàn nâng hạ

		Khoảng cách nâng hạ 

≥ 100 mm



		8

		Giàn con lăn 2 tầng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành giàn con lăn 2 tầng

		Đường kính con lăn 

≥ 50 mm



		9

		Máy cắt dao thẳng song song

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cắt sản phẩm thép thanh 

		Lực cắt ≥ 15 tấn



		10

		Mô hình máy cắt bay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy cắt bay

		Cắt được phôi có tốc độ ≥ 1 m/s 



		11

		Máy cưa đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cưa đĩa

		Đường kính đĩa cưa 

≥ 250 mm



		12

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cắt đĩa.

		Cắt được tấm có chiều dày ≥ 0,1mm



		13

		Sàn nguội kiểu thanh răng trong cán hình cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành sàn làm nguội kiểu thanh răng

		Kích thước

 ≥ 500mm x 12000mm



		14

		Sàn nguội sản phẩm kiểu xích và cáp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành sàn nguội sản phẩm kiểu xích và cáp

		Kích thước 

≥ 500mm x 6000mm



		15

		Thiết bị gom và đóng bó cuộn thép dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành thiết bị gom và đóng bó cuộn thép dây

		Trọng lượng bó

 ≥ 150 kg



		16

		Thiết bị đóng bó thép thanh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành thiết bị đóng bó thép thanh

		Trọng lượng bó 

≥ 300 kg



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KÉO DÂY KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MH 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý quá trình kéo, rèn luyện kỹ năng kéo dây kim loại 

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		2

		Khuôn kéo

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, điều chỉnh khuôn kéo kim loại

		Đường kính dây kéo

 ≥ 1 mm



		3

		Máy tóp đầu dây kéo 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy tóp đầu dây kéo, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị đầu dây kéo

		Chuẩn bị được đầu dây kéo có đường kính 

≥ 1 mm



		4

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây kim loại

		Loại thông dụng phù hợp với đường kính dây



		5

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nâng vận chuyển dây kim loại đem tẩy rửa

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		6

		Hệ thống đòn treo dây

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng treo gá cuộn dây kim loại để tẩy a xít

		Tải trọng treo

 ≥ 0,5 tấn



		7

		Hệ thống xử lý bề mặt dây

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tẩy, rửa vảy ôxit và chuẩn bị bề mặt cho phôi kéo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bể axit để tẩy vảy ôxit

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với quy mô của cơ sở dạy nghề và máy kéo dây



		

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		

		Công suất 


≥ 1,5 kW



		

		Vòi phun nước xối dây

		Bộ

		01

		

		Áp suất nước từ 


(8÷10) kg/cm2



		

		Bể nước vôi

		Chiếc

		01

		

		Hàm lượng vôi từ 


(150 ÷250) g/l


Nhiệt độ nước vôi 


(70 ÷ 90)0C



		

		Tủ sấy dây

		Chiếc

		01

		

		Nhiệt độ tủ sấy 


≥ 1800C



		8

		Guồng tở dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây phôi vào guồng tở để chuẩn bị kéo

		Tải trọng ≥ 100 kg



		9

		Máy kéo dây nhiều tang

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành điều chỉnh máy kéo dây nhiều tang khi kéo liên tục

		Máy kéo ít nhất 2 tang kéo liên tục

Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		10

		Kìm xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng luồn dây, điều chỉnh dây kéo trên tang kéo

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Kéo cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi và sản phẩm kéo 

		Phạm vi đo: 

≤ 150 mm



		14

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài dây trước và sau khi hàn nối phôi

		Đường kính đá 

≥ 150 mm



		15

		Panme

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi, và dây thành phẩm

		Panme đo ngoài loại thông dụng trên thị trường



		16

		Lò ủ dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò ủ dây kim loại

		Nhiệt độ làm việc ≤8500C



		17

		Nồi ủ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây ủ, tháo lắp điều chỉnh nồi ủ

		Kích thước phù hợp với lò ủ



		18

		Máy thử kéo nén

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra cơ lý tính của dây kéo

		Lực kéo, nén 

≤ 50 kN



		19

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cân thành phần chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Khay pha chế chất bôi trơn

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Kích thước 

≥ 500 x 500 mm, chịu được ăn mòn của xà phòng bôi trơn



		21

		Bay trộn chất bôi trơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA XỬ LÝ VÀ THU HỒI SẢN PHẨM

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 29 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ đo kiểm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


≤ 150mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ 5m



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm/0,01mm



		2

		Bộ dụng cụ nhiệt luyện

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nhiệt luyện sản phẩm sau cán

		Kích thước mỏ kìm phù hợp tiết diện phôi



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		1. 

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		

		



		2. 

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		

		



		3. 

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		

		



		4. 

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		

		



		3

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xác định đơn trọng của sản phẩm 

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Búa nguội

		Chiếc

		05

		Dung để rèn kỹ năng là nắn, xử lý sản phẩm

		Trọng lượng ≥  500g



		5

		Mô hình máy đóng bó thép thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Phù hợp với điều kiện của cơ sở dạy nghề



		6

		Mô hình máy đóng bó thép cuộn

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy cắt

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt thu hồi sản phẩm

		Đường kính đĩa cắt ≤ 250mm



		8

		Máy kéo, nén thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm 

		Tải trọng ≥ 50kN



		9

		Máy nắn thép hình

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nắn phôi

		Phù hợp với sản phẩm thép hình cần nắn (tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề)



		10

		Mô hình động sàn nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành sàn nguội

		Kích thước sàn 500mm x 1000mm



		11

		Bộ mẫu sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan phân biệt các loại sản phẩm và khuyết tật sản phẩm cán

		Số lượng mẫu ≥ 12 mẫu



		12

		Bộ mẫu khuyết tật sản phẩm

		Bộ

		01

		

		Số lượng mẫu 

≥ 7 mẫu



		13

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm nhiệt luyện sản phẩm sau cán 

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		14

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt thu hồi sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		16

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 600mm x 400mm x 200mm



		17

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Đùng để hướng dẫn cách sắp xếp và bảo quản dụng cụ

		Kích thước phù hợp đào tạo



		18

		Máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để tổng hợp số liệu

		Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in kết quả thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LỖ HÌNH TRỤC CÁN

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NUNG


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hỏa kế quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách xác định nhiệt độ của lò

		Phạm vi đo: 

(600 ÷ 2000) 0C



		2

		Nhiệt kế cặp nhiệt điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách xác định nhiệt độ của lò

		Phạm vi đo: 

(500 ÷ 1600) 0C



		3

		Mô hình bộ trao đổi nhiệt lò nung

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành

		Kích thước mô hình 800mm x 800mm



		4

		Mô hình bộ cấp dầu cho lò nung liên tục 3 vùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ cấp dầu cho lò nung liên tục 3 vùng

		Áp lực dầu đầu nguồn đạt 

(1,0 ÷ 3,0) kg/cm2

Dầu được sấy đạt (0÷100)0C



		5

		Mô hình điều khiển và kiểm tra nhiệt độ lò nung

		Bộ

		01

		Dung để giới thiệu phương pháp điều khiển, kiểm tra nhiệt độ lò nung

		Mô phỏng các chức năng hoạt động của thiết bị, 

Nhiệt độ đo 

(500÷2000) 0C



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CÁN KÉO KIM LOẠI

Tên nghề: Cán kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng để vẽ bản vẽ lỗ hình trục cán

		Điều chỉnh được độ nghiêng 

Kích thước mặt bàn 

≥ Khổ A3  



		2

		Máy in 

		Bộ

		01

		Phục vụ quá trình thực hành in.

		In đen trắng, khổ giấy 

≥ A4



		3

		Phần mềm vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vẽ dây chuyền cán

		Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm.


Cài đặt được cho 19 máy tính



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cài đặt phần mềm vẽ kỹ thuật



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÁN TẤM KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán nguội

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy cán nguội thép tấm

		Máy cán tấm nguội

 4 trục


Chiều dài thân trục

 ≥ 300 mm



		2

		Cầu trục

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi tấm 

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		3

		Xe nâng

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi tấm

		Trọng lượng nâng 

≥ 1000 kg



		4

		Giá đỡ cuộn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, và vận hành thiết bị đỡ cuộn

		Giá đỡ cuộn phù hợp với máy cán tấm



		5

		Thiết bị đo, chỉnh tâm cuộn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, và vận hành thiết bị đo, chỉnh tâm cuộn trong cán tấm

		Chiều rộng cuộn phù hợp đồng bộ với máy cán tấm



		6

		Tang nhả cuộn, tang kéo thép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, và vận hành tang nhả cuộn, tang kéo thép

		Tang nhả cuộn phù hợp với máy cán tấm



		7

		Trục nắn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động trục nắn kim loại

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		8

		Mô hình hệ thống cấp chất lỏng làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống cấp chất lỏng làm mát

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp chất lỏng làm mát cho máy cán tấm nguội



		9

		Thiết bị cuộn thép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị cuộn thép tấm 

		Tốc độ cuộn phù hợp với máy cán là sản phẩm



		10

		Mô hình lò ủ

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lò ủ



		Thể hiện được kết cấu của lò ủ kích thước tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề



		11

		Trục cán tấm

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của trục cán tấm

		Phù hợp máy cán tấm



		12

		Giá để trục cán

		Bộ

		01

		Rèn luyện kỹ năng sắp xếp, đồng bộ và bảo quản trục cán

		Phù hợp kích thước trục cán



		13

		Mô hình lò nung phôi thép tấm

		Bộ

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành lò nung phôi và nung phôi thép tấm

		Năng suất lò phù hợp với máy cán tấm nóng



		14

		Máy cắt dao nghiêng cắt đầu đuôi thép tấm

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt dao nghiêng cắt đầu đuôi thép tấm.

		Chiều dày thép cắt đươc ≥ 0,1 mm



		15

		Mô hình sàn nguội thép tấm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàn nguội thép tấm.


Rèn luyện kỹ năng vận hành sàn nguội thép tấm

		Kích thước sàn nguội phù hợp với máy cán tấm nóng



		16

		Bộ dụng cụ 

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra kích thước phôi và sản phẩm tấm.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: 


0 mm÷300 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


 0 mm÷ 200 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


≤100 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 


300 mm÷1000 mm



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT ỐNG HÀN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt băng phôi ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt băng phôi ống

		Chiều dày băng thép cắt được ≥ 0,5 mm



		2

		Máy cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị cuộn băng phôi

		Tốc độ cuộn phù hợp với máy cắt băng phôi



		3

		Máy hàn nối phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành hàn nối phôi ống

		Kích thước phôi hàn nối ≥ (0,5 x 20) mm



		4

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi, sản phẩm ống

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		5

		Máy cắt mép phôi ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy vát mép phôi ống

		Vát mép được phôi có kích thước

 ≥ (0,5 x 20) mm



		6

		Máy là nắn phôi

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy máy là nắn phôi ống

		Là nắn được phôi có chiều dày ≥ 0,5 mm



		7

		Máy uốn tạo hình ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy uốn tạo hình ống

		Đường kính ống được tạo hình

 ≥ 10 mm



		8

		Máy hàn ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy hàn mép ống

		Công suất máy hàn phù hợp với đường kính ống



		9

		Máy là phẳng mối hàn ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy là phẳng mối hàn ống

		Đường kính ống được là phẳng: 

≥ 10 mm



		10

		Máy c​ưa ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống thành phẩm

		Tốc độ di chuyển phù hợp với tốc độ cán ống cắt được ống có kích thước:  

Đường kính ≥10 mm, dày 0,5 mm



		11

		Máy cán định hình ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy cán định hình ống

		Kích thước ống được cán định hình: 

Đường kính ≥10 mm, dày 0,5 mm



		12

		Máy thử áp lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra độ kín nước của sản phẩm ống

		Áp lực thử ≥ 5 at



		13

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Clê

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Bộ dụng cụ đo 

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra kích thước sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): UỐN TẠO HÌNH


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tang nạp cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành tang nạp cuộn băng phôi

		Tang chứa cuộn có đường kính 

≥ 500 mm, 

Trọng lượng cuộn

≥ 1 tấn



		2

		Máy cắt mép băng phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt mép băng phôi

		Chiều dày băng thép cắt được

 ≥ 0,1 mm



		3

		Máy là nắn phôi

		Bộ

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy máy là nắn phôi

		Là nắn được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		4

		Máy uốn tạo hình thép tấm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy uốn tạo hình 

		Uốn tạo hình được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		5

		Máy cắt băng phôi

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt băng phôi

		Chiều dày băng thép cắt được ≥ 0,5 mm



		6

		Máy cắt sản phẩm uốn hình

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt sản phẩm uốn tạo hình

		Hình dạng lưỡi cắt phù hợp với sản phẩm uốn tạo hình

Cắt được sản phẩm có chiều dày ≥ 0,1 mm



		7

		Máy thử kéo, nén

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén ≥ 50 kN



		8

		Thiết bị cấp chất lỏng bôi trơn 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bôi trơn phôi uốn tạo hình 

		Lưu lượng phù hợp với máy uồn tạo hình và sản phẩm uồn tạo hình



		9

		Thiết bị dẫn hướng phôi uồn tạo hình 

		Bộ

		01

		Dùng để dẫn hướng phôi uốn tạo hình vào máy uốn tạo hình

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 2 kW



		10

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi, sản phẩm uốn tạo hình

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		11

		Mỏ lết

		Chiếc

		05

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Clê

		Bộ

		05

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Bộ dụng cụ đo 

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra kích thước sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KÉO KIM LOẠI MÀU


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý quá trình kéo, rèn luyện kỹ năng kéo dây kim loại 

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		2

		Khuôn kéo

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, điều chỉnh khuôn kéo kim loại

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		3

		Máy tóp đầu dây kéo 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy tóp đầu dây kéo, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị đầu dây kéo

		Chuẩn bị được đầu dây kéo có đường kính ≥ 1 mm



		4

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây kim loại

		Loại thông dụng phù hợp với đường kính dây



		5

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nâng vận chuyển dây kim loại 

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		6

		Guồng tở dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây phôi vào guồng tở để chuẩn bị kéo

		Tải trọng ≥ 100 kg



		7

		Máy kéo dây nhiều tang

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành điều chỉnh máy kéo dây nhiều tang khi kéo liên tục

		Máy kéo ít nhất 2 tang kéo liên tục

Đường kính dây kéo

 ≥ 1 mm



		8

		Kìm xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng luồn dây, điều chỉnh dây kéo trên tang kéo

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Kéo cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi và sản phẩm kéo 

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		12

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài dây trước và sau khi hàn nối phôi.

		Đường kính đá ≥ 150 mm



		13

		Panme

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi, và dây thành phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Lò ủ dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò ủ dây kim loại

		Nhiệt độ làm việc

 ≤ 8500C



		15

		Nồi ủ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây ủ, tháo lắp điều chỉnh nồi ủ

		Kích thước phù hợp với lò ủ



		15

		Máy thử kéo nén

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra cơ lý tính của dây kéo

		Lực kéo, nén 

≤ 50 kN



		17

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cân thành phần chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18

		Khay pha chế chất bôi trơn

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Kích thước 

≥ 500 mmx 500 mm, chịu được ăn mòn của xà phòng bôi trơn



		19

		Bay trộn chất bôi trơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN THUỶ LỰC


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí Piston

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn rèn kỹ năng vận hành thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy nén khí trục vít 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bơm bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành thiết bị

		Công suất bơm phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		4

		Bơm cánh gạt

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bơm Piston

		Bộ

		01

		

		



		6

		Bơm hướng kính

		Bộ

		01

		

		



		7

		Bơm hướng trục

		Bộ

		01

		

		



		8

		Bể dầu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn bố trí thiết bị vận hành trạm dầu trung tâm

		Dung tích bể dầu phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		9

		Van lọc khí nén

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Van an toàn và giảm áp

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Van an toàn và chỉnh lưu

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Mô hình giá cán 2 trục đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách vận hành hệ thống dầu mỡ bôi trơn máy cán




		Đường kính trục 

 ≥ 50mm



		13

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 600mm x 400mm x 200mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CÁN KÉO KIM LOẠI

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vẽ thiết bị cán

		Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm.


Cài đặt được cho 19 máy tính



		2

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính

		Loại có tốc độ đường truyền ( 100 Mbps.


Kết nối được ≥ 18 máy tính 



		3

		Ổn áp

		Chiếc

		01

		Dùng để ổn định điện áp cho hệ thống máy tính

		Công suất ≥:  20 kVA



		4

		Máy in 

		Bộ

		01

		Phục vụ quá trình thực hành in.

		In đen trắng, khổ giấy

 ≥ A4



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương bao gồm:

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ




		01




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Giày bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang, găng tay

		Bộ

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Máy cán liên tục cỡ nhỏ

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa

≥ 200 mm



		5

		Máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Đường kính trục  ≥ 100 mm



		6

		Máy cán 3 trục

		Chiếc

		01

		Đường kính trục  ≥ 200 (mm)



		7

		Bàn tạo trùng đứng

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với máy cán sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		8

		Bàn tạo trùng ngang

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với máy cán sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		9

		Máy kéo liên hợp nhiều tang

		Bộ

		02

		Số tang kéo ≥ 3 tang,

Đường kính phôi thép để kéo ≤ 6 mm



		10

		Máy kéo

		Bộ

		01

		Đường kính dây kéo ≥ 1 mm



		11

		Máy tóp đầu dây kéo

		Bộ

		01

		Chuẩn bị được đầu dây kéo có đường kính ≥ 1 mm



		12

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phù hợp với đường kính dây



		13

		Máy hàn điện hồ quang (xoay chiều)

		Chiếc

		02

		Dòng điện ≤ 300 A



		14

		Khung giá cán 2 trục nằm

		Bộ

		01

		Đường kính trục ≥ 250mm đồng bộ cả cơ cấu điều chỉnh, dẫn vào dẫn ra,...



		15

		Khung giá cán 2 trục đứng

		Bộ

		01

		



		16

		Khung giá cán 3 trục

		Bộ

		01

		



		17

		Lò nung trực tiếp

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ nung ≤13000C



		18

		Lò nung liên tục 3 vùng mini

		Bộ

		01

		Phù hợp với dung tích của lò





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Sàn nạp phôi

		Chiếc

		01

		



		

		Máy đẩy phôi vào lò

		Chiếc

		01

		



		

		Máy đẩy phôi ra lò

		Chiếc

		01

		



		

		Thân lò có hệ thống đẩy phôi

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống mỏ đốt

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống quạt gió

		bộ

		01

		



		

		Hệ thống kiểm tra nhiệt độ lò

		bộ

		01

		



		

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

		bộ

		01

		



		19

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≥ 1250oC



		20

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≥ 1250oC



		21

		Lò ủ dây

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ làm việc max 8500C.



		22

		Mỏ đốt lồng ống

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		23

		Mỏ đốt tự hút

		Bộ

		01

		



		24

		Mỏ phun thấp áp

		Bộ

		01

		



		25

		Mỏ phun cao áp

		Bộ

		01

		



		26

		Hỏa kế quang học

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (600 ÷ 2000) 0C



		27

		Nhiệt kế cặp nhiệt điện

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (500 ÷ 1600) 0C



		28

		Máy cắt có lưỡi cắt song song

		Chiếc

		01

		Lực cắt ≥15 tấn



		29

		Máy cắt tốc độ cao

		Chiếc

		01

		Đường kính đĩa cắt ≥ 350mm



		30

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Cắt được tấm có chiều dày ≥ 0,1mm



		31

		Máy thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Lực kéo, nén ≥ 50 kN



		32

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		1

		Tải trọng ép: 500N ÷ 1500 N



		33

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phòng đại ≥ 50 lần



		34

		Thiết bị thử độ dai va đập

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		35

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá ≥ 150 mm



		36

		Máy đánh bóng mẫu

		Chiếc

		01

		Tốc độ ≤ 600 vg/ph



		37

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm



		38

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm



		39

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm



		40

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		41

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất ≥1,5kW



		42

		Giàn con lăn 2 tầng

		Chiếc

		01

		Đường kính con lăn ≥ 50 mm



		43

		Sàn nguội kiểu thanh răng trong cán hình cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		Kích thước

≥500mm x 12000mm



		44

		Thiết bị cuộn thép

		Chiếc

		01

		Tốc độ cuộn phù hợp với tốc độ máy cán sản phẩm



		45

		Thiết bị gom và đóng bó cuộn thép dây

		Chiếc

		01

		Trọng lượng bó ≥ 150 kg



		46

		Thiết bị đóng bó thép thanh

		Chiếc

		01

		Trọng lượng bó ≥ 300 kg



		47

		Cầu trục

		Chiếc

		02

		Trọng lượng nâng ≥ 1000 kg



		48

		Xe nâng

		Chiếc

		02

		Trọng lượng nâng ≥ 1000 kg



		49

		Ổn áp

		Chiếc

		01

		Công suất tối thiểu: 20 kVA



		50

		Cân

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		51

		Khuôn kéo

		Bộ

		01

		Đường kính dây kéo ≥ 1 mm



		52

		Bộ các loại dẫn hướng vào và ra

		Bộ

		06

		Kích thước phù hợp với tiết diện vật cán vào ra sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Dẫn hướng vào má kẹp

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng ra kiểu ống

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng ra dạng máng

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng vào dạng con lăn kẹp

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng dạng bàn vòng

		Bộ

		02

		Chiều rộng máng ≤ 200 mm



		53

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Có 18 vị trí làm việc;

Mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở

≤ 250 mm



		54

		Bàn hàn

		Chiếc

		03

		Kích thước tối thiểu


(800mm x 800mm x 800m)



		55

		Bộ thiết bị hàn cắt khí

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		



		56

		Dưỡng lỗ hình

		Bộ

		18

		Kích thước phù hợp với hệ lỗ hình dung trên máy cán 2 trục và 3 trục



		57

		Tủ sấy dây

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ tủ sấy ≥ 1800C



		58

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		02

		Đảm bảo chắc chắn, an toàn



		59

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp đào tạo



		60

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		61

		Thùng

		Chiếc

		02

		Kích thước tối thiểu (200mm x 400mm x 600m)



		62

		Kính hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		09

		Độ sáng từ số 7÷8



		63

		Kìm hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng có trên thị trường


Kìm kẹp chắc chắn, đảm bảo an toàn



		64

		Dưỡng kiểm tra kích thước mối hàn

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		65

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		66

		Tạp dề da

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		67

		Chổi sợi thép thô

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		68

		Hệ thống đòn treo dây

		Bộ

		01

		Tải trọng treo tối thiểu 0,5 tấn



		69

		Hệ thống xử lý bề mặt dây

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Bể axit để tẩy vảy ôxit

		Chiếc

		01

		Phù hợp với quy mô của cơ sở dạy nghề và máy kéo dây



		

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 1,5 kW



		

		Vòi phun nước xối dây

		Bộ

		01

		Áp suất nước từ (8÷10) kg/cm2



		

		Bể nước vôi

		Chiếc

		01

		Hàm lượng vôi từ (150 ÷250) g/l


Nhiệt độ nước vôi (70 ÷ 90)0C



		

		Tủ sấy dây

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ tủ sấy ≥ 1800C



		70

		Guồng tở dây

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥100 kg



		71

		Kìm xích

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		72

		Kéo cắt dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		73

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		74

		Khay pha chế chất bôi trơn

		Chiếc

		02

		Kích thước ≥500 x 500 mm, chịu được ăn mòn của xà phòng bôi trơn.



		75

		Bay trộn chất bôi trơn khuôn kéo

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		76

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn ≥ Khổ A3



		77

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		Đường kính ren ≤ M16mm



		78

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Số căn mẫu : ≤108



		79

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Thép chịu nhiệt,

Đường kính ≥ 150mm



		80

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Thép chịu nhiệt,

Đường kính ≥ 150mm



		81

		Mô hình vật thật các chi tiết cơ khí điển hình

		Bộ

		18

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		



		82

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		83

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		84

		Mô hình mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		85

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		86

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		87

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		88

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu Cu lít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu Man (MALTE)

		Bộ

		01

		



		89

		Bàn thực hành điện xoay chiều

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		01

		Uv=220/380V;


Ura= 0 ÷ 380V



		

		Đồng hồ cos(



		Bộ

		01

		Uđm ≥ 220V;


Phạm vi đo: (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		01

		U=220/380V;


Phạm vi đo: (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5



		

		Vonmet AC




		Bộ

		01

		U=220/380V;


Phạm vi đo: (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều

		Bộ

		01

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện.


R ≥ 10Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Loại roto lồng sóc


U=220/380V;


P ≥ 1kW



		90

		Bàn thực hành điện 1 chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		01

		Uv= (90÷250)V;


Ura= (0÷110)V



		

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		01

		Phạm vi đo (0÷50) kΩ.



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5).



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:


(0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5).



		

		Mô đun tải một chiều

		Bộ

		01

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện


Uđm = (6÷24) VDC


R ≥ 100Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		91

		Mô hình cấu trúc mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng (Lập phương diện tâm, lập phương thể tâm, lục giác xếp chặt,…



		92

		Mô hình khuôn kéo (cắt bổ 1/2)

		Chiếc

		01

		Thể hiện được cấu tạo các vùng của khuôn kéo đường kính lỗ khuôn

≥ 10 mm



		93

		Mô hình máy cán 4 trục

		Bộ

		01

		Chiều dài thân trục ≥ 300 mm



		94

		Mô hình máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		95

		Mô hình máy cán 3 trục

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		96

		Mô hình lò giếng

		Bộ

		01

		Dung tích lò  ≥0,2 m3



		97

		Mô hình máy cán 2 trục có trục cán thẳng đứng

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		98

		Mô hình cơ cấu bàn vòng

		Bộ

		01

		Chiều rộng máng ≥ 200mm



		99

		Mô hình hộp phân lực cắt bổ

		Chiếc

		01

		Đường kính vòng chia hộp bánh răng truyền lực ≥ 100 mm



		100

		Mô hình máy cắt bay

		Chiếc

		01

		Cắt được phôi có tốc độ ≥ 1 m/s



		101

		Mô hình bàn nâng hạ

		Chiếc

		01

		Khoảng cách nâng hạ ≥ 100 mm



		102

		Mô hình máy lật thép và điều hướng

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ dẫn động

≥ 0,5 kW



		103

		Mô hình sàn nguội thanh răng

		Chiếc

		01

		Kích thước

≥ 500 mm x 1000 mm



		104

		Mô hình lập trình PLC điều khiển tự động cán kéo kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		PLC S7-200

		Bộ

		01

		Loại AC/DC/Relays; CPU 224



		

		PLC S7-300

		Bộ

		01

		CPU 315; Mô đun I/O số, analog và nguồn cung cấp hãng Siemens.



		

		PLC S7-400

		Bộ

		01

		CPU 412; Mô đun I/O số, analog và nguồn cung cấp hãng Siemens.



		

		PLC CPM1A

		Bộ

		01

		Loại 20CDR-A-V1



		

		PLC CPM2A

		Bộ

		01

		Loại 20CDR-A



		

		Cáp PC-PPI

		Chiếc

		04

		Cáp USB PPI



		

		Biến tần Omron

		Bộ

		01

		Loại 3G3JV; P ≥ 1kW



		

		Van thủy lực

		Chiếc

		03

		Loại van điện một chiều



		

		Van khí nén

		Chiếc

		03

		Loại van điện một chiều



		

		Nguồn thủy lực

		Bộ

		01

		Động cơ bơm dầu dạng trục vít



		

		Nguồn khí nén

		Bộ

		01

		Máy nén khí 10HP



		

		Lò nhiệt điện trở

		Bộ

		01

		Vỏ bằng thép inox



		

		Mô đun công tắc

		Bộ

		01

		Loại công tắc đơn



		

		Mô đun nút bấm

		Bộ

		01

		Loại nút bấm đơn



		

		Cảm biến hồng ngoại

		Chiếc

		03

		Hãng Omron



		

		Cảm biến tiệm cận

		Chiếc

		03

		Hãng Omron



		

		Phần mềm lập trình

		Bộ

		01

		Phù hợp với PLC sử dụng



		105

		Mô hình bộ trao đổi nhiệt lò nung

		Bộ

		01

		Kích thước mô hình

800mm x 800mm



		106

		Mô hình bộ cấp dầu cho lò nung liên tục 3 vùng

		Bộ

		01

		Áp lực dầu đầu nguồn đạt

(1,0 ÷ 3,0) kg/cm2

Dầu được sấy đạt (0÷100)0C



		107

		Mô hình nạp phôi kiểu máy đẩy

		Bộ

		01

		Công suất động cơ dẫn động

≥ 0,5 kW



		108

		Mô hình ra phôi bằng máy tống

		Bộ

		01

		



		109

		Mô hình hệ thống khí nén lò nung

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén 1 bar



		110

		Mô hình thiết bị đo nhiệt độ lò nung

		Bộ

		1

		Dải nhiệt đo 00C ÷ 20000C



		111

		Mô hình hệ thống làm mát máy cán

		Chiếc

		01

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát máy cán, áp lực nước

≥ 1 atm



		112

		Mô hình điều khiển và kiểm tra nhiệt độ lò nung

		Bộ

		01

		Mô phỏng các chức năng hoạt động của thiết bị,

Nhiệt độ đo

(500÷2000) 0C



		113

		Mô hình cơ cấu lật phôi

		Chiếc

		01

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu lật phôi, công suất động cơ dẫn động 1 kW



		114

		Mô hình


thanh, dầm


chịu lực

		Chiếc

		01

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		115

		Mô hình mô


phỏng hệ lực


phẳng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp


với giảng dạy



		116

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Mô tả các hoạt động theo chức năng làm việc của ổ, trục, khớp nối trên thực tế.



		117

		Máy nắn thép hình

		Bộ

		01

		Phù hợp với sản phẩm thép hình cần nắn (tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề)



		118

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm

Cài đặt được cho 19 máy tính



		119

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Loại có tốc độ đường truyền ( 100 Mbps.


Kết nối được tối thiểu 18 máy tính



		120

		Mẫu thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Mẫu thử theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén


Phù hợp với Phạm vi đo: của máy thử kéo nén



		121

		Bộ mẫu phôi cán

		Bộ

		01

		Số lượng mẫu ≥ 3 (phôi đúc, phôi tấm, phôi thỏi…)



		122

		Bộ mẫu sản phẩm cán

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm thép cán thông dụng



		123

		Bộ mẫu sản phẩm kéo

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam sản phẩm kéo thông dụng



		124

		Bộ mẫu trục cán hình

		Bộ

		01

		Đường kính ≥ 100 mm



		125

		Bộ mẫu gạch chịu nhiệt

		Bộ

		01

		Các loại gạch chịu nhiệt phổ biến trên thị trường



		126

		Bộ mẫu trục truyền khớp nối

		Bộ

		03

		Đường kính trục truyền ≥ 50 mm



		127

		Bộ mẫu thử uốn theo tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử uốn



		128

		Bộ dụng cụ thao tác lò

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		Đầu móc phù hợp tiết diện phôi



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Φ16 x 2000mm



		

		Càng cua

		Chiếc

		02

		Đầu càng cua phù hợp tiết diện phôi



		

		Kìm cán mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều rộng phôi



		

		Kìm mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		129

		Bộ mẫu khuyết tật sản phẩm

		Bộ

		01

		Số lượng mẫu ≥ 7 mẫu



		130

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		131

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: từ 0 mm÷300 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: từ 0 mm÷ 200 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤100 mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 75 mm



		

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤50 mm



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài từ: 300 mm÷1000 mm



		

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		01

		Chiều dài từ 2000 mm÷7500 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		Giá trị đo từ 00 ÷ 3600



		

		Ke góc

		Chiếc

		01

		Kích thước ≥120 mm x 50 mm



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Giá trị thang đo: 0,01mm



		132

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		133

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		134

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		135

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		136

		Bộ dụng cụ thao tác cán

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cán mỏ dẹt

		Chiếc

		06

		Kích thước mỏ kìm gắp được phôi tấm rộng ≥ 50mm



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		06

		Mỏ kìm gắp được phôi tròn đường kính ≤ 25mm



		

		Móc đỡ phôi

		Chiếc

		06

		Kích thước móc đỡ phù hợp với thao tác cán.



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Đường kính 20 mm



		

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		Kích phù hợp với lò, đầu móc phù hợp với từng loại phôi



		137

		Bộ dụng cụ điều chỉnh

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Bộ

		02

		Loại thông dụng phù hợp với bulông, đai ốc



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥ 500g



		138

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		- Đường kính ren gia công: ≤ M12


- Đường kính mũi khoan từ 3mm( 12 mm



		1. 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tay quay-Ta rô

		Bộ

		03

		



		139

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		06

		Chiều dài từ


120 mm÷ 150 mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		06

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥100mm x 100mm x 120mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm x 30 mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥400mm x 400 mm



		140

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		02

		Trọng lượng từ 50 kg ÷ 75 kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03




		Trọng lượng từ 2 kg ÷ 7 kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		03




		Trọng lượng từ 0,3 kg ÷ 1,5 kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		- Cán chổi cong, thẳng


- Cỡ sợi: ( 2mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		06

		Chiều dài từ: 200mm ÷ 400 mm


Răng kép



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		06

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		06

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		06

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		06

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Chiều dài từ


120 mm÷ 150 mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		141

		Máy in

		Bộ

		01

		In đen trắng, khổ giấy ≥ A4



		142

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		143

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ ánh sáng


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước

≥ 1800 mm x 1800 mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÁN TẤM KIM LOẠI


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán nguội

		Bộ

		01

		Máy cán tấm nguội 4 trục


Chiều dài thân trục ≥ 300 mm



		2

		Giá đỡ cuộn

		Bộ

		01

		Giá đỡ cuộn phù hợp với máy cán tấm



		3

		Thiết bị đo, chỉnh tâm cuộn

		Bộ

		01

		Chiều rộng cuộn phù hợp đồng bộ với máy cán tấm



		4

		Tang nhả cuộn, tang kéo thép

		Bộ

		01

		Tang nhả cuộn phù hợp với máy cán tấm



		5

		Trục nắn

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		6

		Mô hình hệ thống cấp chất lỏng làm mát

		Bộ

		01

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp chất lỏng làm mát cho máy cán tấm nguội



		7

		Mô hình lò ủ

		Bộ

		03

		Thể hiện được kết cấu của lò ủ kích thước tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề.



		8

		Trục cán tấm

		Bộ

		03

		Phù hợp máy cán tấm



		9

		Giá để trục cán

		Bộ

		01

		Phù hợp kích thước trục cán



		10

		Mô hình lò nung phôi thép tấm

		Bộ

		01

		Năng suất lò phù hợp với máy cán tấm nóng



		11

		Máy cắt dao nghiêng cắt đầu đuôi thép tấm

		Chiếc

		01

		Chiều dày thép cắt đươc ≥ 0,1 mm



		12

		Mô hình sàn nguội thép tấm

		Chiếc

		01

		Kích thước sàn nguội phù hợp với máy cán tấm nóng





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT ỐNG HÀN


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt băng phôi ống

		Chiếc

		01

		Chiều dày băng thép cắt được 

≥ 0,5 mm



		2

		Máy cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Tốc độ cuộn phù hợp với máy cắt băng phôi



		3

		Máy hàn nối phôi

		Chiếc

		01

		Kích thước phôi hàn nối 

≥ (0,5 x 20) mm



		4

		Máy cắt mép phôi ống

		Chiếc

		01

		Vát mép được phôi có kích thước 

≥ (0,5 x 20) mm



		5

		Máy là nắn phôi

		Chiếc

		01

		Là nắn được phôi có chiều dày

 ≥ 0,5 mm



		6

		Máy uốn tạo hình ống

		Chiếc

		01

		Đường kính ống được tạo hình 

≥ 10 mm



		7

		Máy hàn ống

		Chiếc

		01

		Công suất máy hàn phù hợp với đường kính ống



		8

		Máy là phẳng mối hàn ống

		Chiếc

		01

		Kích thước ống được là phẳng: 

Đường kính ≥ 10 mm



		9

		Máy c​ưa ống

		Chiếc

		01

		Tốc độ di chuyển phù hợp với tốc độ cán ống cắt được ống có kích thước Đường kính≥10 mm, dày 0,5 mm



		10

		Máy cán định hình ống

		Chiếc

		01

		Kích thước ống được cán định hình: Đường kính≥ 10 mm, dày 0,5 mm



		11

		Máy thử áp lực 

		Chiếc

		01

		Áp lực thử ≥ 5 at





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): UỐN TẠO HÌNH


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tang nạp cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Tang chứa cuộn có đường kính 

≥ 500 mm, Trọng lượng cuộn ≥ 1 tấn



		2

		Máy cắt mép băng phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dày băng thép cắt được

 ≥ 0,1 mm



		3

		Máy là nắn phôi

		Bộ

		01

		Là nắn được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		4

		Máy uốn tạo hình thép tấm

		Chiếc

		01

		Uốn tạo hình được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		5

		Máy cắt băng phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dày băng thép cắt được 

≥ 0,5 mm



		6

		Máy cắt sản phẩm uốn hình

		Chiếc

		01

		Hình dạng lưỡi cắt phù hợp với sản phẩm uốn tạo hình. Cắt được sản phẩm có chiều dày ≥ 0,1 mm



		7

		Thiết bị cấp chất lỏng bôi trơn 

		Bộ

		01

		Lưu lượng phù hợp với máy uồn tạo hình và sản phẩm uồn tạo hình



		8

		Thiết bị dẫn hướng phôi uồn tạo hình 

		Bộ

		01

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 2 kW





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN THUỶ LỰC


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí Piston

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy nén khí trục vít 

		Chiếc

		01

		



		3

		Bơm bánh răng

		Bộ

		01

		Công suất bơm phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		4

		Bơm cánh gạt

		Bộ

		01

		



		5

		Bơm Piston

		Bộ

		01

		



		6

		Bơm hướng kính

		Bộ

		01

		



		7

		Bơm hướng trục

		Bộ

		01

		



		8

		Bể dầu

		Bộ

		01

		Dung tích bể dầu phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		9

		Van lọc khí nén

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Van an toàn và giảm áp

		Chiếc

		01

		



		11

		Van an toàn và chỉnh lưu

		Chiếc

		01

		



		12

		Mô hình giá cán 2 trục đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính trục D ≥ 50mm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 NGHỀ CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Trần Văn Dũng

		PGS.TS Cán, kéo kim loại

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Nguyễn Đức Duy

		Thạc sỹ Cán, kéo kim loại

		Ủy viên



		5

		Hồ Ký Thanh

		Thạc sỹ Cán, kéo kim loại

		Ủy viên



		6

		Dương Quốc Phương

		Kỹ sư Cán, kéo kim loại

		Ủy viên



		7

		Nguyễn Thanh Tùng

		Kỹ sư Cán, kéo kim loại

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại, trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Công nghệ cán, kéo kim loại, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 26 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 27 đến bảng 30) dùng để bổ sung cho bảng 26.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ cán, kéo kim loại

Các trường đào tạo nghề Công nghệ cán, kéo kim loại, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để vẽ kỹ thuật

		Điều chỉnh được độ nghiêng theo yêu cầu

Kích thước mặt bàn


 ≥ Khổ A3  



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật các chi tiết cơ khí điển hình

		Bộ

		18

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết.






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		5

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		6

		Mô hình mối ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		7

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		8

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens

Kích thước phông chiếu

 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		 Bộ 

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén ≤ 50 kN



		2

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		 Bộ 

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu truyền động

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai

		 Bộ 

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		 Bộ 

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		 Bộ 

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Cu lít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Man (MALTE)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo, nguyên lý

		Mô tả các hoạt động theo chức năng làm việc của ổ, trục, khớp nối trên thực tế



		5

		Mô hình


thanh, dầm


chịu lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nhận biết và phântích được các lực, mô men tác động lên thanh, dầm chịu lực

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		6

		Mô hình mô


phỏng hệ lực


phẳng

		Chiếc

		01

		Mô tả rõ nét trạng


thái động một vật


chịu tác động của hệ lực phẳng

		Kích thước phù hợp


với giảng dạy



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ 


ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại



Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dưỡng đo ren

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo ren

		Đường kính ren 

≤ 16mm



		2

		Căn mẫu

		Bộ 

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng lựa chọn kích thước căn lá để kiểm tra kích thước

		Số căn mẫu : ≤108



		3

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra 

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn đo, kiểm tra chi tiết gia công

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

0 mm÷300 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 

0 mm÷ 200 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


 ≤100 mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


: ≤ 75 mm



		

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 ≤50 mm



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:

 ≤ 150 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 


300 mm ÷ 1000 mm



		

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài

2000 mm ÷ 7500 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo

00 ÷ 3600



		

		Ke góc 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước 


≥120 mm x 50 mm



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01mm



		4

		Chi tiết cơ khí

		Bộ

		01

		Dùng để làm vật thật khi đo




		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Chi tiết trục

		Bộ

		01

		

		Chi tiết trục có kích thước chiều dài 100 mm;đường kính (10÷20) mm với cấp chính xác và độ nhám khác nhau



		

		Chi tiết ống

		Bộ

		01

		

		Chi tiết ống có kích thước chiều dài 100 mm;đường kính (10÷20) mm với cấp chính xác và độ nhám khác nhau



		5

		Các mối ghép cơ khí điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính mối ghép 

		Đảm bảo đúng đặc tính lắp ghép



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		06

		

		



		

		Mối ghép then hoa

		Bộ

		06

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		06

		

		



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực hành điện xoay chiều

		Bộ 

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp nguồn xoay chiều 1 pha và 3 pha 

		Uv=220/380V; 


Ura= 0 ÷ 380V 






		

		Đồng hồ cos( 




		Bộ 

		01

		Dùng để đo hệ số cosφ của tải

		Uđm ≥ 220V;


 Phạm vi đo: (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		01

		Dùng để đo dòng điện của tải

		U=220/380V; 


Phạm vi đo: (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5 





		

		Vonmet AC




		Bộ

		01

		Dùng để đo điện áp của tải

		U=220/380V; 


Phạm vi đo: (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều 

		Bộ

		01

		Sử dụng để lắp mạch tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung và tải hỗn hợp

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. 


R ≥ 10Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo thông số của các chế độ mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện 

		Loại roto lồng sóc


U=220/380V;


P ≥ 1kW



		2

		Bàn thực hành điện 1 chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp nguồn một chiều trong quá trình thực 

		Uv= (90÷250)V; 


Ura= (0÷110)V



		

		 Cầu đo điện trở 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đo điện trở tải.

		Phạm vi đo (0÷50) kΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Dùng để đo dòng điện 1 chiều của tải.

		Phạm vi đo: (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5)



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		01

		Dùng để đo điện áp 1 chiều của tải.

		Phạm vi đo: 


(0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5)



		

		Mô đun tải một chiều 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm tải cho mạch điện trong quá trình thực hành lắp và đo thông số mạch điện 1 chiều.

		 Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện


Uđm = (6÷24) VDC 


R ≥ 100Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện một chiều 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều

		Uđm ≤ 100VDC 


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bào gồm

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành lắp mạch đo

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch đo

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch đo

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		 Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Cờ lê

		Chiếc

		01

		Sử dụng để lắp đặt bảng điện.

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		4

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIM LOẠI HỌC VÀ NHIỆT LUYỆN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén:


≤ 50 kN



		2

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại

		Tải trọng ép: 

500N ÷ 1500 N



		3

		Thiết bị thử độ dai va đập

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp thử độ dai va đập

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại

		Độ phóng đại 

≥ 50 lần



		5

		Lò nung trực tiếp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc

		Nhiệt độ nung ≤13000C 



		6

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài, đánh bóng mẫu

		Đường kính đá 

≥ 150 mm



		7

		Máy đánh bóng mẫu

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ ≤ 600 vg/ph



		8

		Mô hình cấu trúc mạng tinh thể kim loại 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		9

		Kìm rèn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi



		

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		01

		Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		10

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Thép chịu nhiệt, 

Đường kính ≥ 150mm 



		11

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Thép chịu nhiệt, 

Đường kính ≥ 150mm



		12

		Khay 

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu

		Kích thước 

≥ 400mm x 600mm 


x 200m



		13

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội 

		Kích thước 

≥ 200mm x 400mm 


x 600m



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT CÁN KÉO KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Dùng thí nghiệm điều kiện ăn vào, hiện tượng vượt trước

		Đường kính trục 

≥ 100 mm



		2

		Máy kéo

		Bộ

		01

		Dùng giảng nguyên lý quá trình kéo

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		3

		Mô hình khuôn kéo 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của khuôn kéo

		Cắt bổ ½, thể hiện được cấu tạo các vùng của khuôn kéo 

Đường kính lỗ khuôn

 ≥ 10 mm



		4

		Bộ mẫu trục cán hình

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát, nhận biết hình dạng, cấu tạo của các loại trục cán hình thông dụng 

		Đường kính 

≥ 100 mm



		5

		Bộ mẫu sản phẩm cán

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát nhận biết các sản phẩm cán thông dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm thép cán thông dụng



		6

		Bộ mẫu sản phẩm kéo

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát, nhận biết các sản phẩm kéo thông dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam sản phẩm kéo thông dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ, CÁN KÉO KIM LOẠI

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã môn học: MH13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu ký thuật của thiết bị



		1

		Máy kéo

		Bộ

		01

		Dùng giảng nguyên lý quá trình kéo

		Đường kính dây kéo

 ≥ 1 mm



		2

		Khung giá cán 2 trục nằm

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách nhận biết, phân loại giá cán

		Đường kính trục 


 ≥ 250mm đồng bộ 



		3

		Khung giá cán 3 trục

		Bộ

		01

		

		



		4

		Khung giá cán 2 trục đứng

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bộ mẫu sản phẩm cán

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại sản phẩm cán 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm thép cán thông dụng 






		6

		Bộ mẫu phôi cán

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại phôi cán 

		Số lượng mẫu ≥ 3 (phôi đúc, phôi tấm, phôi thỏi…)



		7

		Mô hình máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu trực quan cấu tạo nguyên lý hoạt động các loại máy cán

		Đường kính trục 

≥ 50mm



		8

		Mô hình máy cán 3 trục

		Bộ

		01

		

		



		9

		Dụng cụ thao tác cán

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu các loại dụng cụ thao tác công nghệ 

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Kìm cán mỏ dẹt 

		Chiếc

		01

		

		Kích thước mỏ kìm gắp được phôi tấm rộng ≥ 50mm



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		01

		

		Mỏ kìm gắp được phôi tròn đường kính ≤ 25mm



		

		Móc đỡ phôi

		Chiếc

		02

		

		Kích thước móc đỡ phù hợp với thao tác cán



		10

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu bộ dụng cụ điều chỉnh 

		



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Bộ

		01

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≥ 800g



		11

		Dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách đo các kích thước công nghệ




		



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Thước cặp 

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


 ≤ 150 mm


Độ chính xác: 


0,05 mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài ≥ 5m



		

		Thước điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm


Độ chính xác: 0,01mm



		12

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 0,6m 

x 0,4m x 0,2m



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥1800 mm x1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÒ NUNG KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã môn học: MH14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu phôi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại phôi cán

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phôi cán



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Phôi vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phôi tấm

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Lò nung liên tục 3 vùng mini

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò nung liên tục 3 vùng

		Dung tích phù hợp với quy mô của cơ sở đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Sàn nạp phôi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy đẩy phôi vào lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy đẩy phôi ra lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thân lò có hệ thống đẩy phôi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống mỏ đốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống quạt gió

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống kiểm tra nhiệt độ lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình lò giếng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò giếng

		Dung tích lò ≥0,2 m3



		4

		Mỏ đốt, mỏ phun

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Mỏ đốt lồng ống

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của mỏ đốt

		



		

		Mỏ đốt tự hút

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ phun thấp áp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc mỏ phun

		



		

		Mỏ phun cao áp

		Bộ

		01

		

		



		5

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách vận hành


- Dùng thí nghiệm nung phôi cán 

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		6

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		7

		Bộ mẫu gạch chịu nhiệt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại gạch dùng trong thể xây lò

		Các loại gạch chịu nhiệt phổ biến trên thị trường 



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CÁN KÉO KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 2 trục

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		2

		Mô hình máy cán 3 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 3 trục

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		3

		Mô hình máy cán 4 trục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 4 trục trong cán tấm

		Chiều dài thân trục 

≥ 300 mm



		4

		Mô hình máy cán 2 trục có trục cán thẳng đứng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của máy cán 2 trục có trục đứng

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		5

		Máy cán liên tục cỡ nhỏ

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát phương pháp bố trí thiết bị, sơ đồ công nghệ trong nhà máy cán liên tục

		Đường kính danh nghĩa  ≥ 200 mm



		6

		Bộ mẫu trục truyền khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát hình dạng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại trục truyền khớp nối

		Đường kính trục truyền ≥ 50 mm



		7

		Bộ các loại dẫn hướng vào và ra

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc của các cơ cấu dẫn hướng

		



		

		Mỗi bộ gồm

		

		



		

		Dẫn hướng vào má kẹp

		Bộ

		02

		

		Kích thước phù hợp với tiết diện vật cán vào ra sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		

		Dẫn hướng ra kiểu ống

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng ra dạng máng

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng vào dạng con lăn kẹp

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng dạng bàn vòng

		Bộ

		02

		

		Chiều rộng máng 


≤ 200 mm



		8

		Mô hình cơ cấu bàn vòng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu bàn vòng.

		Chiều rộng máng

 ≥ 200mm



		9

		Mô hình hộp phân lực cắt bổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, yêu cầu kỹ thuật của hộp phân lực

		Đường kính vòng chia hộp bánh răng truyền lực ≥ 100 mm



		10

		Máy cắt có lưỡi cắt song song

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt có lưỡi cắt song song

		Lực cắt ≥ 15 tấn



		11

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt đĩa

		Cắt được tấm có chiều dày ≥ 0,1mm



		12

		Mô hình máy cắt bay

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt bay

		Cắt được phôi có tốc độ ≥ 1 m/s



		13

		Mô hình máy lật thép và điều hướng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy lật thép và điều hư​ớng

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 0,5 kW



		14

		Mô hình sàn nguội kiểu xích kéo 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàn nguội kiểu xích kéo 

		Kích thước 

≥ 500 m x 1000 m



		15

		Mô hình sàn nguội thanh răng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàn nguội thanh răng

		Kích thước 

≥ 500 mmx 1000mm



		16

		Máy kéo dây

		Bộ

		01

		Dùng giảng dạy cấu tạo nguyên lý quá trình kéo

		Đường kính dây kéo ≥ 1 mm



		17

		Mô hình khuôn kéo 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo của khuôn kéo

		Cắt bổ ½, 


Đường kính lỗ khuôn ≥ 10 mm



		18

		Máy chuẩn bị đầu kéo 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy chuẩn bị đầu kéo

		Đường kính ≥ 1 mm



		19

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy hàn chập

		Hàn chập được dây thép có đường kính 

≥ 1 mm 



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN 


VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Tủ y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình chữa cháy 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang, găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		

		Giày bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GANG THÉP


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ

		Đường kính lỗ khoan: 


≤14 mm



		2

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước, trọng lượng trung bình

		Đường kính lỗ khoan: 


≤25 mm



		3

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng khoan tạo lỗ trên vật có kích thước, trọng lượng lớn

		Đường kính lỗ khoan:


≤ 25 mm



		4

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		5

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Sử dụng rèn luyện kỹ năng mài, sửa dụng cụ nguội

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		6

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tạo ren lỗ và trục 

		- Đường kính ren gia công: ≤ M12


- Đường kính mũi khoan: 3mm ( 12 mm 



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		

		



		

		Tay quay-Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		7

		Bộ dụng cụ lấy dấu 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vạch dấu, chấm dấu

		Chiều dài từ


120 mm÷ 150 mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 


x 120mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng định vị, kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm 


x 30 mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥400mm x 400 mm 



		8

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài từ


300 mm ÷ 1000 mm



		

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài từ 


2000 mm÷ 7000 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		02

		

		Giá trị đo: 00 ÷ 3600



		

		Ke góc 

		Chiếc

		02

		

		Kích thước 


≥120 mm x 50 mm



		

		Com pa vạch dấu

		Chiếc

		06

		

		- Chiều dài 2 càng từ 


150 mm( 250 mm


- Phạm vi đo: từ 


0 mm ( 200 mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		06

		

		



		

		Com pa đo trong

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dưỡng đo, kiểm tra ren

		Bộ

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo bước ren

		Khoảng đo từ:


 0,25mm ÷ 6,00 mm



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kích thước ngoài, trong và đo sâu chi tiết 

		Phạm vi đo: ≤ 300 mm 



		

		Dưỡng kiểm tra góc

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra góc chi tiết

		Các góc kiểm tra:300; 450; 900; 1200 ; 1350



		9

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nắn, uốn, và cắt kim loại

		Trọng lượng từ 


50 kg ÷ 75 kg



		

		Búa tạ




		Chiếc

		03




		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng từ 


2 kg ÷ 7 kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		03




		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác uốn, nắn, sử dụng lực nhỏ 

		Trọng lượng từ 


0,3 kg ÷ 1,5 kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt vật liệu chiều dày nhỏ

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm sạch chi tiết 

		- Cán chổi cong, thẳng


- Cỡ sợi: ( 2mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng dũa kim loại

		Chiều dài từ: 


200mm ÷ 400 mm 


Răng kép






		

		Dũa tròn

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		06

		

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		06

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài từ 


120 mm÷ 150 mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		

		



		10

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để gá lắp êtô và thực hành nguội

		Có 18 vị trí làm việc; 

Mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở ≤ 250 mm



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước phù hợp đào tạo



		12

		Máy cắt tốc độ cao

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Đường kính đá cắt ≤ 350 mm



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN, CẮT KIM LOẠI CƠ BẢN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn điện hồ quang (xoay chiều)

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn cắt kim loại

		Dòng hàn ≤  300A



		2

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		3

		Bàn hàn

		Chiếc

		03

		Đặt phôi hàn, phôi cắt

		Kích thước ≥ 


800mm x 800mm x 800mm



		4

		Kính hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		09

		Dùng để che chắn nhiệt, hồ quang và bảo vệ mắt, da

		Độ sáng từ số 7÷8



		5

		Kìm hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng kẹp que hàn, sử dụng kìm hàn

		Loại thông dụng có trên thị trường



		6

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm sạch xỉ hàn

		Đảm bảo chắc chắn, an toàn






		7

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Rèn luyện kỹ năng gõ xỉ hàn, cắt 

		Trọng lượng ≥ 800g



		8

		Đục nguội

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đục xỉ hàn, xỉ cắt 

		Loại đục bằng 



		9

		Thùng 

		Chiếc

		02

		Dùng để làm nguội phôi hàn, phôi cắt, mỏ hàn, mỏ cắt

		Kích thước ≥ (200mm x 400mm x 600m)



		10

		Thước lá

		Chiếc

		02

		Dùng để đo và kiểm tra kích thước 

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Mũi vạch

		Chiếc

		02

		Dùng để vạch dấu

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		02

		Dùng để đánh xỉ hàn 

		Che chắn được hồ quang và xỉ hàn 



		13

		Tạp dề da

		Chiếc

		02

		Dùng để che chắn xỉ hàn, hồ quang 

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ nghề hàn

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ PHÔI CÁN

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu phôi 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu các loại phôi cán

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phôi cán



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Phôi vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phôi tấm

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		3

		Bộ dụng cụ đo 

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≥ 5000mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm/0,01mm



		4

		Máy hàn điện hồ quang (xoay chiều)

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xử lý khuyết tật phôi cán

		Dòng hàn ≤  300A



		5

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn, rèn kỹ năng xử lý khuyết tật phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy cắt tốc độ cao

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng cắt phôi 

		Đường kính đĩa cắt 

≤ 350mm



		7

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		Dùng để nắn chỉnh phôi cán

		Trọng lượng 2÷7 kg



		8

		Chổi sợi thép thô 

		Chiếc

		03

		Dùng để rèn kỹ năng làm sạch phôi thép tấm

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Búa tay

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn kỹ năng là nắn phôi

		Trọng kượng búa

 ≥ 500g



		10

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ thao tác, hiệu chỉnh máy

		Kích thước ≥ 600mm x 400mm x 200mm



		11

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để đựng dụng cụ điều chỉnh máy

		Kích thước phù hợp đào tạo



		12

		Cầu trục

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp và vận chuyển phôi

		Trọng lượng nâng 

≥ 1000kg



		13

		Xe nâng

		Chiếc

		01

		

		



		14

		Bàn nắn nguội

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ năng nắn chỉnh phôi thép

		Phù hợp với điều kiện của cơ sở dạy nghề và chủng loại phôi



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH LÒ NUNG PHÔI CÁN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò buồng

		Nhiệt độ nung ≥ 1250oC



		2 

		Lò nung liên tục 3 vùng mini

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò nung liên tục 3 vùng

		Phù hợp với quy mô của cơ sở đào tạo



		3 

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		4 

		Sàn nạp phôi

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với dung tích của lò



		5 

		Máy đẩy phôi vào lò

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Máy đẩy phôi ra lò

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Thân lò có hệ thống đẩy phôi

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Hệ thống mỏ đốt

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Hệ thống quạt gió

		bộ

		01

		

		



		10 

		Hệ thống kiểm tra nhiệt độ lò

		bộ

		01

		

		



		11 

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

		bộ

		01

		

		



		12 

		Mô hình lò giếng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, nguyên tắc vận hành lò giếng

		Dung tích lò ≥ 0,2m3



		13 

		Mỏ đôt lồng ống

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác tháo, nắp, bảo dưỡng thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mỏ đốt tự hút

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mỏ phun thấp áp

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Mỏ phun cao áp

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Bộ dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để đo kích thước phôi

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		19 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài ≥ 5m



		21 

		Bộ dụng cụ điều chỉnh

		Bộ

		02

		Dùng để điều chỉnh thiết bị

		Loại thông dụng phù hợp với bulông, đai ốc



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		



		24 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		



		25 

		Bộ dụng cụ thao tác lò

		Bộ

		02

		

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		27 

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò nung




		Đầu móc phù hợp tiết diện phôi



		28 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính16 mm



		29 

		Càng cua

		Chiếc

		02

		

		Đầu càng cua phù hợp tiết diện phôi



		30 

		Kìm cán mỏ dẹt 

		Chiếc

		02

		

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều rộng phôi



		31 

		Kìm mỏ ống

		Chiếc

		02

		

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		32 

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		02

		

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		33 

		Mô hình nạp phôi kiểu máy đẩy

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành thiết bị

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 0,5kW



		34 

		Mô hình ra phôi bằng máy tống

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Mô hình hệ thống khí nén lò nung

		Bộ

		01

		

		Áp suất khí nén 1bar



		36 

		Mô hình thiết bị đo nhiệt độ lò nung

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn đo nhiệt lò nung

		Dải nhiệt đo 0oC÷2000oC



		37 

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		40 

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		41 

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		44 

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		46 

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		47 

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		48 

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		49 

		Hỏa kế quang học

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp xác định nhiệt độ của lò

		Phạm vi đo: 

(600 ÷ 2000) 0C



		50 

		Nhiệt kế cặp nhiệt điện

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: 

(500 ÷ 1600) 0C



		51 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp, bảo quản dụng cụ

		Kích thước phù hợp đào tạo



		52 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		53 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU CHỈNH MÁY CÁN THANH VÀ CÁN DÂY


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy cán 2 trục

		Chiếc

		01

		 Dùng để rèn kỹ năng điều chỉnh động máy cán

		Đường kính trục 

 ≥ 100 mm



		2 

		Máy cán 3 trục

		Chiếc

		01

		

		Đường kính trục 

 ≥ 200 (mm)



		3 

		Khung giá cán 2 trục nằm

		Bộ

		03

		Dùng để rèn kỹ năng tháo, nắp, điều chỉnh tĩnh giá cán

		Đường kính trục 

≥ 250 mm 





		4 

		Khung giá cán 2 trục đứng

		Bộ

		03

		

		



		5 

		Khung giá cán 3 trục

		Bộ

		03

		

		



		6 

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		 Dùng để nung phôi thí nghiệm 

		- Nhiệt độ nung

 ≥ 1250oC



		7 

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		

		- Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		8 

		Dưỡng lỗ hình

		Bộ

		18

		Dung để rèn kỹ năng kiểm tra lỗ hình

		Kích thước phù hợp với hệ lỗ hình trên máy cán 2 trục và 3 trục



		9 

		Bộ các loại dẫn hướng vào và ra

		Bộ

		06

		Dùng để rèn kỹ năng tháo, lắp, đồng bộ dẫn hướng vào, ra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dẫn hướng vào má kẹp

		Bộ

		02

		

		Kích thước phù hợp với tiết diện vật cán vào ra sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		

		Dẫn hướng ra kiểu ống

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng ra dạng máng

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng vào dạng con lăn kẹp

		Bộ

		02

		

		



		

		Dẫn hướng dạng bàn vòng

		Bộ

		02

		

		Chiều rộng máng ≤ 200 mm



		10 

		Bàn tạo trùng đứng

		Bộ

		01

		Dung để giới thiệu, cấu tạo nguyên lý hoạt động của bàn tạo trùng

		Kích thước phù hợp với máy cán sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		11 

		Bàn tạo trùng ngang

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Bộ dụng cụ thao tác cán 

		Bộ

		03

		 Dùng để rèn kỹ năng thao tác 

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cán mỏ dẹt 

		Chiếc

		06

		

		Mỏ kìm phù hợp với kích thước phôi



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		06

		

		



		

		Móc đỡ phôi

		Chiếc

		06

		

		Kích thước móc đỡ phù hợp với thao tác cán.



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Kích thước ≥ 20 x 2000 mm



		

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		

		Kích phù hợp với lò, đầu móc phù hợp với từng loại phôi



		14 

		Bộ dụng cụ điều chỉnh

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng hiệu chỉnh máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Bộ

		02

		

		Loại thông dụng phù hợp với bulông, đai ốc



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng ≥ 500g



		15 

		Bộ dụng cụ đo

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng đo kiểm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài ≥ 5000mm



		

		Thước điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm/0,01mm



		16 

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 600mm 

x 400mm x 200mm



		17 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY CÁN THANH VÀ CÁN DÂY


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán 2 trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cán 2 trục

		Đường kính trục 

 ≥ 100 mm



		2

		Máy cán 3 trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cán 3 trục

		Đường kính trục 

 ≥ 200 (mm)



		3

		Máy cán liên tục cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cán liên tục

		Đường kính danh nghĩa ≥ 200 mm



		4

		Mô hình hệ thống làm mát máy cán

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành làm mát máy cán 

		Áp lực nước làm mát


≥ 1 atm



		5

		Mô hình cơ cấu lật phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành điều chỉnh các cơ cấu lật phôi

		Công suất động cơ dẫn động 1 kW 



		6

		Mô hình cơ cấu bàn vòng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành điều chỉnh cơ cấu bàn vòng

		Chiều rộng máng

 ≥ 200mm



		7

		Mô hình bàn nâng hạ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành bàn nâng hạ

		Khoảng cách nâng hạ 

≥ 100 mm



		8

		Giàn con lăn 2 tầng

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành giàn con lăn 2 tầng

		Đường kính con lăn 

≥ 50 mm



		9

		Máy cắt dao thẳng song song

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cắt sản phẩm thép thanh 

		Lực cắt ≥ 15 tấn



		10

		Mô hình máy cắt bay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy cắt bay

		Cắt được phôi có tốc độ ≥ 1 m/s 



		11

		Máy cưa đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cưa đĩa

		Đường kính đĩa cưa 

≥ 250 mm



		12

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành máy cắt đĩa.

		Cắt được tấm có chiều dày ≥ 0,1mm



		13

		Sàn nguội kiểu thanh răng trong cán hình cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành sàn làm nguội kiểu thanh răng

		Kích thước

 ≥ 500mm x 12000mm



		14

		Sàn nguội sản phẩm kiểu xích và cáp

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành sàn nguội sản phẩm kiểu xích và cáp

		Kích thước 

≥ 500mm x 6000mm



		15

		Thiết bị gom và đóng bó cuộn thép dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành thiết bị gom và đóng bó cuộn thép dây

		Trọng lượng bó

 ≥ 150 kg



		16

		Thiết bị đóng bó thép thanh

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng vận hành thiết bị đóng bó thép thanh

		Trọng lượng bó 

≥ 300 kg



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KÉO DÂY KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý quá trình kéo, rèn luyện kỹ năng kéo dây kim loại 

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		2

		Khuôn kéo

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, điều chỉnh khuôn kéo kim loại

		Đường kính dây kéo

 ≥ 1 mm



		3

		Máy tóp đầu dây kéo 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy tóp đầu dây kéo, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị đầu dây kéo

		Chuẩn bị được đầu dây kéo có đường kính 

≥ 1 mm



		4

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây kim loại

		Loại thông dụng phù hợp với đường kính dây



		5

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nâng vận chuyển dây kim loại đem tẩy rửa

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		6

		Hệ thống đòn treo dây

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng treo gá cuộn dây kim loại để tẩy a xít

		Tải trọng treo

 ≥ 0,5 tấn



		7

		Hệ thống xử lý bề mặt dây

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tẩy, rửa vảy ôxit và chuẩn bị bề mặt cho phôi kéo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bể axit để tẩy vảy ôxit

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với quy mô của cơ sở dạy nghề và máy kéo dây



		

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		

		Công suất 


≥ 1,5 kW



		

		Vòi phun nước xối dây

		Bộ

		01

		

		Áp suất nước từ 


(8÷10) kg/cm2



		

		Bể nước vôi

		Chiếc

		01

		

		Hàm lượng vôi từ 


(150 ÷250) g/l


Nhiệt độ nước vôi 


(70 ÷ 90)0C



		

		Tủ sấy dây

		Chiếc

		01

		

		Nhiệt độ tủ sấy 


≥ 1800C



		8

		Guồng tở dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây phôi vào guồng tở để chuẩn bị kéo

		Tải trọng ≥ 100 kg



		9

		Máy kéo dây nhiều tang

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành điều chỉnh máy kéo dây nhiều tang khi kéo liên tục

		Máy kéo ít nhất 2 tang kéo liên tục

Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		10

		Kìm xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng luồn dây, điều chỉnh dây kéo trên tang kéo

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Kéo cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi và sản phẩm kéo 

		Phạm vi đo: 

≤ 150 mm



		14

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài dây trước và sau khi hàn nối phôi

		Đường kính đá 

≥ 150 mm



		15

		Panme

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi, và dây thành phẩm

		Panme đo ngoài loại thông dụng trên thị trường



		16

		Lò ủ dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò ủ dây kim loại

		Nhiệt độ làm việc ≤8500C



		17

		Nồi ủ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây ủ, tháo lắp điều chỉnh nồi ủ

		Kích thước phù hợp với lò ủ



		18

		Máy thử kéo nén

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra cơ lý tính của dây kéo

		Lực kéo, nén 

≤ 50 kN



		19

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cân thành phần chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Khay pha chế chất bôi trơn

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Kích thước 

≥ 500 x 500 mm, chịu được ăn mòn của xà phòng bôi trơn



		21

		Bay trộn chất bôi trơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA XỬ LÝ VÀ THU HỒI SẢN PHẨM

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 26 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ đo

		Bộ

		01

		Dùng để rèn kỹ đo kiểm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


≤ 150mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: ≥ 5m



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0÷150mm/0,01mm



		2

		Bộ dụng cụ nhiệt luyện

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nhiệt luyện sản phẩm sau cán

		Kích thước mỏ kìm phù hợp tiết diện phôi



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		1. 

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		

		



		2. 

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		

		



		3. 

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		

		



		4. 

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		

		



		3

		Cân

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng xác định đơn trọng của sản phẩm 

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Búa nguội

		Chiếc

		05

		Dung để rèn kỹ năng là nắn, xử lý sản phẩm

		Trọng lượng ≥  500g



		5

		Mô hình máy đóng bó thép thanh

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Phù hợp với điều kiện của cơ sở dạy nghề



		6

		Mô hình máy đóng bó thép cuộn

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy cắt

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt thu hồi sản phẩm

		Đường kính đĩa cắt ≤ 250mm



		8

		Máy kéo, nén thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm 

		Tải trọng ≥ 50kN



		9

		Máy nắn thép hình

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành nắn phôi

		Phù hợp với sản phẩm thép hình cần nắn (tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề)



		10

		Mô hình động sàn nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành sàn nguội

		Kích thước sàn 500mm x 1000mm



		11

		Bộ mẫu sản phẩm

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan phân biệt các loại sản phẩm và khuyết tật sản phẩm cán

		Số lượng mẫu ≥ 12 mẫu



		12

		Bộ mẫu khuyết tật sản phẩm

		Bộ

		01

		

		Số lượng mẫu 

≥ 7 mẫu



		13

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm nhiệt luyện sản phẩm sau cán 

		Nhiệt độ nung 

≥ 1250oC



		14

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		

		



		15

		Bộ thiết bị hàn cắt khí 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng cắt thu hồi sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		

		



		16

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 600mm x 400mm x 200mm



		17

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Đùng để hướng dẫn cách sắp xếp và bảo quản dụng cụ

		Kích thước phù hợp đào tạo



		18

		Máy tính

		Bộ

		01

		Dùng để tổng hợp số liệu

		Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in kết quả thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT ỐNG HÀN


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt băng phôi ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt băng phôi ống

		Chiều dày băng thép cắt được ≥ 0,5 mm



		2

		Máy cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị cuộn băng phôi

		Tốc độ cuộn phù hợp với máy cắt băng phôi



		3

		Máy hàn nối phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành hàn nối phôi ống

		Kích thước phôi hàn nối ≥ (0,5 x 20) mm



		4

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi, sản phẩm ống

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		5

		Máy cắt mép phôi ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy vát mép phôi ống

		Vát mép được phôi có kích thước

 ≥ (0,5 x 20) mm



		6

		Máy là nắn phôi

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy máy là nắn phôi ống

		Là nắn được phôi có chiều dày ≥ 0,5 mm



		7

		Máy uốn tạo hình ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy uốn tạo hình ống

		Đường kính ống được tạo hình

 ≥ 10 mm



		8

		Máy hàn ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy hàn mép ống

		Công suất máy hàn phù hợp với đường kính ống



		9

		Máy là phẳng mối hàn ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy là phẳng mối hàn ống

		Đường kính ống được là phẳng: 

≥ 10 mm



		10

		Máy c​ưa ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt ống thành phẩm

		Tốc độ di chuyển phù hợp với tốc độ cán ống cắt được ống có kích thước:  

Đường kính ≥10 mm, dày 0,5 mm



		11

		Máy cán định hình ống

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy cán định hình ống

		Kích thước ống được cán định hình: 

Đường kính ≥10 mm, dày 0,5 mm



		12

		Máy thử áp lực 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra độ kín nước của sản phẩm ống

		Áp lực thử ≥ 5 at



		13

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Clê

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Bộ dụng cụ đo 

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra kích thước sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): UỐN TẠO HÌNH


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tang nạp cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành tang nạp cuộn băng phôi

		Tang chứa cuộn có đường kính 

≥ 500 mm, 

Trọng lượng cuộn

≥ 1 tấn



		2

		Máy cắt mép băng phôi

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt mép băng phôi

		Chiều dày băng thép cắt được

 ≥ 0,1 mm



		3

		Máy là nắn phôi

		Bộ

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy máy là nắn phôi

		Là nắn được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		4

		Máy uốn tạo hình thép tấm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh máy uốn tạo hình 

		Uốn tạo hình được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		5

		Máy cắt băng phôi

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt băng phôi

		Chiều dày băng thép cắt được ≥ 0,5 mm



		6

		Máy cắt sản phẩm uốn hình

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt sản phẩm uốn tạo hình

		Hình dạng lưỡi cắt phù hợp với sản phẩm uốn tạo hình

Cắt được sản phẩm có chiều dày ≥ 0,1 mm



		7

		Máy thử kéo, nén

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén ≥ 50 kN



		8

		Thiết bị cấp chất lỏng bôi trơn 

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng bôi trơn phôi uốn tạo hình 

		Lưu lượng phù hợp với máy uồn tạo hình và sản phẩm uồn tạo hình



		9

		Thiết bị dẫn hướng phôi uồn tạo hình 

		Bộ

		01

		Dùng để dẫn hướng phôi uốn tạo hình vào máy uốn tạo hình

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 2 kW



		10

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi, sản phẩm uốn tạo hình

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		11

		Mỏ lết

		Chiếc

		05

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Clê

		Bộ

		05

		Dùng để rèn luyện kỹ năng điều chỉnh máy cán ống

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Bộ dụng cụ đo 

		Bộ

		02

		Dùng để rèn kỹ năng kiểm tra kích thước sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KÉO KIM LOẠI MÀU


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý quá trình kéo, rèn luyện kỹ năng kéo dây kim loại 

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		2

		Khuôn kéo

		Bộ

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng tháo lắp, điều chỉnh khuôn kéo kim loại

		Đường kính dây kéo 

≥ 1 mm



		3

		Máy tóp đầu dây kéo 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý của máy tóp đầu dây kéo, rèn luyện kỹ năng chuẩn bị đầu dây kéo

		Chuẩn bị được đầu dây kéo có đường kính ≥ 1 mm



		4

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng hàn nối dây kim loại

		Loại thông dụng phù hợp với đường kính dây



		5

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nâng vận chuyển dây kim loại 

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		6

		Guồng tở dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây phôi vào guồng tở để chuẩn bị kéo

		Tải trọng ≥ 100 kg



		7

		Máy kéo dây nhiều tang

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành điều chỉnh máy kéo dây nhiều tang khi kéo liên tục

		Máy kéo ít nhất 2 tang kéo liên tục

Đường kính dây kéo

 ≥ 1 mm



		8

		Kìm xích

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng luồn dây, điều chỉnh dây kéo trên tang kéo

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Kéo cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt dây chuẩn bị đầu dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi và sản phẩm kéo 

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		12

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài dây trước và sau khi hàn nối phôi.

		Đường kính đá ≥ 150 mm



		13

		Panme

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra dây phôi, và dây thành phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Lò ủ dây

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò ủ dây kim loại

		Nhiệt độ làm việc

 ≤ 8500C



		15

		Nồi ủ

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nạp dây ủ, tháo lắp điều chỉnh nồi ủ

		Kích thước phù hợp với lò ủ



		15

		Máy thử kéo nén

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra cơ lý tính của dây kéo

		Lực kéo, nén 

≤ 50 kN



		17

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cân thành phần chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		18

		Khay pha chế chất bôi trơn

		Chiếc

		04

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Kích thước 

≥ 500 mmx 500 mm, chịu được ăn mòn của xà phòng bôi trơn



		19

		Bay trộn chất bôi trơn

		Chiếc

		06

		Dùng để rèn luyện kỹ năng pha trộn chất bôi trơn

		Loại thông dụng trên thị trường



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÁN TẤM KIM LOẠI


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán nguội

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy cán nguội thép tấm

		Máy cán tấm nguội

 4 trục


Chiều dài thân trục

 ≥ 300 mm



		2

		Cầu trục

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi tấm 

		Tải trọng ≥ 1000 kg



		3

		Xe nâng

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận chuyển cuộn phôi tấm

		Trọng lượng nâng 

≥ 1000 kg



		4

		Giá đỡ cuộn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, và vận hành thiết bị đỡ cuộn

		Giá đỡ cuộn phù hợp với máy cán tấm



		5

		Thiết bị đo, chỉnh tâm cuộn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, và vận hành thiết bị đo, chỉnh tâm cuộn trong cán tấm

		Chiều rộng cuộn phù hợp đồng bộ với máy cán tấm



		6

		Tang nhả cuộn, tang kéo thép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, và vận hành tang nhả cuộn, tang kéo thép

		Tang nhả cuộn phù hợp với máy cán tấm



		7

		Trục nắn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động trục nắn kim loại

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		8

		Mô hình hệ thống cấp chất lỏng làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống cấp chất lỏng làm mát

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp chất lỏng làm mát cho máy cán tấm nguội



		9

		Thiết bị cuộn thép

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị cuộn thép tấm 

		Tốc độ cuộn phù hợp với máy cán là sản phẩm



		10

		Mô hình lò ủ

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lò ủ




		Thể hiện được kết cấu của lò ủ kích thước tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề



		11

		Trục cán tấm

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của trục cán tấm

		Phù hợp máy cán tấm



		12

		Giá để trục cán

		Bộ

		01

		Rèn luyện kỹ năng sắp xếp, đồng bộ và bảo quản trục cán

		Phù hợp kích thước trục cán



		13

		Mô hình lò nung phôi thép tấm

		Bộ

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành lò nung phôi và nung phôi thép tấm

		Năng suất lò phù hợp với máy cán tấm nóng



		14

		Máy cắt dao nghiêng cắt đầu đuôi thép tấm

		Chiếc

		01

		Rèn luyện kỹ năng vận hành máy cắt dao nghiêng cắt đầu đuôi thép tấm.

		Chiều dày thép cắt đươc ≥ 0,1 mm



		15

		Mô hình sàn nguội thép tấm

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàn nguội thép tấm.


Rèn luyện kỹ năng vận hành sàn nguội thép tấm

		Kích thước sàn nguội phù hợp với máy cán tấm nóng



		16

		Bộ dụng cụ 

		Bộ

		02

		Dùng để kiểm tra kích thước phôi và sản phẩm tấm.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước cặp cơ khí 

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: 

0 mm÷300 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

 0 mm÷ 200 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

≤100 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

300 mm÷1000 mm



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN THUỶ LỰC


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí Piston

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn rèn kỹ năng vận hành thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy nén khí trục vít 

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bơm bánh răng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn vận hành thiết bị

		Công suất bơm phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		4

		Bơm cánh gạt

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bơm Piston

		Bộ

		01

		

		



		6

		Bơm hướng kính

		Bộ

		01

		

		



		7

		Bơm hướng trục

		Bộ

		01

		

		



		8

		Bể dầu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn bố trí thiết bị vận hành trạm dầu trung tâm

		Dung tích bể dầu phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		9

		Van lọc khí nén

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Van an toàn và giảm áp

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Van an toàn và chỉnh lưu

		Chiếc

		01

		

		



		12

		Mô hình giá cán 2 trục đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách vận hành hệ thống dầu mỡ bôi trơn máy cán




		Đường kính trục 

 ≥ 50mm



		13

		Khay 

		Chiếc

		01

		Dùng để sắp xếp dụng cụ

		Kích thước ≥ 600mm x 400mm x 200mm



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Cường độ ánh sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ




		01




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Giày bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang, găng tay

		Bộ

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Máy cán liên tục cỡ nhỏ

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa

≥ 200 mm



		5

		Máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Đường kính trục  ≥ 100 mm



		6

		Máy cán 3 trục

		Chiếc

		01

		Đường kính trục  ≥ 200 (mm)



		7

		Bàn tạo trùng đứng

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với máy cán sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		8

		Bàn tạo trùng ngang

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với máy cán sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		9

		Máy kéo liên hợp nhiều tang

		Bộ

		02

		Số tang kéo ≥ 3 tang,

Đường kính phôi thép để kéo ≤ 6 mm



		10

		Máy kéo

		Bộ

		01

		Đường kính dây kéo ≥ 1 mm



		11

		Máy tóp đầu dây kéo

		Bộ

		01

		Chuẩn bị được đầu dây kéo có đường kính ≥ 1 mm



		12

		Máy hàn chập

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phù hợp với đường kính dây



		13

		Máy hàn điện hồ quang (xoay chiều)

		Chiếc

		02

		Dòng điện ≤ 300 A



		14

		Khung giá cán 2 trục nằm

		Bộ

		01

		Đường kính trục ≥ 250mm đồng bộ cả cơ cấu điều chỉnh, dẫn vào dẫn ra,...



		15

		Khung giá cán 2 trục đứng

		Bộ

		01

		



		16

		Khung giá cán 3 trục

		Bộ

		01

		



		17

		Lò nung trực tiếp

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ nung ≤13000C



		18

		Lò nung liên tục 3 vùng mini

		Bộ

		01

		Phù hợp với dung tích của lò





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Sàn nạp phôi

		Chiếc

		01

		



		

		Máy đẩy phôi vào lò

		Chiếc

		01

		



		

		Máy đẩy phôi ra lò

		Chiếc

		01

		



		

		Thân lò có hệ thống đẩy phôi

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống mỏ đốt

		Chiếc

		01

		



		

		Hệ thống quạt gió

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống kiểm tra nhiệt độ lò

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

		Bộ

		01

		



		19

		Lò điện trở

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≥ 1250oC



		20

		Lò buồng

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≥ 1250oC



		21

		Lò ủ dây

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ làm việc max 8500C.



		22

		Mỏ đốt lồng ống

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		23

		Mỏ đốt tự hút

		Bộ

		01

		



		24

		Mỏ phun thấp áp

		Bộ

		01

		



		25

		Mỏ phun cao áp

		Bộ

		01

		



		26

		Hỏa kế quang học

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (600 ÷ 2000) 0C



		27

		Nhiệt kế cặp nhiệt điện

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (500 ÷ 1600) 0C



		28

		Máy cắt có lưỡi cắt song song

		Chiếc

		01

		Lực cắt ≥15 tấn



		29

		Máy cắt tốc độ cao

		Chiếc

		01

		Đường kính đĩa cắt ≥ 350mm



		30

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Cắt được tấm có chiều dày ≥ 0,1mm



		31

		Máy thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Lực kéo, nén ≥ 50 kN



		32

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		1

		Tải trọng ép: 500N ÷ 1500 N



		33

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phòng đại ≥ 50 lần



		34

		Thiết bị thử độ dai va đập

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		35

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá ≥ 150 mm



		36

		Máy đánh bóng mẫu

		Chiếc

		01

		Tốc độ ≤ 600 vg/ph



		37

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: ≤14 mm



		38

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm



		39

		Máy khoan cần ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan: ≤ 25 mm



		40

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		41

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất ≥1,5kW



		42

		Giàn con lăn 2 tầng

		Chiếc

		01

		Đường kính con lăn ≥ 50 mm



		43

		Sàn nguội kiểu thanh răng trong cán hình cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		Kích thước

≥500mm x 12000mm



		44

		Thiết bị cuộn thép

		Chiếc

		01

		Tốc độ cuộn phù hợp với tốc độ máy cán sản phẩm



		45

		Thiết bị gom và đóng bó cuộn thép dây

		Chiếc

		01

		Trọng lượng bó ≥ 150 kg



		46

		Thiết bị đóng bó thép thanh

		Chiếc

		01

		Trọng lượng bó ≥ 300 kg



		47

		Cầu trục

		Chiếc

		02

		Trọng lượng nâng ≥ 1000 kg



		48

		Xe nâng

		Chiếc

		02

		Trọng lượng nâng ≥ 1000 kg



		49

		Cân

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		50

		Khuôn kéo

		Bộ

		01

		Đường kính dây kéo ≥ 1 mm



		51

		Bộ các loại dẫn hướng vào và ra

		Bộ

		06

		Kích thước phù hợp với tiết diện vật cán vào ra sử dụng tại cơ sở dạy nghề



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Dẫn hướng vào má kẹp

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng ra kiểu ống

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng ra dạng máng

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng vào dạng con lăn kẹp

		Bộ

		02

		



		

		Dẫn hướng dạng bàn vòng

		Bộ

		02

		Chiều rộng máng ≤ 200 mm



		52

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Có 18 vị trí làm việc;

Mỗi vị trí kèm ê tô có độ mở

≤ 250 mm



		53

		Bàn hàn

		Chiếc

		03

		Kích thước tối thiểu


(800mm x 800mm x 800m)



		54

		Bộ thiết bị hàn cắt khí

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		02

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		02

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		02

		



		

		Thiết bị ngăn lửa cháy tạt lại

		Bộ

		02

		



		

		Kính hàn khí

		Chiếc

		09

		



		55

		Dưỡng lỗ hình

		Bộ

		18

		Kích thước phù hợp với hệ lỗ hình dung trên máy cán 2 trục và 3 trục



		56

		Tủ sấy dây

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ tủ sấy ≥ 1800C



		57

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		02

		Đảm bảo chắc chắn, an toàn



		58

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp đào tạo



		59

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		60

		Thùng

		Chiếc

		02

		Kích thước tối thiểu (200mm x 400mm x 600m)



		61

		Kính hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		09

		Độ sáng từ số 7÷8



		62

		Kìm hàn điện hồ quang tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng có trên thị trường


Kìm kẹp chắc chắn, đảm bảo an toàn



		63

		Dưỡng kiểm tra kích thước mối hàn

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		64

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		65

		Tạp dề da

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		66

		Chổi sợi thép thô

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		67

		Hệ thống đòn treo dây

		Bộ

		01

		Tải trọng treo tối thiểu 0,5 tấn



		68

		Hệ thống xử lý bề mặt dây

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Bể axit để tẩy vảy ôxit

		Chiếc

		01

		Phù hợp với quy mô của cơ sở dạy nghề và máy kéo dây



		

		Máy bơm nước

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 1,5 kW



		

		Vòi phun nước xối dây

		Bộ

		01

		Áp suất nước từ (8÷10) kg/cm2



		

		Bể nước vôi

		Chiếc

		01

		Hàm lượng vôi từ (150 ÷250) g/l


Nhiệt độ nước vôi (70 ÷ 90)0C



		

		Tủ sấy dây

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ tủ sấy ≥ 1800C



		69

		Guồng tở dây

		Chiếc

		01

		Tải trọng ≥100 kg



		70

		Kìm xích

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		71

		Kéo cắt dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		72

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		73

		Khay pha chế chất bôi trơn

		Chiếc

		02

		Kích thước ≥500 x 500 mm, chịu được ăn mòn của xà phòng bôi trơn.



		74

		Bay trộn chất bôi trơn khuôn kéo

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		75

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn ≥ Khổ A3



		76

		Dưỡng đo ren

		Bộ

		03

		Đường kính ren ≤ M16mm



		77

		Căn mẫu

		Bộ

		03

		Số căn mẫu : ≤108



		78

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Thép chịu nhiệt,

Đường kính ≥ 150mm



		79

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Thép chịu nhiệt,

Đường kính ≥ 150mm



		80

		Mô hình vật thật các chi tiết cơ khí điển hình

		Bộ

		18

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		



		81

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		82

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		83

		Mô hình mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		84

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		85

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		86

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		87

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu Cu lít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu Man (MALTE)

		Bộ

		01

		



		88

		Bàn thực hành điện xoay chiều

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		01

		Uv=220/380V;


Ura= 0 ÷ 380V



		

		Đồng hồ cos(



		Bộ

		01

		Uđm ≥ 220V;


Phạm vi đo: (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		01

		U=220/380V;


Phạm vi đo: (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5



		

		Vonmet AC




		Bộ

		01

		U=220/380V;


Phạm vi đo: (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều

		Bộ

		01

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện.


R ≥ 10Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Loại roto lồng sóc


U=220/380V;


P ≥ 1kW



		89

		Bàn thực hành điện 1 chiều

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		01

		Uv= (90÷250)V;


Ura= (0÷110)V



		

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		01

		Phạm vi đo (0÷50) kΩ.



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5).



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:


(0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5).



		

		Mô đun tải một chiều

		Bộ

		01

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện


Uđm = (6÷24) VDC


R ≥ 100Ω; L≥100mH; C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		90

		Mô hình cấu trúc mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng (Lập phương diện tâm, lập phương thể tâm, lục giác xếp chặt,…



		91

		Mô hình khuôn kéo (cắt bổ 1/2)

		Chiếc

		01

		Thể hiện được cấu tạo các vùng của khuôn kéo đường kính lỗ khuôn

≥ 10 mm



		92

		Mô hình máy cán 4 trục

		Bộ

		01

		Chiều dài thân trục ≥ 300 mm



		93

		Mô hình máy cán 2 trục

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		94

		Mô hình máy cán 3 trục

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		95

		Mô hình lò giếng

		Bộ

		01

		Dung tích lò  ≥0,2 m3



		96

		Mô hình máy cán 2 trục có trục cán thẳng đứng

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		97

		Mô hình cơ cấu bàn vòng

		Bộ

		01

		Chiều rộng máng ≥ 200mm



		98

		Mô hình hộp phân lực cắt bổ

		Chiếc

		01

		Đường kính vòng chia hộp bánh răng truyền lực ≥ 100 mm



		99

		Mô hình máy cắt bay

		Chiếc

		01

		Cắt được phôi có tốc độ ≥ 1 m/s



		100

		Mô hình bàn nâng hạ

		Chiếc

		01

		Khoảng cách nâng hạ ≥ 100 mm



		101

		Mô hình máy lật thép và điều hướng

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ dẫn động

≥ 0,5 kW



		102

		Mô hình sàn nguội thanh răng

		Chiếc

		01

		Kích thước

≥ 500 mm x 1000 mm



		103

		Mô hình nạp phôi kiểu máy đẩy

		Bộ

		01

		Công suất động cơ dẫn động

≥ 0,5 kW



		104

		Mô hình ra phôi bằng máy tống

		Bộ

		01

		



		105

		Mô hình hệ thống khí nén lò nung

		Bộ

		01

		Áp suất khí nén 1 bar



		106

		Mô hình thiết bị đo nhiệt độ lò nung

		Bộ

		1

		Dải nhiệt đo 00C ÷ 20000C



		107

		Mô hình hệ thống làm mát máy cán

		Chiếc

		01

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát máy cán, áp lực nước ≥ 1 atm



		108

		Mô hình cơ cấu lật phôi

		Chiếc

		01

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu lật phôi, công suất động cơ dẫn động 1 kW



		109

		Mô hình


thanh, dầm


chịu lực

		Chiếc

		01

		Kích thước gọn phù


hợp với giảng dạy



		110

		Mô hình mô


phỏng hệ lực


phẳng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp


với giảng dạy



		111

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Mô tả các hoạt động theo chức năng làm việc của ổ, trục, khớp nối trên thực tế.



		112

		Máy nắn thép hình

		Bộ

		01

		Phù hợp với sản phẩm thép hình cần nắn (tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề)



		113

		Mẫu thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Mẫu thử theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén


Phù hợp với Phạm vi đo: của máy thử kéo nén



		114

		Bộ mẫu phôi cán

		Bộ

		01

		Số lượng mẫu ≥ 3 (phôi đúc, phôi tấm, phôi thỏi…)



		115

		Bộ mẫu sản phẩm cán

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm thép cán thông dụng



		116

		Bộ mẫu sản phẩm kéo

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam sản phẩm kéo thông dụng



		117

		Bộ mẫu trục cán hình

		Bộ

		01

		Đường kính ≥ 100 mm



		118

		Bộ mẫu gạch chịu nhiệt

		Bộ

		01

		Các loại gạch chịu nhiệt phổ biến trên thị trường



		119

		Bộ mẫu trục truyền khớp nối

		Bộ

		03

		Đường kính trục truyền ≥ 50 mm



		120

		Bộ mẫu thử uốn theo tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử uốn



		121

		Bộ dụng cụ thao tác lò

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		Đầu móc phù hợp tiết diện phôi



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Φ16 x 2000mm



		

		Càng cua

		Chiếc

		02

		Đầu càng cua phù hợp tiết diện phôi



		

		Kìm cán mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều rộng phôi



		

		Kìm mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		122

		Bộ mẫu khuyết tật sản phẩm

		Bộ

		01

		Số lượng mẫu ≥ 7 mẫu



		123

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		124

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: từ 0 mm÷300 mm



		

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: từ 0 mm÷ 200 mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤100 mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 75 mm



		

		Pan me đo sâu

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤50 mm



		

		Pan me điện tử

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 150 mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài từ: 300 mm÷1000 mm



		

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		01

		Chiều dài từ 2000 mm÷7500 mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		Giá trị đo từ 00 ÷ 3600



		

		Ke góc

		Chiếc

		01

		Kích thước ≥120 mm x 50 mm



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		Giá trị thang đo: 0,01mm



		125

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		126

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		127

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		128

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		129

		Bộ dụng cụ thao tác cán

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cán mỏ dẹt

		Chiếc

		06

		Kích thước mỏ kìm gắp được phôi tấm rộng ≥ 50mm



		

		Kìm cán mỏ trái đào

		Chiếc

		06

		Mỏ kìm gắp được phôi tròn đường kính ≤ 25mm



		

		Móc đỡ phôi

		Chiếc

		06

		Kích thước móc đỡ phù hợp với thao tác cán.



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Đường kính 20 mm



		

		Móc ra phôi

		Chiếc

		02

		Kích phù hợp với lò, đầu móc phù hợp với từng loại phôi



		130

		Bộ dụng cụ điều chỉnh

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Bộ

		02

		Loại thông dụng phù hợp với bulông, đai ốc



		

		Mỏ lết

		Bộ

		02

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥ 500g



		131

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		- Đường kính ren gia công: ≤ M12


- Đường kính mũi khoan từ 3mm( 12 mm



		1. 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		



		

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Tay quay-Ta rô

		Bộ

		03

		



		132

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		06

		Chiều dài từ


120 mm÷ 150 mm



		

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		06

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥100mm x 100mm x 120mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm x 30 mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: ≥400mm x 400 mm
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		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Đe nguội

		Chiếc

		02

		Trọng lượng từ 50 kg ÷ 75 kg



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03




		Trọng lượng từ 2 kg ÷ 7 kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		03




		Trọng lượng từ 0,3 kg ÷ 1,5 kg



		

		Cưa tay

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		06

		- Cán chổi cong, thẳng


- Cỡ sợi: ( 2mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		06

		Chiều dài từ: 200mm ÷ 400 mm


Răng kép



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		06

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		06

		



		

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		06

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		06

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		06

		Chiều dài từ


120 mm÷ 150 mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		06

		



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
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		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		135

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ ánh sáng


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước

≥ 1800 mm x 1800 mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT ỐNG HÀN


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt băng phôi ống

		Chiếc

		01

		Chiều dày băng thép cắt được 

≥ 0,5 mm



		2

		Máy cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Tốc độ cuộn phù hợp với máy cắt băng phôi



		3

		Máy hàn nối phôi

		Chiếc

		01

		Kích thước phôi hàn nối 

≥ (0,5 x 20) mm



		4

		Máy cắt mép phôi ống

		Chiếc

		01

		Vát mép được phôi có kích thước 

≥ (0,5 x 20) mm



		5

		Máy là nắn phôi

		Chiếc

		01

		Là nắn được phôi có chiều dày

 ≥ 0,5 mm



		6

		Máy uốn tạo hình ống

		Chiếc

		01

		Đường kính ống được tạo hình 

≥ 10 mm



		7

		Máy hàn ống

		Chiếc

		01

		Công suất máy hàn phù hợp với đường kính ống



		8

		Máy là phẳng mối hàn ống

		Chiếc

		01

		Kích thước ống được là phẳng: 

Đường kính ≥ 10 mm



		9

		Máy c​ưa ống

		Chiếc

		01

		Tốc độ di chuyển phù hợp với tốc độ cán ống cắt được ống có kích thước Đường kính≥10 mm, dày 0,5 mm



		10

		Máy cán định hình ống

		Chiếc

		01

		Kích thước ống được cán định hình: Đường kính≥ 10 mm, dày 0,5 mm



		11

		Máy thử áp lực 

		Chiếc

		01

		Áp lực thử ≥ 5 at





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): UỐN TẠO HÌNH


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tang nạp cuộn băng phôi

		Chiếc

		01

		Tang chứa cuộn có đường kính 

≥ 500 mm, Trọng lượng cuộn ≥ 1 tấn



		2

		Máy cắt mép băng phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dày băng thép cắt được

 ≥ 0,1 mm



		3

		Máy là nắn phôi

		Bộ

		01

		Là nắn được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		4

		Máy uốn tạo hình thép tấm

		Chiếc

		01

		Uốn tạo hình được phôi có chiều dày 

≥ 0,1 mm



		5

		Máy cắt băng phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dày băng thép cắt được 

≥ 0,5 mm



		6

		Máy cắt sản phẩm uốn hình

		Chiếc

		01

		Hình dạng lưỡi cắt phù hợp với sản phẩm uốn tạo hình. Cắt được sản phẩm có chiều dày ≥ 0,1 mm



		7

		Thiết bị cấp chất lỏng bôi trơn 

		Bộ

		01

		Lưu lượng phù hợp với máy uồn tạo hình và sản phẩm uồn tạo hình



		8

		Thiết bị dẫn hướng phôi uồn tạo hình 

		Bộ

		01

		Công suất động cơ dẫn động ≥ 2 kW





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÁN TẤM KIM LOẠI


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã số môn học: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cán nguội

		Bộ

		01

		Máy cán tấm nguội 4 trục


Chiều dài thân trục ≥ 300 mm



		2

		Giá đỡ cuộn

		Bộ

		01

		Giá đỡ cuộn phù hợp với máy cán tấm



		3

		Thiết bị đo, chỉnh tâm cuộn

		Bộ

		01

		Chiều rộng cuộn phù hợp đồng bộ với máy cán tấm



		4

		Tang nhả cuộn, tang kéo thép

		Bộ

		01

		Tang nhả cuộn phù hợp với máy cán tấm



		5

		Trục nắn

		Bộ

		01

		Đường kính danh nghĩa ≥ 50 mm



		6

		Mô hình hệ thống cấp chất lỏng làm mát

		Bộ

		01

		Thể hiện được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp chất lỏng làm mát cho máy cán tấm nguội



		7

		Mô hình lò ủ

		Bộ

		03

		Thể hiện được kết cấu của lò ủ kích thước tuỳ điều kiện của cơ sở dạy nghề.



		8

		Trục cán tấm

		Bộ

		03

		Phù hợp máy cán tấm



		9

		Giá để trục cán

		Bộ

		01

		Phù hợp kích thước trục cán



		10

		Mô hình lò nung phôi thép tấm

		Bộ

		01

		Năng suất lò phù hợp với máy cán tấm nóng



		11

		Máy cắt dao nghiêng cắt đầu đuôi thép tấm

		Chiếc

		01

		Chiều dày thép cắt đươc ≥ 0,1 mm



		12

		Mô hình sàn nguội thép tấm

		Chiếc

		01

		Kích thước sàn nguội phù hợp với máy cán tấm nóng





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN THUỶ LỰC


( Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Công nghệ cán, kéo kim loại


Mã mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		 TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy nén khí Piston

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy nén khí trục vít 

		Chiếc

		01

		



		3

		Bơm bánh răng

		Bộ

		01

		Công suất bơm phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		4

		Bơm cánh gạt

		Bộ

		01

		



		5

		Bơm Piston

		Bộ

		01

		



		6

		Bơm hướng kính

		Bộ

		01

		



		7

		Bơm hướng trục

		Bộ

		01

		



		8

		Bể dầu

		Bộ

		01

		Dung tích bể dầu phù hợp với thiết bị thuỷ lực



		9

		Van lọc khí nén

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		10

		Van an toàn và giảm áp

		Chiếc

		01

		



		11

		Van an toàn và chỉnh lưu

		Chiếc

		01

		



		12

		Mô hình giá cán 2 trục đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính trục D ≥ 50mm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 NGHỀ CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI


Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Trần Văn Dũng

		PGS.TS Cán, kéo kim loại

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Nguyễn Đức Duy

		Thạc sỹ Cán, kéo kim loại

		Ủy viên



		5

		Hồ Ký Thanh

		Thạc sỹ Cán, kéo kim loại

		Ủy viên



		6

		Dương Quốc Phương

		Kỹ sư Cán, kéo kim loại

		Ủy viên



		7

		Nguyễn Thanh Tùng

		Kỹ sư Cán, kéo kim loại

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sơn tàu thủy, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Công nghệ sơn tàu thủy, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sơn tàu thủy

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 26, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 27 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sơn tàu thủy

Các trường đào tạo nghề Công nghệ sơn tàu thủy, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 27). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC)


Bảng 01:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TOÁN – CƠ ỨNG DỤNG


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 07


Trình độ đào tạo:          Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thanh dầm chịu lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả các lực tác động lên thanh, dầm

		Thanh có tiết diện hình tròn


Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh chịu lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm chịu lực

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG SƠN TÀU THUỶ


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 08


Trình độ đào tạo:          Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang thiết bị bảo hộ lao động, hướng dẫn cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ chụp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay đặc chủng cho nghề

		Đôi

		01

		

		



		

		Bạt tráng cao su

		Tấm

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang bị cứu thương, công dụng và cách thức sử dụng sơ cứu




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ, thiết bị chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa và hướng dẫn cho bài giảng về trang bị phòng cháy chữa cháy 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình dập lửa bằng bọt khí 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình dập lửa bằng bột 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình dập lửa bằng khí CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp ấn báo cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn tín hiệu báo cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Thiết bị an toàn điện

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang thiết bị an toàn điện




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây nối đất

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra an toàn điện 

		Điện áp thử: 



[image: image1.wmf]³


 5000 V 
Phạm vi đo:



[image: image2.wmf]³


 1000MΩ



		6

		Máy nén khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ thuật an toàn của thiết bị áp lực

		Công suất: 

[image: image3.wmf]³


03 HP



		7

		Thiết bị cắt khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ

		Đồng Oxy: ngăn lửa cháy ngược 
Đồng hồ C2H2: ngăn cháy ngược 



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT TRONG CÔNG NGHỆ SƠN


Tên nghề:                            Công nghệ sơn tàu thủy

Mã số môn học:                  MH 09

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật

		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		

		 Compa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		 2

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn


≥ khổ A3; điều chỉnh  được độ nghiêng



		3

		Các khối hình học cơ bản:

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu trực quan hình dáng các khối tĩnh vật cơ bản, mô tả minh họa cho bài giảng




		Hình dáng hình học, kích thước phù hợp với giảng dạy;


Dễ quan sát, có thể di chuyển dễ dàng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối nón 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối chóp đa giác

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối cầu 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		

		



		4

		Bảng màu mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn chọn màu sắc trang trí

		Đầy đủ các loại màu thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng hướng dẫn và luyện tập vẽ mỹ thuật công nghiệp 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Bút vẽ

		Bộ

		18

		Dùng hướng dẫn và luyện tập vẽ mỹ thuật công nghiệp 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY KHÍ

Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 10

Trình độ đào tạo:          Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ máy bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo bơm ly tâm

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		2

		Mô hình cắt bổ máy nén khí pittong

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo máy nén khí 

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Mô hình cắt bổ máy bơm kiểu tia phun

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng lý thuyết về máy bơm kiểu tia phun

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề:                          Công nghệ sơn tàu thủy

Mã số môn học:                MH 11

Trình độ đào tạo:              Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để mài kiểm tra vật liệu

		Công suất: ( 600 W  



		2

		Mô hình mô phỏng mạng tinh thể của kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn trực quan về tổ chức mạng tinh thể của vật liệu

		Hình dạng mạng tinh thể kim loại


Kích thước phù hợp giảng dạy



		3

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ 

		01

		Sử dụng để làm mẫu đối chiếu, nhận biết các loại vật liệu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng

 ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ VÀ CHI TIẾT MÁY

Tên nghề:                         Công nghệ sơn tàu thủy

Mã số môn học:               MH 12

Trình độ đào tạo:             Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu mối ghép  

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa cấu tạo của mối ghép ren, then, then hoa, đinh tán



		Kích thước gọn nhẹ, dễ quan sát, phù hợp giảng dạy





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép ren 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép then 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động 

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa cấu tạo của các cơ cấu chuyển động




		Kích thước gọn nhẹ, dễ quan sát, phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu trục vít - bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: 


Công nghệ sơn tàu thủy

Mã số môn học:

 MH 13

Trình độ đào tạo: 

Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		 Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Am pe kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo 


(50 uA ÷ 25 mA)



		

		 Vôn kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo ( 10 ÷ 1000) V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Bộ

		01

		

		



		

		Am pe kế một chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo 


(50 uA ÷ 25 mA)



		

		Vôn kế một chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo ( 0,1 ÷ 250) V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		3

		Các linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cấu tạo và nguyên lý, công dụng làm việc của các loại linh kiện điện tử 

		Thông dụng trên thị trường phù hợp với nội dung môn học



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU

Tên nghề:                     Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 14

Trình độ đào tạo:          Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình tàu 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành xác định vị trí sơn trên tàu 

		Kích thước 

≥1500mm × 650mm


 × 900mm 



		2

		Mô hình phân đoạn, tổng đoạn

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp giảng dạy 



		3

		Phần mềm mô phỏng công nghệ thi công sơn trên tàu thủy

		Bộ

		01

		Sử dụng giới thiệu công nghệ chế tạo sơn, công nghệ thi công sơn 

		Mô tả quy trình thi công sơn trong ngành đóng tàu thủy


Phiên bản phù hợp tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT VÀ KẾT CẤU TÀU THỦY


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 15

Trình độ đào tạo:          Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mô hình khung dàn tàu 

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả kết cấu của các dàn; tên các chi tiết kết cấu trên tàu thủy

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dàn đáy

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dàn mạn

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dàn boong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dàn vách

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Mô hình tổng đoạn buồng máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về buồng máy

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		3

		Mô hình tổng đoạn mũi

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về mũi tàu

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		4

		Mô hình tổng đoạn đuôi

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về đuôi tàu

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		5

		Mô hình thiết bị trên boong

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về thiết bị lái

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		6

		Mô hình thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về thiết bị đẩy

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng

 ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÁ SƠN KỸ THUẬT


Tên nghề:                  Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số mô đun:          MH 16

Trình độ đào tạo:      Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng màu sơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các màu sơn kim loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Mẫu sơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để xác định màu và pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các loại sơn kim loại thông dụng trên thị trường 



		3

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		02

		Sử dụng hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm sơn các lớp sơn 

		Mô tả các chi tiết thông dụng dùng trong ngành đóng tàu thủy


Thể hiện đầy đủ các lớp sơn 


Kính thước phù hợp với giảng dạy



		4

		Súng phun cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra màu sơn 

		Cỡ béc phun: 

≤ 0,8mm phù hợp trong không gian nhỏ



		5

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		6

		Cân đĩa

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn cân đong tỷ lệ sơn khi pha

		Phạm vi cân ≤ 10 kg



		7

		Máy ngoáy sơn loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm pha màu sơn

		Công suất: 

[image: image4.wmf]³


 350 W

Đường kính đầu ngoáy: ≤ 120 mm



		8

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo độ bám dính của sơn

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%




		9

		Thước đo chiều dày lớp sơn ướt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo kiểm tra chiều dày lớp sơn ướt

		Phạm vi đo: (25÷ 3000) µm



		10

		Chổi sơn

		Chiếc

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra sơn 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua



		11

		Thùng chứa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đựng sơn trong quá trình hướng dẫn thực hành pha sơn

		Dung tích 

[image: image5.wmf]³


 10 lít



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ ĐO KIỂM

Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học: 
MH 17


Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô đun Led 7 đoạn

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng lý thuyết về cơ cấu hiển thị

		Tối thiểu 4 ký tự



		2

		Vôn kế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo điện áp một chiều

		Thang đo 6V và 12V


 Độ chính xác: ≤  2,5

Đo một chiều và xoay chiều



		3

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		Sử dụng để minh họa phương pháp đo dòng điện

		Giới hạn đo: ≤ 50 A

Đo một chiều và xoay chiều



		4

		Biến dòng

		Chiếc

		01

		Sử dụng kết hợp với am pe kế đo dòng điện

		Dòng điện sơ cấp danh định: 50A ÷100A


Dòng điện thứ cấp danh định: 5A hoặc 1A



		5

		Am pe kìm




		Chiếc

		01

		Sử dụng để minh họa và hướng dẫn đo dòng điện bằng phương pháp điện trường

		Đo dòng: ≤ 600A
Đo điện áp: ≤ 600V
Đo điện trở:  ≤ 60 MΩ 



		6

		Công tơ một pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo điện năng trong mạch một pha; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Điện áp định mức:

 ≤ 240 V


Dòng điện: ≤ 10A



		7

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng kiến thức lý thuyết và hướng dẫn đo nhiệt độ

		Khoảng phổ:≤14µm


Khoảng đo nhiệt độ: 


(-50) ÷ (+1850)°C






		8

		Ẩm kế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm không khí; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Khoảng nhiệt độ hoạt động: (-30 ÷ 50)0C


Khoảng độ ẩm hoạt động: (20÷100)%



		9

		Máy đo tải trọng

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo trọng lực; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Đo tải trọng: (10÷750)kg
 Nhiệt độ làm việc: 

(-20 ÷ +60) °C




		10

		Thiết bị đo áp suất

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo trọng lực, áp suất; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Phạm vi đo: 


≤ 50kg/cm2

Sai số cho phép 1%



		11

		Máy đo độ dày màng sơn




		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo chiều dày của màng sơn

		Chiều dày đo: 

0 ÷ 1500µm

Nhiệt độ làm việc:

0 ÷ 150 0C



		12

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra bề mặt sau khi làm sạch

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		13

		Máy đo nồng độ khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo khí trong buồng sơn

		- Phạm vi đo : 

(0 ÷30)% O2
- Độ chính xác : 0,2% 
- Nhiệt độ : (0 ÷50) 0C





		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHUẨN BỊ BỀ MẶT


Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số mô đun: 
MH 18


Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảo hộ lao động khi làm sạch bề mặt

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật sơn 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút tai chống ồn 

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang lọc bụi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ trùm dùng phun cát

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành so sánh độ sạch bề mặt sau khi sử lý

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		3

		Máy đánh gỉ dùng khí nén

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành làm sạch bề mặt trước khi sơn 

		Công suất ( 3Hp


Lượng khí tiêu thụ: 

( 2,5l  lít/giây



		4

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn  vận hành máy mài và thực hành mài làm sạch bề mặt 

		Công suất: 

( 600 W  



		5

		Búa gõ gỉ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt 

		Trọng lượng:

 ( 0,3 kg



		6

		Bàn nạo gỉ

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài lưỡi nạo:

 ( 20 mm



		7

		Máy nén khí                                                         

		Bộ

		01

		Sử dụng khi hướng dẫn vận hành thiết bị phun cắt làm sạch bề mặt

		Công suất: 

[image: image6.wmf]³


3 HP






		8

		Máy phun cát

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành làm sạch bề mặt bằng phun cát

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng phun cát

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ( 6,4 mm



		

		Bình chứa cát

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

[image: image7.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc

 ( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén: 

( 3,5 m3/phút



		

		Ống áp lực dẫn cát

		mét

		20

		

		Đường kính: 



[image: image8.wmf]³


 34 mm


Chịu áp lực: 



[image: image9.wmf]³


 8 Kg/cm2



		9

		Máy phun bi

		Bộ 

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành làm sạch bề mặt bằng phun bi (hạt mài)

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng phun bi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ( 9,5 mm


Đường kính cửa vào: ( 25 mm



		

		Bình chứa bi

		Chiếc

		01

		

		Dung tích  

[image: image10.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc: 


( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén:


 ( 3,5 m3/phút



		

		Ống dẫn bi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: 




[image: image11.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực: 




[image: image12.wmf]³


 10 Kg/cm2



		10

		Máy phun nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành làm sạch bề mặt bằng phun nước áp lực cao

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Máy bơm nước cao áp

		Chiếc

		01

		

		Áp lực các tia nước: ( 1500 bar


Công suất (3000 W



		

		Ống nước cao áp

		Mét

		60

		

		Đường kính:


 

[image: image13.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực:




[image: image14.wmf]³


 10 Kg/cm2



		

		Súng phun nước

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ( 4 mm



		11

		Sàng cát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại cát

		Kiểu: lưới mắt cáo


Cỡ lỗ: (4 × 4) mm






		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥1800mmx1800mm





Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SƠN


Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học: 
MH 19


Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Chổi sơn

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sơn bề mặt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Chổi dẹp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chổi lăn

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy phun sơn áp lực thấp

		Bộ

		01

		Sử dụng khi giảng dạy về cấu tạo;  nguyên lý làm việc của súng phun sơn và thực hành sơn bề mặt

		Công suất: ≤ 15 kW



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Dây phun sơn

		Cuộn

		06

		

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		

		Cỡ béc phun: 


(0,8 ÷ 1,3)mm phù hợp trong không gian nhỏ



		3

		Máy phun sơn áp lực cao

		Bộ

		01

		Sử dụng khi giảng dạy về cấu tạo;  nguyên lý làm việc của súng phun sơn và thực hành sơn bề mặt

		Công suất: >15 kW






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Dây phun sơn

		Mét 

		60

		

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		

		Cỡ béc phun: 


( 0,8 ÷ 1,4) mm 



		

		Súng phun sơn dài

		Chiếc

		03

		

		Cỡ béc phun: 


≤ 0,8 mm


Độ dài: ≤ 3000 mm



		4

		Máy nén khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về  các bộ phận chính của máy nén và vận hành náy nén khí

		Công suất: 

[image: image15.wmf]³


3 HP



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SƠN TÀU THUỶ

Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học: 
MH 20


Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình tàu 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành xác định vị trí sơn trên tàu 

		Kích thước 

≥ 500 mm× 650 mm


× 900mm



		2

		Máy nén khí                                                      

		Bộ

		01

		Sử dụng khi hướng dẫn và thực hành về an toàn lao động khi sử dụng thiết bị áp lực

		Công suất: 

[image: image16.wmf]³


3 HP
Lưu lượng khí: 



[image: image17.wmf]³


170 lít/ phút




		3

		Hệ thống dàn giáo

		Bộ

		01

		Sử dụng khi hướng dẫn và thực hành về an toàn lao động khi làm việc trên cao

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng



		4

		Dây an toàn

		Bộ

		06

		Sử dụng khi hướng dẫn và thực hành về an toàn lao động khi làm việc trên cao

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SƠN TÀU THỦY

Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học: 
MH 21

Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng mầu sơn

		Bộ

		01

		Hỗ trợ minh họa cho bài giảng

		Bảng mầu có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Dụng cụ chứa sơn

		Bộ

		01

		Hỗ trợ minh họa cho bài giảng

		Dụng cụ thường dùng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Mẫu sơn

		Bộ

		01

		Hỗ trợ minh họa cho bài giảng

		Các  loại sơn có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Cân đĩa

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn cân đong sơn khi tiếp nhận và cấp phát

		Phạm vi cân: ≤ 10 kg



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng


≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 16   : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT HỆ THỐNG

 LÀM SẠCH VÀ SƠN


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số môn học:           MH 22


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Chức năng của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ngoáy sơn loại to

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chuẩn đoán kỹ thuật sơn

		Công suất: ( 850 W


Đường kính lưỡi ngoáy ( 120 mm 




		2

		Máy đo độ dày sơn




		Chiếc

		01

		

		Chiều dày đo: 

(0 ÷ 1500µm)

Nhiệt độ làm việc: 


(0 ÷150) độ C



		3

		Máy đo độ bóng màng sơn

		Chiếc

		01

		

		Độ phân giải: 

≥ 0,1 GU

Đo độ sắc nét 0,1, 

Độ lặp lại: ≥ 0,2



		4

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chuẩn đoán kỹ thuật làm sạch và sơn


 

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%
Kích thước Dolly: 20mm



		5

		Máy kiểm tra khuyết tật màng sơn

		Chiếc

		01

		

		Điện thế: ( 9 V


Độ nhạy: ( 90kΩ ±5%


Mức sai số: ≤  ±5%



		6

		Máy phun sơn

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≤ 15 KW


Lưu lượng 


≤ 6,6 lít/phút


Cỡ béc (max): ≤ 1,5 mm



		7

		Súng phun ngắn

		Chiếc

		01

		

		Cỡ béc phun: ≤ 2 mm


Kích thước tia phun:


≤  190 mm



		8

		Súng phun dài

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chuẩn đoán kỹ thuật làm sạch và sơn

		Cỡ béc phun: 

≤ 0,8 mm


Độ dài: ≤ 3000 mm



		9

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		

		Công suất: 

[image: image18.wmf]³


10 HP
Lưu lượng khí: 



[image: image19.wmf]³


170 lít/ phút



		10

		Súng phun cát

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: 

[image: image20.wmf]³


6 mm






		11

		Súng phun bi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ≤ 9,5 mm






		12

		Súng phun nước

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành chuẩn đoán kỹ thuật làm sạch và sơn

		Áp suất: 

[image: image21.wmf]³


340 kg/cm2

Lưu lượng: 

[image: image22.wmf]³


30 lít/ phút



		13

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành so sánh độ sạch bề mặt sau khi sử lý

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		14

		Ẩm kế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm 

		Khoảng nhiệt độ hoạt động: (-30 ÷ 50)0C


Khoảng độ ẩm hoạt động: (20÷100)%



		15

		Máy đo nồng độ muối, dầu mỡ trên bề mặt thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành kiểm tra bề mặt thép sau khi làm sạch

		+ Nồng độ muối hoà tan: (0-199,9)mg/m2, 


+ Độ dẫn của dung dịch : (0÷199,9) µS/m 
+ Nhiệt độ :(0÷500)0C





		16

		Thước đo chiều dày lớp sơn ướt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo kiểm tra chiều dày lớp sơn ướt

		Khoảng đo: 

(25÷ 3000) µm



		17

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Sử dụng minh họa cho bài giảng kiến thức lý thuyết và hướng dẫn đo nhiệt độ

		Khoảng phổ:≤14µm


Khoảng đo nhiệt độ: 


(-50) ÷ (+1850)°C



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  17  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIỂM TRA HƯ HỎNG SƠN TÀU THUỶ


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ


Mã số môn học:           MH 23


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo độ dày màng sơn




		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo chiều dày của màng sơn

		Chiều dày đo: 

0 ÷ 1500µm

Nhiệt độ làm việc: 

0 ÷ 150 độ C



		2

		Máy đo độ bóng màng sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo độ bóng của màng sơn

		Độ phân giải: 

≥ 0,1 GU

Đo độ sắc nét 0,1, 

Độ lặp lại: ≥ 0,2



		3

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo độ bám dính của sơn

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%




		4

		Máy kiểm tra khuyết tật màng sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo khuyết tật màng sơn

		Điện thế: ( 9 V


Độ nhạy: ( 90kΩ ±5%


Mức sai số: ≤  ±5%



		5

		Bảng màu sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các màu sơn kim loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		6

		Mẫu sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định màu và pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các loại sơn kim loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		7

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm thi công các lớp sơn 

		Thể hiện đầy đủ các lớp sơn 


Kính thước phù hợp với giảng dạy



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





 Bảng  18  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): KIỂM TRA GIÁM SÁT SƠN TÀU THỦY


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số môn học:           MH 24


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đo độ dày sơn




		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo chiều dày của màng sơn

		Chiều dày đo: 

0 ÷ 1500µm

Nhiệt độ làm việc:

0 ÷ 150 độ C



		2

		Máy đo độ bóng màng sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo độ bóng của màng sơn

		Độ phân giải: 

≥ 0,1 GU

Đo độ sắc nét 0,1, 

Độ lặp lại: ≥ 0,2



		3

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo độ bám dính của sơn

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%




		4

		Máy kiểm tra khuyết tật màng sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm kiểm tra khuyết tật màng sơn

		Điện thế: ( 9 V


Độ nhạy: ( 90kΩ ±5%


Mức sai số: ≤  ±5%



		5

		Thước đo chiều dày lớp sơn ướt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo kiểm tra chiều dày lớp sơn ướt

		Khoảng đo: 

(25÷ 3000) µm



		6

		Bảng màu sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các màu sơn kim loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		7

		Mẫu sơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để xác định màu và  màu sơn pha

		Thể hiện đầy đủ các loại sơn kim loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		01

		Sử dụng hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm sơn các lớp sơn 

		Thể hiện đầy đủ các lớp sơn 


Kính thước phù hợp với giảng dạy



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 19 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THUỶ


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số môn học:           MH 25


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  20:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUA BAN NGUỘI


Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:    
MĐ26


Trình độ đào tạo:                Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ vạch dấu:

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đo, lấy dấu và thực hành  lấy dấu 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ke vuông 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		



		

		khối D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đo, kiểm tra chi tiết;


Sử dụng đo kiểm trong quá trình luyện tập.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 350mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 600mm 



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:  


(0,1 ÷ 0,02)mm


Phạm vi đo: (0÷ 150)



		

		Pan me

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng



		

		Thước đứng

		Chiếc

		01

		

		 Loại có du xích 1/50 



		

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Loại có du xích 1/50



		3

		Cưa cầm tay 

		Chiếc

		06

		Phục vụ hướng dẫn thao tác cưa kim loại 

		Chiều dài lưỡi cưa: 

≥ 300mm



		4

		Dụng cụ cơ khí cầm tay 

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đục, giũa cắt ren, tán đinh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 150mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 100 mm



		

		Giũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ cắt ren trong

		Chiếc

		01

		

		Cắt ren hệ mét, đường kính: ≤ M16



		

		Dụng cụ cắt ren ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ tán đinh

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≤ 10mm



		5

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác gá, kẹp phôi khi thực hành gia công chi tiêt

		Có 6 vị trí làm việc, mỗi vị trí kèm 1 ê tô có độ mở≤ 250mm



		6

		Mũi khoan

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành khoan lỗ

		Đường kính mũi khoan: ( 3 ÷ 24) mm



		7

		Dưỡng kiểm ren

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra ren

		Kích thước: ≤ M24



		8

		Dưỡng góc 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra góc

		Góc mở ≤ 60°



		9

		Dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		06

		Dùng để vệ làm sạch 

		Thông dụng trên thị trường



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		06

		Dùng để vệ sinh thiết bị

		Thông dụng trên thị trường



		

		Vịt dầu




		Chiếc

		03

		Dùng để bảo dưỡng thiết bị

		Thông dụng trên thị trường 



		10

		Kéo cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt dưỡng

		Cắt được thép tấm có chiều dày ≤ 2 mm



		11

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng đựng dụng cụ đồ nghề

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành mài chỉnh sửa chi tiết khi gia công 

		Đường kính đá mài 

≤ 400mm



		13

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành  khoan lỗ trên chi tiết

		Công suất ≥ 1,5 kW



		14

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành khoan lỗ trên chi tiết

		Công suất ≥ 750W



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 21 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUA BAN HÀN 


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số mô đun:           MĐ 27


Trình độ đào tạo:       Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Kìm hàn có cách điện 



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≥  300g



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≥  300g



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 150mm 



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 200mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 150mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 200mm



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn



		2

		Đe sắt

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 

≥ (300 x300 x150)mm



		3

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng  trong quá trình thực hành hàn

		Kích thước phù hợp giảng dạy


Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn



		4

		Đồ gá hàn

		Bộ

		03

		Dùng gá chi tiết trong thực hành hàn

		Kích thước phù hợp cho giảng dạy


Điều chỉnh được độ cao trong khoảng (600÷1700)mm



		5

		Dụng cụ đo kích thức mối hàn

		Chiếc

		03

		Phục vụ hướng dẫn và thực hành đo các kích thước của mối hàn

		Đo được các kích thước chiều cao, chiều rộng và cạnh của mối hàn



		6

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng đựng dụng cụ cầm tay trong nghề

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành các bài tập hàn

		Kích thước phù hợp với kích thước của bàn hàn có bộ xử lý khói hàn. 



		8

		Máy hàn hồ quang 

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		Cường độ: ≤400A 






		9

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng hút khói, bụi trong khi hàn

		Lưu lượng khí hút

≥ 1m3/s



		10

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt phôi hàn

		Cắt được chiều dày

≤ 5 mm



		11

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn mài pa via và mài chỉnh sửa chi tiết

		Công suất  ≥ 600W



		12

		Bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		18

		Sử dụng  trong quá trình thực hành hàn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sang


 ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  22  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUA BAN ĐIỆN


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 28


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đấu lắp thiết bị điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Tô vít cộng

		Chiếc

		01

		

		Dài: 

[image: image23.wmf]³


 150 mm



		

		Tô vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		Dài: 

[image: image24.wmf]³


 150 mm



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Đựng dụng cụ cầm tay trong nghề

		Loại thông dụng, có sẵn trên thị trường



		3

		Sứ đỡ dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp sứ cách điện

		Đường kính: ≤ 50mm



		4

		Kẹp siết cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp cáp điện

		Loại thông dụng có từ  (1 ÷ 2) bu lông



		5

		Bóng đèn sợi đốt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp bóng đèn chiếu sáng

		Công suất: 

[image: image25.wmf]³


 15 W



		6

		Bảng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại bảng nhựa thông dụng, kích thước:

 ≤ (300x200)mm



		7

		Công tắc điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Ổ cắm điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại thông dụng



		9

		Công tắc 3 chân

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bóng đèn huỳnh quang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắpđèn chiếu sáng

		Loại đèn thông dụng, 


công suất: ≥ 20 W



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  23  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP TỰ ĐỘNG HÓA


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 29


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  24  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): LẮP RÁP, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ 


LÀM SẠCH VÀ PHUN SƠN

Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 30


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ tháo, lắp, bảo dưỡng và bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị làm sạch bề mặt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Chiếc

		03

		

		Loại đầu dẹt


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Cờ lê tròng

		Chiếc

		03

		

		Loại: đàu tròng


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Tô vít

		Chiếc

		01

		

		Dài: 

[image: image26.wmf]³


 150 mm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 0,3 Kg



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng



		

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


 ≤ (400 x 600 x 40)mm



		

		Dao cạo gioăng

		Chiếc

		01

		

		Lưỡi thép



		

		Chổi lông

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Dụng cụ tháo lắp chuyên dụng

		Bộ

		03

		

		Loại chuyên dụng dùng trong sửa chữa thiết bị sơn 



		2

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Độ chính xác:  

(0,1 ÷ 0,02)mm


Phạm vi đo: (0÷ 150)



		3

		Pan me đo trong

		Chiếc

		04

		

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		4

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		5

		Đồng hồ so

		Chiếc

		03

		

		Loại có chân đế



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Kích thước: 

≤ (300 ÷ 400)mm



		7

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		

		Loại có tay cầm


Kích thước: ≤ 80 mm



		8

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Loại: (0,01÷ 0,5)mm



		9

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa thiết bị

		Rộng lưỡi: ≤ 20


Dài: ≤ 180 mm



		10

		Dao cạo cong

		Chiếc

		03

		

		Dài cán:

 (120÷ 180)mm



		11

		Dũa kim loại

		Chiếc

		03

		

		Dài: 

[image: image27.wmf]³


200mm



		12

		Mô hình máy nén khí 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và  thực hành lắp ráp, bảo dưỡng máy nén khí 

		Công suất: 

[image: image28.wmf]³


1,5 HP
Đầy đủ chi tiết



		14

		Mô hình bình chứa cát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa bình chứa cát

		Dung tích: 

[image: image29.wmf]³


200 lít
Đầy đủ chi tiết



		15

		Mô hình máy phun sơn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy phun sơn

		Công suất: ≤ 31 kW


 Lưu lượng 



[image: image30.wmf]³


 2,0 lít/phút


Đầy đủ chi tiết



		16

		Mô hình súng phun cát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun cát

		Đường kính miệng phun: 

[image: image31.wmf]³


 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		17

		Mô hình súng phun bi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun bi

		Đường kính miệng phun: 

[image: image32.wmf]³


 4,5 mm


Đầy đủ chi tiết



		18

		Mô hình súng phun nước

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun nước

		Đường kính miệng phun: ( 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		19

		Mô hình súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun sơn

		Cỡ béc phun: 

[image: image33.wmf]³


 0,8mm


Đầy đủ chi tiết



		20

		Mô hình súng phun sơn dài

		

		

		

		Cỡ béc phun: 

[image: image34.wmf]³


 0,8mm


Độ dài: 

[image: image35.wmf]³


500 mm


Đầy đủ chi tiết



		21

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng hướng dẫn và nâng hạ  thiết bị 

		Sức nâng: ≥200kg



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  25  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 31


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  26 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP KỸ NĂNG NGHỀ 

SƠN TÀU THỦY


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 32


Trình độ đào tạo:        Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Trình độ đào tạo:          Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		18

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Nút tai chống ồn

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang lọc bụi

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang than hoạt tính

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		

		Mũ trùm dùng phun cát

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		2

		Thiết bị an toàn điện

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		

		Dây nối đất

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		4

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình dập lửa bằng bọt khí

		Chiếc

		01

		



		

		Bình dập lửa bằng bột

		Chiếc

		01

		



		

		Bình dập lửa bằng khí CO2

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp ấn báo cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn tín hiệu báo cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		5

		Dây an toàn

		Chiếc

		18

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		6

		Máy phun sơn áp lực thấp

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 15 KW






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dây phun sơn

		Cuộn

		06

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: (0,8 ÷ 1,3)mm phù hợp trong không gian nhỏ



		7

		Máy phun sơn áp lực cao

		Bộ

		01

		Công suất: >15 kW






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dây phun sơn

		Mét

		60

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: ( 0,8 ÷ 1,4) mm



		

		Súng phun sơn dài

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: ≤ 0,8 mm


Độ dài: ≤ 3000 mm



		8

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Công suất: 

[image: image36.wmf]³


3 HP



		9

		Máy phun cát

		Bộ

		01

		Đường kính miệng phun:

( 6,4 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Súng phun cát

		Chiếc

		01

		



		

		Bình chứa cát

		Chiếc

		01

		Dung tích: 

[image: image37.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc ( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén:

( 3,5 m3/phút



		

		Ống áp lực dẫn cát

		mét

		20

		Đường kính: 

[image: image38.wmf]³


 34 mm


Chịu áp lực: 

[image: image39.wmf]³


 8 Kg/cm2



		10

		Máy phun bi

		Bộ

		01

		Đường kính miệng phun:

( 9.5 mm


Đường kính cửa vào:

( 25 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Súng phun bi

		Chiếc

		01

		



		

		Bình chứa bi

		Chiếc

		01

		Dung tích  

[image: image40.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc: ( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén:


( 3,5 m3/phút



		

		Ống dẫn bi

		Chiếc

		01

		Đường kính: 

[image: image41.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực: 

[image: image42.wmf]³


 10 Kg/cm2



		11

		Máy phun nước

		Bộ

		01

		Áp lực các tia nước: ( 1500 bar


Công suất (3000 W



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy bơm nước cao áp

		Chiếc

		01

		



		

		Ống nước cao áp

		Mét

		60

		Kiểu: ống cao su, lõi vải


Đường kính: 

[image: image43.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực: 

[image: image44.wmf]³


 10 Kg/cm2



		

		Súng phun nước

		Chiếc

		01

		Đường kính miệng phun: ( 4 mm



		12

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 600 W



		13

		Máy đánh gỉ dùng khí nén

		Chiếc

		01

		Công suất ( 3HP

Lượng khí tiêu thụ:

( 2,5l  lít/giây



		14

		Máy ngoáy sơn loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 350 W


Đường kính lưỡi ngoáy

≤ 120 mm



		15

		Máy ngoáy sơn loại to

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 850 W


Đường kính lưỡi ngoáy:

(80 ÷ 180) mm



		16

		Máy đo độ dày sơn




		Chiếc

		01

		Chiều dày đo: (0 ÷ 1500)µm

Nhiệt độ làm việc:

(0 ÷150) độ C



		17

		Máy đo độ bóng màng sơn

		Chiếc

		01

		Độ phân giải:


≥ 0,1 GU


Đo độ sắc nét 0,1,


Độ lặp lại: ≥ 0,2



		18

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%
Kích thước Dolly: 20mm



		19

		Máy kiểm tra khuyết tật màng sơn

		Chiếc

		01

		Điện thế: ( 9 V


Độ nhạy: ( 90kΩ ±5%


Mức sai số: ≤  ±5%



		20

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		21

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Khoảng nhiệt độ hoạt động:

(-30 ÷ 50)0C


Khoảng độ ẩm hoạt động: (20÷100)%



		22

		Máy đo nồng độ muối, dầu mỡ trên bề mặt thép

		Chiếc

		01

		+ Nồng độ muối hoà tan (0-199,9)mg/m2,


+ Độ dẫn của dung dịch: (0÷199,9) µS/m 
+ Nhiệt độ :(0÷500)0C.



		23

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Khoảng phổ:≤14µm


Khoảng đo nhiệt độ:


(-50) ÷ (+1850)°C



		24

		Thước đo chiều dày lớp sơn ướt

		Chiếc

		01

		Khoảng đo: (25÷ 3000) µm



		25

		Cân đĩa

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân ≤ 10 kg



		26

		Bảng mầu sơn

		Bộ

		01

		Bảng mầu có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		27

		Mẫu sơn

		Bộ

		01

		Các  loại sơn có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		28

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		01

		Thể hiện đầy đủ các lớp sơn


Kính thước phù hợp với giảng dạy



		29

		Hệ thống dàn giáo

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng



		30

		Búa gõ gỉ

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: ( 0,3 kg



		31

		Bàn nạo gỉ

		Chiếc

		18

		Chiều dài lưỡi nạo: ( 20 mm



		32

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		



		33

		Dụng cụ đo, kiểm tra cầm tay

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ gồm có:

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 350mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 600mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:


(0,1 ÷ 0,02)mm


Phạm vi đo: (0÷ 150)



		

		Panme

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Thông dụng



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		Loại có chân đế



		

		Thước đứng

		Chiếc

		01

		Loại có du xích 1/50



		

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		01

		Loại có du xích 1/50



		34

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 150mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài (100÷350)mm



		

		Giũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa lòng mo

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ cắt ren trong

		Chiếc

		01

		Cắt ren hệ mét, đường kính:


≤ M16



		

		Dụng cụ cắt ren ngoài

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ tán đinh

		Chiếc

		01

		đường kính: ≤ 10mm



		35

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Có 6 vị trí làm việc, mỗi vị trí kèm 1 ê tô có độ mở≤ 250mm



		36

		Mũi khoan

		Bộ

		01

		Đường kính mũi khoan:

(3÷ 24) mm



		37

		Dưỡng kiểm ren

		Bộ

		02

		Kích thước: ≤ M24



		38

		Dưỡng góc

		Chiếc

		02

		Góc mở ≤ 60°



		39

		Dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		06

		



		

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		



		40

		Kéo cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Cắt được thép tấm có chiều dày ≤ 2 mm



		41

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		42

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá ≤ 400mm



		43

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, công suất ≥ 1,5 KW



		44

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, công suất ≥ 750 W



		45

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Kìm hàn có điện áp cách điện đạt 500V



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Khối lượng từ (250÷300)g;



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Khối lượng từ (150÷200)g



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Chiều dài từ (200÷250)mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài (100÷350)mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dài (400÷600)mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Chiều dài tối đa 200mm



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		Theo TCVN



		46

		Đe sắt

		Chiếc

		03

		Kích thước:

Chiều dài: ≥ 300 mm,


Chiều rộng: ≥ 300mm

Chiều cao: ≥150mm



		47

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp giảng dạy, có đủ


ngăn kéo chứa xỉ hàn



		48

		Đồ gá hàn

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp cho giảng dạy


Điều chỉnh được độ cao trong khoảng (600÷1700)mm



		49

		Dụng cụ đo kích thước mối hàn

		Bộ

		03

		Thông dụng sử dụng trong ngành hàn



		50

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Kích thước thông dụng, phù hợp giảng dạy



		51

		Máy hàn hồ quang

		Chiếc

		03

		Cường độ: ≤400A



		52

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		03

		Lưu lượng hút khí ≥ 1m3/s



		53

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Cắt được thép tấm có chiều dày ≤ 6 mm



		54

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		

		Tô vít cộng

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image45.wmf]³


 150 mm



		

		Tô vít trừ

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image46.wmf]³


 150 mm



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, có sẵn trên thị trường



		56

		Sứ đỡ dây

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≤ 50mm



		57

		Kẹp siết cáp

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng có từ

(1 ÷ 2) bu lông



		58

		Bóng đèn sợi đốt

		Chiếc

		03

		Công suất: 

[image: image47.wmf]³


 15 W



		59

		Bảng điện

		Chiếc

		03

		Loại bảng nhựa thông dụng, kích thước: ≤ (300x200)mm



		60

		Công tắc điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		61

		Ổ cắm điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		62

		Công tắc 3 chân

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		63

		Bóng đèn huỳnh quang

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 20 W



		64

		Dụng cụ tháo, lắp, bảo dưỡng và bảo dưỡng

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Chiếc

		03

		Loại đầu dẹt


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Cờ lê tròng

		Chiếc

		03

		Loại: đàu tròng


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Tô vít

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image48.wmf]³


 150 mm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≤ 0,3 Kg



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Thông dụng



		

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Kích thước:


≤ (400 x 600 x 40)mm



		

		Dao cạo gioăng

		Chiếc

		01

		Lưỡi thép



		

		Chổi lông

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Dụng cụ tháo lắp chuyên dụng

		Bộ

		03

		Loại chuyên dụng dùng trong sửa chữa thiết bị sơn



		65

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Loại có tay cầm


Kích thước: ≤ 80 mm



		66

		Căn lá

		Bộ

		03

		Loại: (0,01÷ 0,5)mm



		67

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		03

		Rộng lưỡi: ≤ 20


Dài: ≤ 180 mm



		68

		Dao cạo cong

		Chiếc

		03

		Dài cán: (120÷ 180)mm



		69

		Dũa kim loại

		Chiếc

		03

		Dài: 

[image: image49.wmf]³


200mm



		70

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		01

		Điện áp thử: 

[image: image50.wmf]³


 5000 V 
Phạm vi đo:

[image: image51.wmf]³


 1000MΩ



		71

		Thiết bị đo áp suất

		Chiếc

		01

		Áp lực làm việc lớn nhất: 50kg/cm2


Sai số cho phép 1%



		72

		Thiết bị cắt khí

		Bộ

		01

		Đồng Oxy: ngăn lửa cháy ngược 
Đồng hồ C2H2: ngăn cháy ngược



		73

		Mô hình máy nén khí

		Chiếc

		03

		Công suất: 

[image: image52.wmf]³


1,5 HP
Đầy đủ chi tiết



		74

		Mô hình bình chứa cát

		Chiếc

		03

		Dung tích: 

[image: image53.wmf]³


200 lít
Đầy đủ chi tiết



		75

		Mô hình máy phun sơn

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 31 kW


Lưu lượng 

[image: image54.wmf]³


 2,0 lít/phút


Đầy đủ chi tiết



		76

		Mô hình súng phun cát

		Chiếc

		03

		Đường kính miệng phun:



[image: image55.wmf]³


 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		77

		Mô hình súng phun bi

		Chiếc

		03

		Đường kính miệng phun:



[image: image56.wmf]³


 4,5 mm


Đầy đủ chi tiết



		78

		Mô hình súng phun nước

		Chiếc

		03

		Đường kính miệng phun:

( 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		79

		Mô hình súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: 

[image: image57.wmf]³


 0,8 mm


Đầy đủ chi tiết



		80

		Mô hình súng phun dài

		

		

		Cỡ béc phun: 

[image: image58.wmf]³


 0,8 mm


Độ dài: 

[image: image59.wmf]³


500 mm


Đầy đủ chi tiết



		81

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sức nâng: ≥200kg



		82

		Mô hình thanh dầm chịu lực

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thanh chịu lực

		Chiếc

		01

		Thanh có tiết diện hình tròn


Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		

		Dầm chịu lực

		Chiếc

		01

		Dầm có tiết diện hình chữ nhật


Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		83

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18




		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		

		Compa

		Chiếc

		01

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		84

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn


≥ khổ A3; điều chỉnh  được độ nghiêng



		85

		Các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Hình dáng hình học, kích thước phù hợp với giảng dạy


Dễ quan sát, có thể di chuyển dễ dàng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		03

		



		

		Khối chóp đa giác

		Chiếc

		03

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		03

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		



		86

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		87

		Bút vẽ

		Bộ

		18

		



		88

		Mô hình cắt bổ máy bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		89

		Mô hình cắt bổ máy nén khí pittong

		Bộ

		01

		



		90

		Mô hình cắt bổ máy bơm kiểu tia phun

		Bộ

		01

		



		91

		Mô hình mô phỏng mạng tinh thể của kim loại

		Bộ

		01

		Hình dạng mạng tinh thể kim loại


Kích thước phù hợp giảng dạy



		92

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		93

		Mẫu mối ghép

		Bộ

		01

		Kích thước gọn nhẹ, dễ quan sát, phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		

		Mối ghép then hoa

		Chiếc

		01

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		94

		Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động

		Bộ

		01

		Kích thước gọn nhẹ, dễ quan sát, phù hợp giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu trục vít - bánh vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu đai truyền

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		95

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Am pe kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo (50 uA ÷ 25 mA)



		

		Vôn kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo ( 10 ÷ 1000) V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		96

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Dải đo ( 1 ÷ 10) K



		

		Am pe kế một chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo (50 uA ÷ 25 mA)



		

		Vôn kế một chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo ( 0,1 ÷ 250) V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		97

		Các linh kiện điện tử

		Bộ

		01

		Thông dụng trên thị trường phù hợp với nội dung môn học



		98

		Mô hình tàu

		Chiếc

		01

		Kích thước

≥1500mm × 650mm


× 900mm



		99

		Mô hình phân đoạn, tổng đoạn

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		100

		Bộ mô hình khung dàn tàu

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dàn đáy

		Chiếc

		02

		



		

		Dàn mạn

		Chiếc

		02

		



		

		Dàn boong

		Chiếc

		01

		



		

		Dàn vách

		Chiếc

		02

		



		101

		Mô hình tổng đoạn  buồng máy

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		102

		Mô hình tổng đoạn mũi

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		103

		Mô hình tổng đoạn đuôi

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		104

		Mô hình thiết bị trên boong

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		105

		Mô hình thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		106

		Mô đun Led 7 đoạn

		Bộ

		01

		Tối thiểu 4 ký tự



		107

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		Thang đo 6V và 12V


Độ chính xác: ≤  2,5


Đo một chiều và xoay chiều



		108

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: ≤ 50 A


Đo một chiều và xoay chiều



		109

		Biến dòng

		Chiếc

		01

		Dòng điện sơ cấp danh định: 50 đến 100A


Dòng điện thứ cấp danh định: 5A hoặc 1A



		110

		Am pe kìm




		Chiếc

		01

		Đo dòng: ≤ 600)A
Đo điện áp: ≤ 600)V
Đo điện trở:  ≤ 60 MΩ



		111

		Công tơ một pha

		Chiếc

		01

		Điện áp định mức: ≤ 240 V


Dòng điện: ≤ 10A



		112

		Máy đo tải trọng

		Chiếc

		01

		Đo tải trọng: (10÷750)kg
 Nhiệt độ làm việc:

(-20 ÷ +60) °C



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		113

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		114

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sơn tàu thủy, trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Công nghệ sơn tàu thủy, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sơn tàu thủy

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 18, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 19 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sơn tàu


thủy

Các trường đào tạo nghề Công nghệ sơn tàu thủy, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 19). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC)


Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề:                          Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:                MH 07

Trình độ đào tạo:              Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để mài kiểm tra vật liệu

		Công suất: ( 600 W  



		2

		Mô hình mô phỏng mạng tinh thể của kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn trực quan về tổ chức mạng tinh thể của vật liệu

		Hình dạng mạng tinh thể kim loại


Kích thước phù hợp giảng dạy



		3

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ 

		01

		Sử dụng để làm mẫu đối chiếu, nhận biết các loại vật liệu

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng

 ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 02:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 08

Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thanh dầm chịu lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả các lực tác động lên thanh, dầm

		Thanh có tiết diện hình tròn


Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thanh chịu lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dầm chịu lực

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG SƠN TÀU THUỶ


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 09

Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang thiết bị bảo hộ lao động, hướng dẫn cách thức sử dụng thiết bị bảo hộ




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ chụp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay đặc chủng cho nghề

		Đôi

		01

		

		



		

		Bạt tráng cao su

		Tấm

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang bị cứu thương, công dụng và cách thức sử dụng sơ cứu




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		

		



		3

		Dụng cụ, thiết bị chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa và hướng dẫn cho bài giảng về trang bị phòng cháy chữa cháy 




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bình dập lửa bằng bọt khí 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình dập lửa bằng bột 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình dập lửa bằng khí CO2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp ấn báo cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn tín hiệu báo cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Thiết bị an toàn điện

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về trang thiết bị an toàn điện




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây nối đất

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra an toàn điện 

		Điện áp thử: 



[image: image1.wmf]³


 5000 V 
Phạm vi đo:



[image: image2.wmf]³


 1000MΩ



		6

		Máy nén khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ thuật an toàn của thiết bị áp lực

		Công suất: 

[image: image3.wmf]³


03 HP



		7

		Thiết bị cắt khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ

		Đồng Oxy: ngăn lửa cháy ngược 
Đồng hồ C2H2: ngăn cháy ngược 



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT TRONG CÔNG NGHỆ SƠN


Tên nghề:                            Công nghệ sơn tàu thủy

Mã số môn học:                  MH 10

Trình độ đào tạo:                Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Dùng để  hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật

		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		

		 Compa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		



		

		 Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		 2

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn


≥ khổ A3; điều chỉnh  được độ nghiêng



		3

		Các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu trực quan hình dáng các khối tĩnh vật cơ bản, mô tả minh họa cho bài giảng




		Hình dáng hình học, kích thước phù hợp với giảng dạy;


Dễ quan sát, có thể di chuyển dễ dàng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối nón 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối chóp đa giác

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối cầu 

		Chiếc

		03

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		

		



		4

		Bảng màu mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, hướng dẫn chọn màu sắc trang trí

		Đầy đủ các loại màu thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Dùng hướng dẫn và luyện tập vẽ mỹ thuật công nghiệp 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Bút vẽ

		Bộ

		18

		Dùng hướng dẫn và luyện tập vẽ mỹ thuật công nghiệp 

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THỦY LỰC VÀ MÁY THỦY KHÍ

Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 11

Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ máy bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo bơm ly tâm

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		2

		Mô hình cắt bổ máy nén khí pittong

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng nguyên lý, cấu tạo máy nén khí 

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Mô hình cắt bổ máy bơm kiểu tia phun

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng lý thuyết về máy bơm kiểu tia phun

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN 


Tên nghề: 


Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:

 MH 12

Trình độ đào tạo: 

Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		 Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Am pe kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo 


(50 uA ÷ 25 mA)



		

		 Vôn kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo ( 10 ÷ 1000) V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp 

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Bộ

		01

		

		



		

		Am pe kế một chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo 


(50 uA ÷ 25 mA)



		

		Vôn kế một chiều

		Chiếc

		01

		

		Dải đo ( 0,1 ÷ 250) V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT VÀ KẾT CẤU TÀU THỦY


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học:            MH 13

Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mô hình khung dàn tàu 

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả kết cấu của các dàn; tên các chi tiết kết cấu trên tàu thủy

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Dàn đáy

		Chiếc

		02

		

		





		

		Dàn mạn

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dàn boong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dàn vách

		Chiếc

		02

		

		



		2

		Mô hình tổng đoạn buồng máy

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về buồng máy

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		3

		Mô hình tổng đoạn mũi

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về mũi tàu

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		4

		Mô hình tổng đoạn đuôi

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về đuôi tàu

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		5

		Mô hình thiết bị trên boong

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về thiết bị lái

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		6

		Mô hình thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa kiến thức lý thuyết về thiết bị đẩy

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng

 ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÁ SƠN CƠ BẢN

Tên nghề:                  Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số mô đun:          MH 14

Trình độ đào tạo:      Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảng màu sơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các màu sơn kim loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Mẫu sơn

		Bộ

		02

		Sử dụng để xác định màu và pha màu sơn

		Thể hiện đầy đủ các loại sơn kim loại thông dụng trên thị trường 



		3

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		02

		Sử dụng hướng dẫn và đối chiếu khi thực nghiệm sơn các lớp sơn 

		Mô tả các chi tiết thông dụng dùng trong ngành đóng tàu thủy


Thể hiện đầy đủ các lớp sơn 


Kính thước phù hợp với giảng dạy



		4

		Súng phun cỡ nhỏ

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra màu sơn 

		Cỡ béc phun: 

≤ 0,8mm phù hợp trong không gian nhỏ



		5

		Máy phun sơn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		6

		Cân đĩa

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn cân đong tỷ lệ sơn khi pha

		Phạm vi cân ≤ 10 kg



		7

		Máy ngoáy sơn loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm pha màu sơn

		Công suất: 

[image: image4.wmf]³


 350 W

Đường kính đầu ngoáy: ≤ 120 mm



		8

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo độ bám dính của sơn

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%




		9

		Thước đo chiều dày lớp sơn ướt

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo kiểm tra chiều dày lớp sơn ướt

		Phạm vi đo: (25÷ 3000) µm



		10

		Chổi sơn

		Chiếc

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra sơn 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua



		11

		Thùng chứa

		Chiếc

		01

		Sử dụng để đựng sơn trong quá trình hướng dẫn thực hành pha sơn

		Dung tích 

[image: image5.wmf]³


 10 lít



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ ĐO KIỂM

Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học: 
MH 15

Trình độ đào tạo: 
Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô đun Led 7 đoạn

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng lý thuyết về cơ cấu hiển thị

		Tối thiểu 4 ký tự



		2

		Vôn kế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo điện áp một chiều

		Thang đo 6V và 12V


 Độ chính xác: ≤  2,5

Đo một chiều và xoay chiều



		3

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		Sử dụng để minh họa phương pháp đo dòng điện

		Giới hạn đo: ≤ 50 A

Đo một chiều và xoay chiều



		4

		Biến dòng

		Chiếc

		01

		Sử dụng kết hợp với am pe kế đo dòng điện

		Dòng điện sơ cấp danh định: 50A ÷100A


Dòng điện thứ cấp danh định: 5A hoặc 1A



		5

		Am pe kìm




		Chiếc

		01

		Sử dụng để minh họa và hướng dẫn đo dòng điện bằng phương pháp điện trường

		Đo dòng: ≤ 600A
Đo điện áp: ≤ 600V
Đo điện trở:  ≤ 60 MΩ 



		6

		Công tơ một pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn đo điện năng trong mạch một pha; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Điện áp định mức:

 ≤ 240 V


Dòng điện: ≤ 10A



		7

		Súng đo nhiệt độ




		Chiếc

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng kiến thức lý thuyết và hướng dẫn đo nhiệt độ

		Khoảng phổ:≤14µm


Khoảng đo nhiệt độ: 


(-50) ÷ (+1850)°C






		8

		Ẩm kế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo độ ẩm không khí; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Khoảng nhiệt độ hoạt động: (-30 ÷ 50)0C


Khoảng độ ẩm hoạt động: (20÷100)%



		9

		Máy đo tải trọng

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo trọng lực; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Đo tải trọng: (10÷750)kg
 Nhiệt độ làm việc: 

(-20 ÷ +60) °C




		10

		Thiết bị đo áp suất

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo trọng lực, áp suất; minh họa cho bài giảng lý thuyết

		Phạm vi đo: 


≤ 50kg/cm2

Sai số cho phép 1%



		11

		Máy đo độ dày màng sơn




		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực nghiệm đo chiều dày của màng sơn

		Chiều dày đo: 

0 ÷ 1500µm

Nhiệt độ làm việc:

0 ÷ 150 0C



		12

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra bề mặt sau khi làm sạch

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		13

		Máy đo nồng độ khí 

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành đo khí trong buồng sơn

		- Phạm vi đo : 

(0 ÷30)% O2
- Độ chính xác : 0,2% 
- Nhiệt độ : (0 ÷50) 0C



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHUẨN BỊ BỀ MẶT


Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số mô đun: 
MH 16

Trình độ đào tạo: 
Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bảo hộ lao động khi làm sạch bề mặt

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt vật sơn 

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút tai chống ồn 

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang lọc bụi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ lao động

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ trùm dùng phun cát

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành so sánh độ sạch bề mặt sau khi sử lý

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		3

		Máy đánh gỉ dùng khí nén

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn vận hành và thực hành làm sạch bề mặt trước khi sơn 

		Công suất ( 3Hp


Lượng khí tiêu thụ: 

( 2,5l  lít/giây



		4

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn  vận hành máy mài và thực hành mài làm sạch bề mặt 

		Công suất: 

( 600 W  



		5

		Búa gõ gỉ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành làm sạch bề mặt 

		Trọng lượng:

 ( 0,3 kg



		6

		Bàn nạo gỉ

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài lưỡi nạo:

 ( 20 mm



		7

		Máy nén khí                                                         

		Bộ

		01

		Sử dụng khi hướng dẫn vận hành thiết bị phun cắt làm sạch bề mặt

		Công suất: 

[image: image6.wmf]³


3 HP






		8

		Máy phun cát

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành làm sạch bề mặt bằng phun cát

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng phun cát

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ( 6,4 mm



		

		Bình chứa cát

		Chiếc

		01

		

		Dung tích: 

[image: image7.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc

 ( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén: 

( 3,5 m3/phút



		

		Ống áp lực dẫn cát

		mét

		20

		

		Đường kính: 



[image: image8.wmf]³


 34 mm


Chịu áp lực: 



[image: image9.wmf]³


 8 Kg/cm2



		9

		Máy phun bi

		Bộ 

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành làm sạch bề mặt bằng phun bi (hạt mài)

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Súng phun bi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ( 9,5 mm


Đường kính cửa vào: ( 25 mm



		

		Bình chứa bi

		Chiếc

		01

		

		Dung tích  

[image: image10.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc: 

( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén:

 ( 3,5 m3/phút



		

		Ống dẫn bi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: 



[image: image11.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực: 



[image: image12.wmf]³


 10 Kg/cm2



		10

		Máy phun nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn sử dụng và thực hành làm sạch bề mặt bằng phun nước áp lực cao

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Máy bơm nước cao áp

		Chiếc

		01

		

		Áp lực các tia nước: ( 1500 bar


Công suất (3000 W



		

		Ống nước cao áp

		Mét

		60

		

		Đường kính:


 

[image: image13.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực:




[image: image14.wmf]³


 10 Kg/cm2



		

		Súng phun nước

		Chiếc

		01

		

		Đường kính miệng phun: ( 4 mm



		11

		Sàng cát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân loại cát

		Kiểu: lưới mắt cáo


Cỡ lỗ: (4 × 4) mm






		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥1800mmx1800mm





Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY

Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số môn học: 
MH 17

Trình độ đào tạo: 
Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Chổi sơn

		Bộ

		18

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sơn bề mặt

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Chổi dẹp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chổi lăn

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy phun sơn áp lực thấp

		Bộ

		01

		Sử dụng khi giảng dạy về cấu tạo;  nguyên lý làm việc của súng phun sơn và thực hành sơn bề mặt

		Công suất: ≤ 15 kW



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Dây phun sơn

		Cuộn

		06

		

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn

		Chiếc

		03

		

		Cỡ béc phun: 


(0,8 ÷ 1,3)mm phù hợp trong không gian nhỏ



		3

		Máy phun sơn áp lực cao

		Bộ

		01

		Sử dụng khi giảng dạy về cấu tạo;  nguyên lý làm việc của súng phun sơn và thực hành sơn bề mặt

		Công suất: >15 kW






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Dây phun sơn

		Mét 

		60

		

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		

		Cỡ béc phun: 


( 0,8 ÷ 1,4) mm 



		

		Súng phun sơn dài

		Chiếc

		03

		

		Cỡ béc phun: 


≤ 0,8 mm


Độ dài: ≤ 3000 mm



		4

		Máy nén khí 

		Bộ

		01

		Sử dụng minh họa cho bài giảng về  các bộ phận chính của máy nén và vận hành náy nén khí

		Công suất: 

[image: image15.wmf]³


3 HP



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800mm





Bảng 12 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC ( BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THUỶ


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số môn học:           MH 18

Trình độ đào tạo:        Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  13:  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUA BAN NGUỘI


Tên nghề: 
Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:    
MĐ19

Trình độ đào tạo:                Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ vạch dấu:

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đo, lấy dấu và thực hành  lấy dấu 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ke vuông 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		



		

		khối D

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đo, kiểm tra chi tiết;


Sử dụng đo kiểm trong quá trình luyện tập.

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 350mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 600mm 



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác:  


(0,1 ÷ 0,02)mm


Phạm vi đo: (0÷ 150)



		

		Pan me

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng



		

		Thước đứng

		Chiếc

		01

		

		 Loại có du xích 1/50 



		

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Loại có du xích 1/50



		3

		Cưa cầm tay 

		Chiếc

		06

		Phục vụ hướng dẫn thao tác cưa kim loại 

		Chiều dài lưỡi cưa: 

≥ 300mm



		4

		Dụng cụ cơ khí cầm tay 

		Bộ

		06

		Sử dụng hướng dẫn thao tác đục, giũa cắt ren, tán đinh

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 150mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 100 mm



		

		Giũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa lòng mo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ cắt ren trong

		Chiếc

		01

		

		Cắt ren hệ mét, đường kính: ≤ M16



		

		Dụng cụ cắt ren ngoài

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dụng cụ tán đinh

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: ≤ 10mm



		5

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác gá, kẹp phôi khi thực hành gia công chi tiêt

		Có 6 vị trí làm việc, mỗi vị trí kèm 1 ê tô có độ mở≤ 250mm



		6

		Mũi khoan

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành khoan lỗ

		Đường kính mũi khoan: ( 3 ÷ 24) mm



		7

		Dưỡng kiểm ren

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra ren

		Kích thước: ≤ M24



		8

		Dưỡng góc 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành kiểm tra góc

		Góc mở ≤ 60°



		9

		Dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bàn chải 

		Chiếc

		06

		Dùng để vệ làm sạch 

		Thông dụng trên thị trường



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		06

		Dùng để vệ sinh thiết bị

		Thông dụng trên thị trường



		

		Vịt dầu




		Chiếc

		03

		Dùng để bảo dưỡng thiết bị

		Thông dụng trên thị trường 



		10

		Kéo cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cắt dưỡng

		Cắt được thép tấm có chiều dày ≤ 2 mm



		11

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng đựng dụng cụ đồ nghề

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành mài chỉnh sửa chi tiết khi gia công 

		Đường kính đá mài 

≤ 400mm



		13

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành  khoan lỗ trên chi tiết

		Công suất ≥ 1,5 kW



		14

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành khoan lỗ trên chi tiết

		Công suất ≥ 750W



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUA BAN HÀN 


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thủy


Mã số mô đun:           MĐ 20

Trình độ đào tạo:       Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		

		Kìm hàn có cách điện 



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≥  300g



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≥  300g



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 150mm 



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 200mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 150mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: ≤ 200mm



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		

		Theo tiêu chuẩn



		2

		Đe sắt

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 

≥ (300 x300 x150)mm



		3

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng  trong quá trình thực hành hàn

		Kích thước phù hợp giảng dạy


Bàn hàn có ngăn kéo chứa xỉ hàn



		4

		Đồ gá hàn

		Bộ

		03

		Dùng gá chi tiết trong thực hành hàn

		Kích thước phù hợp cho giảng dạy


Điều chỉnh được độ cao trong khoảng (600÷1700)mm



		5

		Dụng cụ đo kích thức mối hàn

		Chiếc

		03

		Phục vụ hướng dẫn và thực hành đo các kích thước của mối hàn

		Đo được các kích thước chiều cao, chiều rộng và cạnh của mối hàn



		6

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Sử dụng đựng dụng cụ cầm tay trong nghề

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành các bài tập hàn

		Kích thước phù hợp với kích thước của bàn hàn có bộ xử lý khói hàn. 



		8

		Máy hàn hồ quang 

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn và thực hành hàn

		Cường độ: ≤400A 






		9

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		03

		Sử dụng hút khói, bụi trong khi hàn

		Lưu lượng khí hút

≥ 1m3/s



		10

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt phôi hàn

		Cắt được chiều dày

≤ 5 mm



		11

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Sử dụng hướng dẫn mài pa via và mài chỉnh sửa chi tiết

		Công suất  ≥ 600W



		12

		Bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		18

		Sử dụng  trong quá trình thực hành hàn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		

		 Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Khẩu trang 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng ≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  15  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUA BAN ĐIỆN


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 21

Trình độ đào tạo:        Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đấu lắp thiết bị điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng trên thị trường



		

		Tô vít cộng

		Chiếc

		01

		

		Dài: 

[image: image16.wmf]³


 150 mm



		

		Tô vít dẹt

		Chiếc

		01

		

		Dài: 

[image: image17.wmf]³


 150 mm



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Đựng dụng cụ cầm tay trong nghề

		Loại thông dụng, có sẵn trên thị trường



		3

		Sứ đỡ dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp sứ cách điện

		Đường kính: ≤ 50mm



		4

		Kẹp siết cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp cáp điện

		Loại thông dụng có từ  (1 ÷ 2) bu lông



		5

		Bóng đèn sợi đốt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp bóng đèn chiếu sáng

		Công suất: 

[image: image18.wmf]³


 15 W



		6

		Bảng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại bảng nhựa thông dụng, kích thước:

 ≤ (300x200)mm



		7

		Công tắc điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Ổ cắm điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại thông dụng



		9

		Công tắc 3 chân

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắp thiết bị điện

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bóng đèn huỳnh quang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đấu lắpđèn chiếu sáng

		Loại đèn thông dụng, 


công suất: ≥ 20 W



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  16  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THIẾT BỊ 


LÀM SẠCH BỀ MẶT SƠN

Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 22

Trình độ đào tạo:        Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ tháo, lắp, bảo dưỡng và bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành tháo, lắp, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị làm sạch bề mặt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Chiếc

		03

		

		Loại đầu dẹt


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Cờ lê tròng

		Chiếc

		03

		

		Loại: đàu tròng


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Tô vít

		Chiếc

		01

		

		Dài: 

[image: image19.wmf]³


 150 mm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: ≤ 0,3 Kg



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Thông dụng



		

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


 ≤ (400 x 600 x 40)mm



		

		Dao cạo gioăng

		Chiếc

		01

		

		Lưỡi thép



		

		Chổi lông

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Dụng cụ tháo lắp chuyên dụng

		Bộ

		03

		

		Loại chuyên dụng dùng trong sửa chữa thiết bị sơn 



		2

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Độ chính xác:  

(0,1 ÷ 0,02)mm


Phạm vi đo: (0÷ 150)



		3

		Pan me đo trong

		Chiếc

		04

		

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		4

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		04

		

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		5

		Đồng hồ so

		Chiếc

		03

		

		Loại có chân đế



		6

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành đo kiểm tra chi tiết

		Kích thước: 

≤ (300 ÷ 400)mm



		7

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		

		Loại có tay cầm


Kích thước: ≤ 80 mm



		8

		Căn lá

		Bộ

		03

		

		Loại: (0,01÷ 0,5)mm



		9

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành sửa chữa thiết bị

		Rộng lưỡi: ≤ 20


Dài: ≤ 180 mm



		10

		Dao cạo cong

		Chiếc

		03

		

		Dài cán:

 (120÷ 180)mm



		11

		Dũa kim loại

		Chiếc

		03

		

		Dài: 

[image: image20.wmf]³


200mm



		12

		Mô hình máy nén khí 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn và  thực hành lắp ráp, bảo dưỡng máy nén khí 

		Công suất: 

[image: image21.wmf]³


1,5 HP
Đầy đủ chi tiết



		14

		Mô hình bình chứa cát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa bình chứa cát

		Dung tích: 

[image: image22.wmf]³


200 lít
Đầy đủ chi tiết



		15

		Mô hình máy phun sơn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy phun sơn

		Công suất: ≤ 31 kW


 Lưu lượng 



[image: image23.wmf]³


 2,0 lít/phút


Đầy đủ chi tiết



		16

		Mô hình súng phun cát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun cát

		Đường kính miệng phun: 

[image: image24.wmf]³


 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		17

		Mô hình súng phun bi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun bi

		Đường kính miệng phun: 

[image: image25.wmf]³


 4,5 mm


Đầy đủ chi tiết



		18

		Mô hình súng phun nước

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun nước

		Đường kính miệng phun: ( 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		19

		Mô hình súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa súng phun sơn

		Cỡ béc phun: 

[image: image26.wmf]³


 0,8mm


Đầy đủ chi tiết



		20

		Mô hình súng phun sơn dài

		

		

		

		Cỡ béc phun: 

[image: image27.wmf]³


 0,8mm


Độ dài: 

[image: image28.wmf]³


500 mm


Đầy đủ chi tiết



		21

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng hướng dẫn và nâng hạ  thiết bị 

		Sức nâng: ≥200kg



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  17  : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP HƯỚNG NGHIỆP


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 23

Trình độ đào tạo:        Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





Bảng  18 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN ( BẮT BUỘC): THỰC TẬP KỸ NĂNG NGHỀ 

SƠN TÀU THỦY


Tên nghề:                   Công nghệ sơn tàu thuỷ

Mã số mô đun:           MĐ 24

Trình độ đào tạo:        Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ chiếu sáng 

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề:                      Công nghệ sơn tàu thủy


Trình độ đào tạo:          Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		18

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		



		

		Mũ bảo hộ lao động

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ trắng

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Nút tai chống ồn

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang lọc bụi

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay sợi

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Khẩu trang than hoạt tính

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		

		Mũ trùm dùng phun cát

		Chiếc

		01

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		2

		Thiết bị an toàn điện

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		

		Dây nối đất

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp dụng cụ sơ cứu

		Bộ

		01

		



		4

		Dụng cụ phòng cháy chữa cháy

		Bộ

		03

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bình dập lửa bằng bọt khí

		Chiếc

		01

		



		

		Bình dập lửa bằng bột

		Chiếc

		01

		



		

		Bình dập lửa bằng khí CO2

		Chiếc

		01

		



		

		Hộp ấn báo cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Đèn tín hiệu báo cháy

		Chiếc

		01

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		5

		Máy phun sơn áp lực thấp

		Bộ

		01

		Công suất: ≤ 15 KW






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dây phun sơn

		Cuộn

		06

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: (0,8 ÷ 1,3)mm phù hợp trong không gian nhỏ



		6

		Máy phun sơn áp lực cao

		Bộ

		01

		Công suất: >15 kW






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dây phun sơn

		Mét

		60

		Thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		

		Súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: ( 0,8 ÷ 1,4) mm



		

		Súng phun sơn dài

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: ≤ 0,8 mm


Độ dài: ≤ 3000 mm



		7

		Máy nén khí

		Bộ

		01

		Công suất: 

[image: image29.wmf]³


3 HP



		8

		Máy phun cát

		Bộ

		01

		Đường kính miệng phun:

( 6,4 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Súng phun cát

		Chiếc

		01

		



		

		Bình chứa cát

		Chiếc

		01

		Dung tích: 

[image: image30.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc ( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén:

( 3,5 m3/phút



		

		Ống áp lực dẫn cát

		mét

		20

		Đường kính: 

[image: image31.wmf]³


 34 mm


Chịu áp lực: 

[image: image32.wmf]³


 8 Kg/cm2



		9

		Máy phun bi

		Bộ

		01

		Đường kính miệng phun:

( 9,5 mm


Đường kính cửa vào:

( 25 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Súng phun bi

		Chiếc

		01

		



		

		Bình chứa bi

		Chiếc

		01

		Dung tích  

[image: image33.wmf]³


200 lít
Áp lực làm việc: ( 5 kg/cm2
Lưu lượng khí nén:


( 3,5 m3/phút



		

		Ống dẫn bi

		Chiếc

		01

		Đường kính: 

[image: image34.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực: 

[image: image35.wmf]³


 10 Kg/cm2



		10

		Máy phun nước

		Bộ

		01

		Áp lực các tia nước: ( 1500 bar


Công suất (3000 W



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy bơm nước cao áp

		Chiếc

		01

		



		

		Ống nước cao áp

		Mét

		60

		Kiểu: ống cao su, lõi vải


Đường kính: 

[image: image36.wmf]³


 21 mm


Chịu áp lực: 

[image: image37.wmf]³


 10 Kg/cm2



		

		Súng phun nước

		Chiếc

		01

		Đường kính miệng phun: ( 4 mm



		11

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: ( 600 W



		12

		Máy đánh gỉ dùng khí nén

		Chiếc

		01

		Công suất ( 3HP

Lượng khí tiêu thụ:

( 2,5l  lít/giây



		13

		Máy ngoáy sơn loại nhỏ

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 350 W


Đường kính lưỡi ngoáy

≤ 120 mm



		14

		Máy đo độ bóng màng sơn

		Chiếc

		01

		Độ phân giải:


≥ 0,1 GU


Đo độ sắc nét 0,1,


Độ lặp lại: ≥ 0,2



		15

		Máy thử độ bám dính của sơn

		Chiếc

		01

		Dải đo: (0 ÷ 18)Mpa 
Độ sai số: (1,5 ÷ 1)%
Kích thước Dolly: 20mm



		16

		Máy kiểm tra khuyết tật màng sơn

		Chiếc

		01

		Điện thế: ( 9 V


Độ nhạy: ( 90kΩ ±5%


Mức sai số: ≤  ±5%



		17

		Bộ mẫu so sánh tiêu chuẩn bề mặt

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn: ISO 8501-1:1988



		18

		Ẩm kế

		Chiếc

		01

		Khoảng nhiệt độ hoạt động:

(-30 ÷ 50)0C


Khoảng độ ẩm hoạt động: (20÷100)%



		18

		Máy đo nồng độ muối, dầu mỡ trên bề mặt thép

		Chiếc

		01

		+ Nồng độ muối hoà tan (0-199,9)mg/m2,


+ Độ dẫn của dung dịch: (0÷199,9) µS/m 
+ Nhiệt độ :(0÷500)0C



		20

		Súng đo nhiệt độ

		Chiếc

		03

		Khoảng phổ:≤14µm


Khoảng đo nhiệt độ:


(-50) ÷ (+1850)°C



		24

		Thước đo chiều dày lớp sơn ướt

		Chiếc

		01

		Khoảng đo: (25÷ 3000) µm



		21

		Cân đĩa

		Chiếc

		01

		Phạm vi cân ≤ 10 kg



		22

		Mẫu sơn

		Bộ

		01

		Các  loại sơn có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		23

		Chi tiết mẫu

		Bộ

		01

		Thể hiện đầy đủ các lớp sơn


Kính thước phù hợp với giảng dạy



		24

		Búa gõ gỉ

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: ( 0,3 kg



		25

		Bàn nạo gỉ

		Chiếc

		18

		Chiều dài lưỡi nạo: ( 20 mm



		26

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		03

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		



		

		Khối D

		Chiếc

		01

		



		

		Khối V

		Chiếc

		01

		



		27

		Dụng cụ đo, kiểm tra cầm tay

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ gồm có:

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 350mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 600mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Độ chính xác:


(0,1 ÷ 0,02)mm


Phạm vi đo: (0÷ 150)



		

		Panme

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo≤ 125 mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Thông dụng



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		Loại có chân đế



		

		Thước đứng

		Chiếc

		01

		Loại có du xích 1/50



		

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		01

		Loại có du xích 1/50



		28

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		06

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 150mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài (100÷350)mm



		

		Giũa tam giác

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa lòng mo

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Giũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ cắt ren trong

		Chiếc

		01

		Cắt ren hệ mét, đường kính:


≤ M16



		

		Dụng cụ cắt ren ngoài

		Chiếc

		01

		



		

		Dụng cụ tán đinh

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≤ 10mm



		29

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Có 6 vị trí làm việc, mỗi vị trí kèm 1 ê tô có độ mở≤ 250mm



		30

		Mũi khoan

		Bộ

		01

		Đường kính mũi khoan:

(3÷ 24) mm



		31

		Dưỡng kiểm ren

		Bộ

		02

		Kích thước: ≤ M24



		32

		Dưỡng góc

		Chiếc

		02

		Góc mở ≤ 60°



		33

		Dụng cụ vệ sinh, bảo dưỡng

		Bộ

		03

		Thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bàn chải

		Chiếc

		06

		



		

		Chổi quét phoi

		Chiếc

		06

		



		

		Vịt dầu

		Chiếc

		03

		



		34

		Kéo cắt kim loại

		Chiếc

		03

		Cắt được thép tấm có chiều dày ≤ 2 mm



		35

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		36

		Máy mài hai đá

		Chiếc

		01

		Đường kính đá ≤ 400mm



		37

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, công suất ≥ 1,5 KW



		38

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, công suất ≥ 750 W



		39

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kìm hàn

		Chiếc

		01

		Kìm hàn có điện áp cách điện đạt 500V



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Khối lượng từ (250÷300)g;



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Khối lượng từ (150÷200)g



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		Chiều dài từ (200÷250)mm



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		Chiều dài (100÷350)mm



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Chiều dài (400÷600)mm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Chiều dài tối đa 200mm



		

		Kính hàn

		Chiếc

		01

		Theo TCVN



		40

		Đe sắt

		Chiếc

		03

		Kích thước:

Chiều dài: ≥ 300 mm,


Chiều rộng: ≥ 300mm

Chiều cao: ≥150mm



		41

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp giảng dạy, có đủ


ngăn kéo chứa xỉ hàn



		42

		Đồ gá hàn

		Bộ

		03

		Kích thước phù hợp cho giảng dạy


Điều chỉnh được độ cao trong khoảng (600÷1700)mm



		43

		Dụng cụ đo kích thước mối hàn

		Bộ

		03

		Thông dụng sử dụng trong ngành hàn



		44

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Kích thước thông dụng, phù hợp giảng dạy



		45

		Máy hàn hồ quang

		Chiếc

		03

		Cường độ: ≤400A



		46

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		03

		Lưu lượng hút khí ≥ 1m3/s



		47

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Cắt được thép tấm có chiều dày ≤ 6 mm



		48

		Dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		Thông dụng trên thị trường



		

		Tô vít cộng

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image38.wmf]³


 150 mm



		

		Tô vít trừ

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image39.wmf]³


 150 mm



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		49

		Hộp đựng dụng cụ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng, có sẵn trên thị trường



		50

		Sứ đỡ dây

		Chiếc

		03

		Đường kính: ≤ 50mm



		51

		Kẹp siết cáp

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng có từ

(1 ÷ 2) bu lông



		52

		Bóng đèn sợi đốt

		Chiếc

		03

		Công suất: 

[image: image40.wmf]³


 15 W



		53

		Bảng điện

		Chiếc

		03

		Loại bảng nhựa thông dụng, kích thước: ≤ (300x200)mm



		54

		Công tắc điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		55

		Ổ cắm điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		56

		Công tắc 3 chân

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		57

		Bóng đèn huỳnh quang

		Chiếc

		03

		Công suất: ≥ 20 W



		58

		Dụng cụ tháo, lắp, bảo dưỡng và bảo dưỡng

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Cờ lê dẹt

		Chiếc

		03

		Loại đầu dẹt


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Cờ lê tròng

		Chiếc

		03

		Loại: đàu tròng


Cỡ: (12 ÷ 24) mm



		

		Tô vít

		Chiếc

		01

		Dài: 

[image: image41.wmf]³


 150 mm



		

		Búa

		Chiếc

		01

		Trọng lượng: ≤ 0,3 Kg



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Thông dụng



		

		Khay đựng chi tiết

		Chiếc

		01

		Kích thước:


≤ (400 x 600 x 40)mm



		

		Dao cạo gioăng

		Chiếc

		01

		Lưỡi thép



		

		Chổi lông

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Dụng cụ tháo lắp chuyên dụng

		Bộ

		03

		Loại chuyên dụng dùng trong sửa chữa thiết bị sơn



		59

		Kính lúp

		Chiếc

		03

		Loại có tay cầm


Kích thước: ≤ 80 mm



		60

		Căn lá

		Bộ

		03

		Loại: (0,01÷ 0,5)mm



		61

		Dao cạo mặt phẳng

		Chiếc

		03

		Rộng lưỡi: ≤ 20


Dài: ≤ 180 mm



		62

		Dao cạo cong

		Chiếc

		03

		Dài cán: (120÷ 180)mm



		63

		Dũa kim loại

		Chiếc

		03

		Dài: 

[image: image42.wmf]³


200mm



		64

		Đồng hồ mê ga ôm

		Chiếc

		01

		Điện áp thử: 

[image: image43.wmf]³


 5000 V 
Phạm vi đo:

[image: image44.wmf]³


 1000MΩ



		65

		Thiết bị đo áp suất

		Chiếc

		01

		Áp lực làm việc lớn nhất: 50kg/cm2


Sai số cho phép 1%



		66

		Thiết bị cắt khí

		Bộ

		01

		Đồng Oxy: ngăn lửa cháy ngược 
Đồng hồ C2H2: ngăn cháy ngược



		67

		Mô hình máy nén khí

		Chiếc

		03

		Công suất: 

[image: image45.wmf]³


1,5 HP
Đầy đủ chi tiết



		68

		Mô hình bình chứa cát

		Chiếc

		03

		Dung tích: 

[image: image46.wmf]³


200 lít
Đầy đủ chi tiết



		69

		Mô hình máy phun sơn

		Chiếc

		03

		Công suất: ≤ 31 kW


Lưu lượng 

[image: image47.wmf]³


 2,0 lít/phút


Đầy đủ chi tiết



		70

		Mô hình súng phun cát

		Chiếc

		03

		Đường kính miệng phun:



[image: image48.wmf]³


 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		71

		Mô hình súng phun bi

		Chiếc

		03

		Đường kính miệng phun:



[image: image49.wmf]³


 4,5 mm


Đầy đủ chi tiết



		72

		Mô hình súng phun nước

		Chiếc

		03

		Đường kính miệng phun:

( 4 mm


Đầy đủ chi tiết



		73

		Mô hình súng phun sơn ngắn

		Chiếc

		03

		Cỡ béc phun: 

[image: image50.wmf]³


 0,8 mm


Đầy đủ chi tiết



		74

		Mô hình súng phun dài

		

		

		Cỡ béc phun: 

[image: image51.wmf]³


 0,8 mm


Độ dài: 

[image: image52.wmf]³


500 mm


Đầy đủ chi tiết



		75

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Sức nâng: ≥200kg



		76

		Mô hình thanh dầm chịu lực

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thanh chịu lực

		Chiếc

		01

		Thanh có tiết diện hình tròn


Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		

		Dầm chịu lực

		Chiếc

		01

		Dầm có tiết diện hình chữ nhật


Kích thước nhỏ, gọn phù hợp với giảng dạy



		77

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18




		Thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		



		

		Compa

		Chiếc

		01

		



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		



		78

		Bàn, ghế vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn


≥ khổ A3; điều chỉnh  được độ nghiêng



		79

		Các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Hình dáng hình học, kích thước phù hợp với giảng dạy


Dễ quan sát, có thể di chuyển dễ dàng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối lập phương

		Chiếc

		03

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		03

		



		

		Khối chóp đa giác

		Chiếc

		03

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		03

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		03

		



		80

		Giá vẽ

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		81

		Bút vẽ

		Bộ

		18

		



		82

		Mô hình cắt bổ máy bơm ly tâm

		Bộ

		01

		Thông dụng, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		83

		Mô hình cắt bổ máy nén khí pittong

		Bộ

		01

		



		84

		Mô hình cắt bổ máy bơm kiểu tia phun

		Bộ

		01

		



		85

		Mô hình mô phỏng mạng tinh thể của kim loại

		Bộ

		01

		Hình dạng mạng tinh thể kim loại


Kích thước phù hợp giảng dạy



		86

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		87

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Am pe kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo (50 uA ÷ 25 mA)



		

		Vôn kế xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo ( 10 ÷ 1000) V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		88

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Dải đo ( 1 ÷ 10) K



		

		Am pe kế một chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo (50 uA ÷ 25 mA)



		

		Vôn kế một chiều

		Chiếc

		01

		Dải đo ( 0,1 ÷ 250) V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường, phù hợp giảng dạy



		89

		Bộ mô hình khung dàn tàu

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dàn đáy

		Chiếc

		02

		



		

		Dàn mạn

		Chiếc

		02

		



		

		Dàn boong

		Chiếc

		01

		



		

		Dàn vách

		Chiếc

		02

		



		90

		Mô hình tổng đoạn  buồng máy

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		91

		Mô hình tổng đoạn mũi

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		92

		Mô hình tổng đoạn đuôi

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		93

		Mô hình thiết bị trên boong

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		94

		Mô hình thiết bị đẩy

		Bộ

		01

		Có kích thước, kết cấu phù hợp trong giảng dạy



		95

		Mô đun Led 7 đoạn

		Bộ

		01

		Tối thiểu 4 ký tự



		96

		Vôn kế

		Chiếc

		01

		Thang đo 6V và 12V


Độ chính xác: ≤  2,5


Đo một chiều và xoay chiều



		97

		Am pe kế

		Chiếc

		01

		Giới hạn đo: ≤ 50 A


Đo một chiều và xoay chiều



		98

		Biến dòng

		Chiếc

		01

		Dòng điện sơ cấp danh định: 50 đến 100A


Dòng điện thứ cấp danh định: 5A hoặc 1A



		99

		Am pe kìm




		Chiếc

		01

		Đo dòng: ≤ 600)A
Đo điện áp: ≤ 600)V
Đo điện trở:  ≤ 60 MΩ



		100

		Công tơ một pha

		Chiếc

		01

		Điện áp định mức: ≤ 240 V


Dòng điện: ≤ 10A



		101

		Máy đo tải trọng

		Chiếc

		01

		Đo tải trọng: (10÷750)kg
 Nhiệt độ làm việc:

(-20 ÷ +60) °C



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		102

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm



		103

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ chiếu sáng

≥  2500 ANSI Lumens

Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x1800 mm
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		Bảng 12:
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, …) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề trên phải trang bị để dạy và học  cho 01 lớp  học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm: những thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Các trường dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun (bảng 20).


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của Trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong Trường) 

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 1000 mm



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 500 mm



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính tối đa: 50 cm



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		Có dạng cong khác nhau



		2

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các khối hình học

		Thể hiện các giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các mối ghép

		Mặt cắt được sơn màu phân biệt 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật 

		- Kích thước mặt bàn tối thiểu khổ A3


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ắc qui

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đấu nối nguồn điện 1 chiều

		- Điện áp: 1,5 V


- Dòng điện: (0,5 ÷ 1) A



		2

		Mô hình máy điện một chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện một chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		3

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện xoay chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		4

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy biến áp

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		5

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn  thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≤  380 V



		6

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm  xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥220V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		Iđm ≥ 5 A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Pđm≤ 1000 W



		7

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 600 V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90) W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(1÷3)mm



		8

		Sứ 

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn hãm dây đầu sứ 

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		1

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		1

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		1

		

		



		

		Tắc te

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tiếp điểm

		Bộ

		02

		Dùng để trực quan tính năng, công dụng của các loại tiếp điểm điện

		- Điện áp: (127 ÷ 660) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Điện áp: (36 ÷ 380) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Nút bấm

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Điện áp: (6 ÷ 36) V


- Dòng điện: ≤ 5 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ khống chế

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		7

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		 Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Cáp điện

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các loại cáp điện mỏ hầm lò

		- Chiều dài: 1 m


- Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		

		



		

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		

		



		10

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng sử dụng

		- Điện áp: 220 V/50 Hz


- Cấp phòng nổ: ExdI



		11

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng sử dụng

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động > 11giờ



		12

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan hệ thống cung cấp điện

		Có đầy đủ các bộ phận thiết yếu:


- Nguồn cung cấp điện


- Trạm biến áp


- Phụ tải



		13

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Dùng để trực quan thiết bị tiếp đất 

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đo khe hở

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 


≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		Dùng để trực quan màu sắc, kết cấu các loại đá 

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá mắc ma

		Viên

		01

		

		



		

		Đá trầm tích

		Viên

		01

		

		



		

		Đá biến chất

		Viên

		01

		

		



		2

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo địa chất của các lớp đá 

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		3

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Búa địa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để khảo sát và nhận biết cấu tạo đất đá

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẮC ĐỊA MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đo chiều dài, đo góc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 50 m



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 5 m



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		2

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đặt mốc trắc địa

		- Dài: (400 ÷ 700) mm


- Rộng: (20 ÷ 50) mm


- Cao: (10÷20) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy trắc địa

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đặt mốc trắc địa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy trắc địa

		Chiếc

		01

		

		- Độ phóng đại: > 24 X


- Độ chính xác: < 2,5 mm


- Trường nhìn: (2÷100) m



		

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		4

		Mia

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo độ cao, góc và lấy hướng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan hình thức phân chia ruộng mỏ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hình thức khai thác trong lò chợ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ KHAI THÁC

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ gỗ kiểu thìu dọc

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở





		2

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ gỗ kiểu thìu ngang

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình cột chống thủy lực đơn - xà khớp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ bằng cột đơn – xà khớp

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình giá thuỷ lực di động kiểu XDY

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu giá thuỷ lực di động kiểu XDY

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình giá thủy lực di động cột bơm dịch ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu giá thủy lực di động cột bơm dịch ngoài

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình giá di động kiểu cấp dịch tuần hoàn 

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu  giá di động kiểu cấp dịch tuần hoàn

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Mô hình giá thủy lực di động kiểu liên liên xích

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu  giá thủy lực di động kiểu liên liên xích

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		8

		Mô hình lò chợ chống bằng giàn tự hành

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ bằng giàn tự hành

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC QUẶNG MỎ HẦM LÒ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mở vỉa lò bằng từng tầng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các phương pháp mở vỉa khai thác mỏ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình mở vỉa  lò bằng chính

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình mở vỉa giếng nghiêng  kết hợp lò bằng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp giếng đứng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa từng tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa chính

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Mô hình mở vỉa cho cụm vỉa

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		8

		Mô hình mở vỉa bằng lò bằng kết hợp giếng mù

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐÀO LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các dạng áp lực tác động lên hầm lò

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình kích thước an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình xử lý sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu hình ảnh trong bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ an toàn bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bảng đo khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các quy định an toàn trong hầm lò

		- Rộng: ≥ 20 cm

- Cao: ≥ 40 cm



		3

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Loại phòng nổ


- Cường độ sáng:

≥ 50 ANSI lumen



		4

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước: 

(30 x 30) cm


- Ký hiệu cảnh báo   dùng sơn phản quang



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ AN TOÀN CẤP CỨU MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong hầm lò

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 v


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		2

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy quang học 

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		3

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy cơ học

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		4

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy cơ học

		- Phạm vi đo: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép:


 ± (0,002 ÷ 0,2) m/s



		5

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy điện tử

		- Phạm vi đo: (0 ÷20) m/s với nhiệt độ môi trường từ 00 C

- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		6

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng bình tự cứu cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		7

		Máy thở

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		- Thời gian sử dụng: 


> 240 phút

-  Nồng độ hít vào khí Các bon dioxit:  < 1%



		8

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sơ cứu người bị nạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nẹp cánh tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp đùi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp cổ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành dập tắt đám cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		10

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành ghi số liệu đo khí trong đường lò

		- Chiều rộng:  ≥ 20 cm

- Chiều cao: ≥ 40 cm





		11

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn nhận biết cảnh báo vị trí nguy hiểm 

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động:


> 11giờ



		2

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		3

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành quạt gió hướng trục

		- Công suất: > 1 KW 


- Lưu lượng: ≥ 200 m3/giây


-  Hạ áp: > 8 mmH2O


- Cấp phòng nổ: Exdl



		4

		Máy bơm nước ly tâm trục ngang

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành máy bơm



		- Công suất: > 1 hp


- Lưu lượng: ≥ 10 mᶟ/giờ


- Cột áp: > 15 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Trạm khí nén

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành trạm nén khí

		- Năng suất: 


(2,6÷10) m3/ph


- Áp suất: (6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		6

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành máy nén khí di động 1 cấp

		- Năng suất: ≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất tối đa: 5 Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		7

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành máy nén khí 2 cấp

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: (6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		8

		Búa chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành búa chèn

		Lực đập: ≥  3,5 Kg/cm2 



		9

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành trạm dịch

		- Dung tích: 


(600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: > 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: ExdI



		10

		Máng cào

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máng cào

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 50 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		11

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành băng tải

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 25 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		12

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành tời trục

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: 


> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		13

		Máy cào vơ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy cào vơ

		- Năng suất: > 5 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		14

		Máy xúc đổ hông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy xúc đổ hông

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		15

		Máy xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy xúc gầu ngược

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Dung tích gầu: 0,5m3

- Cấp phòng nổ: Exdl



		16

		Khởi động từ

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành đóng cắt mạch điện cho thiết bị

		- Công suất: > 29 KW


- Dòng điện: > 60 A


- Điện áp: (220/380) V


- Cấp phòng nổ: Exdl



		17

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bốc xúc - vận chuyển 

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900) mm



		18

		Máy khấu than

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành thiết bị khai thác cơ giới

		- Năng suất:



(300 ÷ 1200) tấn/giờ


- Công suất: ≥ 150 KW


- Điện áp: (660 ÷ 1140) V



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GIỮ LÒ CHUẨN BỊ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		4

		Thanh ray

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành lắp đặt đường xe cố định

		- Trọng lượng: 


(8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷ 12) m



		5

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành uốn ray khi lắp đặt đường xe

		- Dài: (50 ÷ 80) cm


- Rộng: (5 ÷ 10) cm






		6

		Thanh tà vẹt

		Chiếc

		16

		Dùng để thực hành lắp đặt đường xe

		- Dài: (130÷160) cm


- Rộng: (20÷ 30) cm


- Cao: (15 ÷ 25) cm



		7

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò hình thang

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		8

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò hình vòm

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		9

		Vì neo bê tông cốt thép

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành chống  lò bằng neo bê tông cốt thép

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính:


(2 ÷ 5) cm 



		10

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò bằng gỗ

		Gỗ nhóm 6, 7



		11

		Vì neo cáp

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành chống giữ lò bằng neo cáp

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính:


(2 ÷ 5) cm



		12

		Vì neo chất dẻo

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành chống giữ lò bằng neo chất dẻo

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính:


(2 ÷ 5) cm



		13

		Máy khoan neo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khoan lỗ vì neo

		- Điện áp: (220 ÷ 380) V


- Công suất: < 22 KW 



		14

		Choòng khoan neo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành   đặt neo

		- Dài: (1,2 ÷ 4) m


- Đường kính: 

(32 ÷ 50) mm



		15

		Máy kiểm tra neo

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra khả năng chịu tải của vì neo 

		- Lực kéo: > 5 KN


- Công suất: > 3 KW






		16

		Máy phun bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phun bê tông vào lỗ vì neo bê tông

		- Lưu lượng: > 1 mᶟ/h


- Áp suất: > 2 Mpa


- Công suất: > 1,5 KW



		17

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		Dùng để thực hành đỡ xà khi dựng vì chống tiết diện lớn

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài: (2,5 ÷ 4) m



		18

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:


≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5) m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 v


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2kg



		4

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương ngang

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		7

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương dọc

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		8

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu cột đơn – xà khớp

		- Tải trọng: 


(280 ÷ 294) kN


- Chiều cao: 

(1000 ÷ 2240) mm



		9

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu giá thủy lực di động

		-Tải trọng :

(950÷ 1600) kN

- Chiều cao:

(1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		10

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết khớp

		-Tải trọng :

(950÷ 1600) kN

- Chiều cao:

(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		11

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết xích

		-Tải trọng :

(950÷ 1600) kN

- Chiều cao:

(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		12

		Cầu máng trượt

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành chuyển luồng vận tải 

		- Dài: (1,5 ÷ 2) m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		13

		Máng cào

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chuyển luồng vận tải khi  khai thác lò chợ bằng cơ giới

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải:


> 50 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		14

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận chuyển vật liệu chống  lò 

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: 


> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		15

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận chuyển vật liệu chống lò

		Cỡ đường xe:


 (600 ÷ 900) mm



		16

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển máng cào

		- Tải trọng: > 5 tấn


- Hành trình: > 200 mm



		17

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển, thu hồi cột chống thủy lực đơn 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 


> 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỦNG CỐ LÒ CHUẨN BỊ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5) m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2kg



		4

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Cột thủy lực đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn và thực hành dựng cột tăng cường

		- Hành trình: 


(1,2 ÷ 2,5) m


- Lực chống: > 7 Mpa



		7

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển, vật liệu

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 


> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		8

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển vật liệu trong lò

		Cỡ đường xe:


(600 ÷ 900) mm



		9

		Xe goòng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển đất đá

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600 ÷ 900) mm



		10

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển, thu hồi xà, cột vì chống 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 


> 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		11

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thông gió trong lò chuẩn bị

		- Công suất: > 1kw 


- Lưu lượng: ≥ 200 m3/giây


-  Hạ áp: > 8 mmH2O


- Cấp phòng nổ: Exdl



		12

		Máy đo khí quang học 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo khí trong lò chuẩn bị

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: 


(0,00025 ÷0,01) %



		13

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo khí tại vị trí thực tập

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo từ: (0,00025 ÷0,01) %



		14

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt cột chống theo phương ngang

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		15

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt cột chống theo phương dọc

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		16

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nhận biết cảnh báo vị trí nguy hiểm 

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		17

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		05

		Dùng để hướng dẫn thay thế vì chống bị hỏng

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		18

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		05

		Dùng để thay thế vì chống bị hỏng

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		19

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		Dùng để bắt xà tăng cường 

		- Vật liệu: sắt


- Dài: (6 ÷ 8) m



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu  qui trình công nghệ  đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỦNG CỐ LÒ CHỢ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2kg



		4

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương ngang

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		7

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương dọc

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		8

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		-Tải trọng:


(280 ÷ 294) kN


- Chiều cao: 

(1000 ÷ 2240) mm



		9

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		-Tải trọng: 


(950 ÷ 1600) kN

- Chiều cao: 

(1760 ÷ 2460) mm

- Áp suất: (7 ÷ 35) Mpa



		10

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		- Tải trọng:


(950 ÷ 1600) kN

- Chiều cao: 

(1600 ÷ 2460) mm

- Áp suất: (7 ÷ 35) Mpa



		11

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		-Tải trọng : 


(950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		12

		Cầu máng trượt

		chiếc

		06

		Dùng để thực hiện công tác chuẩn bị trước khi củng cố vì chống lò chợ.

		- Dài: (1,5 ÷ 2) m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		13

		Máng cào

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện công tác chuẩn bị trước khi củng cố vì chống lò chợ.

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải:


> 50 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		14

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển vật liệu chống ở lò nghiêng.

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		15

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chuyển vật liệu chống

		Cỡ đường xe:

(600 ÷ 900) mm



		16

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành di chuyển máng cào

		- Tải trọng: > 5 tấn


- Hành trình: > 200 mm



		17

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận chuyển, thu hồi cột chống thủy lực đơn 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHOAN NỔ MÌN

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ  khoan

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Choòng khoan

		Bộ

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Tối thiểu 04 mũi cơ bản



		

		Mũi khoan ruột gà

		Chiếc

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước phù hợp với máy khoan cầm tay



		

		Cây lấy phoi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2Kg



		4

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: 


(1 ÷ 1,2) KW



		5

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: 


(1,8 ÷ 2,5) KW



		6

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt máy khoan 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy khoan khí ép

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		Lực đập: ≥ 7 Kg      






		8

		Chân ben

		chiếc

		03

		Dùng để thực hành nâng, hạ máy khoan khí ép

		- Lực nâng: > 30 kN


- Hành trình nâng:


(0,8 ÷ 2) m



		9

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: 


≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất: ≤ 5 KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		10

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: 


(6÷7) KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		11

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: ≥ 150m.


- Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		14

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		15

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		16

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Dùng để trực quan và thực tập nạp mìn

		Kích thước giống vật thật



		17

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để  thực hành đo điện trở của kíp nổ

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 500) Ώ



		18

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành điểm hỏa 

		-  Số lượng kíp: 

< 200 kíp


-  Điện áp kích nổ:

< 800V

-  Dải nhiệt độ làm việc: (10÷60)0C 



		19

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		Cuộn

		01

		Dùng để thực hành và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: > 150m


- Tốc độ truyền sóng nổ: (1700 ÷ 2000) m/s



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 20. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		I

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		



		4 

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		



		5 

		Ủng lò

		Bộ

		01

		



		6 

		Găng tay

		Bộ

		01

		



		7 

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		



		8 

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Nẹp cánh tay

		Chiếc

		01

		



		11 

		Nẹp đùi

		Chiếc

		01

		



		12 

		Nẹp cổ cứng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		- Thời gian thở: > 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		15 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		06

		Theo Tiêu chuẩn Việt nam về phòng cháy chữa cháy



		16 

		Máy thở

		Chiếc

		01

		- Thời gian sử dụng: > 240 phút.


-  Nồng độ hít vào khí Cácbon dioxit: 


< 1%



		17 

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		- Rộng: ≥ 20 cm

- Cao: ≥ 40 cm



		18 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		01

		- Loại phòng nổ


- Cường độ sáng: ≥ 50 ANSI lumen



		19 

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		- Kích thước: (30 x 30) cm


- Ký hiệu cảnh báo   dùng sơn phản quang



		20 

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		06

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		II

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		02

		- Công suất: > 1kw 


- Lưu lượng: ≥ 200 m3/giây


-  Hạ áp: > 8 mmH2O


- Cấp phòng nổ: Exdl



		22 

		Máy bơm nước ly tâm trục ngang

		Chiếc

		02

		- Công suất: > 1 hp


- Lưu lượng: ≥ 10 mᶟ/giờ


- Cột áp: > 15 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		23 

		Trạm khí nén

		Chiếc

		02

		- Năng suất: (2,6 ÷ 10) m3/ph


- Áp suất:(6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		24 

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		02

		- Năng suất: ≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất: ≤ 5 Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		25 

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		02

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: (6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		26 

		Búa chèn

		Chiếc

		02

		Lực đập: ≥ 3,5 Kg/cm2 



		27 

		Máng cào

		Chiếc

		01

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 50 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		28 

		Hệ thống băng tải

		Chiếc

		01

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 25 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		29 

		Cầu máng trượt

		Chiếc

		06

		- Dài: (1,5 ÷ 2) m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		30 

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: > 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		31 

		Máy cào vơ

		Chiếc

		01

		- Năng suất > 5 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		32 

		Máy xúc đổ hông

		Chiếc

		01

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		33 

		Máy xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Dung tích gầu: 0,5m3

- Cấp phòng nổ: Exdl



		34 

		Máy khấu than

		Chiếc

		01

		- Năng suất:
 (300 ÷ 1200) tấn/giờ


- Công suất: ≥ 150 KW


- Điện áp: (660 ÷ 1140) V



		35 

		Khởi động từ

		Chiếc

		12

		- Công suất: > 29 KW


- Dòng điện: > 60 A


- Điện áp: (220/380) V


- Cấp phòng nổ: Exdl



		36 

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe: (600 ÷ 900) mm



		37 

		Thanh ray

		Chiếc

		06

		- Trọng lượng: (8 ÷ 24) Kg/m


- Dài : (6 ÷ 12)m



		38 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		- Dài: (50 ÷ 80) cm


- Rộng: (5 ÷ 10) cm



		39 

		Thanh tà vẹt

		Chiếc

		16

		- Dài: (130 ÷160) cm


- Rộng: (20 ÷ 30) cm


- Cao: (15 ÷ 25) cm



		40 

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		05

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		41 

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		05

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		42 

		Vì neo bê tông cốt thép

		Bộ

		15

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính: (2 ÷ 5) cm



		43 

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Gỗ nhóm 6, 7



		44 

		Vì neo cáp

		Bộ

		15

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính: (2 ÷ 5) cm



		45 

		Vì neo chất dẻo

		Bộ

		15

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính: (2 ÷ 5) cm



		46 

		Máy khoan neo

		Chiếc

		01

		- Điện áp (220 ÷ 380) v


- Công suất: < 22 KW



		47 

		Choòng khoan neo

		Chiếc

		01

		- Dài: (1,2 ÷ 4) m


- Đường kính: (32 ÷ 50) mm



		48 

		Máy kiểm tra neo

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: > 5 KN


- Công suất: > 3 KW



		49 

		Máy phun bê tông

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: > 1 mᶟ/h


- Áp suất: > 2 Mpa


- Công suất: > 1,5 KW



		50 

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài: (2,5 ÷ 4) m



		51 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe: (600÷900) mm



		52 

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7 ÷ 35) Mpa


- Lưu lượng: > 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		53 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		54 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn



		55 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn



		56 

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		- Tải trọng: (280 ÷ 294) kN


- Chiều cao: (1000 ÷ 2240) mm



		57 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		-Tải trọng : (950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		58 

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		-Tải trọng : (950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		59 

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		-Tải trọng : (950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		60 

		Cột thủy lực đơn

		Chiếc

		03

		- Hành trình: (1,2 ÷ 2,5) m


- Lực chống: > 7 Mpa



		61 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Cỡ đường xe:  (600 ÷ 900) mm



		62 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng: > 5 tấn


- Hành trình: > 200 mm



		63 

		Tời Manơ

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: > 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		64 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		- Vật liệu: sắt loại P(8÷12)


- Dài: (6 ÷ 8) m 



		65 

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: (1 ÷ 1,2) KW



		66 

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: (1,8 ÷ 2,5) KW



		67 

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Máy khoan khí ép

		Chiếc

		03

		 Lực đập: ≥ 7 Kg      



		69 

		Chân ben

		Chiếc

		03

		- Lực nâng: > 30 kN


- Hành trình nâng: (0,8 ÷ 2) m



		70 

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 500) Ώ



		71 

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		-  Số lượng kíp: < 200 kíp


-  Điện áp kích nổ: < 800V

-  Dải nhiệt độ làm việc: (10÷60)0C 



		72 

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		Cuộn

		01

		- Chiều dài: > 150m


- Tốc độ truyền sóng nổ: 


(1700 ÷ 2000) m/s



		73 

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		- Chiều dài: ≥ 150m.


- Loại thông dụng trên thị trường



		74 

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: (0,00025 ÷0,01) %



		75 

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo từ: (0,00025 ÷0,01)%



		76 

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép: ±(0,002÷0,2) m/s



		77 

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: (0 ÷20) m/s với nhiệt độ môi trường từ 00 C

- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		78 

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		79 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1000 mm



		82 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 500 mm



		83 

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		84 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính tối đa: 50 cm



		85 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		Có dạng cong khác nhau



		86 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Mặt cắt được sơn màu phân biệt



		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		88 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		89 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		90 

		Ghép chốt

		Chiếc

		01

		



		91 

		Ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		92 

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		93 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn tối thiểu khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		94 

		Ắc qui

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 1,5 V


- Dòng điện: (0,5 ÷ 1) A



		95 

		Sứ 

		Chiếc

		12

		Loại thông dụng trên thị trường



		96 

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 220 V/50 Hz


- Cấp phòng nổ: ExdI



		97 

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		99 

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		100 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		101 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≤ 600 V



		102 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≤ 1000 V



		103 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: (40÷90) W



		104 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷250) mm


- Rộng mũi:(4÷6) mm



		105 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷250) mm


- Rộng mũi:(1÷3) mm



		106 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		109 

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		110 

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		Uđm ≤  380 V



		111 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		114 

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		Uđm ≥220V



		115 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		Iđm ≥ 5 A



		116 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Pđm≤ 1000 W



		117 

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		Bộ

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		118 

		Mỗi bộ  bao gồm:

		



		119 

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		



		120 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		121 

		Công tắc

		Chiếc

		01

		



		122 

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		



		123 

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		



		124 

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		125 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		126 

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		



		127 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		128 

		Công tắc

		Chiếc

		01

		



		129 

		Chấn lưu

		Chiếc

		01

		



		130 

		Tắc te

		Chiếc

		01

		



		131 

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		



		132 

		Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		01

		



		133 

		Tiếp điểm

		Bộ

		02

		



		134 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		135 

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (127 ÷ 660) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		136 

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		01

		



		137 

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (36 ÷ 380) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		140 

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		



		141 

		Nút bấm

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (6 ÷ 36) V


- Dòng điện: ≤ 5 A



		

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		



		142 

		Bộ khống chế

		Bộ

		2

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		01

		



		143 

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		



		144 

		Cáp điện

		Bộ

		01

		- Chiều dài: 1m


- Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		



		

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		



		

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		



		145 

		Búa địa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		146 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 50 m



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 5 m



		

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		147 

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		- Dài: (400÷700)mm


- Rộng: (20÷50)mm


- Dày: (10÷20)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		



		

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		



		148 

		Máy trắc địa 

		Bộ

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Máy trắc địa 

		Chiếc

		01

		- Độ phóng đại: > 24 X


- Độ chính xác: < 2,5 mm


- Trường nhìn: (2÷100) m



		

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		149 

		Mia

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		150 

		Dụng cụ  khoan

		Bộ

		03

		



		· 

		Mỗi bộ gồm: 

		



		151 

		Choòng khoan

		Bộ

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Tối thiểu 04 mũi cơ bản



		152 

		Mũi khoan ruột gà

		Chiếc

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước phù hợp với máy khoan cầm tay



		153 

		Cây lấy phoi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		154 

		Dụng cụ chống lò 

		Bộ

		06

		



		155 

		Mỗi bộ gồm: 

		



		156 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		157 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		158 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		



		159 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		160 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		



		161 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		Dài: (3 ÷ 5) m



		162 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện các giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		163 

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		164 

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		165 

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		166 

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		167 

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Kích thước giống vật thật



		168 

		Mô hình máy điện một chiều 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		169 

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		170 

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		171 

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		172 

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		



		

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		



		173 

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		



		

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		



		174 

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các bộ phận thiết yếu:


- Nguồn cung cấp điện


- Trạm biến áp


- Phụ tải



		175 

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		



		176 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		177 

		Đá mắc ma

		Viên

		01

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		178 

		Đá trầm tích

		Viên

		01

		



		179 

		Đá biến chất

		Viên

		01

		



		180 

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		- Kích thước: ≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		181 

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		- Kích thước: ≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		



		182 

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá mỏ

		Bộ

		01

		- Kích thước: ≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		



		183 

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		184 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		185 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		186 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		187 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		188 

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		189 

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu dọc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		190 

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu ngang

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		191 

		Mô hình cột chống thủy lực đơn – xà khớp

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		192 

		Mô hình giá thuỷ lực di động kiểu XDY

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		193 

		Mô hình giá thủy lực di động cột bơm dịch ngoài

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		194 

		Mô hình giá di động kiểu cấp dịch tuần hoàn

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		195 

		Mô hình giá thủy lực di động kiểu liên liên xích

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		196 

		Mô hình lò chợ chống bằng giàn tự hành

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		197 

		Mô hình mở vỉa lò bằng từng tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		198 

		Mô hình mở vỉa  lò bằng chính

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		199 

		Mô hình mở vỉa giếng nghiêng  kết hợp lò bằng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		200 

		Mô hình mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp giếng đứng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		201 

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa từng tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		202 

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa chính

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		203 

		Mô hình mở vỉa cho cụm vỉa

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		204 

		Mô hình mở vỉa bằng lò bằng kết hợp giếng mù

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		205 

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		206 

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		207 

		Mô hình kích thước an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		208 

		Mô hình xử ly sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		209 

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		210 

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		211 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		212 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥ 2000 ANSI lumen
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		18



		Bảng 10:
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		Bảng 22:
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị hoàn chỉnh …) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học  cho 01 lớp  học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007 /QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 22 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


Các trường đào tạo nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 22).


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn và thực hành vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 1000 mm



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 500 mm



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính tối đa: 50 cm



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		Có dạng cong khác nhau



		2

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các khối hình học

		Thể hiện các giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các mối ghép

		Mặt cắt được sơn màu phân biệt 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép then

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép chốt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ kỹ thuật 

		- Kích thước mặt bàn tối thiểu khổ A3

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Ắc qui

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn đấu nối nguồn điện 1 chiều

		- Điện áp: 1,5 V


- Dòng điện: (0,5 ÷ 1) A



		2

		Mô hình máy điện một chiều 

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện một chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		3

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy điện xoay chiều

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		4

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo của máy biến áp

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		5

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn  thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≤  380 V



		6

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm  xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥220V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		Iđm ≥ 5 A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Pđm≤ 1000 W



		7

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 600 V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90) W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (190÷250)mm


- Rộng mũi:(1÷3)mm



		8

		Sứ 

		Chiếc

		12

		Dùng để hướng dẫn hãm dây đầu sứ 

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ  bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bảng điện

		Chiếc

		1

		

		





		

		Cầu chì

		Chiếc

		1

		

		



		

		Công tắc

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chấn lưu

		Chiếc

		1

		

		



		

		Tắc te

		Chiếc

		1

		

		



		

		Chao đèn

		Chiếc

		1

		

		



		

		Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		1

		

		



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tiếp điểm

		Bộ

		02

		Dùng để trực quan tính năng, công dụng của các loại tiếp điểm điện

		- Điện áp: (127 ÷ 660) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Điện áp: (36 ÷ 380) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Nút bấm

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		- Điện áp: (6 ÷ 36) V


- Dòng điện: ≤ 5 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ khống chế

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		02

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		7

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		 Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Cáp điện

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các loại cáp điện mỏ hầm lò

		- Chiều dài: 1 m

- Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		

		



		

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		

		



		

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		

		



		10

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng sử dụng

		- Điện áp: 220 V/50 Hz

- Cấp phòng nổ: ExdI



		11

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, tính năng sử dụng

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V

- Thời gian hoạt động > 11giờ



		12

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan hệ thống cung cấp điện

		Có đầy đủ các bộ phận thiết yếu:

- Nguồn cung cấp điện


- Trạm biến áp


- Phụ tải



		13

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Dùng để trực quan thiết bị tiếp đất 

		Loại thông dụng trên thị trường



		14

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn phương pháp đo khe hở

		Loại thông dụng trên thị trường



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC BỀN VẬT LIỆU

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thanh  biến dạng uốn

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng uốn 

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		2

		Mô hình thanh biến dạng kéo

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng kéo

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		3

		Mô hình thanh biến dạng nén

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng nén

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		4

		Mô hình thanh biến dạng cắt

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan vật liệu biến dạng cắt

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 

- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		Dùng để trực quan màu sắc, kết cấu các loại đá 

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá mắc ma

		Viên

		01

		

		



		

		Đá trầm tích

		Viên

		01

		

		



		

		Đá biến chất

		Viên

		01

		

		



		2

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan cấu tạo địa chất của các lớp đá 

		- Kích thước:

≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		3

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan các hình thái địa chất

		- Kích thước:


≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		

		



		5

		Búa địa chất

		Chiếc

		06

		Dùng để khảo sát và nhận biết cấu tạo đất đá

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 

- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRẮC ĐỊA MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thước

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng đo chiều dài, đo góc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 50 m



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 5 m



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		2

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đặt mốc trắc địa

		- Dài: (400 ÷ 700) mm


- Rộng: (20 ÷ 50) mm


- Cao: (10÷20) mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Máy trắc địa

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đặt mốc trắc địa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy trắc địa

		Chiếc

		01

		

		- Độ phóng đại: > 24 X


- Độ chính xác: < 2,5 mm


- Trường nhìn: (2÷100) m



		

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		4

		Mia

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo độ cao, góc và lấy hướng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MỞ VỈA VÀ KHAI THÁC

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan hình thức phân chia ruộng mỏ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng lò bằng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa bằng giếng đứng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hệ thống mở vỉa hỗn hợp

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các hình thức khai thác trong lò chợ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu dọc

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ gỗ kiểu thìu dọc

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở





		2

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu ngang

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ gỗ kiểu thìu ngang

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình cột chống thủy lực đơn - xà khớp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ bằng cột đơn – xà khớp

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình giá thuỷ lực di động kiểu XDY

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu giá thuỷ lực di động kiểu XDY

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình giá thủy lực di động cột bơm dịch ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu giá thủy lực di động cột bơm dịch ngoài

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình giá di động kiểu cấp dịch tuần hoàn 

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu  giá di động kiểu cấp dịch tuần hoàn

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Mô hình giá thủy lực di động kiểu liên liên xích

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu  giá thủy lực di động kiểu liên liên xích

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		8

		Mô hình lò chợ chống bằng giàn tự hành

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan kết cấu vì chống lò chợ bằng giàn tự hành

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC QUẶNG MỎ HẦM LÒ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mở vỉa lò bằng từng tầng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan các phương pháp mở vỉa khai thác mỏ

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình mở vỉa  lò bằng chính

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình mở vỉa giếng nghiêng  kết hợp lò bằng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp giếng đứng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa từng tầng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa chính

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Mô hình mở vỉa cho cụm vỉa

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		8

		Mô hình mở vỉa bằng lò bằng kết hợp giếng mù

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐÀO LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các dạng áp lực tác động lên hầm lò

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		2

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		3

		Mô hình kích thước an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		4

		Mô hình xử lý sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		5

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		6

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan trong bài giảng

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu hình ảnh trong bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ dụng cụ an toàn bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Găng tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Bảng đo khí

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các quy định an toàn trong hầm lò

		- Rộng: ≥ 20 cm

- Cao: ≥ 40 cm



		3

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Loại phòng nổ


- Cường độ sáng:

≥ 50 ANSI lumen



		4

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		

		- Kích thước: 

(30 x 30) cm

- Ký hiệu cảnh báo   dùng sơn phản quang



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THÔNG GIÓ – THOÁT NƯỚC


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ AN TOÀN CẤP CỨU MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng trong hầm lò

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 v


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		2

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy quang học 

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: 

(0,00025 ÷0,01) %



		3

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo khí bằng máy cơ học

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo: 

(0,00025 ÷0,01) %



		4

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy cơ học

		- Phạm vi đo: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép:


 ± (0,002 ÷ 0,2) m/s



		5

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo tốc độ gió bằng máy điện tử

		- Phạm vi đo: (0 ÷20) m/s với nhiệt độ môi trường từ 00 C

- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		6

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn sử dụng bình tự cứu cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút

- Trọng lượng: < 2 Kg



		7

		Máy thở

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		- Thời gian sử dụng: 

> 240 phút

-  Nồng độ hít vào khí Các bon dioxit:  < 1%



		8

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sơ cứu người bị nạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nẹp cánh tay

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp đùi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp cổ cứng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành dập tắt đám cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		10

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành ghi số liệu đo khí trong đường lò

		- Chiều rộng:  ≥ 20 cm

- Chiều cao: ≥ 40 cm





		11

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		06

		Dùng để hướng dẫn nhận biết cảnh báo vị trí nguy hiểm 

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ MỎ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V

- Thời gian hoạt động:


> 11giờ



		2

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		3

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành lắp đặt, vận hành quạt gió hướng trục

		- Công suất: > 1 KW 


- Lưu lượng: ≥ 200 m3/giây


-  Hạ áp: > 8 mmH2O

- Cấp phòng nổ: Exdl



		4

		Máy bơm nước ly tâm trục ngang

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành máy bơm



		- Công suất: > 1 hp


- Lưu lượng: ≥ 10 mᶟ/giờ


- Cột áp: > 15 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Trạm khí nén

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành trạm nén khí

		- Năng suất: 


(2,6÷10) m3/ph


- Áp suất: (6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		6

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành máy nén khí di động 1 cấp

		- Năng suất: ≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất tối đa: 5 Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		7

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành máy nén khí 2 cấp

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: (6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		8

		Búa chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành vận hành búa chèn

		Lực đập: ≥  3,5 Kg/cm2 



		9

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành trạm dịch

		- Dung tích: 

(600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: > 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: ExdI



		10

		Máng cào

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành máng cào

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 50 m


- Cấp phòng nổ: ExdI



		11

		Hệ thống băng tải

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành vận hành băng tải

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 25 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		12

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành tời trục

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: 


> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		13

		Máy cào vơ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy cào vơ

		- Năng suất: > 5 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		14

		Máy xúc đổ hông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy xúc đổ hông

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		15

		Máy xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành máy xúc gầu ngược

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Dung tích gầu: 0,5m3

- Cấp phòng nổ: Exdl



		16

		Khởi động từ

		Chiếc

		12

		Dùng để thực hành đóng cắt mạch điện cho thiết bị

		- Công suất: > 29 KW


- Dòng điện: > 60 A


- Điện áp: (220/380) V


- Cấp phòng nổ: Exdl



		17

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bốc xúc - vận chuyển 

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900) mm



		18

		Máy khấu than

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận hành thiết bị khai thác cơ giới

		- Năng suất:



(300 ÷ 1200) tấn/giờ


- Công suất: ≥ 150 KW


- Điện áp: (660 ÷ 1140) V



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GIỮ LÒ CHUẨN BỊ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò 

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc khi dựng vì chống

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 


> 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		4

		Thanh ray

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành lắp đặt đường xe cố định

		- Trọng lượng: 

(8 ÷ 24) kg/m


- Dài : (6 ÷ 12) m



		5

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành uốn ray khi lắp đặt đường xe

		- Dài: (50 ÷ 80) cm


- Rộng: (5 ÷ 10) cm






		6

		Thanh tà vẹt

		Chiếc

		16

		Dùng để thực hành lắp đặt đường xe

		- Dài: (130÷160) cm


- Rộng: (20÷ 30) cm


- Cao: (15 ÷ 25) cm



		7

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò hình thang

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		8

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò hình vòm

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		9

		Vì neo bê tông cốt thép

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành chống  lò bằng neo bê tông cốt thép

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính:


(2 ÷ 5) cm 



		10

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành chống giữ lò bằng gỗ

		Gỗ nhóm 6, 7



		11

		Vì neo cáp

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành chống giữ lò bằng neo cáp

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính:


(2 ÷ 5) cm



		12

		Vì neo chất dẻo

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành chống giữ lò bằng neo chất dẻo

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính:


(2 ÷ 5) cm



		13

		Máy khoan neo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành  khoan lỗ vì neo

		- Điện áp: (220 ÷ 380) V


- Công suất: < 22 KW 



		14

		Choòng khoan neo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành   đặt neo

		- Dài: (1,2 ÷ 4) m


- Đường kính: 

(32 ÷ 50) mm



		15

		Máy kiểm tra neo

		Chiếc

		01

		Dùng để kiểm tra khả năng chịu tải của vì neo 

		- Lực kéo: > 5 KN


- Công suất: > 3 KW





		16

		Máy phun bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành phun bê tông vào lỗ vì neo bê tông

		- Lưu lượng: > 1 mᶟ/h


- Áp suất: > 2 Mpa


- Công suất: > 1,5 KW



		17

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		Dùng để thực hành đỡ xà khi dựng vì chống tiết diện lớn

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài: (2,5 ÷ 4) m



		18

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển thiết bị trong lò

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600÷900)mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800 mm x 1800 mm 


- Cường độ sáng:


≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHỐNG GIỮ LÒ CHỢ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5) m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 v


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2kg



		4

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương ngang

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		7

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương dọc

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		8

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu cột đơn – xà khớp

		- Tải trọng: 


(280 ÷ 294) kN


- Chiều cao: 

(1000 ÷ 2240) mm



		9

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu giá thủy lực di động

		-Tải trọng :

(950÷ 1600) kN

- Chiều cao:

(1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		10

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết khớp

		-Tải trọng :

(950÷ 1600) kN

- Chiều cao:

(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		11

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành dựng vì chống kiểu giá khung liên kết xích

		-Tải trọng :

(950÷ 1600) kN

- Chiều cao:

(1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		12

		Cầu máng trượt

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành chuyển luồng vận tải 

		- Dài: (1,5 ÷ 2) m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		13

		Máng cào

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chuyển luồng vận tải khi  khai thác lò chợ bằng cơ giới

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải:


> 50 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		14

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận chuyển vật liệu chống  lò 

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		15

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận chuyển vật liệu chống lò

		Cỡ đường xe:


 (600 ÷ 900) mm



		16

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để di chuyển máng cào

		- Tải trọng: > 5 tấn


- Hành trình: > 200 mm



		17

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển, thu hồi cột chống thủy lực đơn 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng:

≥ 2000 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỦNG CỐ LÒ CHUẨN BỊ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5) m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V

- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2kg



		4

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để bơm cấp dịch cho cột thủy lực

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Cột thủy lực đơn

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn và thực hành dựng cột tăng cường

		- Hành trình: 

(1,2 ÷ 2,5) m


- Lực chống: > 7 Mpa



		7

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển, vật liệu

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		8

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển vật liệu trong lò

		Cỡ đường xe:


(600 ÷ 900) mm



		9

		Xe goòng

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển đất đá

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe:


 (600 ÷ 900) mm



		10

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển, thu hồi xà, cột vì chống 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		11

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thông gió trong lò chuẩn bị

		- Công suất: > 1kw 


- Lưu lượng: ≥ 200 m3/giây


-  Hạ áp: > 8 mmH2O


- Cấp phòng nổ: Exdl



		12

		Máy đo khí quang học 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo khí trong lò chuẩn bị

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: 

(0,00025 ÷0,01) %



		13

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo khí tại vị trí thực tập

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo từ: (0,00025 ÷0,01) %



		14

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt cột chống theo phương ngang

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		15

		Pa lăng xích

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành lắp đặt cột chống theo phương dọc

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		16

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn nhận biết cảnh báo vị trí nguy hiểm 

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		17

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		05

		Dùng để hướng dẫn thay thế vì chống bị hỏng

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		18

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		05

		Dùng để thay thế vì chống bị hỏng

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		19

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		Dùng để bắt xà tăng cường 

		- Vật liệu: sắt

- Dài: (6 ÷ 8) m



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu  qui trình công nghệ  đầu ca

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỦNG CỐ LÒ CHỢ

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ chống lò

		Bộ

		06

		Dùng để thực hiện các công việc củng cố lò

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Búa lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước đo

		Chiếc

		01

		

		Dài: (3 ÷ 5)m



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V

- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2kg



		4

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bơm cấp dịch cho cột chống

		- Dung tích trạm bơm: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7÷35) Mpa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		5

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành bơm cấp dịch cho cột thủy lực 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương ngang

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		7

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành thu hồi cột chống theo phương dọc

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn






		8

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		-Tải trọng:


(280 ÷ 294) kN


- Chiều cao: 

(1000 ÷ 2240) mm



		9

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		-Tải trọng: 


(950 ÷ 1600) kN

- Chiều cao: 

(1760 ÷ 2460) mm

- Áp suất: (7 ÷ 35) Mpa



		10

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		- Tải trọng:

(950 ÷ 1600) kN

- Chiều cao: 

(1600 ÷ 2460) mm

- Áp suất: (7 ÷ 35) Mpa



		11

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		Dùng để thay thế vì chống hỏng

		-Tải trọng : 


(950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		12

		Cầu máng trượt

		chiếc

		06

		Dùng để thực hiện công tác chuẩn bị trước khi củng cố vì chống lò chợ.

		- Dài: (1,5 ÷ 2) m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		13

		Máng cào

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hiện công tác chuẩn bị trước khi củng cố vì chống lò chợ.

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải:


> 50 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		14

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển vật liệu chống ở lò nghiêng.

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		15

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành chuyển vật liệu chống

		Cỡ đường xe:

(600 ÷ 900) mm



		16

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành di chuyển máng cào

		- Tải trọng: > 5 tấn


- Hành trình: > 200 mm



		17

		Tời manơ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành vận chuyển, thu hồi cột chống thủy lực đơn 

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: 

> 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥2000 ANSI lumen





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHOAN NỔ MÌN

Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ  khoan

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Choòng khoan

		Bộ

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Tối thiểu 04 mũi cơ bản



		

		Mũi khoan ruột gà

		Chiếc

		01

		

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước phù hợp với máy khoan cầm tay



		

		Cây lấy phoi

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		2

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để chiếu sáng vị trí làm việc

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V

- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		3

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Dùng để phòng hộ an toàn cá nhân

		- Thời gian thở: 

> 45 phút


- Trọng lượng: < 2Kg



		4

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V

- Công suất: 

(1 ÷ 1,2) KW



		5

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		- Điện áp: 127 V

- Công suất: 

(1,8 ÷ 2,5) KW



		6

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành lắp đặt máy khoan 

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy khoan khí ép

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành khoan lỗ mìn

		Lực đập: ≥ 7 Kg      






		8

		Chân ben

		chiếc

		03

		Dùng để thực hành nâng, hạ máy khoan khí ép

		- Lực nâng: > 30 kN


- Hành trình nâng:


(0,8 ÷ 2) m



		9

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: 

≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất: ≤ 5 KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		10

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành cấp khí nén cho máy khoan

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: 

(6÷7) KG/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		11

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		Dùng để thực hành đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: ≥ 150m.


- Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		14

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		15

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		16

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Dùng để trực quan và thực tập nạp mìn

		Kích thước giống vật thật



		17

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Dùng để  thực hành đo điện trở của kíp nổ

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 500) Ώ



		18

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn và thực hành điểm hỏa 

		-  Số lượng kíp: 

< 200 kíp


-  Điện áp kích nổ:

< 800V

-  Dải nhiệt độ làm việc: (10÷60)0C 



		19

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		Cuộn

		01

		Dùng để thực hành và thực tập đấu nối mạng nổ

		- Chiều dài: > 150m


- Tốc độ truyền sóng nổ: (1700 ÷ 2000) m/s



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: 

≥ 2000 ANSI lumen





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 22. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		I

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Quần áo BHLĐ

		Bộ

		01

		



		4 

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		



		5 

		Ủng lò

		Bộ

		01

		



		6 

		Găng tay

		Bộ

		01

		



		7 

		Ghệt đi ủng

		Bộ

		01

		



		8 

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		10 

		Nẹp cánh tay

		Chiếc

		01

		



		11 

		Nẹp đùi

		Chiếc

		01

		



		12 

		Nẹp cổ cứng

		Chiếc

		01

		



		13 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		14 

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		- Thời gian thở: > 45 phút


- Trọng lượng: < 2 Kg



		15 

		Bình cứu hỏa

		Chiếc

		06

		Theo Tiêu chuẩn Việt nam về phòng cháy chữa cháy



		16 

		Máy thở

		Chiếc

		01

		- Thời gian sử dụng: > 240 phút.


-  Nồng độ hít vào khí Cácbon dioxit: 


< 1%



		17 

		Bảng đo khí

		Chiếc

		06

		- Rộng: ≥ 20 cm

- Cao: ≥ 40 cm



		18 

		Đèn tín hiệu

		Chiếc

		01

		- Loại phòng nổ


- Cường độ sáng: ≥ 50 ANSI lumen



		19 

		Biển tín hiệu

		Chiếc

		01

		- Kích thước: (30 x 30) cm


- Ký hiệu cảnh báo   dùng sơn phản quang



		20 

		Biển báo nguy hiểm




		Chiếc

		06

		- Chiều rộng: ≥ 30 cm

- Chiều cao: ≥ 30 cm

- Ký hiệu cảnh báo dùng sơn phản quang



		II

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		02

		- Công suất: > 1kw 


- Lưu lượng: ≥ 200 m3/giây


-  Hạ áp: > 8 mmH2O


- Cấp phòng nổ: Exdl



		22 

		Máy bơm nước ly tâm trục ngang

		Chiếc

		02

		- Công suất: > 1 hp


- Lưu lượng: ≥ 10 mᶟ/giờ


- Cột áp: > 15 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		23 

		Trạm khí nén

		Chiếc

		02

		- Năng suất: (2,6 ÷ 10) m3/ph


- Áp suất:(6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		24 

		Máy nén khí  di động  1 cấp

		Chiếc

		02

		- Năng suất: ≥ 1,8 m3/ph


- Áp suất: ≤ 5 Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		25 

		Máy nén khí di động 2 cấp

		Chiếc

		02

		- Năng suất: ≥ 5 m3/ph


- Áp suất: (6÷7) Kg/cm2


- Cấp phòng nổ: Exdl



		26 

		Búa chèn

		Chiếc

		02

		Lực đập: ≥ 3,5 Kg/cm2 



		27 

		Máng cào

		Chiếc

		01

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 50 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		28 

		Hệ thống băng tải

		Chiếc

		01

		- Năng suất: > 30 tấn/giờ


- Lực kéo: > 100 kN


- Khoảng xa vận tải: > 25 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		29 

		Cầu máng trượt

		Chiếc

		06

		- Dài: (1,5 ÷ 2) m


- Công suất: 2 tấn/giờ



		30 

		Hệ thống tời trục

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: ≥ 150 kN


- Khoảng xa vận tải: > 150 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		31 

		Máy cào vơ

		Chiếc

		01

		- Năng suất > 5 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		32 

		Máy xúc đổ hông

		Chiếc

		01

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Cấp phòng nổ: Exdl



		33 

		Máy xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		- Công suất: > 3 tấn/giờ


- Dung tích gầu: 0,5m3

- Cấp phòng nổ: Exdl



		34 

		Máy khấu than

		Chiếc

		01

		- Năng suất:
 (300 ÷ 1200) tấn/giờ


- Công suất: ≥ 150 KW


- Điện áp: (660 ÷ 1140) V



		35 

		Khởi động từ

		Chiếc

		12

		- Công suất: > 29 KW


- Dòng điện: > 60 A


- Điện áp: (220/380) V


- Cấp phòng nổ: Exdl



		36 

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe: (600 ÷ 900) mm



		37 

		Thanh ray

		Chiếc

		06

		- Trọng lượng: (8 ÷ 24) Kg/m


- Dài : (6 ÷ 12)m



		38 

		Thiết bị uốn ray

		Chiếc

		01

		- Dài: (50 ÷ 80) cm


- Rộng: (5 ÷ 10) cm



		39 

		Thanh tà vẹt

		Chiếc

		16

		- Dài: (130 ÷160) cm


- Rộng: (20 ÷ 30) cm


- Cao: (15 ÷ 25) cm



		40 

		Vì chống sắt hình thang

		Bộ

		05

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		41 

		Vì chống sắt hình vòm

		Bộ

		05

		Tiết diện phù hợp với vị trí thiết kế



		42 

		Vì neo bê tông cốt thép

		Bộ

		15

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính: (2 ÷ 5) cm



		43 

		Vì chống gỗ

		Bộ

		03

		Gỗ nhóm 6, 7



		44 

		Vì neo cáp

		Bộ

		15

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính: (2 ÷ 5) cm



		45 

		Vì neo chất dẻo

		Bộ

		15

		- Dài: (70 ÷ 120) cm


- Đường kính: (2 ÷ 5) cm



		46 

		Máy khoan neo

		Chiếc

		01

		- Điện áp (220 ÷ 380) v


- Công suất: < 22 KW



		47 

		Choòng khoan neo

		Chiếc

		01

		- Dài: (1,2 ÷ 4) m


- Đường kính: (32 ÷ 50) mm



		48 

		Máy kiểm tra neo

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: > 5 KN


- Công suất: > 3 KW



		49 

		Máy phun bê tông

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: > 1 mᶟ/h


- Áp suất: > 2 Mpa


- Công suất: > 1,5 KW



		50 

		Dầm tiến gương

		Chiếc

		04

		- Thép chống lò (chữ U hoặc I)


- Dài: (2,5 ÷ 4) m



		51 

		Xe goòng chuyên dụng

		Chiếc

		01

		- Dung tích: ≥ 0,5 m3


- Cỡ đường xe: (600÷900) mm



		52 

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Chiếc

		01

		- Dung tích: (600 ÷ 1200) lít

- Áp lực: (7 ÷ 35) Mpa


- Lưu lượng: > 80 lít/phút


- Cấp phòng nổ: Exdl



		53 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		54 

		Pa lăng cáp

		Chiếc

		03

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn



		55 

		Pa lăng xích

		Chiếc

		03

		Tải trọng: (2 ÷ 5) tấn



		56 

		Vì chống thủy lực đơn  xà khớp

		Bộ

		15

		- Tải trọng: (280 ÷ 294) kN


- Chiều cao: (1000 ÷ 2240) mm



		57 

		Giá thủy lực di động 

		Bộ

		03

		-Tải trọng : (950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1760÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		58 

		Giá khung di động  liên kết khớp 

		Bộ

		03

		-Tải trọng : (950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		59 

		Giá khung di động liên kết xích

		Bộ

		03

		-Tải trọng : (950÷ 1600) kN

- Chiều cao: (1600÷2460) mm

- Áp suất: (7÷ 35) Mpa



		60 

		Cột thủy lực đơn

		Chiếc

		03

		- Hành trình: (1,2 ÷ 2,5) m


- Lực chống: > 7 Mpa



		61 

		Xe chuyên dụng chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Cỡ đường xe:  (600 ÷ 900) mm



		62 

		Kích thủy lực

		Chiếc

		01

		- Tải trọng: > 5 tấn


- Hành trình: > 200 mm



		63 

		Tời Manơ

		Chiếc

		01

		- Lực kéo: ≥ 10 kN


- Khoảng xa vận tải: > 30 m


- Cấp phòng nổ: Exdl



		64 

		Xà tăng cường 

		Bộ

		05

		- Vật liệu: sắt loại P(8÷12)


- Dài: (6 ÷ 8) m 



		65 

		Máy khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: (1 ÷ 1,2) KW



		66 

		Máy khoan điện có giá

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127 V


- Công suất: (1,8 ÷ 2,5) KW



		67 

		Giá khoan

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Máy khoan khí ép

		Chiếc

		03

		 Lực đập: ≥ 7 Kg      



		69 

		Chân ben

		Chiếc

		03

		- Lực nâng: > 30 kN


- Hành trình nâng: (0,8 ÷ 2) m



		70 

		Máy đo điện trở kíp nổ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0 ÷ 500) Ώ



		71 

		Máy nổ mìn

		Chiếc

		01

		-  Số lượng kíp: < 200 kíp


-  Điện áp kích nổ: < 800V

-  Dải nhiệt độ làm việc: (10÷60)0C 



		72 

		Dây dẫn tín hiệu nổ

		Cuộn

		01

		- Chiều dài: > 150m


- Tốc độ truyền sóng nổ: 


(1700 ÷ 2000) m/s



		73 

		Dây gốc

		Cuộn

		03

		- Chiều dài: ≥ 150m.


- Loại thông dụng trên thị trường



		74 

		Máy đo khí quang học

		Chiếc

		01

		- Khả năng đo các loại khí: CO2, CH4 

- Phạm vi đo: (0,00025 ÷0,01) %



		75 

		Máy đo khí cơ học 

		Chiếc

		03

		- Khả năng đo  các loại khí: O2, CO2, CO, NO2, SO2, H2S, NH3


 - Phạm vi đo từ: (0,00025 ÷0,01)%



		76 

		Máy đo gió cơ học

		Chiếc

		03

		- Phạm vi đo: (0,2÷10)m/s


- Sai số cho phép: ±(0,002÷0,2) m/s



		77 

		Máy đo gió điện tử

		Chiếc

		02

		- Phạm vi đo: (0 ÷20) m/s với nhiệt độ môi trường từ 00 C

- Sai số cho phép: (0,2÷0,5) m/s



		78 

		Đèn chiếu sáng cá nhân

		Chiếc

		18

		- Công suất: ≥ 5Ah


- Điện áp: 3,7 V


- Thời gian hoạt động: > 11giờ



		79 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		80 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		81 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1000 mm



		82 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 500 mm



		83 

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		84 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính tối đa: 50 cm



		85 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		Có dạng cong khác nhau



		86 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Mặt cắt được sơn màu phân biệt



		87 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		88 

		Ghép ren

		Chiếc

		01

		



		89 

		Ghép then

		Chiếc

		01

		



		90 

		Ghép chốt

		Chiếc

		01

		



		91 

		Ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		92 

		Ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		93 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn tối thiểu khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		94 

		Ắc qui

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 1,5 V


- Dòng điện: (0,5 ÷ 1) A



		95 

		Sứ 

		Chiếc

		12

		Loại thông dụng trên thị trường



		96 

		Đèn phòng nổ

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 220 V/50 Hz


- Cấp phòng nổ: ExdI



		97 

		Cọc tiếp địa

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Thước kiểm tra khe hở

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		99 

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		100 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		101 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≤ 600 V



		102 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≤ 1000 V



		103 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		Điện áp: ≤ 1000 V



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: (40÷90) W



		104 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷250) mm


- Rộng mũi:(4÷6) mm



		105 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷250) mm


- Rộng mũi:(1÷3) mm



		106 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		



		107 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		108 

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		109 

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		110 

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		Uđm ≤  380 V



		111 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		



		112 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		113 

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		114 

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		Uđm ≥220V



		115 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		Iđm ≥ 5 A



		116 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		Pđm≤ 1000 W



		117 

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn sợi đốt

		Bộ

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		118 

		Mỗi bộ  bao gồm:

		



		119 

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		



		120 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		121 

		Công tắc

		Chiếc

		01

		



		122 

		Đui đèn

		Chiếc

		01

		



		123 

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		



		124 

		Bộ thực hành lắp mạch điện đèn huỳnh quang

		Bộ

		06

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Các thiết bị đồng bộ



		125 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		126 

		Bảng điện

		Chiếc

		01

		



		127 

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		



		128 

		Công tắc

		Chiếc

		01

		



		129 

		Chấn lưu

		Chiếc

		01

		



		130 

		Tắc te

		Chiếc

		01

		



		131 

		Chao đèn

		Chiếc

		01

		



		132 

		Bảng gá thiết bị

		Chiếc

		01

		



		133 

		Tiếp điểm

		Bộ

		02

		



		134 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		135 

		Tiếp điểm chính

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (127 ÷ 660) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		136 

		Tiếp điểm phụ

		Chiếc

		01

		



		137 

		Cầu dao 

		Bộ

		02

		



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Cầu dao tay kiểu hở

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (36 ÷ 380) V


- Dòng điện: ≤ 250 A



		140 

		Cầu dao tay phòng nổ

		Chiếc

		01

		



		141 

		Nút bấm

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nút bấm 2 nút

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (6 ÷ 36) V


- Dòng điện: ≤ 5 A



		

		Nút bấm 3 nút

		Chiếc

		01

		



		142 

		Bộ khống chế

		Bộ

		2

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ khống chế kiểu trống

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Bộ khống chế kiểu cam

		Chiếc

		01

		



		143 

		Thiết bị bảo vệ điện hạ thế

		Bộ

		02

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu chì

		Chiếc

		01

		- Điện áp: (127 ÷ 600) V


- Dòng điện: ≤ 400 A



		

		Rơ le điện áp giảm

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le cường độ dòng điện cực đại

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le trung gian

		Chiếc

		01

		



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		



		144 

		Cáp điện

		Bộ

		01

		- Chiều dài: 1m


- Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cáp bọc

		Đoạn

		01

		



		

		Cáp mềm

		Đoạn

		01

		



		

		Cáp thép

		Đoạn

		01

		



		145 

		Búa địa chất

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		146 

		Bộ thước

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 50 m



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 5 m



		

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 900 - 450 và 600 - 300



		147 

		Mô hình mốc trắc địa

		Bộ

		01

		- Dài: (400÷700)mm


- Rộng: (20÷50)mm


- Dày: (10÷20)mm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mốc tạm thời

		Chiếc

		01

		



		

		Mốc cố định

		Chiếc

		01

		



		148 

		Máy trắc địa 

		Bộ

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Máy trắc địa 

		Chiếc

		01

		- Độ phóng đại: > 24 X


- Độ chính xác: < 2,5 mm


- Trường nhìn: (2÷100) m



		

		Chân đỡ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng, phù hợp với máy



		149 

		Mia

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		150 

		Dụng cụ  khoan

		Bộ

		03

		



		· 

		Mỗi bộ gồm: 

		



		151 

		Choòng khoan

		Bộ

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Tối thiểu 04 mũi cơ bản



		152 

		Mũi khoan ruột gà

		Chiếc

		01

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Kích thước phù hợp với máy khoan cầm tay



		153 

		Cây lấy phoi

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		154 

		Dụng cụ chống lò 

		Bộ

		06

		



		155 

		Mỗi bộ gồm: 

		



		156 

		Cuốc chim

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường 



		157 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		158 

		Búa lò

		Chiếc

		01

		



		159 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		160 

		Choòng cày

		Chiếc

		01

		



		161 

		Thước đo

		Chiếc

		01

		Dài: (3 ÷ 5) m



		162 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện các giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khối hình nón

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình chóp

		Chiếc

		01

		



		

		Khối hình trụ

		Chiếc

		01

		



		163 

		Mô hình kíp nổ

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		164 

		Mô hình mạng nổ kiểu nối tiếp

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		165 

		Mô hình mạng nổ kiểu song song

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m



		166 

		Mô hình mạng nổ kiểu hỗn hợp

		Chiếc

		01

		- Chiều rộng: > 1m

- Chiều dài: > 1,5m 



		167 

		Mô hình thuốc nổ

		chiếc

		18

		Kích thước giống vật thật



		168 

		Mô hình máy điện một chiều 

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		169 

		Mô hình máy điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		170 

		Mô hình máy biến áp

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		171 

		Mô hình công tắc tơ

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		172 

		Mô hình cầu dao tự động

		Bộ

		02

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Cầu dao tự động loại kín

		Chiếc

		01

		



		

		Cầu dao tự động loại phòng nổ

		Chiếc

		01

		



		173 

		Mô hình khởi động từ

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		



		

		khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		



		174 

		Mô hình hệ thống cung cấp điện mỏ hầm lò

		Bộ

		01

		Có đầy đủ các bộ phận thiết yếu:


- Nguồn cung cấp điện


- Trạm biến áp


- Phụ tải



		175 

		Mô hình thanh  biến dạng uốn

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		176 

		Mô hình thanh biến dạng kéo

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		177 

		Mô hình thanh biến dạng nén

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		178 

		Mô hình thanh biến dạng cắt

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng phổ biến trên thị trường



		179 

		Mẫu đá

		Bộ

		03

		



		180 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		181 

		Đá mắc ma

		Viên

		01

		- Dài: (100 ÷ 200) mm


- Rộng: (100 ÷ 200) mm


- Cao: (100 ÷ 200) mm



		182 

		Đá trầm tích

		Viên

		01

		



		183 

		Đá biến chất

		Viên

		01

		



		184 

		Mô hình thế nằm của đá

		Chiếc

		01

		- Kích thước: ≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu các lớp đất đá



		185 

		Mô hình đứt gãy địa chất

		Bộ

		01

		- Kích thước: ≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn đứt gãy địa chất



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình đứt gãy thuận 

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình đứt gãy nghịch

		Chiếc

		01

		



		186 

		Mô hình  nếp uốn các lớp đất đá mỏ

		Bộ

		01

		- Kích thước: ≥ (500 x 300) mm


- Mặt cắt có ký hiệu biểu diễn nếp uốn của đất đá



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình nếp uốn lồi

		Chiếc

		01

		



		

		Mô hình nếp uốn lõm

		Chiếc

		01

		



		187 

		Mô hình ruộng mỏ

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		188 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng lò bằng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		189 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		190 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa bằng giếng đứng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		191 

		Mô hình hệ thống đường lò mở vỉa hỗn hợp

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		192 

		Mô hình lò khai thác

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		193 

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu dọc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		194 

		Mô hình lò chợ chống bằng gỗ kiểu thìu ngang

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		195 

		Mô hình cột chống thủy lực đơn – xà khớp

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		196 

		Mô hình giá thuỷ lực di động kiểu XDY

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		197 

		Mô hình giá thủy lực di động cột bơm dịch ngoài

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		198 

		Mô hình giá di động kiểu cấp dịch tuần hoàn

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		199 

		Mô hình giá thủy lực di động kiểu liên liên xích

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		200 

		Mô hình lò chợ chống bằng giàn tự hành

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		201 

		Mô hình mở vỉa lò bằng từng tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		202 

		Mô hình mở vỉa  lò bằng chính

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		203 

		Mô hình mở vỉa giếng nghiêng  kết hợp lò bằng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		204 

		Mô hình mở vỉa bằng giếng nghiêng kết hợp giếng đứng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		205 

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa từng tầng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		206 

		Mô hình mở vỉa bằng giếng đứng kết hợp lò xuyên vỉa chính

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		207 

		Mô hình mở vỉa cho cụm vỉa

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		208 

		Mô hình mở vỉa bằng lò bằng kết hợp giếng mù

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		209 

		Mô hình áp lực tác dụng lên nóc lò 

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		210 

		Mô hình áp lực ở lò nghiêng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		211 

		Mô hình kích thước an toàn cho phép ở lò vận tải

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		212 

		Mô hình xử ly sự cố lò chuẩn bị

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		213 

		Mô hình xếp cũi nóc

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		214 

		Mô hình kết cấu khung chống lò giếng

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở



		III

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		215 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		216 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm 


- Cường độ sáng: ≥ 2000 ANSI lumen
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		5
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		Bảng 5:
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		17
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		18
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò trình độ Trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, …) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề trên phải trang bị để dạy và học  cho 01 lớp  học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò, ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm: những thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B. Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.


Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong đó:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Các trường dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của Trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong Trường)


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng cho quá trình thực hành vẽ 

		- Kích thước mặt bàn:

 ≥ khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 1000mm



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 500mm



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 450 – 450 và 

600 - 300



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ( 500mm



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		Có dạng cong khác nhau



		3

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan cho các bài giảng

		Mặt cắt được sơn màu phân biết



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan kết cấu của mối ghép

		- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT – ĐIỆN TỬ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn  thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≤  380 V



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm  xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥220V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		Iđm ≥ 5 A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Pđm≤ 1000 W



		3

		Dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		4

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		04

		Sử dụng để giảng cấu tạo và nhận dạng các linh kiện điện tử

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

 ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ – VẬT LIỆU ĐIỆN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		- Dài: (15(20)cm


- Rộng: (15(20)cm


- Cao: (15(20)cm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lập phương diện tâm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lập phương thể tâm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục phương dày đặc

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		

		Thép CT loại A, B, C



		

		Đồng

		Mẫu

		02

		

		Cu1, Cu2



		

		Nhôm

		Mẫu

		02

		

		Al0, Al5



		3

		Bộ mẫu vật liệu phi kim 

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gỗ

		Mẫu

		02

		

		Nhóm I, II



		

		Bột mài

		Mẫu

		01

		

		M5(M10



		

		Amian

		Mẫu

		01

		

		Dạng sợi hoặc tấm



		4

		Bộ mẫu dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		I-13, EF-2



		

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		SAE20, SAE15W/40



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mô hình các dạng lắp ghép

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan 

		Thể hiện đầy đủ: mối ghép lỏng, mối ghép chặt và mối ghép trung gian



		2

		Mẫu so sánh độ nhám

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ nhám

		Phạm vi so sánh: 0,4 - 0,8 – 1,6 – 3,2 – 6,3 - 12,5μm



		3

		Mô hình các mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả phương pháp ghép

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (100÷150)mm


- Đường kính: (15÷30)mm


- Có phay rãnh then



		

		Then

		Chiếc

		03

		

		- Có đủ 3 loại: then bằng, then vát và then bán nguyệt


- Kích thước phù hợp với rãnh trên trục



		

		Trục then hoa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: (50÷100)mm


- Ghép thành cụm



		

		Moay ơ rãnh then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		

		bánh răng côn

		Chiếc

		02

		

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		4

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn cách đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1/10

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤100mm



		

		Loại 1/20

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		

		Loại 1/50

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		5

		Pan me 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50; 50÷75)mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50)mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (50÷75)mm



		6

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo

		Phạm vi đo: (0÷100)mm



		7

		Ca líp 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ca líp trục

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (10÷30)mm



		

		Ca líp hàm

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: (20÷50)mm



		8




		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cách đo lường điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu đo điện trở

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo ( 4M(



		

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (5A



		

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:( 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN – HÀN HƠI


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn hồ quang tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hàn 

		Dòng điện: ≤ 300A và phụ kiện kèm theo



		2

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành hàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: 

(150 ÷ 200)g



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ đo, kiểm tra, vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng để lấy dấu, kiểm tra phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 350mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài các cạnh:

 ≥ (250 ÷ 350)mm



		

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dài: (200 ÷ 250)mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: 

(10 ÷ 16)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: 

(250 ÷ 300)g



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để mài sửa phôi hàn và mối hàn

		Đường kính đá: (200÷220)mm



		5

		Đồ gá hàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để gá chi tiết trong thực hành hàn

		- Điều chỉnh được độ cao: (600÷1700)mm


- Gá được các chi tiết hàn góc, hàn giáp mối ở các tư thế 



		6

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập hàn

		- Kích thước: phù hợp với cơ sở hạ tầng từng đơn vị

- Kết nối với hệ thống hút khói hàn



		7

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khỏi, bụi trong khi hàn

		Lưu lượng khí hút: phù hợp với số lượng máy hàn



		8

		Kéo cần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt phôi kim loại

		Cắt được phôi: ≤ 5mm



		9

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		06

		Sử dụng thực hành hàn khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		01

		

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Acetynel

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ cắt khí

		Bộ

		06

		Sử dụng thực hành cắt khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Gas

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Bình sinh khí Acetynel

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành hàn khí

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam 



		12

		Chai Ô xy

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành hàn khí và cắt kim loại

		



		13

		Bình gas

		Chiếc

		06

		

		



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN 1


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy biến áp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 10 KVA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤50 KVA



		2

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		3

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		4

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		5

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2kW



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử:≤1000V



		

		Am pe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		1. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		





		2. 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		3. 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		4. 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 


(1÷6) mm



		5. 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		6. 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		7. 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		8

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận của động cơ, máy biến áp và mạch điện

		



		8. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9. 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		10. 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		11. 

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		12. 

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		13. 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		9

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 

≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		10

		Bàn quấn dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành quấn máy điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





 Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu dao  1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		2

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành

		Dòng điện: ≤400A



		3

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 20A



		

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 300A



		4

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		5

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		6

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		7

		Rơ le 

		Bộ

		12

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤40A



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 380V



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp động cơ, máy biến áp và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm

- Có nguồn điện cấp đến bàn



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CUNG CẤP ĐIỆN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu dao  1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để lắp ráp thành các phần tử của mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 60A



		

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 60A



		2

		Cầu dao  3 pha

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp ráp thành các phần tử của mạch điện

		Dòng điện: ≤400A



		3

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp ráp thành các phần tử của mạch điện

		- Dòng điện:≤400A


- Phòng nổ: ExdI



		4




		Máy biến áp 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập  lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất:( 10 kW



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 50 kW



		5

		Máy biến áp (di động) 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực tập  lắp ráp mạch điện

		- Công suất: ≤200 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		6

		Máy biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực tập  lắp ráp mạch điện

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 100A


 - Phòng nổ: ExdI



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 100A


 - Phòng nổ: ExdI



		8

		Trạm nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp điện cho ắc quy tàu điện

		Dòng điện nạp: ≤150A



		9

		Giá nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp điện cho ắc quy đèn lò

		Số ắc quy: ≤100 chiếc



		10

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		13

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN MỎ 1


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn nghề điện

		- Kích thước:


≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		2

		Hộp nút bấm phòng nổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đấu nối

		- Dòng điện: ≤300 A

- Phòng nổ: ExdI



		3

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		4

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		- Dòng điện: ≤ 400A


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Rơ le rò điện 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn lắp đặt

		- Điện áp: 

127/ 660/380 V

- Phòng nổ: ExdI



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0,5 ( 1000)((



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		8

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ BƠM


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		3

		Máy bơm nước trục xoắn

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		4

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo áp lực của bơm

		Phạm vi đo: ≥0,5kG/cm2



		5

		Đồng hồ chân không

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo độ chân không tại cửa hút của bơm ly tâm

		Phạm vi đo: 


0 đến (-760) mmHg






		6

		Đồng hồ lưu lượng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lưu lượng của bơm

		Lưu lượng đo: 


≥30 m3/giờ



		7

		Van 1 chiều

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống đẩy

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		8

		Van đáy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống hút

		Kích thước phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		9

		Van điều chỉnh

		Chiếc

		03

		Sử dụng để điều chỉnh tiết diện dòng chảy khi khởi động bơm

		Kích thước phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		10

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 


(1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ KHOAN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ NÉN KHÍ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình trạm nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy mô tả trạm nén khí cố định

		Đầy đủ các bộ phận của trạm nén khí tiêu chuẩn



		2

		Máy nén khí piston 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn bảo dưỡng, vận hành

		- Áp suất: (6÷7)kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		3

		Máy nén khí trục xoắn

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất: 


Ở cửa hút: 1 kG/cm2


Ở cửa đẩy: 8 kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		4

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3





		6

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước hàm tối đa: 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ QUẠT GIÓ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 5 m3/giây



		2

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 2 m3/giây



		3

		Ống gió (mềm)

		Chiếc

		06

		

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		4

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		01

		

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		5

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		

		Phù hợp với kích thước của ống gió



		6

		Pa lăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phụ cho công việc lắp đặt các thiết bị có khối lượng lớn

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		7

		Thang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để lắp đặt các thiết bị trên cao

		Chiều cao: (2÷3)m



		8

		Khớp nối cơ khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nối động cơ với quạt gió

		Kích thước phù hợp với trục động cơ và trục quạt



		9

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		11

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ BỐC XÚC, VẬN TẢI


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bốc xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		Dung tích gàu: 

≥ 0,3m3



		2

		Máy cào đá

		Chiếc

		01

		

		Năng suất: 

≤100 m3/giờ



		3

		Máng cào

		Chiếc

		01

		

		- Dài cầu máng: 

≥ 1200 mm


- Rộng cầu máng: 

≥ 320 mm


- Công suất: ≥ 5,5 kW



		4

		Băng tải

		Bộ

		01

		

		- Bề rộng băng: 

≥ 400mm


- Năng suất: 

≤ 80 tấn/giờ



		5

		Tời trục

		Bộ

		01

		

		Lực kéo: ≤ 1 tấn



		6

		Quang lật 

		Bộ

		01

		

		Năng suất: 

≥ 30 tấn/giờ



		7

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 

(600 ÷ 900)mm



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CẤP CỨU MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng

		Thời gian thở: 

(30 ÷ 60) phút



		2

		Máy cứu sinh

		Chiếc

		06

		

		Thời gian thở: (2÷4)giờ



		3

		Bình dập lửa

		Chiếc

		06

		

		- Chất chữa cháy: Bột trơ hoặc khí CO2 ở 

(-790C)


- Trọng lượng: (2÷4)kg



		4

		Máy đo khí

		Chiếc

		06

		

		Đo được các loại khí: CH4, H2S và CO



		5

		Máy đo gió

		Chiếc

		03

		

		Giới hạn đo: 

(0,2÷10) mét/giây



		6

		Chai Ô xy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		7

		Máy thở cách ly

		Chiếc

		06

		

		



		8

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực tập sơ cấp cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 20. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		



		4 

		Đèn lò

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kính BHLĐ

		Chiếc

		01

		



		6 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		7 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		8 

		Găng tay hàn

		Chiếc

		01

		



		9 

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		1 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		2 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		3 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		4 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		10 

		Bình dập lửa

		Chiếc

		06

		- Chất chữa cháy: Bột trơ hoặc khí CO2 ở (-790C)


- Trọng lượng: (2÷4) kg



		11 

		Máy đo khí

		Chiếc

		06

		Đo được các loại khí: CH4, H2S và CO



		12 

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Thời gian thở: (30 ÷ 60) phút



		13 

		Máy cứu sinh

		Chiếc

		06

		Thời gian thở: (2÷4) giờ



		14 

		Máy đo gió

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: (0,2÷10) m/s



		15 

		Chai Ô xy

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		16 

		Máy thở cách ly

		Chiếc

		06

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		17 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		18 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		19 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		21 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		22 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		23 

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		25 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2kW



		26 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2kW



		27 

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		29 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 5kW


- Phòng nổ: ExdI



		30 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 5kW


- Phòng nổ: ExdI



		31 

		Máy biến áp 

		Bộ

		06

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		33 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 10 KVA



		34 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤50 KVA



		35 

		Máy biến áp (di động)

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≤200 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		36 

		Máy biến áp khoan 

		Chiếc

		01

		- Công suất: 2,5/4 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		37 

		Máy biến áp 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤100 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		38 

		Tủ điện cao áp

		Chiếc

		02

		- Điện áp: ≥6 kV


- Phòng nổ: ExdI



		39 

		Tủ khởi động mềm 

		Chiếc

		02

		- Dòng điện: ≥ 300A


- Thời gian khởi động: (1÷30) giây


- Thời gian dừng mềm: (0÷30) giây, (0÷120) giây


- Phòng nổ: ExdI



		40 

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		



		41 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		42 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 100A



		43 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 100A



		44 

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		



		45 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		46 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 225A


- Phòng nổ: ExdI



		47 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 225A


- Phòng nổ: ExdI



		48 

		Cầu dao 1 pha

		Bộ

		06

		



		49 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		50 

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤60A



		51 

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤60A



		52 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≤400A



		53 

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều

		Bộ

		06

		



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		55 

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 20A



		56 

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 300A



		57 

		Áp tô mát 

		Bộ

		06

		



		58 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		59 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 400A



		60 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 400A



		61 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		- Dòng điện:≤400A


- Phòng nổ: ExdI



		62 

		Hộp nút bấm phòng nổ

		Chiếc

		06

		- Dòng điện: ≤300


- Phòng nổ: ExdI



		63 

		Máy bơm piston 

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		64 

		Máy bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		65 

		Máy bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		66 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng nước: ≥ 30 m3/giờ



		67 

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		68 

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0 ( (-760) mmHg



		69 

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		70 

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		71 

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		72 

		Chân ben

		Chiếc

		03

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		73 

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: (1÷1,2)kW



		74 

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		03

		- Áp suất: (6÷7)kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		75 

		Máy nén khí trục xoắn

		Chiếc

		03

		- Áp suất: 


Ở cửa hút: 1 kG/cm2


Ở cửa đẩy: 8 kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		76 

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây



		77 

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/giây



		78 

		Ống gió (mềm)

		Chiếc

		06

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		79 

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		Kích thước phù hợp với ống gió



		80 

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		01

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		81 

		Pa lăng

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		82 

		Thang

		Chiếc

		02

		Chiều cao: (2÷3)m



		83 

		Máy bốc xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≥ 0,3m3



		84 

		Máy cào đá

		Chiếc

		01

		Năng suất: (70 ÷ 100) m3/giờ



		85 

		Máng cào

		Chiếc

		01

		- Dài cầu máng: ≥ 1200 mm

- Rộng cầu máng: ≥ 320 mm


- Công suất: ≥ 5,5 kW



		86 

		Băng tải

		Chiếc

		01

		- Bề rộng băng: ≥ 400mm


- Năng suất: (40÷80) tấn/giờ



		87 

		Tời trục

		Chiếc

		01

		Lực kéo: ( 1 tấn



		88 

		Quang lật 

		Bộ

		01

		Năng suất: ≥ 30 tấn/giờ



		89 

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: (600 ÷ 900)mm



		90 

		Tủ phân phối điện 

		Chiếc

		03

		- Có đủ các thiết bị kèm theo: Áp tô mát, rơ le, nút bấm


- Phòng nổ: ExdI



		91 

		Đèn lò 

		Chiếc

		09

		- Điện áp: 3,7V 


- Thời gian chiếu sáng: ≥ 15 giờ



		92 

		Rơ le

		Bộ

		12

		



		93 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		94 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng 

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤40A



		95 

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 380V



		96 

		Rơ le rò điện 

		Chiếc

		03

		- Dòng điện: ≤5 A


- Dòng điện thử dò: ≤12mA


- Phòng nổ: ExdI



		97 

		Bàn quấn dây

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		98 

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		



		99 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		100 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		Kích thước: (8÷24)mm



		101 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≤ 42 mm



		102 

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		Kích thước: (10÷42)mm



		103 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		Mô men xiết: (100 N.m



		104 

		Cờ lê móc

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		105 

		Vam

		Chiếc

		02

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Lục lăng

		Bộ

		01

		Kích thước:(6÷24)mm



		106 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Khối lượng: (250÷300)g



		107 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		109 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1000mm



		110 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 500mm



		111 

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 450 – 450 và 600 - 300



		112 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính: ≤ 500 mm



		113 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		Có dạng cong khác nhau



		114 

		Mô hình máy bơm 

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		115 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		116 

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		



		117 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		



		118 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		119 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện các giao tuyến: của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản; của các khối hình học cơ bản



		120 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong


- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại



		121 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		122 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		123 

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		124 

		Mối ghép chốt

		Chiếc

		01

		



		125 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		126 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		127 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		- Kích thước mặt bàn tối thiểu: khổ A2


- Có thể điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		128 

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		- Kích thước tối thiểu: (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		129 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		04

		Loại thông dụng trên thị trường



		130 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		131 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		



		132 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		



		133 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		04

		



		134 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		135 

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		02

		Dòng điện: 5A



		136 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		137 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 100W



		138 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		04

		



		139 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		140 

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		02

		Dòng điện: 10A



		141 

		Đồng hồ Cos(

		Chiếc

		02

		Điện áp: ≥ 220V



		142 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		143 

		Mô đun tải thuần cảm

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 1000W



		144 

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		



		145 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		146 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ( 1000A



		147 

		Wat mét

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 600V



		148 

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		Điện áp thử: ( 1000V



		149 

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (1(5)A



		150 

		Cầu đo điện trở

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ( 4M(



		151 

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (100(500)V



		152 

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0,5(1000)(



		153 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		154 

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		156 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: (  600V



		157 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: (1000V



		158 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		159 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: (40÷90)W



		160 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		161 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		162 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện vị trí một số mặt cắt và sơn màu khác



		163 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		164 

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		



		165 

		Khối nón

		Chiếc

		01

		



		166 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		



		167 

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		168 

		Khối nón cụt

		Chiếc

		01

		



		169 

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		



		170 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại






		171 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		172 

		Ghép ren

		Bộ

		01

		



		173 

		Ghép then

		Bộ

		01

		



		174 

		Ghép chốt

		Bộ

		01

		



		175 

		Ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		176 

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		



		177 

		Mô hình mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		- Dài: (15(20)cm


- Rộng: (15(20)cm


- Cao: (15(20)cm



		178 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		179 

		Lập phương diện tâm

		Chiếc

		01

		



		180 

		Lập phương thể tâm

		Chiếc

		01

		



		181 

		Lục phương dày đặc

		Chiếc

		01

		



		182 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		



		183 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		184 

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		Thép CT loại A, B, C



		185 

		Đồng

		Mẫu

		02

		Cu1, Cu2



		186 

		Nhôm

		Mẫu

		02

		Al0, Al5



		187 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		



		188 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		189 

		Gỗ

		Mẫu

		02

		Nhóm I, II



		190 

		Bột mài

		Mẫu

		01

		M5(M10



		191 

		Amian

		Mẫu

		01

		Dạng sợi hoặc tấm



		192 

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		194 

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		I-13, EF-2



		195 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		SAE20, SAE15W/40



		196 

		Bộ mô hình các dạng lắp ghép

		Bộ

		01

		Thể hiện đầy đủ: mối ghép lỏng, mối ghép chặt và mối ghép trung gian



		197 

		Mô hình các mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		



		198 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		199 

		Trục trơn 

		Chiếc

		01

		- Dài: (100÷150)mm


- Đường kính: (15÷30)mm


- Có phay rãnh then



		200 

		Then

		Chiếc

		03

		- Có đủ 3 loại: then bằng, then vát và then bán nguyệt


- Kích thước phù hợp với rãnh trên trục



		201 

		Trục then hoa

		Chiếc

		01

		- Đường kính: (50÷100)mm


- Ghép thành cụm



		202 

		Moay ơ rãnh then hoa

		Chiếc

		01

		



		203 

		Bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		204 

		bánh răng côn

		Chiếc

		02

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		205 

		Mẫu so sánh độ nhám

		Bộ

		01

		Phạm vi so sánh: 0,4 - 0,8 – 1,6 – 3,2 – 6,3 - 12,5μm



		206 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0÷100)mm



		207 

		Pan me 

		Bộ

		06

		



		208 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		209 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50; 50÷75)mm



		210 

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50)mm



		211 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (50÷75)mm



		212 

		Thước cặp

		Bộ

		06

		



		213 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		214 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤100mm



		215 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤150mm



		216 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤150mm



		217 

		Ca líp 

		Bộ

		01

		



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		219 

		Ca líp trục

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (10÷30)mm



		220 

		Ca líp hàm

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (20÷50)mm



		221 

		Máy hàn hồ quang tay

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≤ 300A và phụ kiện kèm theo



		222 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Đường kính đá: (300÷400)mm



		223 

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		06

		



		224 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		225 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Khối lượng: (150 ÷ 200)g



		226 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		227 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		



		228 

		Dụng cụ đo, kiểm tra, vạch dấu

		Bộ

		06

		



		229 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		230 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 350mm



		231 

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		Chiều dài các cạnh: ≥ (250 ÷ 350)mm



		232 

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		Dài: (200 ÷ 250)mm



		233 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		Đường kính: (10 ÷ 16)mm



		234 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Khối lượng: (250 ÷ 300)g



		235 

		Đồ gá hàn

		Chiếc

		06

		- Điều chỉnh được độ cao:(600÷1700)mm


- Gá được các chi tiết hàn góc, hàn giáp mối ở các tư thế trong không gian



		236 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		- Kích thước: phù hợp với cơ sở hạ tầng từng đơn vị


- Kết nối với hệ thống hút khói hàn



		237 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2) m3/s



		238 

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Cắt được phôi: ≤ 5mm



		239 

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		06

		



		240 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		241 

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		01

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		242 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Acetynel

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		



		243 

		Dụng cụ cắt khí

		Bộ

		06

		



		244 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		245 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		246 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Gas

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		247 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		



		248 

		Bình sinh khí Acetynel

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam 



		249 

		Chai Ô xy

		Chiếc

		06

		



		250 

		Bình gas

		Chiếc

		06

		



		251 

		Mô hình trạm nén khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của trạm nén khí tiêu chuẩn



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		252 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		253 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen
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		Kỹ sư
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		10
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		Bảng 6:
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		Bảng 13:
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		Bảng 19:
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		Phần B:
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò trình độ Cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm dạy học, …) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề trên phải trang bị để dạy và học  cho 01 lớp  học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò, ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)


Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 


- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm: những thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B. Tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.


Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Trong đó:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Các trường dạy nghề Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò, trình độ Cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của Trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong Trường)


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng cho quá trình thực hành vẽ 

		- Kích thước mặt bàn:

 ≥ khổ A2


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 1000mm



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 500mm



		

		E ke

		Chiếc

		02

		

		Góc đo: 450 – 450 và 

600 - 300



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Bán kính: ( 500mm



		

		Thước cong

		Chiếc

		02

		

		Có dạng cong khác nhau



		3

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan cho các bài giảng

		Mặt cắt được sơn màu phân biết





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối nón cụt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng để trực quan kết cấu của mối ghép

		- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT – ĐIỆN TỬ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn  thực hành thí nghiệm mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (6 ÷ 24) V


- Dòng điện: 5 A



		

		Thiết bị đo điện trở

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo ≤ 50MΩ 



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		04

		

		Iđm ≥ 5A



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		04

		

		Uđm ≥ 5V



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≤  380 V



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thí nghiệm  xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		01

		

		- Điện áp: (90÷ 20) V


- Dòng điện: 10 A



		

		Đồng hồ cos

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥220V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		Iđm ≥ 5 A



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 380 V



		

		Mô đun tải 

		Bộ

		01

		

		Pđm≤ 1000 W



		3

		Dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		04

		Dùng để hướng dẫn thực hành lắp ráp điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		4

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		04

		Sử dụng để giảng cấu tạo và nhận dạng các linh kiện điện tử

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu:

 ≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ – VẬT LIỆU ĐIỆN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		- Dài: (15(20)cm


- Rộng: (15(20)cm


- Cao: (15(20)cm



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lập phương diện tâm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lập phương thể tâm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lục phương dày đặc

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		

		Thép CT loại A, B, C



		

		Đồng

		Mẫu

		02

		

		Cu1, Cu2



		

		Nhôm

		Mẫu

		02

		

		Al0, Al5



		3

		Bộ mẫu vật liệu phi kim 

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gỗ

		Mẫu

		02

		

		Nhóm I, II



		

		Bột mài

		Mẫu

		01

		

		M5(M10



		

		Amian

		Mẫu

		01

		

		Dạng sợi hoặc tấm



		4

		Bộ mẫu dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan khi giảng bài

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		I-13, EF-2



		

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		

		SAE20, SAE15W/40



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm hệ truyền động điện B-Đ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thí nghiệm hệ truyền động biến tần – động cơ 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Biến tần

		Bộ

		01

		

		Công suất:  ≤ 0,4kW



		

		Động cơ 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất:  ≤ 0,4kW



		

		Bộ tín hiệu analog

		Chiếc

		01

		

		Ngõ vào: đa chức năng



		

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 10A



		

		Nút bấm

		Chiếc

		02

		

		Dòng điện: ( 10A



		2

		Bộ thí nghiệm hệ truyền động điện T-Đ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thí nghiệm hệ  truyền động  Thyristor – động cơ 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Công suất:  ≤ 0,15kW



		

		Bộ điều chỉnh điện áp dùng Thyristor

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với công suất động cơ



		

		Bộ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0,5(19999 RPM



		

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 10A



		

		Biến trở

		Chiếc

		01

		

		Công suất:  ≤ 50W



		3

		Bộ thí nghiệm hệ truyền động điện F-Đ

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thí nghiệm hệ  truyền động  máy phát – động cơ 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ 1 chiều

		Chiếc

		03

		

		Công suất:  ≤ 0,15kW



		

		Động cơ xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất:  ≤ 0,18kW



		

		Bộ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 0,5(19999 RPM



		

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 10A



		

		Bộ khớp nối cơ khí

		Chiếc

		04

		

		Phù hợp với kích thước trục động cơ



		

		Biến trở

		Chiếc

		01

		

		Công suất:  ≤ 50W



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mô hình các dạng lắp ghép

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan 

		Thể hiện đầy đủ: mối ghép lỏng, mối ghép chặt và mối ghép trung gian



		2

		Mẫu so sánh độ nhám

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ nhám

		Phạm vi so sánh: 0,4 - 0,8 – 1,6 – 3,2 – 6,3 - 12,5μm



		3

		Mô hình các mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để mô tả phương pháp ghép

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Trục trơn 

		Chiếc

		01

		

		- Dài: (100÷150)mm


- Đường kính: (15÷30)mm


- Có phay rãnh then



		

		Then

		Chiếc

		03

		

		- Có đủ 3 loại: then bằng, then vát và then bán nguyệt


- Kích thước phù hợp với rãnh trên trục



		

		Trục then hoa

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính: (50÷100)mm


- Ghép thành cụm



		

		Moay ơ rãnh then hoa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		

		bánh răng côn

		Chiếc

		02

		

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		4

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn cách đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Loại 1/10

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤100mm



		

		Loại 1/20

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		

		Loại 1/50

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤150mm



		5

		Pan me 

		Bộ

		06

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50; 50÷75)mm



		

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50)mm



		

		Pan me đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (50÷75)mm



		6

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo

		Phạm vi đo: (0÷100)mm



		7

		Ca líp 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng và thực hành đo

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ca líp trục

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (10÷30)mm



		

		Ca líp hàm

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: (20÷50)mm



		8




		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để hướng dẫn cách đo lường điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu đo điện trở

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo ( 4M(



		

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (5A



		

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:( 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ - TỔ CHỨC SẢN XUẤT


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các van thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van cột áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tiết lưu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổn lưu

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình máy bơm 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng cấu tạo, nguyên lý hoạt động 

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Bộ thí nghiệm truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm truyền động thủy lực

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bơm

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 4,5 kW



		

		Động cơ thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 4,5 kW



		

		Van thủy lực

		Bộ

		01

		

		Đồng bộ với hệ thống



		

		Hệ thống ống dẫn

		Bộ

		01

		

		Kích thước phù hợp với bơm



		

		Xy lanh thủy lực một chiều

		Chiếc

		02

		

		Ápsuất: ( 180 Bar



		

		Xy lanh thủy lực hai chiều

		Chiếc

		02

		

		Ápsuất: ( 180 Bar



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		Lưu lượng đo: ≥ 30 m3/giờ



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		

		Áp suất: ≥ 0,5 kG/cm2



		

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (999÷0,001) mbar



		

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MỎ HẦM LÒ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN ĐIỆN – HÀN HƠI


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn hồ quang tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để hướng dẫn và thực hành hàn 

		Dòng điện: ≤ 300A và phụ kiện kèm theo



		2

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		06

		Dùng trong quá trình thực hành hàn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: 

(150 ÷ 200)g



		

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ đo, kiểm tra, vạch dấu

		Bộ

		06

		Sử dụng để lấy dấu, kiểm tra phôi

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Dài: ≥ 350mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài các cạnh:

 ≥ (250 ÷ 350)mm



		

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		

		Dài: (200 ÷ 250)mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Đường kính: 

(10 ÷ 16)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: 

(250 ÷ 300)g



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng để mài sửa phôi hàn và mối hàn

		Đường kính đá: (200÷220)mm



		5

		Đồ gá hàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để gá chi tiết trong thực hành hàn

		- Điều chỉnh được độ cao: (600÷1700)mm


- Gá được các chi tiết hàn góc, hàn giáp mối ở các tư thế 



		6

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập hàn

		- Kích thước: phù hợp với cơ sở hạ tầng từng đơn vị

- Kết nối với hệ thống hút khói hàn



		7

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để hút khỏi, bụi trong khi hàn

		Lưu lượng khí hút: phù hợp với số lượng máy hàn



		8

		Kéo cần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cắt phôi kim loại

		Cắt được phôi: ≤ 5mm



		9

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		06

		Sử dụng thực hành hàn khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		01

		

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Acetynel

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Dụng cụ cắt khí

		Bộ

		06

		Sử dụng thực hành cắt khí

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Gas

		Chiếc

		01

		

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		

		



		11

		Bình sinh khí Acetynel

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành hàn khí

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam 



		12

		Chai Ô xy

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành hàn khí và cắt kim loại

		



		13

		Bình gas

		Chiếc

		06

		

		



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN 1


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy biến áp 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 10 KVA



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤50 KVA



		2

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		3

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		4

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		5

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2kW



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử:≤1000V



		

		Am pe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		1. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		2. 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		3. 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		4. 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 


(1÷6) mm



		5. 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		6. 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		7. 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		8

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các bộ phận của động cơ, máy biến áp và mạch điện

		



		8. 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9. 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		10. 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		11. 

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		12. 

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		13. 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		9

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 

≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		10

		Bàn quấn dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành quấn máy điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN 2


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Biến tần 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành đấu nối, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

		- Công suất: ( 1kW

- Có bộ chống nhiễu và khử điện áp dư


- Phòng nổ: ExdI



		2

		Tủ khởi động mềm

		Bộ

		02

		

		- Dòng điện: ≥ 200A


- Phòng nổ: ExdI



		3

		Áp tô mát 

		Bộ

		06

		Sử dụng để lắp đặt trong các mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤400A



		

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤400A



		4

		Máy biến áp khoan

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đấu nối, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Chiếc

		06

		

		 Công suất: ≤ 2 kW



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: < 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: ≤1000V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		8

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:≤  42mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		01

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		01

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		9

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu dao  1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤60A



		2

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành

		Dòng điện: ≤400A



		3

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 20A



		

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 300A



		4

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤100A



		5

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≤ 1 kW



		6

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành vận hành, bảo dưỡng

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 2 kW



		7

		Rơ le 

		Bộ

		12

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và thực hành lắp ráp, vận hành 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		

		Rơ le dòng

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ≤40A



		

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 380V



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp động cơ, máy biến áp và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm

- Có nguồn điện cấp đến bàn



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CUNG CẤP ĐIỆN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cầu dao  1 pha

		Bộ

		06

		Sử dụng để lắp ráp thành các phần tử của mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 60A



		

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện: ( 60A



		2

		Cầu dao  3 pha

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp ráp thành các phần tử của mạch điện

		Dòng điện: ≤400A



		3

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp ráp thành các phần tử của mạch điện

		- Dòng điện:≤400A


- Phòng nổ: ExdI



		4




		Máy biến áp 

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập  lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất:( 10 kW



		

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ( 50 kW



		5

		Máy biến áp (di động) 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực tập  lắp ráp mạch điện

		- Công suất: ≤200 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		6

		Máy biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực tập  lắp ráp mạch điện

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 100A


 - Phòng nổ: ExdI



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ( 100A


 - Phòng nổ: ExdI



		8

		Trạm nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp điện cho ắc quy tàu điện

		Dòng điện nạp: ≤150A



		9

		Giá nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để nạp điện cho ắc quy đèn lò

		Số ắc quy: ≤100 chiếc



		10

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		13

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn

		- Kích thước: 


≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN MỎ 1


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho phòng thực hành chuyên môn nghề điện

		- Kích thước:


≥ (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		2

		Hộp nút bấm phòng nổ

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đấu nối

		- Dòng điện: ≤300 A

- Phòng nổ: ExdI



		3

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện: ≤225 A

- Phòng nổ: ExdI



		4

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

		- Dòng điện: ≤ 400A


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Rơ le rò điện 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn lắp đặt

		- Điện áp: 

127/ 660/380 V

- Phòng nổ: ExdI



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


(0,5 ( 1000)((



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		8

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước: ≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN MỎ 2


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy biến áp (di động)

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thực hành vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Công suất: 

≥ 200kVA


- Phòng nổ: ExdI



		2

		Khởi động từ phòng nổ

		Chiếc

		06

		

		- Dòng điện: ( 225A


- Phòng nổ: ExdI



		3

		Máy cắt điện cao áp

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp: ≥6 kV


- Phòng nổ: ExdI



		4

		Tủ khởi động mềm

		Chiếc

		03

		

		- Dòng điện: ≥ 300A


- Thời gian khởi động: (1 ÷ 30) giây


- Thời gian dừng mềm: (0÷30) giây, (0÷120) giây


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để đo, kiểm tra các thiết bị điện và mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0,5 ( 1000)((



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để gia công, lắp ráp mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ( 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 

(1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		7

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Lục lăng

		Bộ

		01

		

		Kích thước:(6÷24)mm



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		

		Búa cao su

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (200÷250)g



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ BƠM


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bơm nước ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		2

		Máy bơm nước piston

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		3

		Máy bơm nước trục xoắn

		Chiếc

		03

		

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		4

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo áp lực của bơm

		Phạm vi đo: ≥0,5kG/cm2



		5

		Đồng hồ chân không

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo độ chân không tại cửa hút của bơm ly tâm

		Phạm vi đo: 


0 đến (-760) mmHg






		6

		Đồng hồ lưu lượng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lưu lượng của bơm

		Lưu lượng đo: 


≥30 m3/giờ



		7

		Van 1 chiều

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống đẩy

		- Kích thước phù hợp với bơm


- Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		8

		Van đáy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để ngăn nước chảy ngược trên ống hút

		Kích thước phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		9

		Van điều chỉnh

		Chiếc

		03

		Sử dụng để điều chỉnh tiết diện dòng chảy khi khởi động bơm

		Kích thước phù hợp với bơm


Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		10

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (  600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: (1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: 


(1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		12

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ KHOAN


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		2

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		3

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất khí nén: 

≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		4

		Chân ben

		Chiếc

		03

		

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		5

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		6

		Biến áp khoan

		Chiếc

		03

		Sử dụng để cấp nguồn cho các thiết bị

		- Công suất: ≥ 2,5 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		7

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cấp khí cho các thiết bị

		- Áp suất khí: 

(6÷7) kG/cm2


- Lưu lượng: 

≥ 5 m3/phút



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:


(10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ NÉN KHÍ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình trạm nén khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy mô tả trạm nén khí cố định

		Đầy đủ các bộ phận của trạm nén khí tiêu chuẩn



		2

		Máy nén khí piston 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý và hướng dẫn bảo dưỡng, vận hành

		- Áp suất: (6÷7)kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		3

		Máy nén khí trục xoắn

		Chiếc

		03

		

		- Áp suất: 


Ở cửa hút: 1 kG/cm2


Ở cửa đẩy: 8 kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		4

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		Kích thước:


- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3





		6

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước hàm tối đa: 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ QUẠT GIÓ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 5 m3/giây



		2

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: 

≥ 2 m3/giây



		3

		Ống gió (mềm)

		Chiếc

		06

		

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		4

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		01

		

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		5

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		

		Phù hợp với kích thước của ống gió



		6

		Pa lăng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phụ cho công việc lắp đặt các thiết bị có khối lượng lớn

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		7

		Thang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để lắp đặt các thiết bị trên cao

		Chiều cao: (2÷3)m



		8

		Khớp nối cơ khí

		Chiếc

		03

		Sử dụng để nối động cơ với quạt gió

		Kích thước phù hợp với trục động cơ và trục quạt



		9

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		11

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ BỐC XÚC, VẬN TẢI


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy bốc xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		Dung tích gàu: 

≥ 0,3m3



		2

		Máy cào đá

		Chiếc

		01

		

		Năng suất: 

≤100 m3/giờ



		3

		Máng cào

		Chiếc

		01

		

		- Dài cầu máng: 

≥ 1200 mm


- Rộng cầu máng: 

≥ 320 mm


- Công suất: ≥ 5,5 kW



		4

		Băng tải

		Bộ

		01

		

		- Bề rộng băng: 

≥ 400mm


- Năng suất: 

≤ 80 tấn/giờ



		5

		Tời trục

		Bộ

		01

		

		Lực kéo: ≤ 1 tấn



		6

		Quang lật 

		Bộ

		01

		

		Năng suất: 

≥ 30 tấn/giờ



		7

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: 

(600 ÷ 900)mm



		8

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		10

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước:

(10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÀU ĐIỆN MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Tàu điện ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Công suất: ≥ 5 kW


- Cỡ đường ray: 

(600 ÷ 900)mm



		2

		Tủ nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện nạp: ≤150A



		3

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		5

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

( 100 N.m



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CỘT GIÁ THỦY LỰC DI ĐỘNG


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò 

Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cột thủy lực đơn bơm trong

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa

		- Sức nâng: 

≤ (280÷ 294)kN


- Chiều cao:

(1000÷ 2240) mm



		2

		Cột thủy lực đơn bơm ngoài

		Chiếc

		06

		

		- Sức nâng: 

≤ (118÷ 157)kN


- Chiều cao:

(1000÷ 2800) mm



		3

		Tay xả bơm

		Chiếc

		03

		

		Kích thước phù hợp với van xả cột chống thủy lực



		4

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		

		



		5

		Giá thủy lực di động

		Bộ

		01

		

		Sức nâng: 

≥ 12000 kN



		6

		Giàn chống thủy lực tự hành

		Bộ

		01

		

		Sức nâng: 

≥ 12000 kN



		7

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Bộ

		01

		Sử dụng để bơm cấp dịch cho giá thủy lực

		- Áp suất: (20÷35)MPa


- Lưu lượng: 

≥ 80 lít/phút



		8

		Đồng hồ áp lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để kiểm tra áp lực bơm

		Phạm vi đo: (0÷60)MPa



		9

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		

		Mô men xiết: 

(100 N.m



		

		Cờ lê móc

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Lục lăng

		Bộ

		01

		

		Kích thước:(6÷24)mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		

		Vam

		Chiếc

		02

		

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cảm biến

		Bộ

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn lắp đặt

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cảm biến quang

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ( 6m



		

		Cảm biến vị trí 

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ( 8m



		

		Cảm biến khói

		Chiếc

		01

		

		Khoảng cách phát hiện: ( 3m



		

		Cảm biến lưu lượng

		Chiếc

		01

		

		- Dòng điện ≥ 400mA


- Áp suất ≤ 0,8 Mpa



		

		Cảm biến khí 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

( 16% thể tích



		2

		Rơ le tốc độ

		Chiếc

		03

		

		Tốc độ: ( 5 mét/giây



		3

		Mô hình tự động kiểm tra lưu lượng gió

		Bộ

		03

		

		- Tốc độ gió tối đa: 

25 mét/giây


- Lưu lượng tối đa: 9999 m3/giờ



		4

		Mô hình tự động bơm thoát nước

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn vận hành

		Gồm: các bơm nước, mô đun lập trình, các cảm biến mức nước



		5

		Mô hình tự động quang lật

		Bộ

		01

		

		Gồm: đường ray, xe goòng, cơ cấu xoay lật  goòng, mô đun lập trình, các cảm biến vị trí



		6

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		06

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		8

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (8÷24)mm



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		Kích thước:≤ 42 mm



		

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		

		Kích thước: (10÷42)mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		

		Khối lượng: (250÷300)g



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CẤP CỨU MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn sử dụng

		Thời gian thở: 

(30 ÷ 60) phút



		2

		Máy cứu sinh

		Chiếc

		06

		

		Thời gian thở: (2÷4)giờ



		3

		Bình dập lửa

		Chiếc

		06

		

		- Chất chữa cháy: Bột trơ hoặc khí CO2 ở 

(-790C)


- Trọng lượng: (2÷4)kg



		4

		Máy đo khí

		Chiếc

		06

		

		Đo được các loại khí: CH4, H2S và CO



		5

		Máy đo gió

		Chiếc

		03

		

		Giới hạn đo: 

(0,2÷10) mét/giây



		6

		Chai Ô xy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cấp cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		7

		Máy thở cách ly

		Chiếc

		06

		

		



		8

		Bộ trang bị cứu thương

		Bộ

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thực tập sơ cấp cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Panh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÔNG TIN LIÊN LẠC MỎ


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Mã số mô đun: MĐ 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Điện thoại 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý hoạt động và đấu nối, sửa chữa

		- Điện áp: 127V


- Phòng nổ: ExibI



		2

		Đèn tín hiệu 

		Chiếc

		06

		

		- Công suất: (15÷20)W


- Có 3 màu: xanh, đỏ, vàng


- Phòng nổ: ExdI



		3

		Còi điện 

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp: 127 VDC


- Phòng nổ: ExdI



		4

		Chuông điện 

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp: 127V


- Phòng nổ: ExdI



		5

		Đèn chiếu sáng

		Chiếc

		06

		

		- Công suất: (35÷70)W


- Phòng nổ: ExdI



		6

		Thang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để phụ lắp thiết bị trên cao

		Chiều cao: (2÷3)m



		7

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập đo kiểm tra theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		

		Dòng điện:≤ 600A



		

		Wat mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp: ≤ 600V



		

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		

		Điện áp thử: 500V



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực tập tháo, lắp theo nhóm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 600V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Điện áp:≤ 1000V



		

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		

		Công suất: (40÷90)W



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng: 

≥ 2500 ANSI lumen





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 28. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Mũ lò

		Chiếc

		01

		



		4 

		Đèn lò

		Chiếc

		01

		



		5 

		Kính BHLĐ

		Chiếc

		01

		



		6 

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		7 

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		8 

		Găng tay hàn

		Chiếc

		01

		



		9 

		Trang bị cứu thương

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		11 

		Panh

		Chiếc

		01

		



		12 

		Kéo

		Chiếc

		01

		



		13 

		Nẹp 

		Chiếc

		04

		



		14 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		15 

		Bình dập lửa

		Chiếc

		06

		- Chất chữa cháy: Bột trơ hoặc khí CO2 ở (-790C)


- Trọng lượng: (2÷4) kg



		16 

		Máy đo khí

		Chiếc

		06

		Đo được các loại khí: CH4, H2S và CO



		17 

		Bình tự cứu cá nhân

		Chiếc

		18

		Thời gian thở: (30 ÷ 60) phút



		18 

		Máy cứu sinh

		Chiếc

		06

		Thời gian thở: (2÷4) giờ



		19 

		Máy đo gió

		Chiếc

		03

		Giới hạn đo: (0,2÷10) m/s



		20 

		Chai Ô xy

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		21 

		Máy thở cách ly

		Chiếc

		06

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		22 

		Động cơ điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		23 

		Máy phát điện 1 chiều

		Chiếc

		02

		Công suất: ≤ 1,5 kW



		24 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Bộ

		06

		



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		26 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		27 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		28 

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2kW



		31 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 2kW



		32 

		Động cơ điện xoay chiều 3 pha

		Bộ

		06

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		34 

		Động cơ rô to lồng sóc

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 5kW


- Phòng nổ: ExdI



		35 

		Động cơ rô to dây quấn

		Chiếc

		01

		- Công suất: ( 5kW


- Phòng nổ: ExdI



		36 

		Máy biến áp 

		Bộ

		06

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		38 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 10 KVA



		39 

		Máy biến áp 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤50 KVA



		40 

		Máy biến áp (di động)

		Chiếc

		03

		- Công suất: ≤200 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		41 

		Máy biến áp khoan 

		Chiếc

		01

		- Công suất: 2,5/4 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		42 

		Máy biến áp 

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≤100 kVA


- Phòng nổ: ExdI



		43 

		Tủ điện cao áp

		Chiếc

		02

		- Điện áp: ≥6 kV


- Phòng nổ: ExdI



		44 

		Tủ khởi động mềm 

		Chiếc

		02

		- Dòng điện: ≥ 300A


- Thời gian khởi động: (1÷30) giây


- Thời gian dừng mềm: (0÷30) giây, (0÷120) giây


- Phòng nổ: ExdI



		45 

		Khởi động từ 

		Bộ

		06

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 100A



		48 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 100A



		49 

		Khởi động từ phòng nổ

		Bộ

		06

		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		51 

		Khởi động từ đơn

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 225A


- Phòng nổ: ExdI



		52 

		Khởi động từ kép

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 225A


- Phòng nổ: ExdI



		53 

		Cầu dao 1 pha

		Bộ

		06

		



		54 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		55 

		Cầu dao 1 ngả

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤60A



		56 

		Cầu dao 2 ngả

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤60A



		57 

		Cầu dao 3 pha

		Chiếc

		06

		Dòng điện: ≤400A



		58 

		Công tắc chuyển mạch xoay chiều

		Bộ

		06

		



		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		60 

		Công tắc 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 20A



		61 

		Công tắc 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 300A



		62 

		Áp tô mát 

		Bộ

		06

		



		63 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		64 

		Áp tô mát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 400A



		65 

		Áp tô mát 3 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 400A



		66 

		Áp tô mát 

		Chiếc

		06

		- Dòng điện:≤400A


- Phòng nổ: ExdI



		67 

		Hộp nút bấm phòng nổ

		Chiếc

		06

		- Dòng điện: ≤300


- Phòng nổ: ExdI



		68 

		Biến tần 

		Bộ

		06

		- Công suất: ( 1kW

- Có bộ chống nhiễu và khử điện áp dư


- Phòng nổ: ExdI



		69 

		Máy bơm piston 

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		70 

		Máy bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		71 

		Máy bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		- Lưu lượng: ≥ 20m3/h


- Công suất: (5,5 kW



		72 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng nước: ≥ 30 m3/giờ



		73 

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		74 

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0 ( (-760) mmHg



		75 

		Búa chèn

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 3,5 kG



		76 

		Khoan khí ép cầm tay

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 5 kG/cm2 


- Lực đập: ≥ 7 kG



		77 

		Khoan khí ép có giá

		Chiếc

		03

		- Áp suất khí nén: ≥ 7 kG/cm2 


- Đường kính lỗ khoan: ≥ 60mm



		78 

		Chân ben

		Chiếc

		03

		Chiều cao: (1,0÷1,8)m



		79 

		Khoan điện cầm tay

		Chiếc

		03

		Công suất: (1÷1,2)kW



		80 

		Máy nén khí piston

		Chiếc

		03

		- Áp suất: (6÷7)kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		81 

		Máy nén khí trục xoắn

		Chiếc

		03

		- Áp suất: 


Ở cửa hút: 1 kG/cm2


Ở cửa đẩy: 8 kG/cm2


- Lưu lượng: ≥ 5 m3/ph



		82 

		Quạt gió ly tâm

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 5 m3/giây



		83 

		Quạt gió hướng trục

		Chiếc

		03

		- Công suất: ( 5kW


- Lưu lượng gió: ≥ 2 m3/giây



		84 

		Ống gió (mềm)

		Chiếc

		06

		- Đường kính phù hợp với quạt


- Chiều dài: (5÷20) m



		85 

		Giá treo ống

		Chiếc

		12

		Kích thước phù hợp với ống gió



		86 

		Tiếp đất ống gió

		Bộ

		01

		Theo Quy phạm an toàn hiện hành



		87 

		Pa lăng

		Chiếc

		01

		Tải trọng: ≥ 2 tấn



		88 

		Thang

		Chiếc

		02

		Chiều cao: (2÷3)m



		89 

		Máy bốc xúc gầu ngược

		Chiếc

		01

		Dung tích gàu: ≥ 0,3m3



		90 

		Máy cào đá

		Chiếc

		01

		Năng suất: (70 ÷ 100) m3/giờ



		91 

		Máng cào

		Chiếc

		01

		- Dài cầu máng: ≥ 1200 mm

- Rộng cầu máng: ≥ 320 mm


- Công suất: ≥ 5,5 kW



		92 

		Băng tải

		Chiếc

		01

		- Bề rộng băng: ≥ 400mm


- Năng suất: (40÷80) tấn/giờ



		93 

		Tời trục

		Chiếc

		01

		Lực kéo: ( 1 tấn



		94 

		Quang lật 

		Bộ

		01

		Năng suất: ≥ 30 tấn/giờ



		95 

		Xe goòng

		Chiếc

		03

		- Dung tích: ≥ 0,8 m3


- Cỡ đường ray: (600 ÷ 900)mm



		96 

		Tàu điện ắc quy

		Chiếc

		01

		- Công suất: ≥ 5kW


- Cỡ đường ray: (600 ÷ 900)mm



		97 

		Tủ nạp ắc quy

		Chiếc

		01

		Dòng điện nạp: ≤150A



		98 

		Cột thủy lực đơn bơm trong

		Chiếc

		06

		- Sức nâng tối đa: (280÷ 294)kN


- Chiều cao: (1000÷ 2240) mm



		99 

		Cột thủy lực đơn bơm ngoài

		Chiếc

		06

		- Sức nâng tối đa: (118÷ 157)kN


- Chiều cao: (1000÷ 2800) mm



		100 

		Tay xả bơm

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với van xả cột chống thủy lực



		101 

		Súng bơm dung dịch

		Chiếc

		03

		Kích thước phù hợp với van xả cột chống thủy lực



		102 

		Giá thủy lực di động

		Bộ

		01

		Sức nâng tối thiểu: 12000 kN



		103 

		Giàn chống thủy lực tự hành

		Bộ

		01

		Sức nâng tối thiểu: 12000 kN



		104 

		Trạm bơm dung dịch nhũ hóa

		Bộ

		01

		- Áp suất: (20÷35)MPa


- Lưu lượng: ≥ 80 lít/phút



		105 

		Điện thoại 

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127V


- Phòng nổ: ExdI



		106 

		Tủ phân phối điện 

		Chiếc

		03

		- Có đủ các thiết bị kèm theo: Áp tô mát, rơ le, nút bấm


- Phòng nổ: ExdI



		107 

		Đèn tín hiệu 

		Chiếc

		06

		- Công suất: (15÷20)W


- Có 3 màu: xanh, đỏ, vàng


- Phòng nổ: ExdI



		108 

		Đèn chiếu sáng 

		Chiếc

		12

		- Công suất: (35÷70)W


- Phòng nổ: ExdI



		109 

		Đèn lò 

		Chiếc

		09

		- Điện áp: 3,7V 


- Thời gian chiếu sáng: ≥ 15 giờ



		110 

		Còi điện 

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127V


- Phòng nổ: ExdI



		111 

		Chuông điện 

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 127V


- Phòng nổ: ExdI



		112 

		Rơ le

		Bộ

		12

		



		113 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		114 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dòng điện: ( 50A


- Hiệu chỉnh được dòng cắt



		115 

		Rơ le dòng 

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ≤40A



		116 

		Rơ le điện áp

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 380V



		117 

		Rơ le rò điện 

		Chiếc

		03

		- Dòng điện: ≤5 A


- Dòng điện thử dò: ≤12mA


- Phòng nổ: ExdI



		118 

		Cảm biến

		Bộ

		08

		



		119 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		120 

		Cảm biến quang

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện: ( 6m



		121 

		Cảm biến vị trí 

		Chiếc

		01

		Chiều dài: ( 8m



		122 

		Cảm biến khói

		Chiếc

		01

		Khoảng cách phát hiện: ( 3m



		123 

		Cảm biến khí

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (16% thể tích



		124 

		Cảm biến lưu lượng

		Chiếc

		01

		- Dòng điện ≥ 400mA


- Áp suất ≤ 0,8 Mpa 



		125 

		Rơ le tốc độ

		Chiếc

		03

		Tốc độ: ( 5 mét/giây



		126 

		Bàn quấn dây

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		127 

		Bộ dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		06

		



		128 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		129 

		Cờ lê

		Bộ

		02

		Kích thước: (8÷24)mm



		130 

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		Kích thước: ≤ 42 mm



		131 

		Cờ lê khẩu

		Bộ

		02

		Kích thước: (10÷42)mm



		132 

		Cờ lê lực

		Chiếc

		02

		Mô men xiết: (100 N.m



		133 

		Cờ lê móc

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		134 

		Vam

		Chiếc

		02

		Loại 2 hoặc 3 chấu



		135 

		Lục lăng

		Bộ

		01

		Kích thước:(6÷24)mm



		136 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Khối lượng: (250÷300)g



		137 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		139 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 1000mm



		140 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 500mm



		141 

		E ke

		Chiếc

		02

		Góc đo: 450 – 450 và 600 - 300



		142 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Bán kính: ≤ 500 mm



		143 

		Thước cong

		Chiếc

		02

		Có dạng cong khác nhau



		144 

		Mô hình máy bơm 

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong



		145 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		146 

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		



		147 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		



		148 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		149 

		Mô hình tự động kiểm tra lưu lượng gió

		Bộ

		03

		- Tốc độ gió: ≤ 25 mét/giây


- Lưu lượng: ≤ 9999 m3/giờ



		150 

		Mô hình tự động bơm thoát nước

		Bộ

		01

		Gồm: các bơm nước, mô đun lập trình, các cảm biến mức nước



		151 

		Mô hình tự động quang lật

		Bộ

		01

		Gồm: đường ray, xe goòng, cơ cấu xoay lật  goòng, mô đun lập trình, các cảm biến vị trí.



		152 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện các giao tuyến: của mặt phẳng với các khối hình học cơ bản; của các khối hình học cơ bản



		153 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong


- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại



		154 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		155 

		Mối ghép ren

		Chiếc

		01

		



		

		Mối ghép then

		Chiếc

		01

		



		156 

		Mối ghép chốt

		Chiếc

		01

		



		157 

		Mối ghép đinh tán

		Chiếc

		01

		



		158 

		Mối ghép hàn

		Chiếc

		01

		



		159 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		35

		- Kích thước mặt bàn tối thiểu: khổ A2


- Có thể điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		160 

		Bàn thực tập

		Chiếc

		06

		- Kích thước tối thiểu: (1000x1800)mm


- Có nguồn điện cấp đến bàn



		161 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử

		Bộ

		04

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực

		Bộ

		01

		



		

		Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động

		Bộ

		01

		



		162 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		04

		



		163 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		164 

		Mô đun nguồn cung cấp DC

		Bộ

		02

		Dòng điện: 5A



		165 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		166 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 100W



		167 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		04

		



		168 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		169 

		Mô đun nguồn cung cấp AC

		Bộ

		02

		Dòng điện: 10A



		170 

		Đồng hồ Cos(

		Chiếc

		02

		Điện áp: ≥ 220V



		171 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		172 

		Mô đun tải thuần cảm

		Bộ

		02

		Công suất: ≤ 1000W



		173 

		Bộ thí nghiệm hệ truyền động điện B-Đ

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		174 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		175 

		Biến tần

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 0,4kW



		176 

		Động cơ 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 0,4kW



		177 

		Bộ tín hiệu analog

		Chiếc

		01

		Ngõ vào: đa chức năng



		178 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 10A



		179 

		Nút bấm

		Chiếc

		02

		Dòng điện: ( 10A



		180 

		Bộ thí nghiệm hệ truyền động điện T-Đ

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		181 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		182 

		Động cơ 1 chiều

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 0,15kW



		183 

		Bộ điều chỉnh điện áp dùng Thyristor

		Chiếc

		01

		Phù hợp với công suất động cơ



		184 

		Bộ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0,5(19999 RPM



		185 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 10A



		186 

		Biến trở

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 50W



		187 

		Bộ thí nghiệm hệ truyền động điện F-Đ

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		188 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		189 

		Động cơ 1 chiều

		Chiếc

		03

		Công suất:  ≤ 0,15kW



		190 

		Động cơ xoay chiều 3 pha

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 0,18kW



		191 

		Bộ đo tốc độ động cơ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0,5(19999 RPM



		192 

		Áptômát 1 pha

		Chiếc

		01

		Dòng điện: ( 10A



		193 

		Bộ khớp nối cơ khí

		Chiếc

		04

		Phù hợp với kích thước trục động cơ



		194 

		Biến trở

		Chiếc

		01

		Công suất:  ≤ 50W



		195 

		Bộ dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		06

		



		196 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		197 

		Ampe kìm

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ( 1000A



		198 

		Wat mét

		Chiếc

		01

		Điện áp: ( 600V



		199 

		Mêgôm mét

		Chiếc

		01

		Điện áp thử: ( 1000V



		200 

		Ampe mét

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (1(5)A



		201 

		Cầu đo điện trở

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ( 4M(



		202 

		Vôn mét

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (100(500)V



		203 

		Đồng hồ đo điện trở tiếp đất

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (0,5(1000)(



		204 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		205 

		Bộ dụng cụ đồ điện cầm tay

		Bộ

		06

		



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		207 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: (  600V



		208 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Điện áp: (1000V



		209 

		Kìm tách vỏ

		Chiếc

		01

		Đường kính cáp: (1÷6) mm



		210 

		Mỏ hàn thiếc

		Chiếc

		01

		Công suất: (40÷90)W



		211 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷200)mm


- Rộng mũi: (4÷6)mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		02

		- Dài: (190÷200)mm


- Mũi số: 1÷3



		212 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện vị trí một số mặt cắt và sơn màu khác



		213 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		214 

		Khối trụ

		Chiếc

		01

		



		215 

		Khối nón

		Chiếc

		01

		



		216 

		Khối chóp

		Chiếc

		01

		



		217 

		Khối chóp cụt

		Chiếc

		01

		



		218 

		Khối nón cụt

		Chiếc

		01

		



		219 

		Khối cầu

		Chiếc

		01

		



		220 

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		- Mặt cắt được sơn màu phân biệt


- Vật liệu: kim loại hoặc phi kim loại






		221 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		222 

		Ghép ren

		Bộ

		01

		



		223 

		Ghép then

		Bộ

		01

		



		224 

		Ghép chốt

		Bộ

		01

		



		225 

		Ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		226 

		Ghép hàn

		Bộ

		01

		



		227 

		Mô hình mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		- Dài: (15(20)cm


- Rộng: (15(20)cm


- Cao: (15(20)cm



		228 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		229 

		Lập phương diện tâm

		Chiếc

		01

		



		230 

		Lập phương thể tâm

		Chiếc

		01

		



		231 

		Lục phương dày đặc

		Chiếc

		01

		



		232 

		Bộ mẫu vật liệu kim loại

		Bộ

		01

		



		233 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		234 

		Thép cácbon

		Mẫu

		03

		Thép CT loại A, B, C



		235 

		Đồng

		Mẫu

		02

		Cu1, Cu2



		236 

		Nhôm

		Mẫu

		02

		Al0, Al5



		237 

		Bộ mẫu vật liệu phi kim loại

		Bộ

		01

		



		238 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		239 

		Gỗ

		Mẫu

		02

		Nhóm I, II



		240 

		Bột mài

		Mẫu

		01

		M5(M10



		241 

		Amian

		Mẫu

		01

		Dạng sợi hoặc tấm



		242 

		Bộ mẫu nhiên liệu, dầu, mỡ bôi trơn

		Bộ

		01

		



		243 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mỡ bôi trơn

		Mẫu

		02

		I-13, EF-2



		244 

		Dầu bôi trơn

		Mẫu

		02

		SAE20, SAE15W/40



		245 

		Bộ mô hình các dạng lắp ghép

		Bộ

		01

		Thể hiện đầy đủ: mối ghép lỏng, mối ghép chặt và mối ghép trung gian



		246 

		Mô hình các mối ghép cơ khí

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		247 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		248 

		Trục trơn 

		Chiếc

		01

		- Dài: (100÷150)mm


- Đường kính: (15÷30)mm


- Có phay rãnh then



		249 

		Then

		Chiếc

		03

		- Có đủ 3 loại: then bằng, then vát và then bán nguyệt


- Kích thước phù hợp với rãnh trên trục



		250 

		Trục then hoa

		Chiếc

		01

		- Đường kính: (50÷100)mm


- Ghép thành cụm



		251 

		Moay ơ rãnh then hoa

		Chiếc

		01

		



		252 

		Bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		253 

		bánh răng côn

		Chiếc

		02

		- Đường kính vòng chia: (100÷200)mm


- Có cùng mô đun



		254 

		Mẫu so sánh độ nhám

		Bộ

		01

		Phạm vi so sánh: 0,4 - 0,8 – 1,6 – 3,2 – 6,3 - 12,5μm



		255 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (0÷100)mm



		256 

		Pan me 

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		257 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		258 

		Pan me đo ngoài

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50; 50÷75)mm



		259 

		Pan me đo sâu

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (0÷25; 25÷50)mm



		260 

		Pan me đo trong

		Bộ

		01

		Phạm vi đo: (50÷75)mm



		261 

		Thước cặp

		Bộ

		06

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		262 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		263 

		Thước cặp 1/10

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤100mm



		264 

		Thước cặp 1/20

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤150mm



		265 

		Thước cặp 1/50

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤150mm



		266 

		Ca líp 

		Bộ

		01

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		267 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		268 

		Ca líp trục

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: (10÷30)mm



		269 

		Ca líp hàm

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: (20÷50)mm



		270 

		Mô hình các van thủy lực

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		271 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		272 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		



		273 

		Van một chiều

		Chiếc

		01

		



		274 

		Van cột áp

		Chiếc

		01

		



		275 

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		



		276 

		Tiết lưu

		Chiếc

		01

		



		277 

		Ổn lưu

		Chiếc

		01

		



		278 

		Mô hình máy bơm

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		279 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		280 

		Bơm trục xoắn

		Chiếc

		01

		



		281 

		Bơm ly tâm 1 cấp

		Chiếc

		01

		



		282 

		Bơm bánh răng

		Chiếc

		01

		



		283 

		Bộ thí nghiệm truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼ thấy rõ các chi tiết bên trong






		284 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		285 

		Bơm

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 4,5 kW



		286 

		Động cơ thủy lực

		Chiếc

		01

		Công suất: ( 4,5 kW



		287 

		Van thủy lực

		Bộ

		01

		Đồng bộ với hệ thống



		288 

		Hệ thống ống dẫn

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với bơm



		289 

		Xy lanh thủy lực một chiều

		Chiếc

		02

		Ápsuất: ( 180 Bar



		290 

		Xy lanh thủy lực hai chiều

		Chiếc

		02

		Ápsuất: ( 180 Bar



		291 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		01

		Lưu lượng đo: ≥ 30 m3/giờ



		292 

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		01

		Áp suất: ≥0,5 kG/cm2



		293 

		Đồng hồ đo độ chân không

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: (999÷0,001) mbar



		294 

		Động cơ điện xoay chiều 1 pha

		Chiếc

		01

		Công suất: ≤ 1 kW



		295 

		Máy hàn hồ quang tay

		Bộ

		06

		Dòng điện: ≤ 300A và phụ kiện kèm theo



		296 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		06

		Đường kính đá: (300÷400)mm



		297 

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		06

		



		298 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		299 

		Kìm cặp phôi

		Chiếc

		01

		Khối lượng: (150 ÷ 200)g



		300 

		Búa gõ xỉ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		301 

		Bàn chải sắt

		Chiếc

		01

		



		302 

		Dụng cụ đo, kiểm tra, vạch dấu

		Bộ

		06

		



		303 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		304 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dài: ≥ 350mm



		305 

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		Chiều dài các cạnh: ≥ (250 ÷ 350)mm



		306 

		Vạch dấu

		Chiếc

		01

		Dài: (200 ÷ 250)mm



		307 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		Đường kính: (10 ÷ 16)mm



		308 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Khối lượng: (250 ÷ 300)g



		309 

		Đồ gá hàn

		Chiếc

		06

		- Điều chỉnh được độ cao:(600÷1700)mm


- Gá được các chi tiết hàn góc, hàn giáp mối ở các tư thế trong không gian



		310 

		Ca bin hàn

		Bộ

		06

		- Kích thước: phù hợp với cơ sở hạ tầng từng đơn vị


- Kết nối với hệ thống hút khói hàn



		311 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2) m3/s



		312 

		Kéo cần

		Chiếc

		01

		Cắt được phôi: ≤ 5mm



		313 

		Dụng cụ hàn khí

		Bộ

		06

		



		314 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		315 

		Mỏ hàn khí

		Chiếc

		01

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		316 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Acetynel

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		317 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		



		318 

		Dụng cụ cắt khí

		Bộ

		06

		



		319 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		320 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		Loại 2 hoặc 3 ống dẫn khí



		321 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Gas

		Chiếc

		01

		Có đồng hồ đo áp lực trong bình và đồng hồ đo áp lực đầu ra



		322 

		Cụm đồng hồ van giảm áp khí Ô xy

		Chiếc

		01

		



		323 

		Bình sinh khí Acetynel

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam 



		324 

		Chai Ô xy

		Chiếc

		06

		



		325 

		Bình gas

		Chiếc

		06

		



		326 

		Mô hình trạm nén khí

		Bộ

		01

		Đầy đủ các bộ phận của trạm nén khí tiêu chuẩn



		327 

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		328 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		329 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Kích thước phông chiếu: 

≥ 1800 mm x 1800mm


- Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumen
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		Kỹ sư

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Nam Phong

		Thạc sỹ
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lái tàu đường sắt trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Lái tàu đường sắt ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lái tàu đường sắt

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng  31, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 32- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 33 đến bảng 43) dùng để bổ sung cho bảng 32.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lái tàu đường sắt trình độ cao đẳng nghề


Các trường đào tạo nghề Lái tàu đường sắt, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 32. 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Các chi tiết máy thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát và thực hành vẽ các chi tiết 

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		4 

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Ren

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Lò xo

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		16 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ 


≤ 500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ LÝ THUYẾT

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình liên kết

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong giảng dạy

		Kích thước phù hợp với bài giảng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		· 

		Liên kết thanh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Liên kết gối đỡ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Liên kết ngàm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Liên kết gối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy 

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Mẫu kim loại và hợp kim 

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mẫu kim loại màu

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mẫu phi kim loại

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Bộ khuôn đúc, thao

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy đột dập

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách tạo hình vật liệu

		Lực dập: 


60 kN ( 800 kN



		8 

		Máy hàn 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Dòng hàn ≥300A



		9 

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Công suất ≥ 3,7 kW



		10 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		- Công suất:


0,5kW ÷ 1.5 kW


- Khoan lỗ: 

2,5mm ÷ 30mm



		11 

		Máy bào 

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Công suất ≥ 7,5 kW



		12 

		Máy phay đứng

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Công suất: 


1,5 kW ÷ 3,7 kW



		13 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		14 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		15 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		18 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		19 

		Panme đo ngoài

		Chiếc 

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		20 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		21 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		22 

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 0mm ÷ 350mm



		23 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		24 

		Căn lá 

		Bộ

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		4 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		

		U ≤ 250 VDC



		5 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		6 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo 


≤ 50 M(

- Điện áp:


U = 220 VAC



		7 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		11 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		12 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		13 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		Pđm ≤ 500 W



		14 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Sđm ≤ 1000VA



		15 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ một pha 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm  ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		16 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		17 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		18 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan cho quá trình giảng dạy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện:


(30(60)A



		19 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp 220V


- Dòng điện ≤5A



		20 

		Át tô mát

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp:


220V/380V


- Dòng điện:


(30(60)A



		21 

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A

U = 220VAC/380VAC



		22 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Khối chỉnh lưu 1 pha

		Bộ

		01

		

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		4 

		Khối chỉnh lưu 3 pha

		Bộ

		01

		

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		5 

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		6 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		- Dải điện áp 


(± 5VDC) ÷ (±30 VDC)


- Dòng điện ≤ 3A



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mô hình mạch khuếch đại dùng transistor

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		- Các linh kiện được lắp chìm


- Có đầu rắc cắm để thể hiện:


+ Khuếch đại công suất

+ Khuếch đại điện áp



		14 

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		01

		

		Điện áp: 


0VDC÷24VDC 


Điều chỉnh được



		

		Bộ nguồn xoay chiều

		Bộ

		01

		

		Điện áp: 


0VAC ÷220VAC


Điều chỉnh được



		15 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử  

		Bộ

		   02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		16 

		Bo mạch linh kiện điện tử 

		Bộ

		02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử tương tự và số



		17 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CƠ SỞ THIẾT KẾ CHI TIẾT 


TRÊN MÁY VI TÍNH

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		-Loại thông dụng trên thị trường


- Cài được phần mềm CAD/CAM



		4

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn

		Dải tần 


f= 0 ÷ 5MHz



		2 

		Bộ thực hành  kỹ thuật số




		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành kỹ thuật số

		- Nguồn ±5VDC, ±12VDC, có bảo vệ quá tải

- Bộ nguồn phát tín hiệu Sin, xung vuông, tần số: 


1Hz ÷100KHz


- Bộ phát xung TTL: 10Hz ÷ 1MHz



		3 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 


(20 ( 40)MHz



		4 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		Dùng để thực hành cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản.

		- Số lượng lỗ cắm 


≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		5 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		09

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử  cơ bản

		Bộ

		   02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		7 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		01 

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỘNG CƠ DIESEL TRÊN ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ tăng áp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  các hệ thống chính trên động cơ

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực





		2

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Vật thật


- Có số xy lanh ≥ 6 


- Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Piston 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xéc măng

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình hệ thống bôi trơn động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		4

		Mô hình hệ thống làm mát động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		5

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		6

		Mô hình hệ thống nhiên liệu điện tử động cơ Diesel 4 kỳ tăng áp

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		7

		Phần mềm mô phỏng nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		9

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤: 100mm



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


   MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BỘ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC 

VÀ ĐẢO CHIỀU

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Vật thật, phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Van cấp dầu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15 

		Clê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		16 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		19 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		21 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		22 

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		23 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		24 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		25 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		26 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		28 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		29 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		30 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		31 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		32 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		33 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		34 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		35 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		36 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		37 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		38 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		39 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		40 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		41 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥20mm 



		42 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥ 200mm



		43 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥ 350mm



		44 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC






		45 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		47 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		48 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		49 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		50 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		51 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		52 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		53 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		54 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BỘ PHẬN CHẠY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 800 mã lực



		2

		Một số chi tiết cơ bản của bộ phận chạy:

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực






		

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Hộp giảm tốc đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc trục

		Bộ

		01

		

		



		

		Bầu lọc dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Hộp dầu đầu trục

		Bộ

		01

		

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Giảm chấn thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Hành trình 


≤ 350mm



		

		Lò xo tròn

		Chiếc

		01

		

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Thanh kéo

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥ 20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥ 200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		12

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát điện phụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng máy điện

		- Loại 1 chiều 


- Công suất 


≥ 08 kW



		2 

		Máy kích từ

		Chiếc

		01

		Sử dụng giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng máy điện

		Công suất ≥ 8 kW



		3 

		Bộ cảm biến dòng điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  bộ cảm biến trên đầu máy Diesel truyền động điện.

		Điện áp ≥ 15VDC



		4 

		Bộ điều tiết tự động điều chỉnh điện áp tự động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		5 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		Sử dụng giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng máy điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 100 kW



		6 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 20 kW



		7 

		Mô hình hệ thống Truyền động điện đầu máy Diesel

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo thiết bị, máy điện và thực hành bảo dưỡng trong bộ truyền động điện

		Mô hình hoạt động được



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Động cơ sơ cấp

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Máy phát điện 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khối truyền tải điện

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Động cơ điện 

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mô hình bàn điều khiển đầu máy

		Bộ 

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		14 

		Mô hình mạch điện động lực

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		15 

		Mô hình mạch điện điều khiển

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		16 

		Mô hình mạch điện phụ

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		17 

		Mô hình mạch điện chiếu sáng

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		18 

		Khí cụ điều khiển tự động:                

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp sửa chữa  và bảo dưỡng các khí cụ điện

		



		19 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		20 

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		

		- Loại điện từ và điện khí


- Điện áp ≤ 180VDC



		21 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		

		Điện áp ≥ 24V



		22 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Nhiệt độ ≤ 1020C



		23 

		Rơ le áp suất

		Chiếc

		01

		

		Áp suất ≤ 10kG/cm2



		24 

		Ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng bên trong

		- Điện áp: 6V÷12V


- Dung lượng: 


55Ah -100Ah



		25 

		Van điện không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Điện áp ≥ 24V



		26 

		Đồng hồ đo tốc độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Tốc độ ≤ 120 km/h



		27 

		Cụm tay ga

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		28 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		29 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		32 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		34 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		35 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		36 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		37 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		38 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		39 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		41 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		42 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		43 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		44 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		45 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		46 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		47 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		48 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		49 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		50 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		51 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		52 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		53 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		54 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥ 20mm 



		55 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa 

≥ 200mm



		56 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		57 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		58 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		60 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		61 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		62 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		63 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		64 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		65 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		66 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		67 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤: 100mm



		68 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		-Vật thật


- Có số xy lanh ≥ 6 - Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Nhóm  Piston 

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Piston 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Các thiết bị phụ: Bơm nhiên liệu; bơm đàu bôi trơn; bơm nước làm mát; bầu lọc nhiên liệu; bầu lọc dầu bôi trơn; bầu lọc khí nạp

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, bảo dưỡng sửa chữa đầu máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 100kW



		16 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất  ≥ 20 kW



		17 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		Phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Van cấp dầu

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ phận chạy đầu máy truyền động thuỷ lực

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy công suất ≥ 400 mã lực



		30 

		Bộ phận chạy đầu máy truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy công suất ≥ 800 mã lực



		31 

		Đỡ đấm - móc nối

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		32 

		Hệ thống hãm

		Bộ 

		01

		Dùng để thực hành  giải thể, bảo dưỡng sửa chữa đầu máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tay hãm chung

		Chiếc

		01

		

		Áp suất nén ≤ 10 kG/cm2



		33 

		Tay hãm riêng

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với động cơ có công suất 


≥ 400 mã lực



		34 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Van tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Xi lanh hãm

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Van điều áp

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Van không tải

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Van chuyển mạch

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thử thiết bị hãm sau sửa chữa

		Sử dụng nguồn gió ép 10 kG/cm2



		42 

		Xe đẩy có ngăn kéo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy

		- Chiều cao 


≤ 1000mm


- Số khay ≥ 4



		9

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		43 

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		44 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		47 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		49 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		50 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối 


 ≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		51 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		52 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		53 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		54 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		56 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		57 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		58 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		59 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		60 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		61 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		62 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		63 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		64 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		65 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		66 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		67 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		68 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính≥ 5mm



		69 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở 


≥ 20mm 



		70 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥200mm



		71 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥350mm



		72 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		73 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		75 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		76 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		77 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


 ≤ 100mm



		78 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


≤ 150 mm



		79 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:

0mm ÷ 350mm



		80 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		81 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		82 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		83 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		84 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÃM ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống hãm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy nén gió

		Chiếc

		01

		

		Áp suất nén ≤ 10 kG/cm2



		

		Tay hãm chung

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400mã lực



		

		Tay hãm riêng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xi lanh hãm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chuyển mạch

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thử các thiết bị trong hệ thống hãm

		Sử dụng nguồn gió ép 10 kG/cm2



		3

		Phần mềm mô phỏng hệ thống hãm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400mã lực



		4

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa


 ≥ 200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài


 ≤: 100mm



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		7

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VẬN DỤNG ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LÁI TÀU

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống Mô phỏng lái tàu 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  và thực hành  lái tàu

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		3 

		Máy chủ 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy tính xử lý 

		Bộ 

		02

		

		



		5 

		Ổn áp

		Bộ

		02

		

		



		6 

		Bộ lưu điện

		Bộ

		02

		

		



		7 

		Loa

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Ca bin đầu máy

		Chiếc 

		01

		

		



		9 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Bộ biến tần 

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Camera

		Bộ

		02

		

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng lái tàu

		Bộ 

		01

		

		Phần mềm tương thích với hệ thống máy tính



		13 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và quan sát biểu thị

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Tín hiệu vào ga

		Chiếc

		01

		

		Thấu kính, 5 biểu thị, bóng đèn công suất 


15÷ 25 W



		4 

		Tín hiệu ra ga loại cao

		Chiếc

		01

		

		Thấu kính, 2÷ 4 biểu thị, bóng đèn công suất 


15÷ 25 W



		5 

		Tín hiệu ra ga loại thấp

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bộ biển hiệu di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị quay ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Chiếc

		01

		

		- Điện 1 chiều 


- Điện áp làm việc: 12VDC÷ 24VDC



		13 

		Máy quay ghi động cơ điện

		Chiếc

		01

		

		- Điện 1 chiều

- Điện áp:


110VDC÷ 160VDC



		14 

		Mốc hiệu

		Cái

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		15 

		Pháo phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		16 

		Đèn tín hiệu cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		17 

		Cờ tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		18 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬA CHỮA CƠ KHÍ CƠ BẢN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		-Vật thật


-Có số xy lanh ≥ 6 -Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nhóm  Piston 

		Bộ

		01

		

		



		

		Piston 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các thiết bị phụ: Bơm nhiên liệu; bơm đàu bôi trơn; bơm nước làm mát; bầu lọc nhiên liệu; bầu lọc dầu bôi trơn; bầu lọc khí nạp.

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài từ: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài từ: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở


 ≥ 20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa 


≥ 200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		3

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		-Phạm vi đo: 0mm ÷150mm


-Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo ≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành khoan

		- Công suất: 0,5kW÷1.5 kW


- Khoan lỗ: 2,5mm÷30mm



		2 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		3 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Sử dụng để thực hành mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm



		5 

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Công suất:


700 W ÷1500W



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Công suất  ≥750W



		7 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Đường kính đĩa:


  ≥ 100mm 



		8 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gá kẹp phôi khi gia công

		Có 18 vị trí làm việc.Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở:


 ≤ 250 mm



		9 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành lấy dấu các chi tiết gia công

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài  (200÷220) mm



		12 

		 Com pa vạch

		Chiếc

		03

		

		Vẽ được đường kính  ≤ 200mm



		13 

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		03

		

		Loại có du xích 1/50, mũi vạch gắn hợp kim cứng



		14 

		Đột dấu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đột: 


1mm ÷ 3mm



		15 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 


x 120mm



		16 

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm 


x 30 mm



		17 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


- Dài ≤600mm


- Rộng: ≤400mm 



		18 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành  các nguyên công  gia công nguội

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷ 400 mm 


- Răng kép



		21 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài ≥100mm



		27 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Đe

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng ≥ 40kg



		29 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		

		Khối lượng: 


0,5kg÷3kg



		30 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		32 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		33 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		34 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		35 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		36 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		37 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		38 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		39 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤100mm



		40 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): RÈN CƠ BẢN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gia công các chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đe

		Chiếc

		03

		

		Khối lượng ≥ 40kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Khối lượng: 0,5kg÷3kg



		2

		Kìm rèn

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kẹp phôi 

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		3

		Bễ lò rèn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tại xưởng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Quạt thông hơi

		Bộ

		02

		Dùng để thông gió xưởng thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT AN TOÀN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để sơ cấp cứu nạn nhân 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí)

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình nền đường sắt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nền đường sắt

		Phù hợp với địa hình lắp đặt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		3

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý vận hành thiết bị

		Tang ghi 1/10÷ 1/12



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghi đường lồng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghi liên động

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình cầu -đường sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo cầu đường sắt

		Phù hợp với điều kiện cụ thể



		5

		Mô hình đài khống chế

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành thao tác

		Theo tiêu chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn tập trung

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn phân tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đài khống chế đơn nguyên

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo toa xe

		- Chiều dài ≥ 15 m


- Rộng ≥ 2,5 m


- Trọng tải ≥ 30 tấn



		7

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đầu máy

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		8

		Mô hình tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và quan sát biểu thị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tín hiệu vào ga

		Bộ

		01

		

		Thấu kính, 5 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		

		Tín hiệu ra ga loại cao

		Bộ

		01

		

		Thấu kính, 2÷ 4 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		

		Tín hiệu ra ga loại thấp

		Bộ

		01

		

		



		9

		Biển hiệu di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Biển báo giảm tốc  độ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU BÔI TRƠN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu nhiên liệu diesel

		Kg

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Mẫu vật liệu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Dầu bôi trơn động cơ

		Kg

		01

		

		



		

		Dầu bôi trơn hộp giảm tốc

		Kg

		01

		

		



		

		Dầu thủy lực

		Kg

		01

		

		



		

		Dầu bơm gió

		Kg

		01

		

		



		3

		Mẫu vật liệu mỡ bôi trơn

		Kg

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Mỡ vazolin

		Kg

		01

		

		



		

		Mỡ phấn chì

		Kg

		01

		

		



		

		Mỡ đầu trục

		Kg

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT 


Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT LÁI ĐẦU MÁY CƠ BẢN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống Mô phỏng lái tàu 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng lái tàu cơ bản

		



		

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		

		Máy chủ 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		

		Máy tính xử lý 

		Bộ 

		02

		

		



		

		Ổn áp

		Bộ

		02

		

		



		

		Bộ lưu điện

		Bộ

		02

		

		



		

		Loa

		Bộ

		01

		

		



		

		Ca bin đầu máy

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bộ biến tần 

		Bộ

		01

		

		



		

		Camera

		Bộ

		02

		

		



		

		Phần mềm mô phỏng lái tàu

		Bộ 

		01

		

		Phần mềm tương thích với hệ thống máy tính



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		02

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		3

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XUNG

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		09

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng  trên thị trường



		2

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 


(20 ( 40)MHz



		3

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dùng để cung cấp tín hiệu âm tần, kiểm tra mạch âm sắc và mạch khuếch đại

		Dải tần 


f= 0 ÷ 5MHz



		4

		Mô đun các mạch dao động

		Bộ

		09

		Sử dụng để phân tích nguyên lý và tạo các ứng dụng 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		5

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		09

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU ĐIỆN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		02

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Vật liệu dẫn từ 

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Sđm ≤ 1000VA



		2 

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		7 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		Dùng để thực hành cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản

		- Số lượng lỗ cắm 


≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		9 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		09

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SỨC BỀN VẬT LIỆU

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo nén vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra sức bền vật liệu

		Lực kéo ≥ 600kN



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  DUNG SAI LẮP GHÉP 


VÀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG  


Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan trong giảng dạy 

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dùng để cung cấp tín hiệu âm tần, kiểm tra mạch âm sắc và mạch khuếch đại

		Dải tần 


f= 0 ÷ 5MHz



		2 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 


(20 ( 40)MHz



		3 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		09

		

		Loại thông dụng  trên thị trường



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo thông số mạch điện

		



		6 

		Đồng hồ đo cos(

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đo kiểm

		



		7 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		09

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỬ NGHIỆM ĐẦU MÁY 


Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Máy đột dập

		Chiếc

		01

		Lực dập: 60 kN ( 800 kN



		2 

		Máy hàn 

		Chiếc

		01

		Dòng hàn: ≥300A



		3 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài ( 450 mm 



		4 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài ( 250 mm



		5 

		Máy tiện

		Chiếc

		03

		Công suất ≥ 3,7 kW



		6 

		Máy phay đứng

		Chiếc

		02

		Công suất: 1,5 kW ÷ 3,7 kW



		7 

		Máy bào 

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 7,5 kW



		8 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		- Công suất: 0,5kW÷1.5 kW


- Khoan lỗ: 2,5mm÷30mm



		9 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz



		10 

		Máy kích từ

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 08 kW



		11 

		Máy phát điện phụ

		Chiếc

		01

		- Loại 1 chiều 


- Công suất ≥ 08 kW



		12 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		13 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Sđm ≤ 1000VA



		14 

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Sử dụng nguồn gió ép 


10 kG/cm2



		15 

		Hệ thống mô phỏng lái tàu 

		Bộ

		01

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16 

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		17 

		Máy chủ 

		Bộ

		01

		



		18 

		Máy tính xử lý 

		Bộ 

		02

		



		19 

		Ổn áp

		Bộ

		02

		



		20 

		Bộ lưu điện

		Bộ

		02

		



		21 

		Loa

		Bộ

		01

		



		22 

		Ca bin đầu máy

		Chiếc 

		01

		



		23 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		02

		



		24 

		Bộ biến tần 

		Bộ

		01

		



		25 

		Camera

		Bộ

		02

		



		26 

		Phần mềm mô phỏng lái tàu

		Bộ 

		01

		Phần mềm tương thích với hệ thống máy tính



		27 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		29 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		



		30 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		31 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		32 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		



		33 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		



		34 

		Mô hình mạch khuếch đại dùng transistor

		Bộ

		01

		- Các linh kiện được lắp chìm


- Có đầu rắc cắm để thể hiện:


+ Khuếch đại công suất

+ Khuếch đại điện áp



		35 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		37 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		38 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		39 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		40 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		41 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		42 

		Mô hình liên kết

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với bài giảng



		43 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		44 

		Liên kết thanh

		Chiếc

		01

		



		45 

		Liên kết gối đỡ

		Chiếc

		01

		



		46 

		Liên kết ngàm

		Chiếc

		01

		



		47 

		Liên kết gối cầu

		Chiếc

		01

		



		48 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ một pha 

		Bộ

		01

		- Pđm  ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		49 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Bộ

		01

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		50 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		51 

		Mô hình hệ thống bôi trơn động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		52 

		Mô hình hệ thống làm mát động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		53 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		54 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu điện tử động cơ Diesel 4 kỳ tăng áp

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		55 

		Mô hình hệ thống Truyền động điện đầu máy Diesel

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		56 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		57 

		Động cơ sơ cấp

		Chiếc

		01

		



		58 

		Máy phát điện 

		Chiếc

		01

		



		59 

		Khối truyền tải điện

		Bộ

		01

		



		60 

		Động cơ điện 

		Chiếc

		01

		



		61 

		Mô hình bàn điều khiển đầu máy

		Bộ 

		02

		Mô hình hoạt động được






		62 

		Mô hình mạch điện động lực

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		63 

		Mô hình mạch điện điều khiển

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		64 

		Mô hình mạch điện phụ

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		65 

		Mô hình mạch điện chiếu sang

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		66 

		Mô hình tín hiệu đèn màu

		Bộ

		01

		



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		68 

		Tín hiệu vào ga

		Chiếc

		01

		Thấu kính, 5 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		69 

		Tín hiệu ra ga loại cao

		Chiếc

		01

		Thấu kính, 2÷ 4 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		70 

		Tín hiệu ra ga loại thấp

		Chiếc

		01

		



		71 

		Mô hình mạch khuếch đại dùng transistor

		Bộ

		01

		- Các linh kiện được lắp chìm


- Có đầu rắc cắm để thể hiện:


+ Khuếch đại công suất

+ Khuếch đại điện áp



		72 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		74 

		Mẫu kim loại và hợp kim 

		Bộ

		01

		



		75 

		Mẫu kim loại màu

		Bộ

		01

		



		76 

		Mẫu phi kim loại

		Bộ

		01

		



		77 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử  

		Bộ

		   02

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		78 

		Bộ khuôn đúc, thao

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		79 

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		



		80 

		Mỗi bộ gồm

		

		

		



		81 

		Bộ nguồn 1 chiều

		Bộ

		01

		Điện áp: 0VDC÷24VDC 


Điều chỉnh được



		82 

		Bộ nguồn xoay chiều

		Bộ

		01

		Điện áp: 0VAC ÷220VAC


Điều chỉnh được



		83 

		Bộ cảm biến dòng điện

		Chiếc

		01

		Điện áp ≥ 15VDC



		84 

		Các chi tiết máy thông dụng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		86 

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		



		87 

		Ren

		Chiếc

		01

		



		88 

		Lò xo

		Chiếc

		01

		



		89 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Vật thật, phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		90 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		91 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		



		92 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		



		93 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		



		94 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		



		95 

		Van cấp dầu

		Chiếc

		01

		



		96 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		97 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		98 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		



		99 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		



		100 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		101 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		



		102 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		103 

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		Công suất  ≥ 100 kW



		104 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		Công suất  ≥ 20 kW



		105 

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		



		106 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		107 

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		108 

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động điện.

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 800 mã lực



		109 

		Bộ điều tiết tự động điều chỉnh điện áp tự động

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		110 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		



		111 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		112 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		113 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		U ≤ 250 VDC



		114 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp:U = 220 VAC



		115 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		116 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		117 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		118 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		119 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		120 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		121 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		122 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Pđm ≤ 500 W



		123 

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		-Vật thật


-Có số xy lanh ≥ 6 


-Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		124 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		125 

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		



		126 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		



		127 

		Bệ đỡ động cơ

		Bộ

		01

		



		128 

		Piston 

		Chiếc

		01

		



		129 

		Xéc măng

		Bộ

		01

		



		130 

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		



		131 

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		



		132 

		Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		



		133 

		Bạc lót

		Bộ

		01

		



		134 

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		



		135 

		Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		136 

		 Các thiết bị phụ: Bơm nhiên liệu; bơm đàu bôi trơn; bơm nước làm mát; bầu lọc nhiên liệu; bầu lọc dầu bôi trơn; bầu lọc khí nạp

		Chiếc

		01

		



		137 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển.

		Bộ

		03

		



		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Khối chỉnh lưu 1 pha

		Bộ

		01

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		139 

		Khối chỉnh lưu 3 pha

		Bộ

		01

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		140 

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		141 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển 

		Bộ

		03

		



		142 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		143 

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		-Dải điện áp 


(± 5VDC) ÷ (±30 VDC)


-Dòng điện ≤ 3A



		144 

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		



		145 

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		



		146 

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		



		147 

		Khối tải

		Bộ

		01

		



		148 

		Bộ thực hành  kỹ thuật số

		Bộ

		09

		- Nguồn ±5VDC, ±12VDC, 

có bảo vệ quá tải

- Bộ nguồn phát tín hiệu Sin, xung vuông, tần số: 

1Hz ÷100KHz


- Bộ phát xung TTL: 

10Hz ÷ 1MHz



		149 

		Một số chi tiết cơ bản của bộ phận chạy:

		Bộ

		01

		



		150 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		151 

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động điện

		Bộ

		01

		Loại đầu máy có công suất 


≥ 400 mã lực






		152 

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		



		153 

		Hộp giảm tốc đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		



		154 

		Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc trục

		Bộ

		01

		



		155 

		Bầu lọc dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		



		156 

		Hộp dầu đầu trục

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		157 

		Giảm chấn thủy lực

		Chiếc

		01

		Hành trình ≤ 350mm



		

		Lò xo tròn

		Chiếc

		01

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		158 

		Thanh kéo

		Chiếc

		01

		



		159 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		160 

		Xe đẩy có ngăn kéo

		Chiếc

		01

		- Chiều cao ≤ 1000mm


- Số khay ≥ 4



		161 

		Đỡ đấm – móc nối

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		162 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		163 

		Bo mạch linh kiện điện tử 

		Bộ

		02

		Bao gồm các linh kiện điện tử tương tự và số



		164 

		Khí cụ điều khiển tự động:                

		Bộ

		01

		



		165 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		166 

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		- Loại điện từ và điện khí


- Điện áp ≤ 180VDC



		167 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		Điện áp ≥ 24V



		168 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≤ 1020C



		169 

		Rơ le áp suất

		Chiếc

		01

		Áp suất ≤ 10kG/cm2



		170 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		Bộ

		01

		



		171 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		172 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện: (30(60)A



		173 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		- Điện áp 220V


- Dòng điện ≤5A



		174 

		Át tô mát

		Chiếc

		01

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện:(30(60)A



		175 

		Mốc hiệu

		Cái

		01

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		176 

		Thiết bị quay ghi

		Bộ

		01

		



		177 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		178 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Chiếc

		01

		- Điện 1 chiều, 


- Điện áp: 12VDC÷ 24VDC



		179 

		Máy quay ghi động cơ điện

		Chiếc

		01

		- Điện 1 chiều, 


- Điện áp:110VDC÷ 160VDC



		180 

		Bộ biển hiệu di động

		Bộ

		01

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		181 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		182 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		183 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		184 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		185 

		Phần mềm mô phỏng hệ thống hãm đầu máy

		Bộ

		01

		Loại đầu máy thông dụng sử dụng trên đường sắt Việt Nam



		186 

		Phần mềm mô phỏng nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		187 

		Ắc quy

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 6V÷12V


- Dung lượng: 55Ah -100Ah



		188 

		Van điện không

		Chiếc

		01

		Điện áp ≥ 24V



		189 

		Đồng hồ đo tốc độ

		Bộ

		01

		Tốc độ ≤ 120 km/h



		190 

		Cụm tay ga

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		191 

		Pháo phòng vệ

		Quả

		09

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		192 

		Đèn tín hiệu cầm tay

		Chiếc

		02

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		193 

		Cờ tay

		Chiếc

		02

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		194 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		195 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường 



		196 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		197 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		198 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		199 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		



		200 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		201 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		202 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		203 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		204 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		205 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		206 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		207 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		



		208 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		



		209 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		210 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		211 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ≤ 100mm



		212 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ≤ 150 mm



		213 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:0mm ÷ 350mm



		214 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0mm ÷ 350mm



		215 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm



		216 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		217 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		219 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 300mm 



		220 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500 mm



		221 

		Ê ke

		Bộ

		01

		Đúng quy cách, góc đo: 

45o; 60o



		222 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Đường kính vẽ:  ≤500mm



		223 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		224 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		225 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		



		226 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		227 

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		228 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		229 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		230 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		231 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		232 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Độ dài mỏ lết ≥ 300mm



		233 

		Khẩu

		Bộ

		01

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 


10mm ÷22mm



		234 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥ 125mm



		235 

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥ 225mm



		236 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥  225mm



		237 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		Độ dài thanh nối  ≥ 225mm



		238 

		Tay công

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥  225mm



		239 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		240 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		Độ dài ≥700mm



		241 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		Độ dài: 180mm÷225mm



		242 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		Độ dài:  170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 270mm



		243 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 270mm



		244 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		Độ dài  ≥ 200mm



		245 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 200mm



		246 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 200mm



		247 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		Độ dài  ≥ 200mm



		248 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		Độ dài  ≥180mm



		249 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		Độ dài: 30mm÷700mm



		250 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		Độ dài: 30mm÷700mm



		251 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≥ 500g



		252 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≥ 300g



		253 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		Phạm vi mở  ≥ 20mm 



		254 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		Độ dài dũa ≥200mm



		255 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Độ lớn cưa sắt ≥350mm



		256 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		Thể tích bình bơm dầu ≥200CC



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		257 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		258 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  


≥ 1800mm x1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO 


 MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan


 ≤ 14 mm



		2 

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất:


700 W ÷1500W



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất  ≥750W



		4 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đĩa:


  ≥ 100mm 



		5 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Có 18 vị trí làm việc.Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở:


 ≤ 250 mm



		6 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Chiều dài  (200÷220) mm



		9 

		 Com pa vạch

		Chiếc

		03

		Vẽ được đường kính  

≤ 200mm



		10 

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		03

		Loại có du xích 1/50, mũi vạch gắn hợp kim cứng



		11 

		Đột dấu

		Chiếc

		03

		Phạm vi đột: 1mm ÷ 3mm



		12 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 


x 120mm



		13 

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm x 30 mm



		14 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≤600mm


- Rộng: ≤400mm 



		15 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: 


200mm ÷ 400 mm 


- Răng kép



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		



		

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài ≥100mm



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		



		

		Đe

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≥ 40kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Khối lượng: 0,5kg÷3kg





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔĐUN (TỰ CHỌN): RÈN CƠ BẢN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		18

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Đe

		Chiếc

		03

		Trọng lượng ≥ 40 kg



		4 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: 0,9 ÷ 3 kg



		5 

		Kìm rèn

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Bễ lò rèn

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Quạt thông hơi

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT AN TOÀN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		· 

		 Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		 Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí)

		Bộ

		01

		



		· 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình nền đường sắt

		Bộ

		01

		Phù hợp với địa hình lắp đặt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		2

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		3

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Tang ghi 1/10÷ 1/12



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		



		

		 Ghi đường lồng

		Chiếc

		01

		



		

		Ghi liên động

		Chiếc

		01

		



		4

		Mô hình cầu - đường sắt

		Chiếc

		01

		Phù hợp với điều kiện cụ thể



		5

		Mô hình đài khống chế

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn tập trung

		Chiếc

		01

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn phân tán

		Chiếc

		01

		



		

		Đài khống chế đơn nguyên

		Chiếc

		01

		



		6

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		- Chiều dài ≥ 15 m


- Rộng ≥ 2,5 m


- Trọng tải ≥ 30 tấn



		7

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU BÔI TRƠN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu nhiên liệu diesel

		Kg

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Mẫu vật liệu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Dầu bôi trơn động cơ

		Kg

		01

		



		

		Dầu bôi trơn hộp giảm tốc

		Kg

		01

		



		

		Dầu thủy lực

		Kg

		01

		



		

		Dầu bơm gió

		Kg

		01

		



		3

		Mẫu vật liệu mỡ bôi trơn

		Kg

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Mỡ vazolin

		Kg

		01

		



		

		Mỡ phấn chì

		Kg

		01

		



		

		Mỡ đầu trục

		Kg

		01

		





 Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT XUNG


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô đun các mạch dao động

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường 





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU ĐIỆN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		

		



		

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu dẫn từ 

		Bộ

		01

		





Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): SỨC BỀN VẬT LIỆU


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy kéo nén vật liệu

		Chiếc

		01

		Lực kéo ≥ 600 kN





Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  DUNG SAI LẮP GHÉP 


VÀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG  


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		



		· 

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		





Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG ĐIỆN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Đồng hồ đo cos(

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường





 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, 


NGHỀ LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT


Trình độ: Cao đẳng nghề


 (Kèm theo quyết định số 1730 /QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ 

		Chức vụ trong


Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế 

		Chủ tích HĐTĐ



		2

		Ông Đỗ Đức Tuấn

		GS.TS 


 Đầu máy – Toa xe

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Đỗ Việt Dũng

		PGS.TS 


Đầu máy – Toa xe

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Văn Khiên

		Kỹ sư Đầu máy

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn  Ngọc Viên

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Ủy viên



		7

		Ông Vũ Văn Hiệp

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lái tàu đường sắt trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Lái tàu đường sắt ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lái tàu đường sắt

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 25- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 26 đến bảng 36) dùng để bổ sung cho bảng 25.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Lái tàu đường sắt trình độ cao đẳng nghề


Các trường đào tạo nghề Lái tàu đường sắt, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 25. 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật 

		Bộ

		18

		Sử dụng để thực hành vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Các chi tiết máy thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát và thực hành vẽ các chi tiết 

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		4 

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Ren

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Lò xo

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		9 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		16 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		18 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		19 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ 


≤ 500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		22 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm







Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		1 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		2 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		

		U ≤ 250 VDC



		3 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		4 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo 


≤ 50 M(

- Điện áp:


U = 220 VAC



		5 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		- Uđm = 

(6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		8 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		9 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		10 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		11 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		Pđm ≤ 500 W



		12 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Sđm ≤ 1000VA



		13 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ một pha 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		-Pđm  ≤ 1,5kW 


-Cắt bổ 1/4



		14 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		-Pđm  ≤ 1kW 


-Cắt bổ ¼



		15 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		16 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan cho quá trình giảng dạy

		



		17 

		Mỗi bộ gồm

		

		

		

		



		18 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện:


(30(60)A



		19 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp 220V


- Dòng điện ≤5A



		20 

		Át tô mát

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện:


(30(60)A



		21 

		Khởi động từ

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 20A

U = 220VAC/380VAC



		22 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐỘNG CƠ DIESEL TRÊN ĐẦU MÁY


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Động cơ diesel 4 kỳ tăng áp

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc  các hệ thống chính trên động cơ

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực






		2

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Vật thật


- Có số xy lanh ≥ 6 


- Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		

		Bệ đỡ động cơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Piston 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xéc măng

		Bộ

		01

		

		



		

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình hệ thống bôi trơn động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		4

		Mô hình hệ thống làm mát động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		5

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		6

		Mô hình hệ thống nhiên liệu điện tử động cơ Diesel 4 kỳ tăng áp

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		7

		Phần mềm mô phỏng nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤: 100mm



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

            MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BỘ TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ 

ĐẢO CHIỀU


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Vật thật, phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Van cấp dầu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15 

		Clê dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		16 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		19 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		21 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		22 

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		23 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		24 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		25 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		26 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		28 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		29 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		30 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		31 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		32 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		33 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		34 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		35 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		36 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		37 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		38 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		39 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		40 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		41 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥20mm 



		42 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥ 200mm



		43 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥ 350mm



		44 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC






		45 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		47 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		48 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		49 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		50 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		51 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		52 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		53 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		54 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		55 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BỘ PHẬN CHẠY ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 800 mã lực



		2

		Một số chi tiết cơ bản của bộ phận chạy:

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực






		

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Hộp giảm tốc đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		

		Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc trục

		Bộ

		01

		

		



		

		Bầu lọc dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Hộp dầu đầu trục

		Bộ

		01

		

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Giảm chấn thủy lực

		Chiếc

		01

		

		Hành trình 


≤ 350mm



		

		Lò xo tròn

		Chiếc

		01

		

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Thanh kéo

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥ 20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥ 200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		4

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 6: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát điện phụ

		Chiếc

		01

		Sử dụng giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng máy điện

		- Loại 1 chiều 


- Công suất 


≥ 08 kW



		2 

		Máy kích từ

		Chiếc

		01

		Sử dụng giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng máy điện

		Công suất ≥ 8 kW



		3 

		Bộ cảm biến dòng điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  bộ cảm biến trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Điện áp ≥ 15VDC



		4 

		Bộ điều tiết tự động điều chỉnh điện áp tự động

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		5 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		Sử dụng giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng máy điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 100 kW



		6 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 20 kW



		7 

		Mô hình hệ thống Truyền động điện đầu máy Diesel

		Bộ 

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo thiết bị, máy điện và thực hành bảo dưỡng trong bộ truyền động điện

		Mô hình hoạt động được



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		9 

		Động cơ sơ cấp

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Máy phát điện 

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khối truyền tải điện

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Động cơ điện 

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Mô hình bàn điều khiển đầu máy

		Bộ 

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		14 

		Mô hình mạch điện động lực

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		15 

		Mô hình mạch điện điều khiển

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		16 

		Mô hình mạch điện phụ

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		17 

		Mô hình mạch điện chiếu sáng

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

		Mô hình hoạt động được



		18 

		Khí cụ điều khiển tự động:                

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tháo lắp sửa chữa  và bảo dưỡng các khí cụ điện

		



		19 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		20 

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		

		- Loại điện từ và điện khí


- Điện áp ≤ 180VDC



		21 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		

		Điện áp ≥ 24V



		22 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Nhiệt độ ≤ 1020C



		23 

		Rơ le áp suất

		Chiếc

		01

		

		Áp suất ≤ 10kG/cm2



		24 

		Ắc quy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng bên trong

		- Điện áp: 6V÷12V


- Dung lượng: 


55Ah -100Ah



		25 

		Van điện không

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Điện áp ≥ 24V



		26 

		Đồng hồ đo tốc độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Tốc độ ≤ 120 km/h



		27 

		Cụm tay ga

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý làm việc và thực hành bảo dưỡng  trên đầu máy Diesel truyền động điện

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		28 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		29 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		32 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		34 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		35 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		36 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		37 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		38 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		39 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		41 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		42 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		43 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		44 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		45 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		46 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		47 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		48 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		49 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		50 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		51 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		52 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		53 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		54 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥ 20mm 



		55 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa 

≥ 200mm



		56 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		57 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		58 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		60 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		61 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		62 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		63 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		64 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		65 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		66 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		67 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤: 100mm



		68 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		69 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÃM ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống hãm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy nén gió

		Chiếc

		01

		

		Áp suất nén ≤ 10 kG/cm2



		

		Tay hãm chung

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400mã lực



		

		Tay hãm riêng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xi lanh hãm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đồng hồ đo áp suất

		Chiếc 

		01

		

		



		

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chuyển mạch

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thử các thiết bị trong hệ thống hãm

		Sử dụng nguồn gió ép 10 kG/cm2



		3

		Phần mềm mô phỏng hệ thống hãm

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400mã lực



		4

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm





		

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 5mm



		

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở ≥20mm 



		

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa


 ≥ 200mm



		

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt 


≥ 350mm



		

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài


 ≤: 100mm



		6

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		7

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sang ≥2500Ansilumnent 


- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VẬN DỤNG ĐẦU MÁY


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU BÔI TRƠN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mẫu nhiên liệu diesel

		Kg

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Mẫu vật liệu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Dầu bôi trơn động cơ

		Kg

		01

		

		



		

		Dầu bôi trơn hộp giảm tốc

		Kg

		01

		

		



		

		Dầu thủy lực

		Kg

		01

		

		



		

		Dầu bơm gió

		Kg

		01

		

		



		3

		Mẫu vật liệu mỡ bôi trơn

		kg

		01

		Dùng làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Mỡ vazolin

		kg

		01

		

		



		

		Mỡ phấn chì

		kg

		01

		

		



		

		Mỡ đầu trục

		kg

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT LÁI TÀU

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống Mô phỏng lái tàu 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu  và thực hành  lái tàu

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		

		



		3 

		Máy chủ 

		Bộ

		01

		

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4 

		Máy tính xử lý 

		Bộ 

		02

		

		



		5 

		Ổn áp

		Bộ

		02

		

		



		6 

		Bộ lưu điện

		Bộ

		02

		

		



		7 

		Loa

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Ca bin đầu máy

		Chiếc 

		01

		

		



		9 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		02

		

		



		10 

		Bộ biến tần 

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Camera

		Bộ

		02

		

		



		12 

		Phần mềm mô phỏng lái tàu

		Bộ 

		01

		

		Phần mềm tương thích với hệ thống máy tính



		13 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		14 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và quan sát biểu thị

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Tín hiệu vào ga

		Chiếc

		01

		

		Thấu kính, 5 biểu thị, bóng đèn công suất 


15÷ 25 W



		4 

		Tín hiệu ra ga loại cao

		Chiếc

		01

		

		Thấu kính, 2÷ 4 biểu thị, bóng đèn công suất 


15÷ 25 W



		5 

		Tín hiệu ra ga loại thấp

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bộ biển hiệu di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị quay ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		12 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Chiếc

		01

		

		- Điện 1 chiều 


- Điện áp làm việc: 12VDC÷ 24VDC



		13 

		Máy quay ghi động cơ điện

		Chiếc

		01

		

		- Điện 1 chiều

- Điện áp:


110VDC÷ 160VDC



		14 

		Mốc hiệu

		Cái

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		15 

		Pháo phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		16 

		Đèn tín hiệu cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		17 

		Cờ tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		18 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thao tác làm tín hiệu

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐẦU MÁY

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		-Vật thật


- Có số xy lanh ≥ 6 - Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Nhóm  Piston 

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Piston 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Các thiết bị phụ: Bơm nhiên liệu; bơm đàu bôi trơn; bơm nước làm mát; bầu lọc nhiên liệu; bầu lọc dầu bôi trơn; bầu lọc khí nạp

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, bảo dưỡng sửa chữa đầu máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 100kW



		16 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất  ≥ 20 kW



		17 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		Phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		20 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		21 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Van cấp dầu

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bộ phận chạy đầu máy truyền động thuỷ lực

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy công suất ≥ 400 mã lực



		30 

		Bộ phận chạy đầu máy truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy công suất ≥ 800 mã lực



		31 

		Đỡ đấm - móc nối

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		32 

		Hệ thống hãm

		Bộ 

		01

		Dùng để thực hành  giải thể, bảo dưỡng sửa chữa đầu máy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tay hãm chung

		Chiếc

		01

		

		Áp suất nén ≤ 10 kG/cm2



		33 

		Tay hãm riêng

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với động cơ có công suất 


≥ 400 mã lực



		34 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Van tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		36 

		Xi lanh hãm

		Chiếc

		01

		

		



		37 

		Van điều áp

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Van không tải

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Van chuyển mạch

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thử thiết bị hãm sau sửa chữa

		Sử dụng nguồn gió ép 10 kG/cm2



		42 

		Xe đẩy có ngăn kéo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy

		- Chiều cao 


≤ 1000mm


- Số khay ≥ 4



		9

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		43 

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		44 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		45 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		46 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		47 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		49 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		50 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối 


 ≥ 125mm



		

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		51 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		52 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		53 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		54 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		56 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		57 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		58 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		59 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		60 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		61 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		62 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		63 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		64 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		65 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


30mm÷700mm



		66 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài:


30mm÷700mm



		67 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		68 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính≥ 5mm



		69 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở 


≥ 20mm 



		70 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥200mm



		71 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥350mm



		72 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		73 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		75 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		76 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		77 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


 ≤ 100mm



		78 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


≤ 150 mm



		79 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:

0mm ÷ 350mm



		80 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		81 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		82 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		83 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		84 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị





		1 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành khoan

		- Công suất: 0,5kW÷1.5 kW


- Khoan lỗ: 2,5mm÷30mm



		2 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		3 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Sử dụng để thực hành mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Đường kính lỗ khoan: ≤ 14 mm



		5 

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Công suất:


700 W ÷1500W



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Công suất  ≥750W



		7 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gia công, sửa chữa các chi tiết máy

		Đường kính đĩa:


  ≥ 100mm 



		8 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành gá kẹp phôi khi gia công

		Có 18 vị trí làm việc.Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở:


 ≤ 250 mm



		9 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành lấy dấu các chi tiết gia công

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài  (200÷220) mm



		12 

		 Com pa vạch

		Chiếc

		03

		

		Vẽ được đường kính  ≤ 200mm



		13 

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		03

		

		Loại có du xích 1/50, mũi vạch gắn hợp kim cứng



		14 

		Đột dấu

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đột: 


1mm ÷ 3mm



		15 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 


x 120mm



		16 

		Khối V

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm 


x 30 mm



		17 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:


- Dài ≤600mm


- Rộng: ≤400mm 



		18 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành  các nguyên công  gia công nguội

		



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		20 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		- Chiều dài: 


200mm ÷ 400 mm 


- Răng kép



		21 

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài ≥100mm



		27 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		28 

		Đe

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng ≥ 40kg



		29 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		

		Khối lượng: 


0,5kg÷3kg



		30 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		32 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		33 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		34 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		35 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		36 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		37 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		38 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤100mm



		39 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		40 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): RÈN CƠ BẢN


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gia công các chi tiết

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đe

		Chiếc

		03

		

		Khối lượng ≥ 40kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		

		Khối lượng: 0,5kg÷3kg



		2

		Kìm rèn

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành kẹp phôi 

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		3

		Bễ lò rèn

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tại xưởng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Quạt thông hơi

		Bộ

		02

		Dùng để thông gió xưởng thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		6

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn

		Dải tần 


f= 0 ÷ 5MHz



		2 

		Bộ thực hành  kỹ thuật số




		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành kỹ thuật số

		- Nguồn ±5VDC, ±12VDC, có bảo vệ quá tải

- Bộ nguồn phát tín hiệu Sin, xung vuông, tần số: 


1Hz ÷100KHz


- Bộ phát xung TTL: 10Hz ÷ 1MHz



		3 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 


(20 ( 40)MHz



		4 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		Dùng để thực hành cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản.

		- Số lượng lỗ cắm 


≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		5 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		09

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử  cơ bản

		Bộ

		   02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		7 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		01 

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		

		

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy 

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Mẫu kim loại và hợp kim 

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mẫu kim loại màu

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mẫu phi kim loại

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Bộ khuôn đúc, thao

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy đột dập

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách tạo hình vật liệu

		Lực dập: 


60 kN ( 800 kN



		8 

		Máy hàn 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Dòng hàn ≥300A



		9 

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Công suất ≥ 3,7 kW



		10 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		- Công suất:


0,5kW ÷ 1.5 kW


- Khoan lỗ: 

2,5mm ÷ 30mm



		11 

		Máy bào 

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Công suất ≥ 7,5 kW



		12 

		Máy phay đứng

		Chiếc 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Công suất: 


1,5 kW ÷ 3,7 kW



		13 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		14 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		15 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		18 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		19 

		Panme đo ngoài

		Chiếc 

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		20 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		21 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Bộ

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		22 

		Đồng hồ so đo trong

		Bộ

		01

		

		Phạm vi đo:


 0mm ÷ 350mm



		23 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		24 

		Căn lá 

		Bộ

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.


- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy kéo thép

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thử nghiệm sức bền của vật liệu

		 Lực kéo ≥ 600 kN



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT AN TOÀN


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để sơ cấp cứu nạn nhân 

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		

		



		· 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí)

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình nền đường sắt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nền đường sắt

		Phù hợp với địa hình lắp đặt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		3

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý vận hành thiết bị

		Tang ghi 1/10÷ 1/12



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghi đường lồng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghi liên động

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình cầu -đường sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo cầu đường sắt

		Phù hợp với điều kiện cụ thể



		5

		Mô hình đài khống chế

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành thao tác

		Theo tiêu chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn tập trung

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn phân tán

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đài khống chế đơn nguyên

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo toa xe

		- Chiều dài ≥ 15 m


- Rộng ≥ 2,5 m


- Trọng tải ≥ 30 tấn



		7

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đầu máy

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		8

		Mô hình tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và quan sát biểu thị

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tín hiệu vào ga

		Bộ

		01

		

		Thấu kính, 5 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		

		Tín hiệu ra ga loại cao

		Bộ

		01

		

		Thấu kính, 2÷ 4 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		

		Tín hiệu ra ga loại thấp

		Bộ

		01

		

		



		9

		Biển hiệu di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Biển báo giảm tốc  độ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		10

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		11

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		Sđm ≤ 1000VA



		2 

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		4 

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		7 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		8 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		Dùng để thực hành cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản

		- Số lượng lỗ cắm 


≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		9 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		09

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU ĐIỆN


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		02

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao  gồm:

		

		



		

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		

		



		

		Vật liệu dẫn từ 

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Khối chỉnh lưu 1 pha

		Bộ

		01

		

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		4 

		Khối chỉnh lưu 3 pha

		Bộ

		01

		

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		5 

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		6 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển 

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		- Dải điện áp 


(± 5VDC) ÷ (±30 VDC)


- Dòng điện ≤ 3A



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		8 

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		

		



		11 

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Khối tải

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mô hình mạch khuếch đại dùng transistor

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		- Các linh kiện được lắp chìm


- Có đầu rắc cắm để thể hiện:


+ Khuếch đại công suất

+ Khuếch đại điện áp



		14 

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý làm việc và thực hành đo các thông số đầu ra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Bộ nguồn một chiều

		Bộ

		01

		

		Điện áp: 


0VDC÷24VDC 


Điều chỉnh được



		

		Bộ nguồn xoay chiều

		Bộ

		01

		

		Điện áp: 


0VAC ÷220VAC


Điều chỉnh được



		15 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử  

		Bộ

		   02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		16 

		Bo mạch linh kiện điện tử 

		Bộ

		02

		Dùng để nhận dạng và thực hành phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử tương tự và số



		17 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  DUNG SAI LẮP GHÉP 


VÀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG  

Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan trong giảng dạy 

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		

		



		2

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo:


 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 100mm



		

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo 


≤ 150 mm



		

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo:


0mm ÷ 350mm



		

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤ 100mm



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CƠ BẢN

Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		- Vật thật


- Có số xy lanh ≥ 6 - Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Bệ đỡ động cơ

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Nhóm  Piston 

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Piston 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Xecmăng

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Bulông thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Bạc lót

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Các thiết bị phụ: Bơm nhiên liệu; bơm đàu bôi trơn; bơm nước làm mát; bầu lọc nhiên liệu; bầu lọc dầu bôi trơn; bầu lọc khí nạp

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, bảo dưỡng sửa chữa đầu máy

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		17 

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 100kW



		18 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		

		Công suất  ≥ 20 kW



		19 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		Phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		20 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		21 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		22 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		

		



		23 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Van cấp dầu.

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Bộ phận chạy đầu máy truyền động thuỷ lực

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy công suất ≥ 400 mã lực



		34 

		Bộ phận chạy đầu máy truyền động điện

		Bộ

		01

		

		Phù hợp với loại đầu máy công suất ≥ 800 mã lực



		35 

		Đỡ đấm - móc nối

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành giải thể, sửa chữa đầu máy

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		36 

		Hệ thống hãm

		Bộ 

		01

		Dùng để thực hành  giải thể, bảo dưỡng sửa chữa đầu máy

		



		37 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		38 

		Tay hãm chung

		Chiếc

		01

		

		Áp suất nén ≤ 10 kG/cm2



		39 

		Tay hãm riêng

		Chiếc

		01

		

		Phù hợp với động cơ có công suất 


≥ 400 mã lực



		40 

		Van phân phối

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Van tác dụng

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Xi lanh hãm

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Van điều áp

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Van không tải

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Van an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Van chuyển mạch

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thử thiết bị hãm sau sửa chữa

		Sử dụng nguồn gió ép 10 kG/cm2



		48 

		Xe đẩy có ngăn kéo

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy

		- Chiều cao 


≤ 1000mm


- Số khay ≥ 4



		49 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị

		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		51 

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		52 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		53 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		54 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		55 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Độ dài mỏ lết


≥ 300mm



		57 

		Khẩu

		Bộ

		01

		

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 10mm÷2mm



		

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối 


 ≥ 125mm



		58 

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥ 225mm



		59 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		60 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài thanh nối


≥ 225mm



		61 

		Tay công

		Chiếc

		01

		

		Độ dài cần nối


≥  225mm



		62 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		63 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		

		Độ dài ≥700mm



		64 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


180mm÷225mm



		65 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		

		Độ dài: 


170mm÷210mm



		66 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		67 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 270mm



		68 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		69 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		70 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 200mm



		71 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥ 200mm



		72 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		

		Độ dài  ≥180mm



		73 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		

		Độ dài từ: 


30mm÷700mm



		74 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		

		Độ dài từ:


30mm÷700mm



		75 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		

		Khối lượng  ≥ 500g



		76 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		

		Đường kính≥ 5mm



		77 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi mở 


≥ 20mm 



		78 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		

		Độ dài dũa ≥200mm



		79 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		

		Độ lớn cưa sắt ≥350mm



		80 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		

		Thể tích bình bơm dầu  ≥ 200CC



		81 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		

		



		82 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		83 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Dùng để đo kiểm tra chi tiết gia công

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		84 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		85 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


 ≤ 100mm



		86 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo


≤ 150 mm



		87 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Dùng để dạy về cấu tạo, cách sử dụng và đo kiểm chi tiết 

		Phạm vi đo


:0mm ÷ 350mm



		88 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷ 350mm



		89 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Dùng để đo lường cơ khí kích thước chi tiết

		Chiều dài: 


300mm ÷ 1000 mm



		90 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		Dùng để đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài 


≤: 100mm



		91 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		92 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Lái tàu đường sắt

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		1 

		Máy kích từ

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 08 kW



		2 

		Máy phát điện phụ

		Chiếc

		01

		- Loại 1 chiều 


- Công suất ≥ 08 kW



		3 

		Máy biến áp 1 pha

		Chiếc

		01

		Sđm ≤ 1000VA



		4 

		Hệ thống thử thiết bị hãm

		Bộ

		01

		Sử dụng nguồn gió ép 


10 kG/cm2



		5 

		Hệ thống mô phỏng lái tàu 

		Bộ

		01

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6 

		Mỗi bộ bao gồm 

		

		

		



		7 

		Máy chủ 

		Bộ

		01

		



		8 

		Máy tính xử lý 

		Bộ 

		02

		



		9 

		Ổn áp

		Bộ

		02

		



		10 

		Bộ lưu điện

		Bộ

		02

		



		11 

		Loa

		Bộ

		01

		



		12 

		Ca bin đầu máy

		Chiếc 

		01

		



		13 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		02

		



		14 

		Bộ biến tần 

		Bộ

		01

		



		15 

		Camera

		Bộ

		02

		



		16 

		Phần mềm mô phỏng lái tàu

		Bộ 

		01

		Phần mềm tương thích với hệ thống máy tính



		17 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		



		20 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		21 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		22 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		



		23 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		



		24 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		26 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		27 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		28 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		29 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		30 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		31 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ một pha 

		Bộ

		01

		- Pđm  ≤ 1,5kW 


- Cắt bổ 1/4



		32 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ ba pha

		Bộ

		01

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		33 

		Mô hình cắt bổ động cơ điện một chiều

		Bộ

		01

		- Pđm  ≤ 1kW 


- Cắt bổ ¼



		34 

		Mô hình hệ thống bôi trơn động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		35 

		Mô hình hệ thống làm mát động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		36 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		37 

		Mô hình hệ thống nhiên liệu điện tử động cơ Diesel 4 kỳ tăng áp

		Bộ

		01

		- Mô hình tĩnh 


- Kích thước phù hợp



		38 

		Mô hình hệ thống Truyền động điện đầu máy Diesel

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		39 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		40 

		Động cơ sơ cấp

		Chiếc

		01

		



		41 

		Máy phát điện 

		Chiếc

		01

		



		42 

		Khối truyền tải điện

		Bộ

		01

		



		43 

		Động cơ điện 

		Chiếc

		01

		



		44 

		Mô hình bàn điều khiển đầu máy

		Bộ 

		02

		Mô hình hoạt động được






		45 

		Mô hình mạch điện động lực

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		46 

		Mô hình mạch điện điều khiển

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		47 

		Mô hình mạch điện phụ

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		48 

		Mô hình mạch điện chiếu sang

		Bộ 

		01

		Mô hình hoạt động được



		49 

		Mô hình tín hiệu đèn màu

		Bộ

		01

		



		50 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		51 

		Tín hiệu vào ga

		Chiếc

		01

		Thấu kính, 5 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		52 

		Tín hiệu ra ga loại cao

		Chiếc

		01

		Thấu kính, 2÷ 4 biểu thị, bóng đèn công suất 15÷ 25 W



		53 

		Tín hiệu ra ga loại thấp

		Chiếc

		01

		



		54 

		Mẫu nhiên liệu diesel

		Kg

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Mẫu vật liệu dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		56 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		57 

		Dầu bôi trơn động cơ

		Kg

		01

		



		58 

		Dầu bôi trơn hộp giảm tốc

		Kg

		01

		



		59 

		Dầu thủy lực

		Kg

		01

		



		60 

		Dầu bơm gió

		Kg

		01

		



		61 

		Mẫu vật liệu mỡ bôi trơn

		kg

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		62 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		63 

		Mỡ vazolin

		kg

		01

		



		64 

		Mỡ phấn chì

		kg

		01

		



		65 

		Mỡ đầu trục

		kg

		01

		



		66 

		Bộ cảm biến dòng điện

		Chiếc

		01

		Điện áp ≥ 15VDC



		67 

		Các chi tiết máy thông dụng

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		68 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		69 

		Bánh răng

		Chiếc

		01

		



		70 

		Ren

		Chiếc

		01

		



		71 

		Lò xo

		Chiếc

		01

		



		72 

		Bộ truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Vật thật, phù hợp với động cơ có công suất ≥ 400 mã lực



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		74 

		Côn thủy lực

		Bộ

		01

		



		75 

		Máy biến xoắn thủy lực

		Bộ

		01

		



		76 

		Hệ trục bánh răng bộ truyền động

		Bộ

		01

		



		77 

		Bơm dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		



		78 

		Van cấp dầu

		Chiếc

		01

		



		79 

		Xi lanh đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		80 

		Van an toàn đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		81 

		Van điện dầu

		Chiếc

		01

		



		82 

		Bầu lọc dầu thủy lực

		Chiếc

		01

		



		83 

		Bơm dầu bôi trơn đảo chiều

		Chiếc

		01

		



		84 

		Bộ truyền động điện

		Bộ

		01

		



		85 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		86 

		Máy phát điện kéo

		Chiếc

		01

		Công suất  ≥ 100 kW



		87 

		Động cơ điện kéo

		Chiếc

		01

		Công suất  ≥ 20 kW



		88 

		Bộ phận chạy đầu máy

		Bộ

		02

		



		89 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		90 

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		91 

		Giá chuyển hướng đầu máy truyền động điện.

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 800 mã lực



		92 

		Bộ điều tiết tự động điều chỉnh điện áp tự động

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		93 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		



		94 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		95 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		96 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		U ≤ 250 VDC



		97 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		98 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp:U = 220 VAC



		99 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		100 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		102 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		103 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		104 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		105 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		106 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Pđm ≤ 500 W



		107 

		Bộ chi tiết chính của động cơ diesel 

		Bộ

		01

		- Vật thật


- Có số xy lanh ≥ 6 


- Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		108 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		109 

		Nắp xy lanh

		Bộ

		01

		



		110 

		Thân xy lanh

		Bộ

		01

		



		111 

		Bệ đỡ động cơ

		Bộ

		01

		



		112 

		Piston 

		Chiếc

		01

		



		

		Xéc măng

		Bộ

		01

		



		113 

		Chốt piston

		Chiếc

		01

		



		114 

		Thanh truyền

		Chiếc

		01

		



		115 

		Bu lông thanh truyền

		Bộ

		01

		



		116 

		Bạc lót

		Bộ

		01

		



		117 

		Trục khuỷu

		Chiếc

		01

		



		118 

		Sơ my xy lanh 4 kỳ

		Chiếc

		01

		



		119 

		 Các thiết bị phụ: Bơm nhiên liệu; bơm đàu bôi trơn; bơm nước làm mát; bầu lọc nhiên liệu; bầu lọc dầu bôi trơn; bầu lọc khí nạp

		Chiếc

		01

		



		120 

		Một số chi tiết cơ bản của bộ phận chạy:

		Bộ

		01

		



		121 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		122 

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động điện

		Bộ

		01

		Loại đầu máy có công suất 


≥ 400 mã lực






		123 

		Bộ trục bánh xe đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		



		124 

		Hộp giảm tốc đầu máy Diesel truyền động thủy lực

		Bộ

		01

		



		125 

		Bơm dầu bôi trơn hộp giảm tốc trục

		Bộ

		01

		



		126 

		Bầu lọc dầu bôi trơn

		Bộ

		01

		



		127 

		Hộp dầu đầu trục

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		128 

		Giảm chấn thủy lực

		Chiếc

		01

		Hành trình ≤ 350mm



		129 

		Lò xo tròn

		Chiếc

		01

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		130 

		Thanh kéo

		Chiếc

		01

		



		131 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		132 

		Xe đẩy có ngăn kéo

		Chiếc

		01

		- Chiều cao ≤ 1000mm


- Số khay ≥ 4



		133 

		Đỡ đấm – móc nối

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		134 

		Khí cụ điều khiển tự động:                

		Bộ

		01

		



		135 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		136 

		Công tắc tơ

		Bộ

		01

		-Loại điện từ và điện khí


-Điện áp ≤ 180VDC



		137 

		Rơ le điện từ

		Chiếc

		01

		Điện áp ≥ 24V



		138 

		Rơ le nhiệt

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≤ 1020C



		139 

		Rơ le áp suất

		Chiếc

		01

		Áp suất ≤ 10kG/cm2



		140 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		Bộ

		01

		



		141 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		142 

		Công tắc tơ

		Chiếc

		01

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện: (30(60)A



		143 

		Cầu dao

		Chiếc

		01

		- Điện áp 220V


- Dòng điện ≤5A



		144 

		Át tô mát

		Chiếc

		01

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện:(30(60)A



		145 

		Mốc hiệu

		Cái

		01

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		146 

		Thiết bị quay ghi

		Bộ

		01

		



		147 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		148 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Chiếc

		01

		- Điện 1 chiều, 


- Điện áp: 12VDC÷ 24VDC



		149 

		Máy quay ghi động cơ điện

		Chiếc

		01

		- Điện 1 chiều, 


- Điện áp:110VDC÷ 160VDC



		150 

		Bộ biển hiệu di động

		Bộ

		01

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		151 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		152 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		



		153 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		154 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		155 

		Phần mềm mô phỏng hệ thống hãm đầu máy

		Bộ

		01

		Loại đầu máy thông dụng sử dụng trên đường sắt Việt Nam



		156 

		Phần mềm mô phỏng nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel 4 kỳ

		Bộ

		01

		Thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		157 

		Ắc quy

		Chiếc

		01

		- Điện áp: 6V÷12V


- Dung lượng: 55Ah -100Ah



		158 

		Van điện không

		Chiếc

		01

		Điện áp ≥ 24V



		159 

		Đồng hồ đo tốc độ

		Bộ

		01

		Tốc độ ≤ 120 km/h



		160 

		Cụm tay ga

		Bộ

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		161 

		Pháo phòng vệ

		Quả

		09

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		162 

		Đèn tín hiệu cầm tay

		Chiếc

		02

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		163 

		Cờ tay

		Chiếc

		02

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		164 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Theo bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngành đường sắt



		165 

		Dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		09

		Loại thông dụng trên thị trường 



		166 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		167 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		168 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		169 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		



		170 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		171 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		172 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		173 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		174 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		175 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		176 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		177 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		



		178 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		



		179 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		180 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		181 

		Thước đo cao

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 0mm÷300mm



		182 

		Panme đo ngoài

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ≤ 100mm



		183 

		Panme đo trong

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo ≤ 150 mm



		184 

		Đồng hồ so đo ngoài

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:0mm ÷ 350mm



		185 

		Đồng hồ so đo trong

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0mm ÷ 350mm



		186 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Chiều dài: 300mm ÷ 1000 mm



		187 

		Căn lá 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤: 100mm



		188 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		189 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		190 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 300mm 



		191 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500 mm



		192 

		Ê ke

		Bộ

		01

		Đúng quy cách, góc đo:

 45o; 60o



		193 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Đường kính vẽ:  ≤500mm



		194 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		195 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		196 

		Dụng cụ tháo, lắp

		Bộ

		06

		



		197 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		198 

		Clê  dẹp

		Bộ

		01

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 6mm÷22mm



		199 

		Clê 2 đầu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		200 

		Clê lục giác

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		201 

		Clê lục giác có tay nắm  

		Bộ

		01

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 2mm÷10mm



		202 

		Cần siết lực ngắn, dài

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		203 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Độ dài mỏ lết ≥ 300mm



		204 

		Khẩu

		Bộ

		01

		Phạm vi  mở và xiết đai ốc: 


10mm ÷22mm



		205 

		Đầu nối ngắn

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥ 125mm



		206 

		Đầu nối dài

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥ 225mm



		207 

		Đầu vặn xoay chiều

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥  225mm



		208 

		Thanh trượt chữ T

		Chiếc

		01

		Độ dài thanh nối  ≥ 225mm



		209 

		Tay công

		Chiếc

		01

		Độ dài cần nối ≥  225mm



		210 

		Khẩu tay vặn chữ T  

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		211 

		Thanh via đầu bằng

		Bộ

		01

		Độ dài ≥700mm



		212 

		Kìm hãm vòng trong thẳng

		Bộ

		01

		Độ dài từ: 180mm÷225mm



		213 

		Kìm hãm vòng  trong cong

		Bộ

		01

		Độ dài từ:  170mm÷210mm



		214 

		Kìm khớp nối trượt 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 270mm



		215 

		Kìm chết 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 270mm



		216 

		Kìm cắt 

		Chiếc

		01

		Độ dài  ≥ 200mm



		217 

		Kìm  cắt bằng 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 200mm



		218 

		Kéo cắt 

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 200mm



		219 

		Kéo cắt cách điện

		Chiếc

		01

		Độ dài  ≥ 200mm



		220 

		Kìm kết hợp 

		Chiếc

		01

		Độ dài  ≥180mm



		221 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh 

		Bộ

		01

		Độ dài từ: 30mm÷700mm



		222 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh  

		Bộ

		01

		Độ dài từ: 30mm÷700mm



		223 

		Búa sắt

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≥ 500g



		224 

		Búa đầu cao su  

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≥ 300g



		225 

		Vam tháo lọc dầu

		Chiếc

		01

		Phạm vi mở  ≥ 20mm 



		226 

		Dũa  

		Chiếc

		01

		Độ dài dũa ≥200mm



		227 

		Cưa sắt

		Chiếc

		01

		Độ lớn cưa sắt ≥350mm



		228 

		Bình bơm dầu bằng tay

		Bình

		01

		Thể tích bình bơm dầu ≥200CC



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		229 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		230 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO 


 MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		- Công suất: 

0,5kW÷1.5 kW


- Khoan lỗ:2,5mm÷30mm



		2 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		3 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		4 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan


 ≤ 14 mm



		5 

		Máy dũa cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất:


700 W ÷1500W



		6 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất  ≥750W



		7 

		Máy cắt cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đĩa:


  ≥ 100mm 



		8 

		Bàn nguội

		Chiếc

		01

		Có 18 vị trí làm việc.Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở 


≤ 250 mm



		9 

		Dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Mũi vạch

		Chiếc

		18

		Chiều dài  (200÷220) mm



		12 

		 Com pa vạch

		Chiếc

		03

		Vẽ được đường kính  

≤ 200mm



		13 

		Đài vạch dấu

		Chiếc

		03

		Loại có du xích 1/50, mũi vạch gắn hợp kim cứng



		14 

		Đột dấu

		Chiếc

		03

		Phạm vi đột: 1mm ÷ 3mm



		15 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 

x 120mm



		

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm x 30 mm



		16 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước:


- Dài ≤600mm


- Rộng: ≤400mm 



		17 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		- Chiều dài: 


200mm ÷ 400 mm 


- Răng kép



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		



		

		Dũa bán nguyệt

		Chiếc

		01

		



		

		Khung cưa và lưỡi cưa tay

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Dụng cụ cạo

		Chiếc

		01

		



		

		Đục bằng.

		Chiếc

		18

		Chiều dài ≥100mm



		

		Đục nhọn.

		Chiếc

		18

		



		

		Đe

		Chiếc

		01

		Khối lượng ≥ 40kg



		

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Khối lượng: 0,5kg÷3kg





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): RÈN CƠ BẢN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		18

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Đe

		Chiếc

		03

		Trọng lượng ≥ 40 kg



		4 

		Búa nguội

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: 0,9 ÷ 3 kg



		5 

		Kìm rèn

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Bễ lò rèn

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Quạt thông hơi

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz



		2 

		Bộ thực hành  kỹ thuật số

		Bộ

		01

		- Nguồn ±5VDC, ±12VDC, có bảo vệ quá tải

- Bộ nguồn phát tín hiệu Sin, xung vuông, tần số: 


1Hz ÷100KHz


- Bộ phát xung TTL: 


10Hz ÷ 1MHz



		3 

		Oscilloscope 


(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		4 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		5 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử  

		Bộ

		   02

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1 

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Mẫu kim loại và hợp kim 

		Bộ

		01

		



		4 

		Mẫu kim loại màu

		Bộ

		01

		



		5 

		Mẫu phi kim loại

		Bộ

		01

		



		6 

		Bộ khuôn đúc, thao

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy đột dập

		Chiếc

		01

		Lực dập: 60 kN ( 800 kN



		8 

		Máy hàn 

		Chiếc

		01

		Dòng hàn: ≥300A



		9 

		Máy tiện

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 3,7 kW



		10 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		01

		- Công suất:0,5kW ÷ 1.5 kW


- Khoan lỗ: 2,5mm ÷ 30mm



		11 

		Máy bào 

		Chiếc 

		01

		Công suất ≥ 7,5 kW



		12 

		Máy phay đứng

		Chiếc 

		01

		Công suất: 1,5 kW ÷ 3,7 kW



		13 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài ( 450 mm 



		14 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Đường kính đá mài ( 250 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.


- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		



		· 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		2

		Máy kéo thép

		Chiếc

		01

		 Lực kéo ≥ 600 kN





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT AN TOÀN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		

		Tủ kính

		Chiếc

		01

		



		· 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Bình chữa cháy (bao gồm: bình bọt; bình khí)

		Bộ

		01

		



		· 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		Cát phòng chống cháy

		m3

		0,5

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		



		

		Thang

		Chiếc

		01

		





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Mô hình nền đường sắt

		Bộ

		01

		Phù hợp với địa hình lắp đặt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		2

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		3

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Tang ghi 1/10÷ 1/12



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		



		

		Ghi đường lồng

		Chiếc

		01

		



		

		Ghi liên động

		Chiếc

		01

		



		4

		Mô hình cầu -đường sắt

		Chiếc

		01

		Phù hợp với điều kiện cụ thể



		5

		Mô hình đài khống chế

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn quốc gia về ngành đường sắt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn tập trung

		Chiếc

		01

		



		

		Đài khống chế nút ấn ga dùng nguồn phân tán

		Chiếc

		01

		



		

		Đài khống chế đơn nguyên

		Chiếc

		01

		



		6

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		- Chiều dài ≥ 15 m


- Rộng ≥ 2,5 m


- Trọng tải ≥ 30 tấn



		7

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 35


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu vật liệu điện

		Bộ

		01

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		



		5 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường 



		6 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		09

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm





 Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU ĐIỆN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 34


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu

		Bộ

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao  gồm:

		



		

		Vật liệu dẫn điện

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu cách điện

		Bộ

		01

		



		

		Vật liệu dẫn từ 

		Bộ

		01

		





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất không điều khiển

		Bộ

		03

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Khối chỉnh lưu 1 pha

		Bộ

		01

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		4 

		Khối chỉnh lưu 3 pha

		Bộ

		01

		- Điện áp ≥ 12V


- Dòng điện ≥ 10A



		5 

		Khối tải

		Bộ

		01

		Bao gồm các loại tải công suất thông dụng (R, RL, RLE...)



		6 

		Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển 

		Bộ

		03

		-Dải điện áp 


(± 5VDC) ÷ (±30 VDC)


-Dòng điện ≤ 3A



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Khối mạch nguồn

		Bộ

		01

		



		9 

		Khối các mạch điều khiển chỉnh lưu

		Bộ

		01

		



		10 

		Khối chỉnh lưu 1 pha có điểu khiển

		Bộ

		01

		



		11 

		Khối chỉnh lưu 3 pha có điều khiển

		Bộ

		01

		



		12 

		Khối tải

		Bộ

		01

		



		13 

		Bộ nguồn

		Bộ

		01

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		15 

		Bộ nguồn 1 chiều

		Bộ

		01

		Điện áp: 0VDC÷24VDC 


Điều chỉnh được



		16 

		Bộ nguồn xoay chiều

		Bộ

		01

		Điện áp: 0VAC ÷220VAC


Điều chỉnh được



		17 

		Bo mạch linh kiện điện tử 

		Bộ

		02

		Bao gồm các linh kiện điện tử tương tự và số



		18 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  DUNG SAI LẮP GHÉP 


VÀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG  


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Lái tàu đường sắt


Mã số môn học: MH 37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		1

		Mô hình các mối ghép 

		Bộ

		01

		Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Ghép chặt

		Bộ

		01

		



		· 

		Ghép lỏng

		Bộ

		01

		



		

		Ghép trung gian

		Bộ

		01

		





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ, 


NGHỀ LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT


Trình độ: Trung cấp nghề


 (Kèm theo quyết định số 1730 /QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013 


của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ 

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tích HĐTĐ



		2

		Ông Đỗ Đức Tuấn

		GS.TS 


 Đầu máy – Toa xe

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Đỗ Việt Dũng

		PGS.TS 


Đầu máy – Toa xe

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Văn Khiên

		Kỹ sư Đầu máy

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Ngọc Viên

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Ủy viên



		7

		Ông Vũ Văn Hiệp

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thông tin tín hiệu Đường sắt trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thông tin tín hiệu đường sắt ban hành theo quyết định số 32/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thông tin tín hiệu đường sắt

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 29, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

	- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

	- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 31 đến bảng 39) dùng để bổ sung cho bảng 30.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thông tin tín hiệu đường sắt 

Các trường, đào tạo nghề Thông tin tín hiệu đường sắt, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 30). 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

















































































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 









































Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		4 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		5 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		6 

		Đồng hồ cos 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		7 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		Pđm ≤ 500 W



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Mô đun nguồn

cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		11 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		

		U ≤ 250 VDC



		12 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		13 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo 

≤ 50 M

- Điện áp:

U = 220 VAC



		14 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		15 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Công suất ≥300VA

- Điện áp nguồn: 220V



		16 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Công suất ≥300VA

- Điện áp sơ cấp: 220/380V



		17 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		bộ

		01

		Dùng làm trực quan cho quá trình giảng dạy

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Cầu dao

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp 220V/380V

- Dòng điện: (3060)A



		20 

		Công tắc 

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp 220V

- Dòng điện ≤5A



		21 

		Áp tô mát

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp 220V/380V

- Dòng điện:

(3060)A



		22 

		Bộ mẫu vật liệu dẫn điện (gồm: dây đồng, dây nhôm, dây lưỡng kim …)

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước mỗi loại:

- Đường kính:

 1mm ÷ 3 mm

- Dài: 0,5m÷ 1m



		23 

		Bộ mẫu vật liệu cách điện (gồm: giấy cách điện, nhựa bakelit, amiăng ...)

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm































	





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		19 

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		20 

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		21 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		22 

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm







































































Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ sơ cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Túi cứu thương

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (bình bọt, bình CO2 )

		Bộ

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		

		



		

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sang

 ≥ 2500 Ansilumnent

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm











































































Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số môn học: MH10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		   06

		Dùng để nhận dạng và thực hiện phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		2

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm











BẢNG 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số môn học: MH11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bo cắm thử linh kiện

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản

		- Số lượng lỗ cắm 

≥ 300

- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		2 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 

(20  40)MHz



		4 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn

		Dải tần 

f= 0 ÷ 5MHz



		5 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm























































































Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỒN ĐIỆN VÀ RƠ LE

Tên nghề: thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		   06

		Dùng để nhận dạng và thực hiện phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		2 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý và hướng dẫn tháo lắp, sửa chữa

		- Nhiều đầu ra

- Điện áp ra: (1÷30) VAC

- Imax = 3A ÷ 5A



		5 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành điều chỉnh mức điện áp nguồn

		-Nhiều đầu ra

-Điện áp ra: (1÷30)VDC 



		6 

		Rơ le

		Bộ

		06

		Sử dụng để quan sát cấu tạo và  thực hành đấu nối các mạch rơ le

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Rơ le vô cực

		Chiếc

		01

		

		Điện áp làm việc: 

16VDC ÷ 24VDC

- Điện áp nhả:≤ 6,5VDC



		9 

		Rơ le có cực

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Rơ le nhả chậm

		Chiếc

		01

		

		Thời gian nhả chậm

( 0,5÷ 2)s



		11 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Tạo ra mức thời gian:

(3÷ 180)s



		12 

		Rơ le lệch cực

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp làm việc:

(16÷ 24)VDC

- Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		13 

		Rơ le tiếp điểm gia cường

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Lõi thép từ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để thực hành quấn biến áp

		Tiết diện S = (3÷ 15) cm2



		15 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành quấn dây máy điện

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số



		16 

		Bộ ắc quy

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành nạp

		- Điện áp: 

2,1VDC/1 ngăn

- Dòng nạp  50A



		17 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm



















































Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO THỬ KIỂM TRA



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ Pin 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng bên trong

		Loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Loại 1,5V

		Chiếc

		09

		

		



		4 

		Loại 9V

		Chiếc

		09

		

		



		5 

		Ắc quy

		Chiếc

		    03

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng bên trong

		- Điện áp: 6V÷12V

- Dung lượng: 

55Ah -100Ah



		6 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra, đấu nối các mức điện áp

		- Nhiều đầu ra

- Điện áp ra: 

(1÷30) VAC

- Imax = 3A ÷ 5A



		7 

		Máy phát tần số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra tần số

		- Dải tần số: 

100KHz  110MHz

- Mức đầu ra: 

(-19)dB  (+ 99) dB



		8 

		Máy đo trở ngại đường dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo thử kiểm tra trở ngại đường dây

		- Thang: 

3,5kHz ÷ 7kHz

- Cự ly đo:

 (0 ÷ 300)km

- Độ nhạy  

≥ 0,6mm/mV



		9 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng và thực hành đo kiểm tra điện trở đất

		Điện trở đất: 10/100/1000





		10 

		Hệ cọc tiếp đất

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo điện trở tiếp đất

		Loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		11 

		Oscilloscope 

(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		12 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		06

		Dùng để nhận dạng và thực hiện phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		13 

		Bộ mẫu vật liệu dẫn điện (gồm dây đồng, dây nhôm ..)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính chất, tính năng các loại dây dẫn

		Kích thước mỗi loại:

- Đường kính:

 1mm÷3 mm

- Chiều dài 0,5m ÷ 1m



		14 

		Bộ dây

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng đường dây

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16 

		Dây sắt

		Km

		01

		

		Đường kính: 

3mm  4mm



		17 

		Dây lưỡng kim

		Km

		01

		

		



		18 

		Dây cáp đồng 

		Km

		01

		

		- Đường kính: 

0,5mm  0,9mm

- Số lõi: 7 lõi  50 lõi



		19 

		Dây cáp quang

		Km

		02

		

		Số lõi: 12 lõi  60 lõi



		20 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22 

		Kìm thông dụng

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Tô vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tô vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		28 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo ≥ 50A 



		30 

		Vôn kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: 

0V ÷ 500V



		31 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm















Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000



		2 

		Máy đo trở ngại đường dây 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật.

		- Thang đo: 

3,5kHz ÷ 7kHz

- Cự ly đo: 

(0 ÷ 300)km

- Độ nhạy 

≥ 0,6mm/mV



		3 

		Mụp kéo dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kéo dây trên cột 

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		4 

		Bộ hộp cáp thông tin 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đấu nối cáp

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		5 

		Bộ phối hợp trở kháng

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đấu nối cáp

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		6 

		Thiết bị chống sét 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo điện trở tiếp đất

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		7 

		Sứ cách điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Điện trở cách điện: 

 50000



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Sứ thẳng

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Sứ ấm

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Sứ quả bàng

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Xà ngang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		- Chất liệu: 

gỗ hoặc bê tông

- Chiều dài: 2,1m



		13 

		Vít thử dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Đường kính: 

3mm  4mm



		14 

		Bàn đảo dây

		Bàn

		02

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Bàn đảo chữ H



		15 

		Thanh chống xà

		Cái

		10

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		- Chất liệu: Sắt dẹt

- Chiều dài: 60cm



		16 

		Bu lông 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Đường kính: 16mm



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Bu lông bắt xà

		Cái

		04

		

		



		19 

		Bu lông bắt sứ

		Cái

		12

		

		



		20 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo trì, sửa chữa đường dây

		Chiều cao: 

2,5m  3,5m



		21 

		Dao phát cây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành phát cây bảo trì đường dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong thực hành thi công lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp bu lông bắt xà, sứ, đấu nối cáp

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		35 

		Cột bê tông

		Cột

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		- Cột chữ A

- Cao ≥7,5m



		36 

		Bộ dây

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		



		37 

		Mỗi bộ gồm

		

		

		

		



		

		Dây sắt

		Km

		01

		

		Đường kính:

3mm  4mm



		38 

		Dây lưỡng kim

		Km

		01

		

		



		39 

		Dây cáp đồng 

		Km

		01

		

		- Đường kính: 

0,5mm  0,9mm

- Số lõi: 7 lõi  50 lõi



		40 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm

















































































BẢNG 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		06

		Dùng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 

(20  40)MHz



		3

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz



		4

		Máy phát tín hiệu điều chế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp tín hiệu điều chế

		Dải tần:

 100Khz ÷200 Mhz



		5

		Mạch giả lỗi  

		Bộ

		06

		Sử dụng để phân tích, phán đoán sửa chữa các lỗi trong mạch khuếch đại

		Tạo được các lỗi:

- Lỗi ghép tầng

- Lỗi lệch điện áp giữa

- Mất tín hiệu ngõ ra

-Tín hiệu ngõ ra bị méo



		6

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đầu hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm









































































Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mạch tích hợp quang điện

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng tháo lắp, đo kiểm

		- Tích hợp laser DFB 1,55m với các tranzitor hiệu ứng trường

- Tốc độ truyền: 10Gbit/s



		2 

		Mạch phát quang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng tháo lắp, đo kiểm

		- Cách ly quang: 

> 30dB

- Ổn định nhiệt

- Tốc độ truyền: 1,2Gbit/s



		3 

		Mạch điện bộ thu quang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng tháo lắp, đo kiểm

		- Sử dụng công nghệ MMIC hoặc OEIC

- Tốc độ thu: 

10Gbit/s  20Gbit/s



		4 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		02

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		6 

		Thiết bị phát quang

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành tháo lắp, đo kiểm

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		8 

		LED

		Chiếc

		01

		

		Bước sóng: 

λ = 1310nm và 1550nm



		9 

		LD

		Chiếc

		01

		

		Bước sóng: λ = 850nm



		10 

		Thiết bị thu quang

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành tháo lắp, đo kiểm

		



		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Photodiode loại PIN

		Chiếc

		01

		

		- Bước sóng: 

λ = 850nm và 1310nm

- Độ nhạy thu: 10-3dB



		12 

		Photodiode loại APD

		Chiếc

		01

		

		- Bước sóng: 

λ = 1550nm

- Độ nhạy thu: 10-3dB



		13 

		Mẫu ODF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành kết nối quang

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		14 

		Mẫu sợi quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, đặc tính kỹ thuật

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16 

		Sợi đơn

		m

		01

		

		- Suy hao sợi:

1,0dB/Km  3,5dB/Km

- Đường kính: 10/125m



		17 

		Sợi đa

		m

		01

		

		- Suy hao sợi:

1,0dB/Km  3,5dB/Km

- Đường kính: 10/125m



		18 

		Mẫu cáp sợi quang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, đặc tính kỹ thuật

		- Cáp ống lỏng

- Số sợi: 12 sợi  24 sợi

- Đường kính lõi: 

14,4mm  5%



		19 

		Kết nối quang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành kết nối quang

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		20 

		Măng sông cáp quang 

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Tổn hao kết nối  1,0dB



		21 

		Bộ đệm nối cáp quang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		22 

		Dụng cụ xử lý sợi quang

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		23 

		Dao cắt sợi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		24 

		Dụng cụ tuốt sợi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		25 

		Dụng cụ tuốt ống đệm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tuốt sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		26 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm



















































Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá đứng

		

Chiếc

		

01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 

 450 mm 



		2 

		Máy mài hai đá để bàn

		

Chiếc



		

01



		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 

 250 mm



		3 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ

		Đường kính lỗ khoan ≤14 mm



		4 

		Bàn nguội

		Chiếc

		18

		Dùng để gá lắp êtô và thực hành nguội

		Kích thước 

≥600mm x 750mm 

x 800mm



		5 

		Ê tô 

		Chiếc

		18

		Dùng để kẹp chặt phôi  phục vụ cho gia công chi tiết 

		Độ mở của ngàm từ

40 mm ÷ 120 mm



		6 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để nắn, uốn, và cắt kim loại

		Trọng lượng: 

50 kg ÷ 75 kg



		9 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành chấm dấu

		Trọng lượng: 

0,3kg ÷ 1,5 kg



		10 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng: 

2 kg ÷ 7 kg



		11 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		Dùng để dũa kim loại

		Chiều dài: 

200mm ÷ 400 mm 

Răng kép



		12 

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		13 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài: 

120 mm÷ 150 mm



		16 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn thực hành 

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

0mm ÷150mm

Độ chia 0,02mm



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 

0mm ÷150mm

Độ chia 0,01mm



		21 

		Thước cặp hiển thị đồng hồ

		Chiếc

		03

		

		



		22 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:  

300mm ÷1000mm



		23 

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 

2m÷ 10m



		24 

		Thước nhét 

		Bộ

		01

		

		Độ dày lá thước:

0,02mm ÷ 2mm



		25 

		Ê ke 

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:

300mm ÷ 500mm



		26 

		Thước cầu

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Panme

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc

		Giá trị đo 00 ÷ 3600



		29 

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước 

≥120 mm x 50 mm



		30 

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		32 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu

		Chiều dài:

120 mm÷ 150 mm



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		35 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:

≥100mm x 100mm 

x 120mm



		36 

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:

≥75mm x 35 mm 

x 30 mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 

≥400mm x 400 mm 



		37 

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tạo ren lỗ và trục

		-Đường kính ren gia công ≤M12

- Đường kính mũi khoan từ 3mm 12 mm  



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		

		



		41 

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		42 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước: 

≥ 600mm x 400mm 

x 800mm



		43 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm

























































Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI BA SỐ



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000



		2 

		Máy đếm tần số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, đếm, kiểm tra các loại tần số

		- Dải tần số: 

100KHz  110MHz

- Mức đầu ra: 

(-19)  (+ 99) dB



		3 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành duy tu, bảo trì thiết bị

		- Điện áp: 220VAC/50Hz

- Công suất  1000W



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài 

		Đường kính đá mài 

≤ 125mm



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn  thực hành khoan lỗ 

		Công suất ≤ 600 W 



		6 

		Oscilloscope 

(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		7 

		Máy sấy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phục vụ cho công tác duy tu, bảo trì thiết bị

		Công suất  1200W



		8 

		Bộ ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Điện áp: 2,1VDC/1 ngăn

- Dòng nạp  50A



		9 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Kiểu tập trung

- Tiếp đất bảo vệ < 4

- Tiếp đất chống sét 

< 10



		10 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường





		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		20 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		21 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

0,3kg ÷ 1,5 kg



		23 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		24 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		25 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		27 

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		30 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm











Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA THIẾT BỊ TÍN HIỆU



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp xung 

≥ 25 VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		2 

		Máy thẻ đường

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ

 ≥ 40 mA



		3 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất 

180W  220W



		4 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp khóa 

≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa 

≥ 8 V



		5 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cách lắp đặt

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		6 

		Bộ hộp cáp tín hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành phối dây

		- (12  42) cọc đấu dây

- (2  7) hướng đi cáp

  



		7 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		8 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Mẫu Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và cách lắp đặt

		Thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		12 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		13 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		14 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		15 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và cách lắp đặt

		Loại mạch ray ngắn ≤ 25m



		16 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		-Tủ điều khiển cách đất ≥100 mm

- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		17 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga



		18 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01



		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		- Điều khiển tín hiệu

 ≥ 2 đường ga

- Điều khiển 

≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		19 

		Mô hình Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển

 ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		20 

		Tủ rơ le 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt ≥ 1,5A

- Điện áp ra biến áp 

≥ 45V

- Biến trở: 

R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω

- Công suất 

P= 2W÷ 5W



		21 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		22 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		Công suất ≥ 5 KVA



		25 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga

- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2

- Điện áp vào:

 220V ± 10%

- Tần số: 

f= 50Hz ± 1Hz



		26 

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Phạm vi đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		27 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		30 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		31 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp

các bộ phận, chi 

tiết trong quá trình  kiểm tra, sửa chữa

		



		32 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		33 

		Cờ lê 

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng:

0,3kg ÷ 1,5 kg



		35 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		37 

		Kìm thông dụng

		Chiếc

		01

		

		



		38 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trên cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		47 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm







Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ THIẾT BỊ TÍN HIỆU

Tên nghề: thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		2 

		Máy thẻ đường

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		3 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		Công suất: 

180 W  220W



		4 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu và thực hành bảo trì

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		5 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Tủ điều khiển cách đất ≥100 mm

- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		6 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga



		7 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01



		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		8 

		Mô hình Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển 

≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		9 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Loại mạch ray ngắn 

≤ 25m



		10 

		Đài khống chế nút ấn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì.

		- Điện áp đèn biểu thị:

12 VAC  24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5mm 2,5mm



		11 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì.

		- Điện áp khóa 

≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa 

≥ 8 V



		12 

		Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		13 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		14 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		15 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		16 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		17 

		Hộp cáp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành phối dây

		- (12  42) cọc đấu dây

- (2  7) hướng đi cáp



		18 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		19 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Tủ rơ le 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt 

≥ 1,5A

- Điện áp ra biến áp 

≥ 45 V

- Biến trở: 

R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω

- Công suất 

P= 2W ÷ 5W



		23 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		24 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Công suất ≥ 5 KVA



		27 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga

- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2

- Điện áp vào:

 220V ± 10%

- Tần số: 

f= 50Hz ± 1Hz



		28 

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		29 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		31 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		33 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp

các bộ phận, chi 

tiết trong quá trình  bảo trì

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng

 0,3kg ÷ 1,5 kg



		37 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường





		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trên cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		49 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA THIẾT BỊ TÍN HIỆU

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		2 

		Máy thẻ đường

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		3 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		Công suất: 

180 W  220W



		4 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu và thực hành bảo trì

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		5 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		-Tủ điều khiển cách đất ≥100 mm

- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		6 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga



		7 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01



		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		8 

		Mô hình Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển 

≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		9 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Loại mạch ray ngắn 

≤ 25m



		10 

		Đài khống chế nút ấn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp đèn biểu thị:

12 VAC  24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5mm  2,5mm



		11 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp khóa 

≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa 

≥ 8 V



		12 

		Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		13 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		14 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột 

		01

		

		



		15 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		16 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		17 

		Hộp cáp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành phối dây

		- (12  42) cọc đấu dây

- (2  7) hướng đi cáp





		18 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		19 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Tủ rơ le 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt 

≥ 1,5A

- Điện áp ra biến áp 

≥ 45 V

- Biến trở: 

R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω

- Công suất 

P= 2W ÷ 5W



		23 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		24 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Công suất ≥ 5 KVA



		27 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga

- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2

- Điện áp vào:

 220V ± 10%

- Tần số: 

f= 50Hz ± 1Hz



		28 

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		29 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		31 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: ≥ 500V 

Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ



		33 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp

các bộ phận, chi 

tiết trong quá trình  bảo trì

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

0,3kg ÷ 1,5 kg



		37 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường





		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trên cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		49 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA THIẾT BỊ THÔNG TIN



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000



		2 

		Máy tải ba

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tải ba: (3  12) đường

- Tần số công tác: 

18kHz  600kHz

- Mức điện phát: 

(+1,9N)  ( 0,1N/600)



		3 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		4 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		5 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Điện áp gọi chuông: 70VAC  120VAC



		6 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Nguồn cấp: 24VDC



		7 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V.

- Điện áp vào: 

48VDC  1%



		8 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		9 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		10 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		11 

		Tổng đài điều độ số điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số thu phát: 

300Hz  2700Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 50VAC



		12 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		13 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		14 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		15 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Số lượng kênh thoại: 

 512 kênh

- Băng tần thoại: 

300Hz  3400Hz

- Tốc độ: 64Kbit/s



		16 

		Dây sắt

		m

		100

		Dùng để thực hành kiểm tra và tháo lắp thiết bị

		- Đường kính: 

3mm  4mm

- Chất liệu dây: sắt hoặc đồng



		17 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị thông tin

		Chiều cao: 2,5m  3,5m



		18 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		30 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





	







































Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ THIẾT BỊ THÔNG TIN



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000



		2 

		Máy tải ba

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tải ba: (3  12) đường

- Tần số công tác: 

18kHz  600kHz

- Mức điện phát: 

(+1,9N)  ( 0,1N/600)



		3 

		Oscilloscope 

(máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		4 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành vệ sinh, bảo trì thiết bị

		- Điện áp: 

220VAC/ 50Hz

- Công suất  1000W

- Dung tích bụi  400ml



		5 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		6 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Điện áp gọi chuông: 70VAC  120VAC



		7 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Nguồn cấp: 24VDC



		8 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V

- Điện áp vào: 

48VDC  1%



		9 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		10 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		11 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V.

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		12 

		Tổng đài điều độ số điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số thu phát: 

300Hz  2700Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 50VAC



		13 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		14 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		15 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		16 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Số lượng kênh thoại: 

 512 kênh.

- Băng tần thoại: 

300Hz  3400Hz

- Tốc độ: 64Kbit/s



		17 

		Dây sắt

		m

		100

		Dùng để thực hành kiểm tra và tháo lắp thiết bị

		- Đường kính: 

3mm  4mm

- Chất liệu dây: 

sắt hoặc đồng



		18 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị thông tin

		Chiều cao: 2,5m  3,5m



		19 

		Dao phát cây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo trì

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		32 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		33 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		34 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm



































Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÔNG TIN 



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000



		2 

		Máy tải ba

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tải ba: (3  12) đường

- Tần số công tác: 

18kHz  600kHz

- Mức điện phát: 

(+1,9N)  ( 0,1N/600)



		3 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		4 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		5 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Điện áp gọi chuông: 70VAC  120VAC



		6 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Nguồn cấp: 24VDC



		7 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V.

- Điện áp vào: 

48VDC  1%



		8 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		9 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		10 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		11 

		Tổng đài điều độ số điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số thu phát: 

300Hz  2700Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 50VAC



		12 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		13 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		14 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		15 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Số lượng kênh thoại: 

 512 kênh

- Băng tần thoại: 

300Hz  3400Hz

- Tốc độ: 64Kbit/s



		16 

		Dây sắt

		m

		100

		Dùng để thực hành kiểm tra và tháo lắp thiết bị

		- Đường kính: 

3mm  4mm

- Chất liệu dây:

 sắt hoặc đồng



		17 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị thông tin

		Chiều cao: 2,5m  3,5m



		18 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		30 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm























































Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT, THIẾT KẾ THI CÔNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN TÍN HIỆU



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầusư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ  

≤ 500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





















Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC ( TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số Môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình nền đường

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu kết cấu nền đường

		Khổ đường: 

1000m và 1435mm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo mô hình đường

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		8 

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		9 

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		10 

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý vận hành thiết bị

		Tang ghi 1/9÷ 1/12



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ghi đường lồng

		Chiếc

			01

		

		



		14 

		Mô hình cầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị

		Kích thước 

≥ 1000mm x 2000 mm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		16 

		Đường chạy phía trên

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Đường chạy phía dưới

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo toa xe

		- Chiều dài ≥ 15 m

- Rộng ≥ 2,5 m

- Trọng tải ≥ 30 tấn



		19 

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đầu máy

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất       ≥ 400 mã lực



		20 

		MẫuTín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt nam



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		23 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga 

		Cột

		01

		

		



		24 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		25 

		Đài khống chế nút ấn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và bố trí thiết bị

		- Điện áp đèn biểu thị:

12  24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5  2,5mm



		26 

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		27 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		28 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm







































Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong giảng dạy

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm











Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN SỐ



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng thiết bị

		Điện trở đất: 10/100/1000



		2 

		Thiết bị truyền dẫn SDH

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Phân cấp tốc độ truyền dẫn: STM1 ÷ STM4



		3 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		4 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường





		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm







Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành duy tu, bảo trì thiết bị

		- Điện áp: 

220VAC/ 50Hz

- Công suất  1000W

- Dung tích bụi  400ml



		2 

		Máy sấy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành duy tu, bảo trì thiết bị

		Công suất  1200W



		3 

		Oscilloscope 

(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Tốc độ truyền: 100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		5 

		Hệ thống mạng ISDN

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Tốc độ truyền: 100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		6 

		Hệ thống mạng truy nhập

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy vi tính với nhau 

		Kết nối tối thiểu 19 máy tính với nhau và đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn



		7 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo trì, sửa chữa đường dây

		Chiều cao: 2,5m  3,5m



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm









































































Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TẢI BA



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tải ba

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Tải ba: (3  12) đường

- Tần số công tác: 18kHz  600kHz

- Mức điện phát: 

(+1,9N)  

( 0,1N/600)



		2 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		3 

		Hệ thống cung cấp sóng mang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Tần số sóng mang: 12KHz  492KHz



		4 

		Hệ thống thu phát thoại tín hiệu báo gọi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Tần số thu phát tải ba 3 đường: 

16KHz  31KHz

- Tần số thu phát tải ba 12 đường: 

40KHz  143KHz



		5 

		Hệ thống điều chỉnh mức điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Điều chỉnh bằng động cơ 12V/400Hz



		6 

		Ngăn cung cấp nguồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ra: 

- 21,2VDC  3% và 

- 24VDC  10%



		7 

		Ngăn giám sát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Tần số phát: 3,81KHz

- Tần số thu: 17,81KHz



		8 

		Biến áp đường dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Trở kháng thiết bị: 576

- Trở kháng đường dây: 127  644



		9 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Kiểu tập trung.

- Tiếp đất bảo vệ:

 < 4

- Tiếp đất chống sét: 

< 10



		11 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường





		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm



































Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  MÁY ĐIỆN 



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc của thiết bị  

		- Pđm  ≥ 750W

- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		2 

		Mô hình máy điện đồng bộ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc của thiết bị  

		- Pđm  ≥ 750W

- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		3 

		Mô hình máy điện một chiều

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc của thiết bị  

		- Pđm  ≥ 350W 

- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		4 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành quấn dây máy điện.

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số



		5 

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành

		- Pđm ≤ 1,5kW

- Tốc độ động cơ 

≤ 3000 vòng/ phút



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm























Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT ĐƯỜNG SẮT



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đài khống chế nút ấn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành thao tác

		- Điện áp đèn biểu thị:

12 VAC  24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn: 

1,5mm  2,5mm



		2 

		Tay quay ghi hộp khoá điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và các chỉ tiêu kỹ thuật

		- Điện áp khóa 

≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa 

≥ 8 V



		3 

		Mẫu tín hiệu đèn mầu.

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và quan sát biểu thị

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		6 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		7 

		Tín hiệu đèn màu dồn

		Cột

		01

		

		



		8 

		Mẫu pháo phòng vệ

		Quả

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực tập đặt phòng vệ

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		9 

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực tập đặt phòng vệ

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm























































































Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN):  QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm











































Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ, THI CÔNG CÁP QUANG



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu cáp sợi quang

		m

		300

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đấu nối cáp quang

		- Cáp ống lỏng

- Số sợi: 12 sợi  24 sợi

- Đường kính lõi: 14,4mm  5%



		2 

		Bộ nối quang

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Tổn hao kết nối  1,0dB



		3 

		Dụng cụ xử lý sợi quang

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn ngành viễn thông 

TCN68-178:1999  



		4 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20  40)MHz



		5 

		Bộ thiết bị phát quang

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành tháo lắp, đo kiểm

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		LED

		Chiếc

		01

		

		λ: 1310nm và 1550nm



		8 

		LD

		Chiếc

		01

		

		λ: 850nm



		9 

		Bộ thiết bị thu quang

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành tháo lắp, đo kiểm

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Phô tô đi ốt loại PIN

		Chiếc

		01

		

		- Bước sóng làm việc: 850nm và 1310nm

-Độ nhạy thu: 10-3dB



		12 

		Phô tô đi ốt loại APD

		Chiếc

		01

		

		- λ: 1550nm

- Độ nhạy thu: 10-3dB



		13 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Kiểu tập trung

- Tiếp đất bảo vệ < 4

- Tiếp đất chống sét < 10



		14 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ: ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		15 

		Dụng cụ tuốt sợi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		16 

		Dụng cụ tuốt lớp vỏ phản xạ

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		17 

		Dụng cụ cắt cáp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		18 

		Dao thường

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		19 

		Dao cắt sợi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		20 

		Kéo cắt

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		21 

		Khay giữ mối hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		22 

		Nhíp để cặp sợi

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		23 

		Kính bảo vệ mắt

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		24 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo, lắp

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		32 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		33 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		34 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		35 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm















































Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA THIẾT BỊ NGUỒN ĐIỆN



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy phát điện một chiều

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  thực hành bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng của máy phát điện một chiều

		Công suất: 

0,5 KW ÷ 2KW



		2 

		Máy phát điện xoay chiều ba pha

		Chiếc

		01

		Dùng để  thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa, cách đấu máy phát vào nguồn điện xoay chiều

		Công suất: 

1KW ÷ 5kW



		3 

		Tủ nguồn điện ga tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc và sửa chữa thiết bị

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam





		4 

		Tủ nguồn điện ga  tập trung điện khí  kiểu SSI

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc và sửa chữa thiết bị

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam





		5 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		7 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		16 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		17 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		18 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo ≥ 50A 



		19 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		02

		

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		20 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm



































































PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ  TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC







































Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN 



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		4 

		Túi cứu thương

		Bộ

		01

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		9 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		10 

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		11 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		



		12 

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		



		13 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		14 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		15 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		17 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		18 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		









Theo tiêu chuẩn TCVN về phòng cháy chữa cháy







		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Bình cứu hỏa (bình bọt, bình CO2 )

		Bộ

		01

		



		21 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		22 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		23 

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		



		24 

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		



		25 

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		28 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		29 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		30 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		31 

		Đồng hồ cos 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		32 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Pđm ≤ 500 W



		33 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		35 

		Mô đun nguồn

cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		36 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		U ≤ 250 VDC



		37 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		38 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M

- Điện áp:U = 220 VAC



		39 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		40 

		Máy quay ghi

		Chiếc

		03

		Công suất 180W  220W



		41 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất ≤ 600 W 



		42 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài ≤125mm



		43 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Bộ

		02

		- Dùng rơ le điện từ

- Điện áp làm việc ≥ 24VDC



		44 

		Máy thẻ đường

		Bộ

		02

		- Điện áp lấy thẻ ≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ ≥ 40 mA



		45 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		- Nhiều đầu ra

- Điện áp ra: (1÷30) VAC

- Imax = 3A ÷ 5A



		46 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		- Điện trở đất: 10/100/1000



		47 

		Máy đo trở ngại đường dây

		Chiếc

		01

		- Thang: 3,5kHz ÷ 7kHz

- Cự ly đo: 0 km ÷ 300km

- Độ nhạy ≥ 0,6mm/mV



		48 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz



		49 

		Máy phát tín hiệu điều chế 

		Chiếc

		01

		Dải tần: 100Khz ÷200 Mhz



		50 

		Máy phát tần số

		Chiếc

		03

		- Dải tần số: 

100KHz  110MHz

- Mức đầu ra: 

(-19)dB  (+ 99) dB



		51 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		52 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Nguồn cấp: 24VDC



		53 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Điện áp gọi chuông: 

70VAC  120VAC



		54 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V

- Điện áp vào: 48VDC  1%



		55 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		56 

		Máy tải ba	

		Chiếc

		02

		- Tải ba: (312) đường

- Tần số công tác: 

18kHz  600kHz

- Mức điện phát: 

+1,9N   0,1N/600



		57 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan: 

≤14 mm



		58 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		02

		Tần số: (20  40)MHz



		59 

		

Máy mài hai đá đứng

		

Chiếc

		

01

		Đường kính đá mài: 

 450 mm 



		60 

		Máy mài hai đá để bàn

		

Chiếc



		

01



		Đường kính đá mài: 

 250 mm



		61 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		18

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số



		62 

		Máy hút bụi

		

Chiếc

		

03

		- Điện áp: 220VAC/ 50Hz

- Công suất  1000



		63 

		Máy sấy

		Chiếc

		03

		Công suất  1200W



		64 

		Máy đếm tần số

		Chiếc

		01

		- Dải tần số: 

100KHz  110MHz

- Mức đầu ra: 

(-19)  (+ 99) dB



		65 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Chiều cao: 2,5m  3,5m



		66 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		67 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		

Loại mạch ray ngắn ≤ 25m



		68 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		- Công suất ≥ 300VA

- Điện áp nguồn: 220V



		69 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		- Công suất ≥ 300VA

- Điện áp sơ cấp : 220/380V



		70 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		-Tủ điều khiển cách đất 

≥100 mm

- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		71 

		Mô hình Hệ thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		72 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		- Nhiều đầu ra

- Điện áp ra: (1÷30)VDC 



		73 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		 Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối





		74 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		75 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		



		76 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		77 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		78 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		



		79 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		



		80 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga



		81 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		82 

		Đài khống chế nút ấn

		Bộ

		01

		- Điện áp đèn biểu thị:

12 VAC  24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5mm  2,5mm



		83 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		03

		- Điện áp khóa ≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa ≥ 8 V



		84 

		Mẫu Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		85 

		Một bộ bao gồm

		

		

		



		86 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		



		87 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		



		88 

		Tín hiệu đèn màu dồn

		Cột

		01

		



		89 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		   06

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		90 

		Mẫu ODF

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		91 

		Mẫu sợi quang 

		Bộ

		01

		



		92 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		93 

		Sợi đơn

		m

		01

		- Suy hao sợi:

1,0dB/Km  3,5dB/Km

- Đường kính: 10/125m



		94 

		Sợi đa

		m

		01

		- Suy hao sợi:

1,0dB/Km  3,5dB/Km

- Đường kính: 10/125m



		95 

		

Mạch tích hợp quang điện

		Chiếc

		02

		- Tích hợp laser DFB 1,55m với các tranzitor hiệu ứng trường

- Tốc độ truyền: 10Gbit/s



		96 

		Mạch phát quang

		Chiếc

		02

		- Cách ly quang: > 30dB

- Ổn định nhiệt

- Tốc độ truyền: 1,2Gbit/s



		97 

		Mạch điện bộ thu quang

		Chiếc

		02

		- Sử dụng công nghệ MMIC hoặc OEIC

- Tốc độ thu: 

10Gbit/s  20Gbit/s



		98 

		Mạch giả lỗi  

		Bộ

		06

		Tạo được các lỗi:

- Lỗi ghép tầng

- Lỗi lệch điện áp giữa

- Mất tín hiệu ngõ ra

-Tín hiệu ngõ ra bị méo



		99 

		Thiết bị phát quang

		Bộ

		02

		



		100 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		101 

		LED

		Chiếc

		01

		λ: 1310nm và 1550nm



		102 

		LD

		Chiếc

		01

		λ: 850nm



		103 

		Thiết bị thu quang

		Bộ

		02

		



		104 

		Mỗi bộ bao gồm:	

		

		

		



		105 

		Photodiode loại PIN

		Chiếc

		01

		- Bước sóng: 

λ =  850nm và 1310nm

- Độ nhạy thu: 10-3dB



		106 

		Photodiode loại APD

		Chiếc

		01

		- Bước sóng: λ =1550nm

- Độ nhạy thu: 10-3dB



		107 

		Kết nối quang

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		108 

		Măng sông cáp quang 

		Bộ

		02

		Tổn hao kết nối  1,0dB



		109 

		Dụng cụ xử lý sợi quang

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		110 

		Bộ đệm nối cáp quang

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		111 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V.

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		112 

		Bộ hộp cáp tín hiệu

		Bộ

		01

		- (12  42) cọc đấu dây

- (2  7) hướng đi cáp



		113 

		Một bộ bao gồm

		

		

		



		114 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		



		115 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		



		116 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		



		117 

		Bộ dây

		Bộ

		01

		



		118 

		Mỗi bộ gồm

		

		

		



		119 

		Dây sắt

		Km

		01

		Đường kính: 3mm  4mm



		120 

		Dây lưỡng kim

		Km

		01

		Đường kính: 3mm  4mm



		121 

		Dây cáp đồng 

		Km

		01

		- Đường kính: 0,5mm  0,9mm

- Số lõi: 7 lõi  50 lõi



		122 

		Dây cáp quang

		Km

		02

		Số lõi: 12 lõi  60 lõi



		123 

		Bộ Bu lông 

		Bộ

		03

		



		124 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		125 

		Bu lông bắt xà

		Chiếc

		04

		Đường kính: 16mm



		126 

		Bu lông bắt sứ

		Chiếc

		12

		



		127 

		Bộ Pin 

		Bộ

		01

		Các loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		128 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		129 

		Loại 1,5V

		Chiếc

		09

		



		130 

		Loại 9V

		Chiếc

		09

		



		131 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		bộ

		01

		



		132 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		133 

		Cầu dao

		Chiếc

		03

		- Điện áp 220V/380V

- Dòng điện (3060)A



		

		Công tắc 

		Chiếc

		03

		- Điện áp 220V

- Dòng điện ≤5A



		134 

		Áp tô mát

		Chiếc

		03

		- Điện áp 220V/380V

- Dòng điện (3060)A



		135 

		Bộ mẫu vật liệu dẫn điện 

(gồm: dây đồng, dây nhôm, dây lưỡng kim …)

		Bộ

		01

		- Đường kính 1mm÷3 mm,

- Dài 0,5m÷ 1m



		136 

		Bộ mẫu vật liệu cách điện (gồm: giấy cách điện, nhựa bakelit, amiăng ...)

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		137 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		- Kiểu tập trung

- Tiếp đất bảo vệ < 4

- Tiếp đất chống sét < 10



		138 

		Hệ cọc tiếp đất

		Bộ

		01

		Các loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		139 

		Tủ rơ le 

		  Bộ

		    01

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt ≥ 1,5A

- Điện áp ra biến áp ≥ 45 V

- Biến trở: R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω

- Công suất P= 2 W ÷ 5W



		140 

		Một bộ bao gồm

		

		

		



		141 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		



		142 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		



		143 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 5 KVA



		144 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc 

		01

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga

- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2

- Điện áp vào:

 220V ± 10%

- Tần số: f= 50Hz ± 1Hz



		145 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước: 

≥ 600mm x 400mm 

x 800mm



		146 

		Bộ thí nghiệm Ắcquy axít

		Bộ

		06

		- Bộ: (6÷ 10) chiếc

- Điện áp: 6V-12V

- Dung lượng: 55AH÷100AH



		147 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		148 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		- Số lượng kênh thoại: 

 512 kênh

- Băng tần thoại: 

300Hz  3400Hz

- Tốc độ: 64Kbit/s



		149 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		- Độ nhạy thu: 1mV

- Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		150 

		



Tổng đài điều độ số điện



		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số thu phát: 

300Hz  2700Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 50VAC



		151 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông:

 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		152 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông: 

16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		153 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 

21,6V  26,4V

- Tần số rung chuông:

 16Hz  50Hz

- Điện áp gọi chuông: 

 30VAC



		154 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		155 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		156 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		157 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		158 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		159 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		160 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		161 

		Lõi thép từ

		Chiếc

		18

		Tiết diện S= 3 cm2÷ 15 cm2



		162 

		Ắc quy

		Chiếc

		    03

		- Điện áp: 6V-12V

- Dung lượng :55Ah -100Ah



		163 

		Bộ ắc quy

		Bộ

		06

		- Điện áp: 2,1VDC/1 ngăn

- Dòng nạp  50A



		164 

		Cột bê tông

		Cột

		03

		Cột chữ A, Cao ≥ 7,5m



		165 

		Sứ cách điện

		Bộ

		03

		Điện trở cách điện: 

 50000



		166 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Sứ thẳng

		Chiếc

		04

		



		167 

		Sứ ấm

		Chiếc

		04

		



		168 

		Sứ quả bàng

		Chiếc

		04

		



		169 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		06

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300

- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		170 

		Dao phát cây

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		171 

		Xà ngang

		Chiếc

		04

		- Chất liệu: gỗ hoặc bê tông.

- Chiều dài: 2,1m



		172 

		Vít thử dây

		Chiếc

		03

		Đường kính: 3mm  4mm



		173 

		Bàn đảo dây

		Chiếc

		02

		Bàn đảo chữ H



		174 

		Thanh chống xà

		Chiếc

		10

		- Chất liệu: Sắt dẹt

- Chiều dài: 60cm



		175 

		Dao cắt sợi

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		176 

		Dụng cụ tuốt sợi

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		177 

		Dụng cụ tuốt ống đệm

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		178 

		Bàn nguội  

		Chiếc

		18

		Kích thước 

≥600mm x 750mm x 800mm



		179 

		Ê tô 

		Chiếc

		18

		Độ mở của ngàm:

40 mm ÷ 120 mm



		180 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		



		181 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		182 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: 50kg  70 kg



		183 

		Búa tay

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg



		184 

		Búa tạ

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg



		185 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa

- Chiều dài thân:

300mm 350 mm



		186 

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		



		187 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		



		188 

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		



		189 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài:120 mm÷ 150 mm



		190 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		



		191 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		192 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		194 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 mm÷300 mm



		195 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 mm÷ 200 mm



		196 

		Thước cặp hiển thị đồng hồ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 mm÷ 200 mm



		197 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Chiều dài:  300mm÷1000mm



		198 

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		03

		Chiều dài:

 2000 mm ÷ 7500 mm



		199 

		Thước nhét 

		Bộ

		01

		Độ dày lá thước: 

0,02mm ÷ 2mm



		200 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Giá trị đo 00 ÷ 3600



		201 

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		Kích thước 

≥120 mm x 50 mm



		202 

		Êke 

		Chiếc

		03

		Chiều dài:300mm ÷ 500mm



		203 

		Thước cầu

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		204 

		Panme

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		205 

		Căn lá

		Bộ

		06

		- Phạm vi đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		206 

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		



		207 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		208 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		Chiều dài:120 mm ÷ 150 mm



		209 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		



		210 

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		211 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:

≥100mm x 100mm x 120mm



		212 

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước:

≥75mm x 35 mm x 30 mm



		213 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: 

≥400mm x 400 mm 



		214 

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		- Đường kính ren gia công 

≤ M12

- Đường kính mũi khoan từ 3mm 12 mm  



		215 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		216 

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		



		217 

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		



		218 

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		



		219 

		Rơ le:

		Bộ

		06

		



		220 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		221 

		Rơ le vô cực

		Chiếc

		01

		- Điện áp làm việc:

16 VDC ÷ 24VDC,

- Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		222 

		Rơ le có cực

		Chiếc

		01

		



		223 

		Rơ le nhả chậm

		Chiếc

		01

		Thời gian nhả chậm (0,5÷2)s



		

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Tạo ra mức thời gian:

 3s÷ 180s



		224 

		Rơ le lệch cực

		Chiếc

		01

		-Điện áp làm việc 

16 VDC ÷ 24VDC

-Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		225 

		Rơ le tiếp điểm gia cường

		Chiếc

		01

		- Điện áp làm việc: 

16 VDC ÷24VDC

- Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		226 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		227 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		228 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		



		229 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		230 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		



		231 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		232 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		233 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		234 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		235 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		236 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		237 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		



		238 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		



		239 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		



		240 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		241 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		242 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		243 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 300mm 



		244 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500 mm



		245 

		Ê ke

		Bộ

		01

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		246 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Đường kính vẽ ≤500mm



		247 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		248 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		249 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		





		250 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		251 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		252 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo ≥ 50A 



		253 

		Vôn kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: 0V ÷ 500V



		254 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		Điện áp ≥ 500V 

Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		255 

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		256 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		257 

		Máy chiếu 

(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  

≥ 1800mm x1800mm





































































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO 

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN










Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC ( TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình nền đường

		Bộ

		01

		Khổ đường 1000m và 1435mm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		2

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm.



		

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		3

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Tang ghi 1/9÷ 1/12



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		



		

		Ghi đường lồng

		Chiếc

		01

		



		4

		Mô hình cầu

		Bộ

		01

		Kích thước ≥ (1000mm x 2000 mm)



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Đường chạy phía trên

		Chiếc

		01

		



		

		Đường chạy phía dưới

		Chiếc

		01

		



		6

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		- Chiều dài ≥ 15 m

- Rộng ≥ 2,5 m

- Trọng tải ≥ 30 tấn



		7

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		9

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt



		

		Mỗi bộ gồm

		



		

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		· 

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		











































Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN SỐ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị truyền dẫn SDH

		Bộ

		01

		Phân cấp tốc độ truyền dẫn: STM1 ÷ STM4



































































Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Tốc độ truyền: 

100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		2

		Hệ thống mạng ISDN

		Bộ

		01

		Tốc độ truyền: 

100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		3

		Hệ thống mạng truy nhập

		Bộ

		01

		Kết nối tối thiểu 19 máy tính với nhau và đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn

























































Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TẢI BA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống cung cấp sóng mang

		Chiếc

		03

		Tần số sóng mang: 12KHz  492KHz



		2 

		Hệ thống thu phát thoại tín hiệu báo gọi

		Chiếc

		03

		- Tần số thu phát tải ba 3 đường: 16KHz  31KHz

- Tần số thu phát tải ba 12 đường: 40KHz  143KHz



		3 

		Hệ thống điều chỉnh mức điện

		Chiếc

		03

		Điều chỉnh bằng động cơ 12V/400Hz



		4 

		Ngăn cung cấp nguồn

		Chiếc

		03

		Điện áp ra: 

(-21,2VDC  3%) và 

(-24VDC  10%)



		5 

		Ngăn giám sát

		Chiếc

		03

		- Tần số phát: 3,81KHz

- Tần số thu: 17,81KHz



		6 

		Biến áp đường dây

		Chiếc

		03

		- Trở kháng thiết bị: 576

- Trở kháng đường dây: 127  644





































Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN):  MÁY ĐIỆN 

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

	

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ

		Chiếc

		01

		- Pđm  ≥ 750W

- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		2

		Mô hình máy điện đồng bộ

		Chiếc

		01

		- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2

- Pđm  ≥ 750W



		3

		Mô hình máy điện một chiều

		Chiếc

		01

		- Pđm  ≥ 350W 

- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		4

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		01

		- Pđm ≤ 1,5kW

- Tốc độ động cơ 

≤ 3000 vòng/ phút























































Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		2

		Mẫu pháo phòng vệ

		Quả

		06

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam





	



































Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ THI CÔNG CÁP QUANG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ tuốt lớp vỏ phản xạ

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		2

		Dụng cụ cắt cáp

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		3

		Dao thường

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		4

		Kéo cắt

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		5

		Khay giữ mối hàn

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		6

		Nhíp để cặp sợi

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		7

		Kính bảo vệ mắt

		Chiếc

		06

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 về quy phạm xây dưng công trình thông tin cáp quang



		8

		Bộ nối quang

		Bộ

		03

		Tổn hao kết nối  1,0dB

























Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN):  SỬA CHỮA THIẾT BỊ NGUỒN ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)



Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		1

		Máy phát điện một chiều

		Chiếc

		01

		Công suất: 0,5 KW ÷ 2KW



		2

		Máy phát điện xoay chiều ba pha

		Chiếc

		01

		Công suất: 1KW ÷ 5kW



		3

		Tủ nguồn điện ga tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		4

		Tủ nguồn điện ga  tập trung điện khí  kiểu SSI
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thông tin tín hiệu Đường sắt trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Thông tin tín hiệu đường sắt ban hành theo quyết định số 32/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thông tin tín hiệu đường sắt


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 25, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 26- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 27 đến bảng 33) dùng để bổ sung cho bảng 26.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thông tin tín hiệu đường sắt trình độ Trung cấp nghề


Các trường đào tạo nghề Thông tin tín hiệu đường sắt, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 26. 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường)

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		4 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		5 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		6 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		7 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		Pđm ≤ 500 W



		8 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		11 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		

		U ≤ 250 VDC



		12 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		13 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo 

≤ 50 M(

- Điện áp:


U = 220 VAC



		14 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		15 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Công suất ≥300VA


- Điện áp nguồn: 220V



		16 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

		- Công suất ≥300VA


- Điện áp sơ cấp: 220/380V



		17 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		bộ

		01

		Dùng làm trực quan cho quá trình giảng dạy

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Cầu dao

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện: (30(60)A



		20 

		Công tắc 

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp 220V


- Dòng điện ≤5A



		21 

		Áp tô mát

		Chiếc

		03

		

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện:


(30(60)A



		22 

		Bộ mẫu vật liệu dẫn điện (gồm: dây đồng, dây nhôm, dây lưỡng kim …)

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Kích thước mỗi loại:


- Đường kính:


 1mm ÷ 3 mm


- Dài: 0,5m÷ 1m



		23 

		Bộ mẫu vật liệu cách điện (gồm: giấy cách điện, nhựa bakelit, amiăng ...)

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC) VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		19 

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		20 

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		21 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		22 

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG 


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ sơ cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Túi cứu thương

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ bảo hộ lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình cứu hỏa (bình bọt, bình CO2 )

		Bộ

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		

		



		

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 


Mã số môn học: MH10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		   06

		Dùng để nhận dạng và thực hiện phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		2

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường 



		3

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy và thực hành tháo, lắp thiết bị 

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		5

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





BẢNG 5.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC  (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT SỐ


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 


Mã số môn học: MH11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bo cắm thử linh kiện

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản

		- Số lượng lỗ cắm 


≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		2 

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 


(20 ( 40)MHz



		4 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn

		Dải tần 


f= 0 ÷ 5MHz



		5 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỒN ĐIỆN VÀ RƠ LE

Tên nghề: thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		   06

		Dùng để nhận dạng và thực hiện phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		2 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý và hướng dẫn tháo lắp, sửa chữa

		- Nhiều đầu ra


- Điện áp ra: (1÷30) VAC


- Imax = 3A ÷ 5A



		5 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành điều chỉnh mức điện áp nguồn

		-Nhiều đầu ra


-Điện áp ra: (1÷30)VDC 



		6 

		Rơ le

		Bộ

		06

		Sử dụng để quan sát cấu tạo và  thực hành đấu nối các mạch rơ le

		



		7 

		Một bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Rơ le vô cực

		Chiếc

		01

		

		Điện áp làm việc: 


16VDC ÷ 24VDC


- Điện áp nhả:


≤ 6,5VDC



		9 

		Rơ le có cực

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Rơ le nhả chậm

		Chiếc

		01

		

		Thời gian nhả chậm


( 0,5÷ 2)s



		11 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		

		Tạo ra mức thời gian:


(3÷ 180)s



		12 

		Rơ le lệch cực

		Chiếc

		01

		

		- Điện áp làm việc:


(16÷ 24)VDC

- Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		13 

		Rơ le tiếp điểm gia cường

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Lõi thép từ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để thực hành quấn biến áp

		Tiết diện S = (3÷ 15) cm2



		15 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành quấn dây máy điện

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số



		16 

		Bộ ắc quy

		Bộ

		06

		Sử dụng để giới thiệu và thực hành nạp

		- Điện áp: 

2,1VDC/1 ngăn


- Dòng nạp ( 50A



		17 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO THỬ KIỂM TRA


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bộ Pin 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng bên trong

		Loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Loại 1,5V

		Chiếc

		09

		

		



		4 

		Loại 9V

		Chiếc

		09

		

		



		5 

		Ắc quy

		Chiếc

		    03

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng bên trong

		- Điện áp: 6V÷12V


- Dung lượng: 


55Ah -100Ah



		6 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra, đấu nối các mức điện áp

		- Nhiều đầu ra


- Điện áp ra: 

(1÷30) VAC


- Imax = 3A ÷ 5A



		7 

		Máy phát tần số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra tần số

		- Dải tần số: 


100KHz ( 110MHz


- Mức đầu ra: 


(-19)dB ( (+ 99) dB



		8 

		Máy đo trở ngại đường dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo thử kiểm tra trở ngại đường dây

		- Thang: 


3,5kHz ÷ 7kHz


- Cự ly đo:


 (0 ÷ 300)km


- Độ nhạy  


≥ 0,6mm/mV



		9 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng và thực hành đo kiểm tra điện trở đất

		Điện trở đất: 10/100/1000(





		10 

		Hệ cọc tiếp đất

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo điện trở tiếp đất

		Loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		11 

		Oscilloscope

(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		12 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		06

		Dùng để nhận dạng và thực hiện phương pháp đo

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		13 

		Bộ mẫu vật liệu dẫn điện (gồm dây đồng, dây nhôm ..)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tính chất, tính năng các loại dây dẫn

		Kích thước mỗi loại:


- Đường kính:


 1mm÷3 mm

- Chiều dài 0,5m ÷ 1m



		14 

		Bộ dây

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng đường dây

		



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		16 

		Dây sắt

		Km

		01

		

		Đường kính: 

3mm ( 4mm



		17 

		Dây lưỡng kim

		Km

		01

		

		



		18 

		Dây cáp đồng 

		Km

		01

		

		- Đường kính: 


0,5mm ( 0,9mm


- Số lõi: 7 lõi ( 50 lõi



		19 

		Dây cáp quang

		Km

		02

		

		Số lõi: 12 lõi ( 60 lõi



		20 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tháo lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22 

		Kìm thông dụng

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Tô vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tô vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		27 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		28 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		

		Phạm vi đo ≥ 50A 



		30 

		Vôn kế

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo: 


0V ÷ 500V



		31 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		32 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		33 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000(



		2 

		Máy đo trở ngại đường dây 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật.

		- Thang đo: 


3,5kHz ÷ 7kHz


- Cự ly đo: 


(0 ÷ 300)km


- Độ nhạy 

≥ 0,6mm/mV



		3 

		Mụp kéo dây

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kéo dây trên cột 

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		4 

		Bộ hộp cáp thông tin 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đấu nối cáp

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		5 

		Bộ phối hợp trở kháng

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đấu nối cáp

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		6 

		Thiết bị chống sét 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo điện trở tiếp đất

		Loại thông dụng trên đường sắt Việt Nam



		7 

		Sứ cách điện

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Điện trở cách điện: 


( 50000(



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Sứ thẳng

		Chiếc

		04

		

		



		10 

		Sứ ấm

		Chiếc

		04

		

		



		11 

		Sứ quả bàng

		Chiếc

		04

		

		



		12 

		Xà ngang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		- Chất liệu: 


gỗ hoặc bê tông

- Chiều dài: 2,1m



		13 

		Vít thử dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Đường kính: 


3mm ( 4mm



		14 

		Bàn đảo dây

		Bàn

		02

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Bàn đảo chữ H



		15 

		Thanh chống xà

		Cái

		10

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		- Chất liệu: Sắt dẹt

- Chiều dài: 60cm



		16 

		Bu lông 

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		Đường kính: 16mm



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		18 

		Bu lông bắt xà

		Cái

		04

		

		



		19 

		Bu lông bắt sứ

		Cái

		12

		

		



		20 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo trì, sửa chữa đường dây

		Chiều cao: 

2,5m ( 3,5m



		21 

		Dao phát cây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành phát cây bảo trì đường dây

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong thực hành thi công lắp đặt

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		24 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		Sử dụng để thực hành tháo lắp bu lông bắt xà, sứ, đấu nối cáp

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		





		32 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		33 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		35 

		Cột bê tông

		Cột

		03

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		- Cột chữ A


- Cao ≥7,5m



		36 

		Bộ dây

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành thi công lắp đặt đường dây

		



		37 

		Mỗi bộ gồm

		

		

		

		



		

		Dây sắt

		Km

		01

		

		Đường kính:


3mm ( 4mm



		38 

		Dây lưỡng kim

		Km

		01

		

		



		39 

		Dây cáp đồng 

		Km

		01

		

		- Đường kính: 


0,5mm ( 0,9mm


- Số lõi: 7 lõi ( 50 lõi



		40 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		41 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





BẢNG 9.  DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt 


Mã số mô đun: MĐ15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc 

		06

		Dùng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: 


(20 ( 40)MHz



		3

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz



		4

		Máy phát tín hiệu điều chế 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp tín hiệu điều chế

		Dải tần:


 100Khz ÷200 Mhz



		5

		Mạch giả lỗi  

		Bộ

		06

		Sử dụng để phân tích, phán đoán sửa chữa các lỗi trong mạch khuếch đại

		Tạo được các lỗi:


- Lỗi ghép tầng


- Lỗi lệch điện áp giữa


- Mất tín hiệu ngõ ra


-Tín hiệu ngõ ra bị méo



		6

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đầu hút thiếc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.


Mã số mô đun: MĐ 16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mạch tích hợp quang điện

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng tháo lắp, đo kiểm

		- Tích hợp laser DFB 1,55(m với các tranzitor hiệu ứng trường

- Tốc độ truyền: 10Gbit/s



		2 

		Mạch phát quang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng tháo lắp, đo kiểm

		- Cách ly quang:


> 30dB


- Ổn định nhiệt

- Tốc độ truyền: (1,2Gbit/s



		3 

		Mạch điện bộ thu quang

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng tháo lắp, đo kiểm

		- Sử dụng công nghệ MMIC hoặc OEIC

- Tốc độ thu: 


10Gbit/s ( 20Gbit/s



		4 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Dùng để đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		02

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 (40)MHz



		6 

		Thiết bị phát quang

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành tháo lắp, đo kiểm

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		8 

		LED

		Chiếc

		01

		

		Bước sóng: 


λ = 1310nm và 1550nm



		9 

		LD

		Chiếc

		01

		

		Bước sóng: λ = 850nm



		10 

		Thiết bị thu quang

		Bộ

		02

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành tháo lắp, đo kiểm

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Photodiode loại PIN

		Chiếc

		01

		

		- Bước sóng: 


λ = 850nm và 1310nm


- Độ nhạy thu: 10-3dB



		11 

		Photodiode loại APD

		Chiếc

		01

		

		- Bước sóng: 


λ = 1550nm


- Độ nhạy thu: 10-3dB





		12 

		Mẫu ODF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành kết nối quang

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		13 

		Mẫu sợi quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, đặc tính kỹ thuật

		



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		15 

		Sợi đơn

		m

		01

		

		- Suy hao sợi:


1,0dB/Km (3,5dB/Km


- Đường kính: 10/125(m



		16 

		Sợi đa

		m

		01

		

		- Suy hao sợi:


1,0dB/Km (3,5dB/Km


- Đường kính: 10/125(m



		17 

		Mẫu cáp sợi quang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, đặc tính kỹ thuật

		- Cáp ống lỏng


- Số sợi:


12 sợi ( 24 sợi


- Đường kính lõi: 

14,4mm ( 5%



		18 

		Kết nối quang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và thực hành kết nối quang

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		19 

		Măng sông cáp quang 

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Tổn hao kết nối 

( 1,0dB



		20 

		Bộ đệm nối cáp quang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		21 

		Dụng cụ xử lý sợi quang

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		22 

		Dao cắt sợi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		23 

		Dụng cụ tuốt sợi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành cắt, hàn nối sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		24 

		Dụng cụ tuốt ống đệm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành tuốt sợi quang

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		25 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		26 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		2 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công

		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		3 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Dùng để khoan tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ

		Đường kính lỗ khoan ≤14 mm



		4 

		Bàn nguội

		Chiếc

		18

		Dùng để gá lắp êtô và thực hành nguội

		Kích thước 


≥600mm x 750mm 


x 800mm



		5 

		Ê tô 

		Chiếc

		18

		Dùng để kẹp chặt phôi  phục vụ cho gia công chi tiết 

		Độ mở của ngàm từ


40 mm ÷ 120 mm



		6 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		8 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Dùng để nắn, uốn, và cắt kim loại

		Trọng lượng: 


50 kg ÷ 75 kg



		9 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành chấm dấu

		Trọng lượng: 


0,3kg ÷ 1,5 kg



		10 

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Dùng để thao tác uốn, nắn, sử dụng lực lớn 

		Trọng lượng: 


2 kg ÷ 7 kg



		11 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		Dùng để dũa kim loại

		Chiều dài: 


200mm ÷ 400 mm 


Răng kép



		12 

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		

		



		13 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		

		



		14 

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		

		



		15 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Dùng để đục rãnh, đục bạt, chặt kim loại

		Chiều dài: 


120 mm÷ 150 mm



		16 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		

		



		17 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		Dùng để  giới thiệu về cấu tạo và hướng dẫn thực hành 

		



		18 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		19 

		Thước cặp cơ

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,02mm



		20 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: 


0mm ÷150mm


Độ chia 0,01mm



		21 

		Thước cặp hiển thị đồng hồ

		Chiếc

		03

		

		



		22 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:  


300mm ÷1000mm



		23 

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài: 


2m÷ 10m



		24 

		Thước nhét 

		Bộ

		01

		

		Độ dày lá thước:


0,02mm ÷ 2mm



		25 

		Ê ke 

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài:


300mm ÷ 500mm



		26 

		Thước cầu

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Panme

		Bộ

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo kiểm tra mặt phẳng, độ vuông góc

		Giá trị đo 00 ÷ 3600



		29 

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		

		Kích thước 


≥120 mm x 50 mm



		30 

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		

		



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		32 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		Dùng để vạch dấu, chấm dấu

		Chiều dài:

120 mm÷ 150 mm



		33 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		

		



		34 

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Dùng để vạch dấu đường thẳng nằm ngang

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		35 

		Khối D

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥100mm x 100mm 


x 120mm



		36 

		Khối V

		Chiếc

		03

		Dùng để định vị, đo kiểm tra chi tiết 

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm 


x 30 mm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Sử dụng cho quá trình đo, rà, vạch dấu và kiểm tra chi tiết gia công

		Kích thước: 


≥400mm x 400 mm 



		37 

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tạo ren lỗ và trục

		-Đường kính ren gia công ≤M12


- Đường kính mũi khoan từ 3mm( 12 mm  



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		

		



		40 

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		

		



		41 

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		

		



		42 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ 

		Kích thước: 


≥ 600mm x 400mm 


x 800mm



		43 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		44 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI BA SỐ


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000(



		2 

		Máy đếm tần số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, đếm, kiểm tra các loại tần số

		- Dải tần số: 


100KHz ( 110MHz


- Mức đầu ra: 


(-19) ( (+ 99) dB



		3 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành duy tu, bảo trì thiết bị

		- Điện áp: 220VAC/50Hz


- Công suất ( 1000W



		4 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành mài 

		Đường kính đá mài 

≤ 125mm



		5 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn  thực hành khoan lỗ 

		Công suất ≤ 600 W 



		6 

		Oscilloscope 

(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		7 

		Máy sấy

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phục vụ cho công tác duy tu, bảo trì thiết bị

		Công suất ( 1200W



		8 

		Bộ ắc quy

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Điện áp: 2,1VDC/1 ngăn


- Dòng nạp ( 50A



		9 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Kiểu tập trung

- Tiếp đất bảo vệ < 4(

- Tiếp đất chống sét 

< 10(



		10 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành tháo lắp các thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường





		11 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		12 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		21 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		22 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

0,3kg ÷ 1,5 kg



		24 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn thực hành

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		26 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		28 

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		

		



		29 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		31 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA THIẾT BỊ TÍN HIỆU

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp xung 


≥ 25 VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		2 

		Máy thẻ đường

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ


 ≥ 40 mA



		3 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		Công suất 


180W ( 220W



		4 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Điện áp khóa 


≤ 2,5 V


- Điện áp mở khóa 


≥ 8 V



		5 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu cách lắp đặt

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		6 

		Bộ hộp cáp tín hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành phối dây

		- (12 ( 42) cọc đấu dây


- (2 ( 7) hướng đi cáp


  



		7 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		8 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Mẫu Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và cách lắp đặt

		Thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		12 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		13 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		14 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		15 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		16 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và cách lắp đặt

		Loại mạch ray ngắn ≤ 25m



		17 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		-Tủ điều khiển cách đất ≥100 mm


- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		18 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga



		19 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01




		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		- Điều khiển tín hiệu


 ≥ 2 đường ga

- Điều khiển 


≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		20 

		Mô hình Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển


 ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		21 

		Tủ rơ le 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt ≥ 1,5A


- Điện áp ra biến áp 

≥ 45V


- Biến trở: 


R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω


- Công suất 


P= 2W÷ 5W



		22 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		23 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		Công suất ≥ 5 KVA



		26 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành kiểm tra thiết bị

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga


- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2


- Điện áp vào:


 220V ± 10%


- Tần số: 

f= 50Hz ± 1Hz



		27 

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Phạm vi đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		28 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		30 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		31 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		32 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp


các bộ phận, chi 


tiết trong quá trình  kiểm tra, sửa chữa

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		34 

		Cờ lê 

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		35 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng:


0,3kg ÷ 1,5 kg



		36 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		37 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		38 

		Kìm thông dụng

		Chiếc

		01

		

		



		39 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trên cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		48 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ THIẾT BỊ TÍN HIỆU

Tên nghề: thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		2 

		Máy thẻ đường

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		3 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		Công suất: 


180 W ( 220W



		4 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu và thực hành bảo trì

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		5 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		- Tủ điều khiển cách đất ≥100 mm


- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		6 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga



		7 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01




		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		8 

		Mô hình Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển 


≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		9 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Loại mạch ray ngắn 


≤ 25m



		10 

		Đài khống chế nút ấn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì.

		- Điện áp đèn biểu thị:


12 VAC ( 24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5mm (2,5mm



		11 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì.

		- Điện áp khóa 


≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa 


≥ 8 V



		12 

		Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		13 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		14 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		15 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		16 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		17 

		Hộp cáp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành phối dây

		- (12 ( 42) cọc đấu dây


- (2 ( 7) hướng đi cáp



		18 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		19 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Tủ rơ le 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt 

≥ 1,5A


- Điện áp ra biến áp 


≥ 45 V


- Biến trở: 


R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω


- Công suất 

P= 2W ÷ 5W



		23 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		24 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Công suất ≥ 5 KVA



		27 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga


- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2


- Điện áp vào:


 220V ± 10%


- Tần số: 

f= 50Hz ± 1Hz



		28 

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		29 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		31 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		33 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp


các bộ phận, chi 


tiết trong quá trình  bảo trì

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng


 0,3kg ÷ 1,5 kg



		37 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trên cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		49 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA THIẾT BỊ TÍN HIỆU

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		2 

		Máy thẻ đường

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		3 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		Công suất: 


180 W ( 220W



		4 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		Dùng để giới thiệu và thực hành bảo trì

		- Điện áp ra không tải: 5÷25V

- Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		5 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động

		-Tủ điều khiển cách đất ≥100 mm


- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		6 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga



		7 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01




		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		8 

		Mô hình Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển 


≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		9 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Loại mạch ray ngắn 


≤ 25m



		10 

		Đài khống chế nút ấn

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp đèn biểu thị:


12 VAC ( 24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5mm ( 2,5mm



		11 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Điện áp khóa 


≤ 2,5 V

- Điện áp mở khóa 


≥ 8 V



		12 

		Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành bảo trì

		Thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		13 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		14 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột 

		01

		

		



		15 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		16 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		17 

		Hộp cáp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành phối dây

		- (12 ( 42) cọc đấu dây


- (2 ( 7) hướng đi cáp






		18 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		19 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Tủ rơ le 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành bảo trì

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt 

≥ 1,5A


- Điện áp ra biến áp 


≥ 45 V


- Biến trở: 


R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω


- Công suất 

P= 2W ÷ 5W



		23 

		Một bộ bao gồm

		

		

		

		



		24 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		Công suất ≥ 5 KVA



		27 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu bố trí thiết bị và thực hành bảo trì

		- Đếm được ≥ 24 điểm trong ga


- Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2


- Điện áp vào:


 220V ± 10%


- Tần số: 

f= 50Hz ± 1Hz



		28 

		Căn lá

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành đo khe hở và căn chỉnh chi tiết

		- Khoảng đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		29 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		31 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp: ≥ 500V 


Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ



		33 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		Dùng để tháo, lắp


các bộ phận, chi 


tiết trong quá trình  bảo trì

		



		34 

		Mỗi bộ bao gồm

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		36 

		Búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng: 

0,3kg ÷ 1,5 kg



		37 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		38 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		39 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		40 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		

		



		41 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		42 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		

		



		43 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		44 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		45 

		Kìm uốn dây

		Chiếc

		01

		

		



		46 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		47 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		48 

		Dây an toàn

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành trên cao

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		49 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		50 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA THIẾT BỊ THÔNG TIN


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000(



		2 

		Máy tải ba

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tải ba: (3 ( 12) đường


- Tần số công tác: 


18kHz ( 600kHz


- Mức điện phát: 


(+1,9N) ( (( 0,1N/600()



		3 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		4 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		5 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Điện áp gọi chuông: 70VAC ( 120VAC



		6 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Nguồn cấp: 24VDC



		7 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V.


- Điện áp vào: 


48VDC ( 1%



		8 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		9 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		10 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		11 

		Tổng đài điều độ số điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số thu phát: 


300Hz ( 2700Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 50VAC



		12 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		13 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V.


- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		14 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		15 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Số lượng kênh thoại: 


( 512 kênh

- Băng tần thoại: 


300Hz ( 3400Hz


- Tốc độ: 64Kbit/s



		16 

		Dây sắt

		m

		100

		Dùng để thực hành kiểm tra và tháo lắp thiết bị

		- Đường kính: 


3mm ( 4mm

- Chất liệu dây: sắt hoặc đồng



		17 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị thông tin

		Chiều cao: 2,5m ( 3,5m



		18 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		30 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ THIẾT BỊ THÔNG TIN


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000(



		2 

		Máy tải ba

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tải ba: (3 ( 12) đường


- Tần số công tác: 


18kHz ( 600kHz


- Mức điện phát: 


(+1,9N) ( (( 0,1N/600()



		3 

		Oscilloscope 

(máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		4 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành vệ sinh, bảo trì thiết bị

		- Điện áp: 


220VAC/ 50Hz


- Công suất ( 1000W


- Dung tích bụi ( 400ml



		5 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		6 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Điện áp gọi chuông: 70VAC ( 120VAC



		7 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Nguồn cấp: 24VDC



		8 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V

- Điện áp vào: 


48VDC ( 1%



		9 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		10 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		11 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V.


- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		12 

		Tổng đài điều độ số điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số thu phát: 


300Hz ( 2700Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 50VAC



		13 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		14 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		15 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		16 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Số lượng kênh thoại: 


( 512 kênh.


- Băng tần thoại: 


300Hz ( 3400Hz


- Tốc độ: 64Kbit/s



		17 

		Dây sắt

		m

		100

		Dùng để thực hành kiểm tra và tháo lắp thiết bị

		- Đường kính: 


3mm ( 4mm

- Chất liệu dây: 

sắt hoặc đồng



		18 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị thông tin

		Chiều cao: 2,5m ( 3,5m



		19 

		Dao phát cây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo trì

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		22 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		31 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		32 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		33 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		34 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÔNG TIN 


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo, kiểm tra các thông số chỉ tiêu kỹ thuật

		Điện trở đất: 10/100/1000(



		2 

		Máy tải ba

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Tải ba: (3 ( 12) đường


- Tần số công tác: 


18kHz ( 600kHz


- Mức điện phát: 


(+1,9N) ( (( 0,1N/600()



		3 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		4 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		5 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Điện áp gọi chuông: 70VAC ( 120VAC



		6 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Nguồn cấp: 24VDC



		7 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V.


- Điện áp vào: 


48VDC ( 1%



		8 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kỹ năng kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		9 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		10 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		11 

		Tổng đài điều độ số điện

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số thu phát: 


300Hz ( 2700Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 50VAC



		12 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành bảo trì thiết bị

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		13 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		14 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		15 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, tháo lắp thiết bị

		- Số lượng kênh thoại: 


( 512 kênh

- Băng tần thoại: 


300Hz ( 3400Hz


- Tốc độ: 64Kbit/s



		16 

		Dây sắt

		m

		100

		Dùng để thực hành kiểm tra và tháo lắp thiết bị

		- Đường kính: 


3mm ( 4mm

- Chất liệu dây:

 sắt hoặc đồng



		17 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thiết bị thông tin

		Chiều cao: 2,5m ( 3,5m



		18 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		19 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành  đo và kiểm tra

		



		28 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		29 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		

		Loại thông dụng trên thị trường 



		30 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		

		Điện áp ≥ 500V 


Phạm vi đo ≥ 0,5MΩ



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC ( TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số Môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình nền đường

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu kết cấu nền đường

		Khổ đường: 


1000m và 1435mm



		2 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		3 

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo mô hình đường

		



		7 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		8 

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		9 

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		10 

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý vận hành thiết bị

		Tang ghi 1/9÷ 1/12



		11 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		12 

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Ghi đường lồng

		Chiếc

		
01

		

		



		14 

		Mô hình cầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị

		Kích thước 


≥ 1000mm x 2000 mm



		15 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		16 

		Đường chạy phía trên

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Đường chạy phía dưới

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo toa xe

		- Chiều dài ≥ 15 m


- Rộng ≥ 2,5 m


- Trọng tải ≥ 30 tấn



		19 

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đầu máy

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất       ≥ 400 mã lực



		20 

		MẫuTín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt nam



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		23 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga 

		Cột

		01

		

		



		24 

		Tín hiệu đèn mầu dồn

		Cột

		01

		

		



		25 

		Đài khống chế nút ấn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và bố trí thiết bị

		- Điện áp đèn biểu thị:


12 ( 24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5 ( 2,5mm



		26 

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành đặt phòng vệ

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		27 

		Mỗi bộ gồm

		

		



		28 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Thôn g tin tín hiệu đường sắt


Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong giảng dạy

		Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN SỐ


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra chất lượng thiết bị

		Điện trở đất: 10/100/1000(



		2 

		Thiết bị truyền dẫn SDH

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Phân cấp tốc độ truyền dẫn: 

STM1 ÷ STM4



		3 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 (40)MHz



		4 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành duy tu, bảo trì thiết bị

		- Điện áp: 


220VAC/ 50Hz


- Công suất ( 1000W


- Dung tích bụi ( 400ml



		2 

		Máy sấy

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành duy tu, bảo trì thiết bị

		Công suất ( 1200W



		3 

		Oscilloscope 

(Máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		4 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Tốc độ truyền: 100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		5 

		Hệ thống mạng ISDN

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Tốc độ truyền: 100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		6 

		Hệ thống mạng truy nhập

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy vi tính với nhau 

		Kết nối tối thiểu 19 máy tính với nhau và đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn



		7 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Bộ dụng cụ nghề điện

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành bảo trì, sửa chữa đường dây

		Chiều cao: 2,5m ( 3,5m



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TẢI BA


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy tải ba

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Tải ba: (3 ( 12) đường


- Tần số công tác: 18kHz ( 600kHz


- Mức điện phát: 


(+1,9N) ( 

(( 0,1N/600()



		2 

		Oscilloscope (máy hiện sóng)

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo khảo sát các dạng sóng điện áp

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		3 

		Hệ thống cung cấp sóng mang

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Tần số sóng mang: 12KHz ( 492KHz



		4 

		Hệ thống thu phát thoại tín hiệu báo gọi

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Tần số thu phát tải ba 3 đường: 


16KHz ( 31KHz


- Tần số thu phát tải ba 12 đường: 


40KHz ( 143KHz



		5 

		Hệ thống điều chỉnh mức điện

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		Điều chỉnh bằng động cơ 12V/400Hz



		6 

		Ngăn cung cấp nguồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Điện áp ra: 


- 21,2VDC ( 3% và 


- 24VDC ( 10%



		7 

		Ngăn giám sát

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Tần số phát: 3,81KHz


- Tần số thu: 17,81KHz



		8 

		Biến áp đường dây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Trở kháng thiết bị: 576(

- Trở kháng đường dây: 127( ( 644(



		9 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành kiểm tra và sửa chữa thiết bị

		- Kiểu tập trung.


- Tiếp đất bảo vệ:


 < 4(

- Tiếp đất chống sét: 


< 10(



		11 

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		03

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường






		12 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		13 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		15 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN):  MÁY ĐIỆN 


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc của thiết bị  

		- Pđm  ≥ 750W


- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		2 

		Mô hình máy điện đồng bộ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc của thiết bị  

		- Pđm  ≥ 750W


- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		3 

		Mô hình máy điện một chiều

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo,  nguyên lý làm việc của thiết bị  

		- Pđm  ≥ 350W 


- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		4 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành quấn dây máy điện.

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số



		5 

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành

		- Pđm ≤ 1,5kW

- Tốc độ động cơ 


≤ 3000 vòng/ phút



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens 

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÁP LUẬT ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đài khống chế nút ấn

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực hành thao tác.

		- Điện áp đèn biểu thị:


12 VAC ( 24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn: 

1,5mm ( 2,5mm



		2 

		Tay quay ghi hộp khoá điện

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và các chỉ tiêu kỹ thuật

		- Điện áp khóa 


≤ 2,5 V


- Điện áp mở khóa 


≥ 8 V



		3 

		Mẫu tín hiệu đèn mầu.

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và quan sát biểu thị

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		5 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		

		



		6 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		

		



		7 

		Tín hiệu đèn màu dồn

		Cột

		01

		

		



		8 

		Mẫu pháo phòng vệ

		Quả

		06

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực tập đặt phòng vệ

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		9 

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và thực tập đặt phòng vệ

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		7

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 

Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề  


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN 



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		4 

		Túi cứu thương

		Bộ

		01

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		6 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		8 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		9 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		10 

		Thảm cao su

		Chiếc

		01

		



		11 

		Ghế cách điện

		Chiếc

		01

		



		12 

		Sào cách điện

		Chiếc

		01

		



		13 

		Dây an toàn

		Chiếc

		01

		



		14 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		15 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Khẩu trang

		Chiếc

		01

		



		17 

		Găng tay bảo hộ

		Đôi

		01

		



		18 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn TCVN về phòng cháy chữa cháy





		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		20 

		Bình cứu hỏa (bình bọt, bình CO2 )

		Bộ

		01

		



		21 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		22 

		Xẻng

		Chiếc

		01

		



		23 

		Họng cứu hoả

		Chiếc

		01

		



		

		Thùng cát khô

		m3

		0,2

		



		24 

		Bể chứa nước

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		25 

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		26 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		27 

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		28 

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		29 

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		30 

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		31 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Pđm ≤ 500 W



		32 

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		33 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		34 

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		35 

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		U ≤ 250 VDC



		36 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		37 

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp:U = 220 VAC



		38 

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		39 

		Máy quay ghi 

		Chiếc

		03

		Công suất 180W ( 220W



		40 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất ≤ 600 W 



		41 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài ≤125mm



		42 

		Máy đóng đường nửa tự động

		Bộ

		02

		- Dùng rơ le điện từ

- Điện áp làm việc ≥ 24VDC



		43 

		Máy thẻ đường

		Bộ

		02

		- Điện áp lấy thẻ ≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ ≥ 40 mA



		44 

		Máy biến áp

		Bộ

		03

		- Nhiều đầu ra


- Điện áp ra: (1÷30) VAC


- Imax = 3A ÷ 5A



		45 

		Máy đo điện trở đất

		Chiếc

		01

		- Điện trở đất: 10/100/1000(



		46 

		Máy đo trở ngại đường dây

		Chiếc

		01

		- Thang: 3,5kHz ÷ 7kHz


- Cự ly đo: 0 km ÷ 300km


- Độ nhạy ≥ 0,6mm/mV



		47 

		Máy phát xung chuẩn

		Chiếc

		01

		Dải tần f= 0 ÷ 5MHz



		48 

		Máy phát tín hiệu điều chế 

		Chiếc

		01

		Dải tần: 100Khz ÷200 Mhz



		49 

		Máy phát tần số

		Chiếc

		03

		- Dải tần số: 


100KHz ( 110MHz


- Mức đầu ra: 


(-19)dB ( (+ 99) dB



		50 

		Máy điện thoại âm tần

		Chiếc

		03

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		51 

		Máy điện thoại cộng điện

		Chiếc

		03

		Nguồn cấp: 24VDC



		52 

		Máy điện thoại nam châm

		Chiếc

		03

		Điện áp gọi chuông: 


70VAC ( 120VAC



		53 

		Máy điện thoại tự động

		Chiếc

		03

		- Dòng chuông gọi: 20Hz, 86V

- Điện áp vào: 48VDC ( 1%



		54 

		Máy điện thoại số

		Chiếc

		03

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz.



		55 

		Máy tải ba


		Chiếc

		02

		- Tải ba: (3(12) đường


- Tần số công tác: 


18kHz ( 600kHz


- Mức điện phát: 


+1,9N ( ( 0,1N/600(



		56 

		Máy khoan bàn 

		Chiếc

		02

		Đường kính lỗ khoan: 


≤14 mm



		57 

		Oscilloscope (Máy hiện sóng)

		Bộ

		02

		Tần số: (20 ( 40)MHz



		58 

		Máy mài hai đá đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính đá mài: 


( 450 mm 



		59 

		Máy mài hai đá để bàn

		Chiếc




		01




		Đường kính đá mài: 


( 250 mm



		60 

		Máy quấn dây 

		Chiếc

		18

		Loại quay tay, tỉ số vòng quay 1/4, có bộ đếm 4 hàng số



		61 

		Máy hút bụi

		Chiếc

		03

		- Điện áp: 220VAC/ 50Hz


- Công suất ( 1000



		62 

		Máy sấy

		Chiếc

		03

		Công suất ( 1200W



		63 

		Máy đếm tần số

		Chiếc

		01

		- Dải tần số: 


100KHz ( 110MHz


- Mức đầu ra: 


(-19) ( (+ 99) dB



		64 

		Thang nhôm gấp

		Chiếc

		03

		Chiều cao: 2,5m ( 3,5m



		65 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		66 

		Mô hình mạch điện đường ray

		Mô hình

		01

		Loại mạch ray ngắn ≤ 25m



		67 

		Mô hình máy biến áp 1 pha

		Bộ

		01

		- Công suất ≥ 300VA


- Điện áp nguồn: 220V



		68 

		Mô hình máy biến áp 3 pha

		Bộ

		01

		- Công suất ≥ 300VA


- Điện áp sơ cấp: 220/380V



		69 

		Mô hình hệ thống tín hiệu đường ngang 

		Mô hình

		01

		-Tủ điều khiển cách đất 

≥100 mm


- Mặt trong có lớp xốp chống cháy cách nhiệt dày 10mm



		70 

		Mô hình Hệ thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu SSI

		Mô hình

		01

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		71 

		Mô hình mạch chỉnh lưu

		Bộ

		03

		- Nhiều đầu ra


- Điện áp ra: (1÷30)VDC 



		72 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		02

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối






		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		74 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		



		75 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		76 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		77 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		



		78 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		



		79 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu TM- 95

		Bộ

		01

		Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga



		80 

		Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung điện khí kiểu 6502

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tầu



		81 

		Đài khống chế nút ấn

		Bộ

		01

		- Điện áp đèn biểu thị:


12 VAC ( 24 VAC 

- Động trình tiếp điểm nút ấn 1,5mm ( 2,5mm



		82 

		Tay quay ghi hộp khóa điện

		Bộ

		03

		- Điện áp khóa ≤ 2,5 V


- Điện áp mở khóa ≥ 8 V



		83 

		Mẫu Tín hiệu đèn mầu

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		84 

		Một bộ bao gồm

		

		

		



		85 

		Tín hiệu đèn mầu vào ga

		Cột

		01

		



		86 

		Tín hiệu đèn mầu ra ga

		Cột

		01

		



		87 

		Tín hiệu đèn màu dồn

		Cột

		01

		



		88 

		Bộ mẫu linh kiện điện tử 

		Bộ

		   06

		Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động và tích cực



		89 

		Mẫu ODF

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		90 

		Mẫu sợi quang 

		Bộ

		01

		



		91 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		92 

		Sợi đơn

		m

		01

		- Suy hao sợi:


1,0dB/Km ( 3,5dB/Km


- Đường kính: 10/125(m



		93 

		Sợi đa

		m

		01

		- Suy hao sợi:


1,0dB/Km ( 3,5dB/Km


- Đường kính: 10/125(m



		94 

		Mạch tích hợp quang điện

		Chiếc

		02

		- Tích hợp laser DFB 1,55(m với các tranzitor hiệu ứng trường.


- Tốc độ truyền: 10Gbit/s



		95 

		Mạch phát quang

		Chiếc

		02

		- Cách ly quang > 30dB


- Ổn định nhiệt

- Tốc độ truyền (1,2Gbit/s



		96 

		Mạch điện bộ thu quang

		Chiếc

		02

		- Sử dụng công nghệ MMIC hoặc OEIC.


- Tốc độ thu: 


10Gbit/s ( 20Gbit/s



		97 

		Mạch giả lỗi  

		Bộ

		06

		Tạo được các lỗi:


- Lỗi ghép tầng


- Lỗi lệch điện áp giữa


 -Mất tín hiệu ngõ ra


-Tín hiệu ngõ ra bị méo



		98 

		Thiết bị phát quang

		Bộ

		02

		



		99 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		100 

		LED

		Chiếc

		01

		λ: 1310nm và 1550nm



		101 

		LD

		Chiếc

		01

		λ: 850nm



		102 

		Thiết bị thu quang

		Bộ

		02

		



		103 

		Mỗi bộ bao gồm:


		

		

		



		

		Photodiode loại PIN

		Chiếc

		01

		- Bước sóng: 


λ =  850nm và 1310nm


- Độ nhạy thu: 10-3dB



		104 

		Photodiode loại APD

		Chiếc

		01

		- Bước sóng: λ =1550nm


- Độ nhạy thu: 10-3dB



		105 

		Kết nối quang

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam



		106 

		Măng sông cáp quang 

		Bộ

		02

		Tổn hao kết nối ( 1,0dB



		107 

		Dụng cụ xử lý sợi quang

		Bộ

		02

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		108 

		Bộ đệm nối cáp quang

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		109 

		Bộ cảm biến bánh xe

		Bộ

		06

		-Điện áp ra không tải: 5÷25V

-Điện áp ra có tải: 0,8÷2,5V

- Điện trở cuộn dây cảm biến: 700Ω

- Độ tin cậy đếm trục: 99,99%



		110 

		Bộ hộp cáp tín hiệu

		Bộ

		01

		- (12 ( 42) cọc đấu dây


- (2 ( 7) hướng đi cáp


  



		111 

		Một bộ bao gồm

		

		

		



		112 

		Hộp cáp cuối

		Chiếc

		01

		



		113 

		Hộp cáp trung gian

		Chiếc

		01

		



		114 

		Hộp cáp phân hướng

		Chiếc

		01

		



		115 

		Bộ dây

		Bộ

		01

		



		116 

		Mỗi bộ gồm

		

		

		



		117 

		Dây sắt

		Km

		01

		Đường kính: 3mm ( 4mm



		118 

		Dây lưỡng kim

		Km

		01

		Đường kính: 3mm ( 4mm



		119 

		Dây cáp đồng 

		Km

		01

		- Đường kính: 0,5mm ( 0,9mm


- Số lõi: 7 lõi ( 50 lõi



		120 

		Dây cáp quang

		Km

		02

		Số lõi: 12 lõi ( 60 lõi



		121 

		Bộ Bu lông 

		Bộ

		03

		Đường kính: 16mm



		122 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		123 

		Bu lông bắt xà

		Chiếc

		04

		



		124 

		Bu lông bắt sứ

		Chiếc

		12

		



		125 

		Bộ Pin 

		Bộ

		01

		Các loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		126 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		127 

		Loại 1,5V

		Chiếc

		09

		



		128 

		Loại 9V

		Chiếc

		09

		



		129 

		Bộ khí cụ điện đóng cắt

		bộ

		01

		



		130 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		131 

		Cầu dao

		Chiếc

		03

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện (30(60)A



		132 

		Công tắc 

		Chiếc

		03

		- Điện áp 220V


- Dòng điện ≤5A



		133 

		Áp tô mát

		Chiếc

		03

		- Điện áp 220V/380V


- Dòng điện (30(60)A



		134 

		Bộ mẫu vật liệu dẫn điện 


(gồm: dây đồng, dây nhôm, dây lưỡng kim …)

		Bộ

		01

		- Đường kính 1mm÷3 mm,


- Dài 0,5m÷ 1m



		135 

		Bộ mẫu vật liệu cách điện (gồm: giấy cách điện, nhựa bakelit, amiăng ...)

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		136 

		Thiết bị chống sét

		Bộ

		01

		- Kiểu tập trung.


- Tiếp đất bảo vệ: < 4(

- Tiếp đất chống sét: < 10(



		137 

		Hệ cọc tiếp đất

		Bộ

		01

		Các loại thông dụng sử dụng trong ngành đường sắt



		138 

		Tủ rơ le 

		  Bộ

		    01

		- Dòng làm việc của rơ le kiểm tra sợi đốt ≥ 1,5A


- Điện áp ra biến áp ≥ 45 V


- Biến trở: R=1,2 Ω ÷ 6,5Ω


- Công suất P= 2 W ÷ 5W



		139 

		Một bộ bao gồm

		

		

		



		140 

		Tủ rơ le vào ga

		Chiếc

		01

		



		141 

		Tủ rơ le ra ga

		Chiếc

		01

		



		142 

		Tủ nguồn điện

		Chiếc

		01

		Công suất:≥ 5 KVA



		143 

		Tủ thiết bị đếm trục

		Chiếc 

		01

		-Đếm được ≥ 24 điểm trong ga


-Đơn nguyên khống chế chính sử dụng 2 lấy 2


- Điện áp vào: 220V ± 10%


- Tần số: f= 50Hz ± 1Hz



		144 

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Kích thước tối thiểu: 


≥ 600mm x 400mm 


x 800mm



		145 

		Bộ thí nghiệm Ắcquy axít

		Bộ

		06

		- Bộ: (6÷ 10) chiếc

- Điện áp: 6V-12V


- Dung lượng: 55AH ÷ 100 AH



		146 

		Phân cơ âm tần

		Chiếc

		03

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		147 

		Tổng đài điện tử số

		Chiếc

		01

		- Số lượng kênh thoại: 


( 512 kênh

- Băng tần thoại: 


300Hz ( 3400Hz


- Tốc độ: 64Kbit/s



		148 

		Tổng đài tập trung các ga số

		Chiếc

		01

		- Độ nhạy thu: 1mV


- Tần số làm việc: 


300Hz ( 4000Hz



		149 

		Tổng đài điều độ số điện




		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V.


- Tần số thu phát: 


300Hz ( 2700Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 50VAC



		150 

		Tổng đài điện thoại tập trung trong ga

		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông:


 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		151 

		Tổng đài âm tần

		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông: 


16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		152 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		- Điện áp ổn áp: 


21,6V ( 26,4V

- Tần số rung chuông:


 16Hz ( 50Hz


- Điện áp gọi chuông: 


( 30VAC



		153 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		02

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		154 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		155 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		156 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		157 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		158 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		159 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		160 

		Lõi thép từ

		Chiếc

		18

		Tiết diện S= 3 cm2÷ 15 cm2



		161 

		Ắc quy

		Chiếc

		    03

		- Điện áp: 6V-12V


- Dung lượng :55Ah -100Ah



		162 

		Bộ ắc quy

		Bộ

		06

		- Điện áp: 2,1VDC/1 ngăn


- Dòng nạp ( 50A



		163 

		Cột bê tông

		Cột

		03

		Cột chữ A, Cao ≥ 7,5m



		164 

		Sứ cách điện

		Bộ

		03

		Điện trở cách điện: 


( 50000(



		165 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		166 

		Sứ thẳng

		Chiếc

		04

		



		167 

		Sứ ấm

		Chiếc

		04

		



		168 

		Sứ quả bàng

		Chiếc

		04

		



		169 

		Bo cắm thử linh kiện

		Cái

		06

		- Số lượng lỗ cắm ≥ 300


- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm



		170 

		Dao phát cây

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng trên thị trường



		171 

		Xà ngang

		Chiếc

		04

		- Chất liệu: gỗ hoặc bê tông

- Chiều dài: 2,1m



		172 

		Vít thử dây

		Chiếc

		03

		Đường kính: 3mm ( 4mm



		173 

		Bàn đảo dây

		Chiếc

		02

		Bàn đảo chữ H



		174 

		Thanh chống xà

		Chiếc

		10

		-Chất liệu: Sắt dẹt

-Chiều dài: 60cm



		175 

		Dao cắt sợi

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		176 

		Dụng cụ tuốt sợi

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		177 

		Dụng cụ tuốt ống đệm

		Chiếc

		03

		Theo tiêu chuẩn TCN68-178:1999 của quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang



		178 

		Bàn nguội  

		Chiếc

		18

		Kích thước 


≥600mm x 750mm x 800mm



		179 

		Ê tô 

		Chiếc

		18

		Độ mở của ngàm từ


40 mm ÷ 120 mm



		180 

		Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay

		Bộ

		01

		



		181 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		182 

		Đe nguội

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: 50kg ( 70 kg



		183 

		Búa tay

		Chiếc

		03

		Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5 kg



		184 

		Búa tạ

		Chiếc

		18

		Trọng lượng: 2kg ÷ 7 kg



		185 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		18

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân:


300mm (350 mm



		186 

		Dũa tròn

		Chiếc

		18

		



		187 

		Dũa tam giác

		Chiếc

		18

		



		188 

		Dũa lòng mo

		Chiếc

		18

		



		189 

		Đục bằng

		Chiếc

		18

		Chiều dài:120 mm÷ 150 mm



		190 

		Đục nhọn

		Chiếc

		18

		



		191 

		Cờ lê

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		192 

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra

		Bộ

		01

		



		193 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		194 

		Thước cặp cơ khí

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 mm÷300 mm



		195 

		Thước cặp điện tử

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 mm÷ 200 mm



		196 

		Thước cặp hiển thị đồng hồ

		Chiếc

		03

		Phạm vi đo: 0 mm÷ 200 mm



		197 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		Chiều dài:  300mm÷1000mm



		198 

		Thước cuộn thép

		Chiếc

		03

		Chiều dài

 2000 mm ÷ 7500 mm



		199 

		Thước nhét 

		Bộ

		01

		Độ dày lá thước: 


0,02mm ÷ 2mm



		200 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Giá trị đo 00 ÷ 3600



		201 

		Ke góc 

		Chiếc

		03

		Kích thước 


≥120 mm x 50 mm



		202 

		Êke 

		Chiếc

		03

		Chiều dài:300mm ÷ 500mm



		203 

		Thước cầu

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		204 

		Panme

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		205 

		Căn lá

		Bộ

		06

		- Phạm vi đo: 0,05mm÷1mm
- Chiều dài ≤ 100mm



		206 

		Bộ dụng cụ lấy dấu

		Bộ

		01

		



		207 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		208 

		Mũi vạch dấu

		Chiếc

		18

		Chiều dài:

120 mm÷ 150 mm



		209 

		Mũi chấm dấu

		Chiếc

		18

		



		210 

		Đài vạch

		Chiếc

		03

		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường



		

		Khối D

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥100mm x 100mm x 120mm



		211 

		Khối V

		Chiếc

		03

		Kích thước:


≥75mm x 35 mm x 30 mm



		212 

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Kích thước: 


≥400mm x 400 mm 



		213 

		Bộ dụng cụ gia công ren

		Bộ

		02

		-Đường kính ren gia công ≤M12


- Đường kính mũi khoan từ 3mm( 12 mm  



		214 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		215 

		Mũi khoan

		Chiếc

		03

		



		216 

		Tay quay- Bàn ren

		Bộ

		03

		



		217 

		Tay quay - Ta rô

		Bộ

		03

		



		218 

		Rơ le:

		Bộ

		06

		



		219 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		220 

		Rơ le vô cực

		Chiếc

		01

		- Điện áp làm việc:


16 VDC ÷ 24VDC,


- Điện áp nhả: ≤ 6,5VDC



		221 

		Rơ le có cực

		Chiếc

		01

		



		222 

		Rơ le nhả chậm

		Chiếc

		01

		Thời gian nhả chậm 


0,5s ÷ 2s



		223 

		Rơ le thời gian

		Chiếc

		01

		Tạo ra mức thời gian:


 3s÷ 180s



		224 

		Rơ le lệch cực

		Chiếc

		01

		-Điện áp làm việc 


16 VDC ÷ 24VDC

-Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		225 

		Rơ le tiếp điểm gia cường

		Chiếc

		01

		- Điện áp làm việc: 


16 VDC ÷24VDC

- Điện áp nhả ≤ 6,5VDC



		

		Bộ dụng cụ điện tử cầm tay

		Bộ

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		226 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		227 

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		



		228 

		Hút thiếc

		Chiếc

		01

		



		229 

		Khoan tay mini 

		Chiếc

		01

		



		230 

		Tuốc nơ vít 2 cạnh

		Chiếc

		01

		



		231 

		Tuốc nơ vít 4 cạnh

		Chiếc

		01

		



		232 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		233 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		234 

		Kìm uốn

		Chiếc

		01

		



		235 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		236 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		01

		



		237 

		Kìm kẹp chì

		Chiếc

		01

		



		238 

		Kìm mỏ dẹt

		Chiếc

		01

		



		239 

		Máy khò tháo chân linh kiện

		Chiếc

		01

		



		240 

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		241 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		242 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		243 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 300mm 



		244 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500 mm



		245 

		Ê ke

		Bộ

		01

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		246 

		Compa

		Chiếc

		01

		Đường kính vẽ:  ≤500mm



		247 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		248 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		249 

		Dụng cụ đo lường điện

		Bộ

		01

		



		250 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		251 

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường 



		252 

		Ampe kìm

		Chiếc

		06

		Phạm vi đo: ≥ 50A 



		253 

		Vôn kế

		Chiếc

		02

		Phạm vi đo: 0V ÷ 500V



		254 

		Mê gôm mét

		Chiếc

		03

		Điện áp: ≥ 500V 


Phạm vi đo: ≥ 0,5MΩ



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		255 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		256 

		Máy chiếu 


(Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  

≥ 1800mm x1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO 


MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC ( TỰ CHỌN): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC


       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình nền đường

		Bộ

		01

		Khổ đường 1000m và 1435mm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Nền nửa đào

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		

		Nền nửa đào nửa đắp

		Chiếc

		01

		



		2

		Mô hình đường sắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Đường đơn

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm



		

		Đường lồng

		Chiếc

		01

		Ray P43÷ P50, khoảng cách 2 ray 1000 mm và 1435 mm



		3

		Mô hình ghi

		Bộ

		01

		Tang ghi 1/9÷ 1/12



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Ghi đơn

		Chiếc

		01

		



		

		Ghi đường lồng

		Chiếc

		01

		



		4

		Mô hình cầu

		Bộ

		01

		Kích thước ≥ 1000mm x 2000 mm



		

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Đường chạy phía trên

		Chiếc

		01

		



		

		Đường chạy phía dưới

		Chiếc

		01

		



		6

		Mô hình toa xe

		Chiếc

		01

		-Chiều dài ≥ 15 m


-Rộng ≥ 2,5 m


-Trọng tải ≥ 30 tấn



		7

		Mô hình đầu máy

		Chiếc

		01

		Phù hợp với loại đầu máy có công suất ≥ 400 mã lực



		9

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt



		

		Mỗi bộ gồm

		



		

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		· 

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN SỐ


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị truyền dẫn SDH

		Bộ

		01

		Phân cấp tốc độ truyền dẫn: STM1 ÷ STM4





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		- Tốc độ truyền: 


100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		2

		Hệ thống mạng ISDN

		Bộ

		01

		- Tốc độ truyền: 


100Mbit/s ÷ 1Gbit/s



		3

		Hệ thống mạng truy nhập

		Bộ

		01

		Kết nối tối thiểu 19 máy tính với nhau và đảm bảo đúng tiêu chuẩn an toàn





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY TẢI BA

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu Đường sắt.


Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh.


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Hệ thống cung cấp sóng mang

		Chiếc

		03

		- Tần số sóng mang: 12KHz ( 492KHz



		2 

		Hệ thống thu phát thoại tín hiệu báo gọi

		Chiếc

		03

		- Tần số thu phát tải ba 3 đường: 


16KHz ( 31KHz


- Tần số thu phát tải ba 12 đường: 


40KHz ( 143KHz



		3 

		Hệ thống điều chỉnh mức điện

		Chiếc

		03

		- Điều chỉnh bằng động cơ 12V/400Hz



		4 

		Ngăn cung cấp nguồn

		Chiếc

		03

		- Điện áp ra: 


(-21,2VDC ( 3%) và 


(-24VDC ( 10%)



		5 

		Ngăn giám sát

		Chiếc

		03

		- Tần số phát: 3,81KHz


- Tần số thu: 17,81KHz



		6 

		Biến áp đường dây

		Chiếc

		03

		- Trở kháng thiết bị: 576(

- Trở kháng đường dây: 127( ( 644(





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN ĐUN (TỰ CHỌN):  MÁY ĐIỆN 


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết  tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ máy điện không đồng bộ

		Chiếc

		01

		- Pđm  ≥ 750W


- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		2

		Mô hình máy điện đồng bộ

		Chiếc

		01

		- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2


- Pđm  ≥ 750W



		3

		Mô hình máy điện một chiều

		Chiếc

		01

		- Pđm  ≥ 350W 


- Cắt bổ: 1/4 ÷1/2



		4

		Động cơ điện vạn năng

		Chiếc

		01

		- Pđm ≤ 1,5kW.


- Tốc độ động cơ 


≤ 3000 vòng/ phút





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Thông tin tín hiệu đường sắt


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ biển báo di động

		Bộ

		01

		Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Biển báo ngừng

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		

		Biển báo hết giảm tốc độ

		Chiếc

		01

		



		2

		Mẫu pháo phòng vệ

		Quả

		06

		Loại thông dụng trên Đường sắt Việt Nam





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 


THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT


Trình độ: Trung cấp nghề

 (Kèm theo Quyết  định số 1730 /QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong


Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế

		Chủ tích HĐTĐ



		2

		Bà Lê Thị Vân Anh

		Tiến sỹ


Thông tin – Tín hiệu

		P. Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Uỷ viên thư ký



		4

		Ông Trịnh Văn Mỹ

		Thạc sỹ


Thông tin – Tín hiệu

		Ủy viên



		5

		Ông Nguyễn Mậu Hoàng

		Thạc sỹ


Thông tin – Tín hiệu

		Ủy viên



		6

		Ông Thái Văn Tuyên

		Thạc sỹ Kỹ thuật

		Ủy viên



		7

		Ông Lê Trọng Văn

		Thạc sỹ


Thông tin – Tín hiệu

		Ủy viên





PAGE  

84






TT 18 2015/Phụ lục 11 nghề/Phụ lục 11 nghề/6. Điều hành chạy tàu hỏa/CĐN Điều hành chạy tàu hoả - full.doc
				BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 






















Phụ lục 06b





DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
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		38



		Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nghiệp vụ trực ban chạy tàu ga (phần 1) (MĐ 23)
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		54



		Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nghiệp vụ nhân viên điều độ chạy tàu tuyến (phần 1) (MĐ 30)
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		82



		Bảng 37: Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Điện kỹ thuật (MH 33)

		83



		Bảng 38: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vệ sinh, y tế cộng đồng (MĐ 34)
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PHẦN THUYẾT MINH 



Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều hành chạy tàu hỏa trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Điều hành chạy tàu hỏa ban hành theo Quyết định số 48/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều hành chạy tàu hỏa

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 34, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

	- Yêu cầu sư phạm của thiết bị;

	- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 35- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều hành chạy tàu hỏa trình độ cao đẳng nghề

Các trường đào tạo nghề Điều hành chạy tàu hỏa, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 35. 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

































PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 
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Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong giảng dạy

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x1800mm mm















Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ 

≤ 500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





































































Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và thực hành tập huấn phòng cháy chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình cứu hoả

		

		

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bể chứa cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang tre

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chăn len

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòi rồng chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ đựng  y tế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn an toàn lao động khi phải đi lại, làm việc trên đường

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		5

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn an toàn lao động khi phải đi lại, làm việc ở ghi

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		6

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn an toàn lao động khi phải đi lại, làm việc trên toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		7

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn kỹ năng xử lý tình huống  tai nạn, hỏa hoạn trên toa xe khách

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



















Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đường ray

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		4 

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		5 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo ghi

		Ray ghi P43÷ P50;

tang ghi 1/9÷ 1/12



		6 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		7 

		Đầu máy diezel

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đầu máy 

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		8 

		Hệ thống hãm đầu máy, toa xe

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống hãm đầu máy, toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		9 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		10 

		Mô hình cầu đường sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo cầu đường sắt

		Cắt bổ ¼



		11 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		14 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		15 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		16 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		17 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của máy đóng đường nửa tự động điện khí tập trung 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		18 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về từng loại điện thoại dùng trong đường sắt

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cột và hệ thống đường dây thông tin tín hiệu

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo về cột và hệ thông đường dây thông tin tín hiệu dùng trong đường sắt

		- Chiều cao cột: 

2,5m  3,5m

- Chất liệu dây: sắt hoặc đồng

- Dây cáp quang: 1m



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



















































Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬN TRÙ

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



























































Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỨC KÉO ĐOÀN TÀU

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Đầu máy diezel

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hình thành sức kéo, sức cản của đầu máy diezel

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		2 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hình thành sức cản của toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		3 

		Mô hình đầu máy điện

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hình thành sức kéo, sức cản của đầu máy điện

		Cắt bổ ¼



		4 

		Mô hình toa xe tự hành

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hình thành sức kéo, sức cản của toa xe tự hành

		Cắt bổ ¼



		5 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy chiếu

(projector)

 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥1800mm x 1800mm





















Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		2 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC.

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		3 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga.

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		4 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga.

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		5 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động điện khí tập trung 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga.

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đường ray và thực hành bố trí phòng vệ trên đường ray

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		7 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo ghi, thực hành bố trí phòng vệ ghi

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		8 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị toa xe, thực hành bố trí phòng vệ toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		9 

		Đầu máy diezel

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị đầu máy, thực hành bố trí phòng vệ đầu máy

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		10 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		11 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để giới thiệu công dụng và cách đặt pháo trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành khai thác

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành khai thác

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để giới thiệu cách truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành đặt tín hiệu di động trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Đuốc 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành đặt đuốc trên đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành đặt chèn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		18 

		Biển báo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của biển báo

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của mốc hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		20 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





















































Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC CHẠY TÀU 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu về thông số toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		3 

		Phần mềm thống kê xe

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp thống kê toa xe 

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		4 

		Phần mềm mô phỏng dồn dốc gù

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo dốc gù và quá trình dồn xe trên dốc gù

		Mô phỏng được quá trình dồn phóng trên dốc gù



		5 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu vào ga có đỗ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tác nghiệp đón tàu vào ga có đỗ

		Mô phỏng được quá trình đón tàu vào ga có đỗ



		6 

		Phần mềm mô phỏng biểu đồ luồng hàng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về luồng hàng, luồng xe

		Mô phỏng được biểu luồng hàng, luồng xe



		7 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu thông qua

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu được tác nghiệp đón tàu thông qua ga

		Mô phỏng được quá trình đón tàu thông qua ga



		8 

		Phần mềm mô phỏng dồn xe

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tác nghiệp dồn xe ở ga

		Mô phỏng được quá trình dồn đẩy xe



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài đặt được phần mềm



		10 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm











































































Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG SẮT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		5 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		6 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng khi cần cứu viện

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thực hiện tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Kích

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Tải trọng nâng: 

0,5 tấn ÷ 10 tấn



		13 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		15 

		Biển báo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Gỗ kê các loại

		m3

		1,5

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Gỗ từ nhóm 3 trở lên



		17 

		Dây thép

		Kg

		20

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Loại Φ6mm



		18 

		Tai voi

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu và dẫn hướng thực hành cho bánh tàu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		19 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Thanh giằng đường

		Bộ

		05

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi cần cứu viện

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 1000mm

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Loại 1435 mm

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi cần cứu viện

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm











































Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ GÁC GHI

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành và trao đổi công việc của gác ghi với thiết bị chạy tàu, trưởng dồn, ghép nối đầu máy toa xe

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz.



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		10 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		16 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		18 

		Biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		20 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thay ống hãm

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		22 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành giải quyết sự

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		21

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





































































Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ GHÉP NỐI ĐẦU MÁY TOA XE

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 2

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 15

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành và trao đổi công việc của ghép nối đầu máy toa xe với trực ban chạy tàu, trưởng dồn, gác ghi

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		10 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		15 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		18 

		Biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		20 16

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thay ống hãm

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		21 17

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng khi giải quyết

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 20

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





































































Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG HÓA, 

HÀNH KHÁCH



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu thông số kỹ thuật, thiết bị toa xe và phương pháp xếp hàng trên toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Mô hình xếp ray

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp, gia cố hàng

		Mô phỏng được kỹ thuật xếp và gia cố ray trên toa xe



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Loại 12,5m

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Loại 25m

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bộ mẫu nhãn 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn giới thiệu nội dung và thực hành biểu thị trên kiện hàng

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam



		7 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Dùng để thực hành đo tỷ trọng hàng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, liên quan đến xác định trọng lượng hàng xếp lên toa xe

		Loại cân  ≥100 kg



		9 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng để xác định điều kiện hàng xếp lên toa xe

		Chiều dài ≥1,5m 



		12 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két

		Chiều dài  ≥ 3 m



		13 

		Bộ mẫu  dụng cụ gia cố hàng hóa

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, kích thước và tác dụng của vật liệu gia cố

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gỗ đệm, gỗ lót, gỗ chèn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước theo quy định hiện hành của đường sắt Việt Nam 



		

		Xích gia cố

		Chiếc

		01

		

		-Đường kính ≥10mm

- Dài ≥ 20m



		

		Bạt gia cố

		Chiếc

		01

		

		Kích thước≥4mx13m



		

		Vít tăng đơ

		Chiếc

		01

		

		Loại nhỏ thể hiện được thao tác



		7

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ thoát hiểm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn buộc cửa toa xe và gia cố hàng

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt viên niêm phong

		Độ dài ≥ 500mm



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





























Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUY ĐỊNH VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN ĐƯỜNG SẮT 



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm tính cước phí

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tính cước phí trong vận tải hàng hóa

		Loại phần mềm tính cước của Đường sắt



		2 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Dùng để thực hành phương pháp đo tỷ trọng hàng hoá

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng xác định trọng lượng hàng 

		Loại cân  ≥100 kg



		4 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng tính trọng lượng tính cước

		Chiều dai ≥1,5m 



		7 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két 

		Chiều dài  ≥ 3 m



		8 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên hóa đơn và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		11 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu ngày trên hóa đơn và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		12 

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		14 

		Kìm 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành buộc cửa toa xe và gia cố hàng

		Độ dài ≥ 200mm



		15 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt viên niêm phong

		Độ dài ≥ 500mm



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm























































Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUY ĐỊNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, 

HÀNH LÝ, BAO GỬI TRÊN ĐƯỜNG SẮT 



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các loại chỗ trên tàu khách để tính tiền vé

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Máy in chuyên dùng 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hệ thống bán vé bằng máy

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		3 

		Mô hình hành lý, bao gửi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo hành lý để tính trọng lượng tính cước

		- Dài <3,5m 

- Thể tích <2m3  

- Trọng lượng 

<75kg



		4 

		Phần mềm bán vé

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bán vé bằng máy 

		Mô phỏng được tác nghiệp bán vé 



		5 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên vé và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		8 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu ngày trên vé và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)





		9 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, hành lý liên quan đến bán vé hành lý

		Loại cân  ≥100 kg 



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo hành khách, hành lý và tính vé bổ sung

		Chiều dài ≥1,5m 



		11 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp giấy A0, biểu đồ...phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm.

		-Loại có chân giá đỡ 

- Kích thước 

≥ (60cm x 90cm) 

- Cao  200cm



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài đặt được phần mềm



		13 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



































































Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC XẾP DỠ 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp hàng lên toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng mặt nạ trong xếp dỡ hàng nguy hiểm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		3 

		Mô hình hàng hóa (hàng bao kiện, hàng hóa chất, bình ga,...)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa

		Các hình bao kiện kích thước:

- Dài <3,5m

- Thể tích<2m3 

- Trọng lượng <75kg



		4 

		Mô hình xếp ray

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp ray

		Mô phỏng được kỹ thuật xếp và gia cố ray trên toa xe



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Mô hình xếp ray 12,5 m

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình xếp ray 25 m

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Cầu xếp dỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp hàng lên toa xe

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Tà vẹt

		Chiếc

		05

		Dùng để thực hành xếp và gia cố hàng hóa máy móc, thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Vít tăng đơ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật gia cố bằng vít tăng đơ

		Loại nhỏ thể hiện được thao tác gia cố hàng



		11 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Dùng để thực hành xác định tỷ trọng hàng

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng tính trọng lượng tính cước

		Chiều dai ≥1,5m 



		15 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két 

		Chiều dài  ≥ 3 m



		16 

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		18 

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khi gia cố

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Kìm 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hưỡng dẫn buộc cửa toa xe và gia cố hàng

		Độ dài ≥ 200mm



		20 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt viên niêm phong

		Độ dài ≥ 500mm



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





















Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRƯỞNG DỒN

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		5 13

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		6 14

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		7 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		8 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		9 15

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành và trao đổi công việc của trưởng dồn với trực ban chạy tàu, gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành quay ghi, dồn tàu

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		15 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		17 

		Biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 16

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thay ống hãm

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		21 17

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và thực hành khi giải quyết sự cố

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm



















































































Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRỰC BAN CHẠY TÀU GA 

(phần 1)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		4 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		5 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		13 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		17 

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



















































































Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRỰC BAN CHẠY TÀU GA (phần 2)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 1



		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		4 2

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		5 3

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 4

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 5

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 6

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		13 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 13

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		17 14

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 15

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 17

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



















































































Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRỰC BAN CHẠY TÀU GA 

(phần 3)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 1



		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		4 2

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		5 3

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 4

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 5

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 6

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		13 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành về sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 13

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		17 14

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 15

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 17

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



















































































Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRƯỞNG TÀU KHÁCH 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về xử lý tình huống hành khách, người bị thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bình chữa cháy

		Bình

		02

		Dùng để thực hành về xử lý tình huống hỏa hoạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		7 

		Toa xe 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành về nghiệp vụ của nhân viên phục vụ, hành lý, phát thanh

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		8 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		9 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành đặt pháo phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		10 

		Tín hiệu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phát tín hiệu cố định

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành bố trí tín hiệu di động trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		14 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành giải quyết sự cố về ống hãm toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		15 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Loa phát thanh, amply

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phát thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành các tình huống  tai nạn, hỏa hoạn trên toa xe khách

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		19 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





















Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ GA

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

















































Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 

ĐƯỜNG SẮT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm













































Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



























































Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ CHẠY TÀU TUYẾN (phần 1)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành kẻ biểu tác nghiệp kỹ thuật ga

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		2 

		Điện thoại điều độ 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gọi điện thoại của biểu đồ chạy tàu

		Loại sử dụng cho điều độ tuyến



		3 

		Máy điện thoại điều độ âm tần

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gọi điện thoại của điều độ chạy tàu

		Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		4 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khi cần Fax chuyển mệnh lệnh, văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm







Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ CHẠY TÀU TUYẾN (phần 2)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành kẻ biểu tác nghiệp kỹ thuật ga

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Compa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		2 

		Điện thoại điều độ 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gọi điện thoại của biểu đồ chạy tàu

		Loại sử dụng cho điều độ tuyến



		3 

		Máy điện thoại điều độ âm tần

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gọi điện thoại của điều độ chạy tàu

		Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		4 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khi cần Fax chuyển mệnh lệnh, văn bản

		Loại thông dụng trên thị trường



		5 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		6 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm







Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chủ

(Server)

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu

		Loại có cấu hình tối thiểu quản lý được hệ thống bán vé và quản lý ga , kết nối mạng LAN, internet



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		3 

		Máy in chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		4 

		Thiết bị phụ kiện kết nối mạng

		Bộ

		01

		Kết nối các máy tính trong mạng LAN

		Đảm bảo kết nối thông giữa các máy tính trong phòng



		5 

		Đường truyền internet

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kết nối mạng trực tuyến

		Kết nối được internet



		6 

		Hệ thống đường mạng LAN

		Hệ thống

		01

		Hỗ trợ giảng dạy các bài thực hành

		Đảm bảo đường mạng thông giữa 19 máy tính



		7 

		Bộ chuyển mạch

		Bộ 

		01

		Dùng để kết nối mạng lan giữa các máy vi tính

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		8 

		Phần mềm cho máy chủ

		Gói

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy chủ

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng của máy chủ



		9 

		Phần mềm quản lý vé 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về quản lý vé

		Mô phỏng được tác nghiệp quản lý vé 



		10 

		Phần mềm bán vé

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về bán vé

		Mô phỏng được tác nghiệp bán vé 



		11 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về thống kê toa xe cho biết tình hình xe ở ga, sử dụng toa xe khi nhập số liệu về toa xe

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam mô phỏng được quản lý toa xe của đường sắt 



		12 

		Phần mềm báo cáo sản lượng nhanh hàng ngày

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về báo cáo sản lượng nhanh hàng ngày

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê sản lượng theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		13 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để máy vi tính hỗ trợ thực hành

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		- Loại thông dụng trên thị trường; đọc được đĩa DVD, kết nối mạng LAN, Internet

- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm















































Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Đồng hồ cos 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		Pđm ≤ 500 W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô đun nguồn

cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		

		U ≤ 250 VDC



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo

≤ 50 M

- Điện áp:

U = 220 VAC



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



















































































Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH Y TẾ CỘNG ĐỒNG



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đảng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn, thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính y tế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các bộ nẹp chân, tay

		Bộ

		05

		

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bộ mẫu danh mục loại thuốc độc bảng A

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





























Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MARKETING TRONG NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy fax

		Tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 8 giây/trang



		2 

		Điện thoại để bàn 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		3 

		Loa phát thanh, amply

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra phong cách kỹ năng giao tiếp không lời

		Kích cỡ 

≥ 80cm x 160cm



		5 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp giấy A0, biểu đồ...phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		- Loại có chân giá đỡ 

- Kích thước 

≥60cm x 90cm

- Cao  200cm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

















Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Phục vụ cho việc luyện nghe của sinh viên

		Đọc được đĩa DVD, CD



		2 

		Hệ thống loa, mic

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành nghe, nói 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		5 

		Hệ điều hành

		Bộ

		01

		Sử dụng để điều khiển máy tính, sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh



		6 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu  bài giảng

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng



		7 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình diễn file phim, âm thanh ngoại ngữ giúp sinh viên luyện nghe, quan sát

		



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Trình chiếu bài giảng, hình ảnh, video, các nội dung phục vụ luyện nghe, nói, đọc  tiếng

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬN TẢI HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH TRONG LIÊN VẬN QUỐC TẾ



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu thông số kỹ thuật và thiết bị toa xe 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, hành lý liên quan đến bán vé hành lý

		Loại cân  ≥100 kg 



		3 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng để xác định điều kiện hàng xếp lên toa xe

		Chiều dai ≥1,5m 



		6 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong toa xe

		Chiều dài  ≥ 3 m



		7 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		10 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu ngày trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		11 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp giấy A0, biểu đồ...phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		- Loại có chân giá đỡ 

- Kích thước 

≥ (60cm x 90cm)

- Cao  200cm



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm















































































Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KẾ TOÁN THỐNG KÊ GA TÀU



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		2 

		Máy in chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		3 

		Phần mềm quản lý vé 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về quản lý vé

		Mô phỏng được tác nghiệp quản lý vé 



		4 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành thống kê toa xe cho biết tình hình xe ở ga, sử dụng toa xe khi nhập số liệu về toa xe

		Loại hiện hành mô phỏng quản lý toa xe của đường sắt 



		5 

		Phần mềm lập hóa đơn gửi hàng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và  thực hành lập hóa đơn gửi hàng

		Loại hiện hành có các thông số để in được hóa đơn theo yêu cầu



		6 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, hành lý liên quan đến bán vé hành lý

		Loại cân ≥ 100 kg



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng để xác định điều kiện hàng xếp lên toa xe

		Chiều dài ≥ 1,5m 



		8 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu ngày trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài đặt được phần mềm



		12 

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm



































































Bảng 33: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ TRƯỞNG TÀU

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bình chữa cháy

		Bình

		02

		Dùng để thực hành xử lý tình huống hỏa hoạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết bị toa xe, phương pháp giao nhận toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Mô hình pháo phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành đặt pháo phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		5 

		Tín hiệu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phát tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		6 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành và thực hiện tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		7 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành bố trí tín hiệu di động trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		8 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		9 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đặt đuốc trên đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đặt chèn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		11 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành giải quyết sự cố về ống hãm toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		13 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành dụng cụ cầm tay khi giải quyết sự cố

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Đục sắt

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu 

(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm









Bảng 34: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ ĐIỀU ĐỘ GA 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy 

≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách 2 ray 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách 2 ray 1435mm và 1000mm



		4 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 

≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ 

≥ 40 mA



		5 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 

≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		6 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 

≥ 2 đường ga.

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		9 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		11 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành về sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		17 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		19 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành kẻ biểu tác nghiệp kỹ thuật ga

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng



		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





































































PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC











































Bảng 35 - DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 



Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN 

		

		

		



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		



		4 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		5 

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		



		6 

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		



		7 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		02

		



		8 

		Bể chứa cát

		Chiếc

		01

		



		9 

		Thang tre

		Chiếc

		02

		



		10 

		Chăn len

		Chiếc

		02

		



		11 

		Hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		12 

		Vòi rồng chữa cháy	

		Chiếc

		01

		



		13 

		Trụ chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		14 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		16 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		17 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		18 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		19 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		20 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		21 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		23 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		24 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		25 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		26 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		27 

		Máy in chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		28 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		29 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		31 

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		32 

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		- Ray P43÷ P50

- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		33 

		Đầu máy diezel

		Bộ

		01

		- Số xy lanh ≥ 6

- Công suất máy ≥ 400 mã lực



		34 

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		1

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt.

- Mô hình hoạt động được



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		36 

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		



		37 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		



		38 

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		39 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		41 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		42 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		43 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		44 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		45 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		46 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		48 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		



		49 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		50 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		51 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		



		52 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		



		53 

		Mô hình hành lý, bao gửi

		Bộ

		01

		- Dài <3,5m

- Thể tích <2m3

- Trọng lượng <75kg



		54 

		Mô hình hàng hóa (hàng bao kiện, hàng hóa chất, bình ga,...)

		Bộ

		01

		Các hình bao kiện kích thước:

- Dài <3,5m

- Thể tích<2m3

- Trọng lượng <75kg



		55 

		Mô hình cầu đường sắt

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼



		56 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		57 

		Mô hình toa xe tự hành

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼



		58 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		59 

		Mô hình xếp ray

		Bộ

		01

		Mô phỏng được kỹ thuật xếp và gia cố ray trên toa xe



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		61 

		Mô hình xếp ray 12,5 m

		Chiếc

		01

		



		62 

		Mô hình xếp ray 25 m

		Chiếc

		01

		



		63 

		Mô hình đầu máy điện

		Chiếc

		01

		Cắt bổ ¼



		64 

		Hệ thống hãm đầu máy, toa xe

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		65 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		- Điện áp lấy thẻ ≥ 110 V

- Dòng điện lấy thẻ ≥ 40 mA



		66 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		- Điện áp xung ≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		67 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu ≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		68 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu ≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		69 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu ≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		70 

		Máy điện thoại điều độ âm tần

		Bộ

		01

		Tần số làm việc: 

300Hz  4000Hz



		71 

		Điện thoại điều độ 

		Bộ

		01

		Loại sử dụng cho điều độ tuyến



		72 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Tần số làm việc: 

500Hz  2420Hz



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		74 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		



		75 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		



		

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		



		76 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế

- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		77 

		Ghi

		Bộ

		01

		Ray ghi P43÷ P50,

tang ghi 1/9÷ 1/12



		78 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		79 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		80 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		81 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		82 

		Tín hiệu cố định

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		83 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		84 

		Cột và hệ thống đường dây thông tin tín hiệu

		Hệ thống

		01

		- Chiều cao cột: 2,5m  3,5m

- Chất liệu dây: sắt hoặc đồng

- Dây cáp quang: 1m



		85 

		Đuốc 

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		86 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt



		87 

		Biển báo

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		88 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		89 

		Kích

		Bộ

		01

		Tải trọng nâng: 

0,5 tấn ÷ 10 tấn



		90 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		91 

		Gỗ kê các loại

		m3

		1,5

		Gỗ từ nhóm 3 trở lên



		92 

		Dây thép

		Kg

		20

		Loại Φ6mm



		93 

		Tai voi

		Bộ 

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		94 

		Tà vẹt

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		95 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		96 

		Thanh giằng đường

		Bộ

		05

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		97 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		98 

		Loại 1000mm

		Chiếc

		01

		



		99 

		Loại 1435 mm

		Chiếc

		01

		



		100 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		101 

		Bộ mẫu nhãn 

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam



		102 

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		103 

		Bộ mẫu  dụng cụ gia cố hàng hóa

		Bộ 

		01

		



		104 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		105 

		Gỗ đệm, gỗ lót, gỗ chèn

		Chiếc

		01

		Kích thước theo quy định hiện hành của đường sắt Việt Nam 



		106 

		Xích gia cố

		Chiếc

		01

		-Đường kính ≥ 10mm

- Dài ≥ 20m



		107 

		Bạt gia cố

		Chiếc

		01

		Kích thước ≥ 4mx13m



		108 

		Vít tăng đơ

		Chiếc

		01

		Loại nhỏ thể hiện được thao tác



		109 

		Cân

		Chiếc

		01

		Loại cân  ≥100 kg



		110 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		- Loại có chân giá đỡ 

- Kích thước ≥60cm x 90cm, 

- Cao  200cm.



		111 

		Cầu xếp dỡ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		112 

		Loa phát thanh, amply

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		113 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		114 

		Phần mềm tính cước phí

		Bộ

		01

		Loại phần mền tính cước của Đường sắt Việt Nam



		115 

		Phần mềm mô phỏng dồn dốc gù

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình dồn phóng trên dốc gù



		116 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu vào ga có đỗ

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình đón tàu vào ga có đỗ



		117 

		Phần mềm mô phỏng biểu đồ luồng hàng

		Bộ

		01

		Mô phỏng được biểu luồng hàng, luồng xe



		118 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu thông qua

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình đón tàu thông qua ga



		119 

		Phần mềm mô phỏng dồn xe

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình dồn đẩy xe



		120 

		Phần mềm thống kê xe

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		121 

		Phần mềm quản lý vé

		Bộ

		01

		Mô phỏng được tác nghiệp quản lý vé 



		122 

		Phần mềm bán vé

		Bộ

		01

		Mô phỏng được tác nghiệp bán vé 



		123 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		



		124 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		125 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		126 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		127 

		Thước đo

		Bộ

		01

		



		128 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		129 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dai ≥1,5m 



		130 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Chiều dài  ≥ 3 m



		131 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		132 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		133 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 300mm 



		134 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500 mm



		135 

		Ê ke

		Bộ

		01

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		136 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		137 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		138 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		139 

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường





		140 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		141 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		



		142 

		Búa

		Chiếc

		01

		



		143 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		



		144 

		Đục

		

		

		



		145 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		146 

		Kìm

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 200mm



		147 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500mm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		148 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường

- Cài đặt được phần mềm



		149 

		Máy chiếu

(projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:

≥ (1800 x1800) mm



















































































PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO 

MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI 

ĐƯỜNG SẮT 

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị



		1 

		Máy chủ

(Server)

		Chiếc

		01

		Loại có cấu hình tối thiểu quản lý được hệ thống bán vé và quản lý ga , kết nối mạng LAN, internet



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		3 

		Thiết bị phụ kiện kết nối mạng

		Bộ

		01

		Đảm bảo kết nối thông giữa các máy tính trong phòng.



		4 

		Đường truyền internet

		Bộ

		01

		Kết nối được internet



		5 

		Hệ thống đường mạng LAN

		Hệ thống

		01

		Đảm bảo đường mạng thông giữa 19 máy tính.



		6 

		Bộ chuyển mạch

		Bộ 

		01

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		7 

		Phần mềm cho máy chủ

		Gói

		01

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng của máy chủ.



		8 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam mô phỏng được quản lý toa xe của đường sắt 



		9 

		Phần mềm báo cáo sản lượng nhanh hàng ngày

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê sản lượng theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		10 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		- Kích thước bàn: 

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m

- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn















Bảng 37: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN KỸ THUẬT

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		

		Đồng hồ cos 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Pđm ≤ 500 W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô đun nguồn

cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		U ≤ 250 VDC



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M

- Điện áp:U = 220 VAC



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



















Bảng 38: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH Y TẾ CỘNG ĐỒNG

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  kỹ thuật

cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Các bộ nẹp chân, tay

		Bộ

		05

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		



		

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		02

		



		

		Bộ mẫu danh mục loại thuốc độc bảng A

		Bộ

		01

		

























































Bảng 39: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MARKETING TRONG NGÀNH VẬN TẢI 

ĐƯỜNG SẮT

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị



		1

		Điện thoại để bàn 

		Chiếc

		02

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		2

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Kích cỡ ≥ 80cm x 160cm





























































Bảng 40: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH 

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn

vị

		Số

lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Đọc được đĩa DVD, CD



		2 

		Hệ thống loa, mic

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Hệ điều hành

		Bộ

		01

		Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh



		12 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		01

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng



		13 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		01

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng





































Bảng 41: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KẾ TOÁN THỐNG KÊ GA TÀU

       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa

Mã số môn học: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên



		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		2 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Loại hiện hành mô phỏng quản lý toa xe của đường sắt 



		3 

		Phần mềm lập hóa đơn gửi hàng

		Bộ

		01

		Loại hiện hành có các thông số để in được hóa đơn theo yêu cầu

























































DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1730 /QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều hành chạy tàu hỏa trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Điều hành chạy tàu hỏa ban hành theo Quyết định số 48/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều hành chạy tàu hỏa

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc và tự chọn)

Chi tiết từ bảng 1 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.



- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.



- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc, trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Điều hành chạy tàu hỏa trình độ trung cấp nghề


Các trường đào tạo nghề Điều hành chạy tàu hỏa, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc bảng 29. 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn.

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN) 


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		· 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan trong giảng dạy

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		3

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x1800mm mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		2 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		12 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		14 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		

		



		15 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		16 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 300mm 



		

		Thước T

		Chiếc

		01

		

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		Đường kính vẽ


 ≤ 500mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		17 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		-  Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và thực hành tập huấn phòng cháy chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Bình cứu hoả

		

		

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bể chứa cát

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thang tre

		Chiếc

		01

		

		



		

		Chăn len

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Vòi rồng chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trụ chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng các thiết bị an toàn lao động

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cách sơ cứu nạn nhân

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Tủ đựng  y tế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn an toàn lao động khi phải đi lại, làm việc trên đường

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		5

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn an toàn lao động khi phải đi lại, làm việc ở ghi

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		6

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn an toàn lao động khi phải đi lại, làm việc trên toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		7

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn và rèn kỹ năng xử lý tình huống  tai nạn, hỏa hoạn trên toa xe khách

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐƯỜNG SẮT THƯỜNG THỨC

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đường ray

		



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		3 

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		4 

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		5 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo ghi

		Ray ghi P43÷ P50;

tang ghi 1/9÷ 1/12



		6 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		7 

		Đầu máy diezel

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đầu máy 

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		8 

		Hệ thống hãm đầu máy, toa xe

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống hãm đầu máy, toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		9 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		10 

		Mô hình cầu đường sắt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo cầu đường sắt

		Cắt bổ ¼



		11 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		14 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		15 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		16 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		17 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của máy đóng đường nửa tự động điện khí tập trung 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		18 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về từng loại điện thoại dùng trong đường sắt

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		19 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		20 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Cột và hệ thống đường dây thông tin tín hiệu

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo về cột và hệ thông đường dây thống tin tín hiệu dùng trong đường sắt

		- Chiều cao cột: 


2,5m ( 3,5m


- Chất liệu dây: sắt hoặc đồng


- Dây cáp quang: 1m



		23 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		24 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬN TRÙ


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		2

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		2 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC.


- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		3 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga.


- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		4 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga.


- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		5 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu hoạt động của phương pháp đóng đường nửa tự động điện khí tập trung 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga.


- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo đường ray và thực hành bố trí phòng vệ trên đường ray

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		7 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo ghi, thực hành bố trí phòng vệ ghi

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		8 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị toa xe, thực hành bố trí phòng vệ toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		9 

		Đầu máy diezel

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo thiết bị đầu máy, thực hành bố trí phòng vệ đầu máy

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		10 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		11 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để giới thiệu công dụng và cách đặt pháo trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành khai thác

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành khai thác

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để giới thiệu cách truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành đặt tín hiệu di động trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Đuốc 

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành đặt đuốc trên đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để giới thiệu công dụng và thực hành đặt chèn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		18 

		Biển báo

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của biển báo

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và công dụng của mốc hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		20 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu


(projector)


 

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC CHẠY TÀU 


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu về thông số toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		3 

		Phần mềm thống kê xe

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu phương pháp thống kê toa xe 

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		4 

		Phần mềm mô phỏng dồn dốc gù

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo dốc gù và quá trình dồn xe trên dốc gù

		Mô phỏng được quá trình dồn phóng trên dốc gù



		5 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu vào ga có đỗ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tác nghiệp đón tàu vào ga có đỗ

		Mô phỏng được quá trình đón tàu vào ga có đỗ



		6 

		Phần mềm mô phỏng biểu đồ luồng hàng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về luồng hàng, luồng xe

		Mô phỏng được biểu luồng hàng, luồng xe



		7 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu thông qua

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu được tác nghiệp đón tàu thông qua ga

		Mô phỏng được quá trình đón tàu thông qua ga



		8 

		Phần mềm mô phỏng dồn xe

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu tác nghiệp dồn xe ở ga

		Mô phỏng được quá trình dồn đẩy xe



		9 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		10 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG 

ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		5 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		6 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng khi cần cứu viện

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		7 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		10 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành thực hiện tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Kích

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Tải trọng nâng: 


0,5 tấn ÷ 10 tấn



		13 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		15 

		Biển báo

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Gỗ kê các loại

		m3

		1,5

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Gỗ từ nhóm 3 trở lên



		17 

		Dây thép

		Kg

		20

		Dùng để hướng dẫn thực hành giải quyết tai nạn và cứu viện

		Loại Φ6mm



		18 

		Tai voi

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu và dẫn hướng thực hành cho bánh tàu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		19 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Thanh giằng đường

		Bộ

		05

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi cần cứu viện

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		21 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		22 

		Loại 1000mm

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Loại 1435 mm

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành khi cần cứu viện

		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		26 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		29 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		30 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		31 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		32 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ GÁC GHI


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành và trao đổi công việc của gác ghi với thiết bị chạy tàu, trưởng dồn, ghép nối đầu máy toa xe

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz.



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		6 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		





		9 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Dùng để giới thiệu thiết bị chạy tàu

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		10 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		16 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		18 

		Biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành quay ghi, dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		20 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		21 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thay ống hãm

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		22 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành giải quyết sự

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		21

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ GHÉP NỐI ĐẦU MÁY TOA XE


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 2

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 15

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành và trao đổi công việc của ghép nối đầu máy toa xe với trực ban chạy tàu, trưởng dồn, gác ghi

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		9 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		10 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		15 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		18 

		Biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		20 16

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thay ống hãm

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		21 17

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn sử dụng khi giải quyết

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		28 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG HÓA, 

HÀNH KHÁCH

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu thông số kỹ thuật, thiết bị toa xe và phương pháp xếp hàng trên toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Mô hình xếp ray

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp, gia cố hàng

		Mô phỏng được kỹ thuật xếp và gia cố ray trên toa xe



		3 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		4 

		Loại 12,5m

		Chiếc

		01

		

		



		5 

		Loại 25m

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bộ mẫu nhãn 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn giới thiệu nội dung và thực hành biểu thị trên kiện hàng

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam



		7 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Dùng để thực hành đo tỷ trọng hàng

		Loại thông dụng trên thị trường



		8 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, liên quan đến xác định trọng lượng hàng xếp lên toa xe

		Loại cân  ≥100 kg



		9 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		11 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng để xác định điều kiện hàng xếp lên toa xe

		Chiều dài ≥1,5m 



		12 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két

		Chiều dài  ≥ 3 m



		13 

		Bộ mẫu  dụng cụ gia cố hàng hóa

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, kích thước và tác dụng của vật liệu gia cố

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Gỗ đệm, gỗ lót, gỗ chèn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước theo quy định hiện hành của đường sắt Việt Nam 



		

		Xích gia cố

		Chiếc

		01

		

		-Đường kính ≥10mm


- Dài ≥ 20m



		

		Bạt gia cố

		Chiếc

		01

		

		Kích thước≥4mx13m



		

		Vít tăng đơ

		Chiếc

		01

		

		Loại nhỏ thể hiện được thao tác



		7

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ thoát hiểm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn buộc cửa toa xe và gia cố hàng

		Độ dài ≥ 200mm



		

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn cắt viên niêm phong

		Độ dài ≥ 500mm



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		15 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 

ĐƯỜNG SẮT


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		2 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUY ĐỊNH VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN ĐƯỜNG SẮT 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Phần mềm tính cước phí

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành tính cước phí trong vận tải hàng hóa

		Loại phần mềm tính cước của Đường sắt



		2 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Dùng để thực hành phương pháp đo tỷ trọng hàng hoá

		Loại thông dụng trên thị trường



		3 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng xác định trọng lượng hàng 

		Loại cân  ≥100 kg



		4 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		6 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng tính trọng lượng tính cước

		Chiều dai ≥1,5m 



		7 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két 

		Chiều dài  ≥ 3 m



		8 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		10 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên hóa đơn và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		11 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu ngày trên hóa đơn và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		12 

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		14 

		Kìm 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành buộc cửa toa xe và gia cố hàng

		Độ dài ≥ 200mm



		15 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt viên niêm phong

		Độ dài ≥ 500mm



		16 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		17 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUY ĐỊNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, 

HÀNH LÝ, BAO GỬI TRÊN ĐƯỜNG SẮT 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu các loại chỗ trên tàu khách để tính tiền vé

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Máy in chuyên dùng 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu hệ thống bán vé bằng máy

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		3 

		Mô hình hành lý, bao gửi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo hành lý để tính trọng lượng tính cước

		- Dài <3,5m

- Thể tích <2m3  


- Trọng lượng 


<75kg



		4 

		Phần mềm bán vé

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành bán vé bằng máy 

		Mô phỏng được tác nghiệp bán vé 



		5 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		6 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		7 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên vé và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		8 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng thực hành kỹ thuật  đóng dấu ngày trên vé và các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)






		9 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, hành lý liên quan đến bán vé hành lý

		Loại cân  ≥100 kg 



		10 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo hành khách, hành lý và tính vé bổ sung

		Chiều dài ≥1,5m 



		11 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp giấy A0, biểu đồ...phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		-Loại có chân giá đỡ 


- Kích thước 


≥ (60cm x 90cm)

- Cao  200cm



		12 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		13 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC XẾP DỠ 

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp hàng lên toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cách sử dụng mặt nạ trong xếp dỡ hàng nguy hiểm

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		3 

		Mô hình hàng hóa (hàng bao kiện, hàng hóa chất, bình ga,...)

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa

		Các hình bao kiện kích thước:


- Dài <3,5m

- Thể tích<2m3 


- Trọng lượng <75kg



		4 

		Mô hình xếp ray

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp ray

		Mô phỏng được kỹ thuật xếp và gia cố ray trên toa xe



		5 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		6 

		Mô hình xếp ray 12,5 m

		Chiếc

		01

		

		



		7 

		Mô hình xếp ray 25 m

		Chiếc

		01

		

		



		8 

		Cầu xếp dỡ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật xếp hàng lên toa xe

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Tà vẹt

		Chiếc

		05

		Dùng để thực hành xếp và gia cố hàng hóa máy móc, thiết bị

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Vít tăng đơ

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ thuật gia cố bằng vít tăng đơ

		Loại nhỏ thể hiện được thao tác gia cố hàng



		11 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Dùng để thực hành xác định tỷ trọng hàng

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		13 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		14 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng tính trọng lượng tính cước

		Chiều dai ≥1,5m 



		15 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong két 

		Chiều dài  ≥ 3 m



		16 

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		

		



		17 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		18 

		Búa

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành khi gia cố

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Kìm 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và hưỡng dẫn buộc cửa toa xe và gia cố hàng

		Độ dài ≥ 200mm





		20 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt viên niêm phong

		Độ dài ≥ 500mm



		21 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRƯỞNG DỒN


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu, ghép nối đầu máy toa xe

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		5 13

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		6 14

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		7 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành truyền đạt tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		8 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành tín hiệu phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		9 15

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành và trao đổi công việc của trưởng dồn với trực ban chạy tàu, gác ghi, ghép nối đầu máy toa xe

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		13 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		14 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành quay ghi, dồn tàu

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		15 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành tín hiệu phòng vệ

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành chèn đoàn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		17 

		Biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành dồn tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		19 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 16

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành thay ống hãm

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		21 17

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và thực hành khi giải quyết sự cố

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		23 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		25 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		26 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		28 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		29 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu  ≥ 1800mm x1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRỰC BAN CHẠY TÀU GA 

(phần 1)

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		4 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		5 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		13 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		17 

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRỰC BAN CHẠY TÀU GA (phần 2)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 1




		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		4 2

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		5 3

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 4

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 5

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 6

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		13 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 13

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		17 14

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 15

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 17

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRỰC BAN CHẠY TÀU GA (phần 3)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kiểm tra an toàn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Đầu máy

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy 


≥ 400 mã lực



		3 1




		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành gửi tàu đóng đường bằng máy thẻ đường 

		- Điện áp lấy thẻ 


≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ 


≥ 40 mA



		4 2

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu đóng đường nửa tự động kiểu 64D1A

		- Điện áp xung 


≥ 25VDC

- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		5 3

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động kiểu 6502

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		6 4

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường tự động 

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		7 5

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành chạy tàu với đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		- Điều khiển tín hiệu 


≥ 2 đường ga

- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		8 6

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành liên lạc với các bộ phận 

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		10 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		

		



		

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		

		



		11 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		

		



		12 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		13 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành giải quyết tình huống về phòng vệ 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		14 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành đón gửi tàu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		15 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành về sử dụng tín hiệu 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		16 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		17 

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về biểu hiệụ, vị trí tàu đỗ ga

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		18 15

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Dùng để lập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch, đối chiếu giờ tàu

		Loại thông dụng trên thị trường



		19 16

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường



		20 17

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KẾ TOÁN THỐNG KÊ GA TÀU


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		2 

		Máy in chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		3 

		Phần mềm quản lý vé 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về quản lý vé

		Mô phỏng được tác nghiệp quản lý vé 



		4 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành về thống kê toa xe cho biết tình hình xe ở ga, sử dụng toa xe khi nhập số liệu về toa xe

		Loại hiện hành mô phỏng quản lý toa xe của đường sắt 



		5 

		Phần mềm lập hóa đơn gửi hàng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và  hướng dẫn lập hóa đơn gửi hàng

		Loại hiện hành có các thông số để in được hóa đơn theo yêu cầu



		6 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để cân hàng, hành lý liên quan đến bán vé hành lý

		Loại cân ≥ 100 kg



		7 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng để xác định điều kiện hàng xếp lên toa xe

		Chiều dài ≥ 1,5m 



		8 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		9 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		10 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu ngày trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		11 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		12 

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGHIỆP VỤ TRƯỞNG TÀU KHÁCH 


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về xử lý tình huống hành khách, người bị thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		

		



		4 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		5 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		6 

		Bình chữa cháy

		Bình

		02

		Dùng để thực hành về xử lý tình huống hỏa hoạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		7 

		Toa xe 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành về nghiệp vụ của nhân viên phục vụ, hành lý, phát thanh

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		8 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		9 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để thực hành đặt pháo phòng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		10 

		Tín hiệu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phát tín hiệu cố định

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		11 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành bố trí tín hiệu di động trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		12 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		13 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		14 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành giải quyết sự cố về ống hãm toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		15 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		16 

		Loa phát thanh, amply

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phát thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		17 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành các tình huống  tai nạn, hỏa hoạn trên toa xe khách

		Loại thông dụng trên thị trường



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		19 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		22 

		Đục

		Chiếc

		01

		

		



		23 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		24 

		Máy vi tính 

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường



		25 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy chủ


(Server)

		Chiếc

		01

		Dùng để hỗ trợ thực hành ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu

		Loại có cấu hình tối thiểu quản lý được hệ thống bán vé và quản lý ga , kết nối mạng LAN, internet



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		3 

		Máy in chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành in

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		4 

		Thiết bị phụ kiện kết nối mạng

		Bộ

		01

		Kết nối các máy tính trong mạng LAN

		Đảm bảo kết nối thông giữa các máy tính trong phòng



		5 

		Đường truyền internet

		Bộ

		01

		Thực hành kết nối mạng trực tuyến

		Kết nối được internet



		6 

		Hệ thống đường mạng LAN

		Hệ thống

		01

		Hỗ trợ các giảng dạy các bài thực hành

		Đảm bảo đường mạng thông giữa 19 máy tính



		7 

		Bộ chuyển mạch

		Bộ 

		01

		Dùng để kết nối mạng lan giữa các máy vi tính

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		8 

		Phần mềm cho máy chủ

		Gói

		01

		Hỗ trợ người sử dụng thực hiện ứng dụng trên máy chủ

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng của máy chủ



		9 

		Phần mềm quản lý vé 

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về quản lý vé

		Mô phỏng được tác nghiệp quản lý vé 



		10 

		Phần mềm bán vé

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về bán vé

		Mô phỏng được tác nghiệp bán vé 



		11 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành về thống kê toa xe cho biết tình hình xe ở ga, sử dụng toa xe khi nhập số liệu về toa xe

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam mô phỏng được quản lý toa xe của đường sắt 



		12 

		Phần mềm báo cáo sản lượng nhanh hàng ngày

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành về báo cáo sản lượng nhanh hàng ngày

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê sản lượng theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		13 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để máy vi tính hỗ trợ cho sinh viên thực hành

		- Kích thước bàn

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn



		14 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		- Loại thông dụng trên thị trường; đọc được đĩa DVD, kết nối mạng LAN, Internet


- Cài đặt được phần mềm



		15 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện xoay chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		

		Uđm ≥ 220V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		Pđm ≤ 500 W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		Sử dụng để khảo sát các thông số kỹ thuật và các hiện tượng trong mạch điện một chiều

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		

		- Uv = 220 VAC


- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		

		U ≤ 250 VDC



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		

		- Khoảng đo


≤ 50 M(

- Điện áp:


U = 220 VAC



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH, Y TẾ CỘNG ĐỒNG


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn, thực hành sử dụng các dụng cụ sơ cứu thương

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ kính y tế

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo…

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Các bộ nẹp chân, tay

		Bộ

		05

		

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bộ mẫu danh mục loại thuốc độc bảng A

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MARKETING TRONG NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy fax

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng sử dụng máy fax

		Tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu 8 giây/trang



		2 

		Điện thoại để bàn 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		3 

		Loa phát thanh, amply

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành kỹ năng thuyết trình

		Loại thông dụng trên thị trường



		4 

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành kiểm tra phong cách kỹ năng giao tiếp không lời

		Kích cỡ 


≥ 80cm x 160cm



		5 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp giấy A0, biểu đồ...phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		- Loại có chân giá đỡ 


- Kích thước 


≥60cm x 90cm

- Cao  200cm



		6 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		7 

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH 


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Phục vụ cho việc luyện nghe của sinh viên

		Đọc được đĩa DVD, CD



		2 

		Hệ thống loa, mic

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành rèn kỹ năng nghe, nói 

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3 

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		5 

		Hệ điều hành

		Bộ

		01

		Điều khiển máy tính, sử dụng các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh



		6 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		01

		Trình chiếu  bài giảng

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng



		7 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		01

		Trình diễn file phim, âm thanh ngoại ngữ giúp sinh viên luyện nghe, quan sát

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng



		8 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Trình chiếu bài giảng, hình ảnh, video, các nội dung phục vụ luyện nghe, nói, đọc  tiếng

		Loại thông dụng trên thị trường



		9 

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬN TẢI HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH TRONG LIÊN VẬN QUỐC TẾ

Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu thông số kỹ thuật và thiết bị toa xe 

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		2 

		Cân 

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cân hàng, hành lý liên quan đến bán vé hành lý

		Loại cân  ≥100 kg 



		3 

		Thước đo

		Bộ

		01

		

		



		4 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		5 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo thể tích hàng để xác định điều kiện hàng xếp lên toa xe

		Chiều dai ≥1,5m 



		6 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành đo chiều sâu của khối chất lỏng trong toa xe

		Chiều dài  ≥ 3 m



		7 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		

		



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		

		



		9 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu tên ga trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		10 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Dùng hướng dẫn kỹ thuật  đóng dấu ngày trên các ấn chỉ

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		11 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp giấy A0, biểu đồ...phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm

		- Loại có chân giá đỡ 


- Kích thước 


≥ (60cm x 90cm)

- Cao  200cm



		12 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		13 

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGHIỆP VỤ TRƯỞNG TÀU


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 

		Bình chữa cháy

		Bình

		02

		Dùng để thực hành xử lý tình huống hỏa hoạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành thiết bị toa xe, phương pháp giao nhận toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		3 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		4 

		Mô hình pháo phòng vệ

		Quả

		09

		Dùng để hướng dẫn thực hành đặt pháo phỏng vệ

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		5 

		Tín hiệu cố định

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phát tín hiệu

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		6 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành và thực hiện tín hiệu tay

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		7 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành bố trí tín hiệu di động trên đường

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		8 

		Ghi

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thực hành phòng vệ, giải quyết sự cố, tai nạn

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		9 

		Đuốc

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đặt đuốc trên đường

		Loại thông dụng trên thị trường



		10 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Dùng để hướng dẫn thực hành cách đặt chèn

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 



		11 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Dùng để hướng dẫn thực hành tín hiệu âm thanh

		Loại thông dụng trên thị trường



		12 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành giải quyết sự cố về ống hãm toa xe

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		13 

		Dụng cụ cầm tay các loại

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu và hướng dẫn thực hành dụng cụ cầm tay khi giải quyết sự cố

		Loại thông dụng trên thị trường



		14 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		15 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		

		



		16 

		Búa

		Chiếc

		01

		

		



		17 

		Kìm

		Chiếc

		01

		

		



		18 

		Đục sắt

		Chiếc

		01

		

		



		19 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		



		20 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		

		



		21 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng trên thị trường



		22 

		Máy chiếu 


(Projecter)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu ≥ 1800mm x 1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa  


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề  


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 


của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN 



		1 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		3 

		Bình chữa cháy

		Chiếc

		02

		



		4 

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		5 

		Khay tôn

		Chiếc

		01

		



		6 

		Thùng  phi

		Chiếc

		01

		



		7 

		Xẻng xúc cát

		Chiếc

		02

		



		8 

		Bể chứa cát

		Chiếc

		01

		



		9 

		Thang tre

		Chiếc

		02

		



		10 

		Chăn len

		Chiếc

		02

		



		11 

		Hộp đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		12 

		Vòi rồng chữa cháy


		Chiếc

		01

		



		13 

		Trụ chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		14 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  bảo hộ lao động



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		16 

		Mặt nạ phòng độc

		Chiếc

		01

		



		17 

		Ủng cao su

		Đôi

		01

		



		18 

		Găng tay cao su

		Đôi

		01

		



		19 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		20 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		21 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		22 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		23 

		Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		24 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		25 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		26 

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm (đọc được đĩa VCD, DVD)



		27 

		Máy in chuyên dùng

		Chiếc

		01

		Loại máy in vé chuyên dùng của đường sắt



		28 

		Toa xe

		Chiếc

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		29 

		Đường ray

		Hệ thống

		01

		



		30 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		31 

		Đường ray đơn

		Hệ thống

		01

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1000mm



		32 

		Đường ray lồng

		Hệ thống

		01

		- Ray P43÷ P50


- Khoảng cách má trong 2 ray: 1435mm và 1000mm



		33 

		Đầu máy diezel

		Bộ

		01

		- Số xy lanh ≥ 6


- Công suất máy ≥ 400 mã lực



		34 

		Mô hình cắt bổ các cơ cấu truyền động thông dụng

		Bộ

		1

		- Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

- Mô hình hoạt động được



		35 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		36 

		Mô hình truyền động thanh răng - bánh răng

		Bộ

		01

		



		37 

		Mô hình truyền động trục vít – bánh vít

		Bộ

		01

		



		38 

		Mô hình truyền động bánh răng

		Bộ

		01

		



		39 

		Mô hình các mối ghép điển hình

		Bộ

		01

		 Cắt bổ ¼, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt



		40 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		41 

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		42 

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		43 

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		44 

		Mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		45 

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		46 

		Mô hình các khối hình học cơ bản

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của các khối



		47 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		48 

		Mô hình khối  trụ trơn

		Chiếc

		01

		



		49 

		Mô hình khối trụ bậc

		Chiếc

		01

		



		50 

		Mô hình khối lăng trụ

		Chiếc

		01

		



		51 

		Mô hình khối cầu

		Chiếc

		01

		



		52 

		Mô hình khối nón

		Chiếc

		01

		



		53 

		Mô hình hành lý, bao gửi

		Bộ

		01

		- Dài <3,5m

- Thể tích <2m3 


- Trọng lượng <75kg



		54 

		Mô hình hàng hóa (hàng bao kiện, hàng hóa chất, bình ga,...)

		Bộ

		01

		Các hình bao kiện kích thước:


- Dài <3,5m 


- Thể tích<2m3 


- Trọng lượng <75kg



		55 

		Mô hình cầu đường sắt

		Bộ

		01

		Cắt bổ ¼



		56 

		Mô hình sa bàn chạy tàu

		Mô hình

		01

		Mô phỏng được hoạt động của các ga trên tuyến



		57 

		Mô hình pháo hiệu phòng vệ

		Quả

		09

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		58 

		Mô hình xếp ray

		Bộ

		01

		Mô phỏng được kỹ thuật xếp và gia cố ray trên toa xe



		59 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		60 

		Mô hình xếp ray 12,5 m

		Chiếc

		01

		



		61 

		Mô hình xếp ray 25 m

		Chiếc

		01

		



		62 

		Hệ thống hãm đầu máy, toa xe

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		63 

		Thiết bị đóng đường bằng máy thẻ đường

		Bộ

		01

		- Điện áp lấy thẻ ≥ 110 V


- Dòng điện lấy thẻ ≥ 40 mA



		64 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 64D1A

		Bộ

		01

		- Điện áp xung ≥ 25VDC


- Dòng làm việc của rơ le  ≥ 120mA



		65 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động 6502

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu ≥ 2 đường ga


- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		66 

		Thiết bị đóng đường tự động

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu ≥ 2 đường ga


- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		67 

		Thiết bị đóng đường nửa tự động điện khí tập trung

		Bộ

		01

		- Điều khiển tín hiệu ≥ 2 đường ga


- Điều khiển ≥ 3 tín hiệu dồn tàu



		68 

		Điện thoại chuyên dùng

		Bộ

		01

		Tần số làm việc: 


500Hz ( 2420Hz



		69 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		70 

		Điện thoại điều độ chạy tàu

		Chiếc

		01

		



		71 

		Điện thoại điều độ khách vận, điều độ hóa vận

		Chiếc

		01

		



		72 

		Điện thoại trực ban chạy tàu, ghi, chắn đường ngang

		Chiếc

		01

		



		73 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		- Kích thước mặt bàn vẽ ≥ khổ A3 kèm theo ghế


- Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn



		74 

		Ghi

		Bộ

		01

		Ray ghi P43÷ P50,


tang ghi 1/9÷ 1/12



		75 

		Tín hiệu cánh cố định

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		76 

		Tín hiệu đèn mầu cố định

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		77 

		Tín hiệu tay

		Bộ

		18

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		78 

		Tín hiệu di động

		Bộ

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		79 

		Tín hiệu cố định

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		80 

		Còi tín hiệu

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		81 

		Cột và hệ thống đường dây thông tin tín hiệu

		Hệ thống

		01

		- Chiều cao cột: 2,5m ( 3,5m


- Chất liệu dây: sắt hoặc đồng


- Dây cáp quang: 1m



		82 

		Đuốc 

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng trên thị trường



		83 

		Chèn

		Chiếc

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt



		84 

		Biển báo

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		85 

		Mốc hiệu

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt



		86 

		Kích

		Bộ

		01

		Tải trọng nâng: 


0,5 tấn ÷ 10 tấn



		87 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		88 

		Gỗ kê các loại

		m3

		1,5

		Gỗ từ nhóm 3 trở lên



		89 

		Dây thép

		Kg

		20

		Loại Φ6mm



		90 

		Tai voi

		Bộ 

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		91 

		Tà vẹt

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		92 

		Đồng hồ treo tường

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		93 

		Thanh giằng đường

		Bộ

		05

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		94 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		95 

		Loại 1000mm

		Chiếc

		01

		



		96 

		Loại 1435 mm

		Chiếc

		01

		



		97 

		Ống hãm

		Chiếc

		02

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt 



		98 

		Bộ mẫu nhãn 

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam



		99 

		Bộ biển hiệu

		Bộ

		01

		Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 



		100 

		Bộ mẫu  dụng cụ gia cố hàng hóa

		Bộ 

		01

		



		101 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		102 

		Gỗ đệm, gỗ lót, gỗ chèn

		Chiếc

		01

		Kích thước theo quy định hiện hành của đường sắt Việt Nam 



		103 

		Xích gia cố

		Chiếc

		01

		-Đường kính ≥ 10mm


- Dài ≥ 20m



		104 

		Bạt gia cố

		Chiếc

		01

		Kích thước ≥ 4mx13m



		105 

		Vít tăng đơ

		Chiếc

		01

		Loại nhỏ thể hiện được thao tác



		106 

		Cân

		Chiếc

		01

		Loại cân  ≥100 kg



		107 

		Bảng kẹp giấy (flipchart)

		Chiếc

		02

		- Loại có chân giá đỡ 


- Kích thước ≥60cm x 90cm 


- Cao  200cm.



		108 

		Cầu xếp dỡ

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		109 

		Loa phát thanh, amply

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		110 

		Hộc đo tỷ trọng

		Cái

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		111 

		Phần mềm tính cước phí

		Bộ

		01

		Loại phần mền tính cước của Đường sắt Việt Nam



		112 

		Phần mềm mô phỏng dồn dốc gù

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình dồn phóng trên dốc gù



		113 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu vào ga có đỗ

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình đón tàu vào ga có đỗ



		114 

		Phần mềm mô phỏng biểu đồ luồng hàng

		Bộ

		01

		Mô phỏng được biểu luồng hàng, luồng xe



		115 

		Phần mềm mô phỏng đón tàu thông qua

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình đón tàu thông qua ga



		116 

		Phần mềm mô phỏng dồn xe

		Bộ

		01

		Mô phỏng được quá trình dồn đẩy xe



		117 

		Phần mềm thống kê xe

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		118 

		Phần mềm quản lý vé

		Bộ

		01

		Mô phỏng được tác nghiệp quản lý vé 



		119 

		Phần mềm bán vé

		Bộ

		01

		Mô phỏng được tác nghiệp bán vé 



		120 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Loại hiện hành mô phỏng quản lý toa xe của đường sắt 



		121 

		Phần mềm lập hóa đơn gửi hàng

		Bộ

		01

		Loại hiện hành có các thông số để in được hóa đơn theo yêu cầu



		122 

		Bộ dấu

		Bộ

		01

		



		123 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		124 

		Dấu tên ga

		Chiếc

		03

		Vật liệu: Nhựa hoặc sắt



		125 

		Dấu ngày

		Chiếc

		03

		Vật liệu: Nhựa (có bộ phận cao su xoay đổi được ngày)



		126 

		Thước đo

		Bộ

		01

		



		127 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		128 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dai ≥1,5m 



		129 

		Thước chữ T

		Chiếc

		03

		Chiều dài  ≥ 3 m



		130 

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		



		131 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		132 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 300mm 



		133 

		Thước T

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500 mm



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		Đúng quy cách, góc đo: 45o; 60o



		134 

		Com pa

		Chiếc

		01

		Đường kính vẽ: ≤500mm



		135 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Góc đo: 0o ÷ 180o



		136 

		Thước cong

		Bộ

		01

		Vẽ các dạng đường cong khác nhau



		137 

		Dụng cụ cầm tay các loại 

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường






		138 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		139 

		Xà beng

		Chiếc

		01

		



		140 

		Búa

		Chiếc

		01

		



		141 

		Đèn pin

		Chiếc

		01

		



		142 

		Đục

		

		

		



		143 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		



		144 

		Kìm

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 200mm



		145 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Độ dài ≥ 500mm



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		146 

		Máy vi tính 

		Bộ

		19

		- Loại thông dụng trên thị trường


- Cài đặt được phần mềm



		147 

		Máy chiếu


(projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI Lumens

- Kích thước phông chiếu:


≥ (1800 x1800) mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO 


MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG VẬN TẢI 


ĐƯỜNG SẮT 


       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 28


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của 


thiết bị



		1 

		Máy chủ


(Server)

		Chiếc

		01

		Loại có cấu hình tối thiểu quản lý được hệ thống bán vé và quản lý ga , kết nối mạng LAN, internet



		2 

		Máy in

		Chiếc

		01

		Cỡ giấy in tối thiểu A4



		3 

		Thiết bị phụ kiện kết nối mạng

		Bộ

		01

		Đảm bảo kết nối thông giữa các máy tính trong phòng.



		4 

		Đường truyền internet

		Bộ

		01

		Kết nối được internet



		5 

		Hệ thống đường mạng LAN

		Hệ thống

		01

		Đảm bảo đường mạng thông giữa 19 máy tính.



		6 

		Bộ chuyển mạch

		Bộ 

		01

		≥ 24 cổng 10/100/1000



		7 

		Phần mềm cho máy chủ

		Gói

		01

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng của máy chủ.



		8 

		Phần mềm quản lý toa xe

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam mô phỏng được quản lý toa xe của đường sắt 



		9 

		Phần mềm báo cáo sản lượng nhanh hàng ngày

		Bộ

		01

		Loại hiện hành của đường sắt Việt Nam cho kết quả thống kê sản lượng theo ngày, tháng, quý, năm, theo loại hàng, loại tuyến



		10 

		Bàn, ghế vi tính

		Bộ

		19

		- Kích thước bàn

≥ 0.59m x 0.48m x 0.76m


- Kích thước ghế phù hợp với kích thước của bàn





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỆN KỸ THUẬT


       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		

		Nguồn cung cấp

		Bộ

		01

		- Iđm ≥ 10 A

- S ≥ 500 VA



		

		Vonmet AC

		Chiếc

		01

		U ≥ 380 V



		

		Ampemet AC

		Chiếc

		01

		I ≥ 5A



		

		Đồng hồ cos( 

		Chiếc

		01

		Uđm ≥ 220V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		Pđm ≤ 500 W



		2

		Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

		Bộ

		03

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Mô đun nguồn


cung cấp

		Bộ

		01

		- Uv = 220 VAC

- Iđm ≥ 5A

- Ura= (0 ÷ 24) VDC



		

		Vonmet DC

		Chiếc

		03

		U ≤ 250 VDC



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dòng đo I ≥ 50 mA



		

		Thiết bị đo điện trở 

		Chiếc

		01

		- Khoảng đo ≤ 50 M(

- Điện áp:U = 220 VAC



		

		Mô đun tải

		Bộ

		02

		- Uđm = (6 ÷ 24) VDC

- Pđm ≤ 100 W





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VỆ SINH Y TẾ CỘNG ĐỒNG


       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  kỹ thuật


cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		

		Các bộ nẹp chân, tay

		Bộ

		05

		



		

		Nhiệt kế

		Chiếc

		02

		



		

		Máy đo huyết áp

		Chiếc

		02

		



		

		Bộ mẫu danh mục loại thuốc độc bảng A

		Bộ

		01

		





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MARKETING TRONG NGÀNH VẬN TẢI 


ĐƯỜNG SẮT


       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 31


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu  kỹ thuật cơ bản của 


thiết bị



		1

		Điện thoại để bàn 

		Chiếc

		02

		- Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm

- Được kết nối cặp song song



		2

		Gương soi

		Chiếc

		02

		Kích cỡ ≥ 80cm x 160cm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH 


       (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Điều hành chạy tàu hỏa


Mã số môn học: MH 32


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn


vị

		Số


lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy Cassette

		Chiếc

		01

		Đọc được đĩa DVD, CD



		2

		Hệ thống loa, mic

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Phần mềm máy tính

		Bộ

		01

		



		10 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		11 

		Hệ điều hành

		Bộ

		01

		Cài đặt và sử dụng được các phần mềm văn phòng, phần mềm trình diễn phim, âm thanh



		12 

		Phần mềm văn phòng

		Bộ

		01

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng



		13 

		Phần mềm trình diễn phim, âm thanh

		Bộ

		01

		Tương thích trên hệ điều hành tương ứng





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA


Trình độ: Trung cấp nghề

(Theo Quyết  định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Quản Văn Giáo

		Cử nhân Kinh tế 

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Nguyễn Hữu Hà

		GS.TSKH Vận tải - Kinh tế sắt

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư


Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

		Tiến sĩ Vận tải - Kinh tế sắt

		Ủy viên



		5

		Ông Phan Văn Cương

		Kỹ sư Vận tải đường sắt

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Văn Hoà

		Kỹ sư Vận tải đường sắt

		Ủy viên



		7

		Ông Vũ Sỹ Phương

		Kỹ sư Vận tải đường sắt

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gò, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Gò, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gò


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 41, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 42 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 43 đến bảng 48) dùng để bổ sung cho bảng 42.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gò

Các trường đào tạo nghề Gò, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 42). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Gò


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật

		 Kích thước mặt bàn:


≥ Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bài tập trong môn học

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước đo độ

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		3

		Bộ chi tiết máy thông dụng 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành vẽ các chi tiết

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Bu lông

		Bộ

		01

		

		



		

		Đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Then bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh vít 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí cắt bổ 3D

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành vẽ hình cắt, mặt cắt

		 Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp, có mầu sắc để phân biệt



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu trúc các loại mạng tinh thể 

		 Mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		2

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy phân loại các loại vật liệu cơ bản

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 


Gồm các loại mẫu vật liệu kim loại, phi kim loại



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo các chi tiết

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 mm


Có đế từ



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		2

		Mô hình mối  ghép cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu  đặc tính các mối ghép

		Các  mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn cắt bổ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm 

		

		

		

		



		

		Mối ghép hình trụ trơn 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép bộ truyền bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mẫu đo vật thể

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn xác định sai lệch vị trí hình học và vị trí tương quan.

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn.



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn so sánh độ nhám bề mặt

		Có 2 loại mẫu đo Ra, Rz



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cơ cấu truyền chuyển động quay. 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay

		 Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn,có kích thước phù hợp trong dạy học



		

		Mỗi bộ gồm 

		

		

		

		



		

		Cơ cấu đai truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		





		2

		 Cơ cấu biến đổi chuyển động.

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề



		

		Mỗi bộ gồm

		

		

		

		



		

		Cơ cấu Vít me - Đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		3

		Trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy xác định lực tác dụng lên trục, ổ

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ lăn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khớp nối trục

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Bộ thực hành điện 1 chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Uv = 220VAC, 


Iđm ( 5A,   


Ura=6 ( 24VDC



		

		Ampe kế DC 

		Chiếc

		01

		

		I ≤ 1A



		

		Vôn kế DC 

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≤ 100W



		2

		Bộ thực hành điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều

		Thông số kỹ thuật cơ như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Uv = 220VAC, 


Iđm ( 10A, 


Ura= 90 ( 220VAC 



		

		Ampe kế AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Vôn kế AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≤ 1000W



		3

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		02

		Biết được tính năng, công dụng của các dụng cụ

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tô vít

		Chiếc

		02

		

		Theo bộ nghề điện 


Ucđ ≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình máy biến áp

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, đấu nối và đo dòng điện và điện áp.

		Công suất:


0,5 kVA ÷ 0,75 kVA



		5

		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo cơ bản của động cơ 

		  Công suất: 0,3kW÷0,5kW

Cắt 1/4 stato động cơ



		6

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ

		01

		

		  Công suất: 


0,5 kW÷1kW

Cắt 1/4 stato động cơ



		7

		Mô hình mạch điện khuyếch đại

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy và làm thí nghiệm về mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán

		Kích thước ≥ (450x 350x 800)mm, sơn tĩnh điện, in sơ đồ mạch thí nghiệm



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 
≥ 2500 ANSI lumens
Kích thước phông chiếu: 
≥1800mm x1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHAI TRIỂN HÌNH GÒ

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ bkhai triển gò

		 Kích thước mặt bàn:


≥ Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ khai triển 

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước đo độ

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		3

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt các hình khai triển trên giấy

		 Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình mẫu các hình khai triển gò

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy vẽ khai triển các dạng hình

		Các  mô hình mẫu được chế tạo theo tiêu chuẩn phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng hình trụ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Dạng hình nón

		Bộ

		01

		

		



		

		Các khối đa diện

		Bộ

		01

		

		



		

		Dạng hình cầu và ống gắn vào hình cầu

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ

LAO ĐỘNG


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn   thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị nạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: 


Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Giới thiệu công dụng, kỹ thuật sử dụng các thiết bị phương tiện phòng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Bình xịt bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng khi thực tập

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay vải

		Đôi 

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ 

DOANH NGHIỆP


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG

DỤNG CỤ CẦM TAY


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Kéo cắt

		Bộ

		09

		Sử dụng để thực hành cắt phôi tấm

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài kéo:(180÷450) mm, 


Chiều dày cắt ≤ 1,5 mm






		

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày cắt ≤5 mm.



		2

		Cưa sắt

		Bộ

		09

		Dùng để cưa các tôn, thép lá

		Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm.



		3

		Dao chặt 

		Chiếc

		09

		Dùng để cắt đứt tôn, thép lá

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm.



		4

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (150÷350) mm


Dũa răng thô



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng


 ≤ 500g



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm.


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm. 



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Đe thuyền 

		Chiếc 

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		8

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		9

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		10

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG MÁY CẮT


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt kim loại tấm

		Cắt bằng hệ thống thủy lực.


Chiều dày cắt ≤ 5mm



		2

		Máy cắt Plasma

		Bộ

		02

		

		Công suất ≥5 kvA


Chiều dày cắt: 


≤ 5mm



		3

		Bộ mỏ cắt bằng ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		

		Sử dụng khí ôxy - gas


Chiều dày cắt ≤5mm



		4

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Dùng để đặt các tấm kim loại khi thực hành cắt

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề.



		5

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Công suất ≤ 800W



		6

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		7

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷350) mm.


Dũa răng thô.



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12mm.



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng≤ 500g



		8

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		





		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm.



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		9

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm.



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm.


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm.



		10

		Đe thuyền 

		Chiếc 

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Dưỡng cắt

		Bộ

		01

		Dùng để làm dưỡng cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Cắt thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài ≤2000mm.



		

		Cắt tròn

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước phù hợp chi tiết cắt



		14

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		15

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG KHÍ


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mỏ cắt bằng ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành cắt khí

		Sử dụng khí ô xy - gas


Chiều dày cắt ≤5mm



		2

		Bàn cắt xoay

		Chiếc

		02

		Dùng để xoay khi cắt các đường tròn

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		3

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Dùng để đặt các tấm kim loại khi thực hành cắt.

		



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Công suất ≤ 800W



		5

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm.



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷350) mm.


Dũa răng thô.



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12mm.



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 500g



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm.



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm.


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Đe thuyền

		Chiếc

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Trọng lượng:


(45 ÷ 90) kg



		9

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm.



		10

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		11

		Dưỡng cắt

		Bộ

		01

		Dùng để làm dưỡng cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Cắt thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài ≤2000mm.



		

		Cắt tròn

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước phù hợp chi tiết cắt



		12

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		Kích thước  hàm: ≤150mm.



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt Plasma

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành cắt các tấm tôn

		Công suất ≥5 kVA


Chiều dày cắt: ≤ 5mm



		2

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Dùng để đặt các tấm kim loại khi thực hành cắt.

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề.



		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Công suất ≤ 800W



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm.



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷350) mm.


Dũa răng thô



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12m



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng


 ≤ 500g



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Đe thuyền 

		Chiếc

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		9

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		10

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		11

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN THANH TRÒN, THANH VUÔNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi tròn, vuông

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề


Bề mặt ép làm bằng vật liệu có độ cứng như thép…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


 1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm.



		10

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		11

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		12

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		13

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN THANH MỎNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi 

		 Áp lực ép ≥15 tấn.



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép mềm

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề 


Bề mặt ép làm bằng vật liệu như gỗ, cao su…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm.



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm.



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm.



		10

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN TẤM MỎNG 


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi 

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép mềm

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề 


Bề mặt ép làm bằng vật liệu như gỗ, cao su…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		10

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN THÉP HÌNH


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi tròn, vuông

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề.


Bề mặt ép làm bằng vật liệu có độ cứng như thép…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		10

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại.

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		11

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Mội bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: 


(60÷100) mm



		12

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		13

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ 

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): UỐN CÁC THANH TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực.


Chiều dày cắt≤5mm



		2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm

Chiều dày ≤3,5 mm



		3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		8

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		9

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại.

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng





		10

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): UỐN ỐNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy uốn ống con lăn

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn phôi ống bằng máy uốn

		Đường kính ống uốn 


≤ 40 mm

Góc uốn: 0÷1900

Kèm theo bộ đồ gá uốn



		2

		Đồ gá uốn ống bằng tay

		Bộ

		02

		Dùng để uốn phôi ống bằng tay

		Đường kính ống uốn


 ≤ 25mm



		3

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để cắt phôi ống

		Đường kính đá ≤350mm



		4

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài ba via

		Kích thước đá ≤400mm



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại.

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): UỐN THÉP HÌNH


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy uốn 3 con lăn (máy lốc 3 trục)

		Chiếc

		01

		Dùng để lốc phôi tấm thành ống

		Công suất động cơ chính ≥7,5 kW


Độ dày phôi uốn


≤ 6 mm



		2

		Bộ đồ gá uốn thép hình

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành uốn các loại thép hình

		Uốn được các loại thép hình khác nhau



		3

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng để cắt phôi ống

		Đường kính đá ≤350mm



		4

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài ba via

		Kích thước đá ≤400mm



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc,


Kích thước: (60÷100) mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm.



		14

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DẬP NGUỘI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để dập, ép phôi

		Lực ép dập ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Khuôn ép

		Bộ

		02

		Dùng để ép phôi theo hình dạng yêu cầu

		Kích thước phù hợp với máy ép



		4

		Bàn ép

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh.


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm.



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo (100 ÷1700)



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước ≥(75x50)mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc,


Kích thước: (60÷100) mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DẬP NÓNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để dập, ép phôi

		Lực ép dập ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Khuôn ép

		Bộ

		02

		Dùng để ép phôi theo hình dạng yêu cầu

		Kích thước phù hợp với máy ép



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Khuôn kim loại

		Bộ

		01

		

		



		

		Khuôn compozit

		Bộ

		01

		

		



		4

		Bàn ép

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đặt phôi ép 

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc 

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		

		Thước cặp

		Chiếc 

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo (100 ÷1700)



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước ≥(75x50)mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		Lò gia nhiệt

		Chiếc

		02

		Dùng để nung phôi

		Nhiệt độ ≥800oC



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ GHÉP MỐI ĐƯỜNG THẲNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		20 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		23 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		24 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		25 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		26 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		28 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		29 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		30 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		31 

		Bộ kéo cắt tôn

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm,


- Chiều dày tôn cắt


≤1,5 mm



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		33 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		34 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm



		38 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		39 12

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		40 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		41 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		42 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		43 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ GHÉP MỐI ĐƯỜNG TRÒN


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		20 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		23 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		24 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		25 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		26 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		28 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		29 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		30 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		31 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		32 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		33 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		34 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		36 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		38 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		39 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		40 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		41 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		42 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		43 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		44 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN  (BẮT BUỘC): GÒ HÌNH TRỤ KHÔNG GHÉP MỐI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		3 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		5 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		6 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		7 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		8 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		9 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		10 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		11 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		12 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		13 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		14 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		





		15 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		16 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		17 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		18 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		19 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		20 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		21 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		22 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		23 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		24 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		26 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		27 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		28 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		29 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		30 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		31 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		33 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		34 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		38 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		39 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		40 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		41 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		42 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		43 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ VIỀN DÂY


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		20 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		23 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		24 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		25 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		26 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		27 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		28 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		29 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		30 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		31 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		32 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		33 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		34 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		35 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		40 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		42 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		43 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		44 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		45 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		46 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		47 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		48 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ HÌNH NÓN CỤT


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ32


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		19 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		25 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		26 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		27 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		28 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		29 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		32 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		33 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		34 

		Vồ gỗ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Có hình dáng phù hợp các mép gò



		35 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		36 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		37 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		41 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		43 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		44 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		45 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		46 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		47 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		48 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		49 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ THÚC HÌNH BÁN CẦU


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ33


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Bộ mỏ cắt ô xy – khí cháy

		Bộ

		02

		Dùng để gia nhiệt khi gò thúc phôi.

		Sử dụng mỏ đốt ôxy – khí gas



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700).



		19 

		Dưỡng kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		25 

		Đe cầu

		Chiếc

		01

		

		Có hình dạng và kích thước phù hợp sản phẩm



		26 

		Đe lõm chỏm cầu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		28 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính ống ≥100 mm, 


-Chiều dàiống ≤2000mm



		29 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		32 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		33 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		34 

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gò thúc bán cầu

		Trọng lượng ≤500g



		35 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		40 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		42 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		43 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		44 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		45 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		46 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		47 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		48 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ SẤN THÚC HÌNH TRANG TRÍ


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ34


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		20 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		22 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		23 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		24 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		25 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		26 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		27 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		28 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		29 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		30 

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		31 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		32 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		33 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		34 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		35 

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gò thúc bán cầu

		Trọng lượng ≤500g



		36 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		37 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		41 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		43 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		44 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		45 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		46 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		47 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		48 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		49 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ CHUN


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ35


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		3 

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		02

		Dùng cắt tôn, cắt thép lá

		Chiều dày cắt ≤5mm



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		19 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		23 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		24 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		26 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		27 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		28 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		29 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		30 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		31 

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		33 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		34 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		35 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		36 

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gò thúc bán cầu

		Trọng lượng ≤500g



		37 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		42 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		44 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		45 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		46 

		Vam bẻ múi

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bẻ các múi khi chun

		Kích thước nhỏ gọn phù hợp sản phẩm



		47 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		48 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		49 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		50 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		51 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÁN ĐINH RIVE

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ36


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy tán đinh cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tán đinh

		Đường kính đinh tán


 ≤ 4 mm



		2 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ tán đinh

		Đường kính khoan 


≤12 mm


Có kèm êtô



		3 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		

		Công suất: (500(650) W



		4 

		Khuôn tán đinh

		Bộ

		03

		Dùng để tán đinh tán

		Có các loại khác nhau phù hợp với kích thước đinh tán



		5 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		6 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		7 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		8 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		9 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		10 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		12 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		14 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		19 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		23 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		24 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		26 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		27 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		28 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		29 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		32 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		33 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		34 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		36 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		37 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		38 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		39 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		40 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		41 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		42 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN THIẾC


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ37


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mỏ hàn thiếc bằng điện

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành hàn thiếc

		Công suất ≥100W






		2 

		Mỏ hàn thiếc đồng (nung trên lò than)

		Chiếc

		06

		Dùng để nung nóng cho mỏ hàn

		Mỏ bằng đồng đỏ có cán cầm bằng sắt 



		3 

		Lò đốt than hoặc bộ mỏ cắt ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		

		Sử dụng lò đốt than cốc hoặc mỏ đốt ôxy – khí gas



		4 

		Bàn hàn

		Chiếc

		06

		Dùng để phôi hàn khi hàn

		Có kích thước phù hợp với từng cơ sở dạy nghề



		5 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		6 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		7 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		8 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		9 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		10 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		11 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		14 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		15 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		18 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		19 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Dùng để mài ba via 

		



		20 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		21 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		22 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm



		23 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		25 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		26 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		27 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		28 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		29 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn.

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		30 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn.

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		32 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		33 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		34 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		35 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		36 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		37 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		38 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		39 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		40 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		41 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		42 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HƠI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ38


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ mỏ hàn khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành hàn khí

		Sử dụng khí ô xy và khí axetylen



		2 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn.


Sử dụng thuận tiện cho các bài thực hành hàn.

		Kích thước


 ≥ (2000x2000x2000)mm



		3 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn



		4 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Dùng hút khói sinh ra khi hàn

		Lượng thông gió


 ≥50 m3/ph



		5 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa phôi

		Đường kính đá ≤400 mm



		6 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		7 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		8 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		9 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		10 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		11 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		12 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		14 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		15 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		16 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		17 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		18 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		19 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		20 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		21 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		22 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		25 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		26 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		28 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		29 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		30 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		31 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		32 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		33 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		35 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		36 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		37 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		41 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		42 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		43 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		44 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		45 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		46 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HỒ QUANG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ39


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng thực hành hàn điện cơ bản

		Dòng điện hàn ≤300A


Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây cáp hàn)



		2 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn.


Sử dụng thuận tiện cho các bài thực hành hàn.

		Kích thước


 ≥ (2000x2000x2000)mm



		3 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn



		4 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Dùng hút khói sinh ra khi hàn

		Lượng thông gió


 ≥50 m3/ph



		5 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa phôi

		Đường kính đá ≤400 mm



		6 

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá  chính xác vị trí phôi khi hàn

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		7 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa phôi

		Công suất: ≤ 800W



		8 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		02

		Dùng để sấy que hàn

		Trọng lượng sấy≤5 kg



		9 

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		02

		Dùng cắt tôn, cắt thép lá

		Chiều dày cắt ≤5 mm



		10 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		13 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		15 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		16 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		19 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		20 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		21 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		22 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		25 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		26 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		28 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		29 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		30 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		31 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		32 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		33 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		35 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		36 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		37 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		41 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		42 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		43 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		44 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		45 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phòng học LAB 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành 

		Có đầy đủ hệ thống phương tiện phục vụ nghe, nhìn như: bàn ghế, máy chiếu, màn chiếu, máy chiếu vật thể, ti vi, loa, âm ly



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AUTOCAD


Tên nghề: Gò


Mã số môn học: MH42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		 Sử dụng giảng dạy các lệnh vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm giảng dạy. Cài  đặt được 19 máy vi tính



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in bản vẽ 

		Máy in, đen trắng tối thiểu khổ A4



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phấn mềm vẽ kỹ thuật



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN NHÔM


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ mỏ hàn khí

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành hàn nhôm bằng phương pháp hàn khí

		Sử dụng khí ôxy và khí axetylen



		2 

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành hàn nhôm bằng phương pháp hàn hồ quang tay

		Dòng điện hàn ≤300A


Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây cáp hàn)



		3 

		Máy hàn TIG

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành hàn nhôm bằng phương pháp hàn TIG

		Hàn được dòng điện AC/DC


Dòng điện hàn ≤300A



		4 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn.

		Kích thước


 ≥ (2000x2000x2000)mm 



		5 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Dùng hút khói sinh ra khi hàn

		Lượng thông gió ≥50m3/phút



		6 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho các bài thực hành hàn.

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn



		7 

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá  chính xác vị trí phôi khi hàn.

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		8 

		Máy mài 2 đá bệ đứng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài phôi hàn, điện cực vônfram

		Đường kính đá ≤ 400 mm



		9 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài sửa phôi hàn

		Công suất ≤ 800W



		10 

		Kéo cắt cần

		Bộ

		02

		Dùng cắt nhôm tấm

		Chiều dày cắt ≤5 mm



		11 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		14 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		16 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		17 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		19 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		20 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		21 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		23 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		24 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		25 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		26 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		27 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		29 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		30 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		31 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		32 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		33 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		34 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		35 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		36 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		37 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		38 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		39 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		40 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		42 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		43 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		44 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		45 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		46 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CẮT GỌT KIM LOẠI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ44


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIỆN


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tiện trục trơn, trục bậc.

		Đường kính tiện ≥ 20 mm






		2 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để mài sửa dụng cụ và phôi

		 Đường kính đá ≤400 mm






		3 

		Dao tiện ngoài

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành cắt gọt khi tiện trục trơn, trục bậc

		Mũi dao hàn bằng hợp kim cứng, hoặc bắt vít mảnh hợp kim, thép gió



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước khi tiện

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Thước cặp 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Pan me 

		Chiếc 

		01

		

		Giới hạn đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		14 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác ≤0,01mm


Có đế từ



		15 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Dùng để mài ba via sau khi tiện

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		18 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm



		19 

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng để chỉnh sửa khi gá phôi

		Trọng lượng ≤500g



		20 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		21 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		22 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHAY BÀO


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ46


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy phay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt bậc

		Kích thước bàn máy 


≤ (320 x1300)mm



		2 

		Máy bào

		Chiếc

		03

		Dùng để bào mặt phẳng

		



		3 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để mài sửa dụng cụ 

		Đường kính đá ≤400mm



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra kích thước, độ phẳng, động song song, vuông  góc của mặt phẳng  phay

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		19 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150÷200) mm



		20 

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


 ≥(120 x 80)mm



		21 

		Căn lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:(0,01÷1) mm



		22 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước chiều dài ≥125 mm



		23 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác ≤0,01mm


Có đế từ



		24 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều cao đo≤250mm



		25 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		01

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		26 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		27 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước 


≥(200 x120)mm



		28 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		29 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Dao phay trụ

		Bộ

		03

		

		Đường kính dao:


(10÷50) mm



		32 

		Dao phay mặt đầu 

		Bộ

		03

		

		Đường kính dao: 


(10÷50) mm



		33 

		Dao bào

		Bộ

		03

		

		Kích thước 


≤ (310x30x3) mm



		34 

		Êtô máy

		Chiếc

		03

		Dùng để gá kẹp phôi

		Kích thước hàm:


 (200÷250) mm



		35 

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng khi gá phôi trên đồ gá

		Trọng lượng ≤500g



		36 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		37 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		38 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ47


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn 




		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ có đường kính nhỏ đạt chất lượng cao.

		Đường kính khoan


 ≤12 mm


Có kèm êtô



		2

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ nhỏ.

		Công suất: (500(650) W



		3

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ 

		Đường kính đá ≤400mm



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài phôi

		Công suất: ≤ 800W



		5

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt phôi

		Đường kính đá cắt


≤ 350mm



		6

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		02

		

		Chiều dày phôi cắt 


≤ 5mm



		7

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		8

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		9

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra kích thước, độ phẳng, động song song, vuông  góc của mặt phẳng  phay

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150÷200) mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


 ≥(120 x 80)mm



		

		Căn lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:(0,01÷1) mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước chiều dài ≥125 mm



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác ≤0,01mm


Có đế từ



		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều cao đo≤250mm



		10

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		01

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đe thuyền 

		Chiếc

		06

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		11

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		12

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Sử dụng thực hành các phương pháp gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		09

		

		Đường kính ren:


(M6(M12)


Có kèm theo tay quay ta rô, bàn ren



		

		Bàn ren

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		09

		

		 Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục góc

		Chiếc

		09

		

		



		

		Cưa tay

		Bộ

		09

		

		 Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm



		

		Dũa các loại


Gồm: Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn

		Bộ

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm; Dũa răng kép



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		03

		

		Đường kính≤12mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ48


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ, chi tiết trong quá trình gò

		Đường kính đá 


≤ 200 mm



		2

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính đá≤ 400 mm



		3

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≤ 800W



		4

		Máy khoan bàn

		Bộ 

		02

		Sử dụng để  khoan lỗ 

		Đường kính khoan


 ≤12 mm


Có kèm êtô



		5

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính lỗ khoan


 ≥ 25 mm



		6

		Máy khoan cần

		Chiếc

		02

		

		Đường kính lỗ khoan


 ≤ 50 mm



		7

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để khoan lỗ nhỏ

		Công suất: (500(650) W



		8

		Máy gấp kim loại

		Chiếc 

		01

		- Dùng thực hành gấp các mép tôn

		Chiều dài gấp ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		9

		Máy uốn thép hình

		Bộ 

		01

		Dùng thực hành uốn các loại thép hình

		Uốn bằng hệ thống thủy lực


Công suất ≤ 2,2kW



		10

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành đột dập phôi

		Lực ép dập ≥15tấn



		11

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành dập ép phôi

		Lực ép ≥15 tấn



		12

		Máy uốn NC

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để uốn các chi tiết

		Chiều dài uốn ≤2000 mm


Lực uốn ≤ 50 tấn



		13

		Máy cắt tôn lưỡi rung

		Chiếc 

		01

		Dùng để cắt tôn

		Công suất động cơ: (1,5÷3) kW. 


Lưỡi cắt bằng thép hợp kim cứng



		14

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		15

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo kiểm sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài ≤ 1000 mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài  ≤ 5000 mm.



		

		Thước cặp

		Chiếc

		09

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Đô chính xác đo ≤0,1mm



		17

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		18

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Sử dụng thực hành các phương pháp gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		09

		

		Đường kính ren:


(M6(M12)


Có kèm theo tay quay ta rô, bàn ren



		

		Bàn ren

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		09

		

		 Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục góc

		Chiếc

		09

		

		



		

		Cưa tay

		Bộ

		09

		

		 Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm



		

		Dũa các loại


Gồm: Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn

		Bộ

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm; Dũa răng kép



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		03

		

		Đường kính≤12mm



		19

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		20

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi 

		Chiều dài: (250÷300) mm



		21

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Gò 


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		TheoTiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay vải

		Đôi

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		TheoTiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu:


Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		TheoTiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Bình xịt bột

		Bình

		01

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		01

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		5

		Máy uốn NC

		Chiếc

		01

		Chiều dài uốn ≤2000 mm


Lực uốn ≤50 tấn.



		6

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Chiều dài gấp ≤1800 mm.


Chiều dày ≤3,5 mm



		7

		Máy uốn 3 con lăn (máy lốc 3 trục)

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ chính


≥7,5 kW


Độ dày phôi uốn ≤ 6 mm



		8

		Máy uốn ống con lăn

		Chiếc

		01

		Đường kính ống uốn


≤ 40 mm


Góc uốn: 0÷1900

Kèm theo bộ đồ gá uốn



		9

		Đồ gá uốn ống bằng tay

		Bộ

		02

		Đường kính ống uốn


≤ 25mm



		10

		Bộ đồ gá uốn thép hình

		Bộ

		02

		Uốn được các loại thép hình khác nhau



		11

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Lực ép dập ≥15 tấn



		12

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Lực ép ≥15 tấn



		13

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		14

		Khuôn ép

		Bộ

		02

		Kích thước phù hợp với máy dập ép



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Khuôn kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Khuôn compozit

		Bộ

		01

		



		15

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		06

		Dòng điện hàn ≤300A


Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây cáp hàn)



		16

		Bộ mỏ hàn khí

		Bộ

		03

		Sử dụng khí ôxy và khí axetylen



		17

		Mỏ hàn thiếc bằng điện

		Chiếc

		06

		Công suất ≥100 W



		18

		Mỏ hàn thiếc đồng (nung trên lò than)

		Chiếc

		06

		Mỏ bằng đồng đỏ có cán cầm bằng sắt



		16

		Máy tán đinh cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đinh tán ≤ 4 mm



		19

		Khuôn tán đinh

		Bộ

		03

		Có các loại khác nhau phù hợp với kích thước đinh tán



		20

		Chụp rút đinh

		Chiếc

		03

		Có các loại đầu rút đinh tán khác nhau



		21

		Máy cắt Plasma

		Bộ

		02

		Công suất ≥5 kVA


Chiều dày cắt: ≤ 5mm



		22

		Bộ mỏ cắt bằng ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		Sử dụng khí ô xy –gas


Chiều dày cắt≤5mm



		23

		Lò gia nhiệt

		Chiếc

		02

		- Nhiệt độ ≥800oC.



		24

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Đường kính đá ≤ 400mm



		25

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Công suất ≤ 800W



		26

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Đường kính khoan ≤12 mm


Có kèm êtô



		27

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		Công suất: (500(650) W



		28

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc

		02

		Đường kính đá ≤350 mm



		29

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		02

		Trọng lượng sấy ≤5 kg



		30

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		03

		Chiều dày cắt ≤5 mm



		31

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		09

		Phạm vi đo ≤500mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		09

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước cặp




		Chiếc

		09

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Pan me đo ngoài, đo trong

		Bộ

		02

		Giới hạn đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		03

		Độ chính xác:0,01 mm


Có đế từ



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Dải đo: (100 ÷1700)



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		09

		Chiều dài ≥125mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		09

		Kích thước ≥(75x50)mm



		

		Dưỡng kiểm

		Bộ

		09

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Chiếc

		09

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Có 2 loại mẫu đo Ra, Rz



		32




		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Chiều dài:(150÷200) mm



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		33

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		- Chiều dài kéo:(180÷450) mm,


- Chiều dày cắt ≤ 1,5 mm.






		

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		



		

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		09

		



		

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		09

		 Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cưa sắt

		Bộ

		09

		Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm.



		

		Dao chặt

		Chiếc

		09

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm.



		

		Đục Nhọn

		Chiếc

		09

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm.



		

		Đục Bằng

		Chiếc

		09

		



		

		Đục góc

		Bộ

		09

		



		

		Dũa các loại


Gồm: Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn.

		Bộ

		09

		- Chiều dài:(150÷350) mm.


- Dũa răng thô.



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		03

		Đường kính≤12mm.



		34

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Kích thước: (150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		09

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		09

		Kích thước:(100 ÷ 120) mm



		35

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		06

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg.



		

		Tấm kê

		Chiếc

		06

		Kích thước


≥ (400x70 x 5) mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		06

		Chiều dài:(1000÷2000) mm



		

		Đe ống tròn

		Chiếc

		06

		Đường kính ống ≥100 mm.


Chiều dài ống:


(2000÷4000) mm



		

		Đe cầu

		Chiếc

		06

		Có hình dạng và kích thước phù hợp sản phẩm



		

		Đe lõm chỏm cầu

		Chiếc

		06

		



		

		Đe mềm

		Chiếc

		06

		Có hình dạng và kích thước phù hợp sản phẩm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		Kích thước: (400÷1200) mm



		

		Khối V đơn

		Bộ

		06

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc,


Kích thước: (60÷100) mm



		36

		Búa gò

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤ 500 g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤ 200 g



		

		Búa là

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤500 g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng ≤ 3000 g



		

		Thanh gỗ

		Thanh

		06

		Chiều dài từ (300÷400) mm



		

		Dưỡng sấn

		Chiếc

		09

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤500g.



		37

		Dưỡng cắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Cắt thẳng

		Chiếc

		03

		Chiều dài ≤2000mm.



		

		Cắt tròn

		Chiếc

		03

		Có kích thước phù hợp chi tiết cắt



		38

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Trọng lượng≤500 g



		

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Chiều dài: (300÷350) mm



		

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Có cán bằng thép



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Kích thước:


(150÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Kích thước:


(150 ÷ 200) mm






		

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


(150 ÷ 200)mm



		

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Chiều dài:(150÷200) mm



		39

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		40

		Vam bẻ múi

		Chiếc

		06

		Kích thước nhỏ gọn phù hợp sản phẩm



		41

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		02

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tô vít

		Chiếc

		02

		Theo bộ nghề điện


Ucđ ≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		42

		Mô hình mẫu các hình khai triển gò

		Bộ

		03

		Các  mô hình mẫu được chế tạo theo tiêu chuẩn phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy.






		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Dạng hình trụ

		Bộ

		01

		



		

		Dạng hình nón

		Bộ

		01

		



		

		Các khối đa diện

		Bộ

		01

		



		

		Dạng hình cầu và ống gắn vào hình cầu

		Bộ

		01

		



		43

		Bộ chi tiết máy thông dụng

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		02

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Then bằng

		Chiếc

		02

		



		

		Bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		



		

		Bánh vít

		Chiếc

		02

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		02

		



		

		Thanh răng

		Chiếc

		02

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		02

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		02

		



		44

		Mô hình mối  ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Các  mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn cắt bổ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm có:

		



		

		Mối ghép hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép bộ truyền bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		45

		Mẫu đo vật thể

		Bộ

		02

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		



		46

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn,có kích thước phù hợp trong dạy học



		

		Mỗi bộ gồm có:

		



		

		Cơ cấu đai truyền

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		47

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Cơ cấu Vít me - Đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		



		48

		Trục, ổ trục và khớp nối.

		Bộ

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Trục

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ lăn

		Chiếc

		01

		



		

		Khớp nối trục

		Chiếc

		01

		



		49

		Mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí cắt bổ 3D

		Bộ

		03

		Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp, có mầu sắc để phân biệt



		50

		Mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy


Gồm các loại mẫu vật liệu kim loại, phi kim loại



		51

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		52

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Công suất:


0,5 kVA ÷ 0,75 kVA



		53




		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ

		01

		Công suất: 0,3kW÷0,5kW


Cắt 1/4 stato động cơ



		54

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ

		01

		Công suất:


0,5 kW÷1kW


Cắt 1/4 stato động cơ



		55

		Mô hình mạch điện khuyếch đại

		Bộ

		01

		Kích thước


≥ (450x 350x 800)mm, sơn tĩnh điện, in sơ đồ mạch thí nghiệm



		56

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		18

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		18

		



		

		Thước cong

		Bộ

		18

		



		

		Thước đo độ

		Bộ

		18

		



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		



		

		Ê ke

		Bộ

		18

		



		57

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn:


≥ Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		58

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn.



		59

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		60

		Bàn cắt xoay

		Chiếc

		02

		



		61

		Ca bin hàn

		Chiếc

		06

		Kích thước


≥ (2000x2000x2000)mm



		62

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lượng thông gió ≥50 m3/phút



		63

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		64

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Kích thước


≤ (1000x500x1500)mm



		65

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		66

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Có 18 vị trí làm việc



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		67

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		68

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





PHẦN C


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH41


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phòng học LAB 

		Chiếc

		01

		Có đầy đủ hệ thống phương tiện phục vụ nghe, nhìn như: bàn ghế, máy chiếu, màn chiếu, máy chiếu vật thể, ti vi, loa, âm ly





Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AUTOCAD


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH42


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		Phiên bản  thông dụng tại thời điểm giảng dạy. Cài  đặt tối thiểu 19 máy 



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Máy in, đen trắng tối thiểu khổ A4



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phấn mềm vẽ kỹ thuật





Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN NHÔM


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn TIG

		Bộ

		06

		Hàn được dòng điện AC/DC


Dòng điện hàn ≤300A





Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIỆN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ45


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		03

		Đường kính tiện ≥20 mm



		2

		Dao tiện ngoài

		Bộ

		03

		Mũi dao hàn bằng hợp kim cứng, hoặc bắt vít mảnh hợp kim, thép gió





Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHAY BÀO


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun : MĐ46


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phay

		Chiếc

		03

		Kích thước bàn máy 


≤(320 x1300)mm



		2

		Máy bào

		Chiếc

		03

		



		3

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Dao phay trụ

		Bộ

		03

		Đường kính dao:


(10÷50) mm



		

		Dao phay mặt đầu 

		Bộ

		03

		Đường kính dao: 


(10÷50) mm



		

		Dao bào

		Bộ

		03

		Kích thước ≤ (310x30x3) mm





Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ48


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan ≥25mm



		2

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan ≤50mm



		3

		Máy cắt tôn lưỡi rung

		Chiếc 

		01

		Công suất động cơ: 

(1,5÷3) kW


Lưỡi cắt bằng thép hợp kim cứng





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 NGHỀ GÒ


Trình độ: Cao đẳng nghề


(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gò, trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Gò, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gò


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 38, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 39 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 40 đến bảng 45) dùng để bổ sung cho bảng 39.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Gò

Các trường đào tạo nghề Gò, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 39). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Gò


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ bản vẽ kỹ thuật

		 Kích thước mặt bàn:


≥ Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ các bài tập trong môn học

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước đo độ

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		3

		Bộ chi tiết máy thông dụng 

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành vẽ các chi tiết

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Bu lông

		Bộ

		01

		

		



		

		Đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Then bằng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh răng trụ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh vít 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thanh răng 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí cắt bổ 3D

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành vẽ hình cắt, mặt cắt

		 Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp, có mầu sắc để phân biệt



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU CƠ KHÍ


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu trúc các loại mạng tinh thể 

		 Mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		2

		Mẫu vật liệu 

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy phân loại các loại vật liệu cơ bản

		Kích thước phù hợp với giảng dạy 


Gồm các loại mẫu vật liệu kim loại, phi kim loại



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): DUNG SAI VÀ ĐO LƯỜNG


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí 

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành đo các chi tiết

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đồng hồ so

		Bộ

		01

		

		Độ chính xác: 0,01 mm


Có đế từ



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		2

		Mô hình mối  ghép cơ khí 

		Bộ

		02

		Dùng để giới thiệu  đặc tính các mối ghép

		Các  mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn cắt bổ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm 

		

		

		

		



		

		Mối ghép hình trụ trơn 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép bộ truyền bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mẫu đo vật thể

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn xác định sai lệch vị trí hình học và vị trí tương quan.

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn.



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		03

		Dùng để hướng dẫn so sánh độ nhám bề mặt

		Có 2 loại mẫu đo Ra, Rz



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cơ cấu truyền chuyển động quay. 

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu, phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền chuyển động quay

		 Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn,có kích thước phù hợp trong dạy học



		

		Mỗi bộ gồm 

		

		

		

		



		

		Cơ cấu đai truyền

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		2

		 Cơ cấu biến đổi chuyển động.

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề



		

		Mỗi bộ gồm

		

		

		

		



		

		Cơ cấu Vít me - Đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		

		



		3

		Trục, ổ trục và khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để giảng dạy xác định lực tác dụng lên trục, ổ

		Được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Trục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ổ lăn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Khớp nối trục

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số


lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị 



		1

		Bộ thực hành điện 1 chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện 1 chiều

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện 1 chiều

		Chiếc

		01

		

		Uv = 220VAC, 


Iđm ( 5A,   


Ura=6 ( 24VDC



		

		Ampe kế DC 

		Chiếc

		01

		

		I ≤ 1A



		

		Vôn kế DC 

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 5V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≤ 100W



		2

		Bộ thực hành điện xoay chiều

		Bộ

		02

		Sử dụng để thực hành nhận biết và đo các đại lượng điện xoay chiều

		Thông số kỹ thuật cơ như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Nguồn điện xoay chiều

		Chiếc

		01

		

		Uv = 220VAC, 


Iđm ( 10A, 


Ura= 90 ( 220VAC 



		

		Ampe kế AC

		Chiếc

		01

		

		I ≥ 5A



		

		Vôn kế AC

		Chiếc

		01

		

		U ≥ 380 V



		

		Mô đun tải

		Bộ

		01

		

		Công suất: ≤ 1000W



		3

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện 

		Bộ

		02

		Biết được tính năng, công dụng của các dụng cụ

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tô vít

		Chiếc

		02

		

		Theo bộ nghề điện 


Ucđ ≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng 

		Chiếc

		01

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình máy biến áp

		Bộ 

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo, đấu nối và đo dòng điện và điện áp.

		Công suất:


0,5 kVA ÷ 0,75 kVA



		5

		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy cấu tạo cơ bản của động cơ 

		  Công suất: 0,3kW÷0,5kW


Cắt 1/4 stato động cơ



		6

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ

		01

		

		  Công suất: 


0,5 kW÷1kW


Cắt 1/4 stato động cơ



		7

		Mô hình mạch điện khuyếch đại

		Bộ

		01

		Sử dụng giảng dạy và làm thí nghiệm về mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán

		Kích thước ≥ (450x 350x 800)mm, sơn tĩnh điện, in sơ đồ mạch thí nghiệm



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng: 
≥ 2500 ANSI lumens
Kích thước phông chiếu: 
≥1800mm x1800mm





Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHAI TRIỂN HÌNH GÒ

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ bkhai triển gò

		 Kích thước mặt bàn:


≥ Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		2

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Dùng để thực hành vẽ khai triển 

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Thước đo độ

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Bộ

		01

		

		



		3

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		18

		Dùng để cắt các hình khai triển trên giấy

		 Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Mô hình mẫu các hình khai triển gò

		Bộ

		03

		Dùng để giảng dạy vẽ khai triển các dạng hình

		Các  mô hình mẫu được chế tạo theo tiêu chuẩn phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Dạng hình trụ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Dạng hình nón

		Bộ

		01

		

		



		

		Các khối đa diện

		Bộ

		01

		

		



		

		Dạng hình cầu và ống gắn vào hình cầu

		Bộ

		01

		

		



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ

LAO ĐỘNG


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn   thực hành sơ cứu nạn nhân khi bị nạn

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu: 


Panh, kéo

		Bộ

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Giới thiệu công dụng, kỹ thuật sử dụng các thiết bị phương tiện phòng

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Bình xịt bột

		Bình

		01

		

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		01

		

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		

		



		3

		Bảo hộ lao động 

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn sử dụng khi thực tập

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Quần áo bảo hộ 

		Bộ

		01

		

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		

		



		

		Găng tay vải

		Đôi 

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc 

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG

DỤNG CỤ CẦM TAY


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Kéo cắt

		Bộ

		09

		Sử dụng để thực hành cắt phôi tấm

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài kéo:(180÷450) mm, 


Chiều dày cắt ≤ 1,5 mm






		

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		01

		

		



		

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		01

		

		





		

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		01

		

		Chiều dày cắt ≤5 mm.



		2

		Cưa sắt

		Bộ

		09

		Dùng để cưa các tôn, thép lá

		Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm.



		3

		Dao chặt 

		Chiếc

		09

		Dùng để cắt đứt tôn, thép lá

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm.



		4

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (150÷350) mm


Dũa răng thô



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12mm



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng


 ≤ 500g



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm.


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm. 



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Đe thuyền 

		Chiếc 

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		8

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		9

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		10

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		11

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		12

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG MÁY CẮT


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành cắt kim loại tấm

		Cắt bằng hệ thống thủy lực.


Chiều dày cắt ≤ 5mm



		2

		Máy cắt Plasma

		Bộ

		02

		

		Công suất ≥5 kvA


Chiều dày cắt: 


≤ 5mm



		3

		Bộ mỏ cắt bằng ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		

		Sử dụng khí ôxy - gas


Chiều dày cắt ≤5mm



		4

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Dùng để đặt các tấm kim loại khi thực hành cắt

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề.



		5

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Công suất ≤ 800W



		6

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		7

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷350) mm.


Dũa răng thô.



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12mm.



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng≤ 500g



		8

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm.



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		9

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm.



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm.


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm.



		10

		Đe thuyền 

		Chiếc 

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Dưỡng cắt

		Bộ

		01

		Dùng để làm dưỡng cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Cắt thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài ≤2000mm.



		

		Cắt tròn

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước phù hợp chi tiết cắt



		14

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		15

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC):CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG KHÍ


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mỏ cắt bằng ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành cắt khí

		Sử dụng khí ô xy - gas


Chiều dày cắt ≤5mm



		2

		Bàn cắt xoay

		Chiếc

		02

		Dùng để xoay khi cắt các đường tròn

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		3

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Dùng để đặt các tấm kim loại khi thực hành cắt.

		



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Công suất ≤ 800W



		5

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm.



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷350) mm.


Dũa răng thô.



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12mm.



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 500g



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm.



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm.


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Đe thuyền

		Chiếc

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Trọng lượng:


(45 ÷ 90) kg



		9

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm.



		10

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		11

		Dưỡng cắt

		Bộ

		01

		Dùng để làm dưỡng cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Cắt thẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài ≤2000mm.



		

		Cắt tròn

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước phù hợp chi tiết cắt



		12

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		Kích thước  hàm: ≤150mm.



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CẮT TẤM KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt Plasma

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành cắt các tấm tôn

		Công suất ≥5 kVA


Chiều dày cắt: ≤ 5mm



		2

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Dùng để đặt các tấm kim loại khi thực hành cắt.

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề.



		3

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Công suất ≤ 800W



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm.



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ cầm tay nghề nguội

		Bộ

		09

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		01

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Đục góc

		Bộ

		01

		

		



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷350) mm.


Dũa răng thô



		

		Dũa vuông

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tam giác

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dũa tròn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		01

		

		Đường kính≤12m



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng


 ≤ 500g



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		





		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Pan me đo ngoài

		Chiếc

		03

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Đe thuyền 

		Chiếc

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		9

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		10

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		11

		Bàn máp

		Chiếc

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		13

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		14

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN THANH TRÒN, THANH VUÔNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi tròn, vuông

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề


Bề mặt ép làm bằng vật liệu có độ cứng như thép…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


 1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm.



		10

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		11

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		12

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		13

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi tròn, vuông

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề


Bề mặt ép làm bằng vật liệu có độ cứng như thép…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


 1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm.



		10

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		11

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		12

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		13

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN THANH MỎNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi 

		 Áp lực ép ≥15 tấn.



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép mềm

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề 


Bề mặt ép làm bằng vật liệu như gỗ, cao su…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm.



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm.



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm.



		10

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN TẤM MỎNG 


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi 

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép mềm

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề 


Bề mặt ép làm bằng vật liệu như gỗ, cao su…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		10

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NẮN THÉP HÌNH


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phôi tròn, vuông

		 Áp lực ép ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		 Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Bàn ép

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề.


Bề mặt ép làm bằng vật liệu có độ cứng như thép…



		4

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		5

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:


(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		6

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		7

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		8

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		9

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		10

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại.

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		11

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Mội bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: 


(60÷100) mm



		12

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		13

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ 

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): UỐN CÁC THANH TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực.


Chiều dày cắt≤5mm



		2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		8

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		9

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại.

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		10

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		11

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): UỐN ỐNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy uốn ống con lăn

		Chiếc

		01

		Dùng để uốn phôi ống bằng máy uốn

		Đường kính ống uốn 


≤ 40 mm


Góc uốn: 0÷1900

Kèm theo bộ đồ gá uốn



		2

		Đồ gá uốn ống bằng tay

		Bộ

		02

		Dùng để uốn phôi ống bằng tay

		Đường kính ống uốn


 ≤ 25mm



		3

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc 

		02

		Sử dụng để cắt phôi ống

		Đường kính đá ≤350mm



		4

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài ba via

		Kích thước đá ≤400mm



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn.

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại.

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		 Khối V đơn

		Bộ

		06

		 Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc, 


Kích thước: (60÷100) mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): UỐN THÉP HÌNH


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy uốn 3 con lăn (máy lốc 3 trục)

		Chiếc

		01

		Dùng để lốc phôi tấm thành ống

		Công suất động cơ chính ≥7,5 kW


Độ dày phôi uốn


≤ 6 mm



		2

		Bộ đồ gá uốn thép hình

		Bộ

		02

		Dùng để thực hành uốn các loại thép hình

		Uốn được các loại thép hình khác nhau



		3

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc

		02

		Sử dụng để cắt phôi ống

		Đường kính đá ≤350mm



		4

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài ba via

		Kích thước đá ≤400mm



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (100 ÷1700)



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để thực hành nắn kim loại

		Trọng lượng ≤500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc,


Kích thước: (60÷100) mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm.



		14

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo





		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DẬP NGUỘI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để dập, ép phôi

		Lực ép dập ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Khuôn ép

		Bộ

		02

		Dùng để ép phôi theo hình dạng yêu cầu

		Kích thước phù hợp với máy ép



		4

		Bàn ép

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đặt phôi ép

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh.


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm.



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		

		Thước cặp

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo (100 ÷1700)



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước ≥(75x50)mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		Khối V đơn

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc,


Kích thước: (60÷100) mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DẬP NÓNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Dùng để dập, ép phôi

		Lực ép dập ≥15 tấn



		2

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		

		Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		3

		Khuôn ép

		Bộ

		02

		Dùng để ép phôi theo hình dạng yêu cầu

		Kích thước phù hợp với máy ép



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Khuôn kim loại

		Bộ

		01

		

		



		

		Khuôn compozit

		Bộ

		01

		

		



		4

		Bàn ép

		Chiếc

		02

		Sử dụng để đặt phôi ép 

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		5

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		6

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		7

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc 

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		

		Thước cặp

		Chiếc 

		03

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo (100 ÷1700)



		

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước ≥(75x50)mm



		8

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		9

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤200g



		

		Búa là

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn phẳng

		Trọng lượng ≤ 500g



		10

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi khi nắn

		Kích thước dài: (300÷350)mm



		11

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Dùng để uốn nắn các thanh kim loại

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		12

		Lò gia nhiệt

		Chiếc

		02

		Dùng để nung phôi

		Nhiệt độ ≥800oC



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ GHÉP MỐI ĐƯỜNG THẲNG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm



		20 

		Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		23 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		24 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		25 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		26 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		28 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		29 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		30 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		31 

		Bộ kéo cắt tôn

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm,


- Chiều dày tôn cắt


≤1,5 mm



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		33 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		34 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm



		38 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		39 12

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		40 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		41 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		42 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		43 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ GHÉP MỐI ĐƯỜNG TRÒN


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		20 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		23 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		24 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		25 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		26 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		27 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		28 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		29 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		30 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		31 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		32 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		33 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		34 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		36 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		37 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		38 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		39 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		40 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		41 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		42 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		43 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		44 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN  (BẮT BUỘC): GÒ HÌNH TRỤ KHÔNG GHÉP MỐI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		3 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		4 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		5 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		6 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		7 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		8 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		9 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		10 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		11 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		12 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		13 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		14 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		15 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		16 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		17 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		18 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		19 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		20 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		21 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		22 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		23 

		Đe thuyền

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg



		24 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		26 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		27 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		28 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		29 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		30 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		31 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		33 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		34 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		35 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		38 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		39 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		40 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		41 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		42 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		43 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ VIỀN DÂY


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Dùng để gấp mép

		Chiều dài gấp


 ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		20 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		22 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		23 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		24 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		25 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		26 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		27 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		28 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		29 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		30 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		31 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		32 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		33 

		Búa tạ

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại cứng và dày

		Trọng lượng ≤ 3000g



		34 

		Dưỡng sấn

		Bộ

		01

		Dùng để sấn các đường gò

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		35 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		40 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		42 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		43 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		44 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		45 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		46 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		47 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		48 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ THÚC HÌNH BÁN CẦU


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 2

		Bộ mỏ cắt ô xy – khí cháy

		Bộ

		02

		Dùng để gia nhiệt khi gò thúc phôi.

		Sử dụng mỏ đốt ôxy – khí gas



		3 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700).



		19 

		Dưỡng kiểm 

		Chiếc

		03

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		25 

		Đe cầu

		Chiếc

		01

		

		Có hình dạng và kích thước phù hợp sản phẩm



		26 

		Đe lõm chỏm cầu

		Chiếc

		01

		

		



		27 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		28 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		- Đường kính ống ≥100 mm, 


-Chiều dàiống ≤2000mm



		29 7

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		32 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		33 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		34 

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gò thúc bán cầu

		Trọng lượng ≤500g



		35 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		36 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		37 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		40 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		41 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		42 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		43 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		44 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		45 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		46 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		47 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		48 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GÒ CHUN


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		3 

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		02

		Dùng cắt tôn, cắt thép lá

		Chiều dày cắt ≤5mm



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		19 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		23 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		24 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		26 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		27 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		28 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		29 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		30 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		31 

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		32 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		33 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		34 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		35 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		36 

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gò thúc bán cầu

		Trọng lượng ≤500g



		37 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		42 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		43 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		44 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		45 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		46 

		Vam bẻ múi

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bẻ các múi khi chun

		Kích thước nhỏ gọn phù hợp sản phẩm



		47 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		48 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		49 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		50 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		51 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÁN ĐINH RIVE

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy tán đinh cầm tay

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành tán đinh

		Đường kính đinh tán


 ≤ 4 mm



		2 

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ tán đinh

		Đường kính khoan 


≤12 mm


Có kèm êtô



		3 

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		

		Công suất: (500(650) W



		4 

		Khuôn tán đinh

		Bộ

		03

		Dùng để tán đinh tán

		Có các loại khác nhau phù hợp với kích thước đinh tán



		5 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		6 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		7 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		8 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		9 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		10 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		11 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		12 

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		14 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		19 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		20 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		21 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		22 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		23 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		24 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		25 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		26 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		27 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		28 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		29 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		32 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		33 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		34 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		35 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		36 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		37 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		38 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		39 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		40 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		41 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		42 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN THIẾC


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Mỏ hàn thiếc bằng điện

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành hàn thiếc

		Công suất ≥100W






		2 

		Mỏ hàn thiếc đồng (nung trên lò than)

		Chiếc

		06

		Dùng để nung nóng cho mỏ hàn

		Mỏ bằng đồng đỏ có cán cầm bằng sắt 



		3 

		Lò đốt than hoặc bộ mỏ cắt ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		

		Sử dụng lò đốt than cốc hoặc mỏ đốt ôxy – khí gas



		4 

		Bàn hàn

		Chiếc

		06

		Dùng để phôi hàn khi hàn

		Có kích thước phù hợp với từng cơ sở dạy nghề



		5 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		6 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		7 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		8 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		9 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		10 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		11 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		14 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		15 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		18 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		19 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Dùng để mài ba via 

		



		20 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		21 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		22 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm



		23 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		24 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		25 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		26 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		27 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		28 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		29 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn.

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		30 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn.

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		31 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		32 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		33 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		34 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		35 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		36 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		37 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		38 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		39 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		40 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		41 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		42 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HƠI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ mỏ hàn khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành hàn khí

		Sử dụng khí ô xy và khí axetylen



		2 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn.


Sử dụng thuận tiện cho các bài thực hành hàn.

		Kích thước


 ≥ (2000x2000x2000)mm



		3 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn



		4 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Dùng hút khói sinh ra khi hàn

		Lượng thông gió


 ≥50 m3/ph



		5 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa phôi

		Đường kính đá ≤400 mm



		6 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		7 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		8 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		9 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		10 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		11 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		12 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		13 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		14 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		15 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		16 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		17 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		18 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		19 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		20 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		21 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		22 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		25 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		26 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		28 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		29 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		30 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		31 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		32 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		33 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		35 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		36 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		37 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		41 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		42 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		43 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		44 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		45 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		46 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HỒ QUANG


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		06

		Sử dụng thực hành hàn điện cơ bản

		Dòng điện hàn ≤300A


Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây cáp hàn)



		2 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		03

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn.


Sử dụng thuận tiện cho các bài thực hành hàn.

		Kích thước


 ≥ (2000x2000x2000)mm



		3 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		03

		

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn



		4 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Dùng hút khói sinh ra khi hàn

		Lượng thông gió


 ≥50 m3/ph



		5 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa phôi

		Đường kính đá ≤400 mm



		6 

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá  chính xác vị trí phôi khi hàn

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		7 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa phôi

		Công suất: ≤ 800W



		8 

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		02

		Dùng để sấy que hàn

		Trọng lượng sấy≤5 kg



		9 

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		02

		Dùng cắt tôn, cắt thép lá

		Chiều dày cắt ≤5 mm



		10 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		13 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		14 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		15 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		16 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		19 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		20 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		21 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		22 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		23 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		24 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		25 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		26 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		27 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		28 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		29 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		30 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		31 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		32 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		33 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		34 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		35 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		36 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		37 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		38 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		39 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		41 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		42 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		43 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		44 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		45 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		46 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phòng học LAB 

		Chiếc

		01

		Dùng để giảng dạy và thực hành 

		Có đầy đủ hệ thống phương tiện phục vụ nghe, nhìn như: bàn ghế, máy chiếu, màn chiếu, máy chiếu vật thể, ti vi, loa, âm ly



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AUTOCAD


Tên nghề: Gò


Mã số môn học: MH39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		 Sử dụng giảng dạy các lệnh vẽ trên máy vi tính

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm giảng dạy. Cài  đặt được 19 máy vi tính



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Dùng để in bản vẽ 

		Máy in, đen trắng tối thiểu khổ A4



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phấn mềm vẽ kỹ thuật



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIỆN


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành tiện trục trơn, trục bậc.

		Đường kính tiện ≥ 20 mm






		2 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để mài sửa dụng cụ và phôi

		 Đường kính đá ≤400 mm






		3 

		Dao tiện ngoài

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành cắt gọt khi tiện trục trơn, trục bậc

		Mũi dao hàn bằng hợp kim cứng, hoặc bắt vít mảnh hợp kim, thép gió



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để kiểm tra kích thước khi tiện

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Thước cặp 

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Pan me 

		Chiếc 

		01

		

		Giới hạn đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		14 

		Đồng hồ so

		Bộ

		03

		

		Độ chính xác ≤0,01mm


Có đế từ



		15 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Dùng để mài ba via sau khi tiện

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		18 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm



		19 

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng để chỉnh sửa khi gá phôi

		Trọng lượng ≤500g



		20 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		21 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		22 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ41

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


. 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan bàn 




		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ có đường kính nhỏ đạt chất lượng cao.

		Đường kính khoan


 ≤12 mm


Có kèm êtô



		2

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ nhỏ.

		Công suất: (500(650) W



		3

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ 

		Đường kính đá ≤400mm



		4

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để mài phôi

		Công suất: ≤ 800W



		5

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc

		02

		Dùng để cắt phôi

		Đường kính đá cắt


≤ 350mm



		6

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		02

		

		Chiều dày phôi cắt 


≤ 5mm



		7

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		8

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		9

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra kích thước, độ phẳng, động song song, vuông  góc của mặt phẳng  phay

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150÷200) mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


 ≥(120 x 80)mm



		

		Căn lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:(0,01÷1) mm



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước chiều dài ≥125 mm



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác ≤0,01mm


Có đế từ



		

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều cao đo≤250mm



		10

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		01

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Đe thuyền 

		Chiếc

		06

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		11

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		12

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Sử dụng thực hành các phương pháp gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		09

		

		Đường kính ren:


(M6(M12)


Có kèm theo tay quay ta rô, bàn ren



		

		Bàn ren

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		09

		

		 Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục góc

		Chiếc

		09

		

		



		

		Cưa tay

		Bộ

		09

		

		 Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm



		

		Dũa các loại


Gồm: Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn

		Bộ

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm; Dũa răng kép



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		03

		

		Đường kính≤12mm



		13

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		14

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		15

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHAY BÀO


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ42

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy phay

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt bậc

		Kích thước bàn máy 


≤ (320 x1300)mm



		2 

		Máy bào

		Chiếc

		03

		Dùng để bào mặt phẳng

		



		3 

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Dùng để mài sửa dụng cụ 

		Đường kính đá ≤400mm



		4 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		5 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		6 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		7 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		8 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		9 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		10 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		11 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		14 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		15 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để thực hành kiểm tra kích thước, độ phẳng, động song song, vuông  góc của mặt phẳng  phay

		



		17 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		18 

		Thước cặp

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		19 

		Com pa đo ngoài

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(150÷200) mm



		20 

		Ke vuông

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


 ≥(120 x 80)mm



		21 

		Căn lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:(0,01÷1) mm



		22 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		01

		

		Kích thước chiều dài ≥125 mm



		23 

		Đồng hồ so

		Chiếc

		01

		

		Độ chính xác ≤0,01mm


Có đế từ



		24 

		Thước đo chiều cao

		Chiếc

		01

		

		Chiều cao đo≤250mm



		25 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		01

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		26 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		27 

		Khối D

		Chiếc

		03

		

		Kích thước 


≥(200 x120)mm



		28 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		29 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		30 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		31 

		Dao phay trụ

		Bộ

		03

		

		Đường kính dao:


(10÷50) mm



		32 

		Dao phay mặt đầu 

		Bộ

		03

		

		Đường kính dao: 


(10÷50) mm



		33 

		Dao bào

		Bộ

		03

		

		Kích thước 


≤ (310x30x3) mm



		34 

		Êtô máy

		Chiếc

		03

		Dùng để gá kẹp phôi

		Kích thước hàm:


 (200÷250) mm



		35 

		Búa cao su

		Chiếc

		06

		Dùng khi gá phôi trên đồ gá

		Trọng lượng ≤500g



		36 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		37 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		38 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): GÒ SẤN THÚC HÌNH TRANG TRÍ


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ43


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Máy cắt tôn 

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt phôi

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		2 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài ba via

		Công suất ≤ 800W



		3 3

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		4 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		5 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		6 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		7 

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		8 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		9 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		10 4

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để vạch dấu các đường cắt

		



		11 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		12 

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		13 

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		14 

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		15 5

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		16 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		17 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		18 

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		03

		

		Chiều dài  ≥ 125mm



		19 

		Thước cuộn

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤5000mm 



		20 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		21 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		22 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		23 6

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		24 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		25 

		Tấm kê

		Chiếc

		01

		

		Kích thước


 ≥ (400x70 x 5)mm


1 cạnh dài vát mép300



		26 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		27 

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài: (1000÷2000) mm



		28 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		29 

		Đe ống tròn

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ống ≥100 mm


Chiều dài ống: (2000÷4000) mm



		30 

		Búa gò

		Bộ

		09

		

		



		31 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		32 

		Búa nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để nắn kim loại

		Trọng lượng ≤ 500g



		33 

		Búa mềm

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		34 

		Búa là

		Chiếc

		01

		

		Trọng lượng ≤ 200g



		35 

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành gò thúc bán cầu

		Trọng lượng ≤500g



		36 

		Bộ kéo cắt tôn 

		Bộ

		01

		Sử dụng để cắt các đường thẳng hoặc các đường cong có bán kính lớn

		- Chiều dài kéo: (180÷450) mm, 


- Chiều dày tôn cắt


 ≤1,5 mm



		37 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		38 

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		

		



		39 

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		

		



		40 

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc  

		09

		Sử dụng để cắt tạo các lỗ

		



		41 

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		

		



		42 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		43 

		Đục nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để đánh gấp mép gò

		Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		44 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via sau khi cắt

		Chiều dài: (150÷350) mm



		45 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		46 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		47 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		48 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.



		49 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN NHÔM


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ44

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1 1

		Bộ mỏ hàn khí

		Bộ

		03

		Dùng để thực hành hàn nhôm bằng phương pháp hàn khí

		Sử dụng khí ôxy và khí axetylen



		2 

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		06

		Dùng để thực hành hàn nhôm bằng phương pháp hàn hồ quang tay

		Dòng điện hàn ≤300A


Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây cáp hàn)



		3 

		Máy hàn TIG

		Bộ

		06

		Dùng để thực hành hàn nhôm bằng phương pháp hàn TIG

		Hàn được dòng điện AC/DC


Dòng điện hàn ≤300A



		4 

		Ca bin hàn

		Chiếc

		06

		Sử dụng thực hành các bài tập hàn.

		Kích thước


 ≥ (2000x2000x2000)mm 



		5 

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Dùng hút khói sinh ra khi hàn

		Lượng thông gió ≥50m3/phút



		6 

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Sử dụng cho các bài thực hành hàn.

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn



		7 

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Sử dụng để gá  chính xác vị trí phôi khi hàn.

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		8 

		Máy mài 2 đá bệ đứng 

		Chiếc

		02

		Sử dụng mài phôi hàn, điện cực vônfram

		Đường kính đá ≤ 400 mm



		9 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Dùng để mài sửa phôi hàn

		Công suất ≤ 800W



		10 

		Kéo cắt cần

		Bộ

		02

		Dùng cắt nhôm tấm

		Chiều dày cắt ≤5 mm



		11 

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Dùng để đo các kích thước khi cắt

		



		12 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		13 

		Ke vuông

		Chiếc

		03

		

		Kích thước:  
≥75mm x50mm



		14 

		 Thước lá

		Chiếc

		03

		

		Phạm vi đo ≤500mm



		15 

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		01

		

		Dải đo: (100 ÷1700)



		16 

		Dưỡng kiểm

		Chiếc

		93

		

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		17 

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		18 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		19 

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		20 

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		21 

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		22 

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		23 

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		06

		Dùng để kê khi nắn tôn

		



		24 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		25 

		Bàn máp

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(400÷1200) mm



		26 

		Đe thuyền 

		Chiếc

		01

		

		 Trọng lượng: 


(45 ÷ 90) kg



		27 

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn 

		Bộ

		01

		

		



		28 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		29 

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Dùng để nắn sửa phôi

		Trọng lượng≤500 g



		30 

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi hàn

		Chiều dài: (300÷350) mm



		31 

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Dùng gõ xỉ hàn

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		32 

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Dùng để làm sạch xỉ hàn

		Có cán bằng thép



		33 

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Dùng để mài ba via và làm sạch đường hàn

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		34 

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Sử dụng  đục tẩy xỉ hàn

		Kích thước:               


(150÷250) mm 



		35 

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Sử dụng vạch dấu phôi hàn

		Kích thước: 


(150 ÷ 200) mm






		36 

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Dùng cạo sạch các chất bẩn trước và sau khi hàn.

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


 (150 ÷ 200)mm



		37 

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Dùng để quệt a xít

		Chiều dài:(150÷200) mm



		38 

		Trang bị bảo hộ lao động nghề hàn

		Bộ

		01

		Sử dụng để bảo vệ tay, mắt và cơ thể khi hàn

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ



		39 

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		40 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		09

		

		



		41 

		Găng tay da

		Đôi

		09

		

		



		42 

		Yếm hàn

		Bộ

		09

		

		



		43 12

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		44 

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		45 13

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		46 14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		47 15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





 Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ48


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy mài 2 đá để bàn

		Chiếc 

		02

		Sử dụng mài sửa dụng cụ, chi tiết trong quá trình gò

		Đường kính đá 


≤ 200 mm



		2

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính đá≤ 400 mm



		3

		Máy mài cầm tay 

		Chiếc

		02

		

		Công suất: ≤ 800W



		4

		Máy khoan bàn

		Bộ 

		02

		Sử dụng để  khoan lỗ 

		Đường kính khoan


 ≤12 mm


Có kèm êtô



		5

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính lỗ khoan


 ≥ 25 mm



		6

		Máy khoan cần

		Chiếc

		02

		

		Đường kính lỗ khoan


 ≤ 50 mm



		7

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để khoan lỗ nhỏ

		Công suất: (500(650) W



		8

		Máy gấp kim loại

		Chiếc

		01

		- Dùng thực hành gấp các mép tôn

		Chiều dài gấp ≤1800 mm


Chiều dày ≤3,5 mm



		9

		Máy uốn thép hình

		Bộ

		01

		Dùng thực hành uốn các loại thép hình

		Uốn bằng hệ thống thủy lực


Công suất ≤ 2,2kW



		10

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành đột dập phôi

		Lực ép dập ≥15tấn



		11

		Máy ép thủy lực 

		Chiếc

		01

		Sử dụng thực hành dập ép phôi

		Lực ép ≥15 tấn



		12

		Máy uốn NC

		Chiếc

		01

		 Sử dụng để uốn các chi tiết

		Chiều dài uốn ≤2000 mm


Lực uốn ≤ 50 tấn



		13

		Máy cắt tôn lưỡi rung

		Chiếc 

		01

		Dùng để cắt tôn

		Công suất động cơ: (1,5÷3) kW. 


Lưỡi cắt bằng thép hợp kim cứng



		14

		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		Sử dụng tháo, lắp, điều chỉnh  trong quá vận hành sử dụng

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤350 mm



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít 

		Bộ

		01

		

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(150÷200) mm



		15

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		09

		Dùng để thực hành phay mặt phẳng, mặt phẳng song song vuông góc

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		01

		

		Kích thước: 


(150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		01

		

		Kích thước:


(100 ÷ 120) mm



		16

		Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		03

		Sử dụng để đo kiểm sản phẩm

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài ≤ 1000 mm.



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài  ≤ 5000 mm.



		

		Thước cặp

		Chiếc

		09

		

		Phạm vi đo: (0(250) mm


Đô chính xác đo ≤0,1mm



		17

		Bàn nguội 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình thực hành

		Có 18 vị trí làm việc



		18

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		Sử dụng thực hành các phương pháp gia công nguội

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		

		



		

		Ta rô

		Bộ

		09

		

		Đường kính ren:


(M6(M12)


Có kèm theo tay quay ta rô, bàn ren



		

		Bàn ren

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục nhọn

		Chiếc

		09

		

		 Kích thước dài:


 (150 ÷ 200) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		

		



		

		Đục góc

		Chiếc

		09

		

		



		

		Cưa tay

		Bộ

		09

		

		 Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm



		

		Dũa các loại


Gồm: Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn

		Bộ

		09

		

		Chiều dài: (150÷350) mm; Dũa răng kép



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		03

		

		Đường kính≤12mm



		19

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Sử dụng gá kẹp chi tiết khi cắt kim loại

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		20

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Dùng để kẹp phôi 

		Chiều dài: (250÷300) mm



		21

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		01

		Để đựng dụng cụ cầm tay

		Kích thước phù hợp đào tạo



		22

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để minh họa, trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		16

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 


Tên nghề: Gò 


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		THIẾT BỊ AN TOÀN



		1

		Bảo hộ lao động

		Bộ

		02

		TheoTiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		

		Mặt nạ hàn

		Chiếc

		01

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		Găng tay da

		Đôi

		01

		



		

		Găng tay vải

		Đôi

		01

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		

		Yếm hàn

		Chiếc

		01

		



		2

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		TheoTiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Dụng cụ sơ cứu:


Panh, kéo

		Bộ

		01

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		3

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		TheoTiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Bình xịt bột

		Bình

		01

		



		

		Bình xịt khí CO2

		Bình

		01

		



		

		Các bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Bộ

		01

		



		

		THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		4

		Máy cắt tôn

		Chiếc

		01

		Cắt bằng hệ thống thủy lực


Chiều dày cắt≤5mm



		5

		Máy uốn NC

		Chiếc

		01

		Chiều dài uốn ≤2000 mm


Lực uốn ≤50 tấn.



		6

		Máy gấp mép

		Chiếc

		02

		Chiều dài gấp ≤1800 mm.


Chiều dày ≤3,5 mm



		7

		Máy uốn 3 con lăn (máy lốc 3 trục)

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ chính


≥7,5 kW


Độ dày phôi uốn ≤ 6 mm



		8

		Máy uốn ống con lăn

		Chiếc

		01

		Đường kính ống uốn


≤ 40 mm


Góc uốn: 0÷1900

Kèm theo bộ đồ gá uốn



		9

		Đồ gá uốn ống bằng tay

		Bộ

		02

		Đường kính ống uốn


≤ 25mm



		10

		Bộ đồ gá uốn thép hình

		Bộ

		02

		Uốn được các loại thép hình khác nhau



		11

		Máy đột dập liên hợp

		Chiếc

		01

		Lực ép dập ≥15 tấn



		12

		Máy ép thủy lực

		Chiếc

		01

		Lực ép ≥15 tấn



		13

		Máy ép trục vít thủ công

		Chiếc

		02

		Cấu tạo và sử dụng đơn giản kích thước phù hợp với giảng dạy



		14

		Khuôn ép

		Bộ

		02

		Kích thước phù hợp với máy dập ép



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		

		



		

		Khuôn kim loại

		Bộ

		01

		



		

		Khuôn compozit

		Bộ

		01

		



		15

		Máy hàn hồ quang tay

		Chiếc

		06

		Dòng điện hàn ≤300A


Kèm theo đầy đủ phụ kiện (Kìm hàn, dây cáp hàn)



		16

		Bộ mỏ hàn khí

		Bộ

		03

		Sử dụng khí ôxy và khí axetylen



		17

		Mỏ hàn thiếc bằng điện

		Chiếc

		06

		Công suất ≥100 W



		18

		Mỏ hàn thiếc đồng (nung trên lò than)

		Chiếc

		06

		Mỏ bằng đồng đỏ có cán cầm bằng sắt



		16

		Máy tán đinh cầm tay

		Chiếc

		03

		Đường kính đinh tán ≤ 4 mm



		19

		Khuôn tán đinh

		Bộ

		03

		Có các loại khác nhau phù hợp với kích thước đinh tán



		20

		Chụp rút đinh

		Chiếc

		03

		Có các loại đầu rút đinh tán khác nhau



		21

		Máy cắt Plasma

		Bộ

		02

		Công suất ≥5 kVA


Chiều dày cắt: ≤ 5mm



		22

		Bộ mỏ cắt bằng ôxy và khí cháy

		Bộ

		02

		Sử dụng khí ô xy –gas


Chiều dày cắt≤5mm



		23

		Lò gia nhiệt

		Chiếc

		02

		- Nhiệt độ ≥800oC.



		24

		Máy mài 2 đá bệ đứng

		Chiếc

		02

		Đường kính đá ≤ 400mm



		25

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		02

		Công suất ≤ 800W



		26

		Máy khoan bàn

		Chiếc

		02

		Đường kính khoan ≤12 mm


Có kèm êtô



		27

		Máy khoan cầm tay

		Chiếc

		02

		Công suất: (500(650) W



		28

		Máy cắt lưỡi đá

		Chiếc

		02

		Đường kính đá ≤350 mm



		29

		Ống sấy que hàn

		Chiếc

		02

		Trọng lượng sấy ≤5 kg



		30

		Kéo cắt cần

		Chiếc

		03

		Chiều dày cắt ≤5 mm



		31

		Bộ dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		09

		Phạm vi đo ≤500mm



		

		Thước cuộn

		Chiếc

		09

		Phạm vi đo ≤5000mm



		

		Thước cặp




		Chiếc

		09

		Phạm vi đo: (0(250) mm;


Độ chính xác đo ≤0,1mm



		

		Pan me đo ngoài, đo trong

		Bộ

		02

		Giới hạn đo≤50 mm


Có kèm theo mẫu chuẩn để điều chỉnh độ chính xác của thước



		

		Đồng hồ so

		Chiếc

		03

		Độ chính xác:0,01 mm


Có đế từ



		

		Thước đo góc vạn năng

		Chiếc

		03

		Dải đo: (100 ÷1700)



		

		Thước kiểm phẳng

		Chiếc

		09

		Chiều dài ≥125mm



		

		Ke vuông

		Chiếc

		09

		Kích thước ≥(75x50)mm



		

		Dưỡng kiểm

		Bộ

		09

		Có kích thước và hình dáng phù hợp với sản phẩm



		

		Dưỡng kiểm tra mối hàn

		Chiếc

		09

		Theo tiêu chuẩn Việt Nam



		

		Mẫu so độ nhám

		Bộ

		01

		Có 2 loại mẫu đo Ra, Rz



		32




		Dụng cụ tháo lắp

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≤350 mm.



		

		Cờ lê

		Bộ

		01

		Kích thước: (6÷40) mm



		

		Tuốc nơ vít

		Bộ

		01

		Loại 1 đầu 2 cạnh, 1 đầu 4 cạnh


Kích thước: (50÷200) mm



		

		Chìa vặn lục giác

		Bộ

		01

		Kích thước: (3(20) mm



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		Chiều dài:(150÷200) mm



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		33

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Kéo cắt lưỡi thẳng

		Chiếc

		09

		- Chiều dài kéo:(180÷450) mm,


- Chiều dày cắt ≤ 1,5 mm.






		

		Kéo cắt lưỡi cong thon

		Chiếc

		09

		



		

		Kéo cắt lưỡi cong gấp

		Chiếc

		09

		



		

		Kéo cắt giấy

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Cưa sắt

		Bộ

		09

		Chiều dài lưỡi cưa: (300÷350) mm.



		

		Dao chặt

		Chiếc

		09

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm.



		

		Đục Nhọn

		Chiếc

		09

		Kích thước dài:


(150 ÷ 200) mm.



		

		Đục Bằng

		Chiếc

		09

		



		

		Đục góc

		Bộ

		09

		



		

		Dũa các loại


Gồm: Dũa dẹt, dũa vuông, dũa tam giác, dũa tròn.

		Bộ

		09

		- Chiều dài:(150÷350) mm.


- Dũa răng thô.



		

		Mũi khoan ruột gà

		Bộ

		03

		Đường kính≤12mm.



		34

		Dụng cụ vạch dấu

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Kích thước: (150 ÷ 200 ) mm



		

		Com pa vanh

		Chiếc

		09

		Chiều dài:(180 ÷ 220) mm



		

		Chấm dấu

		Chiếc

		09

		Kích thước:(100 ÷ 120) mm



		35

		Dụng cụ kê đỡ

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Đe thuyền

		Chiếc

		06

		 Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg.



		

		Tấm kê

		Chiếc

		06

		Kích thước


≥ (400x70 x 5) mm


1 cạnh dài vát mép300



		

		Đe gò góc vuông

		Chiếc

		06

		Chiều dài:(1000÷2000) mm



		

		Đe ống tròn

		Chiếc

		06

		Đường kính ống ≥100 mm.


Chiều dài ống:


(2000÷4000) mm



		

		Đe cầu

		Chiếc

		06

		Có hình dạng và kích thước phù hợp sản phẩm



		

		Đe lõm chỏm cầu

		Chiếc

		06

		



		

		Đe mềm

		Chiếc

		06

		Có hình dạng và kích thước phù hợp sản phẩm



		

		Bàn máp

		Chiếc

		06

		Kích thước: (400÷1200) mm



		

		Khối V đơn

		Bộ

		06

		Khối V đơn 1 bộ gồm 2 chiếc,


Kích thước: (60÷100) mm



		36

		Búa gò

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤ 500 g



		

		Búa mềm

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤ 200 g



		

		Búa là

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤500 g



		

		Búa tạ

		Chiếc

		03

		Trọng lượng ≤ 3000 g



		

		Thanh gỗ

		Thanh

		06

		Chiều dài từ (300÷400) mm



		

		Dưỡng sấn

		Chiếc

		09

		Có nhiều loại khác nhau phù hợp với kích thước của mối ghép



		

		Búa đầu tròn

		Chiếc

		09

		Trọng lượng ≤500g.



		37

		Dưỡng cắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Cắt thẳng

		Chiếc

		03

		Chiều dài ≤2000mm.



		

		Cắt tròn

		Chiếc

		03

		Có kích thước phù hợp chi tiết cắt



		38

		Dụng cụ cầm tay nghề hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Búa nguội

		Chiếc

		09

		Trọng lượng≤500 g



		

		Kìm kẹp phôi

		Chiếc

		09

		Chiều dài: (300÷350) mm



		

		Búa gõ xỉ hàn

		Chiếc

		09

		Có 2 đầu:1 đầu nhọn và 1 đầu bằng, cán liền bằng thép



		

		Chổi đánh rỉ

		Chiếc

		09

		Có cán bằng thép



		

		Dũa dẹt

		Chiếc

		09

		Kích thước chiều dài: (150÷350) mm



		

		Đục bằng

		Chiếc

		09

		Kích thước:


(150÷250) mm



		

		Mũi vạch

		Chiếc

		09

		Kích thước:


(150 ÷ 200) mm






		

		Mũi cạo

		Chiếc

		09

		Mũi làm bằng thép hợp kim cứng


Kích thước dài:


(150 ÷ 200)mm



		

		Chổi lông

		Chiếc

		09

		Chiều dài:(150÷200) mm



		39

		Vam uốn

		Chiếc

		06

		Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng



		40

		Vam bẻ múi

		Chiếc

		06

		Kích thước nhỏ gọn phù hợp sản phẩm



		41

		Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện

		Bộ

		02

		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		

		Tô vít

		Chiếc

		02

		Theo bộ nghề điện


Ucđ ≥ 1000V



		

		Kìm điện

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		01

		



		

		Bút thử điện

		Chiếc

		01

		



		

		Thước mét

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: ≤ 5m



		

		Đồng hồ vạn năng

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		42

		Mô hình mẫu các hình khai triển gò

		Bộ

		03

		Các  mô hình mẫu được chế tạo theo tiêu chuẩn phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy.






		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Dạng hình trụ

		Bộ

		01

		



		

		Dạng hình nón

		Bộ

		01

		



		

		Các khối đa diện

		Bộ

		01

		



		

		Dạng hình cầu và ống gắn vào hình cầu

		Bộ

		01

		



		43

		Bộ chi tiết máy thông dụng

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Bu lông, đai ốc

		Bộ

		02

		Chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Then bằng

		Chiếc

		02

		



		

		Bánh răng trụ

		Chiếc

		02

		



		

		Bánh vít

		Chiếc

		02

		



		

		Bánh đai

		Chiếc

		02

		



		

		Thanh răng

		Chiếc

		02

		



		

		Trục bậc

		Chiếc

		02

		



		

		Lò xo

		Chiếc

		02

		



		44

		Mô hình mối  ghép cơ khí

		Bộ

		02

		Các  mối ghép được chế tạo theo tiêu chuẩn cắt bổ, màu sắc phù hợp, đảm bảo mỹ thuật kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm có:

		



		

		Mối ghép hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép bộ truyền bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép ren

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép ổ lăn

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		

		Mối ghép then

		Bộ

		01

		



		45

		Mẫu đo vật thể

		Bộ

		02

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Dạng hộp

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng càng

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng bạc

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng trục

		Chiếc

		01

		



		

		Dạng đĩa

		Chiếc

		01

		



		46

		Cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Cơ cấu chế tạo theo tiêu chuẩn,có kích thước phù hợp trong dạy học



		

		Mỗi bộ gồm có:

		



		

		Cơ cấu đai truyền

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu trục vít bánh vít

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		47

		Cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Cơ cấu có kích thước phù hợp trong dạy nghề



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Cơ cấu Vít me - Đai ốc

		Bộ

		01

		



		

		Bánh răng thanh răng

		Bộ

		01

		



		

		Cơ cấu tay quay thanh truyền

		Bộ

		01

		



		48

		Trục, ổ trục và khớp nối.

		Bộ

		01

		Chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với giảng dạy



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Trục

		Chiếc

		01

		



		

		Ổ lăn

		Chiếc

		01

		



		

		Khớp nối trục

		Chiếc

		01

		



		49

		Mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí cắt bổ 3D

		Bộ

		03

		Đảm bảo tính thẩm mỹ, kích thước phù hợp, có mầu sắc để phân biệt



		50

		Mẫu vật liệu

		Bộ

		01

		Kích thước phù hợp với giảng dạy


Gồm các loại mẫu vật liệu kim loại, phi kim loại



		51

		Mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại

		Bộ

		01

		Mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện



		52

		Mô hình máy biến áp

		Bộ

		01

		Công suất:


0,5 kVA ÷ 0,75 kVA



		53




		Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha

		Bộ

		01

		Công suất: 0,3kW÷0,5kW


Cắt 1/4 stato động cơ



		54

		Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha

		Bộ

		01

		Công suất:


0,5 kW÷1kW


Cắt 1/4 stato động cơ



		55

		Mô hình mạch điện khuyếch đại

		Bộ

		01

		Kích thước


≥ (450x 350x 800)mm, sơn tĩnh điện, in sơ đồ mạch thí nghiệm



		56

		Dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Loại dụng cụ phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Bút chì

		Chiếc

		18

		



		

		Thước kẻ

		Chiếc

		18

		



		

		Thước cong

		Bộ

		18

		



		

		Thước đo độ

		Bộ

		18

		



		

		Com pa

		Chiếc

		18

		



		

		Ê ke

		Bộ

		18

		



		57

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn:


≥ Khổ A3


Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng



		58

		Bàn hàn đa năng

		Chiếc

		06

		Thực hiện được các bài thực hành hàn cơ bản ở các vị trí hàn.



		59

		Bàn cắt khí

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng cơ sở dạy nghề



		60

		Bàn cắt xoay

		Chiếc

		02

		



		61

		Ca bin hàn

		Chiếc

		06

		Kích thước


≥ (2000x2000x2000)mm



		62

		Hệ thống hút khói hàn

		Bộ

		01

		Lượng thông gió ≥50 m3/phút



		63

		Đồ gá hàn

		Bộ

		06

		Một số đồ gá hàn để gá các chi tiết đơn giản khi hàn góc chữ T, hàn giáp mối



		64

		Tủ đựng dụng cụ

		Chiếc

		02

		Kích thước


≤ (1000x500x1500)mm



		65

		Êtô song hành

		Chiếc

		06

		Kích thước  hàm: ≤150mm



		66

		Bàn nguội

		Bộ

		01

		Có 18 vị trí làm việc



		

		THIẾT BỊ HỖ TRỌ ĐÀO TẠO



		67

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		68

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Cường độ sáng  
≥ 2500 ANSI lumens


Kích thước phông chiếu :


≥ 1800 mmm x 1800 mm





PHẦN C


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phòng học LAB 

		Chiếc

		01

		Có đầy đủ hệ thống phương tiện phục vụ nghe, nhìn như: bàn ghế, máy chiếu, màn chiếu, máy chiếu vật thể, ti vi, loa, âm ly





Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AUTOCAD


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số môn học : MH39

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Phần mềm AutoCad

		Bộ

		01

		Phiên bản  thông dụng tại thời điểm giảng dạy. Cài  đặt tối thiểu 19 máy 



		2

		Máy in

		Chiếc

		01

		Máy in, đen trắng tối thiểu khổ A4



		3

		Máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt được phấn mềm vẽ kỹ thuật





Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TIỆN


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ40

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy tiện vạn năng

		Chiếc

		03

		Đường kính tiện ≥20 mm



		2

		Dao tiện ngoài

		Bộ

		03

		Mũi dao hàn bằng hợp kim cứng, hoặc bắt vít mảnh hợp kim, thép gió





Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): PHAY BÀO


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun : MĐ42

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phay

		Chiếc

		03

		Kích thước bàn máy 


≤(320 x1300)mm



		2

		Máy bào

		Chiếc

		03

		



		3

		Dụng cụ cắt

		Bộ

		01

		



		

		Mỗi bộ gồm:

		



		

		Dao phay trụ

		Bộ

		03

		Đường kính dao:


(10÷50) mm



		

		Dao phay mặt đầu 

		Bộ

		03

		Đường kính dao: 


(10÷50) mm



		

		Dao bào

		Bộ

		03

		Kích thước ≤ (310x30x3) mm





Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HÀN NHÔM


(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ44


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy hàn TIG

		Bộ

		06

		Hàn được dòng điện AC/DC


Dòng điện hàn ≤300A





Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)


Tên nghề: Gò


Mã số mô đun: MĐ45

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy khoan đứng

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan ≥25mm



		2

		Máy khoan cần

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ khoan ≤50mm



		3

		Máy cắt tôn lưỡi rung

		Chiếc 

		01

		Công suất động cơ: 

(1,5÷3) kW


Lưỡi cắt bằng thép hợp kim cứng





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ


 NGHỀ GÒ


Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		STT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Thái Thế Hùng

		Tiến sỹ Cơ khí

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Lê Xuân Đạt

		Thạc sỹ cơ khí

		Ủy viên



		5

		Ông Lê Văn Thắm

		Thạc sỹ cơ khí

		Ủy viên



		6

		Ông Lê Thế Hưng

		Thạc sỹ cơ khí

		Ủy viên



		7

		Ông Lê Văn Hanh

		Thạc sỹ cơ khí

		Ủy viên
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MỤC LỤC


		

		

		Trang
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		Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện gang, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Luyện gang, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện gang

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 25 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện gang

Các trường đào tạo nghề Luyện gang, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 25). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề : Luyện gang

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để vẽ kỹ thuật

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn


 ≥ Khổ A3          



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật khối hình học cơ bản 

		Bộ

		18

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		5

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		6

		Mô hình mối ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		7

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		8

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		   Bộ 

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		2

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu truyền động

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc




		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu culít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		

		





		

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát  cấu tạo, nguyên lý

		Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HOÁ LÝ LUYỆN KIM

Tên nghề: Luyện gang



Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh (bình tam giác)

		Chiếc

		06

		Sử dụng để chứa và pha dung dịch

		Thể tích ≥ 250ml

Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		Thể tích ≥ 250ml

Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		4

		Burét 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để chuẩn độ 

		Thể tích ≥ 25ml

Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		5

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đong dung dịch 

		Thể tích 10ml



		6

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng hóa chất đã pha

		Chất liệu bằng thuỷ hoặc bằng nhựa (tuỳ từng loại hoá chất)



		7

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân 

≤ 2100g 



		8

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong bình hoặc cốc

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong ống nghiệm 

		Loại đèn thông dụng trên thị trường



		10

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		Khoảng đo từ             

  - 400C ( 2500C



		11

		Lực kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lực

		- Giới hạn đo: 

10N(  100kN


- Độ chính xác: +/- 0,01



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo thông số mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ 

		03

		

		Dùng biến áp tự ngẫu 3 pha; công suất ≤ 5kVA; Uv=220/380VAC; Ura= 0 ÷ 380VAC 



		

		Đồng hồ cosφ 




		Bộ 

		03

		

		Uđm ≥ 220V;Dải đo (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		

		U=220/380VAC; 


dải đo ≤ (0 ÷ 30)A; 


cấp chính xác 0,5÷1,5 



		

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		

		U=220/380VAC; 


Dải đo (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều 

		Bộ

		03

		

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC 



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		

		Dùng biến áp tự ngẫu 


Uv= (90÷250)VAC; 


Ura= (0÷110)VDC; 


công suất ≤      20 kVA



		

		 Cầu đo điện trở 

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dải đo ≤ (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5)



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		

		Dải đo ≤ (0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5)



		

		Mô đun tải  một chiều 

		Bộ

		03

		

		 Pđm ≥ 100W



		

		Động cơ điện một  chiều 

		Chiếc

		03

		

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch đo

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch đo

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch đo

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		 Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo.



		

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp đặt bảng điện

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành.



		4

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		3

		Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIM LOẠI HỌC VÀ NHIỆT LUYỆN


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo nén

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		2

		Bộ mẫu thử kéo, nén

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu các loại mẫu thử kéo nén.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén



		3

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại

		Tải trọng ép: 

500N ÷ 1500 N



		4

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		5

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại

		Độ phóng đại ≥ 50 lần



		6

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt mẫu 

		Chiều dài thân: 


300mm ( 350mm



		7

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để mài mẫu

		Công suất ≥ 350W



		8

		Máy đánh bong mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để đánh bóng mẫu

		Công suất ≥ 350W



		9

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu kim loại thông dụng

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		10

		Lò nung 

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm nhiệt luyện kim loại

		Nhiệt độ nung 

≤ 13000C



		11

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		12

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		13

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		14

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		15

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		16

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		17

		Khay 

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu

		Kích thước ≤ 400mm x 600mm x 200mm



		18

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội 

		Kích thước ≤ 200mm x 400mm x 600mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM


Tên nghề: Luyện gang


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu nhiên liệu tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu




		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than cốc

		kg

		01

		

		



		

		Than Ăngtraxits

		

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		DầuFO

		lít

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu chất chất tạo xỉ, trợ dung 

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các chất trợ dung, tạo xỉ

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất trợ dung và tạo xỉ dùng trong luyện kim.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		kg

		01

		

		



		

		Vôi

		

		01

		

		



		

		Huỳnh thạch

		

		01

		

		



		

		Sa thạch

		

		01

		

		



		

		Đôlômít

		

		01

		

		



		

		Quăczít

		

		01

		

		



		3

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý của từng phần trong lò cao luyện gang

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò 

≥ 0,5m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò cao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cụm lò gió nóng 

		

		03

		

		



		

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		

		



		

		Thiết bị lọc bụi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị phun than

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Băng tải

		Chiếc

		01

		

		



		

		Boongke

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống máng gang, máng xỉ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây chuyền đúc liên tục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phòng vận hành đài A, đài B

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ LÒ LUYỆN KIM

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu, nhận biết về hình dáng kích thước của  các loại vật liệu chịu lửa

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu chịu lửa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gạch samốt

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch cao Nhôm

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch crôm manhêdít

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch Manhêdít

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch Manhê cácbon

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch C-Al

		Viên

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về nguồn gốc, yêu cầu thành phần và tính chất các loại nhiên liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than Antraxit

		Kg

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than cốc

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		Dầu FO

		Lít

		01

		

		



		3

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan về kết cấu và nguyên lý làm việc của lò điện hồ quang

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về kết cấu và hình dáng lò cao luyện gang

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò ≥ 0,5m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò cao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cụm lò gió nóng 

		

		03

		

		



		

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		

		



		

		Thiết bị lọc bụi

		

		01

		

		



		

		Thiết bị phun than

		

		01

		

		



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		

		01

		

		



		

		Băng tải

		

		01

		

		



		

		Boongke

		

		01

		

		



		

		Hệ thống máng gang, máng xỉ 

		

		01

		

		



		

		Dây chuyền đúc liên tục

		

		01

		

		



		

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		

		01

		

		



		

		Phòng vận hành đài A, đài B

		

		01

		

		



		5

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		Dùng đề giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị lò thổi

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		

		



		6

		Lò sinh khí

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò sinh khí

		Đường kính lò 

≥ 500mm



		7

		Hệ thống lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò

		- Dung lượng

(05÷50) kg/mẻ


- Đồng bộ theo công suất lò, đảm bảo quá trình tương thích của lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN 


BẢO HỘ  LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Luyện gang

Mã môn học: MH14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình thở ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ choàng bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC GANG CƠ BẢN

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hòm khuôn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm khuôn, lấy mẫu, vận chuyển và ráp khuôn

		Kích thước 

≤ (500mm x 500mm 

x 200mm)



		2

		Nivô

		Chiếc

		05

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm khuôn

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Cuốc, xẻng

		Chiếc

		10

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Rây cát

		Chiếc

		05

		

		Đường kính từ 

300mm ÷ 500mm



		5

		Que, chầy giã khuôn, đầm tay

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài từ 

300mm ÷ 500mm



		6

		Dùi xiên

		Chiếc

		09

		

		Làm bằng thép tròn, có đường kính 4mm ÷ 18mm và chiều dài 300mm ÷ 500mm



		7

		 Bộ chổi vệ sinh

		Chiếc

		09

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Bay phẳng

		Chiếc

		09

		

		Chiều dày ≥ 2mm


Chiều rộng từ 

30mm ÷  35mm


Chiều dài từ 

125mm ÷  150mm 



		9

		Thuyền và cóc

		Bộ

		09

		

		 Thuyền có chiều dày từ 3mm ÷ 5mm, chiều rộng từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 75mm ÷ 175mm 


Cóc có chiều dày từ 3mm ÷ 5mm, chiều rộng từ 30mm ÷ 100mm và chiều dài từ 50mm ÷ 125mm 



		10

		Các loại thìa

		Bộ

		09

		

		Thìa mặt phẳng: dày từ 3mm ÷ 5mm, bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 200mm ÷ 275mm


Thìa mặt phẳng một đầu lồi: dày từ 3mm ÷ 5mm, bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 150mm ÷ 300mm



		11

		Móc

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài từ 200mm ÷ 500mm

Chiều dài tay cắt từ 100mm ÷ 250mm


Bề rộng lưỡi móc từ 3mm ÷ 25mm



		12

		Ống thổi cát

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Búa gỗ, búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng

 0,5kg ÷ 1,5kg



		14

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra khuôn thao trong quá trình làm việc và gạt phẳng bề mặt cát

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


 (0 mm ÷ 1000 mm)



		

		Thước dây

		

		02

		

		Phạm vi đo:


 (0 mm÷ 5000 mm)



		

		Thước đo góc

		

		02

		

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o, 180o



		

		Thước đo độ

		

		02

		

		Phạm vi đo: (0o ÷ 90o)



		

		Thước gỗ

		

		18

		

		Kích thước ≤ 500 mm 


x 50 mm x 20 mm



		15

		Sàng

		Bộ

		09

		Dùng để phân cấp cỡ hạt cát làm khuôn, ruột

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		16

		Máy nghiền trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn hỗn hợp 

		Công suất động cơ 

2,2 kW ÷ 7,5 kW



		17

		Lò đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu chảy gang

		Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		18

		Thùng rót

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa gang lỏng

		Dung lượng ≥ 50Kg



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu và nhận biết cách pha chế dung dịch

		 Thể tích : ≥ 250 ml


Chế tạo bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Chế tạo bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		Thể tích ≥ 250 ml


Chế tạo bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		4

		Burét 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác chuẩn độ 

		Thể tích 25ml 


Chế tạo bằng Thuỷ tinh chịu hoá chất



		5

		Pipet

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác hút dung dịch

		Thể tích 5ml, bằng vật liệu thuỷ tinh đựng hoá chất



		6

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đong dung dịch 

		Thể tích 10ml, bằng vật liệu thuỷ tinh hay nhựa đựng hoá chất



		7

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đựng và bảo quả hóa chất đã pha

		Thể tích 25ml, bằng vật liệu thuỷ tinh hay nhựa đựng hoá chất



		8

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc 

		20

		Sử dụng để hướng dẫn thao tac lọc mẫu

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		9

		Cân kỹ thuật 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu thao tác cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân 

≤ 2100g 



		10

		Cân phân tích 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn nhận biết thao tác cân chính xác  mẫu cân

		Trọng lượng cân 

≤ 210 g



		11

		Giá chuẩn độ 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác cố định Burét

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		 Tủ hút 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cách làm việc với  những hoá chất độc hại, bay hơi, bốc mùi

		Công suất quạt 

≤ 2,5kW/h





		13

		Máy cất nước 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp nước tinh khiết cho phòng thí nghiệm

		Lưu lượng ≥ 10 lít/ giờ






		14

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng có trên thị trường



		15

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng trên thị trường



		16

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác xác định nhanh chóng PH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 

0,00 ÷14,00pH 

Độ phân giải: 0,10pH 



		18

		Máy so mầu quang điện 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phân tích thành phần xỉ

		Dải bước sóng từ 

180nm ÷ 1020 nm



		19

		Máy điều hoà

		Chiếc

		01

		Bảo vệ các thiết bị trong phòng thí nghiệm

		Công suất 

≥ 9000BTU



		20

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bảo quản mẫu và làm nguội mẫu

		Loại thông dụng trên thị trường



		21

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sấy khô dung cụ thí nghiệm và sấy khô mẫu

		Nhiệt độ ≤ 3000C



		22

		Lò nung mẫu

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác nung mẫu 

		Nhiệt độ nung 

≤ 1300ºC 



		23

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo lưu mẫu phân tích

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		24

		Bình oxy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chứa Oxi tinh khiết

		Độ tinh khiết 

≥ 99,99% 



		25

		Dây dẫn khí 

		Mét

		10

		Dùng để dẫn khí Oxi

		Dây dẫn khí ôxy: đường kính ≥ 4mm, đường kính ngoài

 ≥ 11mm



		26

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		01

		Đo áp suất của bình khí ôxy, điều chỉnh áp suất và giữ ổn định trong quá trình làm việc

		Đo được áp suất khí từ 1at÷200 at


Điều chỉnh áp suất khí làm việc và giữ ổn định từ 1at÷20 at



		27

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giữ chuẩn điều kiện tối ưu cho các máy móc trong phòng thí nghiệm hoạt động, và bảo quản hoá chất

		Các loại thông dụng trên thị trường



		28

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn xác định nhanh hàm lượng cacbon, lưu huỳnh trong mẫu

		Dải đo 

C: 0,1 ÷ 6%; 

S: 0,01÷0,7% 






		29

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P    

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định nhanh hàm lượng Mn, Si, P    

		Giải đo bước sóng: 180nm ÷ 1020 nm



		30

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lấy mẫu ở các độ sâu khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường



		31

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn  thao tác nghiền nhỏ mẫu, tạo điều kiện cho quá trình phân tích tiếp theo

		- Kích thước nhập liệu: 35mm ÷ 130mm


- Kích thước đầu ra: 0,5mm ÷ 5mm





		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





 Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHIỆT KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THUỶ KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thiết bị thí nghiệm Rây-nôn

		Bộ

		01

		Dùng để thí nghiệm trạng thái dòng chảy chất lỏng

		Đường kính ống

 ≥ 15 mm


Lưu lượng ≥ 10 cm3/s



		2

		Thiết bị thí nghiệm phương trình Becnuli

		Bộ

		01

		Dùng để thí nghiệm, quan sát và xác định các thông số của dòng chảy tại các tiết diện khác nhau

		Lưu lượng ≥ 10 cm3/s



		3

		Thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất ma sát

		Bộ

		01

		Dùng để thí nghiệm, quan sát và xác định tổn thất ma sát

		Chiều dài ống 

≥ 850 mm


Đường kính ống

 ≥ 15 mm






		4

		Thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất cục bộ

		Bộ

		01

		Dùng để thí nghiệm, quan sát và xác định tổn thất cục bộ

		Lưu lượng ≥ 10 cm3/s



		5

		Thiết bị đo độ nhớt chất lỏng

		Bộ

		01

		Sử dụng để khảo sát độ nhớt của chất lỏng

		



		

		Bao gồm

		

		



		

		Bình hình trụ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 50 mm



		

		Ống nằm ngang

		

		01

		

		Đường kính ≥ 10 mm, chiều dài ≥ 400 mm



		6

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Dùng để làm trực quan về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm

		Công suất bơm ≥ 2 kW



		7

		Bơm hướng trục

		Chiếc

		01

		

		



		8

		Bơm piston

		Chiếc

		01

		

		



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ LUYỆN GANG LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các bộ phận và kết cấu thể xây của lò cao 

		Thể hiện rõ phần kết cấu và nội hình lò


Dung tích lò 

≥ 0,5 m3



		2

		Mô hình thiết bị lỗ gió

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan về cấu tạo và giới thiệu tính năng tác dụng

		Đường kính vòng gió cái ≥ 500mm và đường kính ống gió cái ≥ 150mm



		3

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu tang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và mục đích sử dụng




		Vận tốc


≤ 10 vòng/phút



		4

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu rung

		Chiếc

		01

		

		Biên độ dao đông 1mm ÷ 4mm



		5

		Mô hình xe cân liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Tốc độ chuyển động: 2 ÷ 3 m/s



		6

		Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Băng tải

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ băng tải 


≥ 0,5 m/s



		

		Boong ke chứa liệu

		Chiếc

		01

		

		Thể tích chứa ≥ 0,1 m3



		

		Cầu nghiêng, xe kíp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính năng tác dụng

		Mặt ray phải phẳng, hai ray phải thăng bằng và song song 



		7

		Mô hình thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính năng tác dụng

		Chuyển động phải trơn chu; làm việc không bị kênh, kẹt chuông; liệu phải phân bố đều trên tiết diện mặt liệu



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Loại có chuông

		Bộ

		01

		

		



		

		Loại không chuông

		Bộ

		01

		

		



		8

		Mô hình thiết  bị quạt gió 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Lưu lượng gió: 

(5 ÷ 10) m3/phút



		9

		Mô hình lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các tính năng tác dụng

		Góc côn của đáy tháp ≥ 50o



		10

		Mô hình lọc bụi bằng nước 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 500mm 

Chiều cao ≥ 1800mm



		11

		Mô hình lọc bụi kiểu ly tâm Xiclon

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 500mm 

Chiều cao ≥ 1800mm



		12

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Chiếc

		01

		

		Số khoang chứa túi vải ≥ 3 khoang; 

số lượng ống túi vải 

≥ 12 túi



		13

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 3000mm

 Chiều cao ≥ 480mm



		14

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các tính năng tác dụng

		- Chiều cao 

≤1500mm, đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong (cắt bổ 1/4)



		15

		Thiết bị nút lỗ gang

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Thể tích của xi lanh 

≤ 0,1m3



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng điện

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		17

		Mô hình xe gầu xỉ và cơ cấu lật

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các tính năng tác dụng

		Hình côn loe miệng, độ nghiêng thành gầu ≤ 20o, góc nghiêng của gầu ≥ 45o



		18

		Mô hình máy lật gầu gang đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Tốc độ nâng lật gầu 

≥ 1,0 m/ phút 



		19

		Mô hình máy đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Số lượng khuôn trên một băng xích 

≥ 20 khuôn



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





 Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN NHIÊN LIỆU LUYỆN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu các loại quặng sắt

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại quặng sắt dùng trong luyện gang

		Cỡ hạt ≥ 20mm






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quặng sắt từ (Manhêtít)

		Viên

		01

		

		



		

		Quặng sắt đỏ (Êmatít)

		

		01

		

		



		

		Quặng sắt nâu (Limônít)

		

		01

		

		



		

		Quặng sắt  Xiđêrit

		

		01

		

		



		

		Quặng sắt silicat

		

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại nhiên liệu dùng trong luyện gang

		Cỡ hạt ≥ 20mm






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Than cốc

		Kg

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than Antraxit

		

		01

		

		



		

		Cốc sắt

		

		01

		

		



		

		Cốc hình ép  nóng

		

		01

		

		



		

		Cốc  hình ép nguội

		

		01

		

		



		3

		Bộ mẫu các loại chất trợ dung dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại nhiên liệu dùng trong luyện gang

		- Cỡ hạt ≥ 20mm


- Theo tiêu chuẩn chất trợ dung dùng cho lò cao



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đá vôi

		kg

		0,5

		

		



		

		Đôlômít

		

		0,5

		

		



		

		Apatit

		

		0,5

		

		



		

		Huỳnh thạch

		

		0,5

		

		



		

		Sa thạch

		

		0,5

		

		



		

		Quắczít

		

		0,5

		

		



		4

		Bộ mẫu các loại nguyên liệu thay quặng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại nguyên liệu thay quặng dùng trong luyện gang

		Cỡ hạt ≥ 0,1mm, dễ nhận biêt khi quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bụi lò cao

		Kg

		0,5

		

		



		

		Xỉ xanh

		

		0,5

		

		



		

		Bã pyrit

		

		0,5

		

		



		

		Vảy cán, rèn

		

		0,5

		

		



		5

		Thiết bị đo độ hoàn nguyên của quặng

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm xác định độ hoàn nguyên của quặng

		Thể hiện rõ mức độ hoàn nguyên



		6

		Thiết bị đo độ biến mềm của quặng

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm xác định nhiệt độ biến mềm của quặng

		Thể hiện rõ mức độ biến mềm



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ LUYỆN GANG LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo các bộ phận và kết cấu thể xây của lò cao


- Dùng để giới thiệu các quá trình biến đổi hóa lý xảy ra ở trong lò  

		- Thể hiện rõ phần kết cấu, nội hình lò và các quá trình biến đổi hóa lý từng phần trong lò cao


- Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò cao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cụm lò gió nóng 

		

		03

		

		



		

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		

		



		

		Thiết bị lọc bụi

		

		01

		

		



		

		Thiết bị phun than

		

		01

		

		



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		

		01

		

		



		

		Băng tải

		

		01

		

		



		

		Boongke

		

		01

		

		



		

		Hệ thống máng gang, máng xỉ 

		

		01

		

		



		

		Dây chuyền đúc liên tục

		

		01

		

		



		

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		

		01

		

		



		

		Phòng vận hành đài A, đài B

		

		01

		

		



		2

		Mô hình ống thu khí lò cao (ống thượng thăng)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và giải thích tính năng tác dụng

		Đường kính ống 

≥ 100mm



		3

		Mô hình chất liệu kiểu côn- phễu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn quy trình vận hành và giải thích tính năng tác dụng

		Phễu có đường kính

 ≥ 300mm



		4

		Mô hình thước thăm liệu

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài thước 

≥ 1500mm



		5

		Mô hình máng ra gang, ra xỉ kiểu cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và kết cấu thể xây, thể đầm

		Độ dốc máng gang:

(6 ÷ 70), máng xỉ (7 ÷ 80) 



		6

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và hưóng dẫn quy trình vận hành

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		7

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc




		- Chiều cao 

≥ 1500mm, 

đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong



		8

		Mô hình lò nung gió bằng bi 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính viên bi 

≥ 20mm



		9

		Mô hình lò nung gió bằng ống trao đổi nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 2000mm, chiều rộng ≥ 1000mm



		10

		Máy vi tính

		Chiếc

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Chiếc

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ LIỆU VÀ NẠP LIỆU LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 23


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sàng

		Chiếc

		

		Dùng để phân cấp quặng, than cốc và chất trợ dung

		- Đường kính 

≥ 500mm


- Chiều dài ≥ 1000mm


- Kích thước mắt sàng ≤ 10mm x 10mm



		2

		Máy nghiền 

		Chiếc

		

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền than cốc

		- Đường kính trục nghiền ≥ 100mm


- Chiều dài ≥ 500mm


- Số vòng quay trục nghiền ≥ 100 v/p



		3

		Máy đập kiểu búa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền quặng

		- Số trục lắp búa ≥ 06


- Số đầu búa  ≥ 24 



		4

		Cầu trục, gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng trộn trung hoà quặng

		- Tải trọng cẩu ≥ 3000 kg


- Dung tích gầu ngoạm ≤ 0,5 m3



		5

		Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Băng tải

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ băng tải ≥ 0,5 m/s



		

		Boong ke chứa liệu

		

		01

		

		Thể tích chứa ≥ 0,1 m3



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		Bộ

		01

		

		Mặt ray phải phẳng; hai ray phải thăng bằng và song song



		6

		Sàng rung

		Chiếc

		05

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phân cấp cỡ hạt quặng và than cốc

		- Tần số rung 

≥ 200 lần/phút


- Kích thước lỗ sàng

 ≥ 10mm x 10mm



		7

		Mô hình xe cân liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cân  quặng và than cốc dùng cho mẻ liệu

		Tốc độ chuyển động từ 2 ÷ 3 m/s



		8

		Mô hình chất liệu kiểu côn- phễu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị

		Phễu có đường kính 

≥ 300mm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH LÒ GIÓ NÓNG CAO PƠ

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn quy trình vận hành

		- Chiều cao 

≤1500mm, đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong (cắt bổ 1/4)



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành

		Khi đóng phải kín, khít và dễ điều chỉnh



		

		Van điều tiết mỏ đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, rèn luyện kỹ năng thao tác đóng mở và điều chỉnh của các loại van 

		



		

		Van đường khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van mỏ đốt

		

		

		

		



		

		Van thải áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van  gió lạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van gió nóng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van trộn gió 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van thải gió

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống khói

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan về cấu tạo và nguyên lý hút; mục đích tác dụng của ống khói

		Chiều cao ≥ 2500mm; đường kính trung bình ≤ 500mm



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách nhận biết các thông số đo trên đồng hồ 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		03

		

		



		

		 Đồng hồ đo nhiệt độ (can nhiệt)

		Chiếc

		03

		

		



		2

		Mô hình lò nung gió bằng ống trao đổi nhiệt 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành

		Chiều dài ≥ 2000mm, chiều rộng ≥ 1000mm



		3

		Mô hình động cơ quạt gió

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành


- Sử dụng để cung cấp gió lạnh cho lò gió nóng

		Lưu lượng  ≥ 15m3/giây



		4

		Mô hình ống trao đôi nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để giải thích quá trình trao đổi nhiệt 

		Nhiệt độ ≥ 5000C



		5

		Mô hình ống dẫn khí than sạch

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và tính năng tác dụng đường ống

		Đường kính ống 

≤ 100mm



		6

		Mô hình ống dẫn gió nóng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THAO TÁC TRƯỚC LÒ CAO LUYỆN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lỗ gang

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng lấp, tháo lỗ




		Đường kính lỗ gang ≥100mm, chiều sâu lỗ gang  400 ≥ mm



		2

		Mô hình lỗ ra xỉ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ xỉ ≥150mm, chiều sâu lỗ gang  ≥ 400  mm



		3

		Thiết bị nút lỗ gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Thể tích của xi lanh 

≤ 0,1 m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang   bằng điện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình máy khoan mở lỗ gang bằng thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Tốc độ mũi khoan 

≥ 365 v/p



		5

		Mô hình máy búa hơi đục lỗ gang

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài vận hành pít tông ≤ 245 mm



		6

		Hệ thống mắt gió

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Là hình nón cụt, đường kính trong 

≤ 150mm, 

đường kính  ngoài 

≤ 200mm, 

chiều cao ≤ 300mm



		7

		Mô hình máng ra gang, ra xỉ kiểu cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng đắp máng

		Độ dốc máng gang: (6 ÷ 070), máng xỉ: (7 ÷ 080)



		8

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		9

		Thiết bị đo nhiệt 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Phải có thang đo nhiệt độ trên đồng hồ hiển thị



		10

		Xà beng

		Chiếc

		05

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và mục đích sử dụng

		Đường kính ≥ 30mm, chiều dài ≥ 2000mm



		11

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chắc chắn, dài 1500mm, cán cầm vừa tay



		12

		Búa tạ

		chiếc

		01

		

		Trọng lượng  ≥ 03 kg



		13

		Choòng

		chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 300mm, đường kính ≥ 30mm, được chế tạo bằng thép chịu mài mòn



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ LÒ CAO LUYỆN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống thiết bị cấp nước làm nguội

		Chiếc

		01

		 - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành va sử dụng để cấp nước làm mát thiết bị 

		Áp lực nước 

≥ 8 kg/cm2 



		2

		Thiết bị làm nguội

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và giải thích các tính năng tác dụng

		Không bị rò nước



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tấm làm nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp làm nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mắt gió

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lỗ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ sửa chữa

		Bộ

		01

		Dùng để tháo lắp thiết bị làm mát

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Chiếc

		02

		

		Theo bộ tiêu chuẩn cơ khí



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		



		

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng ≥ 3 kg



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính: 


≥ 30mm, 


chiều dài: ≥ 2000mm



		4

		Máy hàn

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ cho quá trình sửa chữa

		Cường độ dòng hàn 


≤ 300A



		5

		Nồi hơi 

		Chiếc

		01

		- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành 


- Dùng để cấp hơi nước vào lò cao


 

		Năng suất sinh hơi 

≥ 750 kg/h; 

Áp suất làm việc  

≤3 kg/cm2



		6

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tao và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành 


 

		Lưu lượng khí 

≥ 1,5m3/phút



		7

		Mô hình trạm khí than

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tao và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành 


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình tháp lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		

		Góc côn của đáy tháp

 ≥ 50o



		

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Chiếc

		01

		

		Số khoang chứa tuí vải ≥ 3 khoang; số lượng ống túi vải 

≥ 12 túi



		

		Mô hình tháp lọc bụi nước

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 500mm; 

Chiều cao ≥ 1800mm



		

		Mô hình tháp lọc bụi điện

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 3000 mm; 

Chiều cao ≥ 480 mm



		

		Mô hình tháp lọc bụi Venturi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 500 mm; 

Chiều cao 

 ≥ 1800 mm



		

		Mô hình máy chỉnh lưu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi điều chỉnh: 

(5( 10)m3/phút



		8

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành

		Lưu lượng gió: 

(5 ÷ 10) m3/phút



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC GANG BẰNG DÂY CHUYỀN ĐÚC LIÊN TỤC

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thùng chứa gang lỏng 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu kết cấu và hình dáng của thùng

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		2 

		Máy phá bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để phá thể xây

		Tốc độ va đập 

≥ 1500 lần/phút



		3

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt gạch

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân: 

300 mm(350 mm



		4

		Máy đầm rung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đầm

		Tần số rung: 

(640 ÷ 680) lần/phút



		5

		Máy mài  cẩm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài

		Công suất ≥ 0,75 kW



		6

		Dụng cụ dùng cho xây thùng chứa gang lỏng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây thùng

		Theo tiêu chuẩn thiết kế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Vồ gỗ (búa gỗ)

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng ≥ 0,3 kg



		

		Búa sắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bay phẳng

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng có bán trên thị trường



		

		Xô sách vữa

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khay đựng vữa

		Chiếc

		02

		

		



		

		Xẻng 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dưỡng xây

		Chiếc

		01

		

		Theo đường kính nội hình thùng



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài ≥ 5000



		7

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, dùng để vận chuyển gang lỏng đến vị trí đúc

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		8 

		Mô hình thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu kết cấu của thùng và giải thích các tính năng tác dụng của thùng 

		Chiều dài thùng 

≥ 1500mm; 

chiều rộng thùng: 

≥ 500mm 



		9

		Mô hình máy lật gầu gang 

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành nghiêng thùng

		Tốc độ nâng lật gầu 

≤  1,0 m/ phút (0,25 vòng/phút)



		10

		Mô hình máy đúc liên tục

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đúc

		



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình băng xích 

		Bộ

		02

		

		Khoảng cách giữa hai băng xích ≤ 200mm



		

		Mô hình khuôn đúc lắp trên băng

		Chiếc

		02

		

		- Đảm bảo liên kết chắc chắn trên mắt xích (mép khuôn trước ngậm vào mép khuôn sau)


- Chuyển động không bị kẹt khi đổi chiều



		

		Mô hình bánh sao (bánh xích)

		Chiếc

		02

		

		- Đường kính bánh sao ≥ 400m


- Đảm bảo quay trơn chu và không bị trượt



		

		Mô hình con lăn dẫn hướng




		Chiếc

		20

		

		Đường kính con lăn


 ≥ 30 mm 



		

		Mô hình đường ray băng đúc

		chiếc

		02

		

		Khoảng cách giữa hai ray  ≥ 500mm



		

		Mô hình động cơ và hộp giảm tốc

		Bộ

		01

		

		Công suất phải phù hợp theo thiết kế 



		11

		Cơ cấu gỡ thỏi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý  làm việc và hướng dẫn quy trình vận hành

		Lực đập đầu búa phải đủ để thỏi long ra khỏi khuôn đúc






		12

		Đĩa đúc xoay quanh trục cố định

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý  làm việc và rèn luyện kỹ năng điều chỉnh vận tốc góc

		Đĩa xoay phải cân bằng, khi quay phải trơn chu 



		13

		Thiết bị đúc trên xe goòng chạy trong hầm 

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý  làm việc và rèn luyện kỹ năng điều chỉnh tốc độ di chuyển

		Chiều dài của xe goòng ≥ 2000mm



		14

		Toa xe (ben chứa thỏi)

		chiếc

		01

		Dùng để chứa thỏi gang sau khi đúc 

		Chiều dài toa xe ≥ 1000mm, chiều rộng: ≥ 500mm



		15

		Bơm nước và hệ thống phun

		chiếc

		01

		Dùng để làm mát thiết bị và làm nguội gang đúc

		Chạy phải êm, áp suất phun phải đúng theo thiết kế 



		16

		Máy phun vôi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động, kỹ năng vận hành 

		Thể tích bình chứa 

≥ 0,1 m3






		17

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ hoặc di chuyển vật cẩu đến vị trí yêu cầu

		Cẩu được vật nặng có tải trọng ≥ 3000kg 



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN ĐUN (BẮT BUỘC): THIÊU KẾT QUẶNG SẮT

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Boong ke chứa liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng thao tác

		Là hình nón cụt có tiết diện vuông; dung tích chứa ≤ 0,5 m3



		2

		Máy nghiền than 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Đường kính trục nghiền ≥ 100mm; dài ≥ 500mm; số vòng quay trục nghiền 

≥ 100 v/p



		3

		Máy đập kiểu búa

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Số trục lắp búa ≥ 06; số đầu búa ≥ 24 chiếc



		4

		Máy sàng nguội

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành 

		- Năng suất sàng 

≥ 1m3/h


- Kích thước mắt sàng ≥ 10mm x 10mm



		5

		Mô hình máy cấp liệu bàn tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng điều chỉnh 

		Đường kính bàn tròn ≥ 500mm; sô vòng  quay ≥ 6 v/p



		6

		Mô hình máy đùn cấp liệu kiểu ruột gà

		Chiếc

		01

		

		Công suất của 3 động cơ ở 3 vị trí ≥ 1 kW 



		7

		Máy trộn liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh 

		Đường kính thùng trộn ≥ 500mm; chiều dài ≥ 2000mm; tốc độ quay thùng ≥ 6 v/p



		8

		Mô hình máy cấp liệu ống tròn

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh 

		Đường kính tang quay ≥ 300mm; động cơ dẫn động ≥ 01 kW; tốc độ ≥ 300 v/p



		9

		Mô hình buồng đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh 

		Chiều dài buồng

 ≥ 200mm,

 rộng ≥ 100mm; 

cao ≥ 500mm



		10

		Mô hình xe thiêu kết

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≤ 1500mm; rộng ≤ 800mm; 

cao ≤ 400mm; 

tốc độ di chuyển: 

(0,5 ÷ 2,0) m/p 



		11

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Đường kính 

≥ 3000mm; 

Chiều cao : ≥ 480mm



		12

		Mô hình máy xích kéo bịt nước 

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành, điều chỉnh 

		Số mắt xích ≥ 50; Công suất động cơ: 

≥ 01 kw



		13

		Mô hình máy xích kéo ô nhỏ

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Số mắt xích ≥ 20; Công suất động cơ: 

≥ 01 kW



		14

		Máy sàng nóng

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Tần số rung ≥ 200 lần/phút; kích thước lỗ sàng ≥ 5mm x 5mm 



		15

		Mô hình quạt gió máy thiêu kết

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan nhận biết về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Áp lực hút 

≥ 02 kg/cm2, 

Công suất của động cơ ≥ 01 kW



		16

		Băng tải

		Chiếc

		01

		Dụng để vận hành di chuyển nguyên vật liệu

		Chiều dài băng tải

 ≥  1000mm


Chiều rộng  ≥ 400mm



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ THIẾT KẾ CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (AUTOCAD)

Tên nghề: Luyện gang.

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để vẽ thông qua phần mềm Auto cad

		Cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm, chạy được phần mềm AUTO CAD



		2

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên

		Loại có tốc độ đường truyền ( 100 Mbps

Kết nối được 

≥ 19 máy vi tính 



		3

		Ổn áp

		Chiếc

		01

		Dùng để ổn định điện áp cho hệ thống máy tính

		Công suất ≥ 20 kVA



		4

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm



		5

		Phần mềm AUTO CAD

		Bộ

		01

		Phục vụ quá trình học tập

		Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt cho 19 máy vi tính



		6

		Bàn máy vi tính 

		Bộ

		18

		Phục vụ quá trình học tập cho sinh viên.

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy in 

		Bộ

		01

		Phục vụ quá trình thực hành in.

		In đen trắng, khổ giấy 

≤ A4





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÍNH TOÁN PHỐI LIỆU VÀ TRẮC ĐỒ LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang.

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Trắc đồ lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Dùng làm trực quan về cấu tạo các bộ phận và kết cấu thể xây của lò cao 

		- Thể hiện rõ phần kết cấu và nội hình lò


- Dung tích lò 

≥ 0,5 m3



		2

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để vẽ trắc đồ lò cao luyện gang

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn


 ≥ Khổ A3          



		3

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Phần mềm vẽ kỹ thuật

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu phần mềm ứng dụng vẽ kỹ thuật

		Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt cho 19 máy vi tính



		5

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để giao tiếp giữa các máy tính

		Loại có tốc độ đường truyền ( 100 Mbps

Kết nối được ≥ 19 máy vi tính



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		7

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 25 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Luyện Gang


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		5 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		6 

		Bình thở ôxy

		Chiếc

		01

		



		7 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		9 

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bột

		Chiếc

		01

		



		10 

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy bằng khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		13 

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		14 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam  về bảo hộ lao động



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		16 

		Mũ choàng bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		17 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Bộ

		01

		



		19 

		Khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		01

		



		20 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Máy thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Lực kéo, nén ≥ 50 kN



		22 

		Thiết bị thử độ dai va đập

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ép: 500N ÷ 1500 N



		24 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phòng đại ≥ 50 lần



		25 

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		1

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân:

300mm ( 350mm



		26 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		27 

		Máy đánh bóng mẫu

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		28 

		Lò nung

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ nung ≤ 13000C



		29 

		Lò sinh khí

		Chiếc

		

		Đường kính lò ≥ 500 mm



		30 

		Hệ thống lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		- Dung lượng ≥ 05 ÷ 50 kg/mẻ


- Đồng bộ theo công suất lò, đảm bảo quá trình tương thích của lò



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		32 

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		



		33 

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		



		34 

		Hệ thống nghiêng lò

		

		02

		



		35 

		Máy nghiền trộn

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ

2,2 kW ÷ 7,5 kW



		36 

		Lò đứng

		Chiếc

		01

		Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		37 

		Thùng rót

		Chiếc

		18

		- Dung lượng ≥ 50Kg



		38 

		Cân phân tích

		Chiếc

		6

		Trọng lượng cân ≤ 210 g



		39 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		2

		Trọng lượng cân ≤ 2100g



		40 

		Máy so mầu quang điện

		Chiếc

		1

		Dải bước sóng từ

180nm ÷ 1020 nm



		41 

		Máy điều hoà

		Chiếc

		1

		Công suất ≥ 9000BTU



		42 

		Tủ hút

		Chiếc

		1

		Công suất quạt ≤ 2,5kW/h



		43 

		Máy cất nước

		Chiếc

		1

		Lưu lượng ≥ 10 lít/ giờ



		44 

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		3

		Khoảng đo pH:


0,00 ÷14,00pH


Độ phân giải: 0,10pH



		45 

		Bếp điện

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng có trên thị trường



		46 

		Đèn cồn

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		6

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Tủ sấy

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ ≤ 3000C



		50 

		Lò nung mẫu

		Chiếc

		1

		Nhiệt độ ≤ 1300ºC



		51 

		Bình ô xy

		Chiếc

		1

		Độ tinh khiết ≥ 99.99%



		52 

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		Dây dẫn khí ôxy: đường kính trong 4mm, đường kính ngoài 11mm



		53 

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		1

		Đo được áp suất khí từ

1at÷200 at


Điều chỉnh áp suất khí làm việc và giữ ổn định từ 1at÷20 at



		54 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		1

		Dải đo

C: 0,1 ÷ 6%;

S: 0,01÷0,7%



		56 

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P

		Chiếc

		1

		Dải đo bước sóng:

180nm ÷ 1020 nm



		57 

		Máy khoan

		Chiếc

		1

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc

		1

		Kích thước nhập liệu:

35mm ÷ 130mm


Kích thước đầu ra:

0,5mm ÷ 5mm



		59 

		Thiết bị thí nghiệm Rây-nôn

		Bộ

		01

		Đường kính ống ≥ 15 mm


Lưu lượng ≥ 10 cm3/s



		60 

		Thiết bị thí nghiệm phương trình Becnuli

		Bộ

		01

		Lưu lượng ≥ 10 cm3/s



		61 

		Thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất ma sát

		Bộ

		01

		Chiều dài ống ≥ 850 mm


Đường kính ống ≥ 15 mm



		62 

		Thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất cục bộ

		Bộ

		01

		Lưu lượng ≥ 10 cm3/s



		63 

		Thiết bị đo độ nhớt chất lỏng

		Bộ

		01

		



		64 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		65 

		Bình hình trụ

		Chiếc

		01

		Đường kính ≥ 50 mm



		66 

		Ống nằm ngang

		Chiếc

		01

		Đường kính ≥ 10 mm,


chiều dài ≥ 400mm



		67 

		Bơm ly tâm

		Chiếc

		01

		Công suất bơm ≥ 2 kW



		68 

		Bơm hướng trục

		Chiếc

		01

		



		69 

		Bơm Piston

		Chiếc

		01

		



		70 

		Thiết bị nút lỗ gang

		chiếc

		01

		Thể tích của xi lanh ≤ 0,1m3



		71 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		72 

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng thủy lực

		Chiếc

		01

		



		73 

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng điện

		Chiếc

		01

		



		74 

		Máy sàng

		Chiếc

		01

		- Đường kính ≥ 500mm


- Chiều dài ≥ 1000mm


- Kích thước mắt sàng

≤ 10mm x 10mm



		75 

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		- Đường kính trục nghiền

≥ 100mm


- Chiều dài ≥ 500mm


- Số vòng quay trục nghiền

≥ 100 v/p



		76 

		Máy đập kiểu búa

		Chiếc

		01

		- Số trục lắp búa ≥ 06


- Số đầu búa  ≥ 24



		77 

		Thiết bị đo độ hoàn nguyên của quặng

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ mức độ hoàn nguyên



		78 

		Thiết bị đo độ biến mềm của quặng

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ mức độ biến mềm



		79 

		Cầu trục, gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		- Tải trọng cẩu ≥ 3000 kg


- Dung tích gầu ngoạm

≤ 0,5 m3



		80 

		Sàng rung

		Chiếc

		05

		- Tần số rung ≥ 200 lần/phút


- Kích thước lỗ sàng ≥ 10mm x 10mm



		81 

		Hệ thống mắt gió

		Chiếc

		01

		Là hình nón cụt, đường kính trong ≤ 150mm, đường kính  ngoài ≤ 200mm, chiều cao

≤ 300mm



		82 

		Hệ thống thiết bị cấp nước làm nguội

		Chiếc

		01

		Áp lực nước ≥ 8 kg/cm2



		83 

		Thiết bị làm nguội

		Bộ

		01

		Không bị rò nước



		84 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		85 

		Tấm làm nguội

		Chiếc

		01

		



		86 

		Hộp làm nguội

		

		01

		



		87 

		Mắt gió

		

		01

		



		88 

		Lỗ xỉ

		

		01

		



		89 

		Máy hàn

		Chiếc

		01

		Cường độ dòng hàn ≤ 300A



		90 

		Nồi hơi

		Chiếc

		01

		Năng suất sinh hơi ≥ 750 kg/h; áp suất làm việc  ≤ 3 kg/cm2



		91 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Lưu lượng khí ≥ 1,5m3/phút



		92 

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Lưu lượng gió:

(5 ÷ 10) m3/phút



		93 

		Máy phá bê tông

		Chiếc

		01

		Tốc độ va đập ≥ 1500 lần/phút



		94 

		Máy đầm rung

		Chiếc

		01

		Tần số rung:

(640 ÷ 680) lần/phút



		95 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 0,75 kW



		96 

		Thiết bị đo nhiệt

		Chiếc

		01

		Phải có thang đo nhiệt độ trên đồng hồ hiển thị



		97 

		Cơ cấu gỡ thỏi

		Chiếc

		01

		Lực đập đầu búa phải đủ để thỏi long ra khỏi khuôn đúc



		98 

		Đĩa đúc xoay quanh trục cố định

		Chiếc

		01

		Đĩa xoay phải cân bằng, khi quay phải trơn chu



		99 

		Thiết bị đúc trên xe goòng chạy trong hầm

		Chiếc

		01

		Chiều dài của xe goòng:

≥ 2000mm



		100 

		Toa xe (ben chứa thỏi)

		Chiếc

		01

		Chiều dài toa xe ≥ 1000mm, chiều rộng: ≥ 500mm



		101 

		Bơm nước và hệ thống phun

		Chiếc

		01

		Chạy phải êm, áp suất phun phải đúng theo thiết kế



		102 

		Máy phun vôi

		Chiếc

		01

		Thể tích bình chứa ≥ 0,1 m3



		103 

		Boong ke chứa liệu

		Chiếc

		01

		Là hình nón cụt có tiết diện vuông; dung tích chứa: ≤ 0,5 m3



		104 

		Máy nghiền than

		Chiếc

		01

		Đường kính trục nghiền

≥ 100mm; dài ≥ 500mm;

số vòng quay trục nghiền

≥ 100 v/p



		105 

		Máy sàng nguội

		Chiếc

		01

		- Năng suất sàng ≥ 1m3/h


- Kích thước mắt sàng

≥ 10mm x 10mm



		106 

		Máy sàng nóng

		Chiếc

		01

		Tần số rung ≥ 200 lần/phút; kích thước lỗ sàng

≥ (5mm x 5mm)



		107 

		Máy trộn liệu

		Chiếc

		01

		Đường kính thùng trộn

≥ 500mm;

chiều dài ≥ 2000mm;

tốc độ quay thùng ≥ 6 v/p



		108 

		Băng tải

		Chiếc

		09

		- Chiều dài băng tải

≥  1000mm


- Chiều rộng  ≥ 400mm



		109 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Loại có tốc độ đường truyền

( 100 Mbps

Kết nối được ( 19 máy vi tính



		110 

		Ổn áp

		Chiếc

		01

		Công suất ≥  20 kVA



		111 

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		3

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		112 

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		113 

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		



		114 

		Mô hình mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		115 

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		116 

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		117 

		Mô hình vật thật khối hình học cơ bản

		Bộ

		18

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết





		118 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		119 

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		120 

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		



		121 

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		



		122 

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		



		123 

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		



		124 

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		125 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		126 

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		127 

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		128 

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		



		129 

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		



		130 

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		131 

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn


Cơ cấu đơn giản



		132 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		133 

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		134 

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		



		135 

		Cơ cấu Vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		



		136 

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		137 

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		138 

		Cơ cấu Cu lít

		Bộ

		01

		



		139 

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		



		140 

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		



		141 

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy



		142 

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		143 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		144 

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		03

		Dùng biến áp tự ngẫu 3 pha; công suất ≤ 5kVA; Uv=220/380VAC; Ura= 0 ÷ 380VAC



		145 

		Đồng hồ cosφ




		Bộ

		03

		Uđm ≥ 220V;Dải đo (0 ÷1)



		146 

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC;


dải đo ≤ (0 ÷ 30)A;


cấp chính xác 0,5÷1,5



		147 

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC;


Dải đo (0÷500)V



		148 

		Mô đun tải xoay chiều

		Bộ

		03

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC



		149 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		150 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		151 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		152 

		Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng biến áp tự ngẫu


Uv= (90÷250)VAC;


Ura= (0÷110)VDC;


công suất ≤      20 kVA



		153 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		154 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo ≤ (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5)



		155 

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo ≤ (0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5)



		156 

		Mô đun tải  một chiều

		Bộ

		03

		Pđm ≥ 100W



		157 

		Động cơ điện một  chiều

		Chiếc

		03

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		158 

		Mô hình cấu tạo tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		159 

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		- Mô hình cắt bổ thể hiện rõ quá trình biến đổi hoá lý từng phần trong lò cao


- Dung tích ≥ 0,5 m3



		161 

		Lò cao

		Chiếc

		01

		



		162 

		Cụm lò gió nóng

		

		03

		



		163 

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		



		164 

		Thiết bị lọc bụi

		

		01

		



		165 

		Thiết bị phun than

		

		01

		



		166 

		Cầu nghiêng xe kíp

		

		01

		



		167 

		Băng tải

		

		01

		



		168 

		Boongke

		

		01

		



		169 

		Hệ thống máng gang, máng xỉ

		

		01

		



		170 

		Dây chuyền đúc liên tục

		

		01

		



		171 

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		

		01

		



		172 

		Phòng vận hành đài A, đài B

		

		01

		



		

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		1

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		173 

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		



		174 

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		175 

		Hệ thống nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		



		176 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		



		177 

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		178 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		179 

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		



		180 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		181 

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		



		182 

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		- Thể hiện rõ phần kết cấu và nội hình lò


- Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		183 

		Mô hình thiết bị lỗ gió

		Chiếc

		01

		Đường kính vòng gió cái

≥ 500mm và đường kính ống gió cái ≥ 150mm



		184 

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu tang

		Chiếc

		01

		Vận tốc ≤ 10 vòng/phút



		185 

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu rung

		Chiếc

		01

		Biên độ dao đông 1mm ÷ 4mm



		186 

		Mô hình xe cân liệu

		Chiếc

		01

		Tốc độ chuyển động: 2 ÷ 3 m/s



		187 

		Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao

		Bộ

		01

		



		188 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		189 

		Băng tải

		Chiếc

		01

		Tốc độ băng tải ≥ 0,5 m/s



		190 

		Boong ke chứa liệu

		

		03

		Thể tích chứa ≥ 0,1 m3



		191 

		Cầu nghiêng xe kíp

		Bộ

		01

		Mặt ray phải phẳng, hai ray phải thăng bằng và song song



		192 

		Mô hình thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		Bộ

		01

		Chuyển động phải trơn chu; làm việc không bị kênh, kẹt chuông



		193 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Loại có chuông

		Bộ

		01

		



		

		Loại không chuông

		Bộ

		01

		



		194 

		Mô hình thiết  bị quạt gió

		Chiếc

		01

		Lưu lượng gió: (5 ÷ 10) m3/phút



		195 

		Mô hình lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		Góc côn của đáy tháp: ≥ 50o



		196 

		Mô hình lọc bụi bằng nước

		Chiếc

		01

		Đường kính ≥ 500mm;

Chiều cao ≥ 1800mm



		197 

		Mô hình lọc bụi kiểu ly tâm Xiclon

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 500mm;

Chiều cao: ≥ 1800mm



		198 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Chiếc

		01

		Số khoang chứa tuí vải

≥ 3 khoang;

số lượng ống túi vải ≥ 12 túi



		199 

		Mô hình lọc bụi tĩnh  điện

		Chiếc

		01

		Đường kính ≥ 3000mm;

Chiều cao ≥ 480mm



		200 

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa: ≥ 0,5 m3



		201 

		Mô hình xe gầu xỉ và cơ cấu lật

		Chiếc

		01

		Hình côn loe miệng, độ nghiêng thành gầu: ≤ 20o,

góc nghiêng của gầu: ≥ 45o



		202 

		Mô hình máy lật gầu gang đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Tốc độ nâng lật gầu:

≥ 1,0 m/ phút



		203 

		Mô hình máy đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Số lượng khuôn trên một băng xích: ≥ 20 khuôn



		204 

		Mô hình ống thu khí lò cao (ống thượng thăng)

		Chiếc

		01

		Đường kính ống ≥ 100 mm



		205 

		Mô hình chất liệu kểu côn- phễu

		Chiếc

		01

		Phễu có đường kính: ≥ 300 mm



		206 

		Mô hình thước thăm liệu

		Chiếc

		02

		Chiều dài thước: ≥ 1500 mm



		207 

		Mô hình máng ra gang, ra xỉ kiểu cố định

		Chiếc

		01

		Độ dốc máng gang: 06 ÷ 07o, máng xỉ: 07 ÷ 08o



		208 

		Mô hình lò nung gió bằng bi

		Chiếc

		01

		Đường kính viên bi: ≥ 20 mm



		209 

		Mô hình lò nung gió bằng ống trao đổi nhiệt

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≥ 2000mm, chiều rộng ≥ 1000mm



		210 

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		Bộ

		01

		- Chiều cao ≤1500mm, đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong (cắt bổ 1/4)



		211 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		212 

		Mỏ đốt

		Chiếc

		01

		



		213 

		Van điều tiết mỏ đốt

		

		01

		



		214 

		Van đường khói

		

		01

		



		215 

		Van mỏ đốt

		

		01

		



		216 

		Van thải áp

		

		01

		



		217 

		Van  gió lạnh

		

		01

		



		218 

		Van gió nóng

		

		01

		



		219 

		Van trộn gió

		

		01

		



		220 

		Van thải gió

		

		01

		



		221 

		Ống khói

		

		01

		



		222 

		Đồng hồ đo áp lực

		

		03

		



		223 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		

		03

		



		224 

		Đồng hồ đo nhiệt độ (can nhiệt)

		

		03

		



		225 

		Mô hình động cơ quạt gió

		Chiếc

		01

		Lưu lượng ≤ ≥ 15m3/giây



		226 

		Mô hình ống trao đôi nhiệt

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≥ 5000C



		227 

		Mô hình ống dẫn khí than sạch

		Chiếc

		01

		Đường kính ống: ≤ 100 mm



		228 

		Mô hình ống dẫn gió nóng

		Chiếc

		01

		



		229 

		Mô hình lỗ gang

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ gang ≥100mm, chiều sâu lỗ gang  400 ≥ mm



		230 

		Mô hình lỗ ra xỉ

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ xỉ ≥150mm, chiều sâu lỗ gang  400 ≥ mm



		231 

		Mô hình máy khoan mở lỗ gang bằng thủy lực

		Chiếc

		01

		Tốc độ mũi khoan: ≥ 365 v/p



		232 

		Mô hình máy búa hơi đục lỗ gang

		Chiếc

		01

		Chiều dài vận hành pít tông:

≤ 245 mm



		233 

		Mô hình trạm khí than

		Bộ

		01

		



		234 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		235 

		Mô hình tháp lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		Góc côn của đáy tháp


≥ 50o



		236 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		

		01

		Số khoang chứa tuí vải


≥ 3 khoang;


số lượng ống túi vải ≥ 12 túi



		237 

		Mô hình tháp lọc bụi nước

		

		01

		Đường kính ≥ 500mm;


Chiều cao ≥ 1800mm



		238 

		Mô hình tháp lọc bụi điện

		

		01

		Đường kính ≥ 3000 mm;


Chiều cao ≥ 480 mm



		239 

		Mô hình tháp lọc bụi Venturi

		

		01

		Đường kính ≥ 500 mm;


Chiều cao ≥ 1800 mm



		240 

		Mô hình máy chỉnh lưu

		

		01

		



		241 

		Mô hình thùng chứa gang lỏng

		Chiếc

		01

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa  ≥ 0,5 m3



		242 

		Mô hình thùng trung gian

		Chiếc

		1

		Chiều dài thùng ≥ 1,5 m;

chiều rộng thùng: ≥ 0,5 m



		243 

		Mô hình máy lật gầu gang

		Chiếc

		1

		Tốc độ nâng lật gầu:

≤  1,0 m/ phút (0,25 vòng/phút)



		244 

		Mô hình máy đúc liên tục

		Bộ

		01

		



		245 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		246 

		Mô hình băng xích

		Bộ

		02

		Khoảng cách giữa hai băng xích ≤ 0,2 m



		247 

		Mô hình khuôn đúc lắp trên băng

		Chiếc

		20

		- Đảm bảo liên kết chắc chắn trên mắt xích (mép khuôn trước ngậm vào mép khuôn sau)


- Chuyển động không bị kẹt khi đổi chiều



		248 

		Mô hình bánh sao (bánh xích)

		

		02

		- Đường kính bánh sao ≥ 0,4 m


- Đảm bảo quay trơn chu và không bị trượt






		249 

		Mô hình con lăn dẫn hướng




		

		20

		- Đường kính con lăn ≥ 30 mm


- Đảm bảo quay trơn chu



		250 

		Mô hình đường ray băng đúc

		

		02

		Khoảng cách giữa hai ray

≥ 0,5 m



		251 

		Mô hình động cơ và hộp giảm tốc




		Bộ

		01

		Công suất phải phù hợp theo thiết kế






		252 

		Mô hình máy cấp liệu bàn tròn

		Chiếc

		01

		Đường kính bàn tròn

≥ 500mm;

số vòng  quay ≥ 6 v/p



		253 

		Mô hình máy đùn cấp liệu kiểu ruột gà

		Chiếc

		01

		Công suất của 3 động cơ ở 3 vị trí: ≥ 01 kW



		254 

		Mô hình máy cấp liệu ống tròn

		Chiếc

		01

		Đường kính tang quay

≥ 300mm;

Động cơ dẫn động ≥ 01 kW; Tốc độ ≥ 300 v/p



		255 

		Mô hình buồng đốt

		Chiếc

		01

		Chiều dài buồng ≥ 200mm, rộng ≥ 100mm; cao ≥ 500mm



		256 

		Mô hình xe thiêu kết

		Chiếc

		03

		Chiều dài ≤ 1500mm;

rộng ≤ 800mm;

cao ≤ 400mm; tốc độ di chuyển: (0,5 ÷ 2,0) m/p



		257 

		Mô hình máy xích kéo bịt nước

		Chiếc

		01

		Số mắt xích: ≥ 50; công suất động cơ: ≥ 01 kW



		258 

		Mô hình máy xích kéo ô nhỏ

		Chiếc

		01

		Số mắt xích: ≥ 20;

Công suất động cơ: ≥ 01 kW



		259 

		Mô hình quạt gió máy thiêu kết

		Chiếc

		01

		Áp lực hút ≥ 02 kg/cm2,

Công suất của đọng cơ

≥ 01 kW



		260 

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn


≥ Khổ A3



		261 

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường






		262 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		263 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		264 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		265 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		266 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		267 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		268 

		Bộ mẫu thử kéo, nén

		Bộ

		02

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về mẫu thử kéo, nén



		269 

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		270 

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		12

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		271 

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		12

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		272 

		Bình định mức

		Chiếc

		12

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		273 

		Burét

		Chiếc

		12

		- Thể tích 25ml


- Thuỷ tinh chịu hoá chất



		274 

		Cốc đong

		Chiếc

		6

		Thể tích 10ml



		275 

		Lọ đựng hóa chất

		Chiếc

		60

		Chất liệu bằng thuỷ hoặc bằng nhựa (tuỳ từng loại hoá chất)



		276 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		



		277 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		278 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		279 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo.



		280 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo.



		281 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo.



		282 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo.



		283 

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành.



		284 

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp vơi tiết diện của phôi



		285 

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		286 

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		287 

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		288 

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		289 

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		290 

		Khay

		Chiếc

		02

		Kích thước ≤ (400mm x 600mm x 200mm)



		291 

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Kích thước ≤ (200mm x 400mm x 600mm)



		292 

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu



		293 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		294 

		Than Antraxit

		Kg

		01

		



		295 

		Than gỗ

		

		01

		



		296 

		Than cốc

		

		01

		



		297 

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		



		298 

		Dầu FO

		Lít

		01

		



		299 

		Bộ mẫu các loại chất trợ dung tạo xỉ

		Bộ

		01

		- Thể hiện rõ các loại chất trợ dung tạo xỉ dùng trong luyện kim


- Kích thước ≥ 35mm






		300 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		301 

		Vôi

		Kg

		01

		



		302 

		Đá vôi

		

		01

		



		303 

		Đô lômít

		

		01

		



		304 

		Huỳnh thạch

		

		01

		



		305 

		Sa thạch

		

		01

		



		306 

		Quắczít

		

		01

		



		307 

		Vụn samốt

		

		01

		



		308 

		Bộ mẫu vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về vật liệu chịu lửa



		309 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		310 

		Gạch Samốt

		Viên

		01

		



		311 

		Gạch cao Nhôm

		

		01

		



		312 

		Gạch crôm manhêdít

		

		01

		



		313 

		Gạch Manhêdít

		

		01

		



		314 

		Gạch Manhê cácbon

		

		01

		



		315 

		Gạch C - Al

		

		01

		



		316 

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang



		317 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		318 

		Than gỗ

		Kg

		01

		



		319 

		Than cốc

		

		

		



		320 

		Than Antraxit

		

		

		



		321 

		Cốc sắt

		

		01

		



		322 

		Cốc hình ép  nóng

		

		01

		



		323 

		Cốc  hình ép nguội

		

		01

		



		324 

		Hòm khuôn

		Chiếc

		10

		Kích thước ≤ 500mm x 500mm x 200mm



		325 

		Nivô

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		326 

		Cuốc, xẻng

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng trên thị trường



		327 

		Rây cát

		Chiếc

		05

		Đường kính từ 300mm ÷ 500mm



		328 

		Que, chầy giã khuôn, đầm tay

		Chiếc

		18

		Chiều dài từ 300mm ÷ 500mm



		329 

		Dùi xiên

		Chiếc

		09

		Làm bằng thép tròn, có đường kính 4mm ÷ 18mm và chiều dài 300mm ÷ 500mm



		330 

		Bộ chổi vệ sinh

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		331 

		Bay phẳng

		Chiếc

		09

		- Chiều dày ≥ 2mm


- Chiều rộng từ 30mm ÷  35mm


- Chiều dài từ 125mm ÷  150mm



		332 

		Thuyền và cóc

		Bộ

		09

		- Thuyền có chiều dày từ 3mm ÷ 5mm, chiều rộng từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 75mm ÷ 175mm


- Cóc có chiều dày từ 3mm ÷ 5mm, chiều rộng từ 30mm ÷ 100mm và chiều dài từ 50mm ÷ 125mm



		333 

		Các loại thìa

		Bộ

		09

		- Thìa mặt phẳng: dày từ 3mm ÷ 5mm, bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 200mm ÷ 275mm


- Thìa mặt phẳng một đầu lồi: dày từ 3mm ÷ 5mm, bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 150mm ÷ 300mm



		334 

		Móc

		Chiếc

		09

		- Chiều dài từ 200mm ÷ 500mm


- Chiều dài tay cắt từ 100mm ÷ 250mm


- Bề rộng lưỡi móc từ 3mm ÷ 25mm



		335 

		Ống thổi cát

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		336 

		Búa gỗ, Búa tay

		Chiếc

		18

		Trọng lượng

0,5kg ÷ 1,5kg



		337 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		



		338 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		339 

		Thước lá

		Chiếc

		05

		Phạm vi đo:


0 mm ÷ 1000 mm



		340 

		Thước dây

		

		05

		Phạm vi đo:


0 mm÷ 5000 mm



		341 

		Thước đo góc

		

		05

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o, 180o



		342 

		Thước đo độ

		

		05

		Phạm vi đo: 0o ÷ 90o



		343 

		Thước gỗ

		

		18

		Kích thước ≤ 500 mm x 50 mm x 20 mm



		344 

		Sàng

		Bộ

		09

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam



		345 

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc

		20

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		346 

		Giá chuẩn độ

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		347 

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		348 

		Bộ mẫu các loại quặng sắt

		Bộ

		01

		Cỡ hạt ≥ 20mm



		349 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		350 

		Quặng s:ắt từ (Manhêtít)

		Viên

		01

		



		351 

		Quặng sắt đỏ (Êmatít)

		

		01

		



		352 

		Quặng sắt nâu (Limônít)

		

		01

		



		353 

		Quặng sắt đá (Xiđêrit)

		

		01

		



		354 

		Quặng sắt silicat

		

		01

		



		355 

		Bộ mẫu các loại nguyên liệu thay quặng

		Bộ

		01

		Cỡ hạt ≥ 0,1mm, dễ nhận biêt khi quan sát



		356 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		357 

		Bụi lò cao

		kg

		0,5

		



		358 

		Xỉ xanh

		

		0,5

		



		359 

		Bã pyrit

		

		0,5

		



		360 

		Vảy cán, rèn

		

		0,5

		



		361 

		Choòng

		chiếc

		01

		Chiều dài ≥ 300mm, đường kính ≥ 30mm, được chế tạo bằng thép chịu mài mòn



		362 

		Dụng cụ dùng cho xây thùng chứa gang lỏng

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn thiết kế



		363 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		364 

		Vồ gỗ (búa gỗ)

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥ 0,3 kg



		365 

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		



		366 

		Bay phẳng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng có bán trên thị trường



		367 

		Xô sách vữa

		Chiếc

		02

		



		368 

		Khay đựng vữa

		Chiếc

		02

		



		369 

		Xẻng

		Chiếc

		02

		



		370 

		Dưỡng xây

		Chiếc

		01

		Theo đường kính nội hình thùng



		371 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≥ 5000 mm



		372 

		Dụng cụ sửa chữa

		Bộ

		01

		



		373 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		374 

		Cờ lê

		Chiếc

		02

		Theo bộ tiêu chuẩn cơ khí



		375 

		Mỏ lết

		

		02

		



		376 

		Búa tạ

		

		02

		Trọng lượng ≥ 3 kg



		377 

		Xà beng

		

		02

		Đường kính: ≥ 30mm,


chiều dài: ≥ 2000mm



		378 

		Phần mềm AUTO CAD

		Bộ

		01

		Phần mềm thông dụng tại thời điểm mua sắm, cài đặt cho 19 máy vi tính



		379 

		Bàn máy vi tính

		Bộ

		18

		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm



		380 

		Lực kế

		Chiếc

		03

		- Giới hạn đo:

10N(  100kN


- Độ chính xác: +/- 0,01



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		381 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Loại thông dụng trên thị trường



		382 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500

ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu

≥ 1800mm x 1800mm



		383 

		Máy in

		Bộ

		01

		In đen trắng, khổ giấy ≤ A4
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		TT

		Họ và tên
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		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Bùi Văn Mưu

		GS.TSKH Luyện kim

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ
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		4
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		Thạc sỹ Luyện kim
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện gang, trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Luyện gang, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BLĐTBXH ngày 17/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện gang

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn


Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 26) dùng để bổ sung cho bảng 24.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện gang

Các trường đào tạo nghề Luyện gang, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24). 


2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).


3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề : Luyện gang

Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Sử dụng để vẽ kỹ thuật

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn


 ≥ Khổ A3          



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Chiếc

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật khối hình học cơ bản 

		Bộ

		18

		Dùng để quan sát trong quá trình thực hành vẽ

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết





		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		5

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		6

		Mô hình mối ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		7

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		8

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		   Bộ 

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		2

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu truyền động

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm: 

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc




		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu culít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát  cấu tạo, nguyên lý

		Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HOÁ LÝ LUYỆN KIM

Tên nghề: Luyện gang



Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh (bình tam giác)

		Chiếc

		06

		Sử dụng để chứa và pha dung dịch

		Thể tích ≥ 250ml

Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		Thể tích ≥ 250ml

Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		4

		Burét 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để chuẩn độ 

		Thể tích ≥ 25ml

Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		5

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đong dung dịch 

		Thể tích 10ml



		6

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng hóa chất đã pha

		Chất liệu bằng thuỷ hoặc bằng nhựa (tuỳ từng loại hoá chất)



		7

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân 

≤ 2100g 



		8

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong bình hoặc cốc

		Loại thông dụng trên thị trường



		9

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong ống nghiệm 

		Loại đèn thông dụng trên thị trường



		10

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		Khoảng đo từ             

  - 400C ( 2500C



		11

		Lực kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lực

		- Giới hạn đo: 

10N(  100kN


- Độ chính xác: +/- 0,01





		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo thông số mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ 

		03

		

		Dùng biến áp tự ngẫu 3 pha; công suất ≤ 5kVA; Uv=220/380VAC; Ura= 0 ÷ 380VAC 



		

		Đồng hồ cosφ 




		Bộ 

		03

		

		Uđm ≥ 220V;Dải đo (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		

		U=220/380VAC; 


dải đo ≤ (0 ÷ 30)A; 


cấp chính xác 0,5÷1,5 



		

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		

		U=220/380VAC; 


Dải đo (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều 

		Bộ

		03

		

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC 



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành đo thông số mạch điện

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		

		Dùng biến áp tự ngẫu 


Uv= (90÷250)VAC; 


Ura= (0÷110)VDC; 


công suất ≤      20 kVA



		

		 Cầu đo điện trở 

		Bộ

		01

		

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		

		Dải đo ≤ (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5)



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		

		Dải đo ≤ (0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5)



		

		Mô đun tải  một chiều 

		Bộ

		03

		

		 Pđm ≥ 100W



		

		Động cơ điện một  chiều 

		Chiếc

		03

		

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch đo

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch đo

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch đo

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		 Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo.



		

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp đặt bảng điện

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành.



		4

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		3

		Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIM LOẠI HỌC VÀ NHIỆT LUYỆN


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo nén

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		2

		Bộ mẫu thử kéo, nén

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu các loại mẫu thử kéo nén.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén



		3

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại

		Tải trọng ép: 

500N ÷ 1500 N



		4

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		5

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại

		Độ phóng đại ≥ 50 lần



		6

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt mẫu 

		Chiều dài thân: 


300mm ( 350mm



		7

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để mài mẫu

		Công suất ≥ 350W



		8

		Máy đánh bong mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để đánh bóng mẫu

		Công suất ≥ 350W



		9

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu kim loại thông dụng

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		10

		Lò nung 

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm nhiệt luyện kim loại

		Nhiệt độ nung 

≤ 13000C



		9

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		10

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		11

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		12

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		13

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		14

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		15

		Khay 

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu

		Kích thước ≤ 400mm x 600mm x 200mm



		16

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội 

		Kích thước ≤ 200mm x 400mm x 600mm



		17

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		18

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM


Tên nghề: Luyện gang


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu nhiên liệu tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu




		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than cốc

		kg

		01

		

		



		

		Than Ăngtraxits

		

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		DầuFO

		lít

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu chất chất tạo xỉ, trợ dung 

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các chất trợ dung, tạo xỉ

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất trợ dung và tạo xỉ dùng trong luyện kim.



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		kg

		01

		

		



		

		Vôi

		

		01

		

		



		

		Huỳnh thạch

		

		01

		

		



		

		Sa thạch

		

		01

		

		



		

		Đôlômít

		

		01

		

		



		

		Quăczít

		

		01

		

		



		3

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý của từng phần trong lò cao luyện gang

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò 

≥ 0,5m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò cao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cụm lò gió nóng 

		

		03

		

		



		

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		

		



		

		Thiết bị lọc bụi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị phun than

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Băng tải

		Chiếc

		01

		

		



		

		Boongke

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống máng gang, máng xỉ 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây chuyền đúc liên tục

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		Chiếc

		01

		

		



		

		Phòng vận hành đài A, đài B

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ LÒ LUYỆN KIM

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu, nhận biết về hình dáng kích thước của  các loại vật liệu chịu lửa

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về vật liệu chịu lửa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gạch samốt

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch cao Nhôm

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch crôm manhêdít

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch Manhêdít

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch Manhê cácbon

		Viên

		01

		

		



		

		Gạch C-Al

		Viên

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về nguồn gốc, yêu cầu thành phần và tính chất các loại nhiên liệu

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than Antraxit

		Kg

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than cốc

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		Dầu FO

		Lít

		01

		

		



		3

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan về kết cấu và nguyên lý làm việc của lò điện hồ quang

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về kết cấu và hình dáng lò cao luyện gang

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò ≥ 0,5m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò cao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cụm lò gió nóng 

		

		03

		

		





		

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		

		



		

		Thiết bị lọc bụi

		

		01

		

		



		

		Thiết bị phun than

		

		01

		

		



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		

		01

		

		



		

		Băng tải

		

		01

		

		



		

		Boongke

		

		01

		

		



		

		Hệ thống máng gang, máng xỉ 

		

		01

		

		



		

		Dây chuyền đúc liên tục

		

		01

		

		



		

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		

		01

		

		



		

		Phòng vận hành đài A, đài B

		

		01

		

		



		5

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		Dùng đề giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị lò thổi

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		

		



		6

		Lò sinh khí

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò sinh khí

		Đường kính lò 

≥ 500mm



		7

		Hệ thống lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò

		- Dung lượng

(05÷50) kg/mẻ


- Đồng bộ theo công suất lò, đảm bảo quá trình tương thích của lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN 


BẢO HỘ  LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tên nghề: Luyện gang

Mã môn học: MH14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương.

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tủ y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình thở ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bột

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bọt

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình chữa cháy bằng khí

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ choàng bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ 

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm thiết bị



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC GANG CƠ BẢN

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hòm khuôn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng làm khuôn, lấy mẫu, vận chuyển và ráp khuôn

		Kích thước 

≤ (500mm x 500mm 

x 200mm)



		2

		Nivô

		Chiếc

		05

		Dùng để rèn luyện kỹ năng làm khuôn

		Loại thông dụng trên thị trường



		3

		Cuốc, xẻng

		Chiếc

		10

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		4

		Rây cát

		Chiếc

		05

		

		Đường kính từ 

300mm ÷ 500mm



		5

		Que, chầy giã khuôn, đầm tay

		Chiếc

		18

		

		Chiều dài từ 

300mm ÷ 500mm



		6

		Dùi xiên

		Chiếc

		09

		

		Làm bằng thép tròn, có đường kính 4mm ÷ 18mm và chiều dài 300mm ÷ 500mm



		7

		 Bộ chổi vệ sinh

		Chiếc

		09

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		8

		Bay phẳng

		Chiếc

		09

		

		Chiều dày ≥ 2mm


Chiều rộng từ 

30mm ÷  35mm


Chiều dài từ 

125mm ÷  150mm 



		9

		Thuyền và cóc

		Bộ

		09

		

		 Thuyền có chiều dày từ 3mm ÷ 5mm, chiều rộng từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 75mm ÷ 175mm 


Cóc có chiều dày từ 3mm ÷ 5mm, chiều rộng từ 30mm ÷ 100mm và chiều dài từ 50mm ÷ 125mm 



		10

		Các loại thìa

		Bộ

		09

		

		Thìa mặt phẳng: dày từ 3mm ÷ 5mm, bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 200mm ÷ 275mm


Thìa mặt phẳng một đầu lồi: dày từ 3mm ÷ 5mm, bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 150mm ÷ 300mm



		11

		Móc

		Chiếc

		09

		

		Chiều dài từ 200mm ÷ 500mm

Chiều dài tay cắt từ 100mm ÷ 250mm


Bề rộng lưỡi móc từ 3mm ÷ 25mm



		12

		Ống thổi cát

		Chiếc

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường



		13

		Búa gỗ, búa tay

		Chiếc

		18

		

		Trọng lượng

 0,5kg ÷ 1,5kg



		14

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo kiểm tra khuôn thao trong quá trình làm việc và gạt phẳng bề mặt cát

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		02

		

		Phạm vi đo:


 (0 mm ÷ 1000 mm)



		

		Thước dây

		

		02

		

		Phạm vi đo:


 (0 mm÷ 5000 mm)



		

		Thước đo góc

		

		02

		

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o, 180o



		

		Thước đo độ

		

		02

		

		Phạm vi đo: (0o ÷ 90o)



		

		Thước gỗ

		

		18

		

		Kích thước ≤ 500 mm 


x 50 mm x 20 mm



		15

		Sàng

		Bộ

		09

		Dùng để phân cấp cỡ hạt cát làm khuôn, ruột

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam



		16

		Máy nghiền trộn

		Chiếc

		01

		Dùng để trộn hỗn hợp 

		Công suất động cơ 

2,2 kW ÷ 7,5 kW



		17

		Lò đứng

		Chiếc

		01

		Dùng để nấu chảy gang

		Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		18

		Thùng rót

		Chiếc

		01

		Dùng để chứa gang lỏng

		Dung lượng ≥ 50Kg



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu và nhận biết cách pha chế dung dịch

		 Thể tích : ≥ 250 ml


Chế tạo bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Chế tạo bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		Thể tích ≥ 250 ml


Chế tạo bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		4

		Burét 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác chuẩn độ 

		Thể tích 25ml 


Chế tạo bằng Thuỷ tinh chịu hoá chất



		5

		Pipet

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác hút dung dịch

		Thể tích 5ml, bằng vật liệu thuỷ tinh đựng hoá chất



		6

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đong dung dịch 

		Thể tích 10ml, bằng vật liệu thuỷ tinh hay nhựa đựng hoá chất



		7

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đựng và bảo quả hóa chất đã pha

		Thể tích 25ml, bằng vật liệu thuỷ tinh hay nhựa đựng hoá chất



		8

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc 

		20

		Sử dụng để hướng dẫn thao tac lọc mẫu

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		9

		Cân kỹ thuật 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để giới thiệu thao tác cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân 

≤ 2100g 



		10

		Cân phân tích 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn nhận biết thao tác cân chính xác  mẫu cân

		Trọng lượng cân 

≤ 210 g



		11

		Giá chuẩn độ 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác cố định Burét

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		 Tủ hút 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cách làm việc với  những hoá chất độc hại, bay hơi, bốc mùi

		Công suất quạt

 ≤ 2,5kW/h



		13

		Máy cất nước 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp nước tinh khiết cho phòng thí nghiệm

		Lưu lượng ≥ 10 lít/ giờ






		14

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng có trên thị trường



		15

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng trên thị trường



		16

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		Loại thông dụng trên thị trường



		17

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác xác định nhanh chóng PH của dung dịch

		Khoảng đo pH: 

0,00 ÷14,00pH 

Độ phân giải: 0,10pH 



		18

		Máy so mầu quang điện 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để phân tích thành phần xỉ

		Dải bước sóng từ 

180nm ÷ 1020 nm



		19

		Máy điều hoà

		Chiếc

		01

		Bảo vệ các thiết bị trong phòng thí nghiệm

		Công suất 

≥ 9000BTU



		20

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bảo quản mẫu và làm nguội mẫu

		Loại thông dụng trên thị trường



		21

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sấy khô dung cụ thí nghiệm và sấy khô mẫu

		Nhiệt độ ≤ 3000C



		22

		Lò nung mẫu

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác nung mẫu 

		Nhiệt độ nung 

≤ 1300ºC 



		23

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo lưu mẫu phân tích

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		24

		Bình oxy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chứa Oxi tinh khiết

		Độ tinh khiết 

≥ 99,99% 



		25

		Dây dẫn khí 

		Mét

		10

		Dùng để dẫn khí Oxi

		Dây dẫn khí ôxy: đường kính ≥ 4mm, đường kính ngoài

 ≥ 11mm



		26

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		01

		Đo áp suất của bình khí ôxy, điều chỉnh áp suất và giữ ổn định trong quá trình làm việc

		Đo được áp suất khí từ 1at÷200 at


Điều chỉnh áp suất khí làm việc và giữ ổn định từ 1at÷20 at



		27

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giữ chuẩn điều kiện tối ưu cho các máy móc trong phòng thí nghiệm hoạt động, và bảo quản hoá chất

		Các loại thông dụng trên thị trường



		28

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn xác định nhanh hàm lượng cacbon, lưu huỳnh trong mẫu

		Dải đo 

C: 0,1 ÷ 6%; 

S: 0,01÷0,7% 






		29

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P    

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định nhanh hàm lượng Mn, Si, P    

		Giải đo bước sóng: 180nm ÷ 1020 nm



		30

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lấy mẫu ở các độ sâu khác nhau

		Loại thông dụng trên thị trường



		31

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn  thao tác nghiền nhỏ mẫu, tạo điều kiện cho quá trình phân tích tiếp theo

		- Kích thước nhập liệu: 35mm ÷ 130mm


- Kích thước đầu ra: 0,5mm ÷ 5mm







		32

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		33

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ LUYỆN GANG LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo các bộ phận và kết cấu thể xây của lò cao 

		Thể hiện rõ phần kết cấu và nội hình lò


Dung tích lò 

≥ 0,5 m3



		2

		Mô hình thiết bị lỗ gió

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan về cấu tạo và giới thiệu tính năng tác dụng

		Đường kính vòng gió cái ≥ 500mm và đường kính ống gió cái ≥ 150mm



		3

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu tang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và mục đích sử dụng




		Vận tốc


≤ 10 vòng/phút



		4

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu rung

		Chiếc

		01

		

		Biên độ dao đông 1mm ÷ 4mm



		5

		Mô hình xe cân liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Tốc độ chuyển động: 2 ÷ 3 m/s



		6

		Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Băng tải

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ băng tải 


≥ 0,5 m/s



		

		Boong ke chứa liệu

		Chiếc

		01

		

		Thể tích chứa ≥ 0,1 m3



		

		Cầu nghiêng, xe kíp

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính năng tác dụng

		Mặt ray phải phẳng, hai ray phải thăng bằng và song song 



		7

		Mô hình thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và tính năng tác dụng

		Chuyển động phải trơn chu; làm việc không bị kênh, kẹt chuông; liệu phải phân bố đều trên tiết diện mặt liệu



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Loại có chuông

		Bộ

		01

		

		



		

		Loại không chuông

		Bộ

		01

		

		



		8

		Mô hình thiết  bị quạt gió 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Lưu lượng gió: 

(5 ÷ 10) m3/phút



		9

		Mô hình lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các tính năng tác dụng

		Góc côn của đáy tháp ≥ 50o



		10

		Mô hình lọc bụi bằng nước 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 500mm 

Chiều cao ≥ 1800mm



		11

		Mô hình lọc bụi kiểu ly tâm Xiclon

		Chiếc

		01

		

		Đường kính ≥ 500mm 

Chiều cao ≥ 1800mm



		12

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Chiếc

		01

		

		Số khoang chứa túi vải ≥ 3 khoang; 

số lượng ống túi vải 

≥ 12 túi



		13

		Mô hình lọc bụi tĩnh điện

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 3000mm

 Chiều cao ≥ 480mm



		14

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các tính năng tác dụng

		- Chiều cao 

≤1500mm, đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong (cắt bổ 1/4)



		15

		Thiết bị nút lỗ gang

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc 

		Thể tích của xi lanh 

≤ 0,1m3



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng thủy lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng điện

		Chiếc

		01

		

		



		16

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		17

		Mô hình xe gầu xỉ và cơ cấu lật

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và giải thích các tính năng tác dụng

		Hình côn loe miệng, độ nghiêng thành gầu ≤ 20o, góc nghiêng của gầu ≥ 45o



		18

		Mô hình máy lật gầu gang đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Tốc độ nâng lật gầu 

≥ 1,0 m/ phút 



		19

		Mô hình máy đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Số lượng khuôn trên một băng xích 

≥ 20 khuôn



		20

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		21

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





 Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN NHIÊN LIỆU LUYỆN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu các loại quặng sắt

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại quặng sắt dùng trong luyện gang

		Cỡ hạt ≥ 20mm






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Quặng sắt từ (Manhêtít)

		Viên

		01

		

		



		

		Quặng sắt đỏ (Êmatít)

		

		01

		

		



		

		Quặng sắt nâu (Limônít)

		

		01

		

		



		

		Quặng sắt  Xiđêrit

		

		01

		

		



		

		Quặng sắt silicat

		

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại nhiên liệu dùng trong luyện gang

		Cỡ hạt ≥ 20mm






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Than cốc

		Kg

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than Antraxit

		

		01

		

		



		

		Cốc sắt

		

		01

		

		



		

		Cốc hình ép  nóng

		

		01

		

		



		

		Cốc  hình ép nguội

		

		01

		

		



		3

		Bộ mẫu các loại chất trợ dung dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại nhiên liệu dùng trong luyện gang

		- Cỡ hạt ≥ 20mm


- Theo tiêu chuẩn chất trợ dung dùng cho lò cao



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Đá vôi

		kg

		0,5

		

		



		

		Đôlômít

		

		0,5

		

		



		

		Apatit

		

		0,5

		

		



		

		Huỳnh thạch

		

		0,5

		

		



		

		Sa thạch

		

		0,5

		

		



		

		Quắczít

		

		0,5

		

		



		4

		Bộ mẫu các loại nguyên liệu thay quặng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu về các loại nguyên liệu thay quặng dùng trong luyện gang

		Cỡ hạt ≥ 0,1mm, dễ nhận biêt khi quan sát



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Bụi lò cao

		Kg

		0,5

		

		



		

		Xỉ xanh

		

		0,5

		

		



		

		Bã pyrit

		

		0,5

		

		



		

		Vảy cán, rèn

		

		0,5

		

		



		5

		Thiết bị đo độ hoàn nguyên của quặng

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm xác định độ hoàn nguyên của quặng

		Thể hiện rõ mức độ hoàn nguyên



		6

		Thiết bị đo độ biến mềm của quặng

		Bộ

		01

		Sử dụng để thí nghiệm xác định nhiệt độ biến mềm của quặng

		Thể hiện rõ mức độ biến mềm



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ LUYỆN GANG LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo các bộ phận và kết cấu thể xây của lò cao


- Dùng để giới thiệu các quá trình biến đổi hóa lý xảy ra ở trong lò  

		- Thể hiện rõ phần kết cấu, nội hình lò và các quá trình biến đổi hóa lý từng phần trong lò cao


- Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò cao

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cụm lò gió nóng 

		

		03

		

		



		

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		

		



		

		Thiết bị lọc bụi

		

		01

		

		



		

		Thiết bị phun than

		

		01

		

		



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		

		01

		

		



		

		Băng tải

		

		01

		

		



		

		Boongke

		

		01

		

		



		

		Hệ thống máng gang, máng xỉ 

		

		01

		

		



		

		Dây chuyền đúc liên tục

		

		01

		

		



		

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		

		01

		

		



		

		Phòng vận hành đài A, đài B

		

		01

		

		



		2

		Mô hình ống thu khí lò cao (ống thượng thăng)

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và giải thích tính năng tác dụng

		Đường kính ống 

≥ 100mm



		3

		Mô hình chất liệu kiểu côn- phễu

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, hướng dẫn quy trình vận hành và giải thích tính năng tác dụng

		Phễu có đường kính

 ≥ 300mm



		4

		Mô hình thước thăm liệu

		Chiếc

		02

		

		Chiều dài thước 

≥ 1500mm



		5

		Mô hình máng ra gang, ra xỉ kiểu cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và kết cấu thể xây, thể đầm

		Độ dốc máng gang:

(6 ÷ 70), máng xỉ (7 ÷ 80) 



		6

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc và hưóng dẫn quy trình vận hành

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		7

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc




		- Chiều cao 

≥ 1500mm, 

đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong



		8

		Mô hình lò nung gió bằng bi 

		Chiếc

		01

		

		Đường kính viên bi 

≥ 20mm



		9

		Mô hình lò nung gió bằng ống trao đổi nhiệt

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 2000mm, chiều rộng ≥ 1000mm



		10

		Máy vi tính

		Chiếc

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Chiếc

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ LIỆU VÀ NẠP LIỆU LÒ CAO

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 

		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy sàng

		Chiếc

		

		Dùng để phân cấp quặng, than cốc và chất trợ dung

		- Đường kính 

≥ 500mm


- Chiều dài ≥ 1000mm


- Kích thước mắt sàng ≤ 10mm x 10mm



		2

		Máy nghiền 

		Chiếc

		

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền than cốc

		- Đường kính trục nghiền ≥ 100mm


- Chiều dài ≥ 500mm


- Số vòng quay trục nghiền ≥ 100 v/p



		3

		Máy đập kiểu búa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng nghiền quặng

		- Số trục lắp búa ≥ 06


- Số đầu búa  ≥ 24 



		4

		Cầu trục, gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng trộn trung hoà quặng

		- Tải trọng cẩu ≥ 3000 kg


- Dung tích gầu ngoạm ≤ 0,5 m3



		5

		Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		



		

		Bao gồm:

		

		



		

		Băng tải

		Chiếc

		01

		

		Tốc độ băng tải ≥ 0,5 m/s



		

		Boong ke chứa liệu

		

		01

		

		Thể tích chứa ≥ 0,1 m3



		

		Cầu nghiêng xe kíp

		Bộ

		01

		

		Mặt ray phải phẳng; hai ray phải thăng bằng và song song



		6

		Sàng rung

		Chiếc

		05

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng phân cấp cỡ hạt quặng và than cốc

		- Tần số rung 

≥ 200 lần/phút


- Kích thước lỗ sàng

 ≥ 10mm x 10mm



		7

		Mô hình xe cân liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cân  quặng và than cốc dùng cho mẻ liệu

		Tốc độ chuyển động từ 2 ÷ 3 m/s



		8

		Mô hình chất liệu kiểu côn- phễu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị

		Phễu có đường kính 

≥ 300mm



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH LÒ GIÓ NÓNG CAO PƠ

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn quy trình vận hành

		- Chiều cao 

≤1500mm, đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong (cắt bổ 1/4)



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành

		Khi đóng phải kín, khít và dễ điều chỉnh



		

		Van điều tiết mỏ đốt

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc, rèn luyện kỹ năng thao tác đóng mở và điều chỉnh của các loại van 

		



		

		Van đường khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van mỏ đốt

		

		

		

		



		

		Van thải áp

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van  gió lạnh

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van gió nóng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van trộn gió 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van thải gió

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống khói

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan về cấu tạo và nguyên lý hút; mục đích tác dụng của ống khói

		Chiều cao ≥ 2500mm; đường kính trung bình ≤ 500mm



		

		Đồng hồ đo áp lực

		Chiếc

		03

		Dùng để hướng dẫn cách nhận biết các thông số đo trên đồng hồ 

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Đồng hồ đo lưu lượng

		Chiếc

		03

		

		



		

		 Đồng hồ đo nhiệt độ (can nhiệt)

		Chiếc

		03

		

		



		2

		Mô hình lò nung gió bằng ống trao đổi nhiệt 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành

		Chiều dài ≥ 2000mm, chiều rộng ≥ 1000mm



		3

		Mô hình động cơ quạt gió

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành


- Sử dụng để cung cấp gió lạnh cho lò gió nóng

		Lưu lượng  ≥ 15m3/giây



		4

		Mô hình ống trao đôi nhiệt

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để giải thích quá trình trao đổi nhiệt 

		Nhiệt độ ≥ 5000C



		5

		Mô hình ống dẫn khí than sạch

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và tính năng tác dụng đường ống

		Đường kính ống 

≤ 100mm



		6

		Mô hình ống dẫn gió nóng

		Chiếc

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THAO TÁC TRƯỚC LÒ CAO LUYỆN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lỗ gang

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng lấp, tháo lỗ




		Đường kính lỗ gang ≥100mm, chiều sâu lỗ gang  400 ≥ mm



		2

		Mô hình lỗ ra xỉ

		Chiếc

		01

		

		Đường kính lỗ xỉ ≥150mm, chiều sâu lỗ gang  ≥ 400  mm



		3

		Thiết bị nút lỗ gang

		Bộ

		01

		Sử dụng để trực quan giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Thể tích của xi lanh 

≤ 0,1 m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng thuỷ lực

		Chiếc

		01

		

		



		

		Súng bắn bùn nút lỗ gang   bằng điện

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Mô hình máy khoan mở lỗ gang bằng thuỷ lực

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Tốc độ mũi khoan 

≥ 365 v/p



		5

		Mô hình máy búa hơi đục lỗ gang

		Chiếc

		01

		

		Chiều dài vận hành pít tông ≤ 245 mm



		6

		Hệ thống mắt gió

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng tháo lắp

		Là hình nón cụt, đường kính trong 

≤ 150mm, 

đường kính  ngoài 

≤ 200mm, 

chiều cao ≤ 300mm



		7

		Mô hình máng ra gang, ra xỉ kiểu cố định

		Chiếc

		01

		Dùng để quan sát nhận biết về cấu tạo và rèn luyện kỹ năng đắp máng

		Độ dốc máng gang: (6 ÷ 070), máng xỉ: (7 ÷ 080)



		8

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Dùng để trực quan giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và rèn luyện kỹ năng vận hành

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		9

		Thiết bị đo nhiệt 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc

		Phải có thang đo nhiệt độ trên đồng hồ hiển thị



		10

		Xà beng

		Chiếc

		05

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và mục đích sử dụng

		Đường kính ≥ 30mm, chiều dài ≥ 2000mm



		11

		Xẻng

		Chiếc

		01

		

		Chắc chắn, dài 1500mm, cán cầm vừa tay



		12

		Búa tạ

		chiếc

		01

		

		Trọng lượng  ≥ 03 kg



		13

		Choòng

		chiếc

		01

		

		Chiều dài ≥ 300mm, đường kính ≥ 30mm, được chế tạo bằng thép chịu mài mòn



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ LÒ CAO LUYỆN GANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh 


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống thiết bị cấp nước làm nguội

		Chiếc

		01

		 Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành va sử dụng để cấp nước làm mát thiết bị 

		Áp lực nước 

≥ 8 kg/cm2 



		2

		Thiết bị làm nguội

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu về cấu tạo và giải thích các tính năng tác dụng

		Không bị rò nước



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tấm làm nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hộp làm nguội

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mắt gió

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lỗ xỉ

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ sửa chữa

		Bộ

		01

		Dùng để tháo lắp thiết bị làm mát

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cờ lê

		Chiếc

		02

		

		Theo bộ tiêu chuẩn cơ khí



		

		Mỏ lết

		Chiếc

		02

		

		



		

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng ≥ 3 kg



		

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính: 


≥ 30mm, 


chiều dài: ≥ 2000mm



		4

		Máy hàn

		Chiếc

		01

		Dùng để phục vụ cho quá trình sửa chữa

		Cường độ dòng hàn 


≤ 300A



		5

		Nồi hơi 

		Chiếc

		01

		- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành 


- Dùng để cấp hơi nước vào lò cao


 

		Năng suất sinh hơi 

≥ 750 kg/h; 

Áp suất làm việc  

≤3 kg/cm2



		6

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tao và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành 


 

		Lưu lượng khí 

≥ 1,5m3/phút



		7

		Mô hình trạm khí than

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tao và nguyên lý làm việc


Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành 


 

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình tháp lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		

		Góc côn của đáy tháp

 ≥ 50o



		

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Chiếc

		01

		

		Số khoang chứa tuí vải ≥ 3 khoang; số lượng ống túi vải 

≥ 12 túi



		

		Mô hình tháp lọc bụi nước

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 500mm; 

Chiều cao ≥ 1800mm



		

		Mô hình tháp lọc bụi điện

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 3000 mm; 

Chiều cao ≥ 480 mm



		

		Mô hình tháp lọc bụi Venturi

		Chiếc

		01

		

		Đường kính 

≥ 500 mm; 

Chiều cao 

 ≥ 1800 mm



		

		Mô hình máy chỉnh lưu

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi điều chỉnh: 

(5( 10)m3/phút



		8

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành

		Lưu lượng gió: 

(5 ÷ 10) m3/phút



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC GANG BẰNG DÂY CHUYỀN ĐÚC 

LIÊN TỤC

Tên nghề: Luyện gang

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình thùng chứa gang lỏng 

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu kết cấu và hình dáng của thùng

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		2 

		Máy phá bê tông

		Chiếc

		01

		Dùng để phá thể xây

		Tốc độ va đập 

≥ 1500 lần/phút



		3

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt gạch

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân: 

300 mm(350 mm



		4

		Máy đầm rung

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng đầm

		Tần số rung: 

(640 ÷ 680) lần/phút



		5

		Máy mài  cẩm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài

		Công suất ≥ 0,75 kW



		6

		Dụng cụ dùng cho xây thùng chứa gang lỏng

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây thùng

		Theo tiêu chuẩn thiết kế



		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Vồ gỗ (búa gỗ)

		Chiếc

		02

		

		Trọng lượng ≥ 0,3 kg



		

		Búa sắt

		Chiếc

		02

		

		



		

		Bay phẳng

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng có bán trên thị trường



		

		Xô sách vữa

		Chiếc

		02

		

		



		

		Khay đựng vữa

		Chiếc

		02

		

		



		

		Xẻng 

		Chiếc

		02

		

		



		

		Dưỡng xây

		Chiếc

		01

		

		Theo đường kính nội hình thùng



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		 Chiều dài ≥ 5000



		7

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, dùng để vận chuyển gang lỏng đến vị trí đúc

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa ≥ 0,5 m3



		8 

		Mô hình thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu kết cấu của thùng và giải thích các tính năng tác dụng của thùng 

		Chiều dài thùng 

≥ 1500mm; 

chiều rộng thùng: 

≥ 500mm 



		9

		Mô hình máy lật gầu gang 

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc


- Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành nghiêng thùng

		Tốc độ nâng lật gầu 

≤  1,0 m/ phút (0,25 vòng/phút)



		10

		Mô hình máy đúc liên tục

		Chiếc

		01

		- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc


- Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy đúc

		



		

		Mỗi  bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình băng xích 

		Bộ

		02

		

		Khoảng cách giữa hai băng xích ≤ 200mm



		

		Mô hình khuôn đúc lắp trên băng

		Chiếc

		02

		

		- Đảm bảo liên kết chắc chắn trên mắt xích (mép khuôn trước ngậm vào mép khuôn sau)


- Chuyển động không bị kẹt khi đổi chiều



		

		Mô hình bánh sao (bánh xích)

		Chiếc

		02

		

		- Đường kính bánh sao ≥ 400m


- Đảm bảo quay trơn chu và không bị trượt



		

		Mô hình con lăn dẫn hướng

		Chiếc

		20

		

		Đường kính con lăn


 ≥ 30 mm 



		

		Mô hình đường ray băng đúc

		chiếc

		02

		

		Khoảng cách giữa hai ray  ≥ 500mm



		

		Mô hình động cơ và hộp giảm tốc

		Bộ

		01

		

		Công suất phải phù hợp theo thiết kế 



		11

		Cơ cấu gỡ thỏi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý  làm việc và hướng dẫn quy trình vận hành

		Lực đập đầu búa phải đủ để thỏi long ra khỏi khuôn đúc






		12

		Đĩa đúc xoay quanh trục cố định

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý  làm việc và rèn luyện kỹ năng điều chỉnh vận tốc góc

		Đĩa xoay phải cân bằng, khi quay phải trơn chu 



		13

		Thiết bị đúc trên xe goòng chạy trong hầm 

		chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo, nguyên lý  làm việc và rèn luyện kỹ năng điều chỉnh tốc độ di chuyển

		Chiều dài của xe goòng ≥ 2000mm



		14

		Toa xe (ben chứa thỏi)

		chiếc

		01

		Dùng để chứa thỏi gang sau khi đúc 

		Chiều dài toa xe ≥ 1000mm, chiều rộng: ≥ 500mm



		15

		Bơm nước và hệ thống phun

		chiếc

		01

		Dùng để làm mát thiết bị và làm nguội gang đúc

		Chạy phải êm, áp suất phun phải đúng theo thiết kế 



		16

		Máy phun vôi

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu  cấu tạo và nguyên lý hoạt động, kỹ năng vận hành 

		Thể tích bình chứa 

≥ 0,1 m3






		17

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Dùng để nâng hạ hoặc di chuyển vật cẩu đến vị trí yêu cầu

		Cẩu được vật nặng có tải trọng ≥ 3000kg 



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





 Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TINH LUYỆN NGOÀI LÒ


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò tinh luyện LF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc

		- Sử dụng vật liệu thay thế, cắt bổ và sơn phân biệt các lớp vật liệu, bộ phận bên trong.


- Dung lượng mẻ nấu ≥ 50 kg/ mẻ



		2

		Mô hình lò điện hồ quang khử khí chân không (VAD)

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình khử khí bằng phương pháp hút chân không (VD)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình thiết bị khử Cacbon bằng hỗn hợp Oxy-Argon (AOD)

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bộ dụng cụ tháo lắp sửa chữa

		Bộ

		01

		Sử dụng để tháo, lắp trong quá trình sửa chữa

		Loại thông dụng trên thị



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu 

≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LUYỆN KIM ĐẠI CƯƠNG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu 

≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LUYỆN HỢP KIM SẮT TRONG LÒ ĐIỆN 


HỒ QUANG

Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 

≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu 

≥ 1800mm x 1800mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NẤU GANG LÒ TRUNG TẦN


Tên nghề: Luyện gang


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy biến áp và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		Sử dụng để cung cấp điện cho hoạt động của lò

		Đảm bảo dầy đủ điện áp cho lò và các thiết bị phụ trợ



		2

		Hệ thống lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Sử dụng để giảng dạy cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực hành vận hành

		- Dung lượng mẻ luyện ≥ 50kg/mẻ


- Đồng bộ theo công suất lò, đảm bảo quá trình tương thích của lò





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		3

		Thiết bị vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển vật liệu

		Trọng lượng vận chuyển ≥ 500kg



		4

		Ben chứa liệu

		Chiếc

		05

		Dùng để chứa liệu

		Kích thước 

≥ 800mm x 500mm 

x 500mm



		5

		Que chọc liệu

		Que

		02

		Dùng trong khi thực hành

		- Đường kính  

≥ 16 mm


- Chiều dài ≥ 2000mm



		6

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng trong khi thực hành

		- Yêu cầu kích thước: 100mm x 80mm


- Có cán cầm chiều dài ≥ 200mm



		7

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Dùng trong khi thực hành

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 100ml



		8

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành đúc mẫu

		Đường kính mẫu 

≥ 20mm 



		9

		Máy mài  cẩm tay

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng mài

		Công suất ≥ 0,75 kW



		10

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Dùng để kiểm tra nhiệt độ trong lò

		- Dải đo từ 

5400C ÷ 17500C


- Độ sai lệch ± 10C



		11

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Dùng trong khi thực hành

		Loại thông dụng trên thị trường



		12

		Xà beng

		Chiếc

		02

		

		Đường kính ≥ 28mm


Chiều dài ≥ 1500mm



		13

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		

		Tải trọng nâng tối thiểu ≥ 3000kg



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ sáng 


≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu


 ≥ 1800mm x 1800mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 24 : DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Luyện Gang


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương.

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		5 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		6 

		Bình thở ôxy

		Chiếc

		01

		



		7 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy:

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy



		8 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		9 

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bột

		Chiếc

		01

		



		10 

		Bình chữa cháy bằng vật liệu bọt

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bình chữa cháy bằng khí

		Chiếc

		01

		



		12 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		13 

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		14 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam  về bảo hộ lao động



		15 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		16 

		Mũ choàng bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		17 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		18 

		Giầy bảo hộ

		Bộ

		01

		



		19 

		Khẩu trang, găng tay bảo hộ

		Bộ

		01

		



		20 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Máy thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Lực kéo, nén ≥ 50 kN



		22 

		Thiết bị thử độ dai va đập

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		23 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ép: 500N ÷ 1500 N



		24 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phòng đại ≥ 50 lần



		25 

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân:

300mm ( 350mm



		26 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		27 

		Máy đánh bóng mẫu

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		28 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≤ 13000C



		29 

		Lò sinh khí

		Chiếc

		01

		Đường kính lò ≥ 500 mm



		30 

		Hệ thống lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		- Dung lượng ≥ 05 ÷ 50 kg/mẻ


- Đồng bộ theo công suất lò, đảm bảo quá trình tương thích của lò



		31 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		32 

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		



		33 

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		



		34 

		Hệ thống nghiêng lò

		

		02

		



		35 

		Máy nghiền trộn

		Chiếc

		01

		Công suất động cơ

2,2 kW ÷ 7,5 kW



		36 

		Lò đứng

		Chiếc

		01

		Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		37 

		Thùng rót

		Chiếc

		18

		- Dung lượng ≥ 50Kg



		38 

		Cân phân tích

		Chiếc

		06

		Trọng lượng cân ≤ 210 g



		39 

		Cân kỹ thuật

		Chiếc

		02

		Trọng lượng cân ≤ 2100g



		40 

		Máy so mầu quang điện

		Chiếc

		01

		Dải bước sóng từ

180nm ÷ 1020 nm



		41 

		Máy điều hoà

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 9000BTU



		42 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Công suất quạt ≤ 2,5kW/h



		43 

		Máy cất nước

		Chiếc

		01

		Lưu lượng ≥ 10 lít/ giờ



		44 

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Khoảng đo pH:


(0,00 ÷14,00)pH


Độ phân giải: 0,10pH



		45 

		Bếp điện

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng có trên thị trường



		46 

		Đèn cồn

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		47 

		Nhiệt kế

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		48 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		49 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≤ 3000C



		50 

		Lò nung mẫu

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≤ 1300ºC



		51 

		Bình ô xy

		Chiếc

		01

		Độ tinh khiết ≥ 99.99%



		52 

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		Dây dẫn khí ôxy: đường kính trong 4mm, đường kính ngoài 11mm



		53 

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		01

		Đo được áp suất khí từ

1at÷200 at


Điều chỉnh áp suất khí làm việc và giữ ổn định từ 1at÷20 at



		54 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		55 

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Dải đo

C: 0,1 ÷ 6%;

S: 0,01÷0,7%



		56 

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P

		Chiếc

		01

		Dải đo bước sóng:

180nm ÷ 1020 nm



		57 

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		58 

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước nhập liệu:

35mm ÷ 130mm


Kích thước đầu ra:

0,5mm ÷ 5mm



		59 

		Thiết bị nút lỗ gang

		chiếc

		01

		Thể tích của xi lanh ≤ 0,1m3



		60 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		61 

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng thủy lực

		Chiếc

		01

		



		62 

		Súng bắn bùn nút lỗ gang bằng điện

		Chiếc

		01

		



		63 

		Máy sàng

		Chiếc

		01

		- Đường kính ≥ 500mm


- Chiều dài ≥ 1000mm


- Kích thước mắt sàng

≤ 10mm x 10mm



		64 

		Máy nghiền

		Chiếc

		01

		- Đường kính trục nghiền

≥ 100mm


- Chiều dài ≥ 500mm


- Số vòng quay trục nghiền

≥ 100 v/p



		65 

		Máy đập kiểu búa

		Chiếc

		01

		- Số trục lắp búa ≥ 06


- Số đầu búa  ≥ 24



		66 

		Thiết bị đo độ hoàn nguyên của quặng

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ mức độ hoàn nguyên



		67 

		Thiết bị đo độ biến mềm của quặng

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ mức độ biến mềm



		68 

		Cầu trục, gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		- Tải trọng cẩu ≥ 3000 kg


- Dung tích gầu ngoạm

≤ 0,5 m3



		69 

		Sàng rung

		Chiếc

		05

		- Tần số rung ≥ 200 lần/phút


- Kích thước lỗ sàng ≥ 10mm x 10mm



		70 

		Hệ thống mắt gió

		Chiếc

		01

		Là hình nón cụt, đường kính trong ≤ 150mm, đường kính  ngoài ≤ 200mm, chiều cao

≤ 300mm



		71 

		Hệ thống thiết bị cấp nước làm nguội

		Chiếc

		01

		Áp lực nước ≥ 8 kg/cm2



		72 

		Thiết bị làm nguội

		Bộ

		01

		Không bị rò nước



		73 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		74 

		Tấm làm nguội

		Chiếc

		01

		



		75 

		Hộp làm nguội

		

		01

		



		76 

		Mắt gió

		

		01

		



		77 

		Lỗ xỉ

		

		01

		



		78 

		Máy hàn

		Chiếc

		01

		Cường độ dòng hàn ≤ 300A



		79 

		Nồi hơi

		Chiếc

		01

		Năng suất sinh hơi ≥ 750 kg/h; áp suất làm việc  ≤ 3 kg/cm2



		80 

		Máy nén khí

		Chiếc

		01

		Lưu lượng khí ≥ 1,5m3/phút



		81 

		Quạt gió

		Chiếc

		01

		Lưu lượng gió:

(5 ÷ 10) m3/phút



		82 

		Máy phá bê tông

		Chiếc

		01

		Tốc độ va đập ≥ 1500 lần/phút



		83 

		Máy đầm rung

		Chiếc

		01

		Tần số rung:

(640 ÷ 680) lần/phút



		84 

		Máy mài cầm tay

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 0,75 kW



		85 

		Thiết bị đo nhiệt

		Chiếc

		01

		Phải có thang đo nhiệt độ trên đồng hồ hiển thị



		86 

		Cơ cấu gỡ thỏi

		Chiếc

		01

		Lực đập đầu búa phải đủ để thỏi long ra khỏi khuôn đúc



		87 

		Đĩa đúc xoay quanh trục cố định

		chiếc

		01

		Đĩa xoay phải cân bằng, khi quay phải trơn chu



		88 

		Thiết bị đúc trên xe goòng chạy trong hầm

		chiếc

		01

		Chiều dài của xe goòng:

≥ 2000mm



		89 

		Toa xe (ben chứa thỏi)

		chiếc

		01

		Chiều dài toa xe ≥ 1000mm, chiều rộng: ≥ 500mm



		90 

		Bơm nước và hệ thống phun

		chiếc

		01

		Chạy phải êm, áp suất phun phải đúng theo thiết kế



		91 

		Máy phun vôi

		Chiếc

		01

		Thể tích bình chứa ≥ 0,1 m3



		92 

		Boong ke chứa liệu

		Chiếc

		01

		Là hình nón cụt có tiết diện vuông; dung tích chứa:

≤ 0,5 m3



		93 

		Máy trộn liệu

		Chiếc

		01

		Đường kính thùng trộn

≥ 500mm;

chiều dài ≥ 2000mm;

tốc độ quay thùng ≥ 6 v/p



		94 

		Băng tải

		Chiếc

		09

		- Chiều dài băng tải

≥  1000mm


- Chiều rộng  ≥ 400mm



		95 

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		96 

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		97 

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		



		98 

		Mô hình mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		



		99 

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		



		100 

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		



		101 

		Mô hình vật thật khối hình học cơ bản

		Bộ

		18

		Thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết





		102 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		103 

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		104 

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		



		105 

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		



		106 

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		



		107 

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		



		108 

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		109 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		110 

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		111 

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		112 

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		



		113 

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		



		114 

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		115 

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn


Cơ cấu đơn giản



		116 

		Mỗi bộ bao gồm

		

		

		



		117 

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		118 

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		



		119 

		Cơ cấu Vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		



		120 

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		121 

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		122 

		Cơ cấu Cu lít

		Bộ

		01

		



		123 

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		



		124 

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		



		125 

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Kích thước gọn phù hợp với giảng dạy



		126 

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		



		127 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		128 

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		03

		Dùng biến áp tự ngẫu 3 pha; công suất ≤ 5kVA; Uv=220/380VAC; Ura= 0 ÷ 380VAC



		129 

		Đồng hồ cosφ




		Bộ

		03

		Uđm ≥ 220V;Dải đo (0 ÷1)



		130 

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC;


dải đo ≤ (0 ÷ 30)A;


cấp chính xác 0,5÷1,5



		131 

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC;


Dải đo (0÷500)V



		132 

		Mô đun tải xoay chiều

		Bộ

		03

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC



		133 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		134 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		135 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		136 

		Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng biến áp tự ngẫu


Uv= (90÷250)VAC;


Ura= (0÷110)VDC;


công suất ≤      20 kVA



		137 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		138 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo ≤ (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác (0,5 ÷ 1,5)



		139 

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo ≤ (0 ÷150) VDC; cấp chính xác (0,5 ÷1,5)



		140 

		Mô đun tải  một chiều

		Bộ

		03

		Pđm ≥ 100W



		141 

		Động cơ điện một  chiều

		Chiếc

		03

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		142 

		Mô hình cấu tạo tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		143 

		Mô hình hệ thống lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		



		144 

		Mỗi bộ bao gồm:

		- Mô hình cắt bổ thể hiện rõ quá trình biến đổi hoá lý từng phần trong lò cao


- Dung tích ≥ 0,5 m3



		145 

		Lò cao

		Chiếc

		01

		



		146 

		Cụm lò gió nóng

		

		03

		



		147 

		Thiết bị lọc, rửa khí than

		

		01

		



		148 

		Thiết bị lọc bụi

		

		01

		



		149 

		Thiết bị phun than

		

		01

		



		150 

		Cầu nghiêng xe kíp

		

		01

		



		151 

		Băng tải

		

		01

		



		152 

		Boongke

		

		01

		



		153 

		Hệ thống máng gang, máng xỉ

		

		01

		



		154 

		Dây chuyền đúc liên tục

		

		01

		



		155 

		Thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		

		01

		



		156 

		Phòng vận hành đài A, đài B

		

		01

		



		

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò





		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		157 

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		



		158 

		Hệ thống nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		159 

		Hệ thống nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		



		160 

		Bàn điều khiển

		Chiếc

		01

		



		161 

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		162 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		163 

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		



		164 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		165 

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		



		166 

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		- Thể hiện rõ phần kết cấu và nội hình lò


- Dung tích lò ≥ 0,5 m3



		167 

		Mô hình thiết bị lỗ gió

		Chiếc

		01

		Đường kính vòng gió cái

≥ 500mm và đường kính ống gió cái ≥ 150mm



		168 

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu tang

		Chiếc

		01

		Vận tốc ≤ 10 vòng/phút



		169 

		Mô hình thùng cấp liệu kiểu rung

		Chiếc

		01

		Biên độ dao đông 1mm ÷ 4mm



		170 

		Mô hình xe cân liệu

		Chiếc

		01

		Tốc độ chuyển động: 2 ÷ 3 m/s



		171 

		Mô hình hệ thống cấp liệu lò cao

		Bộ

		01

		



		172 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		173 

		Băng tải

		Chiếc

		01

		Tốc độ băng tải ≥ 0,5 m/s



		174 

		Boong ke chứa liệu

		

		03

		Thể tích chứa ≥ 0,1 m3



		175 

		Cầu nghiêng xe kíp

		Bộ

		01

		Mặt ray phải phẳng, hai ray phải thăng bằng và song song



		176 

		Mô hình thiết bị nạp liệu đỉnh lò

		Bộ

		01

		Chuyển động phải trơn chu; làm việc không bị kênh, kẹt chuông



		177 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		

		Loại có chuông

		Bộ

		01

		



		

		Loại không chuông

		Bộ

		01

		



		178 

		Mô hình thiết  bị quạt gió

		Chiếc

		01

		Lưu lượng gió: (5 ÷ 10) m3/phút



		179 

		Mô hình lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		Góc côn của đáy tháp: ≥ 50o



		180 

		Mô hình lọc bụi bằng nước

		Chiếc

		01

		Đường kính ≥ 500mm;

Chiều cao ≥ 1800mm



		181 

		Mô hình lọc bụi kiểu ly tâm Xiclon

		Chiếc

		01

		Đường kính: ≥ 500mm;

Chiều cao: ≥ 1800mm



		182 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		Chiếc

		01

		Số khoang chứa tuí vải

≥ 3 khoang;

số lượng ống túi vải ≥ 12 túi



		183 

		Mô hình lọc bụi tĩnh  điện

		Chiếc

		01

		Đường kính ≥ 3000mm;

Chiều cao ≥ 480mm



		184 

		Mô hình xe gầu gang

		Chiếc

		01

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa: ≥ 0,5 m3



		185 

		Mô hình xe gầu xỉ và cơ cấu lật

		Chiếc

		01

		Hình côn loe miệng, độ nghiêng thành gầu: ≤ 20o,

góc nghiêng của gầu: ≥ 45o



		186 

		Mô hình máy lật gầu gang đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Tốc độ nâng lật gầu:

≥ 1,0 m/ phút



		187 

		Mô hình máy đúc gang thỏi

		Chiếc

		01

		Số lượng khuôn trên một băng xích: ≥ 20 khuôn



		188 

		Mô hình ống thu khí lò cao (ống thượng thăng)

		Chiếc

		01

		Đường kính ống ≥ 100 mm



		189 

		Mô hình chất liệu kểu côn- phễu

		Chiếc

		01

		Phễu có đường kính: ≥ 300 mm



		190 

		Mô hình thước thăm liệu

		Chiếc

		02

		Chiều dài thước: ≥ 1500 mm



		191 

		Mô hình máng ra gang, ra xỉ kiểu cố định

		Chiếc

		01

		Độ dốc máng gang: 06 ÷ 07o, máng xỉ: 07 ÷ 08o



		192 

		Mô hình lò nung gió bằng bi

		Chiếc

		01

		Đường kính viên bi: ≥ 20 mm



		193 

		Mô hình lò nung gió bằng ống trao đổi nhiệt

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≥ 2000mm,

chiều rộng ≥ 1000mm



		194 

		Mô hình lò gió nóng Cao pơ

		Bộ

		01

		- Chiều cao ≤1500mm, đường kính ≥ 500mm


- Thể hiện rõ phần cấu tạo bên trong (cắt bổ 1/4)



		195 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		196 

		Mỏ đốt

		Chiếc

		01

		



		197 

		Van điều tiết mỏ đốt

		

		01

		



		198 

		Van đường khói

		

		01

		



		199 

		Van mỏ đốt

		

		01

		



		200 

		Van thải áp

		

		01

		



		201 

		Van  gió lạnh

		

		01

		



		202 

		Van gió nóng

		

		01

		



		203 

		Van trộn gió

		

		01

		



		204 

		Van thải gió

		

		01

		



		205 

		Ống khói

		

		01

		



		206 

		Đồng hồ đo áp lực

		

		03

		



		207 

		Đồng hồ đo lưu lượng

		

		03

		



		208 

		Đồng hồ đo nhiệt độ (can nhiệt)

		

		03

		



		209 

		Mô hình động cơ quạt gió

		Chiếc

		01

		Lưu lượng ≤ ≥ 15m3/giây



		210 

		Mô hình ống trao đôi nhiệt

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ ≥ 5000C



		211 

		Mô hình ống dẫn khí than sạch

		Chiếc

		01

		Đường kính ống: ≤ 100 mm



		212 

		Mô hình ống dẫn gió nóng

		Chiếc

		01

		



		213 

		Mô hình lỗ gang

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ gang ≥100mm, chiều sâu lỗ gang  400 ≥ mm



		214 

		Mô hình lỗ ra xỉ

		Chiếc

		01

		Đường kính lỗ xỉ ≥150mm, chiều sâu lỗ gang  400 ≥ mm



		215 

		Mô hình máy khoan mở lỗ gang bằng thủy lực

		Chiếc

		01

		Tốc độ mũi khoan: ≥ 365 v/p



		216 

		Mô hình máy búa hơi đục lỗ gang

		Chiếc

		01

		Chiều dài vận hành pít tông:

≤ 245 mm



		217 

		Mô hình trạm khí than

		Bộ

		01

		



		218 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		219 

		Mô hình tháp lọc bụi trọng lực

		Chiếc

		01

		Góc côn của đáy tháp


≥ 50o



		220 

		Mô hình lọc bụi túi vải

		

		01

		Số khoang chứa tuí vải


≥ 3 khoang;


số lượng ống túi vải ≥ 12 túi



		221 

		Mô hình tháp lọc bụi nước

		

		01

		Đường kính ≥ 500mm;


Chiều cao ≥ 1800mm



		222 

		Mô hình tháp lọc bụi điện

		

		01

		Đường kính ≥ 3000 mm;


Chiều cao ≥ 480 mm



		223 

		Mô hình tháp lọc bụi Venturi

		

		01

		Đường kính ≥ 500 mm;


Chiều cao ≥ 1800 mm



		224 

		Mô hình máy chỉnh lưu

		

		01

		



		225 

		Mô hình thùng chứa gang lỏng

		Chiếc

		01

		Hình quả lê, thể tích gầu chứa  ≥ 0,5 m3



		226 

		Mô hình thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Chiều dài thùng ≥ 1,5 m;

chiều rộng thùng: ≥ 0,5 m



		227 

		Mô hình máy lật gầu gang

		Chiếc

		01

		Tốc độ nâng lật gầu:

≤  1,0 m/ phút (0,25 vòng/phút)



		228 

		Mô hình máy đúc liên tục

		Bộ

		01

		



		229 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		230 

		Mô hình băng xích

		Bộ

		02

		Khoảng cách giữa hai băng xích ≤ 0,2 m



		231 

		Mô hình khuôn đúc lắp trên băng

		Chiếc

		20

		- Đảm bảo liên kết chắc chắn trên mắt xích (mép khuôn trước ngậm vào mép khuôn sau)


- Chuyển động không bị kẹt khi đổi chiều



		232 

		Mô hình bánh sao (bánh xích)

		

		02

		- Đường kính bánh sao ≥ 0,4 m


- Đảm bảo quay trơn chu và không bị trượt






		233 

		Mô hình con lăn dẫn hướng




		

		20

		- Đường kính con lăn ≥ 30 mm


- Đảm bảo quay trơn chu



		234 

		Mô hình đường ray băng đúc

		

		02

		Khoảng cách giữa hai ray


≥ 0,5 m



		235 

		Mô hình động cơ và hộp giảm tốc




		Bộ

		01

		Công suất phải phù hợp theo thiết kế






		236 

		Bàn vẽ

		Chiếc

		18

		Điều chỉnh được độ nghiêng


Kích thước mặt bàn


≥ Khổ A3



		237 

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường






		238 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		239 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		240 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		241 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		242 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		243 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		244 

		Bộ mẫu thử kéo, nén

		Bộ

		02

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về mẫu thử kéo, nén



		245 

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		246 

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		12

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		247 

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		12

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		248 

		Bình định mức

		Chiếc

		12

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		249 

		Burét

		Chiếc

		12

		- Thể tích 25ml


- Thuỷ tinh chịu hoá chất



		250 

		Cốc đong

		Chiếc

		6

		Thể tích 10ml



		251 

		Lọ đựng hóa chất

		Chiếc

		60

		Chất liệu bằng thuỷ hoặc bằng nhựa (tuỳ từng loại hoá chất)



		252 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		254 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		255 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		256 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		257 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		258 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		259 

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành.



		260 

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp vơi tiết diện của phôi



		261 

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		262 

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		263 

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		264 

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		265 

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp với thiết bị nhiệt luyện



		266 

		Khay

		Chiếc

		02

		Kích thước

≤ (400mm x 600mm x 200mm)



		267 

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Kích thước

≤ (200mm x 400mm x 600mm)



		268 

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu



		269 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		270 

		Than Antraxit

		Kg

		01

		



		271 

		Than gỗ

		

		01

		



		272 

		Than cốc

		

		01

		



		273 

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		



		274 

		Dầu FO

		Lít

		01

		



		275 

		Bộ mẫu các loại chất trợ dung tạo xỉ

		Bộ

		01

		- Thể hiện rõ các loại chất trợ dung tạo xỉ dùng trong luyện kim


- Kích thước ≥ 35mm






		276 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		277 

		Vôi

		Kg

		01

		



		278 

		Đá vôi

		

		01

		



		279 

		Đô lômít

		

		01

		



		280 

		Huỳnh thạch

		

		01

		



		281 

		Sa thạch

		

		01

		



		282 

		Quắczít

		

		01

		



		283 

		Vụn samốt

		

		01

		



		284 

		Bộ mẫu vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về vật liệu chịu lửa



		285 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		286 

		Gạch Samốt

		Viên

		01

		



		287 

		Gạch cao Nhôm

		

		01

		



		288 

		Gạch crôm manhêdít

		

		01

		



		289 

		Gạch Manhêdít

		

		01

		



		290 

		Gạch Manhê cácbon

		

		01

		



		291 

		Gạch C - Al

		

		01

		



		292 

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang

		Bộ

		01

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam  về nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang



		293 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		294 

		Than gỗ

		Kg

		01

		



		295 

		Than cốc

		

		

		



		296 

		Than Antraxit

		

		

		



		297 

		Cốc sắt

		

		01

		



		298 

		Cốc hình ép  nóng

		

		01

		



		299 

		Cốc  hình ép nguội

		

		01

		



		300 

		Hòm khuôn

		Chiếc

		10

		Kích thước ≤ 500mm x 500mm x 200mm



		301 

		Nivô

		Chiếc

		05

		Loại thông dụng trên thị trường



		302 

		Cuốc, xẻng

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng trên thị trường



		303 

		Rây cát

		Chiếc

		05

		Đường kính từ

300mm ÷ 500mm



		304 

		Que, chầy giã khuôn, đầm tay

		Chiếc

		18

		Chiều dài từ 300mm ÷ 500mm



		305 

		Dùi xiên

		Chiếc

		09

		Làm bằng thép tròn, có đường kính 4mm ÷ 18mm và chiều dài 300mm ÷ 500mm



		306 

		Bộ chổi vệ sinh

		Chiếc

		09

		Loại thông dụng trên thị trường



		307 

		Bay phẳng

		Chiếc

		09

		- Chiều dày ≥ 2mm


- Chiều rộng từ

30mm ÷  35mm


- Chiều dài từ

125mm ÷  150mm



		308 

		Thuyền và cóc

		Bộ

		09

		- Thuyền có chiều dày

từ 3mm ÷ 5mm,

chiều rộng từ 30mm ÷ 70mm chiều dài từ 75mm ÷ 175mm


- Cóc có chiều dày

từ 3mm ÷ 5mm,

chiều rộng từ 30mm ÷ 100mm chiều dài từ 50mm ÷ 125mm



		309 

		Các loại thìa

		Bộ

		09

		- Thìa mặt phẳng:

dày từ 3mm ÷ 5mm,

bán kính từ 30mm ÷ 70mm chiều dài từ 200mm ÷ 275mm


- Thìa mặt phẳng một đầu lồi: dày từ 3mm ÷ 5mm,

bán kính từ 30mm ÷ 70mm và chiều dài từ 150mm ÷ 300mm



		310 

		Móc

		Chiếc

		09

		- Chiều dài từ

200mm ÷ 500mm


- Chiều dài tay cắt từ

100mm ÷ 250mm


- Bề rộng lưỡi móc từ

3mm ÷ 25mm



		311 

		Ống thổi cát

		Chiếc

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		312 

		Búa gỗ, Búa tay

		Chiếc

		18

		Trọng lượng

0,5kg ÷ 1,5kg



		313 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		



		314 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		315 

		Thước lá

		Chiếc

		05

		Phạm vi đo:


0 mm ÷ 1000 mm



		316 

		Thước dây

		

		05

		Phạm vi đo:


0 mm÷ 5000 mm



		317 

		Thước đo góc

		

		05

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o, 180o



		318 

		Thước đo độ

		

		05

		Phạm vi đo: 0o ÷ 90o



		319 

		Thước gỗ

		

		18

		Kích thước ≤ 500 mm x 50 mm x 20 mm



		320 

		Sàng

		Bộ

		09

		Theo  Tiêu chuẩn Việt Nam



		321 

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc

		20

		Là thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		322 

		Giá chuẩn độ

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng trên thị trường



		323 

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp giảng dạy



		324 

		Bộ mẫu các loại quặng sắt

		Bộ

		01

		Cỡ hạt ≥ 20mm



		325 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		326 

		Quặng sắt từ (Manhêtít)

		Viên

		01

		



		327 

		Quặng sắt đỏ (Êmatít)

		

		01

		



		328 

		Quặng sắt nâu (Limônít)

		

		01

		



		329 

		Quặng sắt đá (Xiđêrit)

		

		01

		



		330 

		Quặng sắt silicat

		

		01

		



		331 

		Bộ mẫu các loại nguyên liệu thay quặng

		Bộ

		01

		Cỡ hạt ≥ 0,1mm, dễ nhận biêt khi quan sát



		332 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		333 

		Bụi lò cao

		kg

		0,5

		



		334 

		Xỉ xanh

		

		0,5

		



		335 

		Bã pyrit

		

		0,5

		



		336 

		Vảy cán, rèn

		

		0,5

		



		337 

		Choòng

		chiếc

		01

		Chiều dài ≥ 300mm, đường kính ≥ 30mm, được chế tạo bằng thép chịu mài mòn



		338 

		Dụng cụ dùng cho xây thùng chứa gang lỏng

		Bộ

		01

		Theo tiêu chuẩn thiết kế



		339 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		340 

		Vồ gỗ (búa gỗ)

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥ 0,3 kg



		341 

		Búa đinh

		Chiếc

		02

		



		342 

		Bay phẳng

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng có bán trên thị trường



		343 

		Xô sách vữa

		Chiếc

		02

		



		344 

		Khay đựng vữa

		Chiếc

		02

		



		345 

		Xẻng

		Chiếc

		02

		



		346 

		Dưỡng xây

		Chiếc

		01

		Theo đường kính nội hình thùng



		347 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Chiều dài ≥ 5000 mm



		348 

		Dụng cụ sửa chữa

		Bộ

		01

		



		349 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		350 

		Cờ lê

		Chiếc

		02

		Theo bộ tiêu chuẩn cơ khí



		351 

		Mỏ lết

		

		02

		



		352 

		Búa tạ

		

		02

		Trọng lượng ≥ 3 kg



		353 

		Xà beng

		

		02

		Đường kính: ≥ 30mm,


chiều dài: ≥ 2000mm



		354 

		Lực kế

		Chiếc

		3

		- Giới hạn đo:

10N(  100kN


- Độ chính xác: +/- 0,01



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		355 

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		356 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens


- Kích thước phông chiếu

≥ 1800mm x 1800mm





PHẦN C


DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TINH LUYỆN NGOÀI LÒ


Tên nghề: Luyện gang

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò tinh luyện LF

		Bộ

		01

		- Sử dụng vật liệu thay thế, cắt bổ và sơn phân biệt các lớp vật liệu, bộ phận bên trong.


- Dung lượng mẻ nấu ≥ 50 kg/ mẻ



		2

		Mô hình lò điện hồ quang khử khí chân không (VAD)

		Bộ

		01

		



		3

		Mô hình khử khí bằng phương pháp hút chân không (VD)

		Bộ

		01

		



		4

		Mô hình thiết bị khử Cacbon bằng hỗn hợp Oxy-Argon (AOD)

		Bộ

		01

		



		5

		Bộ dụng cụ tháo lắp sửa chữa

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị





Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NẤU GANG LÒ TRUNG TẦN


Tên nghề: Luyện gang


Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		 Máy biến áp và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		Đảm bảo dầy đủ điện áp cho lò và các thiết bị phụ trợ



		2

		Thiết bị vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Trọng lượng vận chuyển ≥ 500kg



		3

		Ben chứa liệu

		Chiếc

		05

		Kích thước 

≥ 800mm x 500mm x 500mm



		4

		Que chọc liệu

		Que

		02

		- Đường kính  ≥ 16 mm


- Chiều dài ≥ 2000mm



		5

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		- Yêu cầu kích thước: 100mm x 80mm


- Có cán cầm chiều dài ≥ 200mm



		6

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 100ml



		7

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		Đường kính mẫu ≥ 20mm 



		8

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		- Dải đo từ 5400C ÷ 17500C


- Độ sai lệch ± 10C





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LUYỆN GANG

Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Bùi Văn Mưu

		GS.TSKH Luyện kim

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Bà Đào Liên Tiến

		Thạc sỹ Luyện kim

		Ủy viên



		5

		Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

		Thạc sỹ Luyện kim

		Ủy viên



		6

		Ông Phùng Thế Chiến

		Thạc sỹ cơ khí

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Văn Chung

		Thạc sỹ Luyện kim

		Ủy viên
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện thép, trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Luyện thép, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện thép


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 24, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 25 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện thép

Các trường đào tạo nghề Luyện thép, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 25). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn


≥ Khổ A3


 Điều chỉnh được độ nghiêng 



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3




		Mô hình các khối mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng các khối mẫu

		Các khối mẫu cơ bản, dễ quan sát, thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết.






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		5

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		6

		Mô hình mối ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		7

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		8

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		   Bộ 

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén :  

≤ 50 kN



		2

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu truyền động

		Dạng vật thật, kích thước phù hợp đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Dạng vật thật, kích thước phù hợp đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu culít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát  cấu tạo, nguyên lý

		Dạng vật thật, kích thước phù hợp đào tạo



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Luyện Thép



Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác pha và chứa dung dịch

		- Thể tích: ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nhân biết thao tác khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		4

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đong dung dịch 

		Thể tích ≥ 10ml



		5

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng hóa chất đã pha

		Thể tích ≥ 25ml



		6

		Cân kỹ thuật (2 số) 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân

 ≤ 2100g 



		7

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong cốc, lọ

		Loại thông dụng



		8

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong ống nghiệm

		Các loại đèn thông dụng trên thị trường



		9

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		- Khoảng đo từ               -400C ( 2500C


- Độ chính xác ± 0,50C



		10

		Áp kế 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để theo dõi áp suất

		Các loại thông dụng trên thị trường



		11

		Lực kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lực

		- Giới hạn đo: 

10N(  100kN


- Độ chính xác +/- 0,01



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng và điều khiển quá trình vận hành mô hình

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ 

		03

		Dùng để cung cấp nguồn xoay chiều 1 pha và 3 pha trong quá trình đo thông số mạch điện.

		Uv=220/380VAC; 

Ura= 0 ÷ 380VAC





		

		Đồng hồ cosφ 




		Bộ 

		03

		Dùng để đo hệ số cosφ của tải

		Uđm ≥ 220V;


 Dải đo (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		Dùng để đo dòng điện của tải

		U=220/380VAC; dải đo tối thiểu (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5 



		

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		Dùng để đo điện áp của tải.

		U=220/380VAC; 

Dải đo (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều 

		Bộ

		03

		Sử dụng để lắp mạch tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung và tải hỗn hợp.

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC 


Thông số tối thiểu:


R ≥ 10Ω; L≥100mH;  C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo thông số của các chế độ mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện 

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng để cung cấp nguồn một chiều trong quá trình thực hành đo thông số mạch điện.

		Dùng biến áp tự ngẫu Uv= (90÷250)VAC; 


Ura= (0÷110)VDC; 



		

		 Cầu đo điện trở 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đo điện trở tải.

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dùng để đo dòng điện 1 chiều của tải.

		Dải đo (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác 

(0,5 ÷ 1,5)



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		Dùng để đo điện áp 1 chiều của tải.

		Dải đo (0 ÷150) VDC; cấp chính xác 

(0,5 ÷1,5)



		

		Mô đun tải  một chiều 

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm tải cho mạch điện trong quá trình thực hành lắp và đo thông số mạch điện 1 chiều.

		 Uđm = (6÷24) VDC



		

		Động cơ điện một  chiều 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều.

		Uđm ≤ 100VDC

Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch đo

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch đo

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch đo

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		 Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp đặt bảng điện

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		4

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		3

		Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIM LOẠI HỌC VÀ NHIỆT LUYỆN


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo nén

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		2

		Mẫu thử kéo, nén

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu các loại mẫu thử kéo nén.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén



		3

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại

		Tải trọng ép: 

500N ÷ 1500 N



		4

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng 



		5

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại

		Độ phóng đại ≥ 50 lần



		6

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt mẫu 

		 Chiều dài thân: 


300 mm(350 mm



		7

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để mài mẫu

		Công suất ≥ 350W



		8

		Máy đánh bong mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để đánh bóng mẫu

		Công suất ≥ 350W



		9

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu kim loại thông dụng

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		10

		Lò nung 

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm nhiệt luyện kim loại

		Nhiệt độ nung 

≤ 13000C



		11

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi



		12

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		13

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		14

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		15

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		16

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		17

		Khay 

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu

		Kích thước 


≤ 400mm x 600mm

 x 200mm



		18

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội 

		Kích thước 


≤ 400mm x 600mm 

x 200mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu nhiên liệu tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu




		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than cốc

		kg

		01

		

		



		

		Than Ăngtraxits

		

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		DầuFO

		lít

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu  chất tạo xỉ, chất trợ dung 

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các chất tạo xỉ, chất trợ dung

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất tạo xỉ và chất trợ dung dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		kg

		01

		

		



		

		Vôi

		

		01

		

		



		

		Huỳnh thạch

		

		01

		

		



		

		Đôlômít

		

		01

		

		



		

		Quăczít

		

		01

		

		



		3

		Bộ mẫu chất ôxy hoá

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các chất ôxy hoá trong luyện kim

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất ôxy hoá



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quặng sắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Vảy cán, rèn

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý của từng phần trong lò cao luyện gang

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò

 ≥ 0,5m3



		5

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý ứng với từng giai đoạn trong quá trình luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		1

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		6

		Mô hình lò điện tinh luyện LF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý ứng với từng giai đoạn trong quá trình luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện tinh luyện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống cấp khí acgông

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ LÒ LUYỆN KIM


Tên nghề: Luyện Thép.


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò điện hồ quang




		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) tối thiểu 50 Kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình  hệ thống lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Dùng để làm trực quan về kết cấu và nguyên lý làm việc của lò cao luyện gang và các thiết bị phụ trợ

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò.


- Dung tích lò

≥ 0,5m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình lò 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống nạp liệu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống lọc bụi

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình lò gió nóng cao pơ

		Chiếc

		03

		

		



		3

		Mô hình hệ thống dẫn thoát khói

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan về cấu tao và nguyên lý làm việc của hệ thống dẫn thoát khói

		Mô hình cắt bổ thể hiện rõ kết cấu và nội hình của hệ thống dẫn thoát khói



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kênh dẫn khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cống khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quạt hút

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ mẫu các loại vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan để nhận biết các loại vật liệu chịu lửa dùng trong luyện kim

		Thể hiện các kích cỡ và chủng loại các loại vật liệu chịu lửa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gạch chịu lửa tính Axít

		Bộ

		01

		

		



		

		Gạch chịu lửa tính Bazơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Gạch chịu lửa trung tính 

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than cốc

		Kg

		01

		

		



		

		Than Ăngtraxits

		

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		DầuFO

		Lít

		01

		

		



		6

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		Dùng đề giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị lò thổi

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		

		



		7

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan và giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò

		- Dung lượng: ≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN 


VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương.

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Tủ y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Bình bột chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình bọt chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		1




		Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang, găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN THÉP


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ16


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu và nhận biết cách pha chế dung dịch

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		- Thể tích: ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		4

		Burét 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác chuẩn độ 

		- Thể tích ≥ 25ml 


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		5

		Pipet

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác hút dung dịch

		Thể tích ≥ 5ml



		6

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đong dung dịch 

		Thể tích ≥ 10ml



		7

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng và bảo quả hóa chất đã pha

		Thể tích ≥25ml



		8

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc 

		20

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác lọc mẫu

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		11

		Cân kỹ thuật 

(2 số )

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân 

≤ 2100g 



		12

		Cân phân tích 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác cân chính xác  mẫu.

		Trọng lượng cân 


≤ 210g



		13

		Giá chuẩn độ 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác cố định Burét

		Phù hợp với các thiết bị trong thí nghiệm



		14

		 Tủ hút 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cách làm việc với  những hoá chất độc hại, bay hơi, bốc mùi

		Lưu lượng hút khí 

≥ 10 lít/ ngày






		15

		Máy cất nước 2 lần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp nước tinh khiết cho phòng thí nghiệm

		Công suất cất nước 

≥ 2 lít/ giờ



		16

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng



		17

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng



		18

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		- Khoảng đo từ:               -400C ( 2500C


- Độ chính xác: 0,50C



		19

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác xác định nhanh chóng pH của dung dịch

		Thang đo pH:

 (0,00 ÷14,00) pH 






		20

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bảo quản mẫu và làm nguội mẫu

		Loại thông dụng



		21

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sấy khô dung cụ thí nghiệm và sấy khô mẫu

		Nhiệt độ sấy từ  

50°C ( 250°C



		22

		Lò nung mẫu

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác nung mẫu 

		Nhiệt độ nung  

≤  1600ºC



		23

		Tủ kính đựng dụng cụ thí nghiệm

		Chiếc

		01

		Sử dụng sắp xếp, cất dụng cụ thí nghiệm

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		24

		Tủ kính đựng  hoá chất

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để bảo quản và cất hoá chất chưa pha và đã pha chế

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		25 

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo lưu mẫu phân tích

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		26

		Hệ thống cấp khí ôxy

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp ôxy phục vụ làm thí nghiệm

		- Dung tích ≥ 40 lít


- Áp suất từ 1at ÷ 4at



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình nén Oxi sạch

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí 

		Mét

		10

		

		



		

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		27

		Máy điều hoà

		chiếc 

		01

		Sử dụng để bảo quản các thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm và bảo quản hoá chất

		Công suất phù hợp với diện tích phòng hoá nghiệm



		28

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo quản các thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm và bảo quản hoá chất

		Công suất hút ẩm 

≥ 10lít/ngày.



		29

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn xác định nhanh hàm lượng cacbon, lưu huỳnh trong mẫu

		Dải đo 

C : từ 0,01% ÷ 6%; 


 S từ: 0,01% ÷ 3,5%



		30

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P    

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định nhanh hàm lượng Mn, Si, P    

		Dải bước sóng: 

180nm ÷ 1020nm



		31

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lấy mẫu 

		Công suất ≥ 500W



		32

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn  thao tác nghiền nhỏ mẫu tạo điều kiện cho quá trình phân tích tiếp theo

		Kích thước liệu sau khi nghiền: 0,5mm ÷ 5 mm





		33

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		34

		Máy mài  hai đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài mẫu

		Công suất  ≥ 350W



		35

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU LUYỆN THÉP 


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống lò trộn gang lỏng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nhiệm vụ của lò trộn gang lỏng

		Cắt bổ thể hiện rõ kết cấu bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thiết bị gia nhiệt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		2

		Thùng chứa  Gang lỏng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo thùng chứa gang lỏng

		Dung lượng: ≥ 50kg



		3

		Rọ liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  rèn luyện kỹ năng sắp xếp liệu 

		- Đường kính của rọ liệu ≥ 1000mm


- Chiều cao rọ liệu:


 ≥ 1500mm



		4

		Máy cắt liệu kiểu cơ khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt liệu có kích thước lớn 

		Công suất ≥ 5kW



		5

		Thiết bị hàn cắt khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt liệu có kích thước lớn

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		



		6

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng (giới thiệu thao tác) cắt liệu 

		Độ mở tối đa: ≥ 900mm 



		7

		Máy ép liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép, đóng bánh liệu có kích thước nhỏ, nhẹ

		Kích thước tối thiểu cục liệu sau khi ép (mm): (200 x 200 x 300) 



		8

		Mâm từ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác chuẩn bị và sắp xếp liệu vào giọ bằng mâm từ

		Đường kính mâm từ 

≥ 600mm






		9

		Đầu nhóp liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp liệu vào giỏ bằng cẩu  nhóp

		Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3



		10

		Gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  chuẩn bị nguyên vật liệu phụ trợ

		Thể tích gầu ngoạm: ≥ 0,5 m3



		11

		Thiết bị cân liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  cân nguyên vật liệu

		Trọng lượng cân 

≤    5000kg



		12

		Xe vận chuyển liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  vận chuyển liệu. nguyên vật liệu 

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		13

		Quả nén liệu

		Quả

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác nén liệu 

		Trọng lượng ≥ 100 kg



		14

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác sắp xếp các loại Fero hợp kim

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		15

		Ben chứa liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác sắp xếp các loại chất tạo xỉ, chất trợ dung.

		Kích thước

≥ 1000mm x 1000mm


 x 500 mm



		16

		Xẻng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác nạp nguyên vật liệu vào lò 

		Loại thông dụng



		17

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác xử lý nguyên vật liệu

		Trọng lượng ≥ 3 kg



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ LÒ, THÙNG CHỨA THÉP


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư  phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Vỏ lò điện hồ quang luyện thép

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây, đầm lò điện luyện thép

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		2

		Vỏ lò LF luyện thép

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây, đầm lò LF

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		3

		Vỏ thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây, đầm thùng trung gian

		Thể tích phù hợp với cơ sở đào tạo



		4

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Dùng để thực hành, chuẩn bị vật liệu…

		Loại thông dụng



		5

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành phá dỡ vật liệu

		- Đường kính ≥ 25


- Chiều dài ≥ 1,5m



		6

		Búa tay 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành  đục tường lò

		Trọng lượng ≥800g



		7

		Đục tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng   vận hành máy đục

		Loại thông dụng



		8

		Máy đục bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 650W



		9

		Đầm tay

		Chiếc

		04

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đầm chặt thể đầm nội hình lò

		Trọng lượng ≥ 5kg



		10

		Đầm máy

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 2KW



		11

		Dùi, xiên

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành  kiểm tra lớp đầm nội hình lò.

		- Chiều dài xiên  


≥ 300mm

- Đường kính ≥  4mm



		12

		Bay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  xây lò,  ….

		Loại thông dụng



		13

		Dao xây

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng



		15

		Xô sắt

		Chiếc

		04

		Sử dụng để chứa đựng, vận chuyển các loại vật liệu ở dạng bột, dung dịch…

		Loại thông dụng



		16

		Ben chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành xắp xếp, chứa đựng vật liệu xây, đầm và các dụng cụ phục vụ cho quá trình xây, đầm…

		Kích thước: 

≥ 1000mm x 1000mm x 500mm



		17

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		18

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cẩu các loại vật tư, vật liệu và các thiết bị có trọng lượng lớn…

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		19

		Máy cắt gạch

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt gạch

		Công suất ≥ 1000W



		20




		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Sử dụng để đo và kiểm tra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 12000) mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0o ÷ 180o)



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng điều khiển, vận hành hệ thống lò điện hồ quang




		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) tối thiểu 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		2

		Lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác và rèn luyện kỹ vận hành hệ thống lò điện hồ quang

		- Dung lượng mẻ nấu  ≥0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy biến áp và hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		

		



		3

		Súng thổi Oxy 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống súng thổi oxy và phun than bột

		- Yêu cầu áp suất phun thổi: ≥ 4 at

- Đồng bộ với thiết bị lò



		4

		Thiết bị phun than bột

		Bộ

		01

		

		



		5

		Phễu rung

		Bộ

		01

		Dung để giới thiệu, hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng thao tác nạp chất tạo xỉ, trợ dung

		Yêu cầu đòng bộ với thiết bị lò



		6

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị đo nhiệt

		- Dải đo từ 

5400C ( 1750 0C


- Độ sai lệch: ± 10C



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng và điều khiển quá trình vận hành mô hình

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LUYỆN THÉP CACBON BẰNG LÒ ĐIỆN


 HỒ QUANG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống Lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng và các thao tác nấu luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu: ≥0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy biến ápvà hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		3

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ:

 ≥ 350W



		4

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		5

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		6

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		7

		Rọ liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành nạp liệu

		- Đường kính tối đa của rọ liệu :≥ 1000mm


- Chiều cao tối đa rọ liệu:≥ 1500mm



		8

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy mẫu và đúc mẫu kim loại lỏng 

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu ≥ (10 x 20mm



		11

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước: 


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài: ≤200 mm



		12

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		13

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính 

≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC PHÔI THÉP BẰNG MÁY ĐÚC LIÊN TỤC


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy đúc liên tục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đúc liên tục

		Thiết bị phù hợp với cơ sở đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuôn đúc và cơ cấu rung khuôn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguội lần 2

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống  thanh dẫn giả

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống máy kéo, nắn và đỡ phôi

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống con lăn đỡ phôi

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy cắt phôi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy gạt phôi

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Thùng chứa thép lỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác đóng mở, điều chỉnh dòng rót trong qua trình đúc

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		3

		Thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác đóng mở, điều chỉnh dòng rót trong qua trình đúc

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		4

		Thùng chứa thép (thùng cấp cứu)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử lý khắc phục sự cố trong qua trình đúc 

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		5

		Bệ đặt, đỡ thùng rót

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành đặt đỡ và xoay thùng rót khi thay thùng chứa thép

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		6

		Xe đặt thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành đặt đỡ thùng trung gian

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		7

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

5400C ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 10C



		8

		Thiết bị mở dòng đúc

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mở dòng đúc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Loại thông dụng



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Ống thổi

		Chiếc

		01

		

		- Ống thổi ≥  4


- Chiều dài ≥ 2m



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ THU HỒI SẢN PHẨM


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Dùng để  rèn luyện kỹ năng kiểm tra thành phần hóa học của sản phẩm

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép



		2

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 12000) mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0o ÷ 180o)



		3

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để kiểm tra, xếp đống các loại sản phẩm

		- Đường kính ≥25mm

- Chiều dài 

≥ 1500mm



		4

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành thao tác kiểm tra sản phẩm

		Trọng lượng ≥300g



		5

		Đục nguội

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng



		6

		Chổi sơn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để thực hành thao tác sơn đầu, dấnh dấu, phân lô, phân loại sản phẩm

		Loại thông dụng



		7

		Xe vận chuyển  

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại sản phẩm 

		Tải trọng : ≥ 500 kg



		8

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cẩu, hướng dẫn cách phân lô, phân loại, xếp đống các loại sản phẩm

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		9

		Thiết bị  hàn-cắt  khí

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt, xử lý sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ THIẾT KẾ CÓ TRỢ GIÚP 


CỦA MÁY TÍNH (AUTOCAD)


Tên nghề: Luyện Thép

Mã môn học: MH 29


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Dùng để vẽ thông qua phần mềm Autocad

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được phần mềm Autocad



		2

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		01

		Dùng để kết nối các máy tính

		Loại có tốc độ đường truyền ( 100 Mbps

Kết nối được tối thiểu 19 máy tính 



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm



		4

		Phần mềm AUTO CAD

		Bộ

		01

		Phục vụ quá trình học tập

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm.


Cài đặt được cho 19 máy tính



		5

		Máy in 

		Bộ

		01

		Dùng để in

		In đen trắng, khổ giấy tối thiểu A4





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LUYỆN THÉP HỢP KIM BẰNG LÒ ĐIỆN 


HỒ QUANG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng và các thao tác nấu luyện thép hợp kim

		- Dung lượng mẻ nấu: ≥0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy biến áp và hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguội

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		3

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ: 

≥ 350W



		4

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		5

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		6

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		7

		Rọ liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành nạp liệu

		- Đường kính của rọ liệu :≥ 1000mm


- Chiều cao rọ liệu:


≥ 1500mm



		8

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước:


≥ 800mm x 500mm


 x 500mm



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy mẫu và đúc mẫu kim loại lỏng 

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu 

≥ (10 x 20mm



		11

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước : 


≤80 mmx 100 mm

- Cán cầm có chiều dài:≤ 200 mm



		14

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		15

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính

 ≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP LÒ ĐIỆN HỒ QUANG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 31


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH LÒ ĐIỆN CẢM ỨNG TRUNG TẦN VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 24


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò

		- Dung lượng: 


≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng và điều khiển quá trình vận hành lò.

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LUYỆN THÉP CACBON BẰNG LÒ ĐIỆN CẢM ỨNG TRUNG TẦN


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 25


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác nấu luyện mác thép cacbon

		- Dung lượng: ≥ 50 kg/ mẻ


- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		2

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		3

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		4

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ: ≥ 350W



		5

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		6

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		7

		Que chọc liệu

		que

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác chọc liệu trong quá trình nấu luyện

		- Đường kính

  ≥ 16mm

- Chiều dài  ≥ 2m



		8

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước: 


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài: ≤200 mm



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  thao tác lấy mẫu kim loại.

		Lượng kim loại lỏng  múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu

 ≥ (10 x 20mm



		11

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		12

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính

 ≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		13

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng.

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mmx1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP LÒ THỔI LD


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 26


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy 

		Bộ

		01

		Dùng đề giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị lò thổi

		- Sử dụng vật liệu thay thế


- Dung tích (giả định):

 ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô phỏng đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Thân lò thổi LD

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống ống thổi oxy

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TINH LUYỆN LÒ THÙNG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 27


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò điện tinh luyện LF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý ứng với từng giai đoạn trong quá trình luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện tinh luyện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống cấp khí acgông

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC PHÔI THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC 


XIPHÔNG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 28


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thùng chứa thép

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn các bước thao tác chuẩn bị thùng chứa và rèn luyện kỹ năng đóng mở, điều chỉnh dòng rót trong qúa trình đúc

		Dung lượng thùng chứa ≥ 0,5T/mẻ



		2

		Xe vận chuyển thùng thép

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển thùng thép tới vị trí đúc 

		Năng lực vận chuyển ≥ 1000kg



		3

		Khuôn đúc

		Chiếc

		24

		Dùng để đúc thỏi thép

		- Độ côn khuôn 3%


- Trọng lượng thỏi đúc ≥ 20kg



		4

		Bàn khuôn đúc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng xây và lắp ghép bàn khuôn đúc

		Phù hợp với trọng lượng thỏi đúc



		5

		Ống rót trung tâm

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng làm nguội khuôn và  chuẩn bị khuôn 

		- Áp lực nước ≥ 1at


- Nhiệt độ nước 

≤ 350C



		7

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thùng chứa kim loại và các thiết bị có trọng lượng lớn

		Tải trọng nâng tối đa: 3000kg



		8

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu 

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		9

		Khay chứa chứa liệu

		Chiếc

		05

		Sử dụng để chứa đựng vật tư, vật liệu

		Kích thước:  

≥ 800mm x 500mm


 x 500mm



		10

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên miệng và tường thùng chứa thép

		- Đường kính ≥ 25mm

- Chiều dài ≥ 1,5m



		11

		Dao xây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành xây hệ thống dẫn kim loại

		Loại thông dụng



		12

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành xúc chuẩn bị vật liệu…

		Loại thông dụng



		13

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  thao tác lấy mẫu kim loại

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		14

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu ≥ (10 x 20mm



		15

		Đèn pin

		Chiếc

		02

		Sử dụng để soi, kiểm tra chất lượng khuôn.

		Loại thông dụng



		16

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo: 

5400C ÷ 17500C


- Độ sai lệch ± 10C



		17




		Thiết bị tống, tháo phôi

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo rỡ phôi khi phôi bị dính trong khuôn đúc

		Trọng lượng lực rơi

  ≥ 30 kg



		18




		Thiết bị  hàn-cắt  khí

		Bộ

		03

		Dùng để cắt đầu cuống thỏi khi tháo rỡ phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí 


C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 25 : DANH MỤC THIẾT BỊ TÓI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC , MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Luyện Thép


Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		5 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		6 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ




		01




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		7 

		Mỗi bộ gồm:

		



		8 

		Bình bột chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		9 

		Bình bọt chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		10 

		Bình khí chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		12 

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		13 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		1




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		14 

		Mỗi bộ gồm:

		



		15 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		17 

		Khẩu trang, găng tay

		Bộ

		01

		



		18 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		19 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		20 

		Kính hồ quang

		Chiếc

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Hệ thống lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu:

≥ 0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		22 

		Hệ thống bao gồm:

		



		23 

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		



		24 

		Máy biến áp và hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		



		25 

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		



		26 

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		



		27 

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		



		28 

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		- Dung lượng: ≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		



		31 

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		



		32 

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		



		33 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		



		34 

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		



		35 

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		37 

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		



		38 

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		



		39 

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		



		40 

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		



		41 

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		



		42 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		43 

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		



		44 

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		



		45 

		Mô hình lò điện tinh luyện LF

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Lò điện tinh luyện

		Chiếc

		01

		



		48 

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		



		49 

		Cơ cấu nâng hạ nắp lò

		Bộ

		01

		



		50 

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		



		51 

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		



		52 

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		



		53 

		Hệ thống cấp khí acgông

		Bộ

		01

		



		54 

		Mô hình  hệ thống lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò ≥ 0,5m3



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		56 

		Mô hình lò

		Chiếc

		01

		



		57 

		Mô hình hệ thống nạp liệu

		Bộ

		01

		



		58 

		Mô hình hệ thống lọc bụi

		Bộ

		01

		



		59 

		Mô hình lò gió nóng cao pơ

		Chiếc

		03

		



		60 

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò ≥ 0,5m3



		61 

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		



		64 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		65 

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		



		66 

		Mô hình máy đúc liên tục

		Bộ

		01

		Thiết bị phù hợp với cơ sở đào tạo



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		68 

		Khuôn đúc và Cơ cấu rung khuôn

		Chiếc

		01

		



		69 

		Hệ thống nước làm nguội lần 2

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống  thanh dẫn giả

		Bộ

		01

		



		70 

		Hệ thống máy kéo, nắn và đỡ phôi

		Bộ

		01

		



		71 

		Hệ thống con lăn đỡ phôi

		Bộ

		01

		



		72 

		Máy cắt phôi

		Chiếc

		01

		



		73 

		Máy gạt phôi

		Chiếc

		01

		



		74 

		Mô hình hệ thống lò trộn gang lỏng

		Bộ

		01

		Cắt bổ thể hiện rõ kết cấu bên trong



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		76 

		Thiết bị gia nhiệt

		Bộ

		01

		



		77 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		78 

		Mô hình hệ thống dẫn thoát khói

		Bộ

		01

		Mô hình cắt bổ thể hiện rõ kết cấu và nội hình của hệ thống dẫn thoát khói



		79 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		80 

		Kênh dẫn khói

		Chiếc

		01

		



		81 

		Cống khói

		Chiếc

		01

		



		82 

		Ống khói

		Chiếc

		01

		



		83 

		Quạt hút

		Chiếc

		01

		



		84 

		Vỏ lò điện hồ quang luyện thép

		Chiếc

		01

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		85 

		Vỏ lò LF luyện thép

		Chiếc

		01

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		86 

		Vỏ thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Thể tích phù hợp với cơ sở đào tạo



		87 

		Thùng chứa thép lỏng

		Chiếc

		01

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		88 

		Thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		89 

		Thùng chứa thép (thùng cấp cứu)

		Chiếc

		01

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		90 

		Thùng chứa  Gang lỏng

		Chiếc

		01

		Dung lượng: ≥ 50kg



		91 

		Rọ liệu

		Chiếc

		01

		- Đường kính của rọ liệu :


≥ 1000mm


- Chiều cao rọ liệu:


≥ 1500mm



		92 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≤ 13000C



		93 

		Lò nung mẫu

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung  ≤  1600ºC



		94 

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		95 

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Dải đo

C : 0,01% ÷ 6%;

S : 0,01% ÷ 3,5%



		96 

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P

		Chiếc

		01

		Dải bước sóng:

180nm ÷ 1020nm



		97 

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Thang đo pH:

0,00pH ÷14,00pH



		98 

		Máy cất nước 2 lần

		Chiếc

		01

		Công suất cất nước ≥ 2 lít/ giờ



		99 

		Máy thử kéo nén

		Chiếc

		01

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		100 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ép: 500N ÷ 1500 N



		101 

		Máy điều hoà

		chiếc

		01

		Công suất phù hợp với diện tích phòng hoá nghiệm



		102 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Công suất hút ẩm ≥ 10lít/ngày



		103 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phòng đại ≥ 50 lần



		104 

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân:


300 mm(350 mm



		105 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		106 

		Máy đánh bong mẫu

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		107 

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 500W



		108 

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu sau khi nghiền: 0,5mm ÷ 5 mm.



		109 

		Máy cắt gạch

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 1000W



		110 

		Máy đục bê tông

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 650W



		111 

		Máy ép liệu

		Chiếc

		01

		Kích thước tối thiểu cục liệu sau khi ép (mm): (200 x 200 x 300)



		112 

		Máy cắt liệu kiểu cơ khí

		Chiếc

		01

		Công suất tối thiểu 5KW



		113 

		Đầm máy

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 2KW



		114 

		Cân kỹ thuật (2 số)

		Chiếc

		02

		Trọng lượng cân ≤ 2100g



		115 

		Cân phân tích

		Chiếc

		06

		Trọng lượng cân ≤ 210 gram



		116 

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		02

		- Dải đo từ 5400C ( 1750 0C


- Độ sai lệch: ± 10C



		117 

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		118 

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng ≤ 3000kg



		119 

		Thiết bị cân liệu

		Chiếc

		01

		Trọng lượng cân ≤    5000kg



		120 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ sấy từ  50° ( 250°C



		121 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Lưu lượng hút khí ≥ 10 lít/ ngày



		122 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		123 

		Bệ đặt, đỡ thùng rót

		Chiếc

		01

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		124 

		Xe đặt thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		125 

		Súng thổi Oxy

		Bộ

		01

		- Yêu cầu áp suất phun thổi: ≥ 4 at

- Đồng bộ với thiết bị lò



		126 

		Thiết bị phun than bột

		Bộ

		01

		



		127 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Độ mở tối đa: ≥ 900mm



		128 

		Mâm từ

		Chiếc

		01

		Đường kính mâm từ ≥ 600mm



		129 

		Đầu nhóp liệu

		Chiếc

		01

		Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3



		130 

		Gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		Thể tích gầu ngoạm: ≥ 0,5 m3



		131 

		Quả nén liệu

		Quả

		01

		Trọng lượng ≥ 100 Kg



		132 

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Kích thước :


≥800mm x 500mm x 500mm



		133 

		Ben chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Kích thước:


≥ 1000mm x 1000mm x 500mm



		134 

		Khay

		Chiếc

		02

		Kích thước


≤ 400mm x 600mm x 200mm



		135 

		Phễu rung

		Bộ

		01

		Yêu cầu đòng bộ với thiết bị lò



		136 

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		137 

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		Kích thước mẫu ≥ (10 x 20mm



		138 

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		- Kích thước:


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài:

≤200 mm



		139 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		Các loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Lực kế

		Chiếc

		03

		- Giới hạn đo: 10N(  100kN


- Độ chính xác +/- 0,01



		141 

		Bộ mẫu nhiên liệu

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		142 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		143 

		Than cốc

		kg

		01

		



		144 

		Than Ăngtraxits

		

		01

		



		145 

		Than gỗ

		

		01

		



		146 

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		



		147 

		DầuFO

		lít

		01

		



		148 

		Bộ mẫu chất chất tạo xỉ, trợ dung

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất tạo xỉ và chất trợ dung dùng trong luyện kim



		149 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		150 

		Đá vôi

		kg

		01

		



		151 

		Vôi

		kg

		01

		



		152 

		Huỳnh thạch

		kg

		01

		



		153 

		Đôlômít

		kg

		01

		



		154 

		Quăczít

		kg

		01

		



		155 

		Bộ mẫu chất ôxy hoá

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất ôxy hoá



		156 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		157 

		Quặng sắt

		Bộ

		01

		



		158 

		Vảy cán, rèn

		Bộ

		01

		



		159 

		Bộ mẫu các loại vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Thể hiện các kích cỡ và chủng loại các loại vật liệu chịu lửa



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		161 

		Gạch chịu lửa tính Axít

		Bộ

		01

		



		162 

		Gạch chịu lửa tính Bazơ

		Bộ

		01

		



		163 

		Gạch chịu lửa trung tính

		Bộ

		01

		



		164 

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		165 

		Mẫu thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén



		166 

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		167 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		168 

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		169 

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		170 

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		



		171 

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		



		172 

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		173 

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		174 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		175 

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		176 

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		



		177 

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		



		178 

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		179 

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		180 

		Cơ cấu culít

		Bộ

		01

		



		181 

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		



		182 

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		



		183 

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		184 

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Là vật thật, phù hợp với cơ sở đào tạo



		185 

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		186 

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		187 

		Mô hình mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		188 

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		189 

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		190 

		Mô hình các khối mẫu

		Bộ

		01

		Các khói mẫu cơ bản, dễ quan sát, thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết



		191 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		192 

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		193 

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		



		194 

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		



		195 

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		



		196 

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		



		197 

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		



		198 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		199 

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		03

		Uv=220/380VAC;


Ura= 0 ÷ 380VAC






		200 

		Đồng hồ cosφ




		Bộ

		03

		Uđm ≥ 220V;


Dải đo (0 ÷1)



		201 

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC; dải đo tối thiểu (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5



		202 

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC;


Dải đo (0÷500)V



		203 

		Mô đun tải xoay chiều

		Bộ

		03

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC


Thông số tối thiểu:


R ≥ 10Ω; L≥100mH;  C ≥ 100μF



		204 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		205 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		207 

		Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng biến áp tự ngẫu Uv= (90÷250)VAC;


Ura= (0÷110)VDC;



		208 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		209 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác


(0,5 ÷ 1,5)



		210 

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo (0 ÷150) VDC; cấp chính xác


(0,5 ÷1,5)



		211 

		Mô đun tải  một chiều

		Bộ

		03

		Uđm = (6÷24) VDC



		212 

		Động cơ điện một  chiều

		Chiếc

		03

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		213 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		



		214 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		215 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		216 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		217 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		218 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		219 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		220 

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		221 

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		222 

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi



		223 

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		224 

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		225 

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		226 

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		227 

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		228 

		Bình định mức

		Chiếc

		06

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		229 

		Tủ kính đựng dung cụ thí nghiệm

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		230 

		Tủ kính đựng  hoá chất

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		231 

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		232 

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Kích thước


≤ 400mm x 600mm x 200mm



		233 

		Hệ thống cấp khí ôxy

		Bộ

		01

		- Dung tích ≥ 40 lít


- Áp suất từ 1at ÷ 4at



		234 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		235 

		Bình nén Oxi sạch

		Chiếc

		1

		



		236 

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		



		237 

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		1

		



		238 

		Thiết bị hàn cắt khí

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		239 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		240 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		241 

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		



		242 

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		243 

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		



		244 

		Van giảm áp khí ga

		Bộ

		01

		



		245 

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		



		246 

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		



		247 

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		



		248 

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		



		249 

		Pép hàn

		Bộ

		01

		



		250 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		



		251 

		Pép cắt

		Bộ

		01

		



		252 

		Thiết bị mở dòng đúc

		Bộ

		01

		Loại thông dụng



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		254 

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		255 

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		256 

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		



		257 

		Ống thổi

		Chiếc

		01

		- Ống thổi ≥  4mm

- Chiều dài ≥ 2m



		258 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		



		259 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		260 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:(0 ÷ 1000) mm



		261 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 12000) mm



		262 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o



		263 

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0o ÷ 180o



		264 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn


≥ Khổ A3


Điều chỉnh được độ nghiêng



		265 

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		266 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		267 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		268 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		269 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		270 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		271 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		272 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥300g



		273 

		Đục nguội

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng



		274 

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng



		275 

		Đầm tay

		Chiếc

		04

		Trọng lượng ≥ 5kg



		276 

		Dùi, xiên

		Chiếc

		02

		- Chiều dài xiên  ≥ 300mm

- Đường kính ≥  4mm



		277 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		- Đường kính ≥ 25mm

- Chiều dài ≥ 1,5m



		278 

		Búa tay

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥800g



		279 

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥3 kg



		280 

		Đục tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng



		281 

		Bay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		282 

		Dao xây

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		283 

		Xô sắt

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng



		284 

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Thể tích ≥ 10ml



		285 

		Lọ đựng hóa chất

		Chiếc

		30

		Thể tích ≥ 25ml



		286 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng



		287 

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		288 

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		289 

		Bình định mức

		Chiếc

		06

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		290 

		Burét

		Chiếc

		06

		- Thể tích ≥ 25ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		291 

		Pipet

		Chiếc

		03

		Thể tích ≥ 5ml



		292 

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Thể tích ≥ 10ml



		293 

		Lọ đựng hóa chất

		Chiếc

		30

		Thể tích ≥25ml



		294 

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc

		20

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		295 

		Giá chuẩn độ

		Chiếc

		06

		Phù hợp với các thiết bị trong thí nghiệm



		296 

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		297 

		Chổi sơn

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		298 

		Máy vi tính

		Bộ

		19

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được phần mềm Autocad



		299 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		- Cường độ ánh sáng

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước:


≥1800 mm x 1800 mm



		300 

		Hệ thống mạng LAN

		Bộ

		1

		Loại có tốc độ đường truyền


( 100 Mbps


Kết nối được tối thiểu 19 máy tính



		301 

		Máy in

		Bộ

		1

		In đen trắng, khổ giấy ≥A4



		302 

		Phần mềm AUTO CAD

		Bộ

		1

		Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm.


Cài đặt được cho 19 máy tính
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PHẦN THUYẾT MINH


Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện thép, trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề Luyện thép, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện thép


1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:


- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.  


- Yêu cầu sư  phạm của thiết bị.


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.


2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc


Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:


- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 


- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;


- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.


II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Luyện thép

Các trường đào tạo nghề Luyện thép, trình độ Trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:


1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24). 


2. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).


PHẦN A


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 


(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)


Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 07


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Sử dụng để vẽ kỹ thuật

		Kích thước mặt bàn


≥ Khổ A3


 Điều chỉnh được độ nghiêng 



		2

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		

		Loại thông dụng trên thị trường






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		

		



		

		Thước cong

		Bộ

		01

		

		



		

		Com pa 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ê ke

		Chiếc

		01

		

		



		3




		Mô hình các khối mẫu

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng các khối mẫu

		Các khối mẫu cơ bản, dễ quan sát, thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết.






		

		Mỗi bộ bao gồm

		

		



		

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép ren

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		5

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép then

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		6

		Mô hình mối ghép đinh tán 

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép đinh tán

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		7

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng về mối ghép chốt

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		8

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan cho bài giảng mối ghép bằng hàn

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Sử dụng để minh họa, trình chiếu bài giảng




		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 08


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo, nén

		   Bộ 

		01

		Dùng để kiểm tra cường độ kéo, nén của vật liệu

		Lực kéo, nén :  

≤ 50 kN



		2

		Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu truyền động

		Dạng vật thật, kích thước phù hợp đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		

		



		3

		Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Dùng để nhận biết đặc tính của các các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Dạng vật thật, kích thước phù hợp đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu culít

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Dùng để quan sát  cấu tạo, nguyên lý

		Dạng vật thật, kích thước phù hợp đào tạo



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG


Tên nghề: Luyện Thép



Mã số môn học: MH 09


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác pha và chứa dung dịch

		- Thể tích: ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng nhân biết thao tác khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu cách pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		4

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đong dung dịch 

		Thể tích ≥ 10ml



		5

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng hóa chất đã pha

		Thể tích ≥ 25ml



		6

		Cân kỹ thuật (2 số) 

		Chiếc

		02

		Sử dụng để cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân ≤ 2100g 



		7

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong cốc, lọ

		Loại thông dụng



		8

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đun nóng dung dịch trong ống nghiệm

		Các loại đèn thông dụng trên thị trường



		9

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		- Khoảng đo từ               -400C ( 2500C


- Độ chính xác ± 0,50C



		10

		Áp kế 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để theo dõi áp suất

		Các loại thông dụng trên thị trường



		11

		Lực kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để đo lực

		- Giới hạn đo: 

10N(  100kN


- Độ chính xác +/- 0,01



		12

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng và điều khiển quá trình vận hành mô hình

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		13

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 10


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ 

		03

		Dùng để cung cấp nguồn xoay chiều 1 pha và 3 pha trong quá trình đo thông số mạch điện.

		Uv=220/380VAC; 

Ura= 0 ÷ 380VAC





		

		Đồng hồ cosφ 




		Bộ 

		03

		Dùng để đo hệ số cosφ của tải

		Uđm ≥ 220V;


 Dải đo (0 ÷1)



		

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		Dùng để đo dòng điện của tải

		U=220/380VAC; dải đo tối thiểu (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5 



		

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		Dùng để đo điện áp của tải.

		U=220/380VAC; 

Dải đo (0÷500)V



		

		Mô đun tải xoay chiều 

		Bộ

		03

		Sử dụng để lắp mạch tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung và tải hỗn hợp.

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC 


Thông số tối thiểu:


R ≥ 10Ω; L≥100mH;  C ≥ 100μF



		

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 

		Bộ

		01

		Sử dụng để thực hành đo thông số của các chế độ mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện 

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		2

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		 Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng để cung cấp nguồn một chiều trong quá trình thực hành đo thông số mạch điện.

		Dùng biến áp tự ngẫu Uv= (90÷250)VAC; 


Ura= (0÷110)VDC; 



		

		 Cầu đo điện trở 

		Bộ

		01

		Sử dụng trong quá trình đo điện trở tải.

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dùng để đo dòng điện 1 chiều của tải.

		Dải đo (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác 

(0,5 ÷ 1,5)



		

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		Dùng để đo điện áp 1 chiều của tải.

		Dải đo (0 ÷150) VDC; cấp chính xác 

(0,5 ÷1,5)



		

		Mô đun tải  một chiều 

		Bộ

		03

		Sử dụng để làm tải cho mạch điện trong quá trình thực hành lắp và đo thông số mạch điện 1 chiều.

		 Uđm = (6÷24) VDC



		

		Động cơ điện một  chiều 

		Chiếc

		03

		Dùng để thực hành điều chỉnh tốc độ động cơ điện 1 chiều.

		Uđm ≤ 100VDC

Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		3

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Sử dụng để thực hành lắp mạch đo

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để cắt dây khi lắp mạch đo

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Sử dụng để tuốt dây khi lắp mạch đo

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		 Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Sử dụng để đấu nối mạch đo

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Sử dụng để lắp đặt bảng điện

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		4

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		3

		Dùng để quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch điện

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		5

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		6

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KIM LOẠI HỌC VÀ NHIỆT LUYỆN


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 11


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy thử kéo nén

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm kiểm tra cơ lý tính của vật liệu

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		2

		Mẫu thử kéo, nén

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu các loại mẫu thử kéo nén.

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén



		3

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm thử độ cứng kim loại

		Tải trọng ép: 


500N ÷ 1500 N



		4

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo tinh thể thông dụng của kim loại

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng 



		5

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Dùng để giới thiệu và quan sát tổ chức tế vi của kim loại

		Độ phóng đại ≥ 50 lần



		6

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		Dùng để cắt mẫu 

		 Chiều dài thân: 


300 mm(350 mm



		7

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Dùng để mài mẫu

		Công suất ≥ 350W



		8

		Máy đánh bong mẫu

		Chiếc

		01

		Dùng để đánh bóng mẫu

		Công suất ≥ 350W



		9

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ 

		01

		Dùng để giới thiệu và nhận biết các loại vật liệu kim loại thông dụng

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		10

		Lò nung 

		Chiếc

		01

		Dùng để thí nghiệm nhiệt luyện kim loại

		Nhiệt độ nung 


≤ 13000C



		11

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi dạng thanh, tấm trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi



		12

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện đa giác trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		13

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi có tiết diện nhỏ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		14

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Dùng để kẹp phôi tiết diện tròn, trụ trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		15

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		16

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng phôi trong quá trình nhiệt luyện

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		17

		Khay 

		Chiếc

		02

		Dùng để đựng sản phẩm, phôi liệu

		Kích thước 


≤ 400mm x 600mm

 x 200mm



		18

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Dùng để chứa các loại dung dịch làm nguội 

		Kích thước 


≤ 400mm x 600mm 

x 200mm



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  


≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÝ THUYẾT CÁC QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 12


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Bộ mẫu nhiên liệu tiêu chuẩn

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu




		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than cốc

		kg

		01

		

		



		

		Than Ăngtraxits

		

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		DầuFO

		lít

		01

		

		



		2

		Bộ mẫu  chất tạo xỉ, chất trợ dung 

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các chất tạo xỉ, chất trợ dung

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất tạo xỉ và chất trợ dung dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Đá vôi

		kg

		01

		

		



		

		Vôi

		

		01

		

		



		

		Huỳnh thạch

		

		01

		

		



		

		Đôlômít

		

		01

		

		



		

		Quăczít

		

		01

		

		



		3

		Bộ mẫu chất ôxy hoá

		Bộ

		01

		Sử dụng để nhận biết các chất ôxy hoá trong luyện kim

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất ôxy hoá



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Quặng sắt

		Bộ

		01

		

		



		

		Vảy cán, rèn

		Bộ

		01

		

		



		4

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý của từng phần trong lò cao luyện gang

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò

 ≥ 0,5m3



		5

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý ứng với từng giai đoạn trong quá trình luyện thép




		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		1

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		6

		Mô hình lò điện tinh luyện LF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý ứng với từng giai đoạn trong quá trình luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện tinh luyện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống cấp khí acgông

		Bộ

		01

		

		



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng




		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mm x 1800mm





Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ LÒ LUYỆN KIM


Tên nghề: Luyện Thép.


Mã số môn học: MH 13


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò điện hồ quang




		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) tối thiểu 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính.


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		2

		Mô hình  hệ thống lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		Dùng để làm trực quan về kết cấu và nguyên lý làm việc của lò cao luyện gang và các thiết bị phụ trợ

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò.


- Dung tích lò 

≥ 0,5m3



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mô hình lò 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống nạp liệu

		Bộ

		01

		

		



		

		Mô hình hệ thống lọc bụi

		Bộ

		01

		

		





		

		Mô hình lò gió nóng cao pơ

		Chiếc

		03

		

		



		3

		Mô hình hệ thống dẫn thoát khói

		Bộ

		01

		Dùng để làm trực quan về cấu tao và nguyên lý làm việc của hệ thống dẫn thoát khói

		Mô hình cắt bổ thể hiện rõ kết cấu và nội hình của hệ thống dẫn thoát khói



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Kênh dẫn khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cống khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Ống khói

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quạt hút

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Bộ mẫu các loại vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Dùng làm trực quan để nhận biết các loại vật liệu chịu lửa dùng trong luyện kim

		Thể hiện các kích cỡ và chủng loại các loại vật liệu chịu lửa



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Gạch chịu lửa tính Axít

		Bộ

		01

		

		



		

		Gạch chịu lửa tính Bazơ

		Bộ

		01

		

		



		

		Gạch chịu lửa trung tính 

		Bộ

		01

		

		



		5

		Bộ mẫu các loại nhiên liệu

		Bộ

		1

		Sử dụng để nhận biết các loại nhiên liệu

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Than cốc

		Kg

		01

		

		



		

		Than Ăngtraxits

		

		01

		

		



		

		Than gỗ

		

		01

		

		



		

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		

		



		

		DầuFO

		Lít

		01

		

		



		6

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		Dùng đề giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị lò thổi

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		

		



		7

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Sử dụng để làm trực quan và giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của lò

		- Dung lượng: ≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		8

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		9

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU


MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN 


VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 14


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Dụng cụ cứu thương.

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị cứu thương

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Tủ y tế 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		

		



		

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ




		01




		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại trang bị phòng cháy, chữa cháy

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		

		Mỗi bộ gồm:

		

		



		

		Bình bột chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình bọt chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí chữa cháy 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		

		



		3

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		01




		Dùng để làm trực quan về trang thiết bị bảo hộ lao động của nghề

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		

		



		

		Khẩu trang, găng tay 

		Bộ

		01

		

		



		

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		

		



		

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		

		



		

		Kính hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		4

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		5

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 15


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		2

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN THÉP


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ16


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu và nhận biết cách pha chế dung dịch

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		2

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác khuấy trộn dung dịch, dẫn dòng chảy

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		3

		Bình định mức 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác pha chế dung dịch tiêu chuẩn 

		- Thể tích: ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		4

		Burét 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác chuẩn độ 

		- Thể tích ≥ 25ml 


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		5

		Pipet

		Chiếc 

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác hút dung dịch

		Thể tích ≥ 5ml



		6

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đong dung dịch 

		Thể tích ≥ 10ml



		7

		Lọ đựng hóa chất 

		Chiếc

		30

		Sử dụng để đựng và bảo quả hóa chất đã pha

		Thể tích ≥25ml



		8

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc 

		20

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác lọc mẫu

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất 



		11

		Cân kỹ thuật 

(2 số )

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn cân nhanh mẫu

		Trọng lượng cân 

≤ 2100g 



		12

		Cân phân tích 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác cân chính xác  mẫu.

		Trọng lượng cân 


≤ 210g



		13

		Giá chuẩn độ 

		Chiếc

		06

		Sử dụng để giới thiệu thao tác cố định Burét

		Phù hợp với các thiết bị trong thí nghiệm



		14

		 Tủ hút 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu cách làm việc với  những hoá chất độc hại, bay hơi, bốc mùi

		Lưu lượng hút khí 

≥ 10 lít/ ngày






		15

		Máy cất nước 2 lần 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cung cấp nước tinh khiết cho phòng thí nghiệm

		Công suất cất nước 

≥ 2 lít/ giờ



		16

		Bếp điện 

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng



		17

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu thao tác đun nóng dung dịch 

		Loại thông dụng



		18

		Nhiệt kế

		Chiếc

		03

		Sử dụng để giới thiệu cách theo dõi nhiệt độ trong quá trình thực hiện 

		- Khoảng đo từ:               -400C ( 2500C


- Độ chính xác: 0,50C



		19

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác xác định nhanh chóng pH của dung dịch

		Thang đo pH:

 (0,00 ÷14,00) pH 






		20

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Sử dụng để bảo quản mẫu và làm nguội mẫu

		Loại thông dụng



		21

		Tủ sấy 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để sấy khô dung cụ thí nghiệm và sấy khô mẫu

		Nhiệt độ sấy từ  

50°C ( 250°C



		22

		Lò nung mẫu

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn thao tác nung mẫu 

		Nhiệt độ nung  

≤  1600ºC



		23

		Tủ kính đựng dụng cụ thí nghiệm

		Chiếc

		01

		Sử dụng sắp xếp, cất dụng cụ thí nghiệm

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		24

		Tủ kính đựng  hoá chất

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để bảo quản và cất hoá chất chưa pha và đã pha chế

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		25 

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo lưu mẫu phân tích

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		26

		Hệ thống cấp khí ôxy

		Bộ

		01

		Dùng để cung cấp ôxy phục vụ làm thí nghiệm

		- Dung tích ≥ 40 lít


- Áp suất từ 1at ÷ 4at



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Bình nén Oxi sạch

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí 

		Mét

		10

		

		



		

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		27

		Máy điều hoà

		chiếc 

		01

		Sử dụng để bảo quản các thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm và bảo quản hoá chất

		Công suất phù hợp với diện tích phòng hoá nghiệm



		28

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để bảo quản các thiết bị, máy móc trong phòng thí nghiệm và bảo quản hoá chất

		Công suất hút ẩm 

≥ 10lít/ngày.



		29

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn xác định nhanh hàm lượng cacbon, lưu huỳnh trong mẫu

		Dải đo 

C : từ 0,01% ÷ 6%; 


 S từ: 0,01% ÷ 3,5%



		30

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P    

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cách xác định nhanh hàm lượng Mn, Si, P    

		Dải bước sóng: 

180nm ÷ 1020nm



		31

		Máy khoan 

		Chiếc

		01

		Sử dụng để khoan lấy mẫu 

		Công suất ≥ 500W



		32

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc 

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn  thao tác nghiền nhỏ mẫu tạo điều kiện cho quá trình phân tích tiếp theo

		Kích thước liệu sau khi nghiền: 0,5mm ÷ 5 mm





		33

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		34

		Máy mài  hai đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mài mẫu

		Công suất  ≥ 350W



		35

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		36

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU LUYỆN THÉP 


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 17


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống lò trộn gang lỏng

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và nhiệm vụ của lò trộn gang lỏng

		Cắt bổ thể hiện rõ kết cấu bên trong



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thiết bị gia nhiệt

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		2

		Thùng chứa  Gang lỏng

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo thùng chứa gang lỏng

		Dung lượng: ≥ 50kg



		3

		Rọ liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để  rèn luyện kỹ năng sắp xếp liệu 

		- Đường kính của rọ liệu ≥ 1000mm


- Chiều cao rọ liệu:


 ≥ 1500mm



		4

		Máy cắt liệu kiểu cơ khí

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt liệu có kích thước lớn 

		Công suất ≥ 5kW



		5

		Thiết bị hàn cắt khí

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt liệu có kích thước lớn

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		



		6

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng (giới thiệu thao tác) cắt liệu 

		Độ mở tối đa: ≥ 900mm 



		7

		Máy ép liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng ép, đóng bánh liệu có kích thước nhỏ, nhẹ

		Kích thước tối thiểu cục liệu sau khi ép (mm): (200 x 200 x 300) 



		8

		Mâm từ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác chuẩn bị và sắp xếp liệu vào giọ bằng mâm từ

		Đường kính mâm từ 

≥ 600mm






		9

		Đầu nhóp liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng xếp liệu vào giỏ bằng cẩu  nhóp

		Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3



		10

		Gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  chuẩn bị nguyên vật liệu phụ trợ

		Thể tích gầu ngoạm: ≥ 0,5 m3



		11

		Thiết bị cân liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  cân nguyên vật liệu

		Trọng lượng cân 

≤    5000kg



		12

		Xe vận chuyển liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  vận chuyển liệu. nguyên vật liệu 

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		13

		Quả nén liệu

		Quả

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác nén liệu 

		Trọng lượng ≥ 100 kg



		14

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác sắp xếp các loại Fero hợp kim

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		15

		Ben chứa liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác sắp xếp các loại chất tạo xỉ, chất trợ dung.

		Kích thước

≥ 1000mm x 1000mm


 x 500 mm



		16

		Xẻng

		Chiếc

		06

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác nạp nguyên vật liệu vào lò 

		Loại thông dụng



		17

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		Sử dụng để hướng dẫn thao tác xử lý nguyên vật liệu

		Trọng lượng ≥ 3 kg



		18

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		19

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ LÒ, THÙNG CHỨA THÉP


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 18


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư  phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Vỏ lò điện hồ quang luyện thép

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây, đầm lò điện luyện thép

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		2

		Vỏ lò LF luyện thép

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây, đầm lò LF

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		3

		Vỏ thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng xây, đầm thùng trung gian

		Thể tích phù hợp với cơ sở đào tạo



		4

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Dùng để thực hành, chuẩn bị vật liệu…

		Loại thông dụng



		5

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành phá dỡ vật liệu

		- Đường kính ≥ 25


- Chiều dài ≥ 1,5m



		6

		Búa tay 

		Chiếc

		02

		Dùng để thực hành  đục tường lò

		Trọng lượng ≥800g



		7

		Đục tay

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng   vận hành máy đục

		Loại thông dụng



		8

		Máy đục bê tông

		Chiếc

		01

		

		Công suất: ≥ 650W



		9

		Đầm tay

		Chiếc

		04

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đầm chặt thể đầm nội hình lò

		Trọng lượng ≥ 5kg



		10

		Đầm máy

		Chiếc

		01

		

		Công suất ≥ 2KW



		11

		Dùi, xiên

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành  kiểm tra lớp đầm nội hình lò.

		- Chiều dài xiên  


≥ 300mm

- Đường kính ≥  4mm



		12

		Bay

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  xây lò,  ….

		Loại thông dụng



		13

		Dao xây

		Chiếc

		03

		

		Loại thông dụng



		15

		Xô sắt

		Chiếc

		04

		Sử dụng để chứa đựng, vận chuyển các loại vật liệu ở dạng bột, dung dịch…

		Loại thông dụng



		16

		Ben chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành xắp xếp, chứa đựng vật liệu xây, đầm và các dụng cụ phục vụ cho quá trình xây, đầm…

		Kích thước: 

≥ 1000mm x 1000mm x 500mm



		17

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		18

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cẩu các loại vật tư, vật liệu và các thiết bị có trọng lượng lớn…

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		19

		Máy cắt gạch

		Chiếc

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng cắt gạch

		Công suất ≥ 1000W



		20




		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Sư dụng để đo và Kiểm tra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 12000) mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: (0o ÷ 180o)



		21

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		22

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH LÒ ĐIỆN HỒ QUANG VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 19


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng điều khiển, vận hành hệ thống lò điện hồ quang




		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) tối thiểu 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính


- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		2

		Lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác và rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống lò điện hồ quang

		- Dung lượng mẻ nấu  ≥0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy biến áp và hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		

		



		3

		Súng thổi Oxy 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành hệ thống súng thổi oxy và phun than bột

		- Yêu cầu áp suất phun thổi: ≥ 4 at

- Đồng bộ với thiết bị lò



		4

		Thiết bị phun than bột

		Bộ

		01

		

		



		5

		Phễu rung

		Bộ

		01

		Dung để giới thiệu, hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng thao tác nạp chất tạo xỉ, trợ dung

		Yêu cầu đòng bộ với thiết bị lò



		6

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		02

		Dùng để hướng dẫn và rèn luyện kỹ năng vận hành thiết bị đo nhiệt

		- Dải đo từ 

5400C ( 1750 0C


- Độ sai lệch: ± 10C



		7

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng và điều khiển quá trình vận hành mô hình

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		8

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mmx 1800 mm





Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LUYỆN THÉP CACBON BẰNG LÒ ĐIỆN


 HỒ QUANG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 20


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống Lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng và các thao tác nấu luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu: ≥0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy biến ápvà hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		3

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ:

 ≥ 350W



		4

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		5

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		6

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		7

		Rọ liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành nạp liệu

		- Đường kính tối đa của rọ liệu :≥ 1000mm


- Chiều cao tối đa rọ liệu:≥ 1500mm



		8

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy mẫu và đúc mẫu kim loại lỏng 

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu ≥ (10 x 20mm



		11

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước: 


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài: ≤200 mm



		12

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		13

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính 

≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐÚC PHÔI THÉP BẰNG MÁY ĐÚC LIÊN TỤC


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 21


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình máy đúc liên tục

		Bộ

		01

		Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đúc liên tục

		Thiết bị phù hợp với cơ sở đào tạo



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Khuôn đúc và cơ cấu rung khuôn

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguội lần 2

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống  thanh dẫn giả

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống máy kéo, nắn và đỡ phôi

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống con lăn đỡ phôi

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy cắt phôi

		Chiếc

		01

		

		



		

		Máy gạt phôi

		Chiếc

		01

		

		



		2

		Thùng chứa thép lỏng

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác đóng mở, điều chỉnh dòng rót trong qua trình đúc

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		3

		Thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn thao tác đóng mở, điều chỉnh dòng rót trong qua trình đúc

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		4

		Thùng chứa thép (thùng cấp cứu)

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn sử lý khắc phục sự cố trong qua trình đúc 

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		5

		Bệ đặt, đỡ thùng rót

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành đặt đỡ và xoay thùng rót khi thay thùng chứa thép

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		6

		Xe đặt thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành đặt đỡ thùng trung gian

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		7

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

5400C ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 10C



		8

		Thiết bị mở dòng đúc

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng mở dòng đúc

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		Loại thông dụng



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Ống thổi

		Chiếc

		01

		

		- Ống thổi ≥  4


- Chiều dài ≥ 2m



		9

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		10

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ THU HỒI SẢN PHẨM


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 22


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Dùng để  rèn luyện kỹ năng kiểm tra thành phần hóa học của sản phẩm

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong Thép



		2

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra

		



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Thước lá

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 1000) mm



		

		Thước dây

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo:


 (0 ÷ 12000) mm



		

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o



		

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		

		Phạm vi đo: 

(0o ÷ 180o)



		3

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để kiểm tra, xếp đống các loại sản phẩm

		- Đường kính ≥25mm

- Chiều dài 

≥ 1500mm



		4

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành thao tác kiểm tra sản phẩm

		Trọng lượng ≥300g



		5

		Đục nguội

		Chiếc

		02

		

		Loại thông dụng



		6

		Chổi sơn

		Chiếc

		10

		Sử dụng để thực hành thao tác sơn đầu, dấnh dấu, phân lô, phân loại sản phẩm

		Loại thông dụng



		7

		Xe vận chuyển  

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại sản phẩm 

		Tải trọng : ≥ 500 kg



		8

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để cẩu, hướng dẫn cách phân lô, phân loại, xếp đống các loại sản phẩm

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		9

		Thiết bị  hàn-cắt  khí

		Bộ

		03

		Dùng để rèn luyện kỹ năng cắt, xử lý sản phẩm

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		



		10

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		11

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH LÒ ĐIỆN CẢM ỨNG TRUNG TẦN VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành lò

		- Dung lượng: 


≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng và điều khiển quá trình vận hành lò.

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LUYỆN THÉP CACBON BẰNG LÒ ĐIỆN CẢM ỨNG TRUNG TẦN


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác nấu luyện mác thép cacbon

		- Dung lượng: ≥ 50 kg/ mẻ


- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		2

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		3

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		4

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ: ≥ 350W



		5

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		6

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		7

		Que chọc liệu

		que

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác chọc liệu trong quá trình nấu luyện

		- Đường kính

  ≥ 16mm

- Chiều dài  ≥ 2m



		8

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước: 


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài: ≤200 mm



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  thao tác lấy mẫu kim loại.

		Lượng kim loại lỏng  múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu

 ≥ (10 x 20mm



		11

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		12

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính

 ≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		13

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng.

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mmx1800 mm





Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ LUYỆN THÉP LÒ THỔI LD


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy 

		Bộ

		01

		Dùng đề giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống thiết bị lò thổi

		- Sử dụng vật liệu thay thế


- Dung tích (giả định):

 ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô phỏng đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Thân lò thổi LD

		Chiếc

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống ống thổi oxy

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TINH LUYỆN LÒ THÙNG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Mô hình lò điện tinh luyện LF

		Bộ

		01

		Sử dụng để giới thiệu quá trình biến đổi hoá lý ứng với từng giai đoạn trong quá trình luyện thép

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ 


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện tinh luyện

		Chiếc

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ nắp lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống cấp khí acgông

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		3

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐÚC PHÔI THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC 


XIPHÔNG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị 

		Đơn vị

		Số lượng 

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Thùng chứa thép

		Chiếc

		01

		Dùng để hướng dẫn các bước thao tác chuẩn bị thùng chứa và rèn luyện kỹ năng đóng mở, điều chỉnh dòng rót trong qúa trình đúc

		Dung lượng thùng chứa ≥ 0,5T/mẻ



		2

		Xe vận chuyển thùng thép

		Chiếc

		01

		Dùng để vận chuyển thùng thép tới vị trí đúc 

		Năng lực vận chuyển ≥ 1000kg



		3

		Khuôn đúc

		Chiếc

		24

		Dùng để đúc thỏi thép

		- Độ côn khuôn 3%


- Trọng lượng thỏi đúc ≥ 20kg



		4

		Bàn khuôn đúc

		Chiếc

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng xây và lắp ghép bàn khuôn đúc

		Phù hợp với trọng lượng thỏi đúc



		5

		Ống rót trung tâm

		Chiếc

		01

		

		



		6

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		Dùng để thực hành rèn luyện kỹ năng làm nguội khuôn và  chuẩn bị khuôn 

		- Áp lực nước ≥ 1at


- Nhiệt độ nước 

≤ 350C



		7

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển thùng chứa kim loại và các thiết bị có trọng lượng lớn

		Tải trọng nâng tối đa: 3000kg



		8

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu 

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		9

		Khay chứa chứa liệu

		Chiếc

		05

		Sử dụng để chứa đựng vật tư, vật liệu

		Kích thước:  

≥ 800mm x 500mm


 x 500mm



		10

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên miệng và tường thùng chứa thép

		- Đường kính ≥ 25mm

- Chiều dài ≥ 1,5m



		11

		Dao xây

		Chiếc

		03

		Sử dụng để thực hành xây hệ thống dẫn kim loại

		Loại thông dụng



		12

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành xúc chuẩn bị vật liệu…

		Loại thông dụng



		13

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  thao tác lấy mẫu kim loại

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		14

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu ≥ (10 x 20mm



		15

		Đèn pin

		Chiếc

		02

		Sử dụng để soi, kiểm tra chất lượng khuôn.

		Loại thông dụng



		16

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo, kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo: 

5400C ÷ 17500C


- Độ sai lệch ± 10C



		17




		Thiết bị tống, tháo phôi

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng tháo rỡ phôi khi phôi bị dính trong khuôn đúc

		Trọng lượng lực rơi

  ≥ 30 kg



		18




		Thiết bị  hàn-cắt  khí

		Bộ

		03

		Dùng để cắt đầu cuống thỏi khi tháo rỡ phôi

		Loại thông dụng trên thị trường



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Mỏ hàn 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Van giảm áp khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		

		



		

		Bình khí 


C​2H2

		Chiếc

		01

		

		



		

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		

		



		

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		

		



		

		Pép hàn

		Bộ

		01

		

		



		

		Mỏ cắt 

		Chiếc

		01

		

		



		

		Pép cắt

		Bộ

		01

		

		



		19

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		20

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng 

 ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mm x 1800 mm





Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LUYỆN THÉP HỢP KIM BẰNG LÒ ĐIỆN 


HỒ QUANG


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MĐ 30


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Hệ thống lò điện hồ quang 

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng và các thao tác nấu luyện thép hợp kim

		- Dung lượng mẻ nấu: ≥0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		

		Hệ thống bao gồm:

		

		



		

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		

		



		

		Máy biến áp và hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		

		



		2

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		3

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ: 

≥ 350W



		4

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		5

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		6

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 


≤ 3000kg



		7

		Rọ liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành nạp liệu

		- Đường kính của rọ liệu ≥ 1000mm


- Chiều cao rọ liệu:


 ≥ 1500mm



		8

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		02

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước tối thiểu(mm):  (800 x 500 x 500)



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lấy mẫu và đúc mẫu kim loại lỏng 

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu 

≥ (10 x 20mm



		11

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước: 


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài: ≤200 mm



		14

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		15

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính ≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		16

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		17

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  ≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800mm x1800 mm





Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LUYỆN THÉP HỢP KIM BẰNG LÒ ĐIỆN CẢM ỨNG TRUNG TẦN


Tên nghề: Luyện Thép


Mã số môn học: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh  


		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu sư phạm của thiết bị 

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		1

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		Dùng để rèn luyện kỹ năng thao tác nấu luyện mác thép hợp kim

		- Dung lượng: 


≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		



		

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		

		



		

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		

		



		

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		

		



		

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		

		



		

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		

		



		2

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Sử dụng để vận chuyển các loại vật liệu từ các kho chứa tới vị trí thao tác

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		3

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Sử dụng để giới thiệu và rèn luyện kỹ năng phân tích mẫu bằng máy quang phổ

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		4

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Sử dụng để thực hành mài mẫu 

		Công suất động cơ: 

≥ 350W



		5

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		01

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đo và kiểm tra nhiệt độ thép lỏng

		- Dải đo từ 

540oC ( 1750 oC


- Độ sai lệch: ± 1 oC



		6

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để chứa liệu, chất tạo xỉ, chất trợ dung, fero hợp kim.

		Kích thước :


≥800mm x 500mm 


x 500mm



		7

		Que chọc liệu

		que

		02

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác chọc liệu trong quá trình nấu luyện

		- Đường kính  ≥ 16mm


- Chiều dài  ≥ 2m



		8

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		Dùng để rèn luyện kỹ năng chém để lấy mẫu kim loại

		- Kích thước: 


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài: ≤200 mm



		9

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Sử dụng để rèn luyện kỹ năng  thao tác lấy mẫu kim loại.

		Lượng kim loại lỏng  múc được: ≥ 50ml



		10

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		

		Kích thước mẫu 

≥ (10 x 20mm



		11

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Sử dụng để thực hành đưa nguyên vật liệu vào lò trong quá trình nấu  luyện

		Loại thông dụng



		12

		Xà beng

		Chiếc

		02

		Sử dụng để thực hành phá rỡ lớp xỉ bám dính lên cửa và kết cấu lò

		- Đường kính 

≥ 25mm


- Chiều dài ≥ 1,5m



		13

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Sử dụng để chuyển các loại vật liệu, thùng chứa kim loại 

		Tải trọng nâng 

≤ 3000kg



		14

		Máy vi tính

		Bộ

		01

		Dùng để trình chiếu bài giảng

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm



		15

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		01

		

		- Cường độ ánh sáng  

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước: 


≥1800 mmx1800 mm





PHẦN B


TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Bảng 24 : DANH MỤC THIẾT BỊ TÓI THIỂU 


CHO CÁC MÔN HỌC , MÔ ĐUN BẮT BUỘC


Tên nghề: Luyện Thép


Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 


Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

		TT

		Tên thiết bị

		Đơn vị

		Số lượng

		Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị



		

		NHÓM THIẾT BỊ AN TOÀN



		1 

		Dụng cụ cứu thương

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về y tế



		2 

		Mỗi bộ gồm:

		



		3 

		Tủ y tế

		Chiếc

		01

		



		4 

		Cáng cứu thương

		Chiếc

		01

		



		5 

		Xe đẩy

		Chiếc

		01

		



		6 

		Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy

		Bộ




		01




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy






		7 

		Mỗi bộ gồm:

		



		8 

		Bình bột chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		9 

		Bình bọt chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		10 

		Bình khí chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		11 

		Bảng tiêu lệnh chữa cháy

		Chiếc

		01

		



		12 

		Lăng họng nước cứu hỏa

		Chiếc

		01

		



		13 

		Dụng cụ bảo hộ lao động

		Bộ




		1




		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động



		14 

		Mỗi bộ gồm:

		



		15 

		Mũ bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		16 

		Quần áo bảo hộ

		Bộ

		01

		



		17 

		Khẩu trang, găng tay

		Bộ

		01

		



		18 

		Kính bảo hộ

		Chiếc

		01

		



		19 

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		01

		



		20 

		Kính hồ quang

		Chiếc

		01

		



		

		NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH



		21 

		Hệ thống lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu:

≥ 0,5 tấn/mẻ

- Các bộ phận phụ trợ đồng bộ với lò



		22 

		Hệ thống bao gồm:

		



		23 

		Lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		



		24 

		Máy biến áp và hệ thống điện cấp cho lò

		Bộ

		01

		



		25 

		Hệ thống điện điều khiển lò

		Bộ

		01

		



		26 

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		



		27 

		Hệ thống nước làm nguôi

		Bộ

		01

		



		28 

		Lò điện cảm ứng trung tần

		Bộ

		01

		- Dung lượng: ≥ 50 kg/ mẻ

- Các thiết bị phụ trợ đồng bộ theo công suất lò



		29 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		30 

		Lò điện cảm ứng

		Chiếc

		02

		



		31 

		Máy bién áp lò và hệ thống cấp điện cho lò

		Bộ

		01

		



		32 

		Hệ thống tủ điện và bàn điều khiển

		Bộ

		01

		



		33 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		02

		



		34 

		Hệ thống nước làm mát

		Bộ

		01

		



		35 

		Mô hình lò điện hồ quang

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		36 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		37 

		Lò điện hồ quang

		Chiếc

		01

		



		38 

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		



		39 

		Cơ cấu nâng hạ và xoay nắp lò

		Bộ

		01

		



		40 

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		



		41 

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		



		42 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		43 

		Cơ cấu đóng mở cửa thao tác

		Bộ

		01

		



		44 

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		



		45 

		Mô hình lò điện tinh luyện LF

		Bộ

		01

		- Dung lượng mẻ nấu (giả định) ≥ 50 Kg/mẻ


- Điều khiển bằng tay và tự động bằng máy tính

- Các hệ thống phụ trợ đồng bộ với thiết bị lò



		46 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		47 

		Lò điện tinh luyện

		Chiếc

		01

		



		48 

		Hệ thống điện điều khiển

		Bộ

		01

		



		49 

		Cơ cấu nâng hạ nắp lò

		Bộ

		01

		



		50 

		Cơ cấu nâng hạ điện cực

		Bộ

		01

		



		51 

		Cơ cấu kẹp điện cực

		Bộ

		01

		



		52 

		Cơ cấu đóng mở lỗ ra thép

		Bộ

		01

		



		53 

		Hệ thống cấp khí acgông

		Bộ

		01

		



		54 

		Mô hình  hệ thống lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò ≥ 0,5m3



		55 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		56 

		Mô hình lò

		Chiếc

		01

		



		57 

		Mô hình hệ thống nạp liệu

		Bộ

		01

		



		58 

		Mô hình hệ thống lọc bụi

		Bộ

		01

		



		59 

		Mô hình lò gió nóng cao pơ

		Chiếc

		03

		



		60 

		Mô hình kết cấu lò cao luyện gang

		Chiếc

		01

		- Mô hình tĩnh, mô tả được đầy đủ các bộ phận gắn trên lò

- Dung tích lò ≥ 0,5m3



		61 

		Mô hình hệ thống lò thổi ôxy

		Bộ

		01

		- Dung tích (giả định): ≥ 0,5 tấn/mẻ


- Mô tả đầy đủ hệ thống lò và các thiết bị phụ trợ, cắt bổ để quan sát được nội hình lò



		62 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		63 

		Thân lò thổi ôxy

		Chiếc

		01

		



		64 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		65 

		Hệ thống ống thổi ôxy

		Bộ

		01

		



		66 

		Mô hình máy đúc liên tục

		Bộ

		01

		Thiết bị phù hợp với cơ sở đào tạo



		67 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		68 

		Khuôn đúc và Cơ cấu rung khuôn

		Chiếc

		01

		



		69 

		Hệ thống nước làm nguội lần 2

		Bộ

		01

		



		

		Hệ thống  thanh dẫn giả

		Bộ

		01

		



		70 

		Hệ thống máy kéo, nắn và đỡ phôi

		Bộ

		01

		



		71 

		Hệ thống con lăn đỡ phôi

		Bộ

		01

		



		72 

		Máy cắt phôi

		Chiếc

		01

		



		73 

		Máy gạt phôi

		Chiếc

		01

		



		74 

		Mô hình hệ thống lò trộn gang lỏng

		Bộ

		01

		Cắt bổ thể hiện rõ kết cấu bên trong



		75 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		76 

		Thiết bị gia nhiệt

		Bộ

		01

		



		77 

		Cơ cấu nghiêng lò

		Bộ

		01

		



		78 

		Mô hình hệ thống dẫn thoát khói

		Bộ

		01

		Mô hình cắt bổ thể hiện rõ kết cấu và nội hình của hệ thống dẫn thoát khói



		79 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		80 

		Kênh dẫn khói

		Chiếc

		01

		



		81 

		Cống khói

		Chiếc

		01

		



		82 

		Ống khói

		Chiếc

		01

		



		83 

		Quạt hút

		Chiếc

		01

		



		84 

		Vỏ lò điện hồ quang luyện thép

		Chiếc

		01

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		85 

		Vỏ lò LF luyện thép

		Chiếc

		01

		Dung lượng mẻ nấu tối thiểu (giả định) là 0,5T/mẻ



		86 

		Vỏ thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Thể tích phù hợp với cơ sở đào tạo



		87 

		Thùng chứa thép lỏng

		Chiếc

		01

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		88 

		Thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		89 

		Thùng chứa thép (thùng cấp cứu)

		Chiếc

		01

		Dung lượng phù hợp với cơ sở đào tạo



		90 

		Thùng chứa  Gang lỏng

		Chiếc

		01

		Dung lượng: ≥ 50kg



		91 

		Rọ liệu

		Chiếc

		01

		- Đường kính của rọ liệu :


≥ 1000mm


- Chiều cao rọ liệu:


≥ 1500mm



		92 

		Lò nung

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung ≤ 13000C



		93 

		Lò nung mẫu

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ nung  ≤  1600ºC



		94 

		Máy phân tích quang phổ

		Chiếc

		01

		Phân tích được tối thiểu 6 nguyên tố cơ bản trong thép



		95 

		Máy phân tích xác định cacbon, lưu huỳnh

		Chiếc

		01

		Dải đo

C : 0,01% ÷ 6%;

S : 0,01% ÷ 3,5%



		96 

		Máy phân tích xác định Mn, Si, P

		Chiếc

		01

		Dải bước sóng:

180nm ÷ 1020nm



		97 

		Máy đo độ pH

		Chiếc

		03

		Thang đo pH:

0,00pH ÷14,00pH



		98 

		Máy cất nước 2 lần

		Chiếc

		01

		Công suất cất nước ≥ 2 lít/ giờ



		99 

		Máy thử kéo nén

		Chiếc

		01

		Lực kéo, nén  ≥ 50 kN



		100 

		Máy thử độ cứng

		Chiếc

		01

		Tải trọng ép: 500N ÷ 1500 N



		101 

		Máy điều hoà

		chiếc

		01

		Công suất phù hợp với diện tích phòng hoá nghiệm



		102 

		Máy hút ẩm

		Chiếc

		01

		Công suất hút ẩm ≥ 10lít/ngày



		103 

		Kính hiển vi quang học

		Chiếc

		01

		Độ phòng đại ≥ 50 lần



		104 

		Máy cắt đĩa

		Chiếc

		01

		- Có khớp để điều chỉnh theo chiều dài lưỡi cưa


- Chiều dài thân:


300 mm(350 mm



		105 

		Máy mài 2 đá

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		106 

		Máy đánh bong mẫu

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 350W



		107 

		Máy khoan

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 500W



		108 

		Máy nghiền mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước liệu sau khi nghiền: 0,5mm ÷ 5 mm.



		109 

		Máy cắt gạch

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 1000W



		110 

		Máy đục bê tông

		Chiếc

		01

		Công suất: ≥ 650W



		111 

		Máy ép liệu

		Chiếc

		01

		Kích thước tối thiểu cục liệu sau khi ép (mm): (200 x 200 x 300)



		112 

		Máy cắt liệu kiểu cơ khí

		Chiếc

		01

		Công suất tối thiểu 5KW



		113 

		Đầm máy

		Chiếc

		01

		Công suất ≥ 2KW



		114 

		Cân kỹ thuật (2 số)

		Chiếc

		02

		Trọng lượng cân ≤ 2100g



		115 

		Cân phân tích

		Chiếc

		06

		Trọng lượng cân ≤ 210 gram



		116 

		Thiết bị đo kiểm tra nhiệt độ

		Bộ

		02

		- Dải đo từ 5400C ( 1750 0C


- Độ sai lệch: ± 10C



		117 

		Xe vận chuyển vật liệu

		Chiếc

		01

		Tải trọng : ≥ 500 Kg



		118 

		Cầu trục

		Chiếc

		01

		Tải trọng nâng ≤ 3000kg



		119 

		Thiết bị cân liệu

		Chiếc

		01

		Trọng lượng cân ≤    5000kg



		120 

		Tủ sấy

		Chiếc

		01

		Nhiệt độ sấy từ  50° ( 250°C



		121 

		Tủ hút

		Chiếc

		01

		Lưu lượng hút khí ≥ 10 lít/ ngày



		122 

		Bếp điện

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		123 

		Bệ đặt, đỡ thùng rót

		Chiếc

		01

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		124 

		Xe đặt thùng trung gian

		Chiếc

		01

		Phù hợp với cơ sở đào tạo



		125 

		Súng thổi Oxy

		Bộ

		01

		- Yêu cầu áp suất phun thổi: ≥ 4 at

- Đồng bộ với thiết bị lò



		126 

		Thiết bị phun than bột

		Bộ

		01

		



		127 

		Kìm cộng lực

		Chiếc

		01

		Độ mở tối đa: ≥ 900mm



		128 

		Mâm từ

		Chiếc

		01

		Đường kính mâm từ ≥ 600mm



		129 

		Đầu nhóp liệu

		Chiếc

		01

		Thể tích khối liệu nhóp: ≥ 0,2 m3



		130 

		Gầu ngoạm

		Chiếc

		01

		Thể tích gầu ngoạm: ≥ 0,5 m3



		131 

		Quả nén liệu

		Quả

		01

		Trọng lượng ≥ 100 Kg



		132 

		Khay chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Kích thước :


≥800mm x 500mm x 500mm



		133 

		Ben chứa vật liệu

		Chiếc

		01

		Kích thước:


≥ 1000mm x 1000mm x 500mm



		134 

		Khay

		Chiếc

		02

		Kích thước


≤ 400mm x 600mm x 200mm



		135 

		Phễu rung

		Bộ

		01

		Yêu cầu đòng bộ với thiết bị lò



		136 

		Gáo múc mẫu

		Chiếc

		03

		Lượng kim loại lỏng múc được: ≥ 50ml



		137 

		Cốc đúc mẫu

		Chiếc

		03

		Kích thước mẫu ≥ (10 x 20mm



		138 

		Dao chém mẫu

		Chiếc

		02

		- Kích thước:


≥80mm x 100 mm

- Cán cầm có chiều dài:

≤200 mm



		139 

		Áp kế

		Chiếc

		03

		Các loại thông dụng trên thị trường



		140 

		Lực kế

		Chiếc

		03

		- Giới hạn đo: 10N(  100kN


- Độ chính xác +/- 0,01



		141 

		Bộ mẫu nhiên liệu

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại nhiên liệu dùng trong luyện kim



		142 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		143 

		Than cốc

		kg

		01

		



		144 

		Than Ăngtraxits

		

		01

		



		145 

		Than gỗ

		

		01

		



		146 

		Than gầy nhiệt luyện

		

		01

		



		147 

		DầuFO

		lít

		01

		



		148 

		Bộ mẫu chất chất tạo xỉ, trợ dung

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất tạo xỉ và chất trợ dung dùng trong luyện kim



		149 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		150 

		Đá vôi

		kg

		01

		



		151 

		Vôi

		kg

		01

		



		152 

		Huỳnh thạch

		kg

		01

		



		153 

		Đôlômít

		kg

		01

		



		154 

		Quăczít

		kg

		01

		



		155 

		Bộ mẫu chất ôxy hoá

		Bộ

		01

		Thể hiện rõ kích cỡ và chủng loại các loại chất ôxy hoá



		156 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		157 

		Quặng sắt

		Bộ

		01

		



		158 

		Vảy cán, rèn

		Bộ

		01

		



		159 

		Bộ mẫu các loại vật liệu chịu lửa

		Bộ

		01

		Thể hiện các kích cỡ và chủng loại các loại vật liệu chịu lửa



		160 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		161 

		Gạch chịu lửa tính Axít

		Bộ

		01

		



		162 

		Gạch chịu lửa tính Bazơ

		Bộ

		01

		



		163 

		Gạch chịu lửa trung tính

		Bộ

		01

		



		164 

		Bộ mẫu kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Có các kim loại điển hình thông dụng: Thép, gang, kim loại màu,…



		165 

		Mẫu thử kéo, nén

		Bộ

		01

		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về mẫu thử kéo, nén



		166 

		Mô hình vật thật các cơ cấu truyền chuyển động quay

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		167 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		168 

		Cơ cấu bánh răng

		Bộ

		01

		



		169 

		Cơ cấu xích

		Bộ

		01

		



		170 

		Cơ cấu bánh vít, trục vít

		Bộ

		01

		



		171 

		Cơ cấu đai

		Bộ

		01

		



		172 

		Cơ cấu bánh ma sát

		Bộ

		01

		



		173 

		Mô hình vật thật các cơ cấu biến đổi chuyển động

		Bộ

		01

		Làm việc nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn



		174 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		175 

		Cơ cấu bánh răng, thanh răng

		Bộ

		01

		



		176 

		Cơ cấu tay quay con trượt

		Bộ

		01

		



		177 

		Cơ cấu vít me- đai ốc

		Bộ

		01

		



		178 

		Cơ cấu cam cần đẩy

		Bộ

		01

		



		179 

		Cơ cấu cam cần lắc

		Bộ

		01

		



		180 

		Cơ cấu culít

		Bộ

		01

		



		181 

		Cơ cấu bánh răng cóc

		Bộ

		01

		



		182 

		Cơ cấu Man  (MALTE)

		Bộ

		01

		



		183 

		Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng

		Bộ

		01

		Mô tả được 3 loại cấu trúc tinh thể kim loại thông dụng



		184 

		Mô hình ổ, trục, khớp nối

		Bộ

		01

		Là vật thật, phù hợp với cơ sở đào tạo



		185 

		Mô hình mối ghép ren

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		186 

		Mô hình mối ghép then

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		187 

		Mô hình mối ghép đinh tán

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		188 

		Mô hình mối ghép chốt

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		189 

		Mô hình mối ghép hàn

		Bộ

		01

		Mối ghép cơ bản, dễ quan sát và sử dụng



		190 

		Mô hình các khối mẫu

		Bộ

		01

		Các khói mẫu cơ bản, dễ quan sát, thể hiện rõ hình dáng hình học của từng chi tiết



		191 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		192 

		Mô hình các khối hình trụ trơn

		Bộ

		01

		



		193 

		Mô hình các khối trụ bậc

		Bộ

		01

		



		194 

		Mô hình các khối lăng trụ

		Bộ

		01

		



		195 

		Mô hình các khối cầu

		Bộ

		01

		



		196 

		Mô hình các khối nón

		Bộ

		01

		



		197 

		Mô hình  mạch điện xoay chiều

		Bộ

		1

		



		198 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		199 

		Nguồn cung cấp xoay chiều

		Bộ

		03

		Uv=220/380VAC;


Ura= 0 ÷ 380VAC






		200 

		Đồng hồ cosφ




		Bộ

		03

		Uđm ≥ 220V;


Dải đo (0 ÷1)



		201 

		Ampemet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC; dải đo tối thiểu (0 ÷ 30)A; cấp chính xác 0,5÷1,5



		202 

		Vonmet AC




		Bộ

		03

		U=220/380VAC;


Dải đo (0÷500)V



		203 

		Mô đun tải xoay chiều

		Bộ

		03

		Bao gồm: Điện trở; điện cảm; tụ điện. Điện áp U=220VAC


Thông số tối thiểu:


R ≥ 10Ω; L≥100mH;  C ≥ 100μF



		204 

		Động cơ điện không đồng bộ 3 pha

		Bộ

		01

		Loại roto lồng sóc


U=220/380VAC;


P ≥ 1kW



		205 

		Mô hình mạch điện một chiều

		Bộ

		01

		



		206 

		Mỗi bộ bao gồm:

		

		

		



		207 

		Nguồn cung cấp 1 chiều

		Bộ

		03

		Dùng biến áp tự ngẫu Uv= (90÷250)VAC;


Ura= (0÷110)VDC;



		208 

		Cầu đo điện trở

		Bộ

		01

		Khoảng đo (0÷50) kΩ



		209 

		Ampemet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo (0 ÷ 30) ADC; cấp chính xác


(0,5 ÷ 1,5)



		210 

		Vônmet DC

		Chiếc

		03

		Dải đo (0 ÷150) VDC; cấp chính xác


(0,5 ÷1,5)



		211 

		Mô đun tải  một chiều

		Bộ

		03

		Uđm = (6÷24) VDC



		212 

		Động cơ điện một  chiều

		Chiếc

		03

		Uđm ≤ 100VDC


Pđm ≥ 100W


Kích từ độc lập



		213 

		Bộ đồ nghề điện cầm tay

		Bộ

		01

		



		214 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		215 

		Tuốc nơ vít

		Chiếc

		06

		Loại 2 cạnh và 4 cạnh thông dụng



		216 

		Kìm cắt dây

		Chiếc

		06

		Cắt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		217 

		Kìm tuốt dây

		Chiếc

		06

		Tuốt được dây có kích thước phù hợp với mạch đo



		218 

		Kìm điện

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		219 

		Kìm mỏ nhọn

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của mạch đo



		220 

		Cờ lê

		Chiếc

		06

		Có kích thước phù hợp với thiết bị của bài thực hành



		221 

		Mạch điện cơ bản

		Bộ

		03

		Thể hiện được nguyên tắc đấu nối và nguyên lý hoạt động



		222 

		Kìm rèn mỏ dẹt

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với chiều dày và bản rộng phôi



		223 

		Kìm rèn mỏ chữ T

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		224 

		Kìm dẹt mỏ cong

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện của phôi



		225 

		Kìm rèn mỏ ống

		Chiếc

		02

		Kích thước mỏ kìm phù hợp với tiết diện phôi



		226 

		Giỏ tôi

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		227 

		Giỏ ram

		Chiếc

		02

		Kích thước phù hợp lò nhiệt luyện



		228 

		Bình định mức

		Chiếc

		06

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		229 

		Tủ kính đựng dung cụ thí nghiệm

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		230 

		Tủ kính đựng  hoá chất

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		231 

		Tủ bảo lưu mẫu

		Chiếc

		01

		Kích thước phù hợp với phòng hoá nghiệm của cơ sở đào tạo



		232 

		Thùng đựng dung dịch

		Chiếc

		02

		Kích thước


≤ 400mm x 600mm x 200mm



		233 

		Hệ thống cấp khí ôxy

		Bộ

		01

		- Dung tích ≥ 40 lít


- Áp suất từ 1at ÷ 4at



		234 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		235 

		Bình nén Oxi sạch

		Chiếc

		1

		



		236 

		Dây dẫn khí

		Mét

		10

		



		237 

		Van giảm áp bình ôxy

		Chiếc

		1

		



		238 

		Thiết bị hàn cắt khí

		Bộ

		01

		Loại thông dụng trên thị trường



		239 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		240 

		Mỏ hàn

		Chiếc

		01

		



		241 

		Van chống cháy ngược

		Bộ

		01

		



		242 

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		243 

		Van giảm áp khí C​2H2

		Bộ

		01

		



		244 

		Van giảm áp khí ga

		Bộ

		01

		



		245 

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		04

		



		246 

		Bình khí C2H2

		Chiếc

		01

		



		247 

		Bình khí ga

		Chiếc

		01

		



		248 

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		



		249 

		Pép hàn

		Bộ

		01

		



		250 

		Mỏ cắt

		Chiếc

		01

		



		251 

		Pép cắt

		Bộ

		01

		



		252 

		Thiết bị mở dòng đúc

		Bộ

		01

		Loại thông dụng



		253 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		254 

		Van giảm áp khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		255 

		Bình khí ôxy

		Chiếc

		01

		



		256 

		Dây dẫn khí

		Mét

		15

		



		257 

		Ống thổi

		Chiếc

		01

		- Ống thổi ≥  4mm


- Chiều dài ≥ 2m



		258 

		Bộ thước đo

		Bộ

		01

		



		259 

		Mỗi bộ bao gồm:

		



		260 

		Thước lá

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:(0 ÷ 1000) mm



		261 

		Thước dây

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo:


(0 ÷ 12000) mm



		262 

		Thước đo góc

		Chiếc

		01

		Phạm vi xác định các góc: 30o, 60o, 90o



		263 

		Thước đo độ

		Chiếc

		01

		Phạm vi đo: 0o ÷ 180o



		264 

		Bàn vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Kích thước mặt bàn


≥ Khổ A3


Điều chỉnh được độ nghiêng



		265 

		Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật

		Bộ

		18

		Loại thông dụng trên thị trường



		266 

		Mỗi bộ bao gồm

		



		267 

		Thước thẳng

		Chiếc

		01

		



		268 

		Thước chữ T

		Chiếc

		01

		



		269 

		Thước cong

		Chiếc

		01

		



		270 

		Com pa

		Chiếc

		01

		



		271 

		Ê ke

		Chiếc

		01

		



		272 

		Búa nguội

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥300g



		273 

		Đục nguội

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng



		274 

		Xẻng

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng



		275 

		Đầm tay

		Chiếc

		04

		Trọng lượng ≥ 5kg



		276 

		Dùi, xiên

		Chiếc

		02

		- Chiều dài xiên  ≥ 300mm

- Đường kính ≥  4mm



		277 

		Xà beng

		Chiếc

		02

		- Đường kính ≥ 25mm

- Chiều dài ≥ 1,5m



		278 

		Búa tay

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥800g



		279 

		Búa tạ

		Chiếc

		02

		Trọng lượng ≥3 kg



		280 

		Đục tay

		Chiếc

		02

		Loại thông dụng



		281 

		Bay

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		282 

		Dao xây

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		283 

		Xô sắt

		Chiếc

		04

		Loại thông dụng



		284 

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Thể tích ≥ 10ml



		285 

		Lọ đựng hóa chất

		Chiếc

		30

		Thể tích ≥ 25ml



		286 

		Bình hút ẩm

		Chiếc

		06

		Loại thông dụng



		287 

		Cốc thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		288 

		Đũa thuỷ tinh

		Chiếc

		06

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		289 

		Bình định mức

		Chiếc

		06

		- Thể tích : ≥ 250 ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		290 

		Burét

		Chiếc

		06

		- Thể tích ≥ 25ml


- Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		291 

		Pipet

		Chiếc

		03

		Thể tích ≥ 5ml



		292 

		Cốc đong

		Chiếc

		03

		Thể tích ≥ 10ml



		293 

		Lọ đựng hóa chất

		Chiếc

		30

		Thể tích ≥25ml



		294 

		Phễu thuỷ tinh

		Chiếc

		20

		Vật liệu thuỷ tinh chịu nhiệt, chịu hoá chất



		295 

		Giá chuẩn độ

		Chiếc

		06

		Phù hợp với các thiết bị trong thí nghiệm



		296 

		Đèn cồn

		Chiếc

		03

		Loại thông dụng



		297 

		Chổi sơn

		Chiếc

		10

		Loại thông dụng



		

		NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO



		298 

		Máy vi tính

		Bộ

		1

		Có cấu hình thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được phần mềm Autocad



		299 

		Máy chiếu (Projector)

		Bộ

		1

		- Cường độ ánh sáng

≥ 2500 ANSI lumens


- Phông chiếu kích thước:


≥1800 mm x 1800 mm





DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ LUYỆN THÉP


Trình độ: Trung cấp nghề

(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

		TT

		Họ và tên

		Trình độ

		Chức vụ trong Hội đồng thẩm định



		1

		Ông Nguyễn Ngọc Tám

		Kỹ sư Xây dựng

		Chủ tịch HĐTĐ



		2

		Ông Bùi Anh Hòa

		Tiến sỹ Luyện kim

		P.Chủ tịch HĐTĐ



		3

		Ông Nguyễn Tiến Bộ

		Kỹ sư Điện - Điện tử

		Ủy viên thư ký



		4

		Ông Đỗ Mạnh Dũng

		Thạc sỹ Luyện kim

		Ủy viên



		5

		Ông Đỗ Thanh Bình

		Thạc sỹ Luyện kim

		Ủy viên



		6

		Ông Nguyễn Mạnh Hưng

		Thạc sỹ Luyện kim

		Ủy viên



		7

		Ông Nguyễn Thế Cường

		Kỹ sư Luyện kim

		Ủy viên
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